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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahäpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


NÈN-TÁNG-PHẠT-GIÁO 
QUYÉỂN V 


PHƯỚC-THIỆN 


Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 


¬.¬ 


¡ Thành Kính Tri Ấn i 


Tắt cả chúng con được biết Phát-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phát-giáo Nguyên- 
thuỷ Theravada về truyền bá trên đất nước 
Việt-Nam thân yêu này. 


Tắt cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đánh lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kính và trì ân sâu sắc của tất 


cả chúng con. 


PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THUỶ 
THERAVADA 
PHẬT-LỊCH 2561 


NÈÊN-TÁNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASÄSANA) 


QUYÊN V 


PHƯ0G-THIÊN 
(PUÑÑA-KUSALA) 


(Tái bản lân thứ nhì có sửa và bô sung) 


TỶ-KHUƯU HỌ-PHÁP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
(AGGAMAHAPANDIT4) 


TG|NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2017 


Lời Nói Đầu 


(Tải bản lần thứ nhì, có sửa và bô sung) 


Tái bản lần thứ nhì “Quyển V: Phước-Thiện "có sửa và 
bồ sung, sặp xếp phán nội dung, đê giúp cho độc giả dê hiệu. 

Phước- Thiện là đê tài rải rác nhiều nơi, bâần sư đã cố 
găng sưu tâm, gom nhặt từ các nguôn tải liệu đem trình 
bảy trong Phước- Thiện này, giúp cho độc giả hiểu biết 10 
phước-thiện trong puññakriyavatthu. 

Tuy bắn sư đã cô gắng hết sức mình tái bản quyển 
Phưóc- Thiện lân này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả 
năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bây nhiễu thôi! 
Bán sư tin chặc răng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí 
còn có chô sai nữa, ngoài khả năng hiệu biết của bắn sư. 

Kính mong các bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ 
chân tình, kính xin quý Vị xem soạn phẩm này như là của 
chung mà mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận 
đóng góp, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu 
mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiễn hoá, sự an-lạc cho 
phân đồng. ” 

Bần sư chân thành biẾt ơn quỷ vị. 


PL. 256I/DL. 2017 

Rừng Núi Viên Không 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tảu 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgira) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế- Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Panämagäthä 


Tilokekagarurmn Buddham, 
pãyasibhayahinsakam. 
Ayunopariyosanan, 
gacchami saranan ahq1m. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhamrnamosadham. 
Nibbanapariyosanam, 
gacchami saranan ahq1m. 


Tassa sãvakasamghañca, 
pufinakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosanam, 
gacchami saranan ahq1m. 


Buddham Dhammañca Samnghañca, 
abhivandiya sadaran. 
Milabuddhasasanan ` tỉ, 

Ayam gantho mayã kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giởi, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mâu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niễt-bàn thoát khổ. 
Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tủ-Phát, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đứúc-Phát Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kính lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền- Tảng-Phật-Giáo ”. 


Namo Tassa Bhagavafo Arahafo Sammasambuddhassa. 
Con đem hêt lòng thành kính đảnh lê Đúc- Thê- Tôn ây, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


NÈN-TÁNG-PHẠT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASASANA) 


QUYÊN V 


PHƯỚC-THIỆN 
(PUÑÑA-KUSALA) 


Soạn giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(lggamahapandita) 


Lời Nói Đầu 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 7 quyên. Môi chương được khải 
quát như sau: 

1- Chương l: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagsa) 

- Đức-Phật (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương II: Tam-Bảdo (Ratanaffaya) 

- Đức-Phát-báo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Ân-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 

- An-Đức Pháp-bảo (Dhammaguina). 

- An-Đức Tăng-báo (Sanghagua). 

4- Chương IỪ: Quy-Y Tam-Báúo (Tisarana) 

- Quy-y Phát-bảo (Buddhasarana). 

- Quy-y Pháp-báo (Dhammasarana). 

- Quy-y Tăng-báo (Sanghasara). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Silãacaãra) 

- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahaffhasil4). 

- Giới của bậc xuât-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 

6ó- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
(Kamma-kammaphala) 

- Bồn loại nghiệp (KammacatuRa). 

- Bât-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipakq). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipaka). 

7- Chương VII: Phước- Thiện (Puñña-kusala) 

- 1U nhân phát sinh phước-thiện (Puñnakriyavatthu). 

8- Chương VLIHI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mát (Timsaparami]). 

9- Chương IX: Pháp-Hành- Thiền (Bhãvanä) 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavana). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavand). 


9 chương chia ra làm 7 quyển như sau: 
1- Quyền I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gỗm có 2 chương 
là chương Ï và chương II 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gỗm có 2 
chương là chương TH và chương TH. 

3- Quyển III: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có ÏI chương là chương PT. 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-kusala) có 1 
chương là chương VII 

6- Quyền VI: Pháp-Hạụnh Ba-La-Mật (Parami) có l 
chương là chương VIII gôm có 3 tập: tập ], tập 2, tập 3. 

7- Quyền VI: Pháp-Hành- Ti hiền (Bhãvanä) có 1 chương 
là chương IX gôm có 2 tập: tập l, tập 2. 

Như vậy, bộ Nên-T: ảng-Phật-Giáo gôm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyên. 


Bộ Nên-T ảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương được sắp 
đặt theo tuán tự như sau: 

1- Chương l- Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phát-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bàt đâu cho đền kêt thúc. 

- Đức- Tăng (Samgha) từ khi băt đâu cho đên kết thúc. 

2- Chương II: Tam-Bảdo (Ratanaftaya) 

- Đức-Phát có 5 đức-tính quý báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phát-báo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức- Tăng có 5 đức-tính quý bắu cao thượng nên gọi 
là Đúc- Tăng-báo (Samgharatana). 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 


- Đúc-Phát có 9 ân-đức nên gọi là án-đức Phát-bảo 
(Buddhagua). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là án-đức Pháp-bảo 
(Dhammaguia). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Samehaguia). 

4- Chương IỪ: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-báo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức-Tăng-bảo, tha thiết 
muốn trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phậi, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, người ấy kính xin làm lễ thọ phép 
qguy-y Tam-bảo: 

- Quy-y Phát-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-báo (Dhammasaranna), 

- Quy-y Tăng-báo (Sarnghasara). 


5- Chương V: Pháp-Hành-Giớt (Silãacaãra) 

Các hàng thanh-văn biết hồ-then tội-lỗi, biết ghê-sợ 
lội-lôi thì mới giữ gìn giới của mình được trong sạch 
trọn vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phám-hạnh cao quỷ của 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc- Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upasaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upasika) cán phải giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahafthas11q). 

- Đối với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cân 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuát-gia tu-sĩ (Pabbajitas11a). 


6ó- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
(Kamma-kammaphala) 
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Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phậit, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có 
đức-tn trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức- 
Pháp-bảáo, Đức- Tăng-bdo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bốn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bất-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bắt-thiện-nghiệp (Akusalavipäka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipaka). 


7- Chương VII: Phước- Thiện (Puñña-kusala) 

- 1U nhân phát sinh phước-thiện (Puñnakriyavatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đê trở thành 
tan-nhân dại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka-ukkattha- 
kusalakamma) đề cho quả tái-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 


8- Chương VLIHI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami). 
- 30 pháp-hạnh ba-la-mát (Timsaparami]). 


* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cân phải tạo đây đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc hạ, T0 
pháp-hạnh ba-la-mát bậc trung, I0 pháp-hạnh ba-la- 
mật bác thượng, mới trở thành Đức-Phát Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cân phải tạo đây đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mát bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mát 
bác trung, mới trở thành Đức-Phát Đóc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thể có nhiều Vị trong cùng một thời-k}. 
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* Để trở thành bậc Thánh Tổi-thượng thanh-văn đệ- 
tứ của Đưực-Phát, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tứ, bác 
Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy đếu cân phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngồi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đánh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-Ùý tứ Thánh- để, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bắt- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
Đức-Phát, tu) theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị 
đúng như ÿỷ nguyện trong tiên-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 


9- Chương IX: Pháp-Hành- Thiền (Bhãvanä) 


- Pháp-hành thiên-định (Samathabhävanä). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanäbhävanä). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiển- định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô-sắc- giới, 3 phép thân- 
thông thể gian, tuỳ theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 


Nếu hành- -giả chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm và vô-sắc- giới thiện-tâm, sau khi hành-giả chết, chỉ 
có bậc thiển vô-sắc-giới thiện- -nghiệp trong bác thiên vồ- 
sắc-giới thiện-tâm nào cao cuối cùng, mới có quyền ưu 
tiên cho quả tải-sinh kiếp sau hoả-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời tương xứng với bậc thiên vô-sắc-giới 
quả-tâm ấy. Các bậc thiên thiện-tâm còn lại đều trở 
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thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có 
co-hội cho quả được nữa. 


* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, có khả năng dân đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 T hánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Quyển I: Tam-Bảo, quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, quyển 
II: Pháp-Hành-Giới, quyển IƯ: Nghiệp Và Quả Của 
Nghiệp đã trình bày xong, tiếp theo quyển V: Phước- 
Thiện sẽ trình bày trong quyển này. 


Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) có I 
chương là chương VI 


Chương VHI được trình bày 70 nhán sinh phước-thiện 
(puñnakriyavatthu): 


1- Phước-thiện bô-thí (dãna kusala). 

2- Phước-thiện giữ-giới (stla kusalq). 

3- Phước-thiện hành-thiên (bhãvanä kusala). 

4- Phước-thiện cung-kính (apaccaäyana kusala). 

5- Phước-thiện hỗ-trợ (veyyävacca kusala). 

6- Phước-thiện hôi-hướng (padidäna kusala). 

7-Phước-thiện hoan-hỷ phần phước-thiện (pattã- 
nunodana kusala). 

6- Phước-thiện nghe-pháp (dhamưnassavana kusala). 

9- Phước-thiện thuyết-pháp (dhammadesanä kusala). 

10- Phước-thiện chánh-kiển (dithijukamma kusala). 


§ PHƯỚC-THIỆN 


Trong 10 loại phước-thiện này được gom lại 3 nhóm: 


- Nhóm phước-thiện bô-thí gồm có 3 phước-thiện là 
phước-thiện bó-thi, phước-thiện hôi-hướng và phước- 
thiện hoan-hỷ phân phước-thiện. 

- Nhóm phước-thiện giũ-giới gôm có 3 phước-thiện là 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện cung-kính và phước- 
thiện hô-frợ. 

- Nhóm phước-thiện hành-thiền gồm có 4 phước-thiện 
là phước-thiện hành-tên, phước-thiện nghe pháp, 
phước-thiện thuyêt-pháp và phước-thiện chánh-kiên. 


Trong 10 loại phước-thiện này, mỗi phước-thiện đều 
trải qua 3 thời-Kkỳ tác-ý: 

- Pubbacetanä: tác-ý trước khi tạo phước-thiện ấy, 
với thời gian lâu hoặc mau không nhát định. 

- Muñcacetanä: tác-ý khi đang tạo phước-thiện ấy, 
ngay lúc hiện-tại. 

- Aparacetanä: tác-ý sau khi đã tạo phước-thiện ấy 
xong, sau thời gian nhiêu ngày, nhiêu tháng, nhiễu năm. 


Mỗi thời-kỳ tác-ý có tâm quan trọng để cho phước- 
thiện ấy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
hoặc bậc thấp, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
hoặc bậc thấp như sau: 

- Nếu thời-kb muficacetanä: tác-ý tâm-sở động sinh với 
đại-thiệntâm hợp với trí-tuệ có đủ 3 thiện-nhân là vô- 
tham, vô-sân, vô-si (trí-tuệ) khi đang tạo phước-thiện nào, 
thì phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp. 

- Nếu thời-kỳ muñcacetanä: tác-ý tâm-sở động sinh 
với đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ chỉ có 2 thiện- 
nhân là vô-tham và vô-sân, không có vô-si (trí-tuệ) khi 
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đang tạo phước-thiện nào, thì phước-thiện ấy trở thành 
nhị nhân đại-thiện-ng hiệp. 

- Nếu thời-kỳ pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đông sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch, không có tham-ái, ngã- 
mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn trước khi tạo phước-thiện 
nào và thời-kỳ qparacetanä: tác-ý tâm-sở động sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch, không có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiễn phát sinh xen lẫn sau khi đã tạo phước-thiện nào 
xong, thì phước-thiện ấy trỏ thành tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Nếu thời-kỳ pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-át, 
ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn trước khi tạo phước- 
thiện nào và thời-kỳb aparacetanã: tác-ý tâm-sở động 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì cũng có 
tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn sau khi đã 
tạo phước-thiện nào xong, thì phước-thiện ấy trở thành 
tan-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 

Tuy nhiên, để quyết định phước-thiện trở thành đại- 
thiện-nghiệp bậc cao, hoặc đại-thiện-nghiệp bậc thấp 
căn cứ vào aparacetana là chính như sau: 

- Nếu thời-kỳ pubbacetanã: tác-ý tâm-sở động sinh 
với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-át, 
ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn trước khi tạo phước- 
thiện nào, nhưng nếu thời-kb aqparacetanä: tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch, không có tham- 
ái, ngã-mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn sau khi đã tạo 
phước-thiện nào xong, sau thời gian nhiễu ngày, nhiễu 
tháng, nhiêu năm, thì phước-thiện ấy trỏ thành tam- 
nhân dại-thiện-nghiệp bậc cao, nhị-nhân dạt-thiện- 
nghiệp bậc cao. 
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- Nếu thời-kỳ pubbacetanä: thời-kỳ tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại thiện tâm trong sạch, không có tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn trước khi tạo phước- 
thiện nào, nhưng nếu aparacetanä: tác-ý tâm-sở động 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham- 
ái, ngã-mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn sau khi đã tạo 
phước-thiện nào xong, sau thời gian nhiều ngày, nhiễu 
tháng, nhiêu năm, thì phước-thiện ấy trỏ thành tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 


Như vậy, phước-thiện trở thành đại-thiện-nghiệp có 
4 loại như sau: 

- Tam-nhán đại-thiện-nghiệp bậc Cáo. 

- Tam-nhán đại-thiện-nghiệp bậc tháp. 

- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bác cao. 

- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bác tháp. 

Mỗi loại đại-thiện-nghiệp bác cao, bậc thấp cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh Kiêp sau (patisandhikala) và trong 
thời-k) sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại 
khác nhau như sau: 

1- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong 2 thời-K}ỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 

Người thiện nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, tạo phước-thiện bô-thí, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên, ... 

Sau khi người thiện ấy chết, tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuỆ có 
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cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có đại-gqud-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp sau 
đâu thai làm hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) từ 
khi đẫu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người tam-nhân 
vốn có trí-tuệ. 

- Nếu người tam-nhân là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-định, thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm, 
chứng đắc 5 phép-thẩn-thông thể-gian (lokiya abhifñfä). 

- Nếu người tam-nhân là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, thì có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giỏi. 


2- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với tri-tuệ với 


3- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ, 2 đại-thiện-nghiệp này 
cho quả tương đương trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), Kiêp hiện-tại. 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 

Người thiện nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảáo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, tạo phước-thiện bô-thí, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên, ... 

Sau khi người thiện ấy chết, tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc tháp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ tụt 
xuống tương đương với nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
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cao trong 4 đại-thiện- tâm không hợp với trÍ-tHỆ có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có đại-qguá-tâm không hợp với trí-tuỆ gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicita) làm phận-sự tái-sinh kiếp 
sau đâu thai làm hạng người nhị-nhân (dvihetuka- 
puggala) từ khi đẫu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người nhị-nhân 
vốn không có trí-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-định, thì không có khả năng chứng đắc bậc 
thiển sắc-giởi nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, thì không có khả năng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh- đề. 


4- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện-tạâm không hợp với trí-tuệ cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 

Người thiện nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảáo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, tạo phước-thiện bô-thí, 
phước-thiện giũ-giới, phước-thiện hành-thiển, ... 

Sau khi người thiện ấy chết, nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikäla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp thuộc về thiện-quả vô-nhân- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (palsandhicitta) làm phán sự 
tái-sinh kiếp sau làm hạng người vô-nhân cõi thiện-giới 
(sugati-ahetukapuggala) đui mù, câm điếc, tật nguyên, 
... từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 
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Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người vô-nhân cối 
thiện-giới đui mù, câm điếc, tật nguyên, ... biết thông 
thường trong đời sông hãng ngày. 


Tuy nhiên, trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau, tái-sinh- 
tâm làm phận sự đâu thai chỉ có 1 sát-na-tâm mà thôi, 
liên tiếp theo là thời-kỳ sau khi đã tái-sinh - hiện-tại, 
nếu thai nhỉ bị đui mù, câm điếc, tật nguyễn,... dO ác- 
nghiệp nào có cơ hội cho quả, thì không th gọi người 
ây là hạng người vô-nhân cối thiện-giới, bởi vì có số 
đứa trẻ có năng khiếu đặc biệt. 


Như vậy, trong đời này có 3 hạng người là người 
tam-nhân, người nhị-nhân, người vô-nhân cối thiện- 
giới cũng đêu là quả của đại-thiện-nghiệp. 


Tìm hiểu quyền “Phước- Thiện ” này, sẽ giúp cho độc 
giả hiểu biết rõ về cách tạo 10 phước-thiện trong puñña- 
kriyävatthu, và hiểu biết cách tạo tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, 
cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm người tam-nhân (tihetukapuggala) trong cõi người 
hoặc hoá-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân hoặc Vị 
thiên-nữ tam-nhân trong 6 cối trời dục-giới. 


Đặc biệt độc-giả có thể tự trắc nghiệm để biết mình 
có phải là người tam-nhân hay không, bằng cách thực- 
hành pháp-hành thiên-định, nếu có khả năng chứng đắc 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, hoặc thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, nếu có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, thì 
chắc chắn biết mình là hạng người tam-nhân rồi! 
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Quyển “ Phước- Thiện ° ° này, bản sư đã dày công sưu 
tâm, gom nhặt từ nhiễu nguồn tài liệu từ trong Tam- tạng 
Pali và Chú-giải Pajl, các tích chuyện liên quan đến môi 
phước-thiện, giúp cho độc giả hiểu biết về 10 phước- 
thiện chỉ được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bẩn sư có găng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về 10 phước-thiện, song vì khả năng 
có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ 
sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết 
của bắn sư. 

Để lấn sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong 
chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 

Kính xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà môi người trong chúng ta, ai cũng có bồn 
phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, hẳu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cho phần đông chúng 1a. 


Bần sư kính cần đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kính xin quý 
Ngài ghỉ nhận nơi đáy lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bắn sư. 


Quyển sách “Phước- Thiện” tái bản lần thứ nhì có 
sửa và bồ sung được hoàn thành do nhờ có nhiễu người 
giúp đỡ như là Dhammavara Samanera xem bản thảo, 
Dhammananda upasika đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, 
dàn trang, làm thành quyền sách; các thí chủ trong nước 
và ngoài nước có đức-tin trong sạch lo ấn hành và đã 
được nhà xuất bản tôn giáo cho phép ấn hành. 


Bán sư vô cùng hoan hỷ và biêt ơn tắt cả quỷ vị. 
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Nhán dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (fÈ- 
khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng phân pháp thí thanh cao 
này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhita- 
mahãthera là sư phụ của con, động thời đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại- Trưởng-lão Bứu-Chơn, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài Trưởng-lão 
Hộ-Giác (chùa Từ-Quang) Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhâẫn 
(chùa Thiên-Lâm, Huế) cùng chư Đại-Trưởng-Lão khác 
đã dày công đem Phật-giáo Nguyên-thủy (Theraväda) về 
truyền bá trên quê hương Việt Nam thân yêu, và xin kính 
dâng phân phước-thiện thanh cao này đến chư Đại- 
Trưởng-Lão ở nước Thải-Lan, nước Myanmar đã có 
công dạy dỗ con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quý Ngài hoan hỷ. 
lảdam no ñaHnam hoíu, sukhita hontu ñatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyền của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, cầu mong 
quý vị hoan hỷ nhận phân phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 


Tmamn puñnabhagam mafãpitu-acariya-fafi- 
midanañ ceva sesasabbasatananca dema, sabbepi te 
puñnapattitm laddhana sukhitãa hontu, dukkhã Imuccanfu 
sabbattha. 


Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thây 
tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, q-su-ra, ngạ-guỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- 
thiên trong các cối trời dục-giới, chư phạm-thiên t†rong 
các cối trời sắc-giới, 
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Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này, cầu mong quý vị thoát mọi 
cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài trong khắp 
THỌI HƠI. 


ldam me dhammadanamn aãsavakkhayavahamm hofu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận mọi phiên-não trâm- 
luân không còn dự sót, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong 3 giới 4 loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được 
mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát khô sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hôi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp Không có cơ 
hội cho quả tái-sinh trong 4 cối ác-giới và cũng do năng 
lực phước-thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện- 
nghiệp cho quả tải-sinh trong cối thiện-giới: cối người, 
6 cối trời dục-giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đêu 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-tri, lắng nghe chánh- 
pháp của bậc thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bác 
thiện-trí, cô găng tỉnh-tấn thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bác thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong SỚm 
chứng ngộ chân-|} tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, mong diệt tận được 
mọi phiên-não trâm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cao thượng. 
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Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng con được 
nghe tin lành Đưức-Phát, Đưức-Pháp, Đúc- Tăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con cũng liên phát sinh đại- 
thiện-tâm hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát, 
Đức-Pháp, Đức- Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, đề hẳu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, cố gắng tỉnh-tấn 
thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, để mong 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, điệt tận được mọi phiên- 
não, mọi tham-di không còn dự sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán sẽ tịch diệt Niễt-bàn. 


Nay, chúng con hết lòng thành kinh thọ phép quy-y 
Tam-bảo: quy-y nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nơi Đựức- 
Pháp-bảáo, quy-y nơi Đức- Tăng-bảdo, và thành tám hộ trì 
Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao 
này, cầu mong cho môi người chúng con luôn luôn có 
duyên lành, tạo được nhân tốt sâu sắc trong Phát-giáo. 


Đo nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu ở cỗi người 
(manussasampdaftij) hưởng được mọi sự an-lạc đây đu 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở cối trời 
(devasampati) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong cối 
trời như thể nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 


Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cẩu mong sớm được thành tựu quả báu chứng ngộ 
Niết-bàn (Nibbãnasampati) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 
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Tcchitamn paHhitam amha1m, 
khippameva sarm]Jhafu. 


Điêu mong ưróc, ý nguyện của chúng con 
Cấu mong sớm được thành tựu như ÿ. 
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PHƯỚC-THIỆN (Puñña-Kusala) 

Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp đã được 
trình bày xong trong guyền 1ƒ của bộ Nên-Tảng-Phật- 
Giáo, tiệp theo chương VHI: Phước-Thiện (Pufia- 
Kusala) này sẽ được trình bày trong guyên V này. 

Phước dịch từ danh từ Pä]I: pufñña. 

Thiện dịch từ danh từ Pä]I: kusala. 

Định nghĩa danh từ puñña: 

Aitano santanam punati sodhefiti puñnam. 

Trạng-thải làm cho thiện-tâm của mình trong sạch 
goi là phước. 

Phước trái nghĩa với tội. 

Tội danh từ Pä]I gọi là pãpa. 

Định nghĩa danh từ papa: 

Apayamụ papenanffI päDđH1. 

Những ác-nghiệp trong 12 ác-tâm (bắt-thiện-tâm) cho 
quả tải-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới là địa-ngục, a- 
su-ra, ngqạ-quỷ, suc-sinh, gọi là tội. 

Định nghĩa danh từ kwsala: 

Kucchite papadhamme salayantii kusalanl. 

Các tâm nào có khả năng diệt những ác-pháp ô- 
nhiêm trong tâm, các tâm áy gọi là các thiện-tâm. 

Thiện-tâm trái nghĩa với bắt-thiện-tâm hoặc ác-tâm. 

Kusala anavaJjasukhavipakalakkhana. 

Thiện-nghiệp trong thiện-tâm có trạng-thái không có 
tôi-lôi, cho quả an-lạc. 

Phước đông nghĩa với thiện. 
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Tội đồng nghĩa với bắr-thiện hoặc ác. 


* Trong quyên Phước-Thiện này không đề cập đến 
ác-nghiệp, chỉ giảng giải 10 phước-thiện thuộc về dục- 
giới thiện-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp trong  dục-giới 
thiện-tâm hoặc Š đại-thiện-tâm mà thôi. 

* Thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 21 
hoặc 37 tâm đó là 8 dục-giới thiện-tâm + 5 sắc-giới 
thiện-tâm + 4 vô-sắc-giới thiện-tâm + 4 hoặc 20 siêu- 
tam-giới thiện-tâm đó là 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm. 

Thiện-nghiệp có 4 loại: 

- Dục-giới thiện-nghiệp trong Š dục-giới thiện-tâm. 

- Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm. 

- Vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 vồ-sắc-giới thiện-tâm. 

- Siêu-fam-giới thiện-nghiệp trong 4 hoặc 20 siêu- 
tam-giới thiện-tâm đó là 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm. 


Trong quyên Phước-Thiện này chỉ đề câp đến dục- 
giới thiện-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp trong 8 dục- 
giới thiện-tâm hoặc 8 đại-thiện-tâm mà thôi, không đê 
cập đên sac-giới thiện-nghiệp, vô-săc-giới thiện-nghiệp 
và siêu-tam-giới thiện-nghiệp. 

* Đại-thiện-nghiệp đô là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm tạo I0 đại-thiện-nghiệp do nương nhờ nơi 
thán, kháu, ý, và tạo puñfakriyavatthu, có I0 loại 
phưóc-thiện. 

Đại-thiện-nghiệp có 10 loại do nương nhờ 3 môn: 
thân-môn, khâu-môn, ý môn, như sau: 

- Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 
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- Khẩu đạïi-thiện-nghiệp có 4 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không nói dối. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

- Ý đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không tham lam tiên của người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp có chánh-kiên. 

Đó là 10 đai-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 
thân, khẩu, ý.” 

Và * Đại-thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 8 đại-thiện-tâm tạo puñfiakripavafthu, có 10 loại 
phưóc-thiện. 

Chương VII: Phước-Thiện này trình bày pưiia- 
kriyavatthu, có 10 loại phước-thiện. 

Puñnakriyavatthu (Puñnna+kriya+vatthu) 

* Pufia: phước-thiện làm cho đại-thiện-tâm trở nên 
trong sạch, đó là bô-thí, giữ-giới, hành pháp thiên-định, 
hành pháp thiên-tuỆ, V.V... 

* Kriyä: bác thiện-trí nên tạo phước-thiện. 

* Vatthu: bố-thí, giữ-giới, pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiên-tuệ, v.v... là nhân phát sinh phước- 
thiện cho quả báu an-lạc. 

Puiakriyavatthu: pháp phái sinh 10 phước-thiện đó 
là bô-thí, giữ-giới, hành-thiên, cung-kính, hô-trợ, hồi- 
hướng, hoan-hỷ, nghe-pháp, thuyết-pháp, chánh-kiến, 


! Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV Nghiệp Và Quả Của 
Nghiệp, cùng soạn giả 
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mà bậc thiện-trí nên tạo, để phát sinh phước-thiện cho 
quả báu an-lạc. 

Puññakriyavatthu có 10 pháp phát sinh 10 phước- 
thiện đó là: 

1- Dãnakusala: phước-thiện bô-thí. 

2- Silakusala: phước-thiện giñ-giới. 

3- Bhãvanäkusala: phước-thiện hành-thiển. 

4- Apacayanakusala: phước-thiện cung-kính. 

5- Veyyävaccakusala: phước-thiện hô-trợ. 

6- Pattidänakusala: phước-thiện hồi-hướng. 

7- Pattanumodanakusala: phước-thiện hoan-hÿ. 

6- Dhammassavanakusala: phước-thiện nghe-pháp. 

9- Dhammadesanäkusala: phước-thiện thuyết-pháp. 

10- Difthijukammakusala: phước-thiện chánh-kiến. 


Phần Giải Thích 

1- PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ (Dãnakusala) 

Dãnakusala: Phước-thiện bố-thí: 

Định-nghĩa Dáng: 

DiyaH etenafi danam: 

Thí-chủ bố-thí với tác-ý tâm-sở đông sinh với đại- 
thiện-tâm tạo _phước-thiện bô-thí gọi là danakusala: 
phước-thiện bô-thí 

Trong kinh Sappurisadänasutta”)Đức-Phật dạy người 


thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí có 4 chi-pháp, được tóm 
lược như sau: 


- Này chư t)-khưu! Người thiện-trí tạo phước-thiện 
bô-thí với đức-tin trong sạch nơi Tam-bdo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, người ấy sẽ được quả báu là có 


' Añguttaranikãya, Pañcakanipätapäli, kinh Sappurisadaanasutta. 
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nhiều của cải tài sản, giàu sang, phú quý, còn có quả báu 
đặc biệt đó là người có sắc thân rất xinh đẹp, có màu da 
mịn màng trắng trẻo, đáng được mọi người ngưỡng mộ. 

2- Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đại- 
thiện-tâm cung-kính người thọ-thí và vát-thí được phát 
sinh một cách hợp pháp và trong sạch, người ấy sẽ được 
quả báu là có nhiễu của cải tài sản, giàu sang phú quý, 
còn có quả báu đặc biệt đó là trong gia đình vợ, các con, 
các cháu, bạn bè, các thuộc hạ, những người làm và 
những người thân đêu cung-kính nghe lời dạy bảo của 
người thiện-trí ấy. 

3- Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí hợp thời, 
đúng lúc (như bô-thi đến tỳ-khưu khách, tỳ-khưu sắp đi 
xa, f)-khưu bệnh, sa-di hoặc t)-khưu nuôi t)-khưu bệnh, 
người đang đói khái, hoặc trong buổi lễ dâng y kathina, 
v.v...), người ấy sẽ được quả báu là có nhiễu của cải tài 
sản, giàu sang phú quý, còn có quả báu đặc biệt đó là có 
thứ của cải mà người khác khó có, được thứ của cải mà 
người khác khó được, khi cần thứ của cải nào thì sẽ 
được thứ ấy như ÿ. 


4- Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đại- 
thiện-tâm tế độ những người thọ-thí, người ấy sẽ được 
quả báu là có nhiễu của cải tài sản, giàu sang phú quý, 
còn có quả báu đặc biệt đó là người thiện-trí ấy hướng 
tâm đến hướng sự an-lạc trong của cải của mình. 

5- Người thiện-trí tạo phước-thiện bỗ-thí không tự 
làm khổ mình và không làm khổ mọi người, người ấy 
sẽ được quả báu là có nhiễu của cải tài sản, giàu sang 
phú quý, còn có quả báu đặc biệt đó là mọi thứ của cải 
tài sản không bị lửa đốt cháy, không bị nước lụt cuốn 
trôi, Không bị Kẻ trộm CHỚP chiếm đoạt, không bị nhà 
nước tịch thu, không bị người không ưa thích làm chủ. 
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- Này chư tỳ-khưu! Đó là 5 cách tạo phước-thiện bố- 
thí của người thiện-trí và quả bảu của môi cách bô-thí. 

Chi-Pháp Của Phước Bố-Thí 

Để thành tựu pJước-thiện bồ-thí cần hội đủ 3 chi-pháp: 

1- Cetanadana: Tác-ý đại-thiện-táâm bố-thí. 

Người thí-chủ có rác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm tạo phước-thiện bó-thí đền cho người thọ-thí. 

2- Vatthudãna: Vật bô-thí. Các vật thí của người thí- 
chủ như y phục, vật thực, chỗ ở, thuôc trị bệnh, v.v... 

3- Paliggahaka: Người thọ-thí nhận vật thí của thí-chủ. 

Giảng giải: 

1- Cetanadäna: Tác-ý trong đại-thiện-tâm bồ-thí trải 
qua 3 thời-kỳ: 

1- Pubbacetanädãna: Tác-ý tâm-sở động sinh với 
đại-thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện bô-thí. 

Người thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm hoan-hÿ trước khi tạo phước-thiện bô-thí (thời gian 
chuân bị tạo phước-thiện bô-thí). 

Thời-kỳ trước khi tạo phước-thiện bố-thí lâu hoặc 
mau tùy thuộc vào thí-chủ và ngày, giờ làm lễ phước- 
thiện bô-thí ây. 

2- Muficacetanadäna: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện bô-thí. 

Người thi-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ khi đang tạo phước-thiện bô-thí với 
vật thí ây, và đông thời người fhọ-thí đang nhận vật thí 
ây của thí-chủ (thời gian hiện tại khi đang tạo phước- 
thiện bô-thí đên cho người thọ-thí đang nhận vật thí). 
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3- Aparacetanadäna: Tác-ý tâm-sở động sinh với 
đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí xong. 

Người thi-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí 
xong. Thời gian sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí ấy 
không có hạn định thời gian, có thể sau nhiều ngày, 
nhiều tháng, nhiều năm. Nếu mỗi khi thí-chủ niệm tưởng 
đến phước-thiện bố-thí ấy thì lại phát sinh đgi-£hiện-tâm 
hoan-hÿ trong phước-thiện bố-thí ấy. 

Khi thí-chủ có /ác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm tạo phước-thiện bô-thí đầy đủ cả 3 thời-kỳ tác-ý như 
vậy thì phước-thiện bồ-thí ây có cơ hội cho quả tốt, quả 
an-lạc TÂt phong phú trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị 
lai, mỗi kiếp được hưởng quả báu trong 3 /hởi: thời ấu- 
niên, thời trung-niên và thời lão-niên đổi với thí-chủ ấy. 

Trong bài kinh Chalangadanasutta 2 được tóm lược 
những điểm chính như sau: 


Một thuở nọ, Ðức-7hế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jeta- 
vana, gần kinh-thànhh Sãvatthi Khi Ấy, cận-sự-nữ 
Nandãmđia là người dân xứ VelukandakT tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
có Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta và Ngài Đại- Trưởng- 
lão Mahamoggallana chủ trì. 


Đức-Thế-Tôn biết rõ bằng nhãn thông thấy cận-sự-nữ 
Nandamđia là người dân xứ Ve|lukandakT tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
có Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta và Ngài Đại- Trưởng- 
lão Mahamoggallana chủ trì, hợp đủ 6 chi-pháp, nên 
Đức-Thế-Tôn truyền đạy chư tỳ-khưu rằng: 


' Bộ Añguttaranikãya, chattanipätapäli, kinh Chalaägadãnasutta. 
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- Này chư t)-khưu! Cán-sự-nữ Nandamata là người 
dán xứ VelukandakI tạo phước-thiện bó-thí cúng dường 
đên chư Đại-đức tÈ-khưu- Tăng, có Ngài Đại- Irưởng-lão 
SaripufIa và Ngài Đại- Irưởng-lão Mlahamoggallana chủ 
trì, hợp đủ 6 chi-pháp. 

Phước-thiện bố-thí cúng dường hợp đủ 6 chi-pháp 
như thê nào? 

Người thí-chủ có đủ 3 chỉ-pháp và Bác thọ-thí có đủ 3 
chi-pháp. 

Người thí-chủ có đủ 3 chỉ-pháp 

1- Thí-chủ là người có tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hÿ trước khi tạo phước- 
thiện bô-thí. 

2- Thí-chủ là người có tác-ý tâm-sở động sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hÿ khi đang tạo phước- 
thiện bó-thí, cúng dường đến chư Đại-đức- Tăng thọ-thí. 

3- Thí-chủ là người có tác-ý tâm-sở đông sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ sau khi đã tạo phước- 
thiện bô-thí cúng dường đên chư Đại-đức tỳÈ-khưu- Tăng 
XONg rồi. 

Và sau khi niệm tưởng đên phước-thiện bô-thí áy, thí- 
chủ lại phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nữa. 

Bậc thọ-thí có đủ 3 chỉ-pháp 

1- Trong Phát-giáo này, bậc thọ-thí là Bác không còn 
tâm tham-di, hoặc đang thực-hành đề diệt tận được tâm 
tham-ái. 

2- Bác thọ-thí là bậc không còn tâm sân-hận, hoặc 
đang thực-hành đê diệt tận được tâm sán-hán. 


3- Bác thọ-thí là bậc không còn tâm si-mê, hoặc đang 
thực-hành đê diệt tận được tâm si-mê. 
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Phước-thiện bồ-thí cúng dường hợp với 6 chi-pháp 
này là dòng phước, dòng thiện vô lượng, có quả báu lớn 
lao vô lượng, có sự an-lạc võ lượng không sao kể được. 

Đó là trường hợp tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
mà 2 bên đều trong sạch: người thí-chủ có tác-ý tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trong 3 thời-kỳ, 
và bậc thọ-thí là chư Thánh-Tăng là bậc Thánh A-ra- 
hán trong sạch thanh-tịnh. 


2- Vatthudãna: Vật bố-thí 


* Jật bồ-thí theo Tạng Kinh Päli có 10 thứ cần thiết 
trong cuộc sông như: 

1- Annadäna: bố-thí cơm. 

2- Pänadäna: bố-thí nước. 

3- Vatthadäna: bô-thí vải, quân áo. 

4- Yanadana: bố- thí giày dép, xe có. 

5- Mlaladana: bô-thí hoa, vòng hoa. 

6- Gandhadana: bô-thí vật thơm. 

7- Vilepana: bô-thí vật thoa. ã 

ổ- Seyyadana: bô-thí giường, chỗ năm. 

Ợ- Awasathagharadäna: bô-thí chô ở, nơi trú ngụ. 

10- Padipeyyadana: bó-thí đèn cây, đèn dáu, đèn điện. 

_* Vật bó-thí theo Tạng Luật Pä|i có 4 thứ vật dụng 

cân thiệt đôi với tỳ-khưu, sa-di là: 

1- CiIvaradana: bô-thí cúng dường y phục. 

2- Pindapatadana: bô-thí cúng dường vật thực. 

3- Senasanadanad: bồ-thí cúng dường chồ ở. 

4- Bhesajjadana: bô-thí củng dường thuốc trị bệnh. 

* Vật bố-thí theo Tạng Vi-Diệu-Pháp có 6 loại là: 

1- Rupadana: bô-thí cúng dường đối-tượng sắc. 

2- Saddadana: bô-thí cúng dường đói-tượng thanh. 
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3- Gandhadäna: bô-thí cúng dường đồi-tượng hương. 
4- Rasadäna: bố-thí cúng dường đối- -fưỢng VỊ. 

5- Photthabbadäna: bố-thí cúng dường đối-tượng xúc. 
6- Dhammadäna: bồ-thí cúng dường đối-tượng pháp. 


* J0 vát thí theo Tạng Kinh Paji là những thứ cần 
thiết dùng trong cuộc sống hằng ngày của tất cả mọi 
người tại ø1a cư-Sĩ. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí các vật thí ấy đến 
người tại gia cư-sĩ thì được phước-thiện bình thường, và 
có được quả báu bình thường. 


* 4 vát thí theo Tạng Luật Paji là 4 thứ vật dụng cần 
thiết đối với những bậc xuất-gia tỳ-khưu, sa-di. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 4 thứ 
vật dụng cần thiết ấy đến chư tỳ-khưu-Tăng thì được 
nhiều phước-thiện cao quý vô lượng, và có được quả báu 
cao quý lớn lao vô lượng. 


* ó vật thí theo Tạng Vi-Diệu-Pháp Pali là 6 đối- 
tượng thuộc chân-nghia-pháp (paramatthadhamma) vô 
cùng vi- -tẾ. 

Nếu muốn cúng dường 6 đối-tượng này thì thí-chủ 
hướng đại-thiện-tâm đến đối-tượng nào cúng dường đến 
Tam-bảo: Đức-Phát-báo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo 
gọi là sự cúng dường vật thí theo Tạng V¡ï-Diệu-Pháp 
thật là vô cùng vi-té. 

3- Pafigøahaka: Người thọ-thí nhận vật thí của thí- 
chủ có 2 hạng: 

- Pafipuggalikadaäna: Cá-nhân thọ-thí, có 14 hạng. 


- Sgimphikadana: Chư t)-khưu-lăng thọ-thí, có 7 
trường hợp. 
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* Pafipuggalikadand: Cá-nhân thọ-thí có 14 hạng: 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến cá-nhân thọ-thí 
(pa†ipuggalihadang) có 14 hạng người từ bậc thâp cho 
đên bậc cao và hưởng được quả báu như sau: 

1- Tạo phước-thiện bô-thi đến loài súc-sinh (chím, 
chó, mèo,...) hưởng được 5 quả báu (sống lâu, sắc đẹp, 
an-lạc, sức mạnh, trí-tuệ) T100 kiếp. 

2- Tạo phước-thiện bố-thí đến người phảm nhân 
không có giới, hưởng được 5 quả báu 1000 kiêp. 

3- Tạo phước-thiện bô-thí đến phàm nhân có giới, 
hưởng được 5 quả báu 100 ngàn kiêp. 

4- Tạo phước-thiện bô-thi đến hành-giả chứng đắc 
các bậc thiên và ngũ-thông, hưởng được 5 quả báu 100 
ngàn tỉ kiêp. 

5- Tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường đến hành-giả 
thiện-trí phàm nhân đang thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ đề chứng đặc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, và Niêt-bàn, hưởng được 5 quả báu võ số kiêp. 

6- Tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường đến bậc Thánh 
Nhập-lưu, hưởng được 53 quả báu vô số kiêp nhiêu hơn 
cúng dường đên hành-giả thiện trí phàm nhân đang 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ... 

7- Tạo phước-thiện bô-thi cúng dường: đến bậc Thánh 
Nhập-lưu đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ để chứng 
đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất- lai Thánh-quả và Niết- 
bàn, hưởng được 3 quả báu vô số kiếp nhiêu hơn cúng 
dường đên bậc Thánh Nhập-lưu. 

ổ- Tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến bậc Thánh 
Nhát-lai, hưởng được 5 quả bảu vô số kiêp nhiêu hơn 
cúng dường đên bậc Thánh Nhập-lưu đang thực-hành 
pháp-hành thiên-tuỆ .... 
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9- Tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường đến bậc Thánh 
Nhắt-lai đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ để chứng 
đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bắt- lại Thánh-quả và Niễt-bàn, 
hưởng được 5 quả báu vô số kiếp nhiễu hơn cúng dường 
đến bậc Thánh Nhất-lai. 

10- Tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến bậc 
Thánh Bấtlai, hưởng được 5 quả báu vô số kiếp nhiều 
hơn cúng dường đến bậc Thánh Nhắt-lai đang thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ .. 

11- Tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến bậc 
Thánh Bắt-lai đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ để 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và 
Niết-bàn, hưởng được Š quả báu vô số kiếp nhiều hơn 
cúng dường đến bậc Thánh Bắt-lai. 

l12- Tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến bậc 
Thánh A-ra-hán, hưởng được 5 quả báu vô số kiếp nhiều 
hơn cúng dường đến bậc Thánh-Bắt-lai đang thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ .. 

13- Tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến Đức- 
Phật Độc-Giác hưởng được 5 quả báu vô sô kiếp nhiêu 
hơn cúng dường đến bậc Thánh A-ra-hán. 


14- Tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, hưởng được Š quả bảu vô số 
kiếp nhiêu hơn cúng dường đến Đức-Phật Độc-Giác. 


* Chư tỳ-khưu-Tăng-thí (Samghikadãna) '? 


Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến chư f)-khuru- Tăng 
thọ-thí (samghikadana) có 7 trường-hợp, có quả báu từ 
cao đến thấp theo tuần tự như sau: 


M. Uparipannäsapäli, kinh Dakkhinavibhañgasutta. 
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1- Tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường đến chư t- 
khưu- Tăng và chư tÈ-khưu-ni- Tăng có Đức-Phát chủ trì. 

2- Tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến chư tỳ- 
khưu-Tăng và chư tỳ-khưu-mi-Tăng, sau khi Đức-Phật 
đã tịch diệt Niệt Bàn. 

3- Tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến chư tỳ- 
khwu- Tăng. 

4- Tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến chư tỳ- 
khưu-ni- Tăng. 

5- Tạo phước-thiện bô-thi cúng dường đến một số t}- 
khưu- Tăng và một số t)-khưu-nmi- Tăng. 

6- Tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường đến một số t}- 
khwu- Tăng. 

7- Tạo phước-thiện bô-thi cúng dường đến một số t}- 
khưu-ni- Tăng. 


Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng đường đến chư 
tỳy-khưu-Tăng chắc chăn có phước-thiện cao quý vô 
lượng, có quả báu cao quý vô lượng trong kiệp hiện-tại 
và vô sô kiệp vỊ-lai, đặc biệt làm nhân-duyên hồ trợ cho 
các pháp-hạnh ba-la-mật được thành tựu, dân đên chứng 
ngộ chán-Ùý tứ Thánh-để, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ 
tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong 3 
giới 4 loài. 

Thí-chủ với người thọ-thí 

Thí-chủ với bậc thọ-thí có 4 trường hợp: ° 

1- Thí-chủ có giới-đức trong sạch với người thọ-thí 


không có giới: 


: Chú-giải M, Úp. kinh Dakkhinavibhañgasuttavannana. 
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Nếu thí-chủ là người có giới-đức trong sạch, hành 
thiện-pháp, tạo phước-thiện bô-thí đên người thọ-thí 
không có giới, hành ác-pháp, thì được phước-thiện bô- 
thí nhiêu, có quả báu nhiêu. 

Như trường hợp Øức-vua Bồ-Tát Vessamara tạo 
phước-thiện ó-/hí hoàng Jđl và công-chúa 
Kanhajina đên bà-la-môn Jijaka không có giới, hành 
ác-pháp. Ngay khi ấy, do năng lực của pháp-hạnh bô-thí 
ba-la-mật làm cho mặt đất rung chuyên, toàn thể chư 
thiên hoan-hỷ đồng thanh tán dương ca tụng pháp-hạnh 
bô-thí ba-la-mật áy của Đức-vua Bó-Tát Vessantara. 

2- Thí-chủ không có giới với người thọ-thí có giới- 
đức trong sạch, hành thiện-pháp: 

Nếu thí-chủ là người không có giới, hành ác-pháp, tạo 
phước-thiện bô-thí đên người thọ-thí có giới-đức trong 
sạch, hành thiện-pháp, thì có được phước-thiện không 
nhiêu, có quả báu không nhiêu. 

Như trường hợp ngư dân ở bên bờ sông Kalyänanadi, 
tạo phước-thiện bô-thí cúng dường 3 lân đên Ngài 
Trưởng-lão Dighasoma có giới-đức. 

Ngư dân đến lúc lâm chung, phước-thiện bố-thí cúng 
dường ây hiện ra, ngư dân nói răng: “Nhở phước-thiện 
bô-thí cúng dường đến Ngài Trưởng-lão Dighasoma 
náng đổ tôi lên cối trời `. 

3- Thí-chủ không có giới và người thọ-thí cũng Không 
CÓ giới: 

Nếu thí-chủ là người không có giới, hành ác-pháp, tạo 
phước-thiện bô-thí đên người thọ-thí cũng không có 
giới, hành ác-pháp, thì được phước-thiện không đáng kê. 


Phước-Thiện Bố-Thí 15 


Như trường hợp người thợ săn thú rừng tạo phước- 
thiện bố-thí đến vị /)-khuu phá-giới (dussrla) đến 3 lần. 
Mỗi lần đều hồi-hướng phần phước-thiện ít ỏi ấy đến 
thân quyến đã quá vãng là hạng chúng-sinh ngạ- quỷ, 
nhưng ngạ-quỹ ây than vẫn răng: “7}-khưu phá-giới ây 
đã phá hoại phước-thiện của ta rồi!” 

Về sau, người thợ săn tạo phước-thiện bố-thí đến vị 
tỳ-khưu có giới-đức trong sạch, hành thiện pháp. rồi 
hồi- -hướng phần phước-thiện â ấy đến thân quyên là ngạ- 
quỷ ây. Khi ngạ-quỷ ây hoan-hỷ thọ nhận phần phước- 
thiện ây nên được thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, được tái-sinh 
lên cõi thiện-giới ngay khi ấy. 


4- Thí-chủ có giới-đức trong sạch, hành thiện-pháp 
và người thọ-thí cũng có giới-đức trong sạch, hành 
thiện-pháp: 

Nếu thí-chủ là người có giới-đức trong sạch, hành 
thiện-pháp, tạo phước-thiện bố-thí đến Bậc có giới-đức 
trong sạch, có thiện-pháp cao thượng, thì chắc chắn được 
phước-thiện bố-thí lớn lao vô lượng cho mình, rồi hồi- 
hướng đến tất cả thân bằng quyến thuộc cùng tất cả 
chúng-sinh trong muôn loài cũng đều được phước-thiện 
vô lượng. 


(1óm lược từ bài Kinh Dakkhinavibhangasufta) 


Phước-thiện bố-thí cúng dường tắm choàng 
Tích Bà-la-môn CñJekasãtaka °) 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gân kinh-thành Sãvatthi, đê cập đên tích Bảà-la-môn tên 
Cũlekasataka. Tích này được tóm lược như sau: 


Bộ Dhammapadatthakatha, tích Cũlekasatakabrahmanavatthu. 
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* Trong quá khứ, thời-kỳ Đức-Phật Vipassr xuất hiện 
trên thê gian. Có một Bả-la-môn tên là Maha Ekasataka. 


* Trong thời hiện-tại, thời-kỳ Đức-Phát Gotama xuất 
hiện trên thế gian, vị bà-la-môn có tên là CHlekasafaka 
sống tại kinh-thành Sãvatthi. 

Sở đĩ ông bả-la-môn có tên Ch|ekasafaka là vì 2 vợ 
chồng bà-la-môn chỉ có một tắm choàng trên thân mình 
duy nhất mà thôi. Hằng ngày, nếu khi ông chông đi ra 
ngoài thì ông mặc tấm choàng này, bà vợ ở trong nhà, 
và nếu khi bà vợ đi ra ngoài thì bà mặc tấm choàng này, 
ông chông phải ở trong nhà. 


Một hôm, nghe thông báo dân chúng trong kinh-thành 
Sãvatthi đi nghe Đức-Phật thuyêt-pháp tại ngôi chùa 
Jetavana, ông bà-la-môn bảo với người vợ răng: 

- Này eml Họ thông báo dân chúng ải nghe-pháp. Hai 
vợ chồng chúng ta chỉ có một tâm choàng trên thân mình 
duy nhát, nên không thê cùng đi chung với nhau được. 
Vậy, em đi nghe-pháp ban ngày hay ban đêm? 

Nghe chồng hỏi vậy, nên bà vợ thưa rằng: 

- Thưa anh, em xin đi nghe-pháp ban ngày, còn anh 
nên đi nghe-pháp ban đêm. 

Bà vợ mặc tâm choàng trên thân mình đi đến ngôi 
chùa Jetavana, nghe Đức-Phật thuyêt-pháp ban ngày. 

Ông chồng ở lại trong nhà cả ngày. Buổi chiều, sau 
khi nghe-pháp xong, bà vợ trở về nhà. 


Ông Bà-la-môn muôn cúng dường tầm choàng 


Ông bà-la-môn mặc tắm choàng trên thân mình đi đến 
ngôi chùa Jetavana ban đêm. Đên ngôi gân Đức-Phật, 
ông bà-la-môn chú tâm lăng nghe Đức-Phật thuyêt-pháp. 
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Khi ấy, 5 pháp hỷ-lạc” phát sinh làm cho toàn thân 
tâm của ông bà-la-môn có cảm giác an-lạc chưa từng có 
bao giờ. Ông bả-la-môn phát sinh đg¡-thiện-tâm có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, ông muôn cúng dường lên 
Đức-Phật tắm choàng đang mặc trên mình, nhưng /âzn 
bủn xín keo kiệt trong tấm choàng phát sinh, bởi vì ông 
bà-la-môn nghĩ lại rằng: 

“Nếu bây giờ ta cúng dường tắm choàng này lên Đức- 
Phật thì vợ ta sẽ không có mặc và ta cũng không có mặc. ” 


Khi ấy, /âm bún xín keo kiệt trong tấm choàng phát 
sinh trong ông bà-la-môn, rồi đợi-fhiện-tâm phát sinh có 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, ông bà-la-môn lại 
muốn cúng dường tắm choàng này lên Đức-Phật, rồi âm 
bủn xin keo kiệt trong tắm choàng phát sinh trở lại làm 
cản trở đức-tin trong sạch muốn cúng dường tấm choàng 
lên Đức-Phật. 


Vì vậy, khi thì đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch 
phát sinh muốn cúng dường tâm choàng lên Đức-Phật, 
khi thì ¿âm bún xín keo kiệt trong tấm choàng phát sinh 
không muốn cúng dường tâm choàng lên Đức-Phật. 


Như vậy, đa¡-thiện-tâm có đức-Hn trong sạch muốn 
cúng dường tâm choàng lên Đức-Phật với fham-fâm bún 
xin keo kiệt trong tâm choàng phát sinh ngăn cản. 


GIữa đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch với tham- 
tâm bún xỉn keo kiệt giằng co kéo dài trải qua canh đầu 
đêm, đến canh giữa đêm, cuộc chiến đấu giằng co giữa 2 
tâm là đa¡-thiện-tâm có đức-tin trong sạch với tham-tâm 
bủn xin keo kiệt ấy vẫn chưa phân thắng bại. 


' 5 Pháp Pii: Khuddakäpiti, khanikäpTti, okkantikäpTti, ubbeủgãpiti, 
pharanäp1u. 
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Thắng tâm keo kiệt bằng đức-tin trong sạch 

Đến canh chót đêm, ông bà-la-môn suy xét rằng: 

“Cuộc chiến giằng co giữa đại-thiện-tâm có đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật với ác-tâm là tham-tâm bún 
xin keo kiệt trong tâm choàng đã kéo đài trải qua 2 canh 
rồi. Nêu ta không thăng được tham-tâm bún xin keo Kiệt 
trong tâm choàng này thì kiệp sông của ta không thê 
thoát khỏi 4 cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), chịu quả khổ /rong cối ác-giới ấy. 


Vậy, ta phải quyết tâm chiến thắng tham-tâm bún xin 
keo kiệt trong tâm choàng này!” 

Sau khi quyết tâm như vậy, nên chế ngự được tham- 
tâm bún xin keo kiệt trong tám choàng, làm cho phát 
sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch nhiêu năng lực 
nơi Đức-Phát, nên ông bà-la-môn liễn cởi tấm choàng 
trên thân mình, hai tay nâng tắm choàng cung-kính đến 
cúng dường lên Đức-Phát, ông đặt gán dưới hai bản 
chân của Đức-Phật, rồi ông sung sướng reo lên 3 lân: 

“Jitam me! Jitam me! Jitam me!” 

- Tôi đã thắng rồi! Tôi đã thắng rồi! Tôi đã thắng rồi! 

Phước-thiện bố-thí cho quả hiện-tại 

Đức-vua Pasenadi Kosala đang ngồi nghe- pháp, nghe 


ông bà-la-môn reo lên 3 lần như vậy, nên truyền bảo vị 
quan đến hỏi ông bà-la-môn ấy rằng: 


“Ông đã thắng ai vậy?” 
Tuân lệnh Đức-vua, Vị quan đến hỏi ông Bà-la-môn. 
- Này ông bà-la-môn! Ông đã thắng ai vậy? 


Ong bà-la-môn thưa với vị quan đây đủ sự việc xảy ra 
điển tiên suôt 3 canh theo tuân tự như vậy. VỊ quan đên 
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tâu lên Đức-vua Pasenadi Kosala đầy đủ về sự việc xảy 
ra đối với ông bà-la-môn như vậy. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua Pasenadi Kosala 
nghĩ rằng: “Ông bà-la-môn ấy đã làm điều mà người 
khác khó làm được. Vậy, ta nên tế độ ông bà-la-môn ấy. ” 

Đức-vua truyền bảo vị quan đem 2 tắm choảng mới 
ban cho ông bà-la-môn ấy. 

Sau khi nhận được 2 tắm choàng mới của Đức-vua 
ban, ông bà-la-môn đem 2 tắm choàng mới ấy cúng 
dường lên Đức-Phật. 

Thấy ông bà-la-môn cúng-đường 2 tắm choàng mới 
lên Đức-Phật như vậy, nên Đức-vua Pasenadi Kosala 
truyền bảo vị quan đem ban cho ông bà-la-môn ấy 4 tắm 
choàng mới khác. 

Sau khi nhận được 4 tắm choàng mới của Đức-vua 
ban, ông bà-lamôn đem 4 tắm choàng mới ây cúng 
dường lên Đức-Phật. 

Thấy ông bà-la-môn cúng-dường 4 tắm choàng mới 
lên Đức-Phật như vậy, nên Đức-vua Pasenadi Kosala 
truyền bảo vị quan đem ban cho ông bà-la-môn ấy § tắm 
choàng mới khác. 

Cứ mỗi lần Đức-vua ban tắm choàng mới tăng gấp 
đôi, và sau khi ông bà-la-môn nhận được gấp đôi là l6 
tấm choàng mới, 32 tắm choàng mới, ông bả-la-môn 
đem 32 tắm choàng mới ấy cúng dường lên Đức-Phật. 

Đức-vua truyền bảo vị quan đem 64 tắm choàng ban 
cho ông bà-la-môn ấy nữa. 

Ông Bà-la-môn muốn tránh tiếng rằng: “Ông Bà-la- 
môn có được bao nhiêu tấm choàng của Đức-vua ban 
đêu tạo phước-thiện bô-thí đến Đức-Phật cả thảy, không 
để lại cho phần của mình. ” 
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Vì vậy, ông bà-la-môn lấy riêng ra 4 tắm choảng: 
Phần của mình 2 tấm choảng và vợ 2 tắm choảng. Còn 
lại 60 tắm choàng, ông Bà-la-môn đem cúng dường đến 
Đức-Phật. 


* Trong thời quá khứ, ông bà-lamôn M4hz 
Ekasafaka cũng dường đên Đức-Phật quá khứ 7 lân, lây 
4 tâm choàng trong 128 tâm choàng. 

* Trong thời hiệntại, ông bả-lamôn tên 
Cijekasafaka cúng dường đên Đức-Phật 7 lân, lây 4 tâm 
choàng trong 64 tâm choàng. 

Đức-vua Pasenadi Kosala truyền bảo các quan rằng: 

- Này các khanh! Ông bà-la-môn này đã làm những 
điêu mà người khác khó làm được. Vậy, các khanh hãy 
đem 2 tâm kambala dệt băng các lông thú trong cung 
điện của Trâm đên đáy. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua, các quan đem 2 tắm 
kambala có giá 100 ngàn đông kahãapana, ban cho ông 
bà-la-môn ây. 

Sau khi nhận 2 tắm kambala ấy, ông bà-la-môn nghĩ 
răng: “Hai tâm kambala này thật là vô giá chỉ có xứng 
đáng với Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác và chư Đại-đức- 
Tăng mà thôi. Vậy, ta nên đem cúng dường đên Đức- 
Phát”. 

Ông Bà-la-môn đem 1 tấm kambala đến Gandhakuti, 
làm trân che phía trên chỗ giường năm cúng dường đên 
Đúc-Phật. Còn lại I tâm kambala, ông làm trân che phía 
trên chô vị ty-khưu ngôi độ vật thực trong nhà của ông. 

Buổi chiều hôm ấy, Đức-vua Pasenadi Kosala ngự 
đên hâu đảnh lễ Đức-Phật tại Gandhakuti, nhìn lên trân, 
thây tâm kambala, Đức-vua nhớ tâm kambala ây, nên 
bạch với Đức-Thê-Tôn răng: 


Phước-Thiện Bố-Thí 21 


- Kính bạch Đức-ÏTi hế-Tôn, ai là người làm trần nhà 
băng tám kambala này cúng dường đên Ngài ? 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại- Vương! Bàả-la-môn tên Culekasataka làm 
cúng dường đên Như- Lai. 

Đức-vua Pasenadi Kosala nghĩ rằng: “Ông Bà-la-môn 
này tôn kính Đức- Thê- Tôn giống như ta tôn Kính. ” 

Đức-vua Pasenadi Kosala truyền lệnh ban cho ông bà- 
la-môn một trăm thứ mà môi thứ có 4 như sau: 

4 con vol, 4 con ngựa, 4 người đàn bà, 4 người đàn 
ông, 4 tớ trai, 4 tớ gái, 4 xóm làng đê thâu thuê, 4000 
Kahãpana, v.v... 


Phước-thiện làm mau có quả hơn làm chậm 


Chư tỳ-khưu đàm đạo tại hội trường rằng: “Phớc- 
thiện của ông bà-la-môn Chjekasa†aka thật là phi thường! 
Chỉ có trong thời gian ngăn, phước-thiện ấy cho quả tất 
cả mọi thứ mà mỗi thứ có 4. Phước-thiện của Ông tạo 
nơi Đức-Thế-Tôn, nên cho quả báu ngay trong ngày 
hôm ấy. ” 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đến hội trường, truyền hỏi 
chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư t)-khưu! Các con đang ngồi đàm đạo về 
chuyện gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn về chuyện ông 
bà-la-môn CuJ|ekasa†aka tạo phước-thiện bố-thí và quả 
báu của phước-thiện như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Nếu bà-la-môn Chlekasätaka ấy 
có khả năng cúng dường đến Như-Lai trong canh đầu 
đêm thì ông sẽ được tất cả mọi thứ mà mỗi thứ có l6. 
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Nếu bà-la-môn ấy có khả năng cúng dường đến Như- 
Lai trong canh giữa đêm thì ông sẽ được tát cả mọi thứ 
mà môi thứ có ở. 

Nhưng hai canh đã trải qua, ông bà-la-môn ấy không 
có khả năng cúng dường được, mãi cho đên canh chói, 
ông mới củng dường đên Như-Lai, nên ông được tát cả 
mọi thứ mà môi thứ chỉ có 4 mà thôi. 

Thật vậy, khi nào đại-thiện-tâm phát sinh muốn tạo 
phước-thiện, thì thí-chủ nên dm ngay khỉ áy, không nên 
đê đại-thiện-tâm ây diệt mật. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí chậm chạp thì có 
được quả báu chậm chạp và bị giảm sút. 

Cho nên, nếu thí-chủ phát sinh đại-thiện-tâm muốn 
tạo phước-thiện bô-thí thì nên làm ngay tức khắc khi ây, 
nêu đê chậm chạp thì tham-tâm bủn xỉn keo kiệt dê phát 
sinh làm ngăn cản việc tạo phước-thiện bô-thí ây. 


Đức-Phật thuyết đhammapadagãthä thứ 116 rằng: 


“Abhittharetha kalyane, papađ cilfqm nivaraye. 
Dandham hỉ karalo puññam, pãpasmửn ramafT mano. ` 


, 


Các con nên mau chóng tạo phước-thiện, 

mới ngăn cản được ác-tâm tội lỗi. 

Khi các con chậm chạp tạo phước-thiện, 

thì ác-tâm có cơ hội phát sinh. 

Ác-tâm thường thỏa thích trong tội lỗi. 

Để mọi phước-thiện tăng trưởng nhiều, quả báu của 
phước-thiện vô lượng, khi thí-chủ phát sinh đại-thiện- 
tâm có đức-tin trong sạch trong mỗi phước-thiện, nên 
mau lẹ tạo phước-thiện, không nên chần chừ, do dự, 
không để cho ác-tâm có cơ hội phát sinh làm cản trở 
phước-thiện ấy, thí-chủ nên nghĩ răng: 
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“Aham purel! ham pure! ” 

- Ta là người trước tiên! Ta là người trước tiên! 

Sau khi thuyết pháp xong, Đức-T; hế-Tôn thuyết về tứ 
Thánh-đề tế độ chư tỳ-khưu. Khi ấ Ấy, có nhiều vị chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niêt-bàn, trở thành bác Thánh-nhân tùy theo các 
pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp- 
chủ, tán-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ của môi vị thanh-văn đệ-tử. 


Sự thật, nếu thí-chủ nào là người có đức-Hn frong 
sạch nơi Tam-bdo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có cơ 
hội tạo phước-thiện bô-thi, thì đó là dịp may đổi với thí- 
chủ áy, bởi vì thí-chủ có nhận thức đúng đăn răng: 

“Tiên của chỉ là của chung thật sự mà thôi, nay ta 
đang có quyền sở hữu tạm thời tiễn của ấy, nếu ta biết 
sử dụng tiên của tạm thời ấy đem tạo phước-thiện bồ-thí, 
thì chính phước-thiện áy thuộc về đgi-thiện-nghiệp trở 
thành của riêng ta, có tính chát vĩnh cứu đôi với ta. 
Chính đại-thiện nghiệp bô-thí đáy sẽ cho quả an-lạc 
trong kiệp hiện-tại và vô sô kiếp vị-lai. ” 

Phước-thiện bố-thí vật thực 

Tích Bhikkhãdãyakavimãna “° 

Một thuở nọ, Đức- Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh- thành Rajagaha. Khi ấy, một vị tỳ- 


khưu đi đường xa vất vả, đang đói, đi vào khất thực 
trong một xóm nhà, đến đứng trước công một ngôi nhà. 


Trong nhà â ấy, một người đàn ông đã rửa tay sạch sẽ, 
rồi ngồi xuống chỗ ngồi để dùng bữa ăn, các thức ăn đã 


' Bộ Chú-giải Vimãnavatthu, tích Bhikkhãdãyakavimãna. 
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bỏ vào trong đĩa xong, người đàn ông ấy nhìn ra trước 
công, thây vị ty-khưu đứng khât thực, ông vô cùng hoan- 
hỷ, đem đĩa cơm gôm có các thức ăn đi ra trước công, 
hoan-hÿ cung-kính cúng dường đặt hêt đĩa cơm cùng các 
thức ăn vào trong bình bát của vị tỳ-khưu ây. 

Mặc dù vị tỳ-khưu ấy bảo cận-sự-nam để trong bát 
của Ngài một phân, phân còn lại đê ông dùng, nhưng 
ông cận-sự-nam vần đặt hêt phân ăn của mình vảo trong 
bát của Ngài. VỊ tỳ-khưu tụng kinh chúc phúc lành đên 
cận-sự-nam, rôi từ giã. 

Người thí-chủ vô cùng hoan-hỷ niệm tưởng rằng: 

“Hóm nay, ta thật vô cùng hạnh phúc có được một vị 
t)-khwuu đên nhà khát thực. Ta không dùng phán ăn của 
ta, mà đã đem tạo phước-thiện bô-thí cũng dường đên vị 
t)-khwu đang đói, rát cán vật thực. `” 

Sau khi niệm tưởng như vậy, thí-chủ phát sinh hỷ lạc 
chưa từng có. 


Về sau, sau khi thí-chủ ây chết, đại-thiện-nghiệp tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến vị tỳ-khưu ấy cho 
quả tái-sinh làm vị thiên-nam trong lâu đài bằng vàng 
cao 12 do tuần trên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cõi trời ẫy. 

Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaämoggallana 
bay lên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, gặp vị thiên nam 
có nhiều oai lực ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão bèn hỏi rằng: 

- Này vị thiên-nam! Ngươi có lâu đài bằng vàng cao 
12 do tuân, có 700 phòng lớn, các cột toàn bằng ngọc 
bích quý, lót bằng. tám thảm lộng lây. Ngươi có phép- 
thân-thông, có nhiễu oai lực, các thiên-nữ xinh đẹp đờn 
ca múa hát quanh ngươi. 
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- Này vị thiênnam! Tiên-kiếp của ngươi sinh cối 
người đã tạo phước-thiện gì, mà kiếp hiện tại sinh làm 
thiên-nam có nhiều oai lực, có ánh sáng hào quang tỏa 
khắp mọi phương hướng như vậy. 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana hỏi như 
vậy, vị thiên-nam vô cùng hoan-hỷ bạch với Ngài Đại- 
Trưởng-lão về phước-thiện và quả của phước-thiện của 
mình rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiên-kiếp của con 
sinh làm người thấy một vị t)-khưu đang đói đến đứng 
khất thực trước cổng nhà con. Khi ấy, con vô cùng hoan- 
hỷ đem phần ăn của con tạo phước-thiện bố-thí cung- 
kính cúng dường đặt bát đến vị tỳ-khưu ấy. 

Sau khi con chết, nhờ phước-thiện bố-thí cung-kính 
cúng dường vật thực đến vị tỳ-khưu ấy cho quả hóa-sinh 
làm vị thiên-nam trên cối trời Tam-thập-Tam-thiên này, 
con hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời, có hào quang 
sáng ngời tỏa ra mọi phương hướng như Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã thấy. 


Nghe vị thiên-nam bạch như vậy, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãmoggallãna thuyết-pháp tế độ vị thiên-nam ây 
cùng với nhóm thiên-nữ thuộc hạ của y, rỒi Ngài Đại- 
Trưởng-lão trở về cõi người. 


Phước-thiện bố-thí chỗ ở 


Tích Ambavimäna t° 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sãävatthi. Khi ây, một cận-sự-nữ 
trong kinh-thành Sãvatthl, nghe pháp răng: “Phước- 


' Bộ Vimãnavatthu, tích Ambavimãnavatthu. 
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thiện bô-thi cúng dường chỗ ở có phước-thiện vô lượng, 
có quả bảu nhiêu vô lượng. ” 

Người cận-sự-nữ phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin 
trong sạch muốn cúng dường chỗ ở đến chư 4-khưu- 
Tăng, nên đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, CON CÓ IguyỆH vọng muốn 
xây dựng một ngôi chùa, đề cúng dường đên chư tỳ- 
khưu- Tăng. Kính xin Đúc- Thê- Tôn chỉ chồ cho c0n. 

Nghe người cận-sự-nữ: bạch như vậy, Đức-T: hÉ-T ôn 
truyền bảo tỳ-khưu chỉ chỗ thích hợp cho cận-sự-nữ ây. 


Được chư tỳ-khưu chỉ chỗ, người cận-sự-nữ thuê thợ 
xây dựng một ngôi chùa rất xinh đẹp, rồi cho người 
trồng các cây xoài xung quanh ngôi chùa ấy. 

Sau khi xây dựng ngôi chùa, trồng các cây xoài xung 
quanh chùa cho bóng mát và cho quả, người cận-sự-nữ 
cho người trang hoàng ngôi chùa rất lộng lẫy, lẫy những 
tắm vải mới bao quanh các gốc cây xoài, làm nền sạch sẽ 
xung quanh ngôi chùa để chuẩn bị làm đại lễ phước- 
thiện bố-thí cũng đường ngôi chùa ấy. 

Mọi công việc được chuẩn bị sẵn sảng, người cận-sự- 
nữ vô cùng hoan-hÿ kính thỉnh chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật đến để làm đại lễ 
phước-thiện bố-thí cúng dường ngôi chùa ấy một cách 
rất trọng thê đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tứ phương. 

Sau khi làm đại lễ cũng dường ngôi chùa xong, người 
cận-sự-nữ vô cùng hoan-hỷ đã thành tựu được nguyện 
vọng của mình. 

Về sau, sau khi người cận-sự-nữ chết, phước-thiện 
bố-thí cũng dường ngôi chùa ấy cho quả hóa-sinh làm vị 
thiên-nữ trên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, trong lâu đải 
đồ sộ nguy nga tráng lệ, nằm giữa vườn xoài, có nhóm 
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đông thiên-nữ hầu hạ đờn ca múa hát. Vị thiên-nữ có 
nhiều oai lực, hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời ấy. 

Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaãmogøgallana bay 
lên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, gặp vị thiên-nữ Ấy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão bèn hỏi rằng: 

- Này thiên-nữ! Vườn xoài trời của cô thát là ngoạn 
mục, trong vườn xoài có lâu đài đô sô nguy nga tráng lệ, 
có các tiếng đàn phát ra réo rắt, từng đoàn thiên-nữ ca 
hát nhảy múa. Trong lâu đài có ngọn đèn lớn bằng ngọc 
phát ra ảnh sảng ngời, xung quanh lâu đải của cô có 
nhiễu loại cây luôn luôn cho quả thơm ngon. 

- Này thiên nữ! Tiên-kiếp của cô sinh làm người, cô đã 
tạo phước-thiện như thế nào mà nay kiếp hiện tại sinh 
làm vị thiên-nữ có nhiễu oai lực, có thân hình xinh đẹp 
có đây đủ mọi thứ quỷ giả, có hào quang sảng ngời tỏa 
ra khắp mọi phương hướng như vậy? 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana hỏi như 
vậy, vị thiên-nữ vô cùng hoan-hỷ bạch với Ngài Đại- 
Trưởng-lão về phước-thiện bố-thí của mình như sau: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, khi tiên-kiếp của 
con sinh làm người trong cối người, con có đức-fin trong 
sạch nơi Tam-Bảdo, cho xáy dựng một ngôi chùa, có 
trồng các cây xoài xung quanh chùa. 

Sau khi xây dựng ngôi chùa xong, để chuẩn bị khánh 
thành ngôi chùa, và làm đại lễ dâng cúng dường ngôi 
chùa đến chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Con bảo mọi người lấy vải mới bao xung quanh các 
gốc cây xoài, đốt đèn sáng xung quanh chùa. 

Con kính thỉnh chư Đại-đức t}-khưu- Tăng Thanh-văn 
đệ-tử của Đúc-Phật đến ngồi chùa, con tạo phước-thiện 
bô-thí cúng dường vật thực đến chư Đại-đức tỳ-khưu- 
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Tăng. Sau đó, con vô cùng hoan-hÿỷ làm đại lễ phước- 
thiện bồ-thí cúng dường ngôi chùa đến chư Đại-ẩức f}- 
khưu- Tăng tứ phương. 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiền-kiếp của con 
đã tạo phước-thiện bố-thí như vậy, nên kiếp hiện-tại này 
con có vườn xoài rất ngoạn mục, trong vườn xoài có lâu 
đài đô sô nguy nga tráng lệ, có các tiếng đàn phát ra réo 
rất có từng đoàn thiên-nữ ca hát nhảy múa. 

Trong lâu đài có ngọn đèn lớn bằng ngọc phát ra ánh 
sáng ngời, xung quanh lâu đài có nhiều loại cây luôn 
luôn cho quả thơm ngon. 

Đó là quả báu của phước-thiện bố-thí ấy. Con có 
được sắc đẹp như thể này, có hào quang sáng ngời toả 
ra khắp mọi nơi, có đây đủ mọi sự an- -lạc nh thế này 
cũng đêu do quả của phước-thiện bô-thí ấy. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiên-kiếp của con 
ở cối người đã tạo phước-thiện bô-thí như vậy, nên kiếp 
hiện-tại này con là thiên-nữ có nhiễu oai lực, có ánh 
sáng hào quang sáng ngời tỏa ra khắp mọi phương 
hướng trong cối trời Tam-thập- Tam-thiên này. 


Phước-thiện bố-thí cốc lá 

Tích Ngài Trướởng-Lão Kufidäyakatthera 

Ngài Trưởng-lão Kufidäyaka thuật lại chuyện tiền-kiếp 
của Ngài Trưởng-lão tạo phước-thiện bô-thí cúng dường 
côc lá đên Đứec- Phát Vipassr được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Phật ipasst lạ ngự vào trong rừng 
ngôi dưới cội cây. Khi Ấy, tôi làm một cốc lá xong, rồi 
làm lễ cúng dường cốc lá ấy đến Đức-Phật Wipass!. 


' Bộ Thera Apadãna, tích Kutidäyakatthera apadãna. 
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Thời-kỳ Đức-Phật VipassI trong kiếp trải đất thứ 91, 
kể từ kiếp trái đất này, do năng lực phước-thiện bồ-thí 
cúng dường cốc lá ấy đến Đức-Phật Vipassi, mà những 
tiển-kiếp tử sinh luân-hôi của tôi không hê sinh trong 4 
cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngqạ-quỷ, súc-sinh), chính 
nhờ đại-thiện-nghiệp ấy chỉ cho quả tái-sinh trong các 
cối thiện-giới là cối người và cối trời dục-giới mà thôi. 

Trong kiếp trái đất thứ 38, kê từ kiếp trái đất này, tôi 
làm Đức-vua Chuyển-luân Thánh-vương 16 lần có danh 
hiệu là Sabbaftha Abhivassi. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, tôi đã xuất gia trở thành tỳ-khưu tên là Kutidäyaka 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiên-não 
không còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng 
với tứ tuệ-phân-tích, bát-pháp giải-thoát, lục-thông. 

Tôi đã thực-hành đúng theo lời giáo huấn của Đức- 
Phát, đã hoàn thành xong phận sự của bậc xuất-gia 
trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama. 


Phước-thiện bố-thí thuốc trị bệnh 


Tích Ngài Trưởng-lão Bãkula'” 


Ngài Trưởng-lão có tên Bakula bởi Ngài trưởng thành 
trong 2 gia đình phú hộ. Tích này được tóm lược như sau: 

Trong thời quá khứ, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Bãakula sinh trong gia đình dòng dõi bả-la-môn, trước 
khi Đức- Phát Anomadassr xuât hiện trên thê gian. 


' Từ thời-kỳ Đức-Phật VipassT đã xuất hiện trên thế gian cho đến thời-kỳ 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian có khoảng cách thời gian 91 đại 
kiếp trái đất. 

“ Bộ Chú-giải Anguttaranikãya, Tích Ngài Trưởng-lão Bãkula 


30 PHƯỚC-THIỆN 


Khi trưởng thành, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão theo 
học các bộ môn truyền thống bà-la-môn, nhưng Ngài 
nhận xét thấy không có lợi ích gì trong những bộ môn 
ấy, nên Ngài từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ thực- 
hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến chứng đắc § bậc 
thiền là 4 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới, 
và chứng đắc 5 phép-thằn-thông tam-giới. 

Về sau, nghe tin Đúc-Phật Anomadass?) đã xuất hiện 
trên thế gian, đạo-sĩ tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Bãkula đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật Anomadassĩ, rồi nghe 
Đức-Phật thuyết-pháp, sau khi nghe-pháp xong, đạo-sĩ 
vô cùng hoan-hỷ xi quy-y nương nhờ nơi Đúc-Phát- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo cho đến trọn đời 
trọn kiếp, vẫn giữ hình thức đạo-sĩ của mình, vẫn thường 
đến nghe Đức-Phật Anomadassĩ thuyết-pháp. 


Dâng thuốc trị bệnh đến Đức-Phật Anomadassĩ 


Một thuở nọ, Đức-Phật Anomadassr bị lâm bệnh gió 
trong bụng. Khi ấy, vị đạo-sĩ đến hầu Đức-Phật Anoma- 
assĩ, gặp vị tỳ-khưu cho biết Đức-Phậtr bị lâm bệnh gió 
trong bụng, nên vị đạo-sĩ nghĩ rằng: “Đáy là cơ hội tốt 
cho ta tạo phước-thiện bố-thí thuốc trị bệnh đến Đức- 
Phát AnomadassT. ` 


Vị đạo-sĩ bay đến sườn núi tìm những cây thuốc đem 
về dâng vị tỳ-khưu thường phụng sự Đức-Phật, vị đạo-sĩ 
dặn dò vị tỳ-khưu cách nâu thuốc như vậy, rồi kính dâng 
đến Đức-Phật Anomadassĩ dùng thuốc này, hy vọng sẽ 
khỏi bệnh. 

Thật vậy, sau khi dùng thuốc của vị đạo-sĩ, Đức-Phật 
Anomadassr khỏi bệnh gió trong bụng, sức khỏe trở lại 


' Từ thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama có 
khoảng cách thời gian I a-tăng-kỳ với 100 ngàn đại-kiệp trái đât. 
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bình thường. Khi ấy, vị đạo-sĩ đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật 
Anomadassĩ, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đã tạo phước-thiện 
bô-thí cúng dường thuốc trị bệnh đến Đức-Thế-Tôn khỏi 
bệnh. Do nhờ phước-thiện bô-thí cúng dường thuốc trị 
bệnh này, cầu mong cho con là người ít bệnh hoạn ôm 
ấau suốt trong mọi kiếp còn tử sinh luân-hồi. 


Sau khi vị đạo-sĩ chết, vô-săc-giới thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh hoá-sinh làm phạm-thiên trên tâng trời vô- 
săc-giới phạm-thiên. 

Sau khi hết tuổi thọ trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên ây, tử sinh luân-hôi trong cõi người và các cõi trời 
trải qua suôt l a-tăng-kỳ. 

Phát nguyện trở thành tỳ-khưu ít bệnh nhất 


* Đến thời-kỳ Đức-Phật Padumuitara xuất hiện 
trên thế gian, fiển-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula sinh 
trong một gia đình tại kinh-thành Hamsavaf. Tiền-kiếp 
của Ngài Trưởng-lão Bäkula đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Padumuftara, rồi ngồi lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp. 

Khi ấy, Đức-Phật Padumutfara tuyên dương một tỳ- 
khưu có ít bệnh nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phậit. 

Thấy vị tỳ-khưu ấy như vậy, nên ứiên-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão phát nguyện muốn trở thành vị tỳ-khưu có ít 
bệnh nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
trong thời-kỳ vị-lai. Và được Đức-Phát Padumnuffara thọ 
ký xác định thời gian còn lại 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa, đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế 


' Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama có 
khoảng cách thời gian 100 ngàn đại-kiệp trái đât. 
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gian. Khi ấy, øiên-kiếp của Ngài Trưởng-lão sẽ được 
thành tựu như ÿ. 

Sau khi được ĐÐức-Phật Padumutfftara đã thọ ký, 
những tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula tử sinh 
luân-hồi trong cõi người và các cõi trời, cô gắng tỉnh-tấn 
không ngừng tạo 10 pháp hạnh ba-la-mật bậc hạ cho 
sớm được đầy đủ trọn vẹn. 


* Trước khi Đức-Phật Vipassr xuất hiện trên thế 
gian, Øiển-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bäkula sinh trong 
gia đình bả-la-môn trong kinh-thành BandhumafI. Khi 
trưởng thành, Ngài từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ 
trú tại chân núi, thực-hành pháp-hành thiền-định, dẫn 
đến chứng đắc các bậc thiền sắc-giới và các phép-thần- 
thông trong thế gian. 


Đến khi ĐÐức-Phật Vipassf” đã xuất hiện trên thế 
gian, Đức-Phát Wipassĩr ngự cùng với nhóm 6.600.000 vị 
Đại-đức tỳ-khưu- Tăng đến kinh-thành Bandhumati để tế 
độ Đức-Phụ-vương. Đức-Phật Vipassĩ ngự tại vườn 
phóng sinh nai Khema cùng với chư Đại-đức ty-khưu- 
Tăng ấy. 

Nghe tin Ðức-Phật Vipassĩ đã xuất hiện trên thế gian, 
đang ngự tại vườn phóng sinh nai Khema, vị đạo-sĩ tiền- 
kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Wipassr, rồi nghe thuyết-pháp. Vị đạo-sĩ phát sinh 
đức-tin trong sạch xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, vẫn giữ hình thức 
đạo-sĩ của mình, thường đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
nghe-pháp. 


' Từ thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama có khoảng 
cách thời gian 91 đại-kiệp trái đât. 
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Dâng thuốc trị bệnh đến chư tỳ-khưu 


Một thời nọ, ngoài Đức-Phật Wipassr và 2 Ngài Tối- 
thượng Thanh-văn ra, còn lại tất cả chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng đều bị mắc bệnh nhức đầu, bởi vì hít mùi hoa 
độc của những cây trong rừng núi Himavanta đang nở !Ộ. 

Khi ấy, vị đạo-sĩ tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Bäkula đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật Vipassr, biết chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng bị mắc bệnh đau đầu như vậy, nên 
nghĩ rằng: “Đáy là cơ hội lốt của ta tạo phước-thiện bố- 
thí thuốc trị bệnh đến chư Đại-đức t)È-khwu- lăng ”. 

Vị đạo-sĩ dùng oai lực phép thần thông bay đi tìm các 
thứ cây thuốc đem về làm thành thuốc, rồi đem đến tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường thuốc trị bệnh đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Sau khi dùng thuốc, tất cả chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đều khỏi bệnh ngay. 

Sau khi vị đgø-sĩ tiên-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Bäkula chết, sắc-giới thiện- -_nghiệp cho quả tái-sinh hoá- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời săc-giới phạm- 
thiên. Khi hết tuổi thọ trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
ây, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong cõi người và 
các cõi trời, trải qua 91 đại-kiếp trái đất. 

* Đến thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, khi ấy, tiển-kiếp của Ngài Trưởng-lão là người dân 
sinh sông trong căn nhà cũ tại kinh-thành Bãrãnas1. 

Một hôm, ông nghĩ rằng: “Căn nhà của ta đã cũ, bị 
hự hỏng không ở được nữa. Vậy, ta nên gọi nhóm thợ 
cùng ta đi vào rừng sâu từn cây gỗ, lá, v.v... đem về làm 
lại căn nhà mới ”. 

Sau khi nghĩ như vậy, ông dẫn nhóm thợ vào rừng, 
trên đường đi, ông nhìn thấy ngôi chánh-điện Sĩmã nơi 
hành các tăng sự Sampghakamma của chư Đại-đức tỳ- 
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khưu-Tăng đã bị hư hỏng, dột nát, và các chỗ ở của chư 
Đại-đức tÿ-khưu- Tăng cũng bị hư hỏng nhiều, nên ông 
nghĩ rằng: “Việc làm căn nhà mới của ta chưa cân thiết, 
bởi vì căn nhà không thể đi theo ta được, mà chỉ có 
phước-thiện mới có thể theo ta được mà thôi. 

Vậy, ta nên trùng tu lại ngôi chánh-điện Sima, và các 
chỗ ở, nhà ăn, ... để cúng dường đến chư Đại-đức tỳ- 
khưu- lăng trước. ” 

Ông dẫn nhóm thợ vào rừng sâu tìm cây gỗ, lá, v.v... 
đem về trùng tu lại ngôi chánh-điện Sữma, nhà ăn, các 
chỗ ở của chư Đại-đức tỳ-khưu, nhà xông hơi cho t}- 
khuu bệnh, đặc biệt nhà thương dành cho những t}-khưu 
bệnh, và chuẩn bị các thứ thuốc trị bệnh dành cho chư 
t)-khwu bệnh, các nhà vệ sinh, v.V... 

Sau khi xây dựng xong, ông làm đại lễ phước-thiện 
bố-thí cúng dường dâng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula cố gắng tinh- 
tấn tạo 10 pháp hạnh Ba-la-mật sớm được đầy đủ cho 
đến trọn đời, cho nên, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
trong các cõi trời, cõi người, trải qua khoảng thời gian từ 
Đức-Phật Kassapa đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thời gian. 

Kiếp chót của Ngài Trưởng-lão Bãkula 

Sau khi fiển-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bäkula chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp chót đầu thai vào 
lòng bà vợ ông phú hộ tại kinh-thành KosambiI, trước 
thời-kỳ Ðức-Phật Gotama chưa xuất hiện trên thế gian. 

Từ khi đầu thai vào lòng mẹ suốt 10 tháng, gia đình 
phú hộ phát sinh của cải quý báu nhiều vô kể, được Đức- 
vua ban thưởng tước cao quý. 
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Tròn đủ 10 tháng, khi sinh ra đời, người mẹ của công- 
tử nghĩ răng: “Công-fử của ta là một đứa con có phước 
lớn, ta muốn con của ta được khỏe mạnh, không có 
bệnh, được sống lâu. 

Vậy, ta nên bảo các nhũ mẫu ăm con của ta đem 
xuống sông Yamunä làm lễ tắm gội đầu sau ngày sinh 
này thì con của 1a sau này được khỏe mạnh, không có 
bệnh hoạn ốm đau, được sống lâu. ”0 

Đứa trẻ bị con cá lớn nuốt vào bụng 

Các bà nhũ mẫu ẫm đứa trẻ mới sinh ra đem xuống 
sông Yamunä đang làm lễ tắm gội đầu đứa trẻ, thì ngay 
khi ây, mội con cá lớn nhìn thấy đứa trẻ Ấy, tưởng là 
miếng mỗi, nó há mồm ra ngậm đứa trẻ nuốt vào bụng 
bơi đi nơi khác, mà các bả nhũ mâu không sao cứu được. 

Đứa trẻ là bậc đại-phước kiếp chót, nên đù năm trong 
bụng con cá cũng như năm trong phòng ngủ sang trọng, 
không cảm thấy khô chút nào cả. 

Do oai lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật kiếp chót của 
đứa trẻ, nên con cá như nuốt phải một vật nóng, làm cho 
nó nóng nảy bơi mau như điên suốt 30 đo tuần, rồi bị 
dính lưới của nhóm dân chài trong kinh-thành Bãränasi. 

Thông thường, con cá lớn như thế này khi mắc lưới 
thì chết ngay, nhưng do oai lực phước-thiện của đứa trẻ, 
con cá vẫn còn sống cho đến khi bắt ra khỏi lưới. Những 
người dân chải cột dây khiêng con cá đi quanh kinh- 
thành BãrãnasI, để bán với chừng ấy kahãpana, nhưng 
không có một ai mua con cá ấy. 

Khi khiêng con cá đến trước công nhà phú hộ có của 
cải tài sản đến 800 triệu, trong kinh-thành Baranasl, bà 
phú hộ hỏi họ rằng: 


' Bộ Majjhimanikãya, lễ tắm đứa con sau khi sinh được 5 ngày. 
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- Này các ngươi bán con cá ấy bao nhiêu Kahãpana? 

Những người dân chài thưa rằng: 

- Kinh thưa Bà, xin Bà cho chừng ấy Kahäpana. 

Bà phú hộ trao chừng ấy Kahãpana cho những người 
dân chài, rôi cho người đem con cá vào nhà. 


Bà phú hộ được đứa trẻ làm con 


Hằng ngày, bà phú hộ không bao giờ tự tay làm cá, 
hoặc làm đô ăn, nhưng hôm ây, bà phú hộ đặt con cá 
trên tâm ván lớn, rôi tự tay mình làm thịt con cá này. 
Thông thường, người ta mô cá trước bụng, nhưng bà phú 
hộ mô con cá này ở phía sau, khi dở lên bà nhìn thấy 
đứa trẻ có màu da nh màu vàng ròng. năm trong bụng 
con cá, bà phú hộ rất vui mừng reo lên răng: 

“Ta được đứa trẻ trong bụng con cá `. 

Bà phú hộ ăm đứa trẻ đến trình ông phú hộ. Gia đình 
phú hộ vôn không có con, nay bông dưng được ẩứa trẻ 
CÓ nét mặt sảng súa, màu da nhự màu vàng ròng, nên 
ông vô cùng sung sướng bảo gia nhân đánh chuông 
thông báo cho mọi người biệt như vậy. 

Ông bà phú hộ ẫm đứa trẻ lên xe đi vào cung điện 
châu Đức-vua Baranas! tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng- Thượng, vợ chồng tiện dán được 
đứa trẻ trong bụng con cá. Vậy, nay vợ chồng tiện dân 
phải làm thê nào? 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Này ông bà phu hộ! Đứa trẻ này có phước lớn, dù 
nó năm trong bụng con cá, mà sinh mạng vân được an 
toàn. Vậy, hai ông bà phú hộ nên nuôi dưỡng đứa trẻ 
này xem như là con của mình. 
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Đứa trẻ tên là Bakula 

Gia đình ông bà phú hộ là cha mẹ của đứa trẻ ở kinh- 
thành Kosambi nghe tin gia đình ông bà phú hộ kinh- 
thành BãraänasI1 được một đứa frẻ trong bụng con cả. 

Bà phú hộ là mẹ đẻ của đứa trẻ cùng nhóm gia nhân 
đi xe lên đường đên kinh-thành Bãranasl, tìm đên nhà 
gia đình phú hộ kinh-thành Bãrãnas1. 

Nhìn thấy bà phú hộ kinh-thành Bãrãnasĩ đang chơi 
đùa với đứa trẻ, bà phú hộ kinh-thành Kosambï khen 
ngợi đứa trẻ răng: 

“Đứa trẻ thật là đáng yêu quý quả!” 

Khi ấy, bà phú hộ kinh-thành Kosambï mẹ sinh thưa 
với bà phú hộ kinh-thành Bãranasĩ răng: 

- Thưa bà, đứa trẻ này là con của tồi. 

Bà phú hộ kinh-thành Baranas1 mẹ nuôi thưa rằng: 

- Thưa bà, đứa trẻ này là con của tôi, không phải con 
của bà đáu! 

Ms:?) - 7a bà, bà được đứa trẻ này từ đâu? 

Mn: - Ta bà, tôi được đứa trẻ này từ trong Dụng 
con cá. 

Ms: - T]ựa bà, nếu nhự vậy, thì chắc chăn đứa trẻ 
này không phải là con của bà, nó chính là con của tôi. 
Mn: - Ta bà, con của bà ở đấu? 

Ms: - 7⁄4 bà, tôi mang thai 10 tháng, khi đứa trẻ 
này sinh ra được đem xuông sông Yamuna đê làm lê tăm 
gôi đâu, thì con cá hả môm ra ngậm đứa trẻ nuôi vào 
bụng bơi đi đên nơi này. 


Ms: Mẹ sinh, Mn: Mẹ nuôi 
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Mn: - 7a bà, con của bà bị con cả Khác nuốt bơi đi 
nơi khác rồi, còn đứa trẻ này trong bụng con cả mà tôi 
đã mua. 


Như vậy, bà phú hộ kinh-thành Kosambi là mẹ sinh 
và bà phú hộ kinh-thành BãranasT là mẹ nuôi tranh châp 
với nhau vê đứa trẻ, không thuộc vê bên nào nên hai 
người mẹ ăm đứa trẻ cùng nhau đên châu Đức-vua 
BaranasI đê Đức-vua phán xét. 

Đức-vua phán xét rằng: 

“Bà phú hộ kinh-thành Kosambi mang thai 10 tháng 
sinh ra đưa trẻ này, bà phú hộ không phải là mẹ sinh thì 
không thê được. Và bà phú hộ kinh-thành Baranasi đã 
mua con cá, thì tắt cả những thứ gì trong con cả đếu 
thuộc quyền sở hữu của bà phú hộ kinh-thành Baranasi. 

Cho nên, đứa trẻ nằm trong bụng con cá thuộc về của 
bà phu hộ kinh-thành Baranasi không phải là mẹ nuôi 
thì cũng không thê được. 

Vì vậy, đứa trẻ này là người thừa kế (dayada) của 2 
gia đình phú hộ. Kế từ nay, đứa trẻ này là thuộc về của 2 


gia đình phú hộ, nên đặt tên là Baãkulakumara: Công-tứ 
Bakula ` (Bakula nghĩa là 2 gia đình, 2 dòng họ). 


Công-tử Bäkula của hai gia đình phú hộ 


Khi công-fứ Bakula trưởng thành hưởng mọi sự an- 
lạc trong 2 gia đình phú hộ tại kinh-thành Bãrãnasi và 
kinh-thành Kosambi. Mỗi gia đình phú hộ xây dựng 3 
tòa lâu đài gồm có đầy đủ mọi thứ để hưởng mọi sự an- 
lạc trong đời, như các đoàn ca hát, nhảy múa, những 
món ngon vật lạ, một chiếc thuyền lớn, những xe cộ đi 
du ngoạn ngắm cảnh, v.v... 
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Công-tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong mỗi gia 
đình phú hộ của mỗi kinh-thành 4 tháng (2 (háng tại 
kinh-thành và 2 tháng trên chiếc thuyên). 

Thật vậy, công-tử Bakula hưởng mọi sự an-lạc trong 
gia đình phú hộ tại kinh-thành bên này suốt 2 tháng, rồi 
bước xuống chiếc thuyền lớn có đầy đủ mọi thứ như các 
đoàn ca hát, nhảy múa, các món ăn vật lạ, v.v..., để cho 
công-tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong đời. Chiếc 
thuyền lớn di chuyển từ kinh-thành này đến nửa đường 
thời gian 2 tháng đến chỗ hẹn trên dòng sông. 

Một chiếc thuyền lớn của gia đình phú hộ kinh-thành 
bên kia chờ nửa đường chỗ hẹn trên dòng sông, để đón 
rước công-tử Bãkula bước sang chiếc thuyền lớn bên kia 
cũng có đầy đủ mọi thứ trên chiếc thuyền, để cho công- 
tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong đời. Chiếc thuyền 
lớn duy chuyền suốt 2 tháng mới đến kinh-thành bên kia, 
rỒi công-tử Bakula hưởng mọi sự an-lạc trong gia đình 
phú hộ tại kinh-thành bên kia suốt 2 tháng. 


Như vậy, công-tử Bakula hưởng mọi sự an-lạc trong 
mỗi gia đình phú hộ tại môi kinh-thành có 2 tháng, còn 2 
tháng hưởng mọi sự an-lạc trên chiêc thuyên lớn đên nửa 
đường chồ hẹn trên dòng sông. 

Công-tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong mỗi gia 
đình phú hộ của môi kinh-thành luân phiên nhau như 
vậy, suôt thời gian tròn 80 năm. 

Công-tử Bäkula trở thành tỳ-khưu 

Công-tử Bãkula sống tại-gia suốt thời gian tròn 80 
năm. Vào thời ây, Đức-Phật Gotama đã xuât hiện trên 


thế gian, Đức-Phật ngự đi đến kinh-thành Kosambï 
(hoặc kinh-thành Baranasl). 
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Khi ấy, nghe tin Đức-Phật Gofama ngự đến kinh- 
thành Kosambi, công-fứ Bakula, là vị Thanh-văn đệ- tử 
kiếp chót, đi đến hầu đảnh lễ, cúng dường những phẩm 
vật đến Đức-Phật, rồi lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp. 

Công-tử Bakula phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- lăng-báo, kính xin Đúc- 
Phật cho phép xuất gia trở thành t)-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Phát. 

Sau khi công-ñ#? Bakula trở thành f}-khưu trong 7 
ngày, /)-khưu Baãkula vẫn còn là f}-khưu phàm-nhân, 
đến sáng sớm ngày thứ 8, /)-kwu Bakula thực-hành 
pháp-hành thiển-tuệ, dẫn đến chứng ngộ châm-lÿj tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- quả. và 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao 
thượng cùng với tứ tuệ-phân-tích, lục-thông trong giáo- 
pháp của Đức-Phát Gotama. 


Sau khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán tất cả các người 
bạn thân, các đoàn ca hát, nhảy múa, các nhạc công, các 
nhóm tùy tùng thuộc hạ là những người trong kinh-thành 
Bãranasr và trong kinh-thành Kosambïi của công-tử 
Bakula khi còn sông tại-gia, mỗi người đều nhận được 
nhiều của cải đem về sinh sống trong gia đình của mình. 

Khi sống trong gia đình, họ thường nhớ ơn của Ngài 
Trưởng-lão Bakula, nên họ dệt, may thành bộ y, rồi đem 
kính dâng đến Ngài Trưởng-lão Bäkula. 

Hằng nửa tháng trước, người thân trong kinh-thành 
Kosambï dâng một bộ y đến Ngài Trưởng-lão Bäkula, 
rồi nửa tháng sau, người thân trong kinh-thành Bãrãnasĩ 
dâng một bộ y đến Ngài Trưởng-lão Bãkula, cứ thay 
phiên nhau dâng bộ y như vậy. 
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Ngoài ra, các thứ vật dụng khác cũng thường thay 
phiên nhau dâng cúng dường đến Ngài Trưởng-lão 
Baäkula như vậy, cho nên, tứ vật dụng của Ngài Trưởng- 
lão nhiều vô kế. Ngài Trưởng-lão Bäkula thường cho 
người đem tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư 
ty-khưu khác. 


Tuyên dương Ngài Trưởng-Lão Bãkula ít bệnh đệ nhất 


* Công-tứ Bakula từ nhỏ sống tại-gia đến lúc tròn 80 
tuổi, công- tử Bakula không hề có bị bệnh hoạn, ốm đau, 
dù chỉ là số mũi, nhức đầu nhẹ, cũng không từng phát 
sinh đôi với công-fử Bakula. 

* Công-tử Bäkula xuất gia trở thành t)-khưu Bäkula 
lúc tròn ồ0 tuổi. 

Từ khi trở thành /)-khu Baäkula đến ngày thứ § trở 
thành bác Thánh A-ra-hán cho đến lúc Ngài Trưởng-lão 
Bäkula có 80 tuổi hạ, trong suốt khoảng thời gian Ấy, 
Ngài Trưởng-lão Bakuia cũng không hề có bệnh hoạn, 
ốm đau gì cả, và 4 thứ vật dụng luôn luôn phát sinh đầy 
đủ đối với Ngài Trưởng-lão Baäkula. 

Một hôm, Ðức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana 
giữa chư Đại đức Thánh-tăng, Đức-TÐhế-Tôn tuyên 
dương ca tụng Ngài Trưởng-lão Bakula răng: 

“Etadageamw Bhikkhave, mama savakanam bhik- 
khunam appabadhanam yadidam Bakulo `”. 

- Này chư t)-khưu! Trong các hàng fÈ-khwu Thanh- 
văn đệ-tử của Nhưự-Lai, Bakula là vị tÈ-khưu có ít bệnh 
đệ nhát. 

Ngài Trưởng-lão Bakula đã thành-tựu được như ý 
nguyện đúng như Đức-Phật Padumuftara đã thọ ký 
trong thời quá-khứ. 
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Ngài Trưởng-lão Bãkula tịch diệt Niết-bàn 


Ngài Trưởng-lão Bakula khi còn là công-tử Bakula 
sông tại-gia hưởng mọi sự an-lạc trong đời tròn suôt ổ0 
năm, không hê có thứ bệnh gì, dù chỉ là bệnh sô mũi 
thôi. Đên 80 tuôi, công-f Bakula xuât gia trở thành /)- 
khưu. 

Sau khi trở thành /)-kw Baãkula được 7 ngày, đến 
sáng ngày thứ 8, /)-khưu Bakula trở thành bậc Thánh 1- 
ra-hản, Ngài Trưởng-lão Bakula có S0 tuổi hạ. 

Ngài Trưởng-lão Bakula sống trong suốt ổ0 /uối hạ 
cũng không hê có thứ bệnh nào cả. 

Đó là quả báu của phước-thiện bó-thí thuốc trị bệnh 
mà tiên-kiệp của Ngài Trưởng-lão Bakula đã tạo trong 
thời-kỳ ĐÐức-Phát Anomadassi, và tiên-kiêp của Ngài 
Trưởng-lão Bakula đã phát nguyện muôn trở thành vị tỳ- 
khưu có ít bệnh nhât, đã được Đức-Phát Padumufttara 
quá-khứ thọ ký cũng được thành tựu như ý nguyện. 

Công-tử Bãkula sông tại-gia tròn 80 tuổi và xuất gia 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, Ngài Trưởng-lão có S0 
tuổi hạ. Như vậy, tuổi thọ của Ngài Trưởng-lão Bakula 
có fròn 160 năm. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão Bakula thưa với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng răng: 

“Hôm nay, tôi sẽ tịch diệt Niết-bàn. ” 

Đề chư tỳ-khưu không phải lo công việc hỏa táng thân 
xác của Ngài, cho nên, Ngài Trưởng-lão Bakula ngôi 
kiết già giữa chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, phát nguyện, 
tồi nhập thiên đê-mục lửa (tejokasina), cuỗi lộ-trình- 
tâm “cuti” tịch diệt Niết-bàn. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão Bãkula tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luán-hồi trong tam-giới, hỏa-đại 
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bốc lên thiêu đốt thân xác của Ngài Trưởng-lão chỉ còn 
những viên Xá-lợi màu trăng nhự màu hoa lài mà thôi. 

Chư tỳ-khưu xây ngôi tháp tôn thờ Xá-lợi của Ngài 
Trưởng-lão Bakula. 

Phước-thiện bố-thí cho quả hiện-tại 

Phước-thiện bố-thí thuộc về dục-giới thiện-nghiệp 
gọi là đẹi-thiện-nghiệp nêu có cơ hội thì cho quả tốt, 
quả an-lạc ngay hiện-tại, cho quả tái-sinh kiếp sau, và 
cho quả tôt, quả an-lạc từ kzép /hứ 3 cho đên kiệp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niêt-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Phước-thiện bố-thí cho quả ngay hiện-tại thì thí-chủ 
phải hội đầy đủ 4 pháp sampadäf) thành-tựu, 

Sampadä có 4 pháp thành-tựu là: 

1- Paccayadhammmika: Vật thí hợp pháp, đó là vật thí 
dù ít dù nhiêu cũng được phát sinh một cách hợp pháp 
và hoản toàn trong sạch, không làm khô mình, không 
làm khô chúng-sinh khác. 

2- Cetaqnämauhatfta: Tác-ý trong đại-thiện-tâm trong 
sạch đáy đủ trọn vẹn trong 3 thời pubbacetana, muñca- 
cetana, aqparacetana đáy đủ và có nhiêu năng lục. 

3- Gwnafireka: Bác thọ-thí có ân-đức cao thượng đó 
là Đúc-Phát Chánh-Đăng-Giác, bậc Thánh A-ra-hán. 

4-Vatthusarmnpaffi: bậc Thánh A-ra-hán vừa xả điệt- 
thọ-tưởng, rồi đi khát thực thọ nhận vát thí ây của thí-chủ. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí hợp đủ 4 pháp 
sampada: thành-fu như vậy thì chắc chăn phước-thiện 
bô-thí ây sẽ cho quả ngay kiêp hiện-tại không lâu. 


ỹ Trong các bộ M.U.Atthakathä, Añguttaranikaya, Dhammapadatthakathä, 
Ahidhamma atthakathã, v.v... 
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Trong thời Đức-Phật Goftama đang còn hiện hữu trên 
thế gian, có những thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí liền 
được quả báu của phước-thiện bố-thí ngay hiện-tại như 
Bà-la-môn CH|ekasataka, người bản hoa Sumana, Ông 
bà làm thuê Punna, bà Mallikadevi bà ŒGopalamatä- 
dew, cô Suppiya upasikä,... là những thí-chủ làm phước 
thiện bố-thí liền cho quả báu ngay ngày hôm ấy. 


(Tìm hiểu một số tích trong quyển “Tìm Hiểu Phước- 
Thiện Bó- Thí ”, cùng soạn giả. ) 


Tác-ý trong phước-thiện bố-thí (cetanädãna) 


Phước-thiện bố-thí có được phước-thiện vô lượng, có 
được quả báu vô lượng do cefanã trong 3 thời-kỳ: 
pubbacetana, muñcacetlana, aparacefana. 


1- Pubbacetanä: Tác-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện bồ-thí ấy 
có thời gian lâu hoặc mau tùy theo thí-chủ và công việc 
chuẩn bị trước khi tạo phước-thiện bố-thí ấy. 


2- Muficacetanã: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hÿ khi đang tạo phước-thiện bô-thí ây 
(thời gian hiện-tại khi đang tạo phước-thiện bô-thí áy). 


3- Aparacetanä: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ sau khi đã tạo phước-thiện bô-thí ấy 
(thời gian sau khi đã làm xong phước-thiện bố-thí ấy 
không có hạn định). 


Trong 3 thời-kỳ này, /hởi-kỳ aparaceftanä: tác-ý tâm- 
SỞ đồng sinh với đại-thiện-tâm hoan-hỷ sau khi đã tạo 
phước-thiện bồ-thí ấy xong rôi, thời gian không hạn định 
sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi 
khi nếu thí-chủ niệm tưởng đến phước-thiện bố-thí ấy, 
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phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hÿ thì phước-thiện 
bô-thí ây lại càng tăng trưởng. 

Cho nên, trong 40 đề-mục thiên-định, có để-mục 
cãgaãnussafi: đê-mục thiên-định niệm-niệm phước-thiện 
bô-thí của mình. 

Đức-Phật dạy về cefanã rằng: 

“Cetana ham bhikkhave kamma1m vadami, cefayiva 

kammam karoti kãyena vãcãya manasä ”.1) 

- Này chư tỳ-khưu! Sau khi đã có tác-ý rôi mới tạo 
nghiệp băng thán, băng khẩu, băng ý. 

Vì vậy, Như-lai dạy rằng: “tác-ý gọi là nghiệp ”. 

Cetang: Tác-ý đó là tác-ý tâm-sở (cetanacetasika) là 
1 tâm-sở (cetasika) (trong 32 loại tâm-sở) đồng sinh với 
tắt cả mọi tâm gỗm có 89 hoặc 121 tâm. 

Cetanacetasika: tác-ý tâm-sở gọi là kqmưna: nghiệp 
chỉ khi đồng sinh với 12 bát-thiện-tâm (ác-tâm) và 2l 
hoặc 37 thiện-tám như sau: 

* Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm (12 ác- 
tâm) gọi là bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

* Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm gọi 
là dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp). 

* Tác-ý tâm-sở đông sinh với 5 sắc-giới thiện-tâm gọi 
là sac-giới thiện-nghiệp. 

* Tác-ý tâm-sở đông sinh với 4 vô-săc-giới thiện-tâm 
gọi là vô-săc-giới thiện-nghiệp. 

* Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo- 
tâm gọi là 4 hoặc 20 siêu-tam-giới thiện-nghiệp. 


' Añguttaranikãya, Chakkanipäta, kinh Nibbedhikasutta. 
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Nếu cefanäcetasika: tác-ý tâm-sở khi đồng sinh với 
36 hoặc 52 quả-tâm!”) và 20 duy-tác-tâm) thì không gọi 
là nghiệp. 

Nếu khi cefanãcetasika: tác-ý tâm-sở gọi là kamưna: 
nghiệp thì cetanãcetasika: tác-ý tâm-sở này có tính chất 
rất đặc biệt, bởi vì mỗi đại-thiện-nghiệp, mỗi ác-nghiệp 
có cơ hội cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất), có 
cơ hội cho quả /ái-sinh kiếp sau kế-tiếp (kiếp thứ nhì) và 
có cơ hội cho quả fừ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót của 
bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niắt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. Khi ấy, tất cả 
mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp được lưu-trữ đầy 
đủ trọn vẹn ở rong fâm sinh rỗi diệt của mỗi chúng- 
sinh, từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp, từ kiếp này sang 
kiếp kia, trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài 
đều ứrở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không 
còn có cơ hội cho quả được nữa. 


Vì vậy, cefanäcefasika: tác-ý tâm-sở gọi là kqnưna: 
nghiệp có tính chất rất đặc biệt so sánh với các cefasika: 
tâm-sở và các củtq: tâm khác, bởi vì các cefasikq: tâm- 
sở và các cifa: tâm khác sinh rồi diệt thời hiện-tại, 
không còn liên quan đến thời vị-lai. 


Trong quyên Phước- Thiện này chỉ đề cập đến cefanä 
đó là cefanäcetasika: tác-ý tâm-sở đông sinh với 8 dục- 
giới thiện-tâm (S đại-thiện-tâm) gọi là dục-giới thiện- 
nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp mà thôi. 


' 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm + § thiện-quả vô- 
nhân-tâm + § đại-quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả-tâm + 
4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

? 20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + § đại-duy-tác-tâm + 5 
sắc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 
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Năng lực của cetanädäna trong 3 thời-kỳ 


Phước-thiện bố-thí được thành-tựu đều trải qua 3 thời- 
kỳ tác-ý: pubbacefana, mmuficacelana, aparacefana, mà 
mỗi thời-kỳ tác-ý có năng lực cho quả khác nhau như sau: 


1- Năng lực của pubbacetanä 


Pubbacetana: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trước khi tạo phước-thiện bố-th. 

* Thí-chủ có fác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm 
hoan-hÿ trước khi tạo phước-thiện bổ-thí ây đến người 
thọ-thí thì, khi đ@¡-(hiện-nghiệp ấy trong đại-thiện-tâm 
có cơ hội cho quả tốt trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm người trong lòng mẹ, và tiếp theo cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikdla), kiếp hiện-tại, 
có ở đại-quả-táâm và Š thiện-quả vô-nhân-tâm trong thời 
ấu-niên, tùy theo năng lực quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 

* Nếu thí-chủ có ứác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm không hoan-hÿỷ trước khi tạo phước-thiện bố- 
thí ấy đến người thọ-thí, đà có ác-tâm xen lẫn mà vẫn 
tạo phước-thiện bô-thí ấy đến người thọ-thí, thì khi đại- 
thiện-nghiệp ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (0afisandhikäla) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (0afisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ, và 
tiếp theo cho quả trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavafttikala), kiếp hiện-tại, có 8 đại-quả-tâm và thiện- 
quả vô-nhân-tâm và bắt-thiện quả vô-nhân-tâm trong 
thời ấu-niên, tùy theo năng lực quả của đại-thiện-nghiệp 
ấy và quả của ác-nghiệp ấy. 
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Ví dụ: Tích Pañecapäpï '”) được tóm lược như sau: 


Cô Pañcapäpï là con gái của một gia đình nghèo khổ 
nhà ở gân cửa phía Đông trong kinh-thành Bãranasi. 

Sở dĩ người ta gọi cô là PafñcapapT (Pañca+päp1: 
Pañca là 5, pãpT là bộ phận xáu), bởi vì thân hình của cô 
có 5 bộ phận xâu là /ay, chân, miệng, mát, lô mũi. 


Do nguyên nhán nào thân hình của cô có 5 bộ phận 
xảu như vậy? 

Tiền-kiếp của cô là con gái của gia đình nghèo khổ, 
chuyên nhôi đât cho nhuyên đê bán cho người ta trất 
vách nhà. 

Một hôm, Ðức-Phật Độc-Giác cần đất nhuyễn để trát 
vách chỗ ở của Ngài, nên Ngài mặc y, mang bát ngự vào 
cửa thành phía Đông kinh-thành Baranasl, đên đứng 
trước nhà cô gái đang ngôi nhôi đât. 

Nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đứng trước nhà, cô gái 
phát sinh sân-fâm bực mình nói răng: 

“MatHikampi bhikkhati! ” 

- Đát mà Sa-môn này cũng đi xin! 

Cô phát sinh sân-íâm nói với giọng bực mình như 
vậy. Đó là /hởi-kỳ pubbacetanad: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với bát-thiện-tâm (ác-tâm) trước khi tạo phước-thiện bô- 
thí cúng dường đát nhuyên rát đặc biệt đên Đức-Phát 
Đóc-Giác. 

Phước-thiện bố-thí đất nhuyễn đặc biệt 


* Nhìn thấy ĐÐức-Phật Độc-Giác vẫn đứng tự nhiên, 
nên cô phát sinh đ4¡-fhiện-tâm có đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật Độc-Giác, rồi bạch răng: 


; Trong Chú-giải Jatakatthakatha, tích KunalaJataka. 
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- Kính bạch Ngài Sa-môn, Ngài muốn được đất 
nhuyên phải không? Kính thỉnh Ngài đợi con một lái. 

Bạch xong, cô hoan-hÿỷ nhỏi đất thật nhuyễn rất đặc 
biệt, rôi cô phát sinh đạï-fhiện-tâm trong sạch _cung-kính 
tạo phước-thiện bó-thí cúng dường đát nhuyên rất đặc 
biệt äy đến Đức-Phát Độc-Giác. 

* Đó là /hời-kb muñcacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện tâm trong sạch hoan-hÿ khi đang tạo 
phước-thiện bô-thí cúng dường đát nhuyên rát đặc biệt 
ây đến Đức-Phật Độc-Giác. 

Đức-Phật Độc-Giác nhận đất thật nhuyễn rất đặc biệt 
đem về trát vách chỗ ở của Đức-Phật. 


* Sau khi đã tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường đất 
nhuyễn rất đặc biệt ấy đến Đức-Phật Độc-Giác, cô phát 
sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan-hỷ phước- 
thiện bồ-thí cúng-dường đất nhuyễn rất đặc biệt ấy đến 
Đức-Phát Độc-Giác. 

* Đó là fhởi-kb aparacetanä: tác-ý tâm-sở động sinh 
với đại-thiện tâm trong sạch hoan-hỷ sau khi đã tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường đất nhuyễn rất đặc biệt 
ấy đến Đức-Phật Độc-Giác. 


Sự diễn tiến qua 3 thời-kỳ tác-ý trong đại-thiện-tâm. 
Kiếp sau cô gái nghèo 


Về sau, sau khi cô gái nghèo ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
bô-thí đất nhuyễn ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh đầu thai vào lòng người đàn bà nghèo, 
nhà ở gần cửa thành Bãrãnasĩ. 
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Khi trẻ sơ sinh ra đời, thân hình của đứa bé gái có 5 
bộ phận xấu xí là tay, chán, miệng, mắt, lỗ mũi, nên 
người ta gọi cô là Pañcapäpï (có 5 bộ phận xấu). 

Đó là quả ác-nghiệp sán-tâm bực mình với tác-ý tâm- 
sở động sinh với sân-tâm trong tiên-kiếp của cô trước 
khi tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đất nhuyễn đặc 
biệt đến Đức-Phật Độc Giác. 

Khi cô trưởng thành, hễ ai tiếp xúc, đụng đến thân thể 
của cô, đều có cảđm giác như tiếp xúc với đối-tượng xúc 
của cối trời, (như tiếp xúc với thân thể của vị thiên-Hữ 
trên cõi trời dục-giới) có cảm giác sung sướng say mê 
chưa từng có. 

Đó là quả tốt của đại-thiện-nghiệp hoan-hÿ bố-thí 
cúng dường đất thật nhuyễn đặc biệt đên Đức-Phật Độc- 
Giác trong tiền-kiếp của cô. 

Thật vậy, một đêm nọ Đức-vua Baranasĩ tên là Baka 
giả dạng dân thường ngự đi xem xét sinh hoạt dân chúng 
trong kinh-thành, khi ØĐức-vua Baka đến chỗ cô 
Pañcapäprï đang chơi trò bịt mắt bắt nhau với các cô bạn 
gái trong xóm, vì không biết Đức-vua Baka, nên cô đưa 
tay bắt nhằm tay của Ðức-vua. 

Khi bàn tay của của cô Pañcapäpï tiếp xúc với bàn 
tay của Đúc-vua Baka, Đức-vua có cảm giác say mê 
không còn biết mình, như tiếp xúc với đối-tượng xúc 
trên cõi trời, phát sinh tâm tham-ái say mê trong đối 
tượng xúc ấy. 

Đức-vua Baka đưa tay năm lẫy tay của cô PañcapäpT 
truyền hỏi rằng: 

- Này cô em! Cô là con gái của ai? Đã có chỗng hay 
chưa? 

Nghe Ðức-vua truyền hỏi như vậy, cô thưa rằng: 
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- Thưa ông, tôi là con gái của cha mẹ nhà nghèo ở 
gần cửa thành, chưa có chồng. 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Này cô! Ta sẽ là người chông của cô. Vậy, cô nên 
trở về xin phép cha mẹ. 

Cô Pañcapäpï trở về thưa với cha mẹ rằng: 

- Kính thưa cha mẹ, có một người đàn ông muốn lấy 
con làm vợ. 

Nghe cô Pafcapap! thưa như vậy, cha mẹ của cô nghĩ 
rằng: “Người đàn ông ấy chắc không phải là người 
nghèo khổ” nên bảo rằng: 

- Này con! Nếu người đàn ông ấy muốn lấy con làm 
vợ thì may mắn cho đời con biết dường nào! 

Cô Pafñcapäpr trở lại báo cho Đức-vua Baka biết 
rằng: “Cha mẹ của cô đã cho phép rồi ” 

Ngay đêm hôm ấy, Đức-vua Baka sống chung với cô 
Pañcapäpï tại nhà cô, đến cuỗi canh chót đêm mới ngự 
trở về cung điện. 

Từ đó về sau, mỗi đêm Ðức-vua Baka thường giả 
dạng dân thường ngự đến gặp cô Pañcapäpï, không còn 
quan tâm đến Chánh-cung Hoàng-hậu, các hoàng-hậu 
và các thứ-phi khác trong cung điện nữa. 

Về sau, ĐÐức-vua Baka bày ra mưu kế để rước cô 
Pañcapäpï vào cung điện, rồi tấn phong cô PañcapäpT 
lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Baka 
trong kinh-thành Baranas1. 

Cha mẹ của cô Pañcapäpï được Đức-vua ban cho nhiều 
của cải, nên cuộc sống được đầy đủ hạnh phúc an-lạc. 

Từ đó, Đức-vua Baka chỉ say mê đắm đuối với 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pancapapr mà thôi, bỏ bê việc 
triều chính, các quan tỏ ra thái độ bất bình. 
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Chánh-cung Hoàng-hậu PañcapäpTï nằm mộng 


Một đêm nọ, Chánh-cung Hoàng-hậu Pafñicapapr năm 
mộng, qua giấc mộng ấy thấy mình sẽ là Chánh-cung 
Hoàng-hậu của 2 Đức-vua. Bà tâu giấc mộng lên Đức- 
vua Baka. 

Đức-vua Baka truyền lệnh cho mời các vị thầy Bà-la- 
môn đoán mộng vào châu, Đức-vua kê lại giác mộng của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Paficapdp!. 

Các vị thầy Bà-la-môn bị các quan mua chuộc, nên 
đoán theo ý của các quan rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng-hậu năm 
mộng thấy ngôi trên cổ con bạch tượng. Đó là điều báo 
trước sự băng hà đến Đại-vương. 

- Muôn tâu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng-hậu nằm 
mộng thấy ngôi trên cô con bạch tượng, rôi sở tay lên 
mặt trăng vuốt ve chơi. Đó là điễu bảo trước sẽ đem 
Đức-vua là kẻ thù đến với Đại-vương. 


Thuyền chớ Chánh-cung Hoàng-hậu thả trôi sông 


Nghe vị thầy Bà-lamôn đoán mộng như vậy, nên 
Đức-vua Baka truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Nếu như vậy thì Trâm phải làm thế 
nào? Xin các ngươi tâu cho Trâm rõ. 

Các vị thầy Bà-la-môn tâu với Đức-vua Baka nên đưa 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcapäpï xuông chiếc thuyền, 
rồi thả trôi theo dòng nước. 

Nghe theo lời tâu của vị thầy Bà-la-môn, Ðức-vua 
Baka chuẩn tấu, đưa Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcapäpï 
xuống chiếc thuyền có đầy đủ các món vật thực, nước 
uống, các đồ trang sức quý giá của Bà. 

Đến ban đêm, Ðức-vua Baka truyền lệnh thả chiếc 
thuyền trôi xuôi theo dòng nước trên con sông lớn. 
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Chiếc thuyên chở Chánh-cung Hoàng-hậu PañcapäpT 
trôi đến chỗ bến nước nơi Đức-vua Bãvarika đang ngự 
trên thuyền đi chơi trên sông. Nhìn thấy chiếc thuyền lạ 
từ xa trôi đến, Đức-vua Bavarika truyền bảo rằng: 

“Người trên thuyên thuộc về của Trấm. ” 


Chiếc thuyền vừa đến gần, nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pañcapapr, Đức-vua Bãvarika truyền hỏi rằng: 
- Này cô tên gì? Sao thân hình xấu xí đáng ghê vậy! 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, Có Pañcapäpï vui 
cười, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, tiện nữ là Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Baka ở tại kimh-thành 
Baranasi, tên là Paficapdpl. 

Có Pancapapï tâu trình mọi sự việc xảy ra, Đức-vua 
Bavarika biết Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcapäpr nỗi 
tiếng khắp cối Nam-thiện-bộ-châu, nên #ức-vua 
Bavarika đưa tay năm tay của cô Pafcapdapi đưa lên 
chiếc thuyêển rồng, vừa tiếp xúc bàn tay của cô 
Pañcapäpr, Đức-vua phát sinh tâm tham-ái say mê đối- 
tượng xúc trong thân cô như đối-tượng xúc trên cõi trời, 
chưa từng có nơi người nữ nào như vậy. 

Đức-vua Baãvarika đưa cô về cung điện, làm lễ tấn 
phong cô Pañcapap! lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Từ đó, Đức-vua Bavarika chỉ say mê Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pañcapäpï mà thôi, không còn quan tâm đến 
Chánh-cung Hoàng-hậu, các hoàng-hậu, các thứ-phi 
nào khác nữa. 


Cô PañcapäpI là Chánh-cung Hoàng-hậu 2 Đức-vua 


Hay tin Đức-vua Bãvarika tấn phong cô Pañcapäpï 
lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu, nền Đức-vua Baka nôi 
cơn ghen tức nghĩ răng: 
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“Ta không thể chịu để Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pañcapap!l của ta trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đực-vua Bavarika được! ” 


Đức-vua Baka Kinh-thành Bãränasi thân chính dẫn 
đầu các đoàn binh tiến quân đến đóng quân bên bờ sông, 
rồi gửi tôi hậu thư đến Đức-vua Bãvarika rằng: 


“Đức-vua Bavarika hãy trả Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pañcapap! lại cho bôn-vwương hoặc chiên tranh. ` 

Đức-vua Bävarika phúc đáp răng: 

“Bôón-vương cháp nhận chiên tranh, chứ không bao 
giở chịu giao Cháảnh-cung Hoàng-hậu PañcapđD1. ” 

Như vậy, cuộc chiên tranh sẽ xảy ra giữa Đức-vua 
Bavarika với Đức-vua Baka. Khi ây, các vị quan của 2 
nước hội họp, đê bàn thảo với nhau răng: 

“Nêu có cuộc chiên xảy ra thì ăt gây chêt chóc đau 
khó, chỉ vì nguyên nhán một người đàn bà. Đó là điểễu 
không hợp lý chút nào cả. 

Vậy, cô Pancapapl nên thuộc về của Đựức-vua Baka, 
vì Đức-vua Baka đã từng là Đức-phu-quân của cô. Và 
cô Pañncapapr cũng nên thuộc về của Đức-vua BavariRa, 
vì Đức-vua Bavarika được cô từ trên chiếc thuyên trôi 
dạt đến địa phận của Đức-vua Bavarika. 

Cho nên, cô Pafñicapapl nên trở thành Chánh-cung 
Hoàng-hậu của cả 2 Đức-vua là Đức-vua Baka và Đúc- 
vua Bavarika. ” 

Sau khi bàn thảo xong, mỗi nhóm quan trở về tâu 
trình lên Đức-vua của mình, hai Đức-vua cũng đêu 
chuân tâu như vậy. 

Môi Đức-vua đêu xây dựng một cung điện tại 2 bên 
bờ sông, Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcapäapr sông chung 
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với Đức-vua Bãvarika 7 ngày xong, rồi lên chiếc thuyền 
rông sang sông chung với Đức-vua Baka. 

Cứ như vậy, mỗi Ð#ức-vua sông chung với Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pañcapapi 7 ngày. 

Cho nên cô Pañcapapr trở thành Chánh-cung Hoàng- 
hậu của 2 Đức-vua. 


* Tích Kusajãtaka?) được tóm lược những điểm 
chính như sau: 


Trong fích Kusajätaka này Đức-Bồ-tát Kusa là tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, là Đức-vua ngự tại kinh- 
thành Kusävati trị vì đất nước Malla. Đức-vua Bồ-tát 
Kusa có oai lực phi thường, có giọng nói như sư tử rồng, 
nhưng có thân hình và gương mặt rất xâu xí đáng ghê sợ. 
(Đó là quả xấu của ác-nghiệp trước khi tạo phước-thiện 
bô-thí cúng dường đến Đức-Phật Độc-Giác. ) 


Đức-Bồ-tát Kusa là Thái-tử của Đức-vua Okkãka và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Silavaf. Đức-Bỏ-tát Thái-tử 
Kusa còn có Hoàng-đệ là JayampdH. 

Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Kusa trưởng thành, năm 16 
tuôi, Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu muôn truyền ngôi báu 
cho Đức-Bỏ-tát Thái-tử Kusa lên ngôi làm vua, ngự tại 
kinh-thành Kusävafi, trị vì đất nước Malla. Nhưng Đức- 
Bồ-tát Thái-tử Kusa không muốn lên ngôi vua, bởi vì 
nghĩ rằng: 

“Ta có thân hình và gương mặt xấu xí đáng ghê sợ 
như thể này, các công chúa chê cười ta thì đáng xấu hồ 
lắm. Vì vậy, ta không muốn ngôi vua, và không muốn 
thành hôn với công-chúa nào, mà ta muốn sống như vậy, 


' Bộ Chú-giải Jãtaka, phần Sattatinipäta, tích Kusajãtaka. 
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để phụng dưỡng Đức-Phụ-vương và Mâẫu-hậu cho đến 
khi hai Người băng hà, ta sẽ từ bỏ cung điện, ngự đi vào 
rừng núi HHimavania, xuất gia trở thành đạo-sĩ sống 
trong rừng núi ấy. ” 


Tượng hình công-chúa xinh đẹp bằng vàng ròng 


Dù đã nhiều lần Ðức-Bỏ-tát Thái-tử Kusa khước từ 
lời tha thiết khẩn khoản của Đức Phụ-vương và Mẫu- 
hậu, nhưng vẫn không được, nên Ðức-Bổ-tát Thái-tử 
Kusa bày ra kế tự mình khắc một /ượng hình một công- 
chúa xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ bằng vàng ròng. 
Nếu có được công-chúa xinh đẹp giống như vậy thì mới 
chịu lên ngôi vua và làm lễ thành hôn với công-chúa ấy. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Silavaf truyền lệnh các quan 
làm sứ giả chở tượng hình ấy trên xe đi tìm khắp các 
nước trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, nếu có công- 
chúa của Đức-vua nào xinh đẹp như tượng hình này thì 
dâng tượng hình băng vàng ròng này đến Đức-vua ấy gọi 
là đồ sính lễ đám hỏi. 

Công-chúa Pabhävatï xinh đẹp tuyệt trần 


Đức-vua Madda ngự tại kinh-thành Sãgala trị vì đất 
nước Madda, Đức-vua có 8 cô công-chúa, mà cô công- 
chúa trưởng tên Pabhãva# có sắc đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ, đặc biệt có ánh sáng tỏa ra từ thân hình như 
ánh sáng mặt trăng mát dịu suốt ngày đêm xung quanh 
rộng 4 cùi tay, nên ban đêm trong phòng không cần dùng 
đèn mà vẫn sáng như ban ngày (Đó là quả báu của 
phước-thiện bồ-thí cúng dường bơ lỏng trong sạch đến 
Đức-Phát Đóc-Giác). 

Các quan sứ giả của Đức-vua Okkãka đến kinh-thành 
Sagala nghe tin Đức-vua Madda có công-chúa trưởng 
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tên Pabhãvaïï rất xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ, nên 
xin phép vào châu đảnh lễ Đức-vua Madda, tâu rằng: 

- Muôn táâu Đại-vương, Đức-vua Qkkaka của chúng 
thân ngự tại kinh-thành Kusavail, trị vì đất nước Malla, 
có ý định truyền ngôi báu cho Thải-tử Kusa có oai lực 
phi thường, có giọng nói như sư tử rồng, nên gửi chúng 
thân đến chấu Đại-vương, xin Đại-vương ban công- 
chúa Pabhävaf cho Thái-tử Kusa, để làm Chảnh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Kusa. 


- Muôn tâu Đại-vương, kính xin Đại-vương nhận 
tượng hình công-chúa bằng vàng ròng cùng các phẩm 
vật quý báu này. 

Nghe các sứ giả tâu như vậy, Đức-vua Madda vô 
cùng hoan-hỷ thọ nhận lễ vật Ấy, bởi vì, công-chúa của 
Đức-vua sẽ trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu của Đúc- 
vua trong một đất nước lớn có nhiều thế lực trong cõi 
Nam-thiện-bộ-châu này. 

Sau đó, các sứ giả đảnh lễ Đức-vua Madda, tồi xin 
phép bái biệt, vội trở về kinh-thành Kusäãvati. 

Khi về đến kinh-thành Kusävati, các quan đến chầu 
Đức-vua Qkkaka và Chánh-cung Hoàng-hậu Silavarr tâu 
trình rõ mọi điều. 

Đức-vua @kkaka và Chảnh-cung Hoàng-hậu Silavaff 
vô cùng hoan-hỷ ban thưởng các quan, rồi truyền lệnh 
làm lễ đón rước Công-chúa Pabhãvati. 

Đức-vua @kkaka và Chảnh-cung Hoàng-hậu Silavaff 
ngồi trên voi báu dẫn đầu đoàn tùy tùng hộ giá đông đảo, 
ngự ra khỏi kinh-thành Kusävati lên đường đi đến kinh- 
thành Sãgala. 


Đức-vua Madda ngự cùng các quan ra tận bên ngoài 
kinh-thành đê đón rước Đức-vua Okkãka và Chánh-cung 
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Hoàng-hậu Sïilavađ cùng đoàn hộ giá ngự vào kinh- 
thành Sãgala, thỉnh mời đoàn vào cung điện tiêp đãi rât 
long trọng. 

Đức-vua Okkãka và Đức-vua Madda tất hài lòng mỗi 
g1ao hảo giữa hai nước với nhau. 

Qua 2-3 ngày sau, Chánh-cung Hoàng-hậu SIlavaff 
tâu với Đứec-vua Madda răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, xin Đại-vương cho phép bốn 
thiệp gặp công-chúa PabhavaH. 

Đức-vua Madda đáp rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, tốt lắm! 

Đức-vua Madda truyền bảo các quan mời công-chúa 
Pabhavdfi ra mặt Chánh-cung Hoàng-háu SilavaHi. 

Công-chủa Pabhãvaii trang điểm các thứ nữ trang 
quý giá vô cùng lộng lây ngự ra cùng với đàn thị nữ theo 
hâu đên cung-kính đánh lễ dưới hai bản chân của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Silavafi, Mâu-hậu tương lai. 

Nhìn thấy công-chúa Pabhãvai xinh đẹp tuyệt trần 
như vị thiên nữ, nên Chánh-cung Hoàng-hậu Silavaf 
nghĩ răng: 

“Công-chúa Pabhävafi có sắc đẹp tuyệt trần đến như 
thê này, còn Thái-tử Kusa của ta có thân hình và gương 
mặt xâu xí đảng ghê sợ đến như thê kia. 

Nếu công-chúa nhìn thấy Thải-tử Kusa của ta thì chắc 
chăn phát sinh tâm kinh sợ, dù trong chốc lát cũng 
không thê sông chung với nhau được, chặc chăn công- 
chúa PabhavafI sẽ bỏ Thải-tứ trở lại kinh-thành Sagala 
ngay khi áây. Ta nên bảy ra diệu kê vậy!” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sïlavair truyền thỉnh Đức- 
vua Madda đên, Bà tâu răng: 
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- Muôn tâu Đại-vương, công-chua PabhavafI xinh đẹp 
tuyệt trần thật là xứng đáng với Thái-tử Kusa của bồn 
Thiếp. Trong hoàng gia của bồn Thiếp vừa đặt Ta một 
điều lệ, nếu công-chúa thực-hành theo điễu lệ ấy được 
thì bổn Thiếp xin đón rước công-chúa ngự trở về kinh- 
thành KusaävaH.) 


Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Sïilavarr tâu như vậy, 
Đức-vua Madda truyền hỏi rằng: 

- lâu Chánh-cung Hoàng-hậu, trong hoàng gia của 
Bà có điều lệ như thế nào? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sïlavafi tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, trong hoàng gia của bồn 
Thiếp có một điêu lệ là “Chánh-cung Hoàng-hậu không 
gặp mặt Đức-vua lúc ban ngày cho đến khi mang thai 
mới gặp được ”. 

Nếu công-chúa Pabhãvaf thực-hành theo điêu lệ ấy 
được thì bổn Thiếp xin đón rước công-chúa về kinh- 
thành Kusävaf. Trong ngày đại lễ đăng quang Thái-tử 
Kusa lên ngôi Vua, đồng thời làm lễ tấn phong công- 
chúa PabhavafT lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đức-vua Kusa. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Madda truyền hỏi Công- 
chúa Pabhävaf rằng: 

- Này con yêu quý! Con có thể thực-hành theo điêu lệ 
ấy được hay không? 

Công chúa Pabhãvatfï tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vương, con có thể thực-hành 
theo điều lệ ấy được. 

Khi ấy, Đức-vua Okkãka làm lễ ban nhiều phẩm vật 
quý báu của hoàng gia đến ĐÐức-vua Madda, rồi Đức- 
vua Okkãka làm lễ đón rước Công-chúa Pabhãvafï, ngự 
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trở về kinh-thành Kusävati. Đức-vua Madda cùng đoàn 
tùy tùng đông đảo theo tiên đưa công-chúa Pabhavafi 
một đoạn đường xa. 


Công-chúa PabhävafI trở thành Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Bô-Tát Kusa 


Khi ngự trở về đến kinh-thành Kusävati, ĐÐức-vua 
Okkãka truyền lệnh trang hoàng kinh-thành thật lộng 
lẫy, rồi tổ chức đại lễ đăng quang cho Thái-tử Kusa lên 
ngôi vua, và tấn phong công-chúa Pabhävaf lên ngôi 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Kusa (Lời phát 
nguyện của tiên-kiếp Đức-vua Bồ-tát Kusa được thành 
tựu như ý). 

Đức Thái-Thượng-hoàng Okkãka truyền lệnh cho các 
quan thông báo các Đức-vua trong toàn cõi Nam-thiện- 
bộ-châu rằng: 

“Nay toàn đất nước Malla là của Đức-vua Kusa, 
Đức-vua nào có công-chúa, thì hãy dâng công-chúa đến 
Đức-vua Kusa, có thái-tử, hoàng-tử thì hãy đến xin kết 
tình thán thiện với Đức-vua Kusa ”. 

Cho nên, Ðức-vua Bỏ-tát Kusa có nhiều công-chúa 
đến hầu hạ, có nhiều thái-tử, hoàng-tử là thuộc hạ. 

Đức-vua Bô-tát Kusa có oai lực phi thường, uy thế 
của Đức-vua Bỏ-tát khiến cho các nước trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu đều phải kính phục. 

Ban ngày, Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafr không 
có cơ hội nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát Kusa xâu xí đáng 
ghê sợ, và Đức-vua Bồ-tát Kusa cũng không có cơ hội 
nhìn thấy Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafr xinh đẹp 
tuyệt trần như thiên nữ, bởi vì Đức-vua Bồ-tát Kusa và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafr chỉ gặp nhau ban 
đêm mà thôi. 
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Ban đêm, trong phòng của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhavafr có ánh sáng mát tỏa ra từ thân hình của Bà 
như ban ngày, nên không cần đốt đèn, nhưng đến khi 
Đức-vua Bồ-tát Kusa ngự vào phòng của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhavaf, do oai lực của Đức-vua Bồ-tát 
Kusa, ánh sáng ấy biến mất, nên không nhìn thấy nhau 
được; cho đến khi Đức-vua Bồ-tát Kusa ngự ra khỏi 
phòng lúc ban đêm, thì ánh sáng lại tỏa ra như trước. 

Trải qua 2-3 ngày sau, muốn nhìn thấy gương mặt 
xinh đẹp của Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävaiï như thế 
nào, nên Ðức-vua Bồ-tát Kusa đến chầu Mẫu-hậu, kính 
xin Mẫu-hậu giúp cho có cơ hội nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhävafr, nhưng Mẫu-hậu khuyên Ðức-vua 
Bồ-tát Kusa không nên vội vã, chờ đến khi nào có được 
một Thái-tử sinh ra đời, khi ấy, nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhavari cũng không muộn. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa không thê chờ đợi, nóng lòng 
muốn được nhìn thấy gương mặt Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhävarr, nên lại đến chầu Mẫu-hậu, kính xin 
Mẫu-hậu giúp cho cơ hội để nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng hậu Pabhãvaf của mình. Mẫu-hậu của Đức-vua 
Bồ-tát không khuyên được, nên bày ra diệu kế rằng: 

- Này Hoàng nhỉ yêu quý! Nếu con muốn vậy thì con 
đứng đóng vai người giữ chuông voi báu, Mẫu-hậu dẫn 
Chánh-cung Hoàng-hậu PabhavafI đến xem voi báu, khi 
ấy, con sẽ nhìn thấy rõ Chánh-cung Hoàng-hậu của con, 
nhưng con chớ nên để cho nàng nghỉ ngờ. 


Đức-vua Bồ-tát Kusa làm theo lời dạy của Mẫu-hậu. 

Mẫu-hậu của Ðức-vua Bổ-tát truyền lệnh trang hoàng 
chuông voi, Bà khuyên bảo Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhaävafi răng: 
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- Này con yêu quý! Mẫu-hậu và con ngự ẩi xem voi 
báu của Đức-vua Kusa, Đức Phu-quán của con. 

Nhìn thấy Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävai ngự 
theo sau Mâu-hậu đên chuông voi, Mâu-hậu chỉ cho 
nàng biệt tên của môi con voi báu. Khi ây, Đức-vua Bồ- 
tát Kusa đóng vai người nài voi báu, nhìn thây Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhavai, liên đưa tay lây phân voi 
ném sau lưng của nàng. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafr nôi cơn thịnh nộ 
truyên bảo răng: “7a sẽ fâu với Đức-vua Kusa truyền 
lệnh chặt tay của ngươi. `” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvaiï tâu với Mẫu-hậu 
xử phạt tên giữ voi vô lễ ây, nhưng Mâu-hậu khuyên 
nàng nên tha tội cho người nài voI. 

Một lần khác, Mẫu-hậu dẫn Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhãvafr ngự đi xem ngựa báu tại chuông ngựa, Đức- 
vua Bồ-tát Kusa đóng vai người giữ ngựa báu, nhìn thây 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafi, cũng đưa tay lầy 
phân ngựa ném sau lưng của nàng. 

Chánh- -cung Hoàng- -hậu Pabhävar nỗi cơn thịnh nộ 
truyền bảo rằng: “7ø sẽ tâu với Đức-vua Kusa truyền 
lệnh chặt tay của ngươi. `” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvaiï tâu với Mẫu-hậu 
xử phạt tên giữ ngựa vô lễ ây, nhưng Mâu-hậu khuyên 
nàng nên tha tội cho người giữ ngựa. 

Một hôm, Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafr muốn 
nhìn thây Đức-vua Kusa, nên tâu với Mâu-hậu, kính xin 
Mẫu hậu giúp cho cơ hội nhìn thây Đức-vua Kusa, Đức- 
Phu-quân của mình là người như thê nào. 


Mâu-hậu chiêu ý, nên truyền bảo răng: 
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- Này con yêu quý! Nếu con muốn như vậy, thì sáng 
ngày mai Đức-vua Kusa ngự trên lưng voi báu đi kinh lý 
trong kinh-thành, con đứng trên lâu đài mở cửa sô nhìn 
Đức-vua Kusa ngự trên lưng voi báu. 

Mẫu-hậu truyền bảo trang hoàng kinh-thành, sắp đặt 
Hoàng-tử .Jayampati (Hoàng-đệ của Đức-vua Kusa), 
mặc triêu phục Đức-vua ngự phía trước voi báu, còn 
Đức-vua Bồ-tát Kusa như quan nài voi báu ngự phía sau 
đi xem kinh-thành. 

Khi ấy, Mẫu-hậu dẫn Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvaff 
đên đứng trên lâu đài nhìn xuông. Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavafi thầy Hoàng-tử Jayampdafi tưởng là Đức- 
vua Kusa, nên nghĩ răng: “74 có được Đức-vua Kusa, 
Đức-Phu-quán thật xứng đảng với ta” Chánh-cung 
Hoàng-hậu PabhavafT tât hài lòng vô cùng hoan-hÿ. 

Hôm ấy, Đức-vua Bỏ-tát Kusa đóng vai vị quan nài 
voi báu ngự phía sau, biệt phía trên lâu đài có Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhaävafï đứng nhìn, nên Đức-vua Bồ- 
fát Kusa ngoảnh đầu lên nhìn nàng, đưa tay vây, có cử 
chỉ kém lịch sự. 

Khi voi báu đi qua khỏi, Mẫu-hậu truyền hỏi Chánh- 
cung Hoàng-hậu PabhavafI răng: 

- Này con yêu quý! Con đã nhìn thấy Đức-vua Kusa, 
Đức-Phu-quân của con rồi phải không? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvati tâu răng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, Con đã nhìn thấy Đức-vua 
Kusa Đức-Phu-quân của con rồi, nhưng vị quan nài voi 
báu ngôi phía sau Đức-vua Kusa, mặt mày xắu xí đảng 
ghê sợ, có cứ chỉ kém lịch sự như đưa tay vậy con. 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, tại sao để cho người xấu xí 
đáng ghê sợ như vậy ngồi phía sau Đức-vua Kusa được. 
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Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavarr tâu như vậy, 
Mâu-hậu khuyên bảo răng: 

- Này con yêu quý! Người ấy có tài bảo vệ hộ giá 
Đức-vua Kusa, Đức-Phu-quân của con được. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavar suy nghĩ rằng: 
“Người nải voi này sao được đặc ân tha lôi đặc biệt 
quá! Ông không biết tôn trọng Đức-vua Kusa, hay người 
nải voi này chính là Đức-vua Kusa phải không? ” 

Để giải đáp điều hoài nghi này, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavai gọi bà Khujja nữ hầu thân cận đến truyền 
bảo rằng: 

- Này bà Khujjä! Khi voi báu trở về cung điện, bà nên 
theo đõi Đức-vua Kusa ngự trên lưng voi bảu phía trước 
hay phía sau ? 


- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, làm sao kẻ nô tỳ 
biết Đức-vua Kusa được? 

- Này bà Khujjã! Khi voi báu trở về cung điện, bà 
nên theo dõi, vị nào từ trên lưng voi báu ngự Xuông 
trước vị đó là Đức-vua Kusa. 

Khi voi báu hồi cung, Đức-vua Bồ-tát Kusa từ trên 
lưng voi báu phía sau ngự: xuống trước, Đức-vua Bồ-tát 
Kusa nhìn xung quanh, thấy bà K”ujjä nữ hầu thân cận 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavair đứng lén nhìn 
nơi ây, nên gọi bà lại mà bảo răng: 

- Này bà Khujja! Bà chớ nên tâu sự thật với Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhavat, mà bà phải tâu khác đi! 

Tuân lệnh Ðức-vua Bồ-tát Kusa, bà Khujjä đến hầu 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafr tầu khác răng: 

“Đức-vua Kusa từ trên lưng voi bảu phía trước ngự 
xuống trước `" 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavarr tin theo lời tâu 
của bà Khujjä nữ hầu của mình. 

Một hôm, Đức-vua Bồ-tát Kusa muỗn đến gần 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävair đề có thê nhìn thấy 
rõ gương mặt xinh đẹp của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävaii, nên đến chầu đảnh lễ Mẫu-hậu, xin Mẫu-hậu 
giúp cho có cơ hội. Mẫu-hậu của Đức-vua Bồ-tát không 
thể ngăn cản được, nên truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng-nhi yêu quý! Nếu vậy thì con giả dạng 
không để ai biết, rồi con Tieự đến vườn thượng uyên, 
đứng dưới hỗ nước đến cố, lấy lá sen che đâu, lấy hoa 
sen che mặt lại. 

Hôm ấy, Mẩu-hậu Silavafr dẫn Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavafï ngự ởi cùng đoàn thị nữ du lãm vườn 
thượng uyễn, đi xem các đàn chim đủ loài, các đàn nai, 
v.v...đi đến hồ nước lớn có nhiều loại hoa sen, hoa súng 
đủ màu rất xinh đẹp. Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãävaff 
nhìn thấy hồ nước trong, nhiều hoa sen đẹp, nên xin 
Mẫu-hậu cho phép xuống hồ tắm, hái hoa sen. 

Được Mẫu hậu cho phép, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhãvaii cùng các thị nữ xuống hồ tắm. Khi ấy, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhãvarr nhìn thấy đóa hoa sen nở 
đẹp, đưa cánh tay định hái hoa sen Ấy, thì Đức-vua Bỏ- 
tát Kusa đưa tay năm cánh tay của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhävaff tồi reo lên rằng: “Ta là Đức-vua Kusa!” 


Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavair nhìn thấy gương 
mặt của Đức-vua Bồ-tát Kusa xâu xí đáng ghê sợ, rồi 
kêu thất thanh rằng: “Dạ-xoa bất tôi!” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafr ngã xuống nước 
chết giấc. Đức-vua Bồ-tát Kusa buông tay của Bà ra, các 
thị nữ đưa Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafr lên bờ 
năm cấp cứu cho tỉnh lại. 
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Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvarï hồi tưởng 
lại những việc đã xảy ra rằng: “Người kia nắm tay ta mà 
reo lên rằng: “Ta là Đức-vua Kusa!” 

Trước đây, tại chuông voi, ta đã bị chính người ấy 
ném phân voi; tại chuồng ngựa, ta cũng đã bị chính 
người ấy ném phân ngựa; nay ta lại bị chính người ấy 
năm tay ta, rồi tự xưng là Đức-vua Kusa. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvair quyết định rằng: 
“Ta không thể có Đức-phu-quân là Đức-vua Kusa có 
gương mặt xấu xí đáng ghê sợ như thế này. Ta phải bỏ 
Đức-vua Kusa, rồi ngự trở về kinh-thành Sägala của ta 
mà thôi `. 

Sau khi quyết định, Công-chúa PabhavafI truyền gọi 
các quan theo hầu đến truyền bảo rằng: 


- Này các khanh! Các khanh hãy chuẩn bị xe cộ sẵn 
sảng, 1a sẽ ngự trở về kinh-thành Sagala, đát nước 
Madda ngay hôm nay. 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvair truyền lệnh 
như vậy, các quan đên châu ĐÐức-vua Bồ-tát Kusa, tôi 
tâu ý định của Chánh-cung Hoàng-háu Pabhavafr cho 
Đức-vua Bồ-tát Kusa biệt. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa suy xét rằng: “Nếu Chánh-cung 
Hoàng-hậu PabhavdafTI không được ngự trở về kinh-thành 
Sagdla thì trải tìm của nàng sẽ bị vỡ ra. 

Vậy, ta nên chấp thuận cho phép Chánh-cung Hoàng- 
hậu PabhavaH ngự trở về kinh-thành Sagala trước, rồi 
sau đó ta sẽ cô găng đón rước Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhavafr ngự trở lại băng oai lực của ta ””. 

Suy xét như vậy, nên cho phép Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavarï ngự trở vê kinh-thành Sãgala. 
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Sau khi Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafr ngự đi 
tôi, Đức-vua Bồ-tát Kusa cũng rời khỏi vườn thượng 
uyễn, hồi cung ngự trở về cung điện, ngự lên lâu đài với 
nỗi khổ tâm cùng cực. 


Vẫn: - Do nguyên nhân nào mà Thái-tử Bồ-tát Kusa 
có thân hình và gương mặt xấu xí đáng ghê sợ, nhưng 
được thành hôn với công-chúa PabhavafI xinh đẹp tuyệt 
trần như vậy? 

- Do nguyên nhân nào mà Công-chúa Pabhaval có 
sắc đẹp tuyệt trần, đặc biệt có ánh sáng tỏa ra từ thân 
hình công-chúa suốt ngày đêm xung quanh khoảng 4 cùi 
tay như vậy? 

- Tại sao Cháảnh-cung Hoàng-hậu PabhavafT không 
ưa thích Đức-vua Bồ-tát Kusa, bỏ trở về kinh-thành 
Sagala? 

- Do oai lực nào mà Đức-vua Bồ-tát Kusa đưa 
Chánh-cung Hoàng-hậu PabhavafIL trở lại kinh-thành 
Kusaãvaf 2 


Để giải đáp các vấn đề này, cần . phải tìm hiểu về tiền- 
kiếp của Thái-t#ử Bồ-tát Kusa và tiền-kiếp của công-chúa 
PabhavaH. 


Tiền-kiếp của Thái-tử Bồ-Tát Kusa và 
tiên-kiêp của Công-chúa PabhävatfI 


Thời quá khứ, trong xóm nhà có 2 gia đình ở gần cửa 
thành Baranasi, một gia đình này có 2 người con trai: 
người anh trưởng và người em thứ là Đức-Bê-tát (là 
tiên-kiếp Đức-Bô-tát Thái-tử Kusa, cũng là tiên-kiếp của 
Đức- Phát Gotama). 

Và một gia đình kia có 7 người con gái (là tiên-kiếp 
của công-chúa Pabhavaf)). 
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* Gia đình bên này làm lễ cưới người con gái của gia 
đình bên kia đem về làm vợ của người con trưởng, 
Đức-Bồ-tát là con thứ chưa có vợ, nên còn ở chung với 
vợ chồng người anh trưởng. 


Một hôm, trong nhà người chị dâu làm bánh chiên 
thật ngon, nhưng Đức-Bỏ-tát em chồng đi làm trong 
rừng từ sáng sớm, nên người chị dâu để dành một phần 
bánh cho Đức-Bỏ-tát em chồng, phần bánh còn lại đem 
chia cho các người trong gia đình dùng hết sạch. 

Nhìn ra trước cửa, thấy Đức-Phật Độc-Giác ngự ởi 
khất thực đến đứng trước cửa nhà. Khi ấy, người chị dâu 
của Đức-Bô-tát nghĩ rằng: 

“Ta sẽ làm bánh chiên mới khác cho người em chồng” 

Do nghĩ như vậy, nên người chị dâu lấy phần bánh 
chiên dành cho người em chồng đem ra cung-kính hoan- 
hỷ tạo phước-thiện bố-thí cúng dường để bát đến Đức- 
Phật Độc-Giác. Ngay khi ây, vừa đúng lúc Đức- Bồ-tát 
em chỗng từ rừng trở về, người chị dâu nói với người em 
chồng rằng: 

- Này em trai! Chị đã lấy phần bánh chiên dành cho 
em đem tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến Đức- 
Phật Độc-Giác rồi. Xin em nên phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan-hỷ phân phước-thiện bô-thí cúng dường thanh cao 
này. Chị sẽ làm ngay bánh chiên mới khác cho em dùng. 

Nghe người chị dâu nói như vậy, Đức-Bồ-tát em 
chồng đã không phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ, trái lại 
phát sinh sân-tâm giận dữ nói với người chị dâu rằng: 

“Các người ăn phần bánh chiên của mình hết rồi, lại 
lấy phần bánh chiên của tôi đem tạo phước-thiện bồ-thí 
cúng dường đến Đức-Phật Độc-Giác nữa! 

Vậy, ta lấy gì để ăn bây giờ!” 
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Nói bằng giọng hắn học như vậy, rồi Đức-Bồ-tát em 
chồng vội lấy lại phân bánh chiên từ trong bát của Đức- 
Phát Đóc-Giác. 

Nhìn thấy người em chồng làm như vậy, người chị 
dâu đảnh lễ Đức-Phật Độc-Giác thỉnh Ngài chờ một lát, 
nàng vội đi về nhà cha mẹ mình lấy bơ lỏng mới và 
trong trẻo có màu giống màu hoa lan, đem về cung-kính 
tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đầy bát của Đức- 
Phật Độc-Giác, với đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hÿ. 


Nhìn thấy bơ lỏng tỏa ra ánh sáng, nàng phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch phát nguyện rằng: 

- Kính bạch Ngài, do phước-thiện bố-thi cúng dường 
bơ lỏng mới trong trẻo này, xin cho đại-thiện-nghiệp bố- 
thí cúng dường thanh cao này cho quả tải-sinh kiếp sau 
của con có sắc đẹp tuyệt trần như thiên-nữ, thân hình 
của con có ảnh sáng tỏa ra suốt ngày đêm. 

Và xin kiếp sau của con không sống chung cùng một 
nhà với người như em trai chỗng này. 

Khi nghe lời phát nguyện của người chị dâu như vậy, 
Đức-Bồ-tát em chồng vội đem phần bánh chiên của 
mình đến kính xin tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
đặt trong bát đầy bơ lỏng của Đức-Phật Độc-Giác, tôi 
xin phát nguyện răng: 

- Kính bạch Ngài, kiếp sau của người chị dâu này, dù 
có ở bắt cứ nơi xa xôi nào hằng trăm do tuân, xin cho 
kiếp sau của con cũng có khả năng đem về làm vợ của 
con cho được. 

* Người em trai chồng là tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát 
Thái-tứ Kusa. 

* Người chị dâu là vợ của người anh trưởng là tiền- 
kiếp của Công-chúa Pabhãvdaf. 
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Mỗi người đã tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến 
Đức-Phật Độc-Giác với lời phát nguyện của mỗi người 
khác nhau như vậy. 

Kiếp sau của mỗi người 


* Sau khi người em trai chồng là Đức-Bỏ-tát chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm Ðức-Bỏ- 
tát Kusa là Thái-tử của Đức-vua Qkkaka và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Silavafi tại kinh-thành KusävatI của đất nước 
Malla. 

* Sau khi người chị đâu, vợ của người anh trưởng 
chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
công-chúa trưởng của Đức-vua Madda ngự tại kinh- 
thành Sãgala đất nước Madda. 


* Đức-Bồ-tát Thái-tử Kusa có thân hình và gương mặt 
xấu xí đáng ghê sợ đó là quả của ác-nghiệp sân giận dữ 
trong tiên-kiếp của Đức-Bô-tát lấy lại phần bánh chiên 
của mình từ trong bát của Đúc-Phát Độc-Giác. 

Và phước-thiện bố-thí cúng dường đặt bát lại phân 
bánh chiên của mình đến Đức-Phật Độc-Giác, rồi phát 
nguyện rằng: 

“ Kinh bạch Ngài, kiếp sau của người chị dâu này, 
dù có ở bất cứ nơi xa xôi nào hằng trăm do tuần, xin cho 
kiếp sau của con cũng có khả năng đem về làm vợ của 
con cho được. ” 


Kiếp hiện-tại Đức-vua Bồ-tát Kusa làm lễ thành hôn 
với công-chúa Pabhäva, rồi tân phong lên ngôi Chánh- 
cung Hoàng-hậu, do năng lực lời phát nguyện trong 
tiền-kiếp của Đức-Bỏ-tát. 


* Công-chúa Pabhavaf có sắc đẹp tuyệt trần nhự 
thiên-nữ, có ảnh sáng tỏa ra từ thân hình của cô suốt 
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ngày đêm xung quanh khoảng 4 cùi tay, đó là quả báu 
của phước-thiện bô-thí cúng dường bơ lỏng mới trong 
trẻo đến Đức-Phật Độc-Giác, với đại-thiện-tâm trong 
sạch vô cùng hoan-hỷ. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafr khi biết Đức-vua 
Kusa có gương mặt xấu xi đáng ghê sợ, nên Bà bỏ Đức- 
vua Bô-tát Kusa ngự trở về lại kinh-thành Sãgala, do lời 
phát nguyện trong tiên-kiếp của Bà. 


Sau khi Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvafr ngự trở về 
kinh-thành Sãgala. Còn ĐÐức-vua Bổ-tát Kusa ngự tại 
kinh-thành Kusävati, tuy có nhiều công-chúa xinh đẹp, 
nhưng Ðức-vua Bồ-tát Kusa không quan tâm đến người 
nào cả, suốt đêm chỉ nhớ tưởng đến Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavarr mà thôi. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bỏ-tát Kusa đến chầu 
đảnh lễ Mẫu-hậu, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, con xin giao ngai vàng lại cho 
Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu, con xin rời khỏi Rinh- 
thành Kusävat, ngự đi đến kinh-thành Sägala tìm gặp 
lại Cháảnh-cung Hoàng-hậu PabhavafI của con. 


Nghe Đức-vua Bồ-tát Kusa tâu như vậy, Mẫu-hậu của 
Đức-Bô-tát vô cùng khô tâm truyền bảo răng: 


- Này Hoàng nhỉ yêu quý! Con hãy nên bảo trọng! 

Mẫu-hậu chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Đức-vua Bồ- 
tát Kusa. Nhận mọi thứ cân thiệt ây, Đức-vua Bó-tát 
Kusa đảnh lễ Mẫu-hậu, tâu răng: 

- Muôn tâu Máu hậu, nếu con còn sống trên đời thì 
con sẽ ngự trở về châu Mâu-hậu. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa xin phép bái biệt Mẫu-hậu. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa trở về phòng lây 5 loại khí giới 
đeo bên mình và mang theo một chiêc đàn, giả dạng như 
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người bình thường rời khỏi kinh-thành KusävatI, lên 
đường hướng về kinh-thành Sãgala. 

Đức-Bô-tát Kusa có sức mạnh phi thường ngự đi đến 
kinh-thành Sãgala khoảng cách hơn 100 do tuân do oai 
lực của Đức-Bô-tát. 

Khi đến kinh-thành Sagala, Đức-Bô-tát Kusa xin nghỉ 
nhờ đêm chô người nuôi voi báu của Đức-vua Madda. 

Do oai lực của Đức-Bồ-rát Kusa, nên Công-chúa 
Pabhavar không thể năm trên giường ngủ, mà phải 
xuống năm dưới nền để ngủ. 


Ngủ nghỉ khỏe xong, Đức-Bỏ-tát Kusa thức dậy, đem 
chiêc đàn ra gảy, vừa gảy đàn vừa ca hát, tiêng đàn réo 
rắt, lời ca làm xúc động lòng người, với ý nghĩ cho 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafi nghe rõ, những 
người trong cung điện và dân chúng trong kinh-thành 
đêu nghe rõ tiêng đàn và lời ca này. 

Công-chủa Pabhävaf nằm ngủ trên nền nghe tiếng 
đàn và lời ca liên biệt ngay đó là tiêng đàn và lời ca của 
Đức-vua Kusa. Và Đức-vua Madda nghe tiêng đàn và 
lời ca hay chưa từng nghe bao giờ nên nghĩ răng: 

“Ai gáy đản và ca nghe hay quả! Ngày mại mời người 
ây vào cung điện trình điện cho ta và hoàng gia nghe. ” 

Đức-Bồ-tát Kusa nghĩ rằng: “Ta ở chỗ này không thể 
nhìn thấy Công-chúa Pabhavdfi `. 

Sáng sớm, Ðức-Bỏ-tát Kusa di chuyên sang chỗ khác. 

* Tìm đến chỗ làm các đô gốm cho Đức-vua Madda, 
Chánh-cung Hoàng-háu và các Công-chúua dùng, Đực- 
Bồ-tát Kusa xin vào làm học trò côt đê làm những món 
đô gôm đẹp đặc biệt cho Công-chúa Pabhavafr dùng, 
nhưng khi nhận các món đô gôm xinh đẹp ây, Công- 
chúa Pabhavafr biêt các món đô ây là do bàn tay của 
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Đức-vua Kusa làm ra, nên Công-chúa Pabhavafr không 
dùng món đô ây. 

Biết như vậy, Đức-Bồ-tát Kusa đổi chỗ làm khác. 

* Tìm đến chỗ làm các đô đan cho Đức-vua Madda, 
Chánh-cung Hoàng-hậu và ồ cô Công-chúa dùng, Đức- 
Bồ-tát Kusa xin vào làm học trò, côt đê làm những món 
đô đan xinh đẹp đặc biệt cho Công-chúa Pabhavafể 
dùng, nhưng khi nhận các món đô đan xinh đẹp ây, 
Công-chúa Pabhavafr biệt các món đô ây là do bàn tay 
của Đức-vua Kusa làm ra, nên Công-chúa không dùng 
món đô đan ây. 

Biết như vậy, Đức-Bồ-tát Kusa đối chỗ làm khác. 

* Tìm đến chỗ kết vòng hoa cho Đức-vua Madda, 
Chánh-cung Hoàng-hậu và các Công-chúa trang sức, 
Đức-Bô-tát Kusa xin vào làm học trò, côt đê làm những 
vòng hoa xinh đẹp cho Công-chúa Pabhavafï trang sức, 
nhưng khi nhận các vòng hoa xinh đẹp ây, Công-chúa 
Pabhavafr biệt các vòng hoa ây là do bàn tay của Đức- 
vua Kusa kêt ra, nên Công-chúa Pabhavarr không chịu 
dùng trang sức ây. 

Biết như vậy, Đức-Bồ-tát Kusa đối chỗ làm khác. 

* Tìm đến chỗ nấu nướng đồ ăn cho Đức-vua Madda, 
Chánh-cung Hoàng-hậu và các Công-chúua dùng, Đứực- 
Bồ-tát Kusa xin vào làm phụ bếp, côt đê làm những món 
đô ăn ngon đặc biệt cho Công-chúa Pabhavafr dùng. 

Đức-vua Madda biết có một người phụ đầu bếp mới 
tài giỏi, nên truyền bảo với người trưởng bếp rằng: 

- Này người trưởng bếp! Hằng ngày ngươi mang đô 
ấn dâng đến Trâm và Chánh-cung Hoàng-hậu còn người 
phụ đầu bếp mới tài giỏi ấy mang đô ăn dâng đến 8 cô 
Công-chúa của Trẫm. 
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Nghe Đức-vua truyền bảo như vậy, người trưởng bếp 
về nói lại với Đức-Bồ-tát Kusa theo lệnh Đức-vua. 

Nghe Đức-vua Madda truyền bảo như vậy, Đức-Bỏ- 
tát Kusa cảm thẫy vô cùng hoan-hỷ, bởi vì ước nguyện 
gặp lại Công-chúa Pabhävafr chắc chắn sẽ được như ý 
vào ngày hôm sau. 


Đức-Bồ-tát Kusa gặp Công-chúa Pabhãvati 


Sáng hôm ấy, Đức-Bồ-tát Kusa nâu nướng đồ ăn dành 
cho Đức-vua Madda và Chánh-cung Hoàng-hậu, g1ao 
cho người trưởng bếp đem đi dâng lên Đức-vua Madda 
và Chánh-cung Hoàng-hậu, còn các phần ăn của 8 cô 
Công-chúa thì đặt cần thận vào 2 bên làn bằng mây đựng 
đồ ăn (bhattakãja), Đức-Bỏ-tát Kusa hớn hở gánh 2 
chiếc làn đựng đầy đồ ăn ngự bước lên lâu đài của Công- 
chúa Pabhavali. 

Nhìn thấy Đức-vua Kusa đang gánh các phần ăn ngự 
bước lên lâu đài, Công-chúa Pabhãvari nghĩ rằng: 

“Đức-vua Kusa ngự đến cung điện này làm những 
công việc của những người tôi tớ, người làm công, thật 
không thích hợp với Đúc-vua Kusa có oai lực phi 
thường, là Đức-vua của đất nước lớn, cũng là Đức-vua 
cao cả nhất trong toàn cối cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Nếu ta làm thỉnh không nói 2-3 ngày thì Đức-vua 
Kusa tưởng rằng: “Nay Công-chúa Pabhävaf có cảm 
tình, thương yêu ta rồi!” 

Đức-vua Kusa sẽ ở lại đây, không chịu ngự trở về 
kinh-thành KusavaHp. Vậy, ta nên chê trách Đựức-vua một 
cách thậm tệ, làm cho Đúức-vua thất VỌNG, khổ tâm vì hỗ 
thẹn mà mau rời khỏi nơi này ”. 

Công-chúa Pabhävafi mở hé cánh cửa, tay vẫn giữ 
cánh cửa, đứng bên trong tâu với ÐĐức-vua Kusa rằng: 


Phước-Thiện Bố-Thí 75 


- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương có oai lực phi 
thường, là Đức-vua của đất nước lớn, cũng là Đức-vua 
cao cả nhất trong toàn cối cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Đại-vương ngự đến cung điện này làm người phụ đâu 
bếp, gánh đồ ăn ngự đến đây với tâm không trong sáng, 
Đại-vương chịu bao nhiêu nổi khổ thân khổ tâm suốt 
ngày đêm, Đại-vương sẽ được sự lợi ích gì với công việc 
vất vả khổ cực như vậy! 


Xin thính Đại-vương ngự trở về kinh- thành KusävafI 
của Đại-vương, rôi tấn phong nàng Dạ-xoa xấu xí đáng 
ghê sợ như Đại-vương lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu, 
rồi an hưởng trên ngại vàng. 

Còn tiện thiếp hoàn toàn không ưa thích Đại-vương 
có gương mặt xáu xí đảng ghê sợ như vậy! 

Xin thính Đại-vương mau ngự ra khỏi kinh-thành 
Sagdla này. 

Hôm nay, Đức- Bồ-tát Kusa vô cùng hoan-hỷ được 
nghe tiếng nói của Công-chúa Pabhavaii, nên vui mừng 
hớn hở truyền bảo rằng: 

- Này ái-khanh Pabhavaf yêu quý! Quả-nhân yêu tha 
thiết ái-khanh, nên không thê ngự trở về kinh-thành 
KusavafT được. Quả-nhán rát hài lòng được nhìn tháy 
ái-khanh, nên đã từ bỏ ngai vàng, kinh-thành Kusavail, 
cả đát nước Malla rộng lớn, ngự đên kinh-thành Sagala, 
ở trong cung điện của Đức-vua Madda này. 

- Này ái-khanh Pabhaval' yêu quý! Quả-nhân yêu 
thương ái-khanh, nên không còn biêt phương hướng 
nữa. Quả-nhân chỉ cân có ái-khanh mà thôi, không cán 
ngai vàng ngồi vị Đề-VWƠNnG. 


Nghe Ðức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
PabhavatI nghĩ răng: 
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“1q chê trách Đức-vua Kusa một cách thậm tệ như 
vậy, với hy vọng làm cho Đức-vua Kusa thát vọng, khô 
tâm vì hô thẹn mà mau rời khỏi kinh-thành Sagala này, 
nhưng trải lại Đức-vua Kusa truyện bảo lời yêu thương 
tha thiết ta. Nêu Người truyền bảo răng: 

“Ta là Đức-vua Kusa đây!” Rồi ngự đến nắm tay của 
ta thì ai dảm ngăn cắm Người được. ” 

Nghĩ vậy, nên Công-chúa Pabhavati lùi vào bên trong, 
đóng cánh cửa, cài chôt lại rôi ngôi trong phòng. 

Thấy Công-chúa Pabhävair đông cánh cửa kín, Đức- 
Bồ-tát Kusa gánh các phần ăn ngự đên dâng 7 công- 
chúa khác. 

Công-chúa Pabhävai truyền gọi bà Khujjä nữ hầu 
thân cận đên bảo răng: 

- Này bà Khujjä! Bà hãy ấi lấy phần ăn của ta đến đây. 

Vâng lệnh Công-chúa Pabhavan, bà Khujja đem 
phân ăn lại, rôi tâu răng: 

- lâu Công-chua, xin mời Công-chúa dùng bữa. 

Công-chúa Pabhävari truyền bảo rằng: 

- Này bà Khujja! Ta không dùng các món ăn mà chính 
bàn tay của Đức-vua Kusa nâu nướng. 

Vậy, bà hãy dùng phân ăn ấy, còn phân ăn của bà 
đem dáng cho ta dùng. 

- Này bà Khujjä! Bà không được nói cho một ai biết 
Đức-vua Kusa đang hiện diện tại nơi đáy. 

Từ đó về sau, bà Khujjã dùng phần ăn của Công-chúa 
Pabhavafr, đem phần ăn của bà dâng đên Công-chúa 
Pabhavafr dùng. Và cũng bắt đâu từ ngày đó, Đứec-Bó- 
tát Kusa không còn nhìn thây Công-chúa Pabhävdfi. 
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Đức-Bồ-tát Kusa suy nghĩ rằng: “Không biết Công- 
chúa Pabhävaf có còn thương nhớ đến ta nữa hay 
không?” Ta nên thử xem cho biết. 

Một hôm, sau khi đã đem dâng các phần ăn đến 7 cô 
công-chúa xong tồi, Đức-Bỏ-tát Kusa gánh đôi làn 
không ngự xuông lâu đài, vừa. đến gần cửa phòng của 
Công-chúa Pabhävair, giả bị vấp ngã nằm trên nền làm 
như bắt tỉnh. 


Nghe có tiếng người vấp ngã, đô, đỗ vỡ, Công-chúa 
Pabhävari biết là Đức-vua Kusa bị vấp ngã, nên mở cửa 
ra nhìn, thấy Đức- -vua Kusa năm trên nền, cây đòn gánh 
đẻ ngang trên cổ, Công-chúa Pabhävaf suy nghĩ rằng: 

“Đức-vua Kusa là Đức-vua cao cả nhất trong cối 
Nam-thiện-bộ-châu này, ngự đến đây không ai hay biết, 
chịu bao nỗi khổ thân, khổ tâm chỉ vì ta mà thôi. 

Đức-vua Kusa là người an hưởng mọi sự an-lạc trong 
đời, không quen vất vả khô cực. Nay, hằng ngày Đức- 
vua Kusa phải nấu nướng, làm các món ăn xong, rồi 
gánh các phân ăn đem dâng đến 8 cô công-chúa. 

Bây giờ, Đức-vua Kusa bị vấp ngã năm bất tỉnh, sinh 
mạng của Người hiện nay như thể nào?” 

Suy nghĩ như vậy, nên Công-chúa Pabhavafr ngự ra 
khỏi phòng đến cúi đầu xuống gần sát gương mặt đề 
xem hơi thở nơi 2 lỗ mũi của Đức-vua Kusa. Khi ấy, 
Đức-Bô-tát Kusa ngậm đầy nước miếng trong miệng 
phun ra trên mặt của Công-chúa Pabhavdii. 

Công-chúa Pabhävaf nỗi cơn thịnh nộ trách Đức-vua 
Kusa, rồi ngự ngay vào phòng đóng cửa để hở, đứng bên 
trong tâu với Đức-vua Kusa rằng: 

- Tâm Đại-vương, người nào yêu thương người khác, 
mà người khác không yêu thương đáp lại, người ấy chỉ 
có sự thất vọng mà thôi. 
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Tiện nữ không yêu thương Đại-vương, mà Đại-Vương 
muốn làm cho tiện nữ yêu thương Đại-vương sao được! 

Nghe Công-chúa Pabhavarr tầu như vậy, nhưng Đức- 
Bồ-tát Kusa không phát sinh cơn thịnh nộ, bởi vì Đức- 
Bồ-tát Kusa yêu say đắm Công chúa Pabhävafr, nên 
truyền bảo với Công-chúa Pabhävaf rằng: 

- Này Công-chúa PabhavafI! Người nào không được 
người khác yêu, mà người ấy thuyết phục được người 
không yêu trở thành người yêu của mình. 

Ta tán dương ca tụng người ấy. Nếu thuyết phục 
không được thì chỉ là người tâm thường mà thôi. 

Nghe Ðức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
Pabhävaiï tâu với lời lẽ đanh thép, để cho ĐÐức-vua Kusa 
không còn hy vọng gì nữa mà ngự ra khỏi kinh-thành 
Sãgala này, nên tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương yêu thương tiện nữ mà 
tiện nữ chẳng hê yêu thương Đại-vương chút nào, ví như 
Đại-vương dùng cành cây khô mục mà phá đá để lấy 
viên ngọc quý, hoặc lấy lưới sưa đặt ngăn gió vậy! 

Nghe Công-chúa Pabhävati tâu như vậy, Đức-Bô-tát 
Kusa truyền bảo rằng: 

- Này Công-chúa Pabhavafl Đả đã được chôn trong 
trái tìm của Công-chúa xinh đẹp dịu dàng có phải vậy 
không?” Bởi vì từ khi quả-nhân rời khỏi kinh-thành 
Kusäva ngự đến kinh-thành Sägala, làm việc nấu 
nướng đô ăn cho Đức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng- 
hậu và 8 cô công-chúa, quả nhân chưa nhận được sự 
đón tiếp niềm nở của ái-khanh, chưa được nghe lời yêu 
thương của ái-khanh. 

- Này ái-khanh! Nếu ái-khanh còn có thái độ thờ ơ, 
lãnh đạm với Trâm thì Trâm vẫn còn là người phụ bếp 
trong cung điện của Đựức-vua Madda. 
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Nếu khi nào, ái-khanh đón tiếp Trâm một cách niễm 
nở, hớn hở vui mừng chuyện trò thân mật với Trâm thì khi 
ấy Trâm sẽ bỏ công việc phụ bếp, Trâm cùng ái-khanh 
ngự trở về kinh-thành Kusãvaf lên ngôi vua như trước. 

- Này ái-khanh! Tại sao ádi-khanh đối xử với Trâm 
như vậy? Từ nay, xin ái-khanh đừng có thải độ lãnh đạm 
với Trâm như vậy nữa. 


Nghe Ðức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
PabhavatI nghĩ răng: 

“Đức-vua Kusa càng truyền bảo lại càng ràng buộc 
khang khít nơi ta. Như vậy, ta nên tâu đổi đê Đức-vua 
Kusa không côn hy vọng nơi ta nữa, mà ngự trở về kinh- 
thành Kusaävafr”. Công-chúa PabhävatT tâu răng: 

- Tâu Đại-vương, tiện nữ đã từng hỏi nhóm thầy đoán 
SỐ răng: “Đúc-vua Kusa là Đức-phu quân của ta có 
phải hay không? ” 

Họ đêu đoán rằng: “Đức-vua Kusa không phải là 
Đúc-phu quân của Bà ”. 

Nếu lời đoán số của các thây ấy là đúng thì Đại-vương 
chác chăn không phải là Đức-phu quân của tiện nữ. 

Nghe Công-chúa Pabhävati tâu như vậy, Đức-Bô-tát 
Kusa truyền bảo răng: 

- Này ái-khanh! Nếu quả-nhân hỏi các thầy đoán số 
trong đát nước của Trâm thì họ chắc chăn đoán răng: 
“Đức-Phu quán của Công-chúa Pabhavall chỉ có Đức- 
vua Kusa có giọng nói nhự sư tử rồng mà thối. 

Ngoài Đức-vua Kusa ra, chẳng còn ai khác nữa ”. 

Nghe Ðức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
PabhavatI nghĩ răng: 

“Ta không còn cách nào để cho Đức-vua Kusa rời 
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khỏi kinh-thành Sägala, ngự trở về kinh-thành Kusävaff 
được. Đức-vua Kusa không phải là gì đổi với ta nữa ”. 

Nghĩ vậy, Công-chúa Pabhavafr đóng kín cánh cửa 
phòng không cho Ðức-vua Kusa thấy nàng nữa. 

Đức-Bồ-tát Kusa gánh những thứ đựng đồ ăn bước 
xuống lâu đài. Từ đó không còn nhìn thấy Công-chúa 
Pabhavafr nữa. 

Hằng ngày đêm, Ðức-Bổ-tát Kusa làm mọi công việc 
vô cùng vất vả. Ban đêm ĐÐức-Bồ-tát Kusa nằm ngủ tại 
nhà bếp, thức dậy sớm, nấu cháo, nẫu các món ăn sáng 
để dâng đến Đức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng-hậu 
và 8 cô công chúa xong, rồi trở lại nhà bếp, bô củi, gánh 
nước, rửa nội niêu, bát đĩa, nâu nướng các món ăn để 
dâng lên Đức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng-hậu và ồ 
cô công chúa vào bữa ăn trưa và bữa ăn tối. 

Sở đĩ, Đức-Bô-tát Kusa chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ 
thân, khổ tâm vất vả suốt ngày đêm như vậy, là vì quá 
yêu say đắm Công-chúa Pabhãvai. 

Một hôm, nhìn thấy bà Khulja, người hầu thân cận 
của Công chúa Pabhävati, Đức-Bồ-tát Kusa ngự đến gặp 
bà, nhờ bà tâu với Công-chúa Pabhävari đến gặp Đức- 
vua Kusa, và nói chuyện thân mật với Đức-vua Kusa. 

Nếu bà có khả năng làm được như vậy, Đức-vua Kusa 
sẽ ban thưởng xứng đáng cho bà. 

Bà Khujjã hứa với Đức-Bồ-tát Kusa, bà sẽ cô gắng 
tâu với Công-chúa Pabhävati. 

Một hôm, bà K”huj7a có cơ hội tâu với Công-chúa 
Pabhävaiï rằng: 

- Tâu Công-chúa, xin Công-chúa không nên thấy 
mình xinh đẹp tuyệt trần mà coi thường Đức-vua Kusa 
xấu xí đáng ghê sợ. 
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Thật ra, Công-chúa biết rõ trong tâm rằng: 

* Đức-vua Kusa có oai lực phi thường, không có 
Đựức-vua nào địch nổi. 

* Đựức-vua Kusa là Thái-tứ của Đưc-vua Okkaka, là 
Đại-vương ngự tại kinh-thành Kusavali, trị vì đát nước 
Malla rộng lớn,... 

* Đúc-vua Kusa là Đại-vương cao cả trong cối Nam- 
thiện-bộ-cháu,... 

* Đức-vua Kusa có giọng nói như sư tử rồng, giọng 
nói hùng dũng, giọng nói trầm hùng, khiến cho những kẻ 
thù đều khiếp sợ. 

* Đức-vua Kusa cũng có giọng nói ngọt ngào,... 

Bà Khujjã đã cố gắng diễn tả các tài đức của Đức-vua 
Kusa lớn lao không có Đức-vua nào trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu này có thê sánh được. Còn gương mặt xâu 
xí chỉ là bên ngoài thân thể không đáng kể, để cho Công- 
chúa Pabhavarr không nên ỷ lại vào sắc đẹp tuyệt trần 
của mình mà coi thường Ðức-vua Kusa xâu xí. 

Nếu Công-chúa Pabhãvair nhận thức rõ những điều 
ây thì phát sinh tâm yêu thương ĐÐức-vua Kusa, nên đên 
hâu chuyện thân mật với Đức-vua Kusa. 

Nghe bà Khujjã, người hầu thân cận của mình tán 
dương ca tụng tài đức của Đ/c-vua Kusa mà chê trách 
mình, nên Công-chúa PabhäavafT nôi cơn thịnh nộ quở 
trách bà Khujja, nhưng bà KhuJJa không sợ lại còn hăm 
dọa Công-chúa PabhävatI răng: 

- Tâu Công-chúa, nếu Công-chúa không đến hấu 
Đức-vua Kusa, không hâu chuyện thân mật với Đức-vua 
Kusa thì con sẽ tâu lên Đức-Phụ-vương và Mâu-hậu của 
Công-chua về sự hiện điện của Đức-vua Kusa tại trong 
cung điện này. 
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Nghe bà KhuJJa tâu như vậy, Công-chúa PabhavafT 
hoảng sợ năn nỉ khân khoản bà Khujjãa xin đừng tâu 
chuyện này lên Đức-Phụ-vương và Mâu-hậu của Bà. 


Đức-Bồ-tát Kusa thất vọng 


Đức-Bỏ-tát Kusa chịu bao nhiêu nỗi khổ thân khổ 
tâm, vất vả suốt ngày đêm lo việc nấu nướng các món đồ 
ăn để dâng lên Ðức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng-hậu 
và 8 cô công chúa, với hy vọng mong gặp được Công- 
chúa Pabhävaii đê chuyện trò thân mật, nhưng chờ đợi 
suốt 7 tháng qua mà vẫn chưa được như ý, nên Ðức-Bỏ- 
tát Kusa nghĩ rằng: 

“Bà Khujja đã hứa giúp đỡ ta gặp được Công-chúa 
Pabhävan, nhưng mãi đến nay vẫn không có tin gì cả. 
Cuộc sống của ta tại nơi này chỉ là vô vọng mà thôi. 

Vậy, ta nên ngự trở về kinh-thành Kusävafi, để thăm 
viếng Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu của ta là hơn. ” 


Đức-vua Trời Sakka giúp Đức-Bồ-tát Kusa 


Khi Ấy, trên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, Đ/c-vua- 
trời Sakka thây và biệt nối khô tâm thât vọng của Đức- 
Bóồ-tát Kusa, nên nghĩ răng: 

“Ta nên giúp Đức-Bồ-tát Kusa gặp được Công-chúa 
Pabhavaf đê mọi nguyện vọng của Đức-Bó-tát Kusa 
được thành tựu như ý. ” 

Đựức-vua-trởời Sakka truyền lệnh 7 vị thiên-nam hóa 
thành 7 sứ giả của Đức-vua Madda đền châu 7 Đức-vua 
tại 7 kinh-thành đêu tâu giông nhau răng: 

- “Muôn tâu Đại-vương, Công-chúa Pabhavdal xinh 
đẹp tuyệt trán như thiên nữ, đã bỏ Đức-vua Kusa tại 
kinh-thành Kusavaf, ngự trở về kinh-thành Sagala rồi. 
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Nếu Đại-vương có nguyện vọng muốn được Công- 
chúa thì xin Đại-vương ngự đến kinh-thành Sãgala, xin 
làm lễ rước Công-chúa Pabhãvai ngự trở về kinh- 
thành, rồi tắn phong lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu 
của Đại-vương. ” 

Nghe mỗi sứ giả tâu như vậy, mỗi Đức-vua vô cùng 
hoan-hỷ liền truyền lệnh chuẩn bị các đoàn binh sẵn 
sàng, Đức-vua dẫn đầu các đoàn binh ngự đến kinh- 
thành Sãgala. 

Bảy Đức-vua của 7 kinh-thành của 7 nước gặp nhau 
vấn an lẫn nhau, rồi hỏi ý định ngự đến kinh-thành 
Sãgala này, thì được biết 7 Đức-vua đều có một ý định 
giống nhau. Mỗi Đức-vua đều nổi cơn thịnh nộ Đức-vua 
Madda rằng: 

“Đức-vua Madda có một Công-chúủa PabhavafT mà 
đem ban đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành của 7 nước. 

Đức-vua Madda đã làm một việc không hợp pháp. 


Lê 


Vậy, chúng ta nên bắt Đức-vua Madda đem ra hỏi lội. 


Bảy Đức-vua dẫn đầu các đoàn binh tiễn vào sát kinh- 
thành Sagala chờ lệnh. Mỗi Đức-vua truyền lệnh cho sứ 
giả đem tối hậu thư đến trình lên Đức-vua Madda với lời 
lẽ giống nhau rằng: 


“Tầu Đức-vua Madda, xin Đức-vua ban Công-chúa 
Pabhavafi cho bốn vương hay chiên tranh. ” 


Đức-vua Madda cùng một lúc tiếp kiến 7 sứ giả của 7 
kinh-thành của 7 nước và nhận 7 Zối hậu thự với lời lễ 
giống nhau. Ðức-vua Madda vô cùng hoảng sợ truyền 
lệnh các quan văn võ hội triêu gấp, Đức-vua trình bày sự 
việc xảy ra như vậy, nên truyền hỏi các quan rằng: 


- Này các khanh! Sự việc xảy ra như vậy, Trẫm nên 
làm thê nào, xin các quan táu trình cho Trâm rõ? 
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Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, vị quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ hạ, 7 Đức-vua của 7 kinh-thành của 7 
nưỚC sự đến vây bên ngoài kinh-thành của chúng ta chỉ 
vì muôn được Công-chúa PabhavdH. Nếu không được 
nhự ý thì 7 Đức-vua truyễn lệnh phá thành tiễn vào bắt 
Bệ-hạ và Công-chúa PabhavaH. 

Vậy, Bệ-hạ nên ban Công-chúa Pabhavaf cho các 
Đức-vua trước, đề tránh cửa thành bị phá và Bệ-hạ bị 
bắt trị tội. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua Madda truyền 
bảo rằng: 

- Này các khanh! Nếu Trâm ban Công-chúa 
Pabhävaf đến một Đức-vua của kinh-thành này thì 6 
Đức-vua của 6 kinh-thành kia sẽ gây chiến với chúng ta. 

Cho nên, Trâm không thể ban Công-chúa Pabhävaff 
đến một Đức-vua nào được. Sự thật, nguyên nhân xảy ra 
hôm nay là do Công-chúa Pabhãvaf của Trẫm, bởi vì 
Công-chủa Pabhavali có tính ngã mạn ÿ lại vào sắc đẹp 
tuyệt trần của mình mà chê Đức-vua Kusa xấu xi, rồi đã 
bỏ Đức-vua Kusa là một Đức-vua có oai lực phi thường, 
là Đức-vua cao cả nhất trong cõi Nam-thiện-bộ-châu 
này. Cho nên, chính Công-chúa Pabhävaff của Trẫm 
phải chịu hậu quả của nghiệp mà mình đã tạo. 

Trâm sẽ truyễn lệnh cho đao phủ giết Công-chúa 
Pabhavan, chặt thân hình Công-chúa ra làm 7 phần, rồi 
đem ban đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành, để tránh khỏi 
tai họa chiến tranh phá thành, trảnh khỏi sự chết chóc 
thê thảm. 

Đức-vua Madda truyền bảo như vậy, trong cung điện 
đều hay biết, các nữ tỳ của Công-chúa Pabhävarï đến tâu 
lệnh truyền của ØĐức-vua Madda cho Công-chúa 
Pabhävari biết. 
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Công-chúa Pabhavafr vô cùng kinh sợ, trên gương 
mặt đầy nước mắt, vội đến lâu đài chầu Mẫu-hậu, tâu 
với Mẫu-hậu với lời than vãn rằng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, Đúc-Phụ-vương truyền lệnh 
cho đao phủ giết con, chặt thân hình của con ra làm 7 
phân, rồi đem ban đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành. 


- Muôn tâu Mâu-hậu, 7 Đức-vua ấy sẽ ném phân thân 
thể của con cho các con chỉm kên kên, diều hâu,... cắn 
xé nhau ăn thịt, hoặc các loài thu rừng tranh giành it) 
ăn thịt. 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, kính xin Mẫu-hậu truyền lệnh 
cho lính gôm nhặt các xương ấy lại, rôi thiêu ra tro, rải 
trên mặt đất, Mẫu-hậu truyền lệnh làm vườn hoa, trồng 
cây hoa kanika. Khi nào đến mùa kamikã nở rộ, khi ấy, 
Mẫu-hậu nhớ đến con rằng: “Công-chúa Pabhävaf của 
ta có màu da giống như hoa kanikã như thể này. ” 

Công-chúa Pabhävaiï bị sự chết hăm dọa, nên than 
vãn, trỗi trăng với Mẫu-hậu của mình như vậy. 

Còn Đức-vua Madda truyền lệnh gọi tên đao phủ 
mang thanh đao bén đến, đặt thanh đao phía trước Đức- 
vua, đứng chờ lệnh. 

Khi ấy, Mẫu-hậu của Công-chúa Pabhävafĩ có vẻ mặt 
sầu thảm, khóc than, ngự đến chầu Ðức-vua Madda, 
nhìn thấy thanh đao và tên đao phủ đứng châu chờ lệnh, 
Chánh-cung Hoàng-hậu khóc than thảm thiết tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, Hoàng- Thượng sẽ truyền 
lệnh giết Công-chúa Pabhävaff của thân thiếp bằng 
thanh đao này, chặt thi thể ra làm 7 phân rôi ban đến 7 
Đức-vua của 7 kinh-thành thật vậy hay sao? 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu như vậy, Đức-vua 
Madda truyền bảo cho Chánh-cung Hoàng-hậu hiểu rằng: 
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- Này Ái-khanh! Công-chúa Pabhävaf của Ai-khanh 
xinh đẹp tuyệt trần có tính tự cao mà chê Đức-vua Kusa 
xấu xí, rồi bỏ Đức-vua Kusa có oai lực phi thường, là 
Đức-vua cao cả nhất trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu. 

Như vậy, Công-chúa Pabhaval của Ái-khanh đã 
chuốc lấy cái chết cho mình, nên ngày nay phải chịu quả 
khổ của ác- nghiệp của mình. Trâm đành phải truyền 
lệnh như vậy, đề tránh khỏi tai họa chiến tranh xảy ra, 
tránh khỏi cảnh chết chóc thê thảm. 


Nghe Đức-vua Madda truyền bảo như vậy, nên 
Chánh-cung Hoàng-hậu đảnh lễ Đức-vua, xin phép ngự 
đến lâu đài Công-chúa Pabhãvari, than vẫn rằng: 

- Này Pabhävaf yêu quý! Mẫu-hậu đành bất lực 
không thê cứu sông con được, Đức-Phụ-vương của con 
không chịu làm theo lời khán khoản của Máu-hậu. 

Hôm nay, thân hình của con sẽ bị chặt ra làm 7 phần, 
con sẽ gặp tứ thân một cách rát thê thảm. 

- Này Pabhävatï yêu quý! Nếu người con nào không 
váng lời cha mẹ là người mà luôn luôn mong muôn 
những sự lợi ích, sự tiên hoá, sự an-lạc lâu đài cho con 
mình, thì người con áy phải chịu quả khô như vậy. 

Nếu ngày trước con có được một Đức-vua Kusa khôi 
ngô tuán tu thì con sẽ được hạnh phúc an-lạc trong 
hoàng gia biết dường nào! 

Ngày nay con đâu phải chịu cảnh khốn khổ, chịu chết 
thê thảm như thê này. 

Mẫu-hậu của Công-chúa Pabhãvatï than vãn như vậy, 
rôi Bà thôt lên răng: 

- Nếu hôm nay, giả sử có Đức-vua Kusa oai lực phi 
thường, có giọng nói nhự sư tử rồng, có thê cảm quán 
xuát trận đánh đuôi 7 Đức-vua của 7 kinh-thành hoảng 
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sợ bỏ chạy thoát thân, cứu sống Công-chúa Pabhävaff 
của ta thì hay biết chừng nào! 

Không biết hiện giờ, Đức-vua Kusa đang ngự nơi nào? 

Nghe Ä⁄Zu-hậu tán dương ca tụng Ðức-vua Kusa như 
vậy, Công-chúa Pabhävafr nghĩ răng: 

“Đức-vua Kusa đang ngự trong cung điện, hằng ngày 
lo công việc nấu nướng, làm các món ăn dâng Đức-Phụ- 
vương, Mẫu-hậu và 8 cô công-chúa. 

Vậy, bây giờ ta nên tâu cho Mẫu-hậu của ta biết: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu kính yêu! Đức-vua Kusa có oai 
lực phi thường, có giọng nói như sư tử rồng, có thể cẩm 
quân xuất trận đánh đuổi 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 
hoảng sợ bỏ chạy thoát thán. Đức-vua Kusa đang hiện 
diện tại nơi cung điện này. Tâu Mẫu-hậu. 

Nghe Công-chúa Pabhävafr tâu như vậy, Mẫu-hậu 
của Công-chúa nghĩ rằng: “Công-chúa Pabhävaf của ta 
quá sợ chết, nên nói xàm như vậy ”. 

Mẫu hậu của Công chúa truyền bảo rằng: 

- Này PabhävafI Con điên rôi hay sao mà nói xàm 
như vậy, hay con là đứa vô giáo dục, mới có thể nói như 
vậy. Nếu Đức-vua Kusa ngự đến kinh-thành Sãgala thì 
tại sao Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu không hệ hay biết? 

Con quá sợ chết rồi nói xàm có phải vậy không? 

Khi Mễu-hậu truyền bảo như vậy, Công-chúa 
Pabhävarï nghĩ rằng: 

“Mẫu hậu không tin lời của ta, và không biết Đức- 
vua Kusa đã ngự đến đây suốt 7 tháng qua. Vậy, ta sẽ 
chỉ Đức-vua Kusa cho Mẫu-hậu của ta thấy ”. 

Công-chúa Pabhavafr liền năm tay của Mẫu-hậu đến 
mở cánh cửa số, đưa tay chỉ về phía nhà bếp, để cho 
Mẫu-hậu nhìn xuống, rồi tâu rằng: 
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- Muôn tâu Mẫu-hậu kính yêu! Đức-vua Kusa giả 
dạng làm người đấu _bếp đang đứng rửa các nôi niễu, 
bát đĩa tại nhà bếp gần lâu đài của các con. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Kusa nghĩ rằng: 

“Hôm nay, nguyện vọng của ta chắc chắn sẽ được 
thành tựu như ý, bởi vì Công-chúa Pabhaval quả sợ 
chết, nên tâu với Mâu-hậu và Đức-Phụ-vương biết răng: 
Ta đang hiện điện ngự trong cung điện này. ” 

Đức-Bồ-tát Kusa ngự đi lẫy nước về tiếp tục rửa các 
bát đĩa còn lại, rôi dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. 

Nghe Công-chúa Pabhävafr tâu như vậy, Mẫu-hậu 
quở măng Công-chúa Pabhavafii răng: 

- Này Pabhävaf! Con là đứa con hư đồn! Con đã làm 
hại hoàng gia rồi! 

Con là Công-chúủa của Đức-vua Madda, là Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Kusa, tại sao con đê Đức- 
vua Kusa, Phu-quân của con làm người tôi tớ như vậy? 

Công-chúa Pabhävaf bị Mẫu-hậu quở mắng, nên tâu 
cho Mãu-háu rõ răng: 

- Muôn tâu Mâu-hậu kính yêu, con đâu phải là gái hư 
đồn, con không làm hại hoàng gia. 

Người đứng kia là Đựức-vua Kusa, Thái-tứ của Đức- 
Thái- IThượng-hoàng Okkaka và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Silavati ngự tại kinh-thành KusavdH, trị vì đát nước 
Malla rộng lớn. 

- Muôn tâu Mâu-hậu kính yêu, Mẫu-hậu không nên 
nghĩ Đức-vua là người tôi tớ. 

Nghe Công-chúa Pabhãvafr tâu khăng định như vậy, 
Mâu-hậu tin đó là sự thật, nên Bà ngự đên châu Đức-vua 
Madda tâu trình rõ sự thật như vậy. 
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Đức-vua Madda liền ngự đến lâu đài của Công-chúa 
Pabhavafr truyền hỏi răng: 

- Này Pabhäavafl Nghe Mâu-hậu của con tâu với 
Đức-Phụ-vương răng: 

“Đức-vua Kusa đang hiện điện ngự tại cung điện có 
thát như vậy hay không? ” 

Công-chúa Pabhãvatï tâu rằng: 

- Muôn tâu Đứúc-Phụ-vương kính yêu, Đức-vua Kusa 
đang hiện diện ngự tại cung điện này, đúng là sự thật 
như vậy. 

Đức-vua Madda liền quở mắng Công-chúa 
PabhavaH: 

- Này Pabhävaf! Con là đứa con hư đồn! Con đã 
phạm trọng tội nặng nề! 

Đức-vua Kusa có odi lực phi thường, là Đức-Vvua cao 
cả nhát trong toàn cối Nam-thiện-bộ-châu, nh con 
bạch tượng chua quý báu. 

Vậy mà con dám xem thường Đức-vua Kusa ngự đến 
đáy như một con êch được hay sao? 

Sau khi quở mắng Công-chúa Pabhävafi, rồi Đức-vua 
Madda vội ngự đên châu Đức-Bồ-tát Kusa, vân an sức 
khỏe, rôi chặp hai tay tâu lời xIn lỗi răng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao cả, xin Đại-vương có tâm 
đại bi tha thứ những tội lôi của bón vương, bởi vì không 
biết Đại-vương đã ngự đên nơi đáy với hình thức mà 
không một ai biết được. 

Nghe Đức-vua Madda tâu như vậy, Đứúc-Bồ-tát Kusa 
tâu đê cho Ðức-vua Madda an tâm răng: 

- Tâu Đại-vương, bồn vương là người đâu bếp phụ 
mà Đại-vương kính trọng. 
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- Tâu Đại-vương cao quỷ, Đại-vương không có lỗi 
nào khiên cho bôn vương phải tha thứ. 

Sau khi tâu chuyện với Đức-Bổ-tát Kusa, Đức-vua 
Madda xin phép ngự trở lại lâu đài Công-chúa 
Pabhävaf, truyền bảo rằng: 


- Này Pabhävatf hư đốn! Con hãy mau đi châu đảnh 
lễ Đức-vua Kusa, rồi cúi xin Người có tâm đại bị tha thứ 
tội lỗi, may ra sinh mạng của con sẽ được cứu sống 
trong ngày hôm nay. 


Công chúa Pabhãvatï chầu Đức-vua Bồ-tát Kusa 


Tuân lệnh Đức-Phụ-vương, Công-chúa Pabhavafi và 
7 hoàng muội ngự đi cùng với đoàn thị nữ đông đảo đến 
chầu Ðức-Bồ-tát Kusa tại nơi nhà bếp. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Kusa đang đứng rửa nồi niêu, bát 
đĩa. Nhìn thấy Công-chúa Pabhävar dẫn đầu đoàn tùy 
tùng thuộc hạ đang ngự đến, Đức-Bỏ-tát Kusa nghĩ rằng: 

“Hôm nay, ta sẽ làm cho Công-chúa Pabhaval không 
côn ngã mạn nữa, mà phải cúi lạy dưới hai bàn chân 
của ta trên vũng bùn lây này. ” 

Đức-Bô-tát Kusa đỗ hết nước xuống nền đất, rồi lẫy 
hai bàn chân đạp, để bùn lầy nổi lên xung quanh chỗ 
đứng. Công-chúa Pabhävaf ngự đến gần Đức-Bồ-tát 
Kusa, cúi xuống đảnh lễ đưới đôi bàn chân, rồi năm chặt 
đôi bàn chân của Ðức-Bô-rát Kusa mà tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng cao cả, thân thiếp là 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävar, thân thiếp thành 
kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Hoàng-Thượng, kinh 
xin Hoàng- Thượng có tâm đại bì thương xót mà tha thứ 
mọi tội lỗi của thân thiếp, xin đừng nồi cơn thịnh nộ đối 
với thân thiếp nữa. 
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Thân thiếp hứa với lời chân thật rằng: 

“Từ nay về sau, thân thiếp không còn ghét Hoàng- 
Thượng nữa, chỉ có một lòng yêu thương tha thiết 
Hoàng- Thượng mà thôi. ” 

Nếu Hoàng-Thượng không có tâm đại bi thương xót tẾ 
độ thân thiệp đang khân khoản câu xin, thì Đức-Phụ- 
vương chặc chăn truyện lệnh tên đao phú giêt thân thiệp, 
rồi chặt ra làm 7 phán, đem ban đên 7 Đức-vua của 7 
kinh-thành, ngay trong ngày hôm nay. 

Nghe lời tha thiết khẩn khoản của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhavai, Đức-Bó-iát Kusa truyền bảo cho 
Chánh-cung Hoàng-hậu an tâm răng: 

- Này Ái-khanh Pabhavafl Khi Ai-khanh tha thiết 
khán khoản như vậy, không lẽ Trám không làm theo lời 
khán khoản cáu xin của Ai-khanh được hay sao? 

- Này Ái-khanh Pabhävatf! Trâm không còn giận hờn 
Ai-khanh nữa đáu. 1i-khanh không nên sợ hãi gì cả. 

- Này Ái-khanh Pabhävafi! Thật ra, Tì râm có thừa khả 
năng đánh chiêm kinh-thành Sagala, tàn sái hoàng gia 
Đức-vua Madda, bất Ai-khanh đem trở về kinh-thành 
Kusavali, nhưng vì quá yêu thương tha thiết Ái-khanh, 
nên Trâm nhân nại chịu đựng bao nhiêu nổi khổ thân 
khổ tâm cho đến ngày nay. 

- Này Ái-khanh Pabhävaf! Trâm cũng hứa với Ái- 
khanh với lời chán thật răng: 

“Trâm không còn giận hờn Ái-khanh nữa! Trâm rất 
yêu thương tha thiệt A4i-khanh. ” 

Đức-vua Bầ-tát Kusa nhìn thấy Công-chúa PabhavafI 
của mình xinh đẹp tuyệt trân như thiên-nữ hâu hạ Đức- 
vua trời Sakka, nên Đức-vua Bô-tát Kusa phát sinh tâm 
ngã-mạn vua chúa nghĩ răng: 
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“Khi ta đang còn hiện diện trên đời này thì không một 
Đức-vua nào có khả năng chiêm đoạt Chảnh-cung 
Hoàng-hậu của ta được!” 

Đức-vua Bồ-tát Kusa muốn chứng tỏ oai lực phi 
thường để cho mọi người biết, nên ngự đến sân trước 
cung điện, tuyên bố cho toàn thể hoàng gia cùng dân 
chúng trong kinh-thành Sãgala băng giọng như sư tử 
rỗng rằng: 

“Ta là Đức-vua Kusa, đã ngự đến rồi! Ta sẽ bắt sống 
7 Đức-vua của 7 kinh-thành. Các ngươi hãy chuẩn bị voi 
báu và các đoàn bình cho ta. ” 

Đức-vua Bồ-tát Kusa tâu với Đức-vua Madda rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, việc bắt sống 7 Đức-vua của 7 
kinh-thành là phận sự của bôn Vương. 

Kính thỉnh Đại-vương an hưởng sự an-lạc trên láu đài. 


Đức-vua Madda truyền lệnh các quan gọi thợ đến cắt 
tóc sửa râu cho Đức-vua Bồ-tát Kusa xong, tồi Đức-vua 
Bồ-tát Kusa tắm, trang phục vương phục đây. đủ, ngự 
bước lên lâu đài cao, nhìn khắp mọi hướng, rồi truyền 
lệnh rằng: 

- Này quỷ vị! Xin quý vị hãy xem Trâm cẩm quân xuất 
trận chiến đầu với các kẻ thù. 

Những hoàng thân của Đức-vua Madda ở trên lâu đài 
trong cung điện mở cửa số nhìn theo dõi ÐĐức-vua Bồ-rát 
Kusa cầm quần xuất trận. 


Khi ấy, Đức-vua Madda truyền lệnh quan nài voi dẫn 
con bạch tượng quý báu với trang sức đây đủ, đem đên 
dâng Đức-vua Bô-tát Kusa. 

Đức-vua Bô-tát Kusa ngự lên ngồi trên cô voi báu, 
phía trên có che chiêc lọng trăng, rôi truyền lệnh răng: 
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- Này các khanh! Các khanh hãy mời Chánh-cung 
Hoàng-hậu PabhavatI đên. 

Đức-vua Bô-tát Kusa truyền bảo Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavarr ngự lên voI báu ngôi phía sau Đức-vua. 


Chiến thắng 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 


Đức-vua Bồ-tát Kusa dẫn đầu 4 đoàn binh xuất trận 
ngự ra cửa thành hướng Đông, nhìn thấy các đoàn binh 
của kẻ thù, nên Đức-vua Bỏ-rát Kusa tuyên bố bằng 
giọng sư tử rống 3 lần rằng: 

“Ta là Đúc-vua Kusa! Ai muốn sống thì hãy đến 
khuất phục dưới chân ta. ” 


Nghe giọng sư tử rống của Đức-vua Bồ-tát Kusa làm 
cho 7 Đức-vua của 7 kinh-thành đều mất trí điên loạn, 
kinh hồn bạt vía, không biết đường chạy thoát thân. 

Nghe giọng sư tử rồng của Đức-vua Bồ-tát Kusa các 
đoàn binh như đoàn tượng bình, đoàn mã binh, đoàn 
quân xa, đoàn bộ binh vô cùng khiếp vía kinh hồn chạy 
tán loạn. 


Đức-vua trời Sakka trên cõi trời Tam-thập Tam-thiên 
nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát Kusa chiến thắng 7 Đức-vua 
của 7 kinh-thành nơi trận địa, nên Ð⁄/c-vua-trời Sakka 
vô cùng hoan-hÿ dâng viên ngọc mani tên Verocana xản 
lạn đến Đức-vua Bồ-tát Kusa. 


Đức-vua Bồ-tát Kusa có tướng tốt của bậc-đại-nhân 


Do oai lực viên n0gọc mai tên Verocana xán lạn của 
Đức-vua-trời Sakka, nên thân hình và gương mặt xâu xí 
đáng ghê sợ của Đức-vua Bồ-tát Kusa bị biễn mất. Ngay 
khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Kusa có các tướng tốt của bậc- 
đại-nhân thật đáng tôn kính. 
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Sau khi chiến thắng, Ðức-vua Bồ-tát Kusa truyền lệnh 
bắt 7 Đức-vua của 7 kinh-thành, trói 2 tay ra sau lưng 
dẫn đi theo Đức-vua cùng với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävafr ngồi trên voi báu ngự trở vào kinh-thành. 

Đức-vua Bô-tát Kusa dẫn 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 
đến kính dâng lên Ðức-vua Madáda và tâu rằng: 

- Tâu nhạc Phụ-vương, 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 
này là kẻ thù của nhạc Phụ-vương, không phải kẻ thù 
của bổn vương. 

Nay, 7 Đức-vua đã bị bắt nằm trong quyên sinh sát 
của nhạc Phụ-vương, kính thỉnh nhạc Phụ-vương phán 
xét họ tùy ÿ. 

Nhạc Phụ-vương muốn 7 Đức-vua này trở thành kẻ 
tôi tớ hoặc giết chết tất cả, hoặc tha bồng đề 7 Đức-vua 
ngự trở về kinh-thành của mỗi Đức-vua, tùy theo ý của 
nhạc Phụ-vương. 

Nghe Đức-vua Bổ-tát Kusa tâu như vậy, Đức-vua 
Madda tâu rằng: 

- Muôn tấu Đại-vương, Đại-vương là Đức-vua cao cả 
hơn bồn vương. Vậy, chính Đại-vương muốn giết 7 Đức- 
vua này thì giết, hoặc muốn tha bồng thì tha, để 7 Đức- 
vua ngự trở về kinh-thành của mỗi Đức-vua. 

Nghe Đức-vua Madda tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Kusa nghĩ rằng: 

“Ích lợi gì ta giết 7 Đức-vua của 7 kinh-thành này. 
Đức-vua Madda có 7 cô công-chúa rất xinh đẹp như 
thiên-nữ là hoàng muội của Công-chúa Pabhavadli. 

Vậy, để 7 Đức-vua của 7 kinh-thành này đã ngự đến 
đây không mất sự lợi ích, ta nên tâu với Đức-vua Madda 
ban 7 cô công-chúa đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành. 

Đó là điều hạnh phúc biết dường nào!” 
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Nghĩ vậy, nên ÐĐức-vua Bồ-tát Kusa tâu với Đức-vua 
Madda răng: 

- Tâu nhạc Phụ-vương, nhạc Phụ-vương có 7 cô 
công-chúa rát xinh đẹp như thiên-nữ, kính xin nhạc Phụ- 
vương ban 7 cô công-chúủa áy đên 7 Đức-vua của 7 kinh- 
thành, để 7 cô công-chúa áy trở thành Chánh-cung 
Hoàng-hậu của 7 Đức-vua áy, và 7 Đức-vua đy trở 
thành phò mã của nhạc Phụ-vương. 

Đó là điều hạnh phúc biết dường nào! 

Nghe Đức-vua Bổ-tát Kusa tâu như vậy, Đức-vua 
Madda vô cùng hoan-hỷ ban Z cô công-chúa của mình 
đên 7 Đức-vua của 7 kinh-thành, nên tâu răng: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương là Đức-vua cao cả nhất 
trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này, gôm cả 7 Đúc- 
vua của 7 kinh-thành và bôn vương cùng các cô công- 
chúa của bốn Vương nữa. 

Vậy, chỉ có Đại-vương mới có quyên ban 7 cô công- 
chúa đên 7 Đức-vua của 7 Kinh-thành mà thôi. 

Kinh xin Đại-vương nhận xét thấy công-chúa nào 
xứng đảng với Đức-vua nào thì Đại-vương ban công 
chúa ây đến Đức-vua áy, ty theo ý của Đại-vương. 


Khi ấy, Đức-vua Bô-tát Kusa truyền bảo các quan cho 
người trang sức đầy đủ 7 cô công-chúa của Đức-vua 
Madda thật xinh đẹp lộng lẫy, rồi Đức-vua Bô-tát Kusa 
ban mổi cô công-chúa xứng đáng đến mỗi Đức-vua. 

Cho nên, 7 cô công-chúa và 7 Đức-vua rất hài lòng vô 
cùng hoan-hÿ hợp với ý của mình. 

Khi ấy, 7 Đức-vua và 7 cô công-chúa đảnh lễ Đức- 
vua Bồ-tát Kusa, nhạc-Phụ-vương và nhạc Mẫu-hậu, rồi 
xin phép hồi cung, mỗi Đức-vua và công-chúa dẫn đầu 
các đoàn binh ngự trở về kinh-thành của mình. 


96 PHƯỚC-THIỆN 


Hồi cung ngự trở về kinh-thành Kusävafi 


Nghỉ lại 2-3 ngày sau, Đức-vua Bồ-tát Kusa và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãavaf đảnh lễ Đức Phụ- 
vương và Mẫu-hậu, xin phép hồi cung ngự trở về kinh- 
thành Kusavat. 

Đức-vua Bỏ-tát Kusa và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävafr cùng ngồi chung trên chiếc long xa sang trọng 
rất xứng đôi, bởi vì Đức-vua Bồ-tát Kusa có các tướng 
tốt của bậc đại-nhân cùng với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävaiï có sắc đẹp tuyệt trần như thiên-nữ. 

Nghe tin báo Đức-vua Bồ-tát Kusa và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhävar hồi cung ngự trở về kinh-thành 
KusävaftI, Mẫu-hậu và Đức-Phụ-hoàng truyền lệnh các 
quan thông báo dân chúng trang hoàng kinh-thành lộng 
lẫy, để đón rước Đức-vua Bỏ-tát Kusa và Chánh-cung 
Hoàng-hậu PabhavaH. 

Mẫu-hậu Silavaf và Hoàng-đệ Jayampati của Đức- 
vua Bồ-tát Kusa ngự cùng các quan, các đoàn binh ra 
ngoài kinh-thành chờ đón ruớc Đức-vua Bỏ-tát Kusa và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavaii, thỉnh ngự vào kinh- 
thành Kusavat. 

Sau khi ngự vào cung điện được trang hoàng lộng lẫy, 
Đức-vua Bồ-tát Kusa truyền lệnh cho dân chúng tô chức 
ca hát nhảy múa vui chơi suốt 7 ngày đêm. 

Từ đó về sau, Đức-vua Bỏ-tát Kusa và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhävafr sống hòa hợp, yêu thương lẫn 
nhau, ngự tại kinh-thành Kusävafl, trị vì đất nước Malla 
được thanh bình thịnh vượng, dân chúng được sống an 
cư lạc nghiệp. 

Đức-vua Bỏ-tát Kusa và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävafr thực-hành bồi bổ các pháp hạnh Ba-la-mật 
cho đến suốt đời. 
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Sau khi thuyết tích Kusajataka xong, Đức-Thế-Tôn 
thuyết giảng chân-lý tứ Thánh-đề, chư tỳ-khưu chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bàn, tùy theo năng lực của các pháp-hạnh ba- 
lamật và 5 pháp-chủ là tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị. 


Tích Kusajãtaka liên quan đến kiếp hiện tại 


Trong fích Kusajãfaka này Đức-Bồ-tát là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm Thái-tứ Kusa trong thời 
quá khứ. Đến khi ĐÐức-Phật Gofama đã xuất hiện trên 
thế gian, thì hậu-kiếp của những nhân vật trong /ích 
Kusajãtaka ây liên quan đến kiếp hiện-tại của những 
nhân vật ấy như sau: 

- Đức-Phụ-vương Okkãka và Mẫu-hậu Silavaf, nay 
kiếp hiện tại là Đức-Phụ-vương Suddhodana và Mẫu- 
hậu Mahamayadevi. 

- Hoàng-đệ Jayampati, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Änanda. 

- Bà Khujjã, nay kiếp hiện-tại là bà Khujjufarä 
upasiRaä. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãva, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Yasodhara. 

- Nhóm tùy tùng thuộc hạ, nay kiếp hiện-tại là tứ 
chúng: t}-khưu, tÈ-khwu-ni, cận-sự-nam, cẬn-SW-Hữ. 

- Đức-vua Bô-tát Kusa, nay kiếp hiện-tại là Đức- Phật 
Gofdma. 


Nhận xét về tích PañcapäpT và tích Kusajãtaka 

* Tích Pañcapäpr: Tiền-kiếp của cô là con gái của gia 
đình nghèo khô, ngôi nhôi đât cho nhuyên đê bán cho 
người ta trát vách nhà. Khi ây, Đức-Phát Đóc-Giác cần 
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đất nhuyễn để trát vách chỗ ở, nên Ðức-Phật Độc-Giác 
mặc y, mang bát ngự vào cửa thành phía Đông kinh- 
thành Bãrãnasĩ, đứng trước nhà cô gái đang nhỏi đất. 

Nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đứng trước nhà, cô gái 
phát sinh sân-tâm bực bội buông lời nói rằng: 

“MatHikampi bhikkhati! ” 

Đất mà Sa-môn này cũng đi xim! 

Mặc dù cô nói có vẻ bực bội như vậy, nhìn thấy Đức- 
Phật Độc-Giác vẫn đứng tự nhiên, khiến cô phát sinh 
đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch nơi Đúc-Phát Độc- 
Giác. rồi cung-kính bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Sa-môn, Ngài muốn được đất 
nhuyễn phải không? Kính thỉnh Ngài đợi con một lát. 

Bạch xong, cô nhồi đất nhuyễn rất đặc biệt, rồi đem 
tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đất nhuyễn rất đặc 
biệt ấy đến Đức-Phật Độc-Giác với đại-thiện-tâm trong 
sạch hoan-hỷ trong phước-thiện bố-thí cúng đường đất 
nhuyễn rất đặc biệt Ấy. 


Về sau, sau khi cô gái nghèo ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
bô-thí cúng-dường đát nhuyên áy cho quả tải-sinh đầu 
thai vào lòng người đàn bà nghèo, nhà ở gân cửa thành 
Baranas!. 

Khi sinh ra đời, đứa bé gái có 5 bộ phận trong thân 
thê xấu xí là /ay, chân, miệng, mắt, lỗ mũi. Vì vậy, người 
ta gọi cô là Pafñcapaprï (cô gái có 5 bộ phận xâu xí). 

Đó là quả xấu của ác-nghiệp sân-tâm trước khi tạo 
phước-thiện bô-thí cúng dường đáât nhuyên đặc biệt đền 
Đức-Phát Đóc-Giác trong tiên-kiêp của cô. 

Khi cô trưởng thành, hễ ai đụng đến thân thể của cô, 
đều có cảm giác như tiếp xúc với đối- -tượng xúc đặc biệt 
của cối trời, cảm giác sung sướng say đắm chưa từng có. 
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Đó là quả tốt của đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ đang khi 
bô-thí cụng dường đát thật nhuyên đặc biệt trong tiên- 
kiếp của cô đến Đức-Phát Đóc-Giác. 

Khi trưởng thành, có Pañcapapr trở thành Chánh- 
cung Hoàng-hậu của 2 Đức-vua là Đức-vua Baka và 
Đức-vua Bavarika. 

Đó là quả tốt của đại-thiện-nghiệp hoan-hÿỷ sau khi đã 
bô-thí cũng dường đát thật nhuyên đặc biệt trong tiên- 
kiếp của cô đến Đức-Phát Đóc-Giác. 


* Về tích Đức-Bổ-tát Thái-tử Kusa là hậu-kiếp của 
người em trai chồng của tiền-kiếp Công chúa Pabhãvati. 

Tiền-kiếp của Công chúa Pabhävafr là người chị dâu 
của Ðức-Bổ-tát. Một hôm, người chị dâu (tiền-kiếp của 
Công-chúa Pabhävati) đem phần bánh chiên của ĐÐức- 
Bồ-tát em chồng, tạo phước-thiện bố-thí, cúng đường đặt 
bát đến ĐÐức-Phật Độc-Giác. Ngay khi ấy, Đức-Bồ-tát 
em chông từ rừng trở về, biết người chị đâu đem phần 
bánh chiên của mình cúng dường đặt bát đến Ðức-Phật 
Độc-Giác, nên Đức-Bô-tát em chồng phát sinh tâm sân 
giận đữ, đến lẫy lại phần bánh chiên của mình từ trong 
bát của Đức-Phật Độc-Giác. 

Người chị dâu nhìn thấy người em chồng làm như 
vậy, nên thỉnh ĐÐức-Phật Độc-Giác chờ cô về nhà cha 
mẹ lấy bơ lỏng mới và trong trẻo có màu giống màu hoa 
lan, đem về cung-kính tạo phước-thiện bố-thí cúng 
dường để đây bát của Đức-Phật Độc-Giác, với đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan-hÿ. 

Nhìn thấy bơ lỏng tỏa ra ánh sáng, nàng phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch phát nguyện rằng: 

- Kính bạch Ngài, do phước-thiện bố-thi cúng dường 
bơ lỏng mới trong trẻo này, xin cho đại-thiện-nghiệp bố- 
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thí cúng dường thanh cao này cho quả tải-sinh kiêp sau 
của con có sắc đẹp tuyệt trán như thiên nữ, thân hình 
của con có ảnh sáng tỏa ra suốt ngày đêm. 

Và xin cho kiếp sau của con không sống chung cùng 
một nhà với hậu-kiếp của em trai của chỗng con. 


Khi nghe lời phát nguyện của người chị dâu như vậy, 
Đức-Bồ-tát em chồng vội đem phần. bánh chiên của 
mình đến kính xin tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
đặt trong bát đầy bơ lỏng của Đức-Phật Độc-Giác, trôi 
xin phát nguyện răng: 


- Kính bạch Ngài, kiếp sau của người chị dâu này của 
con, dù có ở bất cứ nơi xa xôi nào hằng trăm do tuân, 
xin cho kiếp sau của con cũng có khả năng đem về làm 
vợ của con cho được. 

Đó là tiền-kiếp của Đức-Bô-tát Thái-tử Kusa và tiền- 
kiêp Công-chúa Pabhavaf với nghiệp của mỗi người và 
lời phát nguyện của môi người như vậy. 

* Đức-Bô-tát Thái-tử Kusa có thân hình và gương 
mặt xâu xí đảng ghê sợ. 

Đó là quả xấu của ác-nghiệp sân giận dữ lấy lại 
phân bánh chiên của mình từ trong bát của Đức-Phật 
Đóc-Giác. 

* Đức-vua Bồ-tát Kusa thành hôn với Công-chúa 
PabhavaH, rồi tân phong lên ngôi Chánh-cung Hoàng- 
hậu của mình. 

Đó là quả tốt của đại-thiện-nghiệp bồ-thí cung-kính 
cúng dường phân bánh chiên của mình đặt trong bát đây 
bơ lỏng của Đức-Phát Đóc-Giác, và lời phát nguyện 
trong tiên-kiếp của Đức-vua Bồ-tát Kusa. 
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* Công-chúa Pabhävaf nhìn thấy Đức-vua Kusa có 
thân hình và gương mặt xấu xí đáng ghê sợ, rồi bỏ Đức- 
vua Kusa ngự trở về kinh-thành Sãgala của mình. 

Đó là quả của đại-thiện-nghiệp bô-thi cúng dường bơ 
lỏng mới trong trẻo, và lời phát nguyện trong tiên-kiếp 
của Chảnh-cung Hoàng-hậu PabhavaH. 


* Đức-Bồ-tát Kusa rước Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhavafr ngự trở lại kinh-thành KusãvaH. 

Đỏ là quả đại-thiện nghiệp và lời phát nguyện của 
Đức-Bồ-tát tiên-kiếếp Đức-vua Bồ-tát Kusa có nhiễu 
năng lực hơn lời phát nguyện của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavdafi, khiến Đúc-vua-trời Sakka trên cỗi trời 
Tam-thập-Tam-thiên trợ duyên giúp cho Đức-vua Bồ-tát 
Kusa được thành tựu như ý. 


Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng không 
hề thiên vị một ai cả. Nếu ác-nghiệp nào gặp nghịch- 
duyên” thì ác- nghiệp â ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ 
của ác-nghiệp ây. 


Nếu đại- thiện-nghiệp nào gặp /uận- duyên!” thì đại- 
thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ấy. 

Đức-Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kamnassako Tnhỉ kammadayado kammayomi, kamna- 


bandhu, kammappafisarano, yam kammam karissami 
kalyãnam vã pãpakam vã, tassa dãyãdo bhavissãmi. ”) 


' Nghịch-duyên (vippatti) có 4 trường hợp: gativippatti, kãlavippatti, upadhi- 
VIppaftfI, payogavIppatI. 

? Thuận-duyên (sampatti) có 4 trường hợp: gatisampatti, kãlasampatti, 
upadhisampatti, payogasampatti (Xem phần giảng giải trong bộ Nền- 
Tảng-Phật-Giáo, quyên IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, phần đại-thiện- 
nghiệp và ác-nghiệp cho quả của nghiệp, cùng soạn giả). 
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(1a có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ` ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc quả 
khổ của ác-nghiệp ấy.) 


Trong 70 phước-thiện puñfñakriyavaffhu, người thiện 
tạo môi phước-thiện cân phải trải qua 3 thời-kỳ tác-ý. 

1- Pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại- 
thiện tâm trước Khi tạo phước-thiện bô-thí ây (có thời 
gian không nhát định). 

2- Muñcacetanä: tác-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tạâm khi đang tạo phước-thiện bô-thí áy. 

3- Aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm sau khi đã tạo phước-thiện bô-thí áy (theo thời gian 
sau nhiêu ngày, nhiêu tháng, nhiêu năm). 

Mỗi thời-kỳ /ác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
tạo phước-thiện bô-thí ây có vai trò quan trọng thành tựu 
môi đẩgi-thiện-nghiệp như sau: 


2- Năng Lực Của Muñcacetanä 


Năng lực của muñcacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện bồ-thí, đề 
phước-thiện ấy trở thành ứzm-nhân đại-thiện-nghiệp 
hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghiệp như sau: 

- Nếu người thiện nào, khi đang tạo phước-thiện bồ-thí 
nào, có mwficacefana: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hợp với tri-tuệ kammassakatanand: trí-tuỆ hiểu 
biết nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ấy tạo 


' Añg. Pañcakanipäta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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phước-thiện bồ-thí ấy với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
có đủ fưm-nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si (írí-fuể), nên 
phước-thiện bố-thí ấy trở thành fihetukakusalakammna: 
tam-nhán đại-thiện-nghiệp. 

- Nếu người thiện nào, khi đang tạo phước-thiện bồ-thí 
nào, có mwficqcefand: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ kammassakatandnd: trí- 
tuệ hiểu biết nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ấy 
tạo phước-thiện bô-thí ấy với đại-thiện-tâm không hợp 
với frí-tuệ chỉ có nhị-nhân là vô-tham và vô-sân, không 
có vô-si (trí-tuệ), nên phước-thiện bồ-thí ấy trở thành 
dvihetukakusalakanmma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 

Tam-nhân dại-thiện-nghiệp và nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp phân-loại theo năng lực trong 2 thời-kỷ tác-ý: 
thời-k) pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện bố-thí ấy và thời-kỳ 
aparacetanã: tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí ấy xong rồi theo thời 
gian sau nhiễu ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, 
phân loại mỗi loại đại-(hiện-nghiệp có 2 bậc: 

- Ukkaffhakusala: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Qmakakusala: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 


T- Ukkafthakusalakanuna: đại-thiện-nghiệp bác cao 
như thể nào? 


Người thiện nào tạo phước-thiện bố-thí nào trong 
thời-kỳ pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm trong sạch trước Khi tạo phước-thiện bố-thí 
ấy, không có fham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen 
lẫn, và nhất là trong thời-kỳ aparacetanä: tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện bố-thí ấy theo thời gian sau nhiều ngày, 


104 PHƯỚC-THIỆN 


nhiễu tháng, thậm chí nhiễu năm, với đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hÿ phước-thiện bố-thí ấy, không có 
tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn, thì phước- 
thiện bố-thí mà người thiện ấy đã tạo được trở thành 
ukkqafthqkusalakanuma: đại-thiện-nghiệp bác cao, nên 
phân loại có 2 loại đại-thiện-nghiệp bác cao là: 
- Trhetuka-ukkaf†thaRusalakamma: tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bác cao 
- Dvihetuka-ukRafthakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bác cao. 


2- Omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bác thấp 
như thể nào? 


Người thiện nào tạo phước-thiện bố-thí nào trong 
thời-kỳ pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm không trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
bô-thí ấy, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm và nhất là 
trong thời-kỳ aparacetanã: tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện bô-thi ấy theo thời gian sau nhiễu ngày, nhiễu 
tháng, thậm chí nhiều năm, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, 
fà-kiến phát sinh xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, thì phước-thiện bố-thí mà người thiện ấy đã tạo 
được trở thành ørmakakusalakammna- đại-thiện-nghiệp 
bác thấp, nên phân loại có 2 loại đại-thiện-nghiệp bác 
thấp là: 

- Tihetuka-omakakusalakamma: tam-nhán đại-thiện- 

nghiệp bậc thấp. 

- Dvihetuka-ormakakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc thấp. 
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3- Năng lực của aparacetanä 


Trong 2 thời-kỳ tác-ý: fhởi-kỳ pubbacefand: tác-ý 
tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm trước khi tạo phước- 
thiện bố-thí nào và thời-kỳ aparacetanã: tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện 
bô-thí nào theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, 
nhiễu năm, đề quyết định phước-thiện bố-thí ấy trở 
thành /ưm-nhân đại-thiện-nghiệp bác cao hoặc bác thấp, 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bác cao hoặc bác thấp, thì /hởi- 
kỳ aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm phát sinh sau khi đã tạo phước-thiện bô-thí ấy xong 
rồi có vai trò quan trọng hơn là /hời-kỳ pubbacetanä: 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm phát sinh trước 
khi tạo phước-thiện ấy, bởi vì chưa thành-tựu phước- 
thiện ấy. 

Thật vậy, dù cho /hờï-kỳ pưubbaceftanđ: tác-ý tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước khi 
tạo phước-thiện bố-thi nào, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiễn phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, nhưng nếu thời-kỳ aparacetanä: tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện bô-thí ấy xong rồi, theo thời gian sau nhiễu 
ngày, nhiêu tháng, thậm chí nhiều năm với đại- thiện-tâm 
trong sạch hoan-hÿ trong phước-thiện bồ-thí ấy, không 
có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn, không 
làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì phước-thiện bố-thí 
ấy vẫn trở thành wkkaffhakusalakamma: đại-thiện- 
nghiệp bác cao. 


Dù cho /hởi-kb pubbacetanä tác-ý tâm-sở động sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
bô-thí áy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiên phát sinh 
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xen lân, nhưng nếu /hởi-k} aparacetanä tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã 
tạo phước-thiện bồ-thí ấy xong rồi, theo thời gian sau 
nhiễu ngày, nhiêu tháng, thậm chí nhiễu năm với đại- 
thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiễn phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, thì phước-thiện bô-thí ấy trở thành omakakusala- 
kamma: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Cho nên, /hởi-kb aparacetanã: tác-ý tâm-sở động sinh 
với đại-thiệntâm sau khi đã tạo phước-thiện bổ-thí ấy 
xong rồi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiêu tháng, 
thậm chí nhiều năm có tầm quan trọng quyết-định 
phước-thiện ấy trở thành ukkaffhakusalakamma: đại- 
thiện nghiệp bậc cao hoặc omakakusalakamma: đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 


Phân loại đại-thiện-nghiệp theo Ukkatt(hakusalakamma 
và Omakakusalakamma 


Phần loại //hefukakusalakamma và dvihetukakusala- 
kamma theo wkkqffhakusalakamma và omakakusadla- 
kamưmna có 4 bậc như sau: 

* Tihetukakusalakamma có 2 bậc: 

]- Tihetuka-ukkafthaRusalaRamma: tam-nhân đại-thiện- 

nghiệp bác cao. 

2- Tihetuka-omakakusalakanuna: tam-nhân đại-thiện- 

nghiệp bác tháp. 

* Dvihetukakusalakamma có 2 bậc: 

T- Dvihetuka-ukkafthakusalakamma: nhị-nhán đại- 

thiện-nghiệp bác cao. 

2- Dvihetuka-omakakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc tháp. 
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Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bác cao, tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại-thiện nghiệp bậc 
cao, nhị-nhán đại-thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi đại-thiện- 
nghiệp có tầm quan trọng cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) làm người hoặc làm vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới và cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp hiện-tại 
của người hoặc của chư vị thiên-nam, vị thiên nữ. 


Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 
Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thâp 


Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp và nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bác cao, bậc tháp gôm có 4 bậc 
như sau: 

T- Tihetuka-ukRafthakusalakamma:' tam-nhán đại- 

thiện-nghiệp bậc cao. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma: tam-nhán đại-thiện- 

nghiệp bác tháp. 

3- Dvihetuka-ukRafthakusalakamma: nhị-nhân đại- 

thiện-nghiệp bác cao. 

4- Dvihetuka-omakaRusalakamma: nhị-nhán đại-thiện- 

nghiệp bác tháp. 


Thời-Kỳ Pafisandhikãla Và Thòi-Kỳ Pavattikãla 


Đại-thiện-nghiệp có 4 loại là tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao và tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, 
nhị nhán đại thiện nghiệp bậc cao và nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bác thấp, mỗi bậc đại-thiện-nghiệp có cơ 
hội cho quả rong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 
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Đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong fhởi-k}) tái- 
sinh kiếp sau (pafisandhikäla) đầu thai làm người có 3 
hạng người trong đời này, hoặc hoá-sinh làm vị /h/ên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới cũng có 3 
hạng chu-thiên. 

Mỗi hạng người, mỗi hạng thiên-nam, hạng thiên-nữ 
có khả năng khác nhau do quả của mỗi đại-thiện-nghiệp 
như sau: 


I- Tihetuka-ukkatthakusalakamma: tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao: 


Trhetuka-ukkafthaRkusalakamma là tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bác cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có 
cơ hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), Kiếp hiện-tại. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Người thiện nảo có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bố-thí nào, sau khi người thiện ấy chết, 
nếu fam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả frong thời- 
kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm 
hợp với trí-fuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciti4) 
cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: sắc-thân, bhãvaripa: 
sắc nam-tính (hoặc sắc nữ-tính), hadayavathuripa: 
sắc ý căn) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
hạng người tam-nhân" (tihetukapuggala) từ khi đầu 
thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam-nhân ấy 
vốn có frÍ-tMỆ. 


' Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân. 
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- Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, 
chứng đắc 5 phép-thân-thông (lokiya abhiññä).'") 

- Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bác Thánh-nhán trong Phát-giáo. 

Hoặc hoá-sinh làm vị thiên-nam fam-nhân hoặc vị 
thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục-giới. 

Nếu vị thiên-nam tam-nhân, vị thiên-nữ tam-nhân 
có cơ hội đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, thì vị fhiên-nam tạam-nhân, vị 
thiên-nữ tam-nhân có khả năng chứng ngộ chân-Hÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bản, trở thành bác Thánh-nhán trong Phật-giáo. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 
hiện-tại, tam-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-Kkỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp hiện-tại, có 16 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhán đại-quả-tâm có S quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm. 

- Hữu-nhân đạï-quả-tâm có 8 tâm 

Hữu-nhân đại-quả-tâm đó là đại-quả-tâm có § tâm 
mà mỗi tâm tương xứng với mỗi tâm trong § đại-thiện- 
tâm như sau: 

1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 


' Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền VII, tập I Pháp-Hành Thiền-Định. 
và quyên VỊI, tập 2 Pháp-Hành Thiên-Tuệ. 
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2- Đại-quả-tâm thứ nhì động sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đông sinh với thọ hỷ, không hợp 
với frí-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

§- Đại-quả-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

Thiện-quả-vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp trong Š đại-thiện-tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tối, đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đối-tượng âm-thanh hay, đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đối-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc an-lạc, đáng 
hài lòng. 

6ó- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) lỐ, đáng hài lòng. 
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7- Suy-xét-tâm động sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

$- Suy-xét-tâm động sinh với thọ hỷ, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Như vậy, fưm-nháân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) có 4 đại-quả-tâm hợp với 
trí-tuệ gọ! là tái-sinh-tâm (pafisandhici(a) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người fam-nhân hoặc 
hóa-sinh làm vị fhiên-nam tamn-nháân, vị thiên-HỨ fdm- 
nhân trên 6 cõi trời dục-gIới. 

Và £am-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại gồm có 1ó quả- 
tâm là 8 đại-quả-tâm và ð thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp 
xúc biết các đối-tượng tốt đáng hài lòng trong cuộc sông 
kiếp hiện-tại của người tam-nhân ấy, hoặc của vị thiên- 
nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân ấy trong cõi 
trời dục-giới ấy. 


2- Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thâp với 

3- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma là nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 


-  Tihetuka-omakakusalakamma: tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bác thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ VỚI 
dvihetuka-ukRafthakusalakhamma. nhịnhâán đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả tương đương 
với nhau trong 2 thời-kỳ: 
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- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala). 
- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), Kiêp hiện-tại. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bồ-thí nào, sau khi người thiện ấy chết, nếu 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ tuột xuống tương đương với nhị- 
nhân dạithiện nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-tuệ (2 loại đại-thiện-nghiệp nảy) có cơ 
hội cho quả tương đương ứrong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pa{isandhikala) có đại-quả-tâm không hợp với trí-tuỆ 
gọi là fái-sinh-tâm (patisandhicitia) cùng với 3 sắc-pháp 
(wãyaripa: sắc-thân, bhãvaripa: sắc nam-tính (hoặc sắc 
nữ-tính), hadayavatthuripa: sắc ý căn) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân" 
(dvihetukapuggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhân ấy 
vốn không có trí-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiển- 
định thì không có khả năng chứng đắc bác fhiển nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 


Hoặc hoá-sinh làm vwỷ fhiên-nam nhị-nhân hoặc vị 
thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục-giới. Nếu vị thiên- 
nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân có cơ hội đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, thì wị Øiên-nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị- 
nhân không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 


' Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham 
và vô-sân (không có vô-s1) 
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b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 


Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 
hiện-tại, tam-nhán đại-thiện-nghiệp bác thấp trong 4 
đại-thiện tâm hợp với trítuệ với nhị-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
fuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả tương đương với 
nhau rong thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp 
hiện-tại, có 12 quả-tâm äó là: 

- Hữu-nhán đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ có 4 

quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm. 


Như vậy, fam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 
4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ tuột xuống tương đương 
VỚI nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 4 đại-quả-tâm 
không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cirra) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
nhị-nhân hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, vị 
thiên-nữ nhị-nhân trên 6 cõi trời dục-gI1ới. 

Và fam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ tuột xuỗng tương đương với 
nhị nhân dại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện- 
tâm không hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại gồm có 12 quả- 
tâm là 4 đại-quả-tâm không hợp với tri-tuệ và ð thiện- 
quả vô-nhân-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng không tốt 
không xấu trong cuộc sống kiếp hiện-tại của người nhị- 
nhân ây, hoặc của vị thiên-nam nhỊ-nhân hoặc vị thiên- 
nữ nhị-nhân ấy trên cõi trời dục-giới ấy. 
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Nhận xét về tihetuka-omakakusalakamma 
với dvihetuka-ukkatfhakusalakamma 


Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, 
nên không đủ năng lực cho quả trong /hởï-k) fái-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm hợp với trí- 
tuệ, nên bị tuột xuống tương đương với dvihetuka- 
ukka††hakusalakamma là nhị-nhán đại-thiện-nghiệp bậc 
cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí-fuệ cho quả 
trong fhởi-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại- 
quả-tâm không hợp với trí-fuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm 
người thuộc về hạng người đvihetukapuggala: hạng 
người nhị-nhân từ khi tái-sinh đầu thai làm người hoặc 
hóa-sinh làm vị fhiên-nam nhị-nhân, vị thiên-nữ nhị- 
nhân trên cõi trời dục-gI1ới. 


4- Dvihetuka-omakakusalakamma là nhỊ-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thâp 


Dvihetuka-omaRakusalakamma là nhị-nhán đại-thiện- 
nghiệp bác tháp trong 4 dục-giới đại-thiện-tâm không 
hợp với frí-tuệ cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), Kiêp hiện-tại. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bô-thí nào, sau khi người thiện ấy chết, nếu 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện- 
tâm không hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả frong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikäla) có suy-xét-tâm đồng 
sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp thuộc về 
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thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh-tâm (0afisandhi- 
cirta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: sắc-thân, bhãva- 
rũpa: sắc nam-tính (hoặc sắc nữ-tính), hadayavatthu- 
rũpa: sắc ý căn) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người vô-nhân cối thiện-giớf'\( Sugafi 
ahefukapussala) là người đui mù, câm điếc, tật nguyễn, 
.. từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 


(Hoặc hoá-sinh làm vwỷ fhiên-nam vô-nhân hoặc vị 
thiên-nữ vô-nhân trong nhóm bhumưmna{fhadevadta: chư- 
thiên ở trên mặt đất thuộc về cõi trời tứ Đại-Thiên-vương. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vồ-nhân ấy 
vốn là người đui mù, cắm điếc, tát nguyên, ... Chỉ biẾt 
thông thường trong cuộc sống hằng ngày mà thôi. 


b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 


Trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 
hiện-tại, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 
đại-thiện-tâm không hợp với trí- tuệ cho quả chỉ có ổ 
thiện- -guả vô-nhân-tâm mà thôi, tiếp xúc với các đối- 
tượng tầm thường trong cuộc sống hằng ngày mà thôi. 

Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ấy bị ẩđui mù, câm điếc, tật 
nguyên trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), 
kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp nào cho quả thì không thê gọi 
là người vô-nhân cối thiện-giới được, bởi vì đứa bé ấy 
có thể có năng khiếu đặc biệt. 


Đạiï-thiện-nghiệp khác nhau, quả khác nhau 


Trong một buổi lễ £øo phước-thiện bố-thí, những thí- 
chủ đêu là người có ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
cùng nhau tạo phước-thiện bá-fhí giống nhau, do trình 


' Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có thiện-nhân nào. 
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độ hiểu biết về pháp-học Phật-giáo khác nhau, hiểu biết 
về 3 thời-kỳ tác-ý khác nhau, nên mỗi thí-chủ có 3 thời- 
kỳ tác-ý: thời-kỳ pubbacetand, thời-kỳ) muñÑca-cefanä, 
thời-kỳ qparacefana khác nhau, đã tạo đại-thiện-nghiệp 
bố-thí khác nhau như sau: 

- Tạo tam-nhán đại-thiện-nghiệp bố-thí bậc cao. 

- Tạo tam-nhán đại-thiện-nghiệp bố-thí bậc thấp. 

- Tạo nhị-nhán đại-thiện-nghiệp bố-thí bậc cao. 

- Tạo nhị-nhán đại-thiện-nghiệp bố-thí bậc thấp. 


Sau khi mỗi thí-chủ ấy chết, nếu #ưm-nhân đại-thiện- 
nghiệp bố-thí bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ có cơ hội cho quả trong (hời-kỳ fái-sinh kiếp sau 
(pa{isandhikala) thì có đại-quả-tâm hợp với trí-tHỆ gọi 
là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm mgười fam-nhân trong lòng mẹ. 


- Sau khi mỗi thí-chủ ấy chết, nếu /œm-nhân đại- 
thiện-nghiệp bỗ-thí bậc thấp trong đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ và nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bố-thí bậc cao 
trong đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ có cơ hội cho 
quả trong (hởi-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) thì 
có đại-gqud-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicitra) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu 
thai làm người nhị-nhân trong lòng mẹ. 


- Sau khi mỗi thí-chủ ấy chết, nếu nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bố-thí bậc thấp trong đại-thiện-tâm không 
hợp với tri-tuệ có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) thì có suy-xét-tâm đồng sinh 
với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp bồ-thí bậc thấp 
goi là tái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tát- 
sinh kiếp sau đầu thai làm người vô-nhân cõi thiện-giới 
đui mù, câm điếc, tật nguyễn, ... từ trong lòng mẹ. 
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Tích Aputfakasefthivatthu cứ 


Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh- 
thành Sãvatthi. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn đề cập đến phứ hộ 
Apuffaka (phú hộ không có con) như sau: 

Các quan tâu lên Đức-vua Pasenadi Kosala rằng: 

- Muôn táu Bệ-hạ, phú hộ Aputtaka không có con đã 
qua đời rồi. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Vậy tài sản của phú hộ Aputtaka 
không có con thừa kế sẽ thuộc về ai? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, tài sản của phú hộ Aputtaka không 
có con thừa kế sẽ thuộc về Đức-vua. 

Đức-vua Pasenadi Kosala truyền lệnh các quan 
chuyên tất cả tài sản của phú hộ Aputtaka nhập vào kho 
nhà vua suốt 7 ngày mới xong, rôi Đức-vua Pasenadi 
Kosala ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn tại ngôi chùa 
Jetavana. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi Đức-vua Pasenadi Kosala: 

- Này Đại-vương, Đại-vương từ đâu ngự đến đây? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, phú hộ Aputtaka trong 
kinh-thành Savatthi đã qua đời không có con thừa kế, 
nên con truyền lệnh các quan chuyển tất cả tài sản nhập 
vào kho nhà vua, rồi con ngự đến đây. 

Nghe kê rằng: “Lúc sinh thời, phú hộ Aputtaka không 
hướng tâm đến sử dụng của cải, để hưởng mọi sự an-lạc 
trong đời. Khi các gia nhán đem những món cao lương 
mỹ vị trên chiếc mâm bằng vàng, họ bị ông phú hộ 
Aputtaka đuổi bảo mang đi nơi khác. 


Bộ Dhammapadatthakathã, Tanhavagøa, tích Aputtakasetthrvatthu. 
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Hằng ngày, ông dùng cơm nấu bằng gạo xâu và món 
nước cải ngâm, chỉ dùng 2 món này mà thôi. 

Khi các người gia nhân đem các thứ vải tốt, chiếc xe 
sang trọng, những thứ vật dụng quý giá đên cho ông 
dùng thì ông đuôi,họ và bảo mang những thứ đó đi nơi 
khác. Ông phú hộ Apultaka chỉ mặc y phục bằng thứ vải 
thô xâu, đi chiếc xe cũ xấu, sử dụng những thứ vật dụng 
loại xấu. 

Suốt cuộc đời ông phú hộ Aputtaka không sử dụng 
các thứ vật dụng cần thiết loại sang trọng. ” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn! 

* Do nguyên nhân nào ông trở thành phú hộ? 

* Khi trở thành phú hộ, do nguyên nhân nào ông 
không sử dụng những thứ vật dụng sang trọng? 

* Do nguyên nhân nào ông phú hộ Apuftaka không có 
con thừa kê tài sản? 


Khi ấy, Đức-Thế- Tôn thuyết giảng cho Đức-vua 
Pasenadi Kosala biết về tiền-kiếp của ông phú hộ 
Aputtaka được tóm lược như sau: 


Tiền-kiếp của phú hộ Aputtaka 


Trong thời quá-khứ, tiền-kiếp của ông phú hộ 
Aputtaka vốn là người không có đức-tin, nhưng ông 
thường tiếp đón Đức-Phát Độc-Giác Tagarasikhi ngự 
đến khất thực tại biệt thự của ông. Trước khi ông đi lo 
công việc bên ngoàải, bảo phu nhân của ông ở nhà tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường vật thực đến Ðức-Phật 
Độc-Giác Tagarasikhi, rồi ông đi ra khỏi nhà. 

Người vợ của ông vốn là người có đức-tin trong sạch 
nghĩ rằng: “Lâu rồi, hôm nay mới nghe người vị phu 
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quân bảo tạo phước-thiện bố-thí cúng dường vật thực 
đên Đức-Phát Độc-Giác. 

Váy, hôm nay ta nên làm các món vật thực ngon lành 
đê tạo phước-thiện bó-thí củng dường đên Đúc-Phát 
Đóc-Giác. ” 

Phu nhân của ông phú hộ tạo phước-thiện bố-thí 
cung-kính cúng dường, đặt vào trong bát các món vật 
thực ngon lành vào đầy bát. Ngay khi ấ ầy, vị phu quân về 
đến nhà, bạch hỏi Ðức-Phật Độc-Giác rằng: 


- Bạch Sa-môn, Sa-môn nhận được các món vật thực 
nào chưa? 

Đến dở bát của Ðức-Phật Độc-Giác, ông nhìn thấy 
các món vật thực ngon lành, nên phát sinh phiền-não 
tham tiếc của, nghĩ rằng: 

“Đem các món vật thực ấy cho những người tôi tớ 
hay người làm công ăn, thì có lợi cho ta, bởi vì họ ăn, 
rồi họ làm mọi công việc của ta được. Còn Sa-môn này 
ăn xong, có lợi ích gì cho ta đâu. Các món vật thực ngon 
của ta mắt đi thật là uống phí quả!” 

Đó là ông phú hộ có aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện bố- 
thí cúng-dường đến Đức-Phật Độc-Giác Tagarasikhi 
xong rồi, phát sinh phiên-não tiếc của làm cho tâm bị ô 
nhiễm. 

* Tiền-kiếp của ông phú hộ có một người anh trai, khi 
cha mẹ qua đời để lại nhiều của cải tài sản cho 2 người 
con. Người anh của tiền-kiếp ông phú hộ có một đứa con 
trai. Một hôm, đứa cháu trai nói rằng: “Chiếc xe tốt đẹp 
này của cha con, phân con bò kia là của chú. ” 

Nghe cháu trai là con người anh nói như vậy, tiền- 
kiếp của ông phú hộ nghĩ rằng: 
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“Báy giờ đứa cháu trai còn bé nhỏ mà đã nói nhự 
vậy, đến khi trưởng thành, nó sẽ chiếm phân nhiễu của 
cải trong nhà này. ” 

Cho nên, tiền-kiếp của ông phú hộ dẫn đứa cháu trai 
vào trong rừng, bóp cổ đứa cháu trai chết, rồi đem chôn 
dưới gốc cây. 

Đó là những đại-thiện-nghiệp bố-thí và ác-nghiệp sát 
sinh đứa cháu trai của tiền-kiếp của ông phú hộ đã tạo 
trong kiếp quá-khứ, nên kiếp-hiện-tại ông phú hộ không 
có con gọi là phú hộ Apufaka. 


Quả của các nghiệp của phú hộ Aputtaka 


* Phước-thiện tiếp đón, bảo phu nhân tạo phước-thiện 
bố-thí cũng dường vật thực để bát đến Đức-Phật Độc- 
Giác Tagarasikhi, cho quả tái-sinh lên cõi trời dục-giới 7 
kiếp, cũng do nhờ quả của phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đến ĐÐức-Phật Độc-Giác Tagarasikhi ấy cho quả 
tái-sinh làm người trong kinh-thành Sãvatthi, rồi trở 
thành phú hộ 7 kiếp. 

Do aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm sau khi đã tạo phước-thiện bỗ-thí cúng-dường đến 
Đức-Phật Độc-Giác Tagarasikhi xong rồi, phát sinh 
phiên-não tiếc của làm cho tâm bị ô nhiễm. Vì vậy, ông 
phú hộ không hướng tâm đến sử dụng của cải để đem lại 
sự an-lạc trong cuộc sống. 

Hằng ngày, ông phú hộ ăn cơm nấu bằng gạo xấu, 
mặc y phục thứ vải thô xấu, đi chiếc xe xấu cũ, sử dụng 
những thứ vật dụng cần thiết xấu, v.v... 

* Ác-nghiệp sát sinh đứa cháu trai là con người anh 
vì của cải, cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả 
khổ suốt thời gian lâu dài hăng 100 ngàn năm. 
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Đến khi mãn quả của ác-nghiệp, thoát ra khỏi cõi địa- 
ngục, đại-thiện-nghiệp bố-thí, cúng dường vật thực đến 
Đức-Phật Độc Giác Tagarasikhi ây cô cơ hội cho quả 
tái-sinh làm người trong kinh-thành Sãvatthi, rồi trở 
thành phú hộ không có con gọi là phú hộ Apuztaka đến 
kiếp thứ 7 này. 

Đó là quả của đại-thiện-nghiệp bố-thí cúng-dường 
đến Đức-Phật Độc-Giác Tagarasikhi ẫy còn lại. 

Phước-thiện bố-thí cũ của phú hộ Aputtaka không còn 
năng lực nữa, các phước-thiện mới không tích lũy, nên 
sau khi phú hộ Aputtaka chết, ác-nghiệp sát-sinh cũ lại 
cho quả tái-sinh trong cối địa-ngục mahãroruya niraya, 
chịu quả khổ trong cõi địa-ngục ấy. 


Cho nên, thí-chủ có đức-tin trong sạch tạo phước- 
thiện bố-thí đến người thọ-thí, nên có /ác-ý 0âm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hÿ đầy đủ cả 3 
thời-kỳ: 

- Pubbacetana: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện bô-thứ. 

- Muñcacetana: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch hoan-hỷ khi đang tạo phước-thiện bô-thí. 

- Aparacetanä: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch hoan-hÿ sau khi đã làm xong phước- 
thiện bồ-thí ấy. 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí ấy đến người thọ-thí 
có đầy đủ 3 thời-kỳ tác-ý như vậy, nếu đi-thiện-nghiệp 
bô-thí ấy có cơ hội cho quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikäla) làm người thì hưởng được quả tốt, 
quả an-lạc từ /hởïi-k} sau khi đã tải-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại trong lồng mẹ. 

Khi thai nhi sinh ra đời (oasữikãla) được an-lạc, rồi 
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hưởng mọi sự an-lạc trong (hời ẩu-niên, thời trung-niên 
cho đến thời lão-niên, suốt cuộc đời phần nhiều được 
hưởng mọi quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp bố- 
thí ấy trong cuộc sống kiếp hiện-tại. 

Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí có 5 pháp 

1- Saddhadäna: Bồ-thí với đức-tin trong sạch 

Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đức-fin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nên phước-thiện bố-thí này sẽ cho quả báu có nhiều của 
cải tài sản, giàu sang, phú quý, còn có quả báu đặc biệt 
nhất là có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

2- Sakkaccadäna: Bồ-thí với đại-thiện-tâm cung-kính 

Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đại-thiện- 
tâm cung-kính người thọ-thí và vật thí phát sinh một 
cách hợp pháp, nên phước-thiện bố-thí này sẽ cho quả 
báu có nhiều của cải tài sản, giàu sang, phú quý, còn có 
quả báu đặc biệt nhất là trong gia đình vợ chồng con 
cháu, những người làm công đều ngoan ngoãn vâng lời 
khuyên bảo dạy dỗ của mình, các bạn hữu, các thuộc hạ, 
phần đông những người trong xã hội nghe theo lời chỉ 
bảo của mình. 

3- Kaladäna: Bô-thí đúng thời, đúng lúc 

Bậc thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí hợp thời, đúng 
lúc như: 

- Phước-thiện bô-thí cúng dường trong dịp lễ dâng y 
tăm mưa đến chư t)È-khưu-Tăng trước khi an cư nhập hạ. 

- Phước-thiện bô-thí cúng dường trong dịp lễ dâng y 
kathina đến chư tỳ-khưu- Tăng ra hạ. 

- Phước-thiện bô-thí cúng dường đến tỳ-khưu khách 
vừa mới đến, tỳ-khưu sắp đi xa, tỳ-khưu bệnh, người 
bệnh, người đang đổi Khái, v.V... 
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Phước-thiện bố-thí hợp thời, đúng lúc này sẽ có quả 
báu giảu sang phú quý, và đặc biệt nhất là có quả tốt, 
quả an-lạc ứừ (huở âu-niên, thời trung-niên cho đến thời 
lão-niên, muôn những thứ vật dụng nảo cũng được thứ 
vật dụng ấy như ý một cách đễ dàng, mà người khác khó 
mà có được, ... 

4- Alnuggahadäna: Bó-thí với đại-thiện-tâm tế-độ 
người thọ-thí. 

Bậc thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đại-thiện-tâm 
tế độ người thọ-thí. 

Phước-thiện bố-thí với đại-thiện-tâm tế độ người thọ- 
thí này sẽ có quả báu giàu sang phú quý, và đặc biệt nhất 
là thí-chủ hướng tâm sử dụng của cải để đem lại sự an- 
lạc hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày. 


5- Anupahaccadäna: Phước-thiện bô-thí không làm 
khổ mình, không làm khổ người, khổ chúng-sinh khác. 

Bậc thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí không làm khổ 
mình, không làm khô người, khô chúng-sinh khác, sẽ có 
quả báu giàu sang phú quý, còn có quả báu đặc biệt nhất 
là tất cả của cải tài sản không bị thiệt hại do lứa thiêu 
húy, không bị nước ngập lụt làm hư hỏng, không bị kẻ 
IrỘM CHỚP chiếm đoạt, không bị nhà nước tịch thu, 
không bị người mà mình không ưa thích thừa hưởng của 
cải tài sản của mình. 

Đức-Phật thuyết dạy câu kệ rằng: 


354- “Sabbadanam dhammadanam jinati. 
Sabbarasam dhammaraso jinãH. 
Sabbaratin dhammarati jindati. 
Tanhakkhayo sabbadukkham jinäti ”0) 


' Dhammapadagäthã số 354. 
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Pháp thí là cao thượng hơn mọi phước-thiện bô-thí. 
Pháp vị của 9 siêu-tam-giới thiện-pháp là cao thượng 
hơn mọi vị ngon, hương thơm trong đời. 

Pháp hỷ trong chành-pháp là cao thượng hơn mọi sự 
hoan-hỷ trong đời. 

Bậc Thánh A-ra-hản đã tận diệt mọi tham-ái rồi là 
thăng mọi cảnh khô tử sinh luân-hồi trong tam-giởi. 


Phước-thiện bồ-thí trong Phật-giáo và ngoài Phật-giáo 
Tích thiên-nam Aủkura và thiên-nam Indaka 


VỊ thiên-nam Ankura và vị thiên nam Indaka trong 
tích Devorohanavatthu) được tóm lược như sau: 

Vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức-Thế-Tôn biểu 
diễn phép-thẳn-thông yamakapatihäriya: pháp-thẩn- 
thông có 2 dòng nước và lửa song song thoát ra từ kim 
thân của Đức-Phật giữa tứ chúng thanh-văn đệ-tử tại 
cây xoài gần kinh-thành Sãvatth1. 

Đức-Thế-Tôn suy xét chư Phật quá-khú, sau khi biểu 
diễn phép-thân-thông yamakapätihãriya rồi sẽ an cư 
nhập hạ tại nơi nào ? 

Đức-Thế-Tôn thấy rõ, biết rõ rằng: 

Chu Phật quá-khứ, sau khi biểu diễn phép-thân-thông 
yamakapätihãriya rồi sẽ an cư nhập hạ tại cung trời 
Tam-thập-tam-thiên thuyết giảng Tạng Vi-diệu-pháp để 
tế độ thân-mẫu (Tãvatimsabhavane vassam upagantva 
matu Abhidhammapifakam desenfI). 

Đức-Thế-Tôn ngự lên cưng trời Tam-thập-tam-thiên 
an cự nhập thứ 7 của Đưc-Phật tại tâm đá Pandukhambala- 
sila suốt 3 tháng mùa mưa tính theo thời gian cỗi người. 


Bộ Dhammapadatthakatha, Buddhavagøa, Devorohanavatthu. 
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Đức-Thế-Tôn ngự tại tảng đá Pandukambalasila, chư- 
thiên khắp 10 ngàn cõi-giới tụ hội đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thé-Tôn. 

Trong toàn thể chư-thiên phạm-thiên ấy, Đức-Thế- 
Tôn có hào quang sáng ngời nhất trong tất cả. Khi ấy, 
thân-mẫu (kiếp hiện-tại là vị thiên-nam Sanfussifa) từ 
cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên (Tusita) ngự xuống ngôi bên 
phải của Đức-Thế-Tôn, vị thiên-nam Indaka cũng ngồi 
bên phải, còn vị £iên-nam 4ñkura ban đầu ngồi bên 
trái của Đức-Thế-Tôn. 


* Vị thiên-nam Ankura mỗi khi có vị thiên-nam nào 
có oai-đức lớn hơn đến thì vị thiên-nam Ankura phải lùi 
lại sau, nhường chỗ cho vị £hiên-nam ấy. Cứ như vậy, vị 
thiên-nam Ankura phải lùi lại sau cách xa Đức-Thế-Tôn 


khoảng 12 do-tuần?, 


* Vị thiên-nam Indaka vẫn ngồi yên chỗ cũ ban đầu. 

Nhìn thấy vị /hiên-nam Indaka và vị thiên-nam Añkura 
ấy, Đức-Thế-Tôn có tác-ý cho các hàng thanh-văn đệ-tử 
biết rằng: 

“Thí-chủ tạo phước-thiện bồ-thí cúng-dường đến bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử có giới-đức trong sạch, có được 
nhiễu phước-thiện cao quý, tạo đại-thiện-nghiệp bố-thí 
cao quý, có nhiễu quả báu cao quý. ” 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn truyền hỏi vị fhiến-nam Ankura 
rằng: 

- Này Ankura! Con đã lập trại để tạo phước-thiện bố- 
thí trên quãng đường dài 12 do-tuân suốt thời gian lâu 
đài 10 ngàn năm. Nay, kiếp hiện-tại hoả-sinh làm thiên- 
nam đến tụ hội trong đoàn chư-thiên phạm-thiên này, 


' Dvãdasayojanike thãne: 12 do-tuần, mỗi do-tuần khoảng 20 cây số. 
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con phải lùi lại sau chư-thiên phạm-thiên cách xa 
khoảng 12 do-tuán. 

- Này Ankura! Do nhân nào vậy con? 

Giọng hỏi của Đức-Thế-Tôn vang rộng đến cõi người 
cũng đêu nghe rõ. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền hỏi như vậy, vị thiên-nam 
Añkura cung-kính bạch với Đức-Thê-Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do con đã tạo phước-thiện 
bô-thí đên những người không có giới-đức trong sạch, 
trong thời-k) không có bác Thánh-nhân có giới-đức 
trong sạch. 

Dù con có tạo phước-thiện bô-thí trong thời gian lâu 
dài bao nhiêu cũng không sánh băng thí-chủ tạo phước- 
thiện bô-thí đến bậc Thánh-nhán có giới-đức trong sạch. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, như vị thiên-nam Indaka 
tạo phước-thiện bô-thí cúng-dường ít đến bậc Thánh-nhân 
mà quả báu hơn con gáp bội, như ảnh sảng mặt trăng so 
với ánh sáng chùm sao quá cao bé nhỏ. Bạch Ngài. 


Nghe vị thiên nam Añkura bạch như vậy, Đức-T hé- 
Tôn truyện hỏi vị fhiên-nam Indaka răng: 

- Này Indaka! Con ngôi bên phải của Như-lai, do nhân 
nào mà con vẫn ngôi yên một chỗ, không phải lài lại sau 
vậy con? 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền hỏi như vậy, vị fhiên-nam 
Indaka cung-kính bạch với Đức-Thê- Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do con đã tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường đến bậc Thánh-nhân, như người 


nông dân gieo hạt giống tốt trong thửa ruộng màu mỡ. 
Bạch Ngài. 
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Sau khi kính bạch Đức-Thếé-Tôn như vậy, vị thiên- 
nam Indaka tán đương ca tụng phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đến bậc Thánh-nhân có giới-đức bằng câu kệ: 

Người nông dán dù gieo nhiễu hạt giống trong thửa 
ruộng căn côi, cũng không thu hoạch được nhiều thóc 
lúa, không làm cho người nông dán mừng vui hoan-hÿ 
như thể nào. 

Cũng như vậy, người thíi-chủ tạo phước-thiện bồ-thí 
đến người phả giới, không có giới-đức, dà có nhiễu đến 
bao nhiêu cũng không có quả bảu nhiễu, không làm cho 
thí-chủ mừng vui hoan-hỷ như thể ấy. 

Người nông dân dù gieo ít hạt giống trong thửa ruộng 
màu mỡ, gặp mưa thuận gió hoà, nên thu hoạch được 
nhiễu thóc lúa, làm cho người nông dân mừng vui hoan- 
hỷ như thể nào. 

Cũng như vậy, người thíi-chủ tạo phước-thiện bồ-thí 
cúng-dường đến bậc Thánh-nhân có giới-đức trong sạch, 
có pháp cao thượng, dù có ít cũng được quả báu nhiễu, 
làm cho thí-chủ mừng vui hoan-hỷ như thể ấy. 


Phước-thiện bố-thí đến bậc Thánh-nhân có quả báu nhiều 


Tiên-kiếp của vị thiên-nam Indaka đã tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường đến vị nào, mà kiếp hiện-tại có 
được quả báu của phước-thiện bồ-thí nhiều như vậy? 

Tiên-kiếp của vị thiên-nam Indaka là người nghèo khổ 
có được một phân cơm ít ỏi, nhìn thấy Ngài Ti rưởng-láo 
Anuruddha đi khất thực đến đứng trước cổng nhà, 
người nghèo khổ (tiền-kiếp của vị thiênnam Indaka) 
đem phân cơm của mình tạo phước-thiện bô-thí cung- 
kính cúng dường chỉ một vá cơm (katacchubhikkham 
dãpesi) đến Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 
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Sau khi người nghèo khổ ấy chết, đi-thiện-nghiệp 
bô-thí ấy trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả 
trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại- 
quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cira) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị 
thiên-nam tam-nhân tên là Indaka trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên, hưởng được quả báu của phước-thiện 
bô-thí cúng-dường chỉ một vá cơm ấy nhiều gấp bội lần 
hơn quả báu của tiền-kiếp vị £hiên-nam Añkura đã tạo 
phước-thiện bố-thí đến những người không phải là bậc 
Thánh-nhân, trên quảng đường dài 12 do-tuần, suốt thời 
gian I0 ngàn năm. 

Cho nên, vị fhzên-nam Indaka kính bạch với Đức- 
Thế-Tôn như vậy. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy câu kệ với ý nghĩa: 

Người nông dân gieo hại giống trong những thửa 
ruộng có đây cỏ, thu hoạch quả không được nhiễu, cũng 
như thíi-chủ tạo phước-thiện bô-thí đến những người có 
tâm tham-dục sẽ không được quả báu nhiêu. 

Còn người thí-chủ tạo phước-thiện bô-thí, cung-kính 
cúng dường đến bậc Thánh A-ra-hán không còn tâm tham 
dục, nên được quả báu an-lạc nhiễu. 

Người nông dân gieo hại giống trong những thửa 
ruộng có đây cỏ, thu hoạch quả không được nhiều, cũng 
như thíi-chủ tạo phước-thiện bô-thí đến những người có 
sân hận, sẽ không được quả báu nhiễu. 

Còn người thí-chủ tạo phước-thiện bồ-thí, cung-kính 
cúng dường đến bậc ThánhA-ra-hán không còn tâm sân 
hận nữa, nên được quả báu an-lạc nhiêu. 

Người nông dân gieo hạt giống trong những thửa 
ruộng có đây cỏ, thu hoạch quả không được nhiễu, cũng 
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như thíi-chủ tạo phước-thiện bô-thí đến những người có 
si-mê, sẽ không được quả bảu nhiễu. 

Còn người thí-chủ tạo phước-thiện bồ-thí, cung-kính 
cúng dường đến bậc Thánh A-ra-hán không còn tâm sỉ- 
mê nữa, nên được quả báu an-lạc nhiêu. 

Người nông dân gieo hại giống trong những thửa 
ruộng có đây cỏ, thu hoạch quả không được nhiễu, cũng 
như thíi-chủ tạo phước-thiện bô-thí đến những người có 
tâm tham-ái nhiều, sẽ không được quả báu nhiễu. 

Còn người thí-chủ tạo phước-thiện bô-thí, cung-kính 
cúng dường đến bậc Thánh A-ra-hán không còn tâm 
tham-ái nữa, nên được quả báu an-lạc nhiễu. 


Sau khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng những câu kệ như 
vậy, vị thiên-nam Indaka và vị thiên-nam Aikura đếu 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu và đồng thời số đông chúng-sinh 
được sự lợi ích, sự an-lạc, sự tiến hoá trở thành bậc 
Thánh-nhân tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của 
mỗi chúng-sinh. 


Đức-Thế-Tôn thuyết giảng Tạng Vi-diệu-pháp 


Trong mùa hạ thứ 7, Đức-Phát Gofama ngự lên cung 
trời Tam-thập-tam-thiên, ngồi tại fdng đá Pandu- 
kambalasila giữa đại chúng chư-thiên, phạm-thiên, để 
tế độ Phật-mẫu (kiếp hiện-tại là vị thiên-nam Sanfussifa) 
thuyết giảng Abhidhammmapifakapäli: Tạng Vi-diệu-pháp 
Päji gồm có 7 bộ lớn là: 

1- Bộ Dhammnasanganipali: Bộ Pháp-hội-tụ. 
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2- Bộ Vibhangapali: Bộ Pháp-phân-tích. 

3- Bộ Dhatukathapali: Bộ Pháp-phân-loại. 

4- Bộ Puggalapafñfñattipäli: Bộ chúng-sinh chế-định. 

5-Bộ Kathãvatthupdli: Bộ Pháp-luận-đề. 

6- Bộ Yamakapali: Bộ Pháp-song-đối. 

7- Bộ Palthanapadlji: Bộ Pháp-duyên-hệ. 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bộ thứ nhất là bộ Dhamma- 
sangamipdli: bộ Pháp-hội-tụ rồi theo tuần tự đến bộ thứ 
7: bộ Patthänapäli: bộ Pháp-duyên-hệ cuỗi cùng, suốt 3 
tháng mùa mưa tại cối người (so với thời gian tại cõi 
trời Tam-tháp-tam-thiên chỉ có 3 phút 36 giáy, bởi vì ] 
ngày 1 đêm trên cõi trời này bằng 100 năm tại cõi người). 

Đức-Phật thuyết giảng Tạng Vi-điệu-pháp Päji tại cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên này, đến giờ khất thực, Đức- 
Phật hoá ra Nimmitabuddha (Đức-Phật hoá), rồi phát 
nguyện rằng: “Đức-Phật hoá này tiếp tục ngôi thuyết- 
phần pháp này cho đến khi Như-lai trở về. ” 

Khi ấy, Đức-Phật thật hiện xuống rừng núi 
Himavanta, rửa mặt tại hồ Anodatta xong, rồi bay đến 
Uttarakurudipa (Bắc-cưu-lưu châu) nằm ở phía Bắc núi 
Sineru, đề đi khất thực. 

Đức-Phật đem vật thực ngự trở về rừng trầm, gần hồ 
Anodatta ven khu rừng Himavanta, ngồi độ vật thực. Khi 
ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuita đến hầu phục vụ 
Đức-Phát. 

Sau khi thọ thực xong, Đức-Ph¿/ thuyết giảng tóm 
lược lại các pháp mà Ngài đã thuyết giảng tại cung trời 
Tam-thập-tam-thiên, rôi truyền dạy Ngài Đại-Trưởng- 
lão răng: 

- Này Sãriputta!l Hôm nay Như-lai đã thuyết giảng 
Tạng Vi-diệu-pháp Pali, bộ thứ nhất phân đâu các pháp 
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như vầy, khi trở về con nên khai triển dạy lại nhóm 500 
đệ-tử của con. 


Nhóm 500 đệ-tử này vốn là những người cận-sự-nam 
(upasaka) cùng nhau đến xem Đức-Phật biểu diễn pháp 
thân-thông yamakapatihariya, rồi phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật, cùng dẫn nhau đến xuất gia trở thành 
ty-khưu nơi Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputa. 

Sau khi truyền dạy Ngài Đại-Trưởng-lão như vậy, 
Đức-Phật ngự lên cung trời Tam-thập-tam-thiên thay thế 
Đức-Phật Ninmitabuddha, tồi tiếp tục thuyết giảng các 
pháp tiếp theo. 


Tạng Vi-Diệu-Pháp tại cõi người 


Đức-Phật thuyết giảng Tạng Vi-diệu-pháp Paäli gồm 
có Z7 bộ lớn tại cung trời Tam-thập-tam-thiên trong hạ 
thứ 7 của Đức-Phật suốt 3 tháng mùa mưa. 

Mỗi ngày đến giờ khất thực, Đức-Phật hoá ra 
Nimmitabuddha tiếp tục thuyết giảng, Đức-Phật thật 
ngự đi khất thực ở Bắc- -cwu-lưu châu, đem vật thực ngự 
trở về rừng trầm, gần hồ Anodatta ven khu rừng 
Himavanta, ngồi độ vật thực. Mỗi ngày, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Säriputta đến hầu phục vụ Đức- Phật. 

Sau khi thọ thực xong, Đức- Phái thuyết giảng tóm 
lược theo cách sankhepa các pháp mà Đức-Phật đã thuyết 
giảng ngày hôm ấy cho Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa, 
rồi Đức-Phật ngự lên cung trời Tam-thập-tam-thiên thay 
thế Đức-Phật Nimmitabuddha tiếp tục thuyết giảng các 
pháp tiếp theo. 

Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, mỗi ngày sau khi trở 
về, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa truyền dạy lại khai 
triển đầy đủ các pháp ấy đến nhóm 500 đệ-tử. 
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Cho nên, mãn mùa hạ suốt 3 tháng mùa mưa ấy, nhóm 
300 đệ-tử của Ngài Đại- Trưởng-lão SariputtIa thông thuộc, 
thâu suốt Abhilhammapfakapdli: Tạng Vï-diệu-pháp 
Pali gôm có 7 bộ lớn trước tiên trong cõi người. 

* 'Tiền-kiếp của nhóm 500 vị tỳ-khưu 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiển-kiếp của nhóm 
300 f)-khưu này là 500 con dơi đeo trong một cái động. 

Mỗi ngày, 2 Ngài Trưởng-lão vừa đi kinh hành ở 
trong động vừa tụng ôn Abhidhamưmnapifakapdli: Tạng 
Vi-diệu-pháp Paäli gồm có 7 bộ lớn. Khi ấy, nhóm 500 
con đơi đeo trong động, cung-kính lắng nghe âm-thanh 
PãH từ 2 Ngài Trưởng-lão tụng ôn Abhidhamma- 
pữakapdli: Tạng Vi-diệu-pháp Pal, nhóm 500 con dơi 
không hiểu biết rằng: 

“Kusala dhamma (các thiện-pháp), akusala dhamma 
(các bắt-thiện-pháp), abyäkatä dhammä (các pháp không 
thiện không bất-thiện), khandha (ngũ-uẩn), äyatana (12 
xứ), dhãtw (18 tự-tánh), sacca (tứ-để), v.v...” mà chỉ 
cung-kính lắng nghe âm hanh Paäj]i mà thôi. 

Sau khi nhóm 500 con đơi ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
cung-kinh lắng nghe âm thanh Päli ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau hoá sinh làm 500 vị thiên-nam trên cõi trời dục- 
giới, hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy suốt thời 
gian từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thê gian, 500 vị thiên-nam 
cùng chuyển kiếp (cuii: chết) từ cõi trời dục-giới, đại- 
thiện-nghiệp ãy trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho 
quả #ong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (0afi- 
sandhicira) làm phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai làm 
người tam-nhân (tihheftukapuggala) trong kinh-thành 
Sãvattln. 
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Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là người tam-nhân 
đều trở thành cận-sự-nam (upäsaka) trong kinh-thành 
Sãvattln. 

Vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức-Phật Gofama 
biểu diễn phép-thẩn-thông yamakapdtihäriya tại cây 
xoài gần kinh- thành Sãvattll, nhóm 500 người cận-sự- 
nam (upasaka) ấy cùng nhau đến xem Đức-Phật biểu 
diễn phép-thân-thông yamakapalihäriya, rồi phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 

Sau khi biểu diễn phép thân-thông yamakapdtihäriya 
xong, Đức-Phật ngự lên cung trời Tam-thập-tam-thiên, 
nhập hạ thứ 7, để thuyết giảng Abhidhanunapifakapdli: 
lạng Vï-diệu-pháp. 

Nhóm 500 người cận-sự-nam cùng dẫn nhau đến hầu 
đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa, xin xuất gia trở 
thành 500 vị f}-khưu là đệ-tử của Ngài Đại- Irưởng-lão 
Sariputa. 

Mỗi ngày, Đức-Phật ngự đi khất thực ở Bắc-cưu-lưu 
châu, đem vật thực ngự trở về rừng trầm, gần hồ 
Anodatta ven khu rừng Himavanta, ngồi độ vật thực. 
Mỗi ngày, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputia đến hầu phục 
vụ ĐÐức-Phật. Sau khi thọ thực xong, Ðức-Phật thuyết 
giảng tóm lược theo cách sankhepa các pháp mà Đức- 
Phật đã thuyết giảng ngày hôm ây cho Ngài Đại-Trưởng- 
lão Saripufta, Tôi truyền dạy Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãripufia trỞ về dạy nhóm 500 đệ-tử bằng cách khai 
triển đầy đủ các pháp ấy. 


Cho nên, mhớm 500 đệ-tử của Ngài Đại-Trưởng-lão 
SariputIa thông thuộc, thấu suốt Abhidhammapifakapdli: 
Tạng Vi-diệu-pháp Päji gồm có 7 bộ trước mọi tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama, tại cõi người. 
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Đức-Phật Œotama thuyết giảng xong trọn bộ 
Abhidhamunapifakapäli: Tạng Vi-diệu-pháp Päji gồm có 
7 bộ lớn tại cung trời Tam-thập-tam-thiên suốt 3 tháng 
mùa mưa tại cõi người. Phẩf-mẫu (kiếp hiện-tại là vị 
thiên-nam Santussita) chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niễ-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, cùng với 800 
tỷ có chư-thiên phạm-thiên cũng chứng ngộ chán-Ù tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễr-bàn, 
trở thành bậc Thánh-nhân thấp hoặc cao tuỳ theo năng 
lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(indriya): tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị chư-thiên, 
phạm-thiên. 


Đức-Phật Gotama trở về cõi người 


Đức-Phật Gofama ngự lên cung trời Tam-thập-tam- 
thiên nhập hạ thứ 7 suốt 3 tháng mùa mưa, các hàng tứ 
chúng /)-khưu, f)-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ là 
nhóm thanh-văn đệ-tử đông đảo ngày đêm trông mong 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, nghe pháp, nên đã kể tháng, 
đếm ngày thì còn 7 ngày nữa sẽ đến ngày rằm tháng 9 
âm lịch là ngày đại-l mahäpavaranä của chư tÈ-khưu- 
Tăng, sáng ngày 16 tháng 9 là ngày mãn 3 tháng hạ mùa 
mưa, nên tất cả tứ chúng muốn biết Đức-Phật sẽ ngự trở 
về cõi người vào ngày nảo, tại nơi nào, để chờ đón Đức- 
Phật ngự trở về cõi người. 

Tứ chúng đến hầu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahämoggallana cầu xin Ngài Đại-Trưởng-lão bay lên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên, đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
bạch hỏi Đức-Thế-Tôn vào ngày nào sẽ ngự trở về cõi 
người, và tại nơi nào, để cho tứ chúng thanh-văn đệ-tử 
chờ đón Đức-Thế-Tôn. 
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Nghe lời cầu xin của tứ chúng như vậy, Ngài Đại- 
Trưởng-Lão Mahamoggallana nhận lời, nên Ngài Đại- 
Trưởng-lão bay lên cung trời Tam-thập-tam-thiên, đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch hỏi rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, tứ chúng thanh- văn đệ-tử 
trông J"ong đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, nghe pháp, rồi mới 
trở về chỗ ở của mình. Đức-Thế-Tôn sẽ ngự trở về cõi 
người vào ngày nào? Bạch Ngài. Và Đức-Thế-Tôn sẽ 
ngự xuống cối người tại nơi nào? Bạch Ngài. 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão bạch hỏi như vậy, Đức- 
Thế-Tôn truyền hỏi răng: 

- Này Moggallanal SariputIa là sự huynh của con 
nhập hạ tại nơi nào vậy con? 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Sư huynh Sãriputta nhập 
hạ tại trong kinh-thành Sankhassa. Bạch Ngài. 

- Này Mogsgalliana! Kể từ hôm nay, còn 7 ngày nữa 
vào ngày rằm tháng 9, ngày đại-lễ mahäpavarana của 
chư t)È-khưu- Tăng, Như-lai sẽ ngự trở về cõi người, tại 
cửa kinh-thành Sankassa, các hàng tứ chúng tỳÈ-khưu, fỳ- 
khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ nên chờ đón Như-lai tại 
nơi cửa kinh-thành ấy. 

- Này Moggallana! Con khuyên các cận-sự-nam cận- 
sự-nữ nên thọ-trì bát-giới uposathasila trong ngày hôm ấy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggalläna trở về cõi người 
báo cho các hàng tứ chúng biết rõ ngày và nơi ngự xuống 
của Đức-Thế-Tôn. 


Đức-Phật mở trồng trải toàn cõi-giới 
Đức-Thê-Tôn truyên bảo với Đức-vua-trời Sakka răng: 


- Này Đức-vua-trời! Nhập hạ suốt 3 tháng xong rồi, 
Như-lai sẽ ngự trở về cõi người. 
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Nghe Đức-Thế-Tôn truyền bảo như vậy, Đức-vua-trời 
Sakka hoá ra 3 cái thang 3 loại: 

Một cầu thang bằng vàng, một câu thang bằng ngọc 
mani, một cầu thang bằng bạc, chân cầu thang đặt tại cửa 
kinh-thành Sañkassa, đầu cầu thang đặt trên đỉnh núi 
Sineru. 

* Cầu thang bằng vàng nằm bên phải dành cho chư- 
thiên 6 cõi trời dục-gI1ới. 

* Cầu thang bằng bạc nằm bên trái dành cho chư 
phạm-thiên các cõi trời săc-giới. 

* Câu thang bằng ngọc mani nằm giữa kính thỉnh 
Đúc-Phật ngự từ cung trời Tam-thập-tam-thiên xuống 
cối người. Khi đứng trên đỉnh núi Sineru, Đức-Phát hoá 
pháp-thân-thông yamakapäatihäriya trong khi đang ngự 
từ cõi trời xuống cõi người. 

* Đức-Phật khi nhìn lên phía trên thấu đến tầng trời 
sắc- giới tột đỉnh, như một mặt bằng (ekañgana), khi nhìn 
xuống phía dưới thấu tận đến cõi đại-địa-ngục Avici như 
một mặt bằng, khi nhìn ngang Š hướng: hướng Đông, 
hướng Đồng-nam, hướng Nam, hướng Tây-nam, hướng 
Tây, hướng Tây-bắc, hướng Bắc, hướng Đông-bắc như 
một mặt bằng, khi nhìn 100 ngàn cõi-giới chúng-sinh 
(cakkavala) như một mặt bằng, cho nên, chư-thiên, 
phạm-thiên nhìn thấy loài người, loài người cũng nhìn 
thấy chư-thiên, phạm-thiên, tất cả mọi chúng-sinh cũng 
đều nhìn thấy lẫn nhau như thấy nhau trước mặt. 


Đức-Phật cho toả hào quang 6 màu toả rộng ra khắp 
chu vi 36 do- tuần bao trùm loài người, trong ngày hôm 
ấy, mỗi người đều nhìn thấy kim thân của Đức- Phật có 
oai lực phi thường, nên có người phát nguyện muốn trở 
thành một ĐÐức- Phật Chánh-Đăẳng-Giác. 
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* Đoàn chư-thiên các tầng trời dục-giới tiễn đưa 
Đức-Phật theo cầu thang bằng vàng, phía bên phải của 
Đức-Phật. 

* Đoàn chư phạm-thiên các tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên tiễn đưa Đức-Phật theo cầu thang bằng bạc, phía 
bên trái của Đức-Phật. 

* Đức-Phật ngự đi cầu thang bằng ngọc mani ở giữa, 
bên phải có vị thiên nam Pañcasikha đánh đàn cúng- 
dường Đức-Phật, bên trái có vị thiên-nam Mãtali cúng- 
dường nước hoa thơm cõi trời, Đại-phạm-thiên cầm 
chiếc lọng, Đức-Thiên-vương Suyãma cầm chiếc quạt. 

Đức-Phát ngự từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên có các 
đoàn chư-thiên, chư phạm-thiên tiễn đưa, ĐÐức-Phật 
dừng lại tại cửa kinh-thành Sañkassa. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa đến hầu cung-kính 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn với đại-duy-tác-tâm vô cùng hoan- 
hỷ, bởi vì, chưa từng thấy Đức-Thế-Tôn mở trồng trải 
toàn cõi-giới chúng-sinh, nên chư-thiên, phạm-thiên 
nhìn thấy loài người, và loài người cũng nhìn thấy chư- 
thiên, phạm-thiên, tất cả chúng-sinh nhìn thấy lẫn nhau 
vô cùng hoan-hỷ. Cho nên, chư-thiên, chư phạm-thiên, 
nhân loại kính yêu Đức-Thế-Tôn biết dường nào! 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp tế độ tứ chúng 
thanh-văn đệ-tử. Sau khi lắng nghe Ðức-Thế-Tôn thuyết- 
pháp, chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-nI, các cận-sự-nam, các 
cận-sự-nữ phát sinh đức-tin vô cùng hoan-hÿ theo lời 
giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, nhóm 500 f)-khưu đệ-từ 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta, đều chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán, cùng 
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với 300 triệu chúng-sinh khác cũng chứng ngộ chán-lHý 
tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh-nhân thấp hoặc cao tuỳ theo 
năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: 
tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 


Nhận xét về 2 vị thiên-nam Añkura và Indaka 


* Tiền-kiếp của vị fhiên-nam Ankura ở cõi người đã 
từng làm trại phước-thiện bố-thí trong quãng đường dài 
12 do-tuân suốt thời gian 10 ngàn năm, đến nhiều hạng 
người không phải là bậc Thánh-nhân trong Phát-giáo. 


* Tiền-kiếp của vị thiên-nam Indaka ở cõi người tạo 
phước-thiện bô-thí cung-kính cúng dường chỉ có mmộf vá 
cơm đền Ngài Trưởng-lão Anurddha mà thôi. 


Khi Đức-Phật Gotama thuyết Abhidhammapifakapäli: 
Tạng Vi-đdiệu-pháp Pajï tại cùng trời Tam-thập-tam-thiên, 
ban đầu vị fhiên-nam Indaka ngồi bên phải của Đức-Phật, 
còn vỷ (hiên-nam Ankura ngồi bên trái của Đức-Phật. 

Dù có các vị /hiên-nam, các vị phạm-thiên có nhiều 
năng lực của phước-thiện hiện đến, vị thiên-nam Indaka 
vẫn ngôi yên chỗ cũ, không lùi lại đẳng sau, bởi vì vị 
thiên-nam Indaka có nhiều năng lực phước-thiện hơn các 
vị ấy. Còn vỷ fhiên-nam Awkura phải lùi lại đằng sau, 
nhường chỗ cho các vị vị thiên-nam, các vị phạm-thiên 
có nhiều năng lực phước-thiện khác, cách xa đến 12 do- 
tuần, bởi vì vị /biên-nam Ankura kém năng lực phước- 
thiện hơn các vị ấy. 

Tuy tiền-kiếp của vị fhiên-nam Adkura đã tạo phước- 
thiện bố-thí, trên quảng đường dài 12 do-tuần, suốt thời 
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gian 10 ngàn năm. đến nhiều hạng người, nhưng không 
phải là bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Còn tiền-kiếp của vị fhiên-nam Indaka đã tạo phước- 
thiện bố-thí, cung-kính cúng dường đến ðậc Thánh- 
nhân trong Phật-giáo, dù chỉ có một vá cơm đến Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha là bậc Thánh A-ra-hán, vẫn có 
quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy có nhiều năng lực 
hơn quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí mà tiền-kiếp 
của vị thiên-nam Ankura đã tạo phước-thiện bố-thí đến 
nhiều hạng người, không phải là bậc Thánh-nhân trong 
Phật-giáo, suốt thời gian 10 ngàn năm. 

VỊ thiên-nam Indaka nêu thí dụ: 


Người nông dân không biết thời diết thuận lợi, gieo 
nhiễu hạt giống trong thửa ruộng căn côi, sẽ thu hoạch 
quả không được nhiễu, không làm cho người nông dân 
vui mừng hoan-h như thể nào. 

Cửng như vậy, người thí-chủ không hiểu biết tạo 
phước-thiện bô-thí nhiêu vật thí đến nhiều người không 
có giới-đức, không có thiện-pháp cao thượng, nên có quả 
báu của đại-thiện-nghiệp bồ-thí không nhiễu, không làm 
cho thí-chủ vui mừng hoan-hỷ, cũng như thể ấy. 

Người nông dân giỏi hiểu biết thời tiết thuận lợi, gieo 
dù ít hạt giống trong thửa ruộng màu mỡ, sẽ thu hoạch 
quả được rất nhiễu, nên làm cho người nông dân vui 
mừng hoan-hỷ như thể nào. 

Cũng như vậy, người thí-chủ có trí-tuệ sáng suốt hiểu 
biết tạo phước-thiện bó-thí đến những bậc có giỏi-đức 
trong sạch, có thiện-pháp cao thượng, là bác Thánh-nhân 
trong Phát-giáo, dù vật thí 1t cũng có quả bảu của đại- 
thiện-nghiệp bô-thí rất nhiều, nên làm cho thí-chủ vui 
mừng hoan-hỷ, cũng như thể ấy. 
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Đức-vua-trời Sakka tạo phước-thiện bố-thí 


Đức-vua-tfrời Sakka trị vì cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên mà /iên-kiếp của Đức-vua-trời đã từng làm những 
phước-thiện trong thời-kỳ không có Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác xuất hiện trên thế gian, nên Đức-vua-trời 
Sakka cảm thấy túi phận nghèo của mình, mỗi khi gặp 
những vị /hiên-nam mà tiền-kiếp đã tạo phước-thiện 
trong thời-kỳ ĐÐức-Phật Gofama xuất hiện trên thế gian, 
những vị thiên-nam ấy có hào-quang sáng chói làm lấn 
át hào quang của Đức-vua-trời Sakka, cho nên, Đức-vua- 
trời Sakka tìm cơ hội tốt tạo phước-thiện đến bậc Thánh- 
nhán trong Phát-giáo. 


Đức-vua-trời Sakka suy xét biết rõ Ngài Đại- Trưởng- 
lão Mahãkassapa chỉ tế độ những người nghèo khổ mà 
thôi, nên Đức-vua-trởời Sakka và Chảnh-cung Hoàng-hậu 
Swjã từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuống cõi 
người, hoá ra thành 2 ông bà già nghèo khổ đáng 
thương chờ đợi tạo phước-thiện bố-thí, cúng dường vật 
thực đến Ngi Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa sau khi xả 
diệt-thọ-tưởng (mrodhasamapaff), đi khất thực tế độ 
người nghèo khổ để có được nhiều quả-báu cao quý 
ngay trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


* Tích Mahäkassapatherapindapatadinnavathu “” 


được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veluvana đê cập sự cúng dường vật thực đên Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa có giới-đức trong sạch và có 
pháp cao thượng. 


' Dha. Attha, Pupphavagga, tích Mahãkassapattherapindapãtadinnavatthu. 
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Ngài Đại- Trưởng-lão Mahakassapa nhập diệf-thọ-tưởng 
suốt 7 ngày đêm xong, sáng hôm ấy, Ngài Đại-trưởng- 
lão đi khát thực chỉ tế độ người nghèo khô mà thôi. 

Đức-vua Trời Sakka theo dõi biết Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahäkassapa đã xả diệt-thọ-tưởng, buổi sáng hôm 
ấy, Ngài đại-trưởng-lão đi khất thực trên đường đi vào 
xóm nhà. 

Đúc-vua-trời Sakka gọi Chánh-cung Hoàng-hậu Suja 
từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuống cõi người, 
Đức-vua-trời Sakka hoá ra thành ông già và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Suja hoá ra thành bà già, như 2 ông bà già 
nghèo khổ thật là đáng thương làm nghề thợ dệt sống 
trong một căn chỏi lá bên đường mà Ngài Đại-T]rưởng- 
lão Mahäkassapa sẽ đi khất thực ngang qua. 

Hai ông bà già đã chuẩn bị vật thực sẵn sàng, ông già 
(Đức-vua-frời) đang trông chờ Ngài Đại-Trưởng-lão đi 
ngang qua. 

Ngài Đại-Trưởng-lão vừa đi đến căn chòi lá, nhìn 
thấy 2 ông bà già, nên nghĩ rằng: 

“Hai ông bà già yếu này là người có tuổi cao mà còn 
phải làm việc, thật là đáng thương quá! Bần tăng nên tế 
độ 2 ông bà già này” nên Ngài Đại-Trưởng-lão đứng 
trước chòi lá. 

Khi nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa, 
ông già liền đến đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Wgài 
Đại- Trưởng-lão, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài có 
tâm bi tế độ hai vợ chỗng già chúng con. 

Ông già kính xin nhận cái bát của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahakassapa. 

Ngài Đại- Trưởng-lão nghĩ rằng: 
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“Lão Tăng nên tế độ hai vợ chồng già đáng thương 
này” Ngài Đại- Trưởng-lão trao cái bát cho ông già. 

Ông già (Đức-vua Trời Sakka) vô cùng hoan-hỷ nhận 
cái bát của Ngài Đại-Trưởng-lão, rồi cung-kính thỉnh 
vào chòi lá, ông già và bà già (Chánh-cung Hoàng-hậu 
51/4) cùng nhau để các món ăn ngon vảo trong bát, rồi 
đậy kín nắp lại, hai ông bà già cung-kính cúng dường lên 
Ngài Đại- Irưởng-lão. 

Khi Ngài Đại-Trưởng-lão vừa nhận cái bát, mùi 
hương thơm của các món ăn toả ra khắp kinh-thành 
Rajagaha. 

Ngài Đại-trưởng-lão Mahäkassapa biết ngay hai ông 
bà già này chính là Đức-vua-trời Sakka và Cháảnh-cung 
Hoàng-hậáu Suja, nên Ngài Đại- Trưởng-lão quở trách: 

- Này Vua- Trời Sakkal Vua-trời đã giành phước-thiện 
bô-thí của người nghèo khổ rồi! 


Đức-vua-trời Sakka bạch sự thật 


- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, chúng con cũng là 
người nghèo. Bạch Ngài. 

- Này Vua-Trởời Sakkal Vua-trời là W] cao cả trên cõi 
trời Tam-tháp-tam-thiên, hưởng mọi an-lạc cao quý trên 
cối trời. Vậy, do nguyên-nhắn nào mà tự xưng mình là 
người nghèo? 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, sự thật con là Vua- 
trời Sakka cao cả trên cõi trời Tam-tháp-tam-thiên, do 
tiên-kiếp của con đã làm mọi phước-thiện trong thời-kỳ 
không có Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác xuất hiện trên thể 
gian, nên quả bảu của phước-thiện của con nghèo nàn 
thấp hèn so với các vị thiên-nam mà tiên-kiếp của họ đã 
làm các phước-thiện trong thời-kỳ) Đức-Phát Gotama 
xuất hiện trên thể gian. 
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Thật vậy, tiên-kiếp của các vị thiên-nam ấy đã làm 
các phước-thiện trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thể gian, sau khi họ chết, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hoả-sinh làm vị thiên-nam trên 
cối trời Tam-tháp-tam-thiên, có hào quang sáng chói 
làm lấn át hào quang của con, có oai lực nhiều hơn con. 

Vậy, con cũng là người nghèo nàn thấp hèn hơn các 
vị thiên-nam ấy. Bạch Ngài. 

- Này Vua-Trời Sakka! Mặc dù có như vậy, kể từ nay 
về sau, Vua-trời cũng không nên lừa tạo phước-thiện bố- 
thí cúng dường đến lão tăng nữa! 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, nếu con lừa tạo 
phước-thiện bô-thí cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng- 
lão, thì con có được phước-thiện bố-thí cúng dường hay 
không? Bạch Ngài. 


- Này Vua-Trời Sakka! Dĩ nhiên là có phước-thiện bố- 
thí cúng dường đổi với Vua-trời. 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, nếu như vậy thì việc 
tạo phước-thiện bô-thí cúng dường cũng nên đôi với 
chúng con. Bạch Ngài. 


Sau khi bạch như vậy, Đức-vua-frởời Sakka cụng-kính 
đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahäkassapa, rồi dẫn Chánh-cung Hoàng-hậu Sujã bay 
lên hư không, với đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hÿ tán 
dương ca tụng 3 lần rằng: 

“Aho danam paramadanam Kassape suppatithitam! 

Aho danamn paramadanam Kassape suppaftifthitam! 

Aho danamn paramadanam Kassape suppatifthitam! 

“Ô! Phước-thiện bồ-thí cúng dường là sự cúng dường 
cao thượng nhất mà ta đã tạo vững chắc nơi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa. ” 
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“Ô! Phước-thiện bồ-thí cúng dường là sự cúng dường 
cao thượng nhất mà ta đã tạo vững chắc nơi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa. ” 

“Ô! Phước-thiện bồ-thí cúng dường là sự cúng dường 
cao thượng nhất mà ta đã tạo vững chắc nơi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa. ” 

Đức-vua-trời Sakka hồi cung trở về cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên có hào quang sáng chói toả khắp, có oai lực phi 
thường trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 


Chư-thiên thấy 5 hiện-tượng báo trước sự chết 


Tất cả chư-thiên trong cõi trời dục-giới, vị thiên-nam 
nào hoặc vị thiên-nữ nào mỗi khi thấy 5 hiện-ượng báo 
trước (pañcapubbanimiita J sắp hết tuổi thọ đại CỐI trỜI 
dục-giới ây, phải chuyển kiếp (cuti) (chết), rồi phải tái- 
sinh kiếp sau trong cõi-giới khác, tuỳ theo nghiệp và quả 
của nghiệp của vị thiên-nam ấy, vị thiên-nữ ấy. 

Pañcapubbanimitta: Š hiện-tượng báo trước: 

1- Mala milayanii: Các vòng hoa bị héo xàu. 

2- Vatthami kilissanti: Các bộ y phục bị dơ bẩn. 

3- Kacchehi sedä muccamti: Mô hôi toát ra hai bên nách. 

4- Kaye dubbanniyam okkama1i: Sắc thân trở nên xấu. 

5- Sake devo devasane nabhiramati: Chu-thiên không 
hải lòng với cối trời của mình nữa. 

Sau khi thấy 5 hiện-tượng báo trước như vậy: 

* Nếu vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ nào biết mình có 
nhiều phước-thiện, có đại-thiện-nghiệp sẽ cho quả tái- 
sinh kiếp sau hoá-sinh trở lại cõi trời ấy hoặc cõi trời cao 
hơn thì vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ẫy vẫn có vẻ tự 
nhiên, không có chút sợ hãi nào cả. 


! Khu. Bộ Itivuttaka Päli, Pañcapubbanimittasuttapäl1. 
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* Nếu vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ nào biết mình có 
ít phước-thiện, ác-nghiệp sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngq-quỷ, súc-sinh), 
thì cảm thấy kinh sợ nhiêu. 


Đức-vua-trời Sakka thấy 5 hiện-tượng báo trước 


Đức-vua-trời Sakka được an hưởng mọi sự an-lạc đặc 
biệt trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, không còn thua 
kém vị thiên-nam nào, nên cảm thấy rất hài lòng với ngôi 
vị Đức-vua-trời của mình. 

Về sau, Đức-vua-trời Sakka thây 5 hiện-tượng báo 
trước (pañcapubbanimira) sắp hết tuổi thọ tại cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên. Khi ấy, Đức-vua-trời Sakka xem xét 
về sự nghiệp của mình như là: 

- Cung điện 10.000 do-tuẩn. 

- Lâu-đài cao 1.000 do-tuân. 

- Hội-trường Sudhammasabhä rộng 100 do-tuân. 

- Cây Mahäparicchatta cao 100 do-tuân. 

- Tảng đá Pandukambala rộng 60 do-tuân. 

- Vũ-nữ có 250 triệu cô. 

- Chư-thiên thuộc hạ gồm CÓ 2 cối trời. 

- Khu vườn Nandana, Cïttalata, Missaka, Parusaka,... 

Đức-vua-trời Sakka phát sinh nỗi khỗ tâm cùng cực, sầu 
não, bởi vì không còn sở hữu những sự nghiệp đề vương 
này được nữa.” 

Đức-vua-trởời Sakka suy xét chỉ có Đức-Phật Gotama 
có tâm đại bi tế độ chắc chắn sẽ dập tắt được nỗi khô tâm 
cùng cực này mà thôi. 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn hiện đang ngự tại động Indasäla 


! Cõi trời Taam-thập-tam-thiên có tuổi thọ 1.000 tuổi trời bằng 36 triệu năm 
tại cõi người, bởi vì I ngày 1 đêm cõi trời nảy băng 100 năm cõi người. 
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nằm ở khoảng giữa núi Vediyaka với phía bắc của xóm 
nhà bà-la-môn tên Ambasanda, thuộc về hướng Đông 
kinh-thành Rãjagaha, của đất nước Magadha. 

* Đức-vua-trời Sakka cho truyền gọi vị thiên-nam 
Pafĩcasikha cùng với nhóm chư-thiên đông đảo xuất 
hiện xuống nứi Vediyaka, ngự đến động Indasala, đảnh 
lễ Đức-Thé-Tôn, rồi bạch hỏi 14 câu hỏi. 


Đức-vua-trời Sakka bạch hỏi 14 câu hỏi 


Trong Sakkapañhasufa”) là bài kinh dài trong 
Trường-bộ-kinh, trong quyền sách này chỉ đề cập đến 
tích Đức-vua-rời Sakka tạo phước-thiện bố-thí và 
phước-thiện nghe-pháp mà thôi. 

Đức-vua-trời Sakka có được cơ hội đến hầu cung- 
kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép kính bạch hỏi 14 
câu hỏi có tiêu đề như sau: 

1- lssamacchariya: tính ganh ty và tính keo kiỆt. 

2- Piyäpiya: đồi-tượng làm cho ưa thích, không thích. 

3- Chanda: hài lòng. 

4- Vitakka: hướng tâm. 

5- Papañcadhammna: pháp trì hoãn. 

6- Somanassa: thọ hỷ. 

7- Domanassa: thọ khổ. 

6- Upekkha: thọ xả. 

9- Kayasamacara: thân hành động. 

10- Vacisamäcära: khẩu nói năng. 

11- Pariyesanã: sự tìm kiểm. 

12- Indriyasarnvara: giữ gìn 6 xứ trong và 6 xứ ngoài. 

13- Anekadhãtu: vô số tự-tánh. 

14- Accamtanitthä: Niễt-bàn. 


' Bộ Dĩ, Mahävaggapäli, kinh Sakkapañhasutta và Atthakathã. 
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Nghe Đức-Thế-Tôn giải đáp đến câu hỏi thứ 5 
Papaficadhammna: pháp-trì-hoãấn đỗ là tanhã: tham-ái, 
mảng: ngã-mạn, dithi: tà-kiến. Khi ấy, Đức-vua-trởi 
Sakka chứng ngô chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập- 
lựu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được 2 loại phiền-não là ứà-kiến (difthi) và hoài-nghỉ 
(vicikicchđ) trở thành bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanma). 
Ngay khi ấy, Đức-vua-trời Sakka chuyển kiếp (cuữi) 
(chết). rồi đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pali- 
sandhikala) có đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hoá-sinh làm Đức-vua-trời Sakka trở lại tại nơi Ấy, chỉ 
có Đức-vua-trời Sakka và Đức-Thế-Tôn biết mà thôi. 
Còn tất cả chư-thiên khác đều không có vị nào biết cả. 

Đức-vua-trời Sakka tiếp tục bạch hỏi những câu hỏi 
còn lại, Đức-Thế-Tôn giải đáp đầy đủ 14 câu hỏi của 
Đức-vua-trời Sakka. 

Cho nên, bải kinh này gọi là Sakkapañhasufta: Kinh 
câu hỏi của Đức-vua-trời Sakka. 


Đức-vua-trời Sakka và các hậu kiêp 


Đức-vua-trời Sakka mới là bậc Thánh Nhập-lưu hồi 
cung ngự trở về cung trời Tam-thập-tam-thiên cho đến 
hết tuổi thọ tại cõi trời ấy, chuyên kiếp (chết), đg¡-?hiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong 
lòng Bà Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là Thái-#ử rồi trở 
thành Đức-vua trong cõi người. Khi hết tuổi thọ ở cõi 
người (chết), rồi đzi-fhiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau hoá-sinh làm Đức-vua-trời Sakka trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. 
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Như vậy, Đức-vua tử sinh luân-hồi trong cõi thiện-dục- 
giới là cõi người và cõi trời dục-giới suốt 7 kiếp. 

Kiếp Đức-vua trở thành bậc Thánh Nhấắt-lai tại cõi 
người đến khi hết tuổi thọ cõi người (chết), đgi-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm ĐÐức-vua- 
trời Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, trở thành 
bậc Thánh Bắt-lai, rồi chuyên kiếp (chết), đệ ngũ thiền 
sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pdfi- 
sandhikala) có đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm tương 
xứng gọi là sắc-giới fái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phgm-thiên 
trên /ầng trời sắc-giới phạm-thiên Suddhaväsa (Tịnh-cư- 
thiên) dành cho bậc Thánh Bát-lai có 5 tầng trời theo 
tuần tự như sau: 

1- Avihã: tầng trời Vô-phiên-thiên có tuổi thọ 1.000 
đại-kiếp trái đái. 

2- Atappa: tầng trời Vô-nhiệt-thiên có tuổi thọ 2.000 
đại-kiếp trái đái. 

3- Sudassa: tầng trời Thiện-hiện-thiên có tuổi thọ 
4.000 đại-kiếp trái đất. 

4- Sudassĩ: tầng trời Thiện-kiến-thiên có tuổi thọ 8.000 
đại-kiếp trái đái. 

3- Akamiftha: tầng trời Sắc-cứu-cánh-thiên có tuổi thọ 
16.000 đại-kiếp trải đái. 


Như vậy, Ðức-vua-irời Sakka đã phát nguyện hưởng 
an-lạc trong tầng trời Sưddhaväsa (Tỉnh-cw-thiên) có 5 
tầng trời sác-giới phạm-thiên theo tuần tự từ tầng trời 
Avihä: tầng trời Jô-phiên-thên cho đến tầng trời 
Akanitthä: Sắc-cứu-cánh-thiên, suốt 5 tầng trời CÕI trỜI 
sắc-giới phạm-thiên gồm có 31.000 đại-kiếp trái đất, rồi 
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sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời Akanitthä: 
Sắc-cứu-cánh-thiên, mới tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama có ba bậc 
Thánh Nhập-lưu là Đức-vua-trời Sakka, ông phú hộ 
Anathapindiha gahapati và bà Visakhä maha-upasikha 
đều phát nguyện giống nhau như vậy, nên gọi là wa//ã- 
bhiratasatfä: bậc Thánh Nhập-lưu thích tử sinh luân- hồi 
hưởng sự an-lạc trong các tầng trời cõi trời sắc-giới 
phạm-thiên. 


Nhận xét về phước-thiện bố-thí 

Phước-thiện bồ-thí được thành-tựu cần phải hội đủ 3 
chi-pháp: 

1- Thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm tạo phước-thiện bô-thí đáy đủ trong 3 thời-kỳ tác-ý- 

- Pubbacetand: tác-ý trong đại-thiện-tâm trong sạch 
trước khi tạo phước-thiện bô-thí đên người thọ-thí. 

- Muiicacetanã: tác-ÿ trong đại-thiện-tâm trong sạch 
khi đang tạo phước-thiện bô-thí đên người thọ-thí. 

- Aparacefand: tác-ÿ trong đại-thiện-tâm trong sạch 
sau khi đã làm xong phưóc-thiện bô-thí đên người thọ-thí. 

2- Vật-thí có được do thân, khẩu, ÿ hành thiện nghĩa 
là vậf thí dù íf dù nhiều cũng có được một cách hợp 
pháp trong sạch với đại-thiện-tâm trong sạch. 

3- Người thọ-thí nhận vát-thí của thí-chú là người có 
giới-đức trong sạch, có thiện-pháp cao thượng. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí hội đủ 3 chi-pháp 
này thì phước-thiện bô-thí được thành tựu, thí-chủ đã tạo 
đại-thiện-nghiệp bô-thí cao quý, có quả báu của đại- 
thiện-nghiệp bô-thí ây vô cùng phong phú trong kiệp 
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hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt làm nhân-duyên hỗ 
trợ cho các pháp-hạnh ba-la-mật sớm được đầy đủ trọn 
vẹn, mọi fhiện-pháp được dễ dàng phát triển từ đục-giới 
thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp 
cho đến siêu-£am-giới thiện-pháp. 

Như vậy, trong 3 chi-pháp này, chi-pháp fhí-chủ có 
đây đủ trong 3 thời-kỳ tác-ý trong đại-thiện-tâm trong 
sạch và chi-pháp người thọ-thí là người có giới-ẩức 
trong sạch, có thiện pháp cao thượng, nhất là bác 
Thánh-nhân trong Phật-giáo là trọng yếu. 

Còn chi-pháp vậf-thí dù íf dù nhiều cũng có được do 
thân hành các điều thiện, do khẩu nói năng các điều 
thiện, do ý nghĩ các điều thiện trong sạch, dù thí-chủ tạo 
phước-thiện bó-thí một lần hoặc nhiều lần vẫn tạo được 
đại-thiện-nghiệp bố- thí cao quý, có quả báu cao quý trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Những tính chất của phước-thiện bố-thí 


Bồ-thí có những tính chất như sau: 

1- Pariccägalakkhana: Phước-thiện bố-thí có trạng- 
thái đem tiên của, sự hiêu biệt của mình ban cho người 
khác, chúng-sinh khác. 

2- Lobhaviddhamsanarasa: Phước-thiện bố-thí có 
phận sự tiêu diệt tâm tham keo kiệt, bủn xỉn trong tiên 
của, trong sự hiệu biệt của mình. 

3-Bhavibhavasampaftipaccuppa{thanam: Phước-thiện 
bố-thí có quả báu đầy đủ trong, kiếp sống hiện-tại và hỗ 
trợ cho pháp giải thoát khổ là kết quả hiện hữu. 


4- Saddheyyapadafthanam: Đúc-tin trong sạch nơi 
bậc thọ-thí đáng tin là nguyên nhân gân của phước-thiện 
bô-thí. 
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_* Patikkhepadhamma: Pháp nghịch với phước-thiện 
bô-thí đó là âm tham (lobhacia). 
* Anunnatadhamma: Pháp giúp tạo cơ hội phước- 
thiện bô-thí đó là âm vô-tham (alobhacira). 


(Nên tìm hiểu đây đủ trong quyển “Tìm Hiểu Phước 
Bố-Thí ” cùng soạn giả, để hiểu rõ phước-thiện bồ-thí). 


(Xong phân phước-thiện bố-thí) 


2- PHƯỚC-THIỆN GIŨ-GIỚI (STlakusala) 


SIlakusala: Phước-thiện giữ-giới 

* Định nghĩa S1la: 

Silayati kayavacikammani sammadahaHfi silam. 

Trạng-thái nào giữ gìn cho thân và khẩu trong sạch 
do thân thiện-nghiệp và khẩu thiện-nghiệp, trạng-thái áy 
gọi là giới. 

Silacetana: tác-ý giữ-giới đó là tác-ý tâm-sở (cetfanä- 
cefasika) đông sinh với dục-giới thiện-tâm tạo thân 
thiện-nghiệp (kayakusalakamma) và kháu thiện-nghiệp 
(vacikusalakamma), đông thời ngăn được thân hành-ác 
(kayaduccarita) và kháu nói-ác (vaciduccarifa) không 
cho phát sinh. 

Tác-ý giữ-giới (cetanasila) có phận sự giữ gìn thân và 
khẩu tránh xa thân hành-ác (kãyaduccarita) và khẩu 
nói-ác (vaciduccarifa), thuộc vê pháp-hành giới. 


* Định nghĩa khác: 


Silayati kusaladhamme upadharetifi silam. 
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Trạng-thái nào có khả năng làm nên tảng cho các 
thiện-pháp phát sinh nhự định (samadhi), tuệ (pañna), 
giải-thoát (vimufti), giải-thoát tri-kiến (vùnuttiñäna- 
dassana), trạng-thải ấy gọi là giới. 

Silacetfanäa: tác-ý giữ-giới đó là tác-ý tâm-sở (cefana- 
cetasika) đồng sinh với dục-giới thiện-tâm giữ gìn các 
điều- giới của mình được trong sạch và trọn vẹn để làm 
nền tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ phát sinh, đề cho mọi thiện-tâm 
phát sinh từ 8 đục-giới thiện-tâm, 5 sắc-giới thiện-tâm, 4 
vô-săc-giới thiện-tâm, cho đến 4 hoặc 20 siêu-tam-giới 
thiện-tâm đó là 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm phát sinh. 

Ví như mặt đất tốt màu mỡ làm nơi nương nhờ của 
các loài thực-vật, các loài sinh-vật, các loài chúng-sinh 
nhỏ lớn phát sinh và tăng trưởng. 

Cũng như vậy, giới của mình trong sạch và trọn vẹn 
hoàn toàn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi 
thiện-tâm phát sinh và tăng trưởng. 

Đức-Phật dạy: 

SHI silam dt samadhi it pañna. Silaparibhavito 
samadhi mahapphalo hoi, mahanisammso. Samadhi- 
paribhhavita paññnaä mahapphala hoi, mahanisarmsa. 
Pañnaparibhavitam citam sammadeva ãsavehi vữnuccdfi. 
Seyyathidam kãmãsavã bhavãsavã avijjjãsavat”.” 

Giới có như vậy, thiền-định có như vậy, trí-tuệ thiền- 
tHỆ có như vậy. 

* Thiền-định do có giới trong sạch, nên có quả báu 
tam-giới, có quả báảu siêu-tam-giởi. 

* 1rí-tuệ thiền-tuệ do có thiên-định vững chắc, nên 
có quả bảu tam-giới, có quả bảu siêu-tam-giới. 


' Dĩ, Mahãvagga, Mahãparinibbänasutta, Ariyasaccakathãsutta. 
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* Thánh-Đạo-tâm do có trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam- 
giới chứng ngộ chân- |) tứ Thánh- để, nên giải thoát mọi 
phiên- não, trâm- luân đó là dục-giới trắm- luân, kiếp sắc- 
giới, vô-sắc-giới trâm-luân, vô-minh trâm-luân. 

Các /hiện-pháp: dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện- 
pháp, vô-sàc-giới thiện-pháp thuộc tam-giới thiện-pháp. 
cho đên siêu-fam-giới thiện pháp cũng đều do nương 
nhờ nơi phước-thiện giữ-giới làm nên tảng, đê phát sinh 
và tăng trưởng. 

Phước-thiện giữ-giới là các loại giới nào? 

Các loại giới 

Trong Phật-giáo có 4 loại giới: 

1- Bhikkhusila: t)-khưu-giới. 

2- Bhikkhunisila: tÈ-khwu-nI-giới . 

3- Samanerasila: sa-di-giới. 

4- Gahafthasilq: tại-gia-giới. 

Giải thích 

1- Bhikkhusila: 0}-khưu-giới được Đức-Phật chế định 
được ghi trong bhikkhupatimokkhasila gôm có 227 điểu- 
giới, và được ghi trong TạnglLuật Pajli (Vinayapifaka- 
paÏï) gôm có 91.805.036.000 điêu-giới. 

2- Bhikkhunisila: t-khưu-ni-giới được Đức-Phật chế 
định được ghi trong Bikkhunipatimokkhasila gôm có 
311 điêu-giới. 

3- Sãmanerasila: sa-di-giới được Đức-Phật chế định 
gôm có 10 điểu-giới sa-di, TÚ điêu-giới hoại phâm-hạnh 
sa-di, 10 điêun-giới hành phạt sa-di, 75 điêu-giới thực-hành 
của sa-di, t-khưu, I4 pháp-hành của sa-dl. 

4-Gahafthasila: Tại-gia-giới là giới của người tại-g1a. 
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Người tại-gia có những giới: ngũ-giới là thường-giới, 
và bát-giới 4jmaftfharuakasila cũng xem như là thường- 
giới chung cho tất cả mọi người tại-gia, không ngoại trừ 
một ai cả, dù có thọ-trì hoặc không thọ-trì 2 loại giới 
nảy, nếu người nào phạm. điều-giới nào thì người ấy tạo 
ác-nghiệp điều-giới ấy, rồi phải chịu quả xấu quả khổ 
của ác-nghiệp ây. 

Ngoài 2 loại giới ẫy ra, người tạiI-gia là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
nào có khả năng thọ-trì báf-giới uposathasila, cửu-giới 
uposathasila, thập-giới của người tại-gia thì người ấy 
tạo được phước-thiện giữ gìn giới đặc biệt hon ngĩũ-giới 
và bát-giới aj1va†thamakasila. 

Giải Thích 4 Loại Giới 

1- Bhikkhusila: Tỳ-khưu-giới 

BhikkhUsila: t)-khưu-giới là giới mà tỳ-khưu không 
phải thọ trì như giới của người tại-gia, cận-sự-nam 
(upasaka) hoặc cận-sự-nữ (upasIk3). 

Trong buổi lễ „pasampadã: nâng đỡ vị sa-di giới-tử 
lên f)-khưu, do chư tỳ-khưu-Tăng có từ 5 tỷ Ø6-khưựu 
thật trở lên tụ hội tại sữa hành tăng-sự, có 2 - 3 Ngài 
Trưởng-lão luật-sư tụng ñafficatutthakqamumavaca, nghĩa 
là tụng ¡ lấn ñaffi: tuyên-ngôn và 3 lần kanunavãcã: 
thành-sự-ngôn, đến lần thứ 3 chấm dứt, ngay khi ấy vị 
sa-di giới-tử trở thành bhikkhu: f)-khuưu trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama, và đông thời có /£)-khưu-giới gôm 
có 227 điểu-giới hoàn toàn đầy đủ, 14 pháp-hành của vị 
ty-khưu, ... 

Vị tỳ-khưu mới (navaka bhikkhu) có thể ăn ở chung 
với chư tỳ-khưu, hành tăng-sự chung với chư tỳ-khưu. 
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Trở thành tỳ-khưu 


Đề trở thành vị tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, người nam giới-tử cần phải hội đầy đủ 5 chỉ- 
pháp thành-tựu t}-khưu (sampafi) là: 

1- VatthusampaHii: sa-di giới-tử hợp với Luật. 

2- Nattisampafi: tụng ñatII đúng theo văn phạm Paj. 

3- AnusasanasampdtfH: tụng kammavaca đúng theo 

văn phạm Paji. : 

4- Simasampafti: chô ranh giới sữứna hoàn toàn đúng 

theo Luật. : 

5- Purisasampafi: chư tf}-khưu-Tăng hội đáy đu đê 

hành tăng-sự. 

Đó là 5 chi-pháp đúng theo 7ạng Luật Paji trong bộ 
C¡lavaggafthakathapdli. 

Giảng giải 5 chỉ-pháp trở thành tỳ-khưu 

1- Vatthusampatti: Sa-di giới-tử hợp với Luật: 

Sa-di giới-tứ là người nam đủ 20 tuôi kế từ khi đầu 
thai hoặc hơn 20 tuổi, là người không có tật nguyễn, 
cũng không thuộc vào 13 hạng người có lỗi câm trở 
thành tỳ-khưu. 

Nếu sa-di giới-tử là người nam chưa đủ 20 tuổi, hoặc 
có tật nguyên, hoặc thuộc vào Ï trong I3 hạng người có 
lỗi câm trở thành tỳ-khưu, thì gọi là va/fhuvippaffi: sa-di 
giới-tử không hợp với Luậi. 

2- Ñaftisampatti: Tụng ñatti (tuyên-ngôn) đúng theo 
văn phạm Paj]i:: 

Ngài Trưởng-lão luật sư là vị thông thạo văn phạm 
PälI, rành rẽ vê cách hành tăng-sự, ng ñaffi. (turyên- 


' Tìm hiểu trong quyền “Gương Bậc Xuất-Gia”, cùng soạn giả. 
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ngôn) 1 lần từng nguyên âm, từng phụ âm từng chữ đúng 
theo /hãna, karana, paydfana và đúng theo 10 
byafJanabuddhi. 

Nếu Ngài Trưởng-lão luật sư không hiểu biết rõ văn 
phạm Pãli, fự„ng ñaffi (tuyên-ngôn) 1 lần không đúng 
từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ không đúng 
theo /hãna, karana, paydafana và không đúng theo 70 
byañjJanabuddhi thì gọi là ñaffivippaffi: tụng tuyên ngôn 
không đúng theo văn phạm PaÏi. 

3- Anussasanasampdtfti: Tụng kammavaca thành-sự- 
ngôn đúng theo văn phạm Pah. 

Ngài Trưởng-lão luật sư là vị thông thạo văn phạm 
Pã|i, rành rẽ về cách hành tăng-sự, „ng kammaväcä 
(thành-sự-ngôn) 3 lần từng nguyên âm, từng phụ âm, 
từng chữ đúng theo /hãna, karana, payafana và đúng theo 
10 ByañjJanabuddhi. 

Nếu Ngài Trưởng-lão luật sư không hiểu biết rõ văn 
phạm PRli, „ung kamunaväcä (thành-sự-ngôn) 3 lẫn từng 
nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ không đúng theo 
thana, Kkarana, payaftana và không đúng theo 10 
byañjanabuddhi, thì gọi là anussãsanavipnpafti: thành- 
sự-ngôn không đúng theo văn phạm Pa. 

4- Siữmasampatti: Ranh-giới Sima đung theo Luật: 

Sữma là ranh giới có diện tích không lớn quá 3 do- 
tuần, cũng không nhỏ quá không đủ cho 21 vị tỳ-khưu 
ngồi cách nhau hafhapäsa (2 củi tay và 1 gang), để 
hành các tăng-sự, xung quanh chu vi ranh giới Sa có 
đầy đủ các dấu nữmia. 

Simä là một nơi riêng biệt để chư tỳ-khưu-Tăng từ 4-5 
vị trở lên hội họp hành các loại tăng-sự uposathakamma, 
tụng ñatti Kammmavacä, ... 
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Nếu ranh-giới Simä không đúng theo Tạng Luật Päji 
mà Đức-Phát đã chế định và ban hành, nghĩa là ranh- 
giới Sima không làm đúng theo Tạng Luật Pali thì gọi là 
simavippafti: ranh-giới Sima không đúng theo Luật. 

Sima là ranh giới chu vị rõ rệt, khi chư tỳ-khưu-Tăng 
hành tăng-sự cần phải ngồi cách nhau trong hz/fhapãsa 
(2 cùi tay và 1 gang), sữmã có tầm quan trọng trong Phật- 
giáo, bởi vì szn là nơi thành-tựu tỳ-khưu, cũng là nơi để 
thành-tựu các pháp-hành tăng-sự khác trong Phật-giáo. 

5- Purisasampatti: Chư tỳ-khưu-Tăng đủ số lượng 
hành tăng-sự: 

Đức-Phật cho phép làm lễ upasampadä: lễ nâng đỡ vị 
sa-di giới-tử lên vị tỳ-khưu tại trung Ản-độ (majjhima- 
padesa) cần phải có ít nhất 10 vị f}-khưu thật, hay nhiều 
hơn càng tốt. 

Ngoài ung Ẩn-độ ra, các tỉnh nơi biên địa, kế cả các 
nước khác, Đức-Phật cho phép làm lễ øpasazmpadã cần 
phải có ít nhất 5 vị )-khưu thật, hay nhiều hơn càng tốt. 

Chư tỳ-khưu-Tăng gồm có đủ số lượng cần thiết hội 
họp tại sima, hành tăng-sự, có 3 hoặc 2 hoặc l Ngài 
Trưởng-lão luật sư tụng ñatticatutthakammavaca, tụng T 
lần ñaffi và tiếp theo tụng 3 lần kamumaväcä, gọi là 
ñatticatutthakammavñcä đê thành tựu lễ nâng đỡ vị nam 
sa-di giới-tử trở thành vị f)-khưu đúng theo Tạng Luật 
Pa] mà Đức-Phật đã ban hành. 

Vị tỳ-khưu mới (navakabhikkhu) ấy trở thành 1 trong 
tứ chúng: tỳ-khưu, t}-khưu-mi, cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
của Đức-Phát Gotama. 

Nếu chư tỳ-khưu-Tăng không có đủ số lượng cần 
thiết, nghĩa là tại trung Ẩn-độ, không có đủ 10 vị t-khưu 
thật, hoặc tại các tỉnh biên địa, kể cả các nước khác 
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không có đủ 5 vị tỳ-khưu thật để hành tăng-sự, làm lễ 
upasampadä ây thì gọi là purisavippaHi: chư tÈ-khưu- 
Tăng không đủ số lượng hành tăng-sự. 

* Trường hợp tuy có nhiều. vị ty-khưu hội họp tại 
sina, nhưng trong sô tỳ-khưu â ấy phần đông là £)-khưu 
không thật, còn lại số t-khuưu thật không có đủ số lượng 
cần thiết 5 vị tỳ-khưu thật, thì cũng gọi là purisaviDpaffi: 
chư t)È-khwu- lăng hội không đủ sô lượng hành tăng-sự. 


Trong trường hợp lễ upasampadã: nâng đỡ vị nam 
sa-di giới-tử lên t)-khưu ấy hội đủ 5 chỉ-pháp sampdaffi 
là vaffusampaHi ñaftisampdtil, qnusasanasampdtii, 
sữmãsampati, purisasampatri thì lễ nâng đỡ vị nam sa-di 
giới-tử lên ty-khưu được thành-tựu, nên vị nam sa-di 
giớï-tử trở thành vị f)-khưu thật. 

Nhưng nếu trong buôi lễ upasarmpadã nâng đỡ vị nam 
sa-di giới-tử lên tỳ-khưu ấy, có 1 trong 5 chỉ-pháp 
vippdfii là vatthuvipDpaffl, fñaftivippdtti, awusasanaVvippdfi, 
simäãvippadi, purisavipparii thì lễ upasampadãä ấy không 
thành tựu, nên vị nam sa-di giới-tử không trở thành vị 
t-khưu thật, dù biết hay không biết cũng không phải là 
vị f)È-khưwu thát trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Trở thành tỳ-khưu thật 


Nam sa-di giới-tử nào trong cuộc lễ wpasampadã nêu 
có đầy đủ 5 chỉ-pháp sampatffi là vatthusampaHi, ñaHi- 
Sampdfil, qnHusasanasampadfHl, simasampadaHlỤ purisa- 
sampdIUQ, khi Ngài Trưởng-lão luật sư tụng ÍñafH- 
catutthakammavñcñ xong, thì lễ upasampadä ấy được 
thành tựu, vị nam sa-di giới-tử ẫy trở thành Ø)-khưu 
thật, ngay lúc ấy, vị tb-khưu mới (navakabhikkhu) có đầy 
đủ 227 điểu-giới của f)-khưu như các tỳ-khưu khác, có 
14 pháp hành của tỳ-khưnu, ... 
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T)-khưu mới có thê sinh hoạt chung với các tỳ-khưu 
khác như ăn ở, hành tăng-sự chung với các tỳ-khưu khác. 


Không trở thành tỳ-khưu thật 


Nam sa-di giới-tử nào trong cuộc lễ øpøsampadã, nêu 
có l rong 5 chỉ-pháp vippaffi là vafthuviDpaffi, ñaffi- 
VIDDdffI, AHMSaASanaVIDpdHH, sImaVIDDdHHI, DurISaVIDpdHHI, 
dù khi Ngâi Trưởng-lão luật sư tụng ñatfHcatutha- 
kammaväcã xong, cuộc lễ wpasampadã áy vẫn không 
được thành tựu, vị nam sa-di giới-t ấy không trở thành 
t)-khưu thật đúng theo Tạng Luật Pali, nên không có 
227 điêu-giới của t)-khưu như các tỳ-khưu khác, không 
có 14 pháp-hành của tÈ-khưu. 

Nếu gọi là /-k»ưu thì chỉ là tên Ø)-k#w mà thôi, 
(không phải là tb-khưu thật), bởi vì, cuộc lễ nâng đỡ lên 
tỳ-khưu (upasampadä) ấy không thành tựu. 


Vị tỳ-khưu đầu tiên trong Phật-giáo 


Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào ngày 
rằm tháng tư (âm-lịch) tại cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng 
Uruvelã (nay gọi là Buddhagayä), đến ngày rằm tháng 6, 
Đức-Phật Gotama ngự đến khu rừng phóng sinh nai gọi 
là Isipatana, gần kinh-thành Bãrãnasĩ, nơi ấy có nhóm 5 
ty-khưu là Ngài Đại- Trưởng-lão Kondañfna, Ngài Ứappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama, Ngài Ássdji. 

Vào buổi chiều ngày rằm tháng 6, Đức-Phật Gotama 
lần đầu tiên thuyết bài kinh Dhamuacakkappavattana- 
sutta: Kinh chuyển-pháp-luân tễ độ nhóm 5 tỳ-khưu ấy. 

Sau khi nghe Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài Kinh 
chuyềển-pháp-luân xong, nhóm 5 tỳ-khưu phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hÿ trong lời dạy của Đức-Phật. 

Trong nhóm 5 tỳ-khưu ấy, chỉ có Ngài Đại- Trưởng- 
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lão Kondañña là vị đầu tiên chứng ngộ chân-Ùÿý tứ Thánh- 
đề y theo Đúc-Phát, chứng đắc Nháp-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gofama, nên Ngài có tên mới là “4ññãsikondañna ”. 

Ngài Đại- Irưởng-lão A4ñnasikondanna kính xin Đức- 
Phật cho phép xuất gia trở thành sa-di, tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật có Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ phước-duyên 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãäsikondañña có đầy đủ 8 
thứ vật dụng cần thiết của tỳ-khưu được thành-tựu do 
quả phước như thằn-thông, nên Đức-Phái đưa bàn tay 
phải, chỉ bằng ngón trỏ mà truyền dạy răng: 


“khi bhikkhu! Svakkhato dhammo cara brahmacariyam 
samma dukkhassa antakariyaya. ” 

- “Này Aññãsikondañña! Con hãy đến với Như-lai, 
con trở thành tỳ-khưu theo ỷ nguyện, Chánh-pháp mà 
Như-lai đã thuyết giảng hoàn hảo ở phần đâu, phần 
giữa, phần cuối. Con hãy nên cô găng tỉnh-tấn hành 
phạm-hạnh cao thượng, để chứng đặc A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niễt-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. ” 

Đức-Phật truyền dạy vừa chấm dứt, ngay khi ấy, hình 
tướng cũ của Ngài đại-trưởng-lão A4nñasikondanna biến 
mất, thay vào tăng tướng mới đạo mạo là vị ƒ}-khuuw có 
đầy đủ § thứ vật dụng cần thiết của tỳ-khưu được thành- 
tựu do quả phước như thần thông. 

VỊ fỳ-khưu có tăng tướng trang nghiêm, lục môn 
thanh-tịnh như vị tỳ-khưu có 60 hạ. 

Như vậy, Ngài đại-trưởng-lão 1ññasikondañna là vị 
tỳ-khưu đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 
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Trở thành tỳ-khưu theo cách “Ehủ bhikkhipasarmpadäa ” 
này chỉ có từ Đức-Phật mà thôi. 

Về sau, Ðức-Phật cho phép chư tỳ-khưu làm lễ xuất 
gia cho nam giới-tử trở thành tỳ-khưu theo cách tụng 
“ñatticatuthakanunipasampada ” nghĩa là tụng 7 lần 
ñatfi: tuyên-ngôn và 3 lẫn kammavãcã: thành-sự-ngôn. 


Cách ñafficatuffhakqammipasampada này được duy 
trì từ thời Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, và sau 
khi Đức-Phật Gofama đã tịch diệt Niếr-bàn vẫn còn 
được duy trì cho đến ngày nay trong các nước theo 
truyền thống Ph@f-giáo nguyên-thuỷ Theravada như 
nước Srilankãä (Tích-Lan), nước Myanmar (Miến-Điện), 
nước Thải-Lan, nước Kampuchia, nước Lào, Phát-giáo 
nguyên-thuỷ Theravada tại Việt-Nam,... 

Bhikkhusila: Tỳ-khưu-giới 

Giới của tỳ-khưu gồm có 227 điều-giới, chia ra làm 8 
loại gIỚI: 

1- Giới Pãräjika gồm có 4 điều-giới. 

2- Giới Samghädisesa gồm có 13 điều-giới. 

3- Giới Aniyata gồm ‹ có 2 điều- ĐIỚI. 

4- Giới Nissaggiya gồm có 30 điều- ĐIỚI. 

5- Giới Suddha pãcittiya gồm có 92 điều-giới. 

6- Giới Pãtidesaniya gồm có 4 điều-giới. 

7- Giới Sekhiya gồm có 75 điều-giới. 

§- Điều Adhikaranasamatha gồm có 7 điều. 

Trong S§ loại giới này phân chia ra 7 loại äpatfI: 

I- Pãrãjika ãpaffi: Sự phạm điều-giới pãrãjika. 

2- Samghädisesa ãpaffi: Sự phạm điều-giới 

samghãdisesa. 

3- Thullaccaya ãpatii: Sự phạm điều-giới thullaccaya. 

4- Päcitiya ãpaffi: Sự phạm điều-giới pãcittiya. 
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5- Pätidesaniya äpatii: Sự phạm điều-giới pãtidesaniya. 
6- Dukkafa apafii: Sự phạm điễu-giới dukkata. 
7- Dubbhasita ãpaffi: sự phạm điêu-giới dubbhãsita. 


Trong 7 loại ãpatti này phân chia ra làm 2 loại: 


- Garuka ñpatfi là phạm điêu-giới nặng gồm có 2 
loại là pãräj¡ika ãpaffi và samghadisesa ãpdffi. 

Sở dĩ 2 loại ãpaffi này gọi là ãpaffi nặng là vì tỳ-khưu 
nào đã phạm điều-giới này, tỳ-khưu ấy không thể sám 
hồi được. 

* Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điêu-giới pãräjika (bại 
hoại phẩm-hạnh) này thuộc ãpaffi nặng thì vị tỳ-khưu ấy 
đã bị bại hoại phâm-hạnh tỳ-khưu của mình rồi, không 
còn là tỳ-khưu nữa, phải hoàn tục trở thành cận-sự-nam 
hoặc xuống trở thành vị sa-đ¡ suốt đời, mà không được 
phép xuất gia trở thành tỳ-khưu được nữa. 

Nếu tỳ-khưu nào đã phạm điêu-giới pãräjika ấy tồi 
mà không chịu hoàn tục trở thành người cận-sự-nam thì 
gọi là Ø)-khưu dussila, f)-khưu phá giới, t-khưu không 
CÓ giới. 

* Nếu vị tỳ-khưu nào đã phạm 7 #ong 13 điểu-giới 
samghãdisesa thuộc về ãpaffi nặng này thì vị tỳ-khưu ấy 
tuy vẫn còn là tỳ-khưu nhưng là tỳ-khưu phạm điều-giới 
samghadisesa phải chịu hành phạt theo luật của Đức- 
Phật đã chế định. 

Để thoát ra khỏi sự phạm điều-giới samghãdisesa, vị 
tỳ-khưu ấy cần phải đến trình chư tỳ-khưu-Tăng biết, rồi 
xin chịu hành phạt đúng theo các pháp-hành mà Đức- 
Phật đã chế-định và ban hành đến chư tỳ-khưu phạm 
điều-giới samghãdisesa. 


- Xin thọ parivãsakamma xong, tiếp theo 
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- Xin thọ mãnatiakamma xong, tiếp theo 

- Xin hành abbhãna. 

* Nếu vị tỳ-khưu nào biết mình đã phạm điều-giới 
samghädisesa nào, khi ấy, đến trình với vị tỳ-khưu khác, 
không có tác-ý che giấu sự phạm điêu-giới sarngha- 
disesa ấy của mình qua cách đêm, thì vị tỳ-khưu ây 
không cân xin thọ øarivãasakamma. VỊ tỳy-khưu ây cân 
phải đến trình với chư tỳ-khưu-Tăng, xin thọ mãnaf/a- 
kamưna, rồi thực-hành mãnaffakammna suốt 6 đêm. 


kệ Nếu vị ty-khưu nào đã phạm điều- gIỚI sưmghãdisesa 
nào, rôi có tác-ý che giấu sự phạm điểu-giới samghä- 
disesa ấy của mình qua thời gian cách bao nhiêu đêm, 
thì vị tỳ-khưu ấy phải xin thọ parivãsakammna, tồi thực- 
hành øarivãsakamma suốt bẫy nhiêu đêm đủ xong tồi. 
Vị tỳ-khưu ấy cần phải đến trình với chư tỳ-khưu-Tăng, 
xin thọ mãnaftakqmma, rồi thực-hành zmãnafftakammma 
suốt 6 đêm. 


Trong suốt khoảng thời gian vị ty-khưu phạm điều- 
giới samghãdisesa ây, bị hành phạt, thực-hành øarivasd- 
kamma và mãnattakamma, vị tỳ-khưu phạm điều-giới ấy 
không được phép ăn ở sinh hoạt chung với chư tỳ-khưu 
bình thường khác. 


Sau khi thực-hành mãnafakamma suốt 6 đêm xong 
rồi, vị tỳ-khưu ấy kính thỉnh chư tỳ-khưu-Tăng có ít nhất 
21 vị tỳ-khưu thật tụ hội tại sĩma, vị tỳ-khưu ấy xin fhọ 
hành abbhãnakamma. 


Ngài Trưởng-lão luật sư tụng qabhaãnakammavaca 
xong, khi ấy vị tỳ-khưu ấy mới thoát ra khỏi sự phạm 
giới samghãdisesa ấy, và được phép trở lại sinh hoạt 
chung với chư tỷ-khưu-Tăng, như ăn ở chung, hành 
tăng-sự chung với chư tỳ-khưu như trước. 
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- Lahuka ãpatti là phạm điêu-giới nhẹ gồm có 5 loại 
ãpafi còn lại là thullaccaya aãpaffi pãcitiya aãpdffi 
paổHdesanmiya apafI, dukka†a apafti, dubbhasita apaffi. 

Sở dĩ 5 loại apafii này gọi là apaffi nhẹ là vì tỳ-khưu 
nào đã phạm các điểu-giới nhẹ này, tỳ-khưu ấy có thê 
sám hối được, để cho giới của tỳ-khưu ấy được trong 
sạch trở lại. 

Nếu tỳ-khưu nào phạm điều-giới thuộc về ãpzffi nhẹ 
nào, và 14 pháp hành nào của tỳ-khưu thì vị tỳ-khưu ấy 
phải đến gặp một vị tỳ-khưu khác không phạm ãpzf/ 
nhẹ giỗng với mình, xin làm lễ sám hối ãpaffi ây VỚI VỊ 
ty-khưu khác đúng theo luật của Đức-Phật đã chế định. 

Sau khi làm lễ sám hối xong, vị tỳ-khưu ấy có giới 
của vị tỳ-khưu trở lại như trước. 


* Nếu tỳ-khưu nào đã có tác-ý phạm ãpaffi nhẹ nào 
và 14 pháp-hành của tỳ-khưu, mà không chịu làm lễ sám 
hối apafi nhẹ ấy với một vị tỳ-khưu khác thì BÙI ly 
khưu ấy là f)-khưu ãlajjï: t-khưu không biết hồ-thẹn 
mình phạm giới. 


2- Bhikkhunsila: Tỳ-khưu-ni-giới 


BhikkhUHIsila: T)-khưu-ni-giới là giới mà tỳ-khưu-ni 
không phải thọ trì như giới của người tại-gia, cận-sự- 
nam (upäsaka) hoặc cận-sự-nữ (upasIk3). 


Giới của tỳ-khưu-ni gồm có 377 điêu-giới, v.v... được 
hoàn toàn đầy đủ cùng một lúc trong cuộc lễ 
upasampada khi nữ giới-tử trở thành tỳ-khưu-mI. được 
thành-tựu cùng một lúc trong lễ xuất gia. 
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Trở thành tỳ-khưu-ni 

Để trở thành tỳ-khưu-ni, người nữ giới-tử cần phải 
hội đây đủ 5 chỉ-pháp sampdaffi là vafthusampdfti, 
naffisampafi, anusasanasampdffi, sữnasamDdffl, purisa- 
sampơff, đúng theo Chú-giải Tạng Luật, bộ Cũịa- 
vagsgatthakathapäali cũng như nam giới-tử. 

Cách trở thành tỳ-khưu-ni 

Trước khi làm lễ »asampadä đê trở thành tỳ-khưu- 
ni, nữ giới-tử là s/kkhämãna có 20 tuôi trở lên đã thực- 
hành giữ gìn 6 điêu-giới hoàn toàn trong sạch và đây đủ 
suốt 2 năm (rong thời gian thực-hành 6 điểu-giới ấy, 
nếu phạm giới nào thì phải bắt đầu trở lại). 


Khi nữ giới-tử Sikkhämaäng hành 6 điều-giới đủ 2 năm 
rồi, được phép làm lễ asampadã nâng đỡ lên tỳ-khưu- 
ni có 2 giai đoạn: 

1- Giai đoạn đầu: Giới-tử Sikkhãmäna đến trình chư 
tỳ-khưu-nm-Tăng hội họp hành tăng-sự tại nơi sima, vị 
Trưởng-lão tỳ-khưu-ni luật sư tụng 7 lân ñaffi (tuyên- 
ngôn) và tiếp theo tụng 3 lần kammaväcä (thành-sự- 
ngôn) gọi là ñatticatutthakammaväcä, tiếp theo 

2- Giai đoạn cuối: Giới tử tỳ-khưu-ni ấy đến trình 
chư ty-khưu-Tăng hội họp hành tăng-sự tại simã, Ngài 
Trưởng-lão luật sư tụng 1 lần ñatti (tuyên-ngôn) và tiếp 
theo tụng ở lần kammaväcã (thành-sự-ngôn) gọi là 
fñaficatutthakammavacaä. 

Như vậy, w„# giới-tứ sikkhamana trở thành tỳ-khưu-nI 
cần phải được hành tăng-sự giữa chư tỳ-khưu 2 phái: 
chư tỳ-khưu-ni-Tăng trước và chư tỳ-khưu-Tăng sau, 
mỗi phái đều tụng ñaficatuthakammaväcä gồm đủ 8 
lần, nên gọi là affhaväcTkiipasampadã. 

Sau khi chư tỳ-khưu 2 phái mà mỗi phái tụng Ñ4¡- 
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catuthakammaväacä gồm có § lần xong gọi là 
afthavacikipasampada xong, nữ giới-tử tÈ-khưu-ni ấy 
trở thành tỳ-khưu-ni, đồng thời ngay khi ây, vị f}-khưu- 
nỉ mới có đầy đủ 311 điểu-giới của tỳ-khưu-ni và các 
pháp-hành như các tỳ-khưu-n1 khác, v.v... 

Bhikkhunisila: Tỳ-khưu-ni-giới 

Giới của tỳ-khưu-ni gồm có 311 điều-giới, chia làm 7 
loại gIỚI: 

1- Giới Pãräjika gồm có 8 điều-giới. 

2- Giới Samghädisesa gồm có 17 điều-giới. 

3- Giới Nissaggiya gồm có 30 điều- ĐIỚI. 

4- Giới Suddha paciftiya gồm có 166 điều-giới. 

5- Giới Pafidesaniya gôm có 8 điều-giới. 

6- Giới Sekhiya gôm có 75 điều- ĐIỚI. 

7- Điêu Adhikaranasamatha gồm có 7 điều. 

Trong 7 loại giới này phân chia có 7 loại ãpatfI: 

I- Pãrãjika ãpaffi: sự phạm điều-giới pãrãjika. 

2- Samghädisesa ãpaffi: sự phạm điều-giới 

samghãdisesa. 

3- Thullaccaya ãpafii: sự phạm điều-giới thullacaya. 

4- Päcitiya ãpaffi: sự phạm điều-giới pãcittiya. 

5- Pãfidesaniya ãpaffi: sự phạm điều-giới pãtidesaniya 

6- Dukka‡a ãpafi: sự phạm điều-giới dukkatfa. 

7- Dubbhäsita ãpaffi: sự phạm điều-giới dubbhãsita. 

Trong 7 loại äpatti này phân chia ra làm 2 loại: 

- Garuka ãpatffi là phạm điều-giới nặng gồm có 2 
loại là pãräj¡ika ãpaffi và samghadisesa ãpaffi. 

Sở dĩ 2 loại apaffi này gọi là apaffi nặng là vì tỳ-khưu- 
ni nào đã phạm điều-giới này, tỳ-khưu-ni ấy không thê 
sám hồi được, . 

- tkahuka ãpami là phạm điêu-giới nhẹ gồm cô 5 loại 
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ãpafi còn lại là thullaccaya ãpdffi, pãcitiya aãpdffi 
paHdesamiya aãpatI, dukka‡a apaHI, dubbhasita apqfH. 

Sở dĩ 5 loại apafii này gọi là apaffi nhẹ là vì tỳ-khưu- 
ni nào đã phạm các điểu-giới nhẹ này, tỳ-khưu- ni ây có 
thê sám hối được, để cho giới của tỳ-khưu-ni ấy được 
trong sạch trở lại. 

* Tỳ-khưu-ni đầu tiên 

Đứúc-Phật Gotam chỉ có 45 hạ trên cõi người mà thôi. 

Vào hạ thứ 5, Đúc-Phật cùng với chư Đại-đức ty-khưu 
Tăng an cư nhập hạ tại giảng đường Kutägãra trong khu 
rừng lớn gần kinh-thành Vesäli. 

Khi ấy, bà Mahapajapatisotami cùng với 500 cận-sự- 
nữ dòng Sakya tự cạo đầu, mặc y giống như bậc xuất 
gia, đi chân không từ kinh-thành Kapilavatthu đến kinh- 
thành Vesäli, đứng khóc trước công giảng đường Kutägãra 
bởi vì tủi thân do Đức-Phật chưa cho phép người nữ xuất 
g1a trở thành tỳ-khưu-nI trong giáo- pháp của Đức- Phật. 

Ngài Trưởng-lão Änanda đi ra công gặp bá-mẫu "Maha- 
pqjapafigotamr mới biết rõ ý nguyện của bá- -mầu, nên 
trở vào hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, kính xin Đức-Thế- 
Tôn cho phép người nữ được xuất gia trở thành tỳ-khưu- 
ni trong giáo-pháp của Đức-Thế-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Nếu Nhũ-mẫu Mahãpajãpatigotamr chấp thuận 
trọng pháp (garudhamma) thì đó là sự xuất gia trở 
thành t)-khưu-ni của Nhũ-mẫu. ” 

Ngài Trưởng-lão Ẩnanda trở ra thưa lại cho bá-mẫu 
biết rõ 8 trọng pháp (garudhammna) ây!). Bá-mẫu Mahã- 
pajãpatigotamï vô cùng hoan-hỷ chấp thuận 8 ọng 
pháp (garudhamma) ấy và nghiêm chỉnh thực-hành đầy 


' Xem đầy đủ trong quyền “Gương Bậc Xuất-Gia”, cùng soạn giả. 
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đủ trọn vẹn cho đến trọn đời. 

Đó là sự xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni của bà Mahä- 
pajãpatigotami, còn 500 cận-sự-nữ dòng Sakya lần đâu 
tiên do chư t}-khưu- Tăng hành tăng-sự theo cách tụng 
ñatIicatutthaửammavacaä. 

Từ đó về sau, xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni do chư tỳ- 
khuu 2 phá: chw f-khưu-n-Tăng tụng PñaHHi- 
catutthakammaväcä trước và tiếp theo chư t)-khuưu- Tăng 
tụng fñiatIicatuHhaửammavaca sau, gồm đủ 8 /ẩn, theo 
cách aƒfhavacIkipasampad. 

Như vậy, £#)-khưu-mi- Tăng hiện hữu trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama, bắt đầu từ hạ £hứ 5 của Đức-Phật. 

Theo bản dịch bộ Thera Theigathä bằng tiếng 
Myanmar phần lời nói đầu, đoạn “T}-khưu-mi-Tăng bắt 
đầu và kết thúc ”. 

Bà Mahäpajäpatigotamï là vị tỳ-khưu-ni đấu tiên 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama và tiếp theo 500 
cận-sự-nữ dòng Sakya cũng là 500 vị t}-khưu-Hm1. 

Như vậy, /Ø-khưu-ni-Tăng bắt đầu từ hạ thứ 5 của 
Đức-Phát, và f)-khưu-ni-Tăng được tăng trưởng càng 
ngày càng đông được duy trì sau khi Đức-Phật Gotama 
tịch diệt Niết-bàn, về sau còn duy trì cho đến ¿hởi-kỳ kết 
tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Paji lần thứ tư tại Đảo 
quốc Srilanka, Phật-lịch 450 năm sau Đức-Phật Gotama 
tịch diệt Niết-bàn. 

Theo bản dịch bộ Thera Theigathä bằng tiếng 
Myanmar này, các Ngài Trưởng-lão nhận định trong 
phần lời nói đầu răng: 

“Vào khoảng thời gian sau 500 năm, Đức-Phật Gotama 
tịch diệt Niễt-bàn, tỳ-khưu-ni- Tăng không còn nữa.” 


' Bộ Thera Therigathä tiếng Myanmar, phần nói đầu, đoạn “7}-khưw-ni- 
Tăng bắt đâu và kết thúc ” trang 10. 
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3- Samanerasrla: Sa-di-giới 

Samanerasila: giới sa-đi là giới mà vị sa-di không 
phải thọ trì như giới của người tại-gia, cận-sự-nam 
(upäsaka) hoặc cận-sự-nữ (upäsik3). 

Sa-di-giới được hoàn toàn đầy đủ đó là 70 điểu-giới 
của sa-di, 10 pháp hoại phám-hạnh của sa-di, 10 pháp 
hành-phạt của sa-di, 75 điêu-giới thực-hành của sa-di, 
14 pháp-hành của sa-di, ... được thành-tựu cùng một lúc 
trong lễ xuât gia khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong. 


Nghi thức xuất gia trở thành sa-di 


Người cận-sự-nam dưới 20 tuổi có nguyện vọng 
muốn xuất gia trở thành sa-di trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama. Người cận-sự-nam ây phải được cha mẹ 
hoặc người thân nhân cho phép, rồi đến đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão Thầy tế độ xin phép xuất gia trở thành sa-di. 

Sau khi được Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ cho phép, 
người nam giới-tử ấy thực-hành theo tuần tự: 

1- Kesacchedana: Vị tỳ-khưu làm lễ cạo tóc cho giới- 
tử chuẩn bị sẵn sàng xuất gia. 

2- Kãsãyacchãdana: Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ trao 
y cà sa đến giới-tử mặc. 

3- Saranadäna: Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ truyền 
dạy, hướng dẫn pháp quy-y Tam-bảo cho giới-tử. 


Phép quy-y Tam-bảo 


Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ là vị thông thạo văn 
phạm Pä|i đọc từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ 
đúng theo /hãna, karana, paydfana và đúng theo 10 
byafijanabuddhi, truyền dạy, hướng dẫn đúng phép quy- 
y Tam-bảo. 
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Đảnh lễ Đức-Phật 
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 

Truyền dạy phép quy-y Tam-bảo 

Buddham saranam gacchữm, 

Dhammamm saranarn gacchãm, 

Sanghaụu saranam gacCchăữ1. 

Dutiyampi Buddhaua saranam gacchiữ1m, 

Dufiyampi Dham.mam saranam gacchqmi, 

Dutiyampi Samghưụ saranan gacchữm. 

Tatiyampi Buddhaự saranan gacchữmi, 

Tatiyampi Dhammamn saranan gacchãmi, 

Tatiyampi Samgha1mụ saranan gacchãm. 

Tisaranagamana1 DaTIDUIATM. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lẫn thứ nhì, 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì, 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. lần thứ nhì. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba, 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lân thứ ba, 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 

Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn chỉ có bấy nhiêu! 

Buổi lễ thọ phép quy-y Tam-bảo để trở thành vị sa-di 
cần phải đúng 2 bên là bên Ngài Trưởng-lão Thây tế độ 
truyền dạy, hướng dẫn giới-tử thọ phép quy-y Tam-bảo, 
đọc từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, từng câu 
đúng theo fhũng, kardaụa, payatana và đúng theo T0 
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byañjanabuddhi và bên giới tử cũng đọc theo từng 
nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, từng câu đúng theo 
thana, karaụa, paydtfana và đúng theo 10 byañjana- 
buddhi, gọi là “wbhato suddhi: cả hai bên đều đúng ”. 

Khi giới-ứ thọ phép quy-y Tam-bảo đến khi chấm dứt 
lần thứ 3 xong, ngay khi ây, giới-tử trở thành sa-di thật, 
đồng thời có 70 điểu-giới của sa-di, 10 pháp hoại phẩm- 
hạnh của sa-di, 10 pháp hành-phạt của sa-di, 75 điều- 
giới thực-hành của sa-di, l4 pháp-hành của sa-dl... 
được thành-tựu không trước không sau. 

Không trở thành sa-di 
Trong buổi lễ thọ sa-di không thành tựu có 3 trường hợp: 

I- Trường hợp thứ nhất: Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ 
truyền dạy, hướng dẫn đọc phép quy-y Tam-bảo đúng 
theo văn phạm Päli, nhưng giới-tử đọc theo phép quy-y 
Tam-bảo không đúng theo văn phạm Pä]I. 

2- Trường hợp thứ nhì: Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ 
truyền dạy, hướng dẫn đọc phép quy-y Tam-bảo không 
đúng theo văn phạm Pä]I, nhưng giới-tử đọc theo phép 
quy-y Tam-bảo đúng theo văn phạm P3]I. 

3- Trường hợp thứ ba: Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ 
truyền dạy, hướng dẫn đọc phép quy-y Tam-bảo không 
đúng theo văn phạm Pä]I, và giới-tử đọc theo phép quy-y 
Tam-bảo cũng không đúng theo văn phạm Päli, nghĩa là 
đọc /ừng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, từng câu 
không đúng theo thang, karaua, payaftana và không 
đúng theo 10 byafjanabuddhi. 

Nếu có I trong 3 trường hợp này thì buổi lễ thọ sa-di 
không được thành tựu, giới-tử ấy không trở thành vị sa- 
di trong Phật-giáo. '”) 


' Tìm hiểu cách thọ tỳ-khưu và sa-di, trong quyền “Gương Bậc Xuất Gia”, 
cùng soạn giả. 
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Điều-giới và pháp-hành của sa-di 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo đủ 3 lần “Ubhaío 
suddhi” cả hai bên đều đọc đúng theo văn phạm Päli 
xong, giới-tử trở thành vị sa-di thật, đồng thời ngay khi 
ấy, vị sa-di có đầy đủ 10 điểu-giới của sa-di, 10 pháp 
hoại phẩm- -hạnh của sa-di, 10 pháp hành-phạt của sa- 
di, 75 điểu-giới thực-hành của sa-di, 14 pháp-hành của 
sa-dl,... 

Sa-di-giới có 10 điều-giới 

1- Panatipata veramanisikkhapadamm samadiyami. 

2- Adinnadana veramatisikkhapadam samadiyami. 

3- Abrahmacariya veramaisikkhapadam samadiyami 

4- Musavada veramatisikkhapadam samadiyami. 

5- Sura-meraya-mmajjappamadafthana veramaisikkha- 

padan samadiyami. 

6- Vikalabhojana veramatisikkhäpadam samadiyami. 

7- Nacca-gta-vadita-visuka-dassana veramaisikkha- 

padan samadiyam. 

6- Malagandha-vilebana-dharana-mandana-vibhisandf- 

thang veramanisikkhapadan samadiyami., 
9-Uccasayana-mahasayana  veramanisikkhapadam 
samadiyami. 

10- Jataripa-rajata-paHggahana veramatnisikkhäa- 

padanm samadiyami. 

1- Con xin thọ trì điểu-giới có tác-ý tránh xa sự sảf-sinh. 

2 - Con xin thọ trì điều-giới có tác-Ý tránh xa sự trộm-cấp. 

3- Con xin thọ trì điêu-giới có tác-ý tránh xa sự hành-dâm. 

4- Con xin thọ trì điểu-giới CÓ tác-ý tránh xa sự nói-dối. 

5- Con xin thọ trì điểu-giới có tác-ý tránh xa sự uống 

rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự để duôi. 
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6- Con xin thọ trì điểu-giới có tác-ý tránh xa sự thọ 
thực phi thời (quả 12 giờ trưa). 

7- Con xin thọ trì điểu-giới có tác-ý tránh xa sự xem 
múa hát, thôi kèn, đánh đàn, làm chướng ngại cho 
việc hành hạnh cao thượng. 

6- Con xin thọ trì điểu-giới có tác-ý tránh xa sự trang 
điểm thoa vật thơm, dôi phản, đeo tràng hoa, làm 
cho phát sinh tâm tham-ái. 

9- Con xin thọ trì điểu-giới có tác-ý tránh xa chỗ năm 
ngôi nơi quả cao và xinh đẹp. 

10- Con xin thọ trì điểu-giới có tác-ý tránh xa sự thọ 

nhận vàng bạc (tiễn bạc). 

10 pháp hoại phẩm-hạnh của sa-di 

10 pháp hoại phâm-hạnh của sa-di là: 

T- Sa-di có tác-ý sát-hại chúng-sinh dù nhỏ dù lớn. 

2- Sa-di có tác-ý trộm-cấp tiên của người khác. 

3- Sa-di có tác-ý hành-dâm với người hoặc súc vậit. 

4- Sa-di có tác-ý nói-dối, không đúng sự thật. 

5- Sa-di có tác-ý uống rượu, bia và các chất say. 

6- Sa-di có tác-ý nói xấu, chê trách Đựức-Phát. 

7- Sa-di có tác-ý nói xấu, chê trách Đức-Pháp. 

6- Sa-di có tác-ý nói xấu, chê trách Đúc-T: ăng. 

9- Sa-di có tà-kiến thấy sai chấp lầm trầm trọng. 

10- Sa-di có tác-ý hãm hại t)-khưMu-H1. 

Nếu vị sa-di nào phạm l trong 10 pháp hoại phâm- 

hạnh này thì vị sa-di ấy bị hoại phâm-hạnh sa-di, không 
còn là sa-di nữa. 


10 pháp hành-phạt sa-di 
10 Pháp hành-phạt sa-di là: 
1- Sa-di có tác-ý thọ thực phi thời (quả 12 giờ trưa). 
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2- Sa-di có tác-ý xem mua hái, thổi kèn, đánh đàn, 
làm chướng ngại cho việc thực-hành hạnh cao thượng. 

3- Sa-di có tác-ý trang điểm thoa vật thơm, dôi phản, 
đeo tràng hoa làm phát sinh tâm tham-ái. 

4- Sa-di có tác-ý nằm ngôi chỗ quá cao và xinh đẹp. 

5- Sa-đi có tác-ý thọ nhận vàng bạc (tiền bạc). 

6- Sa-di có tác-ý làm mất lợi lộc đến các t)-khưu. 

7- Sa-di có tác-ý làm mất ích lợi đến các tỳ-khưu. 

8- Sa-di có tác-ý làm mất chỗ ở đến các tỳ-khưu. 

9- Sa-di có tác-ý măng nhiễc, hăm dọa các t)-khưu. 

10- Sa-di có tác-ý nói lời chia rẽ các tỳ-khưu. 

Nếu vị sa-di nào phạm I trong 10 pháp hành-phạt này 
thì vị sa-di ấy phải bị hành-phạt. Sự hành-phạt chỉ là sự 
răn dạy đề cho vị sa-di ấy trở nên sa-di tốt đáng mến mà 
thôi. Ví dụ như quét dọn, làm sạch sẽ chỗ ở, lây nước 
dùng, nước uống cho chư tỳ-khưu, v.v... 


Sa-di dussila 


* Nếu vị sa-di nào đã phạm 7 trong 10 pháp hoại 
phẩm-hạnh của sa-di thì vị sa-di ây phải hoàn tục trở 
thành người cận-sự-nam, hoặc muôn tiếp tục duy trì 
phâm-hạnh sa-di, vị sa-di ấy đến hầu đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão Thây tế độ hoặc Ngài Trưởng-lão khác xin 
thọ phép quy-y Tam-bdo lại. 


Sau khi thọ pháp quy-y Tam-bảo xong, vị sa-di ây trở 
thành sa-di trở lại như trước. 


* Nếu vị sa-di nào đã phạm I trong I0 pháp hoại 
phâm-hạnh của sa-di mà vị sa-di ấy không chịu hoàn 
tục trở thành người cận-sự-nam, cũng không chịu xin 
thọ phép guy-y Tam-bảo lại, thì vị sa-di ấy bị gọi là vị 
sa-di dussila: sa-di phá giới, sa-di không có giới. 
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Sa-di alajjI 


* Nếu vị sa-di nào đã phạm 7 rong 10 pháp hành- 
phạt của sa-di, 75 điêu-giới thực-hành của sa-di, 14 
pháp-hành của sa-di,... thì vị sa-di ây phải đến hầu đảnh 
lễ Ngài Trưởng-lão Thây tế độ hoặc Ngài Trưởng-lão 
khác xin chịu để cho Ngài Trưởng-lão ấy hành-phạt. 

Sau khi đã chịu hành-phạt rồi, vị sa-di ấy nên thọ 
phép quy-y Tam-bảo và xin thọ-trì sa-di thập-giới trở lại 
để cho giới được trong sạch. 


* Nếu vị sa-di nào đã phạm ¡ rong 10 pháp hành- 
phạt của sa-di, 75 điêu-giới thực-hành của sa-di, 14 
pháp-hành của sa-di, ... mà vị sa-di ấy không chịu bị 
hành-phạt, thì vị sa-di ấy bị gọi là vị sa-đi alajjf: sa-di 
không biết hồ-thẹn phạm điễu-giới. 


4- Gahatthasila: Giới người tại-gia 


Người tạI-gia có ngñũ-giới (pañcasila) là thường-giới 
(miccasila) không phân biệt đàn ông, đàn bà, già trẻ, trai 
gái, dân tộc nào cả. Tất cả mọi người đều phải có bổn 
phận giữ gìn ngũ-giới của mình cho được trong sạch và 
đầy đủ trọn vẹn, bất luận người có thọ-trì ngũ-giới hoặc 
người không thọ-trì ngũ-giới, bởi vì nøgữ-giới là thường- 
giới (niccasila) của tất cả mọi người trong đời, không 
ngoại trừ một al cả. 

* Nếu người nào giữ gìn ngũ-giới của mình trong 
sạch và trọn vẹn thì người ấy được phước-thiện giữ-giới. 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc lâu dài trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 
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* Nếu người nào pm điểu- -giới nào trong ngũ-giới 
thì người ây đã tạo ác-nghiệp điều-giới ấy đem lại sự bất 
lợi, sự thoái hoá, sự khổ thân, khổ tâm lâu dài trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Quả xấu của người phạm giới có 5 điều'” 

Khi ây, Đức-Thê-Tôn truyện dạy các cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ, người dân làng Patali răng: 

- Này các người tại-gial Có 5 quả xâu của người 
phạm giới, của người không có giới trong đời. 

5 quả xáu áy là: 

1- Này các người tại-gial Người phạm giới, người 
không có giới trong đời này, làm tiêu tan nhiêu của cải 
tài sản, do nhân đê duôi (thát niệm, không biêt mình). 

Đó là quả xáu thứ nhát của người phạm giới, người 
không có giới. 

2- Này các người tại-gial Người phạm giới, người 
không có giới có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả xâu thứ nhì của người phạm giới, người 
không có giới. 

3- Này các người tại-gial Người phạm giới, người 
không có giới có tâm rụt rè, e thẹn, sợ sệt khi vào nơi 
hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa-môn, 
hội đoàn Bà-la-môn. 

Đó là quả xáu thứ ba của người phạm giới, người 
không có giới. 

4- Này các người tại-giadl Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tâm mê muội, hoặc tâm sợ hãi lúc 
lâm chung. 


Di, Mahaävagsapali, Mahãaparinibbanasutta, đoạn Dussila ädinava. 
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Đó là quả xấu thứ tư của người phạm giới, người 
không có giới. 

5- Này các người tại-gial Sau khi người phạm giới, 
người không có giới chết, ác-nghiệp phạm giới cho quả 
tái-sinh trong cối ác-giới (địa-Hgục, q-Su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh). 

Đó là quả xấu thứ năm của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại-gial Đó là 5 quả xấu của người 
phạm giới, của người phá giới. 

Quả báu của người giữ giới có 5 điều ' 

- Này các người tại-gia! Có 5 quả báu của người giữ 
gừn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 

5 quả bảu ấy là: 

1- Này các người tại-gial Người giữ gì! giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới trong đời này, tạo được 
nhiễu của cải tài sản, do nhân không dễ duôi (có trí nhớ 
biết mình). 

Đó là quả báu thứ nhất của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

2- Này các người tại-gial Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới có tiếng tốt lành được lan 
truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả báu thứ nhì của người giữ gì" giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

3- Này các người tại-gia! Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới có đại-thiện-tám tự tin khi 
vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn 
Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn. 


DI, Mahaävagøapali, Mahaparinibbanasutta, đoạn STlavanta ãnisamsa. 
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Đó là quả báu thứ ba của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

4- Này các người tại-gial Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới có đại-thiện-tâm tỉnh táo, 
đại-thiện-tâm sáng suốt lúc lâm chung. 

Đó là quả báu thứ tư của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

5- Này các người tại-gial Sau khi người giữ gìn giới 
trong sạch trọn vẹn, người có giới chết, đại-thiện-nghiệp 
giữ giới cho quả tái-sinh trong cối thiện-giới: cõi người 
hoặc 6 cối trời dục-giới. 

Đó là quả bảu thứ năm của người giữ gìn giới trong 
Sạch trọn vẹn, của người có giới. 

- Nây các người tại-gial Đó là 5 quả bảu của người 
giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 


Như vậy, tất cả mọi người đầu thai sinh làm người 
trong đời này, chắc chắn tiền-kiếp của tất cả mọi người 
ấy đều có giới trong sạch và trọn vẹn cả thảy, ít nhất là 
ngĩũ-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Thật vậy, nếu tiên-kiếp của người nào là người phạm 
giới, không có giới thì chắc chắn người ấy không thể tái- 
sinh làm người được? 

Kiếp hiện-tại này là eøn người thì ắt hắn vốn có ít nhất 
là ngñũ-giới trong sạch trọn vẹn, từ khi đầu thai làm người. 

* Nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm phạm bất cứ 
điểu-giới nào trong ngũ-giới là thường-giới của con 
người, tạo ác-nghiệp điễu- "giới ấy, thì người ấy không 
biết tự trọng, đã làm mắt nhân-phẩm cao quý của 
mình vốn có từ khi đầu thai làm người. Người ấy bị gọi 
là người ác trong đời. 
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Người ác không chỉ làm điều bất lợi, điễu thoải hoá, 
làm khô tâm, khổ thân cho mình trong kiếp hiện-tại và 
vô số kiếp vị-lai, mà còn làm điều bất lợi, điều thoái hoá, 
làm khổ thân cho nhiễu người, nhiều chúng-sinh khác 
trong đời. 

* Cho nên, mỗi người có đi-thiện-tâm biết hồ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lôi, biết giữ gìn ít nhất là ngũ-giới 
là thường-giới của mình cho được trong sạch và trọn 
vẹn, đó là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phẩm 
cao quý của mình vốn có từ khi đầu thai làm người. 
Người ấy được gọi là người thiện trong đời. 

Người thiện không chỉ đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, 
sự an-lạc cho mình trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị- 
lai, mà còn đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc cho 
mọi người, mọi chúng-sinh khác trong đời. 

Thật vậy, người thiện biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, biết tự trọng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
tác-ý trong đại-thiện-tâm biết giữ gìn øgñ-giới được 
trong sạch và trọn vẹn, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự 
an-lạc cho mình, đồng thời đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hoá, sự an-lạc cho tất cả mọi người, mọi chúng-sinh 
khác, như trong kinh Abhisandasurta'” Đức-Phật thuyết 
giảng 8 dòng phước, 8 dòng thiện đó là 3 phép quy-y 
Tam-bảo và giữ gìn 5 điểu-giới trong sạch trọn vẹn. 

* Đoạn kinh đề cập đến ngñ-giới là 5 loại bố-thí gọi 
là đại-thí cao quý như sau: 


- Này chư t)-khưu! Năm loại bỗ-thí gọi là đại-thí cao 
quý mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn không sao 
nhãng, trong quá-khứ không sao nhãng, trong hiện-tại 


 Ang. Atthakanipäta, kinh Abhisandasutta. 
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không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao nhãng, 
nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của người chư bậc thiện-trí, trải qua tự ngàn xưa. 


Năm loại bồ-thí gọi là đại-thí cao quỷ ấy là thế nào? 


- * Này chư t}-khưu! Trong Phát-giáo này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử từ bỏ sự sảt-sinh, hoàn toàn tránh xa sự 
sát-sinh. 

- Này chư tÈ-khưu! Bác Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự sát-sinh gọi là bố-thí sự vô hại, bố-thí 
sự an toàn sinh mệnh của tất cả chúng-sinh, bố-thí sự 
không oan trải, bố-thí sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, bổ-thí sự an toàn sinh mệnh 
của tất cả chúng-sinh, bố-thí sự không oan trái, bố-thí 
sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh trong muôn loài, 
thì bậc Thánh thanh-văn ấy hưởng được sự vô hại, sự an 
toàn sinh mệnh, sự không oan trái, và vô số chúng-sinh 
không làm khô bậc Thánh thanh-văn ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là loại bỗ-thí thứ nhất gọi là 
đại-thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quá-khứ không sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng, nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của người chư bậc thiện-trí, trải qua tự ngàn xưa. 

- Này chư t)-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ tư sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau lên cõi trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc trên cõi trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đáng mong ước, đáng hài lòng, đáng thoả thích, 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc lâu dài. 
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- * Này chư tỳ-khưu! Điêu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử từ bỏ sự trộm-cấp, hoàn 
toàn tránh xa sự trộm-cắp. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự trộm-cắp gọi là bồ- thí sự vô hại, bô-thí 
sự an toàn của cải tài sản của tất cả chúng-sinh, bố-thí 
sự không oqn trải, bố-thí sự không làm khô đến mọi 
người trong đời. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, bố-thí sự an toàn của cải tài 
sản của tất cả chúng-sinh, bố-thí sự không oan trải, bố- 
thí sự không làm khổ đến mọi người trong đời, thì bậc 
Thánh thanh-văn ấy hưởng được sự võ hại, sự an toàn 
của cải tài sản, sự không oan trái, và vô số chúng-sinh 
không làm khổ bậc Thánh thanh-văn ấy. 

- Này chư t)-khưu! Đó là loại bỗ-thí thứ nhì gọi là 
đại-thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quá-khứ không sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng, nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của người chư bậc thiện-trí, trải qua tự ngàn xưa. 

- Này chư f)-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ năm sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau lên cõi trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc trên cối trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đáng mong ước, đáng hài lòng, đáng thoả thích, 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc lâu dài. 

- * Này chư tỳ-khưu! Điêu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ từ bỏ sự tà-dâm, hoàn 
toàn tránh xa sự tà-dâm. 

- Này chư tÈ-khưu! Bác Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự tà-dâm gọi là bố-thí sự vô hại, bố-thí 
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sự an toàn vợ chồng con cái của người khác, bố-thí sự 
không oan trái, bô-thí sự không làm khổ đến mọi gia 
đình vợ chồng con cái của những người khác. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn hạnh phúc gia 
đình vợ chông con cái của người khác, bố-thí sự không 
oan trải, bố-thí sự không làm khô đến mọi gia đình vợ 
chồng con cái của những người khác, thì bậc Thánh 
thanh-văn ấy hưởng được sự vô hại, sự an toàn hạnh 
phúc gia đình vợ chông con cái của mình, sự không oan 
trải, và vô số chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh 
thanh-văn ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là loại bỗ-thí thứ ba gọi là 
đại-thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quá-khứ không sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng, nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của người chư bậc thiện-trí, trải qua tự ngàn xưa. 

- Này chư t}-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ sáu sẽ cho quả tải-sinh kiếp sau lên cõi trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc trên cối trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đáng mong ước, đáng hài lòng, đáng thoả thích, 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc lâu dài. 

- * Này chư tỳ-khưu! Điêu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử từ bỏ sự nói-dối, hoàn 
toàn tránh xa sự nói-dối. 

- Này chư tÈ-khưu! Bác Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự nói-dỗi goi là bố-thí sự vô hại, bố-thí 
sự an toàn không gây thiệt hại đến người khác, bô-thí sự 
không oan trái, bô-thí sự không làm khổ, không thiệt hại 
đến những người khác. 
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Khi đã bố-thí sự vô hại, bồ-thí sự an toàn không thiệt 
hại đến những người khác, bô-thí sự không oan trải, bố- 
thí sự không làm khổ, không gây thiệt hại đến những 
người khác, thì bậc Thánh thanh-văn ấy hưởng được sự 
võ hại, sự an toàn, không thiệt hại, sự không oan trái, và 
vô số chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh thanh-văn ấy. 

- Này chư t)-khưu! Đó là loại bỗ-thí thứ tư gọi là đại- 
thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn không 
sao nhãng, trong quá-khứ không sao nhãng, trong hiện- 
tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng, nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của người chư bậc thiện-trí, trải qua tự ngàn xưa. 

- Này chư t-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ bảy sẽ cho quả tải-sinh kiếp sau lên cỗi trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc trên cõi trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đáng mong ước, đáng hài lòng, đáng thoả thích, 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc lâu dài. 

- * Này chư t)-khưu! Điêu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử từ bỏ sự uống rượu và 
các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện- 
pháp, hoàn toàn tránh xa sự uống rượu và các chất say 
là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp. 


- Này chư t)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp gọi là bố-thí sự vô 
hại, bố-thí sự an toàn không gây sự tai hại đến những 
người khác, bô-thí sự không oan trải, bồ-thí sự không 
làm khổ, không gây sự tai hại đến những người khác. 

Khi đã bổ-thí sự vô hại, bô-thí sự an toàn không gây 
sự tai hại đến những người khác, bô-thi sự không oan 
trải, bô-thí sự không làm khổ, không gây sự tai hại đến 
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những người khác, thì bậc Thánh thanh-văn ấy hưởng 
được sự vô hại, sự an toàn, không gây sự tại hại, sự 
không oan trái, và vô số chúng-sinh không làm khổ bậc 
Thánh thanh-văn ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là loại bỗ-thí thứ năm gọi là 
đại-thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quá-khứ không sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng, nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của người chư bậc thiện-trí, trải qua tự ngàn xưa. 

- Này chư t)-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ tám sẽ cho quả tải-sinh kiếp sau lên cõi trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc trên cõi trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đáng mong ước, đáng hài lòng, đáng thoả thích, 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc lâu dài. ” 


(Trong bài kinh Abhisandasufta) 


* Người thiện giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn 
tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới, đó là điêu dê hay khó? 


* Người ác phạm mỗi điểu- "giới nào trong ngũ-giới 
hợp đủ chi-pháp của điểu- -giới ây, tạo ác-nghiệp điểu- 
giới ấy, đó là điều khó hay dễ? 


Thật ra, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết hổ- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, có rác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm tránh xa sự sảát-sinh, tránh xa sự 
trộm-cấp, trảnh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh 
xa sự uống rượu, bia và các chất say bằng tâm, giữ gìn 
ngữ-giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, tạo 
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đại-thiện-nghiệp giữ-giới đó là điều rất dễ dàng trong 
khả năng bình thường của tất cả mọi người ở trong đời. 

Còn øgười ác không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, có fác-ý tâm-sở đồng sinh với bắt-thiện- 
tâm (ác-tâm) cỗ gắng bằng thân hoặc bằng khẩu phạm 
mỗi điều-giới hợp đủ chỉ-pháp như: 

- Phạm điễu-giới sảf- sinh cân phải hợp đu 5 chi-pháp. 

- Phạm điêu-giới trộm-cắp cần phải hợp đủ 5 chỉ pháp. 

- Phạm điễu-giới tà-dâm cần phải hợp đủ 4 chỉ-pháp. 

- Phạm điểu-giới nói- -dối cần phải hợp đủ 4 chi-pháp. 

- Phạm điêu-giới uống rượu, bia và các chất say cần 
phải hợp đủ 4 chi-pháp. 

Người ác phạm điều-giới nào hội đủ chi-pháp của 
điều-giới ấy, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, đó là việc 
không phải dễ dàng, sự-thật đó là việc rất khó khăn mà 
không phải ai cũng có thể tạo ác-nghiệp ấy được. 

Thật vậy, người thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt biết suy 
xét kỹ càng và trung thực, để có nhận thức đúng đẫn: 

- Người thiện giữ gìn mỗi điểu-giởi được trong sạch, 
đó là điêu rất dễ dàng mà mọi người đêu thực hiện được. 

- Người ác cố gắng phạm mỗi điễu- "giới nào hợp đu 
chỉ-pháp của điểu-giới ấy, đó là điễu rất khó khăn mà 
không phải ai cũng làm được. 


* Điêu-giới tránh xa sự sát-sinh 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có rác-J trong đại-thiện tâm tránh xa 
sự sát-sinh bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
sát-sinh, tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Người ác có ác-tâm không biết hỗ-thẹn tội- lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cô găng 
bằng thân hoặc bằng khẩu giết hại chúng-sinh ấy chết, 
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hợp đủ 5 chỉ-pháp của điểu-giới sát-sinh, nên phạm điểu- 
giới sát-sinh, tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

Như vậy, việc ao đại-thiện-nghiệp không sáf-sinh với 
việc tạo ác-nghiệp sảf-sinh. Trong 2 việc này việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 

* Điều-giới tránh xa sự trộm-cắp 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có rác-ÿ trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự trộm-cắp bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa 
sự trộm-cắp, tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có /ác-ý trong ác-tâm cô găng 
bằng thân hoặc bằng khẩu trộm-cấp của cải tài sản của 
người khác, hợp đủ 5 chỉ-pháp của điểu-giới trộm- -Cấp, 
nên phạm điểu-giới trộm-cấp, tạo ác-nghiệp trộm-cấp. 

Như vậy, việc fạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp 
với việc tạo ác-nghiệp trộm-cắp. Trong 2 việc này việc 
nào dễ làm? Việc nào khó làm? 

* Điều-giới tránh xa sự tà-dâm 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có fác-ÿ trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự tà-dâm bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
tà-dâm, tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có /ác-ý trong ác-tâm cô găng 
bằng thân tà-dâm với vợ hoặc chồng, con của người 
khác, hợp đủ 4 chỉ-pháp của điều-giới tà-dâm, nên phạm 
điểu-giới tà-dâm, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

Như vậy, việc fqo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm với 
việc tạo ác-nghiệp tà-dâm. Trong 2 việc này việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 
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* Điêu-giới tránh xa sự nói-dôi 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có fác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự nói-dối bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
nói-dỗi, tạo đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có ác-ý trong ác-tâm cố găng 
bằng khẩu lường gạt người khác, hợp đủ 4 chỉ-pháp của 
điểu-giới nói-dối, nên phạm điểu-giới nói-dối, tạo ác- 
nghiệp nói-dối. 


Như vậy, việc ứạo đại-thiện-nghiệp không nói dối với 
việc tạo ác-nghiệp nói dối. Trong 2 việc này việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 


* Điêu-giới tránh xa sự uông rượu, bia và các chât say 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội- lỗi, có fác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự uông rượu, bia và các chất say bằng tâm, biết giữ gìn 
điều-giới tránh xa sự uỗng: rượu, bia và các chất say, 
tạo đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say. 


- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- lỗi, không 
biết ghê-sợ tội- lỗi, có /ác-ý trong ác-tâm cố gắng bằng 
khẩu uông rượu, bia và các chất say, hợp đu 4 chi-pháp 
của điểu- -giới uống rượu, bia và các chất say, nên phạm 
điều- -giới uống rượu, bia và các chất say, tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say. 


Như vậy, việc /qo đại-thiện-nghiệp không uỖng TƯỢU, 
bia và các chất say với việc tạo ác-nghiệp HÔNg TƯỢU, 
bia và các chất say. Trong 2 việc này việc nào dễ làm? 
Việc nào khó làm? 


* Không sát-sinh, không trôm-cấp, không tà-dâm, 
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không nói-dối, không IUỞống rượu, bia và các chất say, là 
việc rất dễ làm, bởi vì người thiện chỉ có đại-thiện-tâm 
biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong 
đại-thiện- tâm giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn mà thôi, tạo đại-thiện-nghiệp giữ gìn ngũ-giới. 

Như vậy, người thiện giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn, là việc rất dễ làm, mà tất cả mọi người 
đêu có thể làm được, bởi vì trong khả năng bình thường 
Của mọi người. 

* Sự sảt-sinh, sự trộm-cấp, sự tà-dâm, sự nói-dối, sự 
uống rượu, bia và các chất say, là việc rất khó làm, bởi 
vì người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có Zác-ý trong ác-tâm cố gắng bằng 
thân hoặc bằng khẩu phạm môi điểu-giới nào trong 
ngũ-giới hợp đủ chỉ-pháp của mỗi điểu-giới ấy, tạo ác- 
nghiệp phạm điễu-giới ấy. 


Như vậy, người ác phạm mỗi điểu-giới trong ngũ-giới 
là việc khó làm mà không phải ai cũng có thể làm được. 


Sự thật, vấn đề để làm hay khó làm đối với mỗi hạng 
người, Đức-Phật dạy như sau: 

“SSukaram sadhung sadhu, sadhu papena dukkara. 

Pãpam pãpena sukaram, pãpamariyehi dukkaram'”)” 

- Này chư t)-khưu! 

“Người thiện-trí dê dàng tạo thiện-nghiệp, 

Người ác khó khăn tạo thiện-nghiệp. 

Kẻ ác đề dàng tạo ác-nghiệp. 

Bác Thánh-nhân khó tạo dc-nghiệp được. 


Lê 


Cho nên, người-thiện biết hô-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lối, biệt tự chủ, nên giữ gìn ngũ-giới được trong sạch 


' Dha. atthakathã, Attavagga, Samghabhedaparisakkanavatthu. 
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và trọn vẹn, đó là điều rất dễ dàng đối với tất cả mọi 
người trong đời, là sự thật hiện nhiên. 

Còn øgười ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biệt ghê-sợ tội-lỗi, không biệt tự chủ, do năng 
lực của phiên-não sai khiên, nên dù khó khăn thê nào 
người ác cũng cố găng. phạm điêu- -giới ấy hợp đủ chỉ- 
pháp của điều- "giới áy bằng thân hoặc bằng khẩu, tạo ác- 
nghiệp điều-giới ấy, đó là điều rất khó khăn, mà không 
phải ai cũng có thê làm được. 

Sở dĩ người ác dễ dàng tạo ác-nghiệp mà khó khăn 
tạo đại-thiện-nghiệp là vì người ác không biệt hô-thẹn 
tội-lối, không biệt ghê-sợ tội-lõi, không biết tự trọng, do 
phiên-não sai khiên, nên dám phạm các điêu-giới, tạo 
mọi ác-nghiệp như vậy. 

Còn người thiện có đại-thiện-tâm biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
biệt ghê-sợ tội-lõi, biệt tự trọng, có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nên giữ gìn ngũ-giới 
được trong sạch vả trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ gìn 
ngũ-giới như vậy. 

Đề phân biệt người ác với người thiện, Đức Phật dạy 
trong bài kinh Sikkhapadasutrat°). 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

“ Này chư tỳ-khưu! Như-Lai sẽ thuyết giảng về 
người ác và người ác hơn người ác, người thiện và 
người thiện hơn người thiện. Các con hãy lăng nghe, 
nên chủ tâm lăng nghe ”. 

Vâng lời theo Đức-Thế-Tôn, chư tỳ-khưu chú tâm 
lăng nghe lời giáo huán của Đực-Phát. 


' Añguttaranikãya Catukanipäta, kinh Sikkhapadasutta. 
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* Người ác - người ác hơn người ác 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Như thế nào gọi là người ác? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, số người nào là 
người sảt-sinh, là người trộm- -cấp, là người tà-dâm, là 
người nói-dối, là người uống rượu và các chất say là 
nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư t)-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người ác. 

- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là người ác hơn 
người ác ? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, số người nào tự 
mình sát-sinh, còn động viên, tác động, khuyến khích, 
sai khiến người khác cùng sảt- sinh. 

Số người nào tự mình trộm- -cấp, còn động viên, tác 
động, khuyến khích, sai khiến người khác cùng trộm-cấp. 

Số người nào tự mình hành tà-dám, còn động viên, 
tác động, khuyến khích, sai khiển người khác cùng hành 
tà-dâm. 

Số người nào tự mình nói- -dối, còn động viên, tác 
động, khuyến khích, sai khiến người khác cùng nói-dối. 

SỐ người nào tự mình uống rượu và các chất say là 
nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp, còn động 
viên, tác động, khuyến khích, sai khiến, mời mọc người 
khác cùng uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ 
duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư t)-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
úc hơn người úc. 


* Người thiện - người thiện hơn người thiện 
Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 
- Này chư t)-khưu! Như thế nào gọi là người thiện ? 
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- Này chư t)-khưu! Trong đời này, số người nào là 
người tránh xa sự sảt-sinh, là người tránh xa sự trộm- 
cấp, là người tránh xa sự tà-dâm, là người trảnh xa sự 
nói-dối, là người trảnh xa sự uống rượu và các chất say 
là nhân sinh sự để duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
thiện. 


- Này chư t)-khưu! Như thể nào gọi là người thiện 
hơn người thiện? 


- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, số người nào tự 
mình trảnh xa sự sát-sinh, côn động viên, tác động, 
khuyến khích người khác cũng tránh xa sự sát-sinh. 

Số người nào tự mình trảnh xa sự trộm-cấp, côn động 
viên, tác-động, khuyến khích người khác cũng tránh xa 
sự trộm-cấp. 

Số người nào tự mình trảnh xa sự tà-dâm, còn động 
viên, tác động, khuyến khích người khác cũng tránh xa 
sự tà-dâm. 

Số người nào tự mình tránh xa sự nói-dối, còn động 
viên, tác động, khuyến khích người khác cũng tránh xa 
sự nói-dối. 

Số người nào tự mình tránh xa sự IUIỐNg rượu và các 
chất say là nhân sinh sự để duôi trong mọi thiện-pháp, 
còn động viên, tác động, khuyến khích người khác cũng 
tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự 
dể duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tb-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 


, 


thiện hơn người thiện `. 


Như vậy, nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biệt ghê-sợ tội-lỗi, không biệt tự trọng, có tác-ý 
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trong ác-tâm phạm điều-giới nào trong ngũ-giới thì 
người ấy bị gọi là người ác. 

Nếu người ác tự mình phạm điều-giới nào trong ngũ- 
giới, còn động viên, tác động, khuyến khích, sai khiến 
người khác cùng phạm điều-giới ấy trong ngũ-giới thì 
người ác ãy bị gọi là người ác hơn người ác. 

* Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biết tự trọng, có tác-ý trong đại-thiện-tâm giữ gìn 
ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn thì người ấy được 
gọi là người thiện. 


Nếu người thiện tự mình giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn, còn động viên, tác động, khuyến khích 
người khác cũng giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và 
trọn vẹn thì người thiện ấy được gọi là người thiện hơn 
người thiện. 


Ví dụ: Nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, có fác-ý 
trong ác-tâm tự mình uống rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự để duôi trong mọi thiện-pháp, phạm điễu- 
giới uống rượu, bia và các chất say, nên tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say thì người ấy bị gọi là 
người ác. 


Nếu người ác nào tự mình uống rượu, bia và các chất 
say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp, phạm 
điểu-giới uống rượu, bia và các chất say, nên tạo ác- 
nghiệp uông rượu, bia và các chất say, mà còn động 
viên, tác động, mời mọc, tiếp đãi người khác cũng uống 
rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong 
mọi thiện-pháp, cũng phạm điều-giới uống rượu, bia và 
các chất say, cũng tạo ác-nghiệp uông rượu, bia và các 
chất say, thì người ác ấy bị gọi là người ác hơn người ác. 
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* Nếu người nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biết tự trọng, có fác-ÿ trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ 
duôi trong mọi thiện-pháp, nên tạo đại-thiện-nghiệp 
không uống rượu, bia và các chất say thì người ấy được 
gọi là người thiện. 

Nếu người thiện nào tự mình trảnh xa sự uống rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi 
thiện-pháp, tạo đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và 
các chất say, mà còn động viên, tác động, khuyến khích, 
khuyên dạy người khác cũng có tác-ÿỷ trong đại-thiện-tâm 
tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh 
sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp, cũng tạo đại-thiện- 
nghiệp không uống rượu, bia và các chất say thì người 
thiện ấy được goi là người thiện hơn người thiện. 


Gahatthasila: Giới người tại-gia 

Người tại-gia có các loại giới là: 

- Nei-giới (pañcasila) là thường-giới. 

- Nei-giới hành phạm-hạnh cao thượng. 

- Bát-giới aj1vafthamakasila cũng là thường-giới. 
- Bát-giới uposathas1la. 

- Cứu-giới uposathasila. 

- Tháp-giới của người tại-gia. 


1- Ngũ-Giới (pañcasila) là thường-giới 


* Ngũ-Giới (pañcasila) là thường-giới (niccasilq) 
cho tất cả mọi người trong đời không ngoại trừ một ai 
cả, dù người có thọ-trì ngũ-giới, dù không thọ-trì ngũ- 
giới, tất cả mọi người cũng đều phải có bốn phận giữ gìn 
ngũ-giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, bởi vì 
ngĩ-giới là thường giới của mọi người. 
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Nếu người nào giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và 
trọn vẹn thì người ây tạo được đại-thiện-nghiệp ngũ- 
giới, đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Nếu người nào phạm điều-giới nào trong ngũ-giới thì 
người ấy đã tạo ác-nghiệp điều- gIỚI ấy, đem lại điều bất 
lợi, điều thoái hoá, sự khổ thân, khổ tâm trong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vị-lai. 

* Đối với cận-sự-nam,cận-sự-nữ phàm-nhân có đức- 
tin trong sạch nơi 72n-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, tin 5 quả báu của phước-thiện giữ giới, tín 5 quả 
xấu của ác-nghiệp phạm giới, nên sau khi /ho phép gwy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, rồi giữ gìn ngũ-giới được 
trong sạch và trọn vẹn, đỀ tạo phước-thiện giữ giới, đó 
là phước-thiện cao quỷ hơn phước-thiện bô-thí. 

Nghi thức phép thọ quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới 

Theo truyền thống Phật-giáo Theraväda, người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão, 
kính xin (họ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới. 

Trước khi thọ phép quy-y Tam-bảo, người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ xin làm lễ xin sám hối Tam-bảo: sđm 
hồi Đức-Phật-bảo, sám hồi Đức-Pháp-bảo, sám hồi 
Đức- Tăng-bảdo, v.v...thực-hành theo nghi thức: 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande ham, pãdqDd1su1ụu varufftamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamdfu tam mạma. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phát. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phát-báo, 

Cúi xin Phật-bảo xả tội ấy cho con. (đảnh lễ một lạy) 
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- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

Uitamangena vande ham, dhannañca duvidhamụ varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamafu tam mama. 
Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 
Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 
Lỗi lầm nào con đã phạm. đến Pháp-bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lễ một lạy) 
- Lễ sám hối Đức-Tăng-Bảo 

Urtamangena vande ham, sanghanca duvidhutIamam. 
Sanghe yo khalito doso, sangho khamdfu tam mạma. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 

Hai bậc Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng. 

Lôi lâm nào con đã phạm đên Tăng-báo, 

Củúi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lễ một lạy) 
* Bài Kệ Cầu Nguyện 

Trmìnã puññnakammena, sabbe bhayä Vvinassanfu. 
Nibbanam adhieantum hị, sabbadukkha pamuccami. 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cấu xin mọi tai-hại hãy đểu tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 


* Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới 

Ahamt) Bhame, tisaranena saha pañcasiiam 
dhammam yãcãmÍ?, anuggaham kanä, silam detha 

me'”. Bhante. 

Dulyamp, dham Bhame, tisaranena  saha 
pañcasilam dhammamụ yãcami, anuggahamm Katva, sila1n 
detha me, Bhante. 


' Nếu có nhiều người thì thay chữ “aham ” bằng chữ “mayam ”. 
„ Nêu có nhiều người thì thay chữ yäcämj ” băng chữ “yãcãma ”. 
Ỷ Nếu có nhiều người thì thay chữ “me ” bằng chữ “no”. 
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Taliyamp, qham Bhame, tisaranena  saha, 
pañcasilam dhammam yãcami, anugeaham katva, silam 
detha me, Bhante. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới. 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm 
từ tê độ hướng dán thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tê độ hướng dán thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới cho con, lán thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới. 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm 
từ tê độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới cho con, lán thứ ba. Bạch Ngài. 

* Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ- 
giới như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

- Yamaham vadãm, tam vadehi°) (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thê áy). 

Người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ thưa rằng: 

- Ama! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 


“Nếu có 2 người trở lên thì dùng chữ “vadetha”. 
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* Đảnh lễ Đức-Phật 
Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 
Namo Tassa Bhagavafo Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lần) 
Con đem hêt lòng thành kính đảnh lê Đúc- Thê-Tôn áy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 
* Thọ phép quy-y Tam-bảo 
Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo, như sau: 
- Buddham saranan gacchđmi., 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammain Saranam gacchãmi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- S—mgham saraain gacchđmi., 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranam gacchami.. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lân thứ nhỉ. 
- Dutiyampi Dhammain saranan gacchami.. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lán thứ nhì. 
- Dutiyampi Samugham saranan gacchami. ` 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddhaim saranan gacchami.ˆ 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lán thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranain gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
- Tafiyampi Sangham saranarn gacchami. . 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ ba. 
TLÊ: Tị ISaraagamana1 DArIDUIIdIH. 
(Phép quy-y Tam-báo trọn vẹn báy nhiêu!) 
CSN: 4na! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài). 


NTL: Ngài Trưởng lão . CSN: Cận-sự-nam. 
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* Thọ-trì ngũ-giới 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 
trì ngũ-gIớI: 
1- Panatipata veramanisikkhapadamm samadiyami., 
Con xin thọ-frì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự sát-sinh. 
2- Adinnadana veramaisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-frì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 
3- Kamesu micchacara veramaisikkhapadam 
Samadiyami. 
Con xin thọ-frì điểêu-giới, có tác-ý tránh xa sự tà-dâm. 
4- Musavada veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-frì điểêu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dôi. 
5- Surä meraya mqjjap pamada{thana veramaiii- 
sikkhapadam samadiyami. 


Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự uỐng rượu, 
bia và các chắt- -say là nhân sinh sự dể duôi (thất niệm). 


NTL Ÿïsaranena saha pañcasilam dhammam 


sãdhukam katvã appamadena sampädehi.'") 


(Thọ pháp quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới xong 
rồi, con (các con) nên cô găng giữ gìn được trong sạch 
và trọn vẹn, băng pháp không dê duôi, đề làm nên tảng 
cho mọi thiện-pháp phát triên). 

CSN: Âma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 

NTL: Silena sugatim yanti, silena bhogasampada. 

Silena nibbutim yanti, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cõi trời nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đu của cải nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niêt-bàn nhờ giữ giới, 
Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 


' Nếu có 2 người trở lên thì dùng chữ sưmpädetha 
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CSN: Sđđhu! Sadhwu! (Lành thay! Lành thay!). 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ- 
giới, tiếp theo cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) nên đọc 3 
bài kệ khắng định không có quy-y nương nhờ nơi nào 
khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm 
đức-tin như sau: 


Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


Natthi me saranam añnam, Buddho me saraNan Varq1n. 
Etena saccavaJJena, hofu me jayamangadlam. 

Natthi me saranam añnam, Dhamno me Saranan varam. 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangalam. 


Natthi me saranan anñam, Saingho me saranam varam. 


Etena saccavajjena, hotu me jayamangalamt). 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 

Taăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì ngũ-giới của người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ. 

Đó là cách thọ-trì riêng từng mỗi điều-giới của ngũ-giới. 


' Ba bài kệ này trích trong quyền Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông. 
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* Cách thọ-trì chung 5 điều-giới trong ngũ-giới cùng 
một lân như sau: 


“Pafñicasilam samadiyami `. 

Con xin thọ trì ngũ-giới. Hoặc 
“Pafñicasikkhapadam samadiyami `. 
Con xin thọ trì năm điểu-giới. Hoặc 


+ 


“Paficangasamannagaftan silam samadiydmi.) ` 

Con xin thọ trì ngũ-giới gôm có 5 điểu-giới. 

Theo cách thọ-trì chung 5 điều-giới trong ngũ-giới 
cùng một lần, nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào 
phạm một điều-giới nào trong ngũ-giới thì xem như 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây đã phạm ngũ-giới, bởi 
vì tác-ý thọ-trì chung 5 điều-giới cùng một lần. Cho nên, 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ẫy cần phải thọ-trì ngũ- 
giới trở lại. 

Còn theo cách thọ-trì riêng từng mỗi điều-giới trong 
ngũ-gIới, nêu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào phạm 
một điều-giới nào trong ngũ-giới thì các điều-giới còn lại 
vẫn chưa bị phạm, bởi vì tác-ý thọ-trì riêng mỗi điều- 
giới, nên người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ẫy chỉ cần phải 
thọ-trì điều-giới ấy trở lại. 


Vấn: Người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì ngũ-giới và người bạn không thọ trì ngũ-giới, 
nếu 2 người ấy cùng nhau phạm điêu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các 
chất say, thì ác-nghiệp của 2 người ấy khác nhau như 
thế nào? 

Đáp: Người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì ngữ-giới và người bạn không thọ-trì ngũ-giới, 
nếu 2 người ấy cùng nhau phạm điêu-giới uống rượu, 
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bia và các chất say, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các 
chất say, thì người cận-sự-nam có thọ-trì ngũ-giới tạo 
ác-nghiệp nhẹ, còn người bạn không thọ-trì ngũ-giới, 
tạo ác-nghiệp nặng hơn nhiễu. 


Vì sao? Người cận-sự-nam thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì ngũ-giới, khi gặp lại người bạn mời vào quán 
trò chuyện hàn huyên, mời uỐng. rượu, bia; vì cả nê bạn, 
không thể từ chối được, nên bắt đắc dĩ đã phạm điêu- 
giới uống rượu, bia và các chất say ấy, đã tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say. 

Sau khi đã lỡ phạm điều-giới HỐng rượu, bia và các 
chất say ấy rồi, người cận-sự-nam áy thọ-irì ngũ-giới có 
điểu-giới tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp, nên cận-sự- 
nam ấy trở thành người có giới như trước. 

Côn người bạn tuy không thọ-trì ngũ-giới, sau khi đã 
phạm điểu-giới uống rượu, bia và các chất say ấy, tạo 
ác-nghiệp vẫn uống rượu, bia và các chất say ấy, rồi 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, 
không biết phục thiện, nên vẫn là người không có giới. 

Vì vậy, người không thọ-trì ngũ-giới tạo ác-Hghiệp 
nặng hơn người cận-sự-nam có thọ-trì ngñ-giới. 


Trong bô Milindapañhä có ví dụ: Một thỏi sắt cháy 
nóng, một người biết thỏi sắt cháy nóng, bắt buộc phải 
tiếp xúc với thỏi sắt cháy nóng ấy, người ấy thận trọng 
đưa tay chạm vào thỏi sắt ấy, nên chỉ bị nóng phỏng nhẹ 
mà thôi. 

Còn một người không biết thỏi sắt chảy nóng ấy mà 
năm trọn thỏi sắt ấy trong tay, nên bị cháy phỏng nặng. 


Cũng như vậy, người cận-sự-nam đã thọ-trì ngũ-giới, 
vì cả nề bạn, nên bất đắc đĩ phải phạm điểu-giới uống 
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rượu, bia và các chất say ấy rôi, nên tạo ác-nghiệp nhẹ 
hơn người bạn không thọ trì ngũ-giới. 

Côn người bạn cũ không thọ trì ngũ-giới, khi phạm 
điểu-giới uống rượu, bia và các chất say ấy, nên tạo ác- 
nghiệp nặng hơn nhiễu. 


Đó là tính chất ưu việt của người cận-sự-nam thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới. 


2- Ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng 


* Ngũ-giới là thường-giới (niccasila) đối với tất cả 
mọi người tại-gia ở trong đời gồm có các hạng người 
phàm-nhân và bác Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai 
sống tại-gia có vợ hoặc có chồng. 

* Ngñũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng đỗi với cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh Bắrlai sống tại-gia 
không có vợ hoặc không có chồng, bởi vì bậc Thánh 
Bắt- lai đã diệt tận được tâm tham-ái trong cỗi dục-giới 
rồi, không còn ham muốn trong ngũ-dục nữa, Ø„yệt đổi 
hoàn toàn tránh xa sự hành-dâm trong kiếp hiện-tại và 
những kiếp vị-lai nữa. 

* Nếu cận-sự-nam, cận-sự-nữ trước khi trở thành bác 
Thánh Bár-lai đã có vợ hoặc có chồng tồi thì sau khi trở 
thành bậc Thánh Bắt-lai, chắc chắn không còn quan hệ 
tình-dục với người vợ cũ hoặc chồng cũ của mình nữa, 
bởi vì bậc Thánh Bát-lai đã diệt tận được tâm tham-ái 
trong cõi dục-giới tồi. 

Cho nên, bậc Thánh Bắr-lai tuyệt đối vĩnh viễn tránh 
xa hành-dâm đến trọn kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 


Vì vậy, bậc Thánh Bát-lai sống tại-gia thọ-trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh cao thượng đên trọn kiêp. 
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Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới 

hành phạm-hạnh cao thượng 

Nghi thức (họ phép quy-y Tam-bảáo và ngũ-giới hành 
phạm-hạnh cao thượng, phần nhiêu giông như nghi thức 
thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới là thường giới, chỉ 
có khác nhau về điêu-giới thứ ba mà thôi. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh Bắt-lai, 
hoặc cận-sự-nam, cận-sự-nữ sông độc thân đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão xong, tiêệp theo hành nghi lễ tuân tự như sau: 

* Đảnh Lễ Đức-Thế-Tôn 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande ham, pãdqpd11su1u varufftamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamadfu tam mạma. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Đụi trán dưới bàn chân cao thượng Đức-Phát. 

Lôi lâm nào con đã phạm đên Phát-bảáo, 

Cúi xin Phật-bảo xả tội ấy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

Uitamangena vande ham, dhammañca duvidham vara. 

Dhamme yo khalito doso, đhammo khamafu ta" mamgd. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 

Lôi lâm nào con đã phạm đên Pháp- bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xả tội ây cho con. (đảnh lê một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

UttIamangena vande ham, sanghanca duvidhutIamam. 

Sanghe yo khalito doso, sarngho khamdfu tam mạma. 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 

Hai bậc Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng. 
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Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Củi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lề một lạy) 
* Bài kệ cầu nguyện 

Trmìnã puññakammena, sabbe bhayä Vvinassanfu. 
Nibbanam adhieantum hị, sabbadukkha pamuccami. 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hối này, 

Cấu xin mọi tai-hại hãy đểu tiêu diệt. 

Mong chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bàn, 
Cầu mong giải thoát mọi cảnh khô tải-sinh. 


Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giói hành 

phạm-hạnh cao thượng 

Ahamt? Bhante, tisaranena saha pañca komđra- 
brahmacariyasilam?) dhammam yãcãmf”, anuggaham 
katvä, silam detha me. “)Bhamte. 

Dutiyampi aham Bhame, tisaranena saha pañca 
komarabrahmacariyasllan dhamnam yàcami, anuggaham 
kafva, silam detha me, Bhanfe. 

Tatiyampil qaham Bhante, tisaranena saha pañca 
komarabrahmacariyasllan dhamnam yàcami, anugseaham 
kafva, silam detha me, Bhanfe. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-báo và thọ-trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng 
của người cận-sự-nam. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm 
từ tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng của người cận- 
sự-nam cho con. Bạch Ngài. 


”» 


„ Nếu có nhiều người thì thay chữ “ahzrn” bằng chữ “mayai ”. 
“Nếu là người cận-sự-nữ thì đọc ' ®*omaribrahmacariyasilain & 

: ; Nếu có nhiều người thì thay chữ ˆ Tnn, ' bằng Tàn, ,ãcãma ” : 
* Nếu có nhiều người thì thay chữ “ e” bằng chữ “ 
Nếu là người cận-sự-nữ thỉ đọc “ca NiiEirồi cận-sự-nữ ”. 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao 
thượng của người cận-sự-nam. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng của người cận- 
sự-nam cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao 
thượng của người cận-sự-nam. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ pháp quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng của người cận- 
sự-nam cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 


Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới hành 
phạm-hạnh cao thượng 


Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh cao thượng như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

- Yamaham vadami, tam vadehi. (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thê áy). 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Ama! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 

Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 


Namo 1assa Bhagavato Arahato Sanmtnasambuddhassa. 
(3 lân) 
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Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 


Thọ phép quy-y Tam-bảo 


Sau khi đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 
- Buddham saranan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammamụ saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- S—mgham saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Samgham saranamn gacchđm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 
- Tafiyampi Buddham sarandan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Dhamma1mụ saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
- Tafiyampi Samghamụ saranam gacchaãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 
NTL: T7SaraIqganana Daripunnam. 

(Pháp quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!). 
CSN: ma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài). 


Thọ-trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 


trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng. 


1- Panatipata veramanisikkhapadamm samadiyami., 
Con xin thọ-frì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự sát-sinh. 
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2- Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami.. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 
3-Abrahmacariya veramatisikkhaäpadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự hành dâm. 
4- Musavada veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-đồi. 
5- Surãmerayamaj]appamada{thana veramanisikkha- 
padamnm samadiyami., 
Con xin thọ-trì điễu-giới, có tác-ý tránh xa sự uông 
rượu, bia và các chát-say là nhán sinh sự dê duôi. 
NTL: 7ïsaranena saha pañca komärabrahmacariyam) 
dhammam sadhukam katva appamadena sampadehi. 
Phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hành phạm-hạnh cao 
thượng của người cận-sự-nam xong rồi, con nên cô găng 
giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, bằng pháp không 
dễ duôi, để làm nên tảng cho mọi thiện-pháp phát triển. 


CSN: đrna! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 


NTL: Silena sugatim yantfi, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanti, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cõi trời nhờ giữ giới. 
Chúng-sinh đây đủ của cải nhờ giữ giới. 
Chúng-sinh giải thoát Niễt-bàn nhờ giữ giới. 

Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

CSN: Sđđhu! Sadhwu! (Lành thay! Lành thay!). 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh cao thượng xong rồi, tiếp theo cận- 
sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khăng định 
không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y 
nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo 
mà thôi, để làm cho tăng thêm đức-tin như sau: 


1 L `. ^ ~ ` « —_T - - ” 
Nêu người cận-sự-nữ thì đọc: “*komaribrahmacariyasrlam ”. 
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Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


Natthi me saranarn annam, Buddho me saranan varam. 
Etena saccavajjena, hotfu me jayamangalam. 


Natthi me saranam añnam,Dhammo me SaraNan Varq. 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangalam. 

Natthi me saranam aññam, Sangho me saranam varam. 
Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng của người cận- 
sự-nam (hoặc người cận-sự-nữ). 


Ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng không chỉ 
dành cho bác Thánh Bắrlai tại-gia, mà còn có những 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ sống độc thân, hoặc những 
người cận-sự-nam có vợ chết mà không tục huyền, hoặc 
những người cận-sự-nữ có chồng chết mà không tái giá. 


Tất cả những hạng người này đều có thể xin /ho-rrì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng này được. 
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3- Giới AjTvatthamakasila 
(Bát-giới có điều-giới thứ 8 chánh-mạng) 


Giới äJIvdffhqmakasila: Bát-giới có giới thứ 8 chánh- 
mạng nghĩa là bát-giới này có giới thứ § là điều-giới 
sông chánh-mạng. 

Giới äjwdffhamakasila: Bát-giới có giới thứ Š chánh- 
mạng là giới chung của tất cả mọi người tại-gia và 
những bậc xuất gia, đặc biệt còn là giới của các hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiên-định, thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ nữa. 

Như vậy, giới ãjfnaffhamakasila này có một tầm quan 
trọng trong cuộc sông hằng ngày của tất cả mọi người. 

Nếu người nào phạm đến điểu-giới nào thì người ấy 
đã tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, cho nên giới ãjvafthamaka- 
sa này có tầm quan trọng rộng lớn hơn ngñ-giới. 

Thật vậy, người nào đã thọ-trì giới ãjTva†thamakasila, 
TỒi g1ữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, làm nền tảng 
cho mọi /h¿ên-pháp được phát triển từ đục-giới thiện- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-săc-giới thiện-pháp, cho 
đến siêu-tam-giới thiện-pháp, đó là 4 Thánh-đạo-tâm. 

Giới ñjTvatthamakasila có § điều-giới: 

1- Điễu-giới tránh xa sự sát-sinh. 

2- Điêu-giới tránh xa sự trộm-cấp. 

3- Điêu-giới tránh xa sự tà-dâm. 

4- Điêu-giới tránh xa sự nói-dối. 

5- Điêu-giới tránh xa sự nói lời chia rẽ. 

6- Điểu-giới trảnh xa sự nói lời thô tục. 

7- Điểu-giới tránh xa sự nói lời vô ích. 

§- Điêu-giới tránh xa cách sống tà mạng, sống theo 

chánh mạng. 
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Nghỉ thức thọ phép quy-y Tam-bảo 

và thọ-trì giới AjTvatthamakasTla 
Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh 

lê Ngài Trưởng-lão xong, tiêp theo hành nghi lê tuân tự: 

* Đảnh Lễ Đức-Thế-Tôn 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande ham, pãdqDd1su1u varufftamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamafu tam mạma. 
Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Đụi trán dưới bàn chân cao thượng Đúc-Phát. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Phát-bảáo, 

Cúi xin Phật-bảo xả tội ấy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

Uitamangena vande ham, dhammañca duvidham vara. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamafu tam mang. 
Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-báo: pháp-học và pháp-hành. 

Lôi lâm nào con đã phạm đên Pháp- bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xả tội ây cho con. (đảnh lê một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

UttIamangena vande ham, sanghanca duvidhuttamam. 
Sanghe yo khalito doso, sarngho khamadfu tam mạma. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 

Hai bậc Tăng-báo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng. 

Lôi lâm nào con đã phạm đên Tăng-bảo, 

Củi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lề một lạy) 


* Bài kệ cầu nguyện 


Trmìnã puññakammena, sabbe bhayä Vvinassanfu. 
Nibbanam adhieantum hị, sabbadukkha pamuccami. 
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Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cầu xin mọi tai-hại hãy đều tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Ti hảnh-đạo, Thánh-quả, Niếễt-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 


Xin thọ phép quy-y Tam-Bảo và Bát-giới äjivatthamakasrla 


Mayam Bhame, tisaranena saha aj1vafthamakasilam 
dhamma1m yacama, anugeaham kamna, silamn detha no 
Bhante. 

Dutiyampi mayam Bhamte, tisaranena saha qj1va{tha- 
makasilan dhammamụ yacama, anuggaham kaha, silam 
detha no Bhanfe. 

Tatiyampi mayan Bhame, tisaranena saha qj1va{fha- 
makasilan dhammamụ— yacaãma, anuggaham kaha, silam 
detha no Bhanfe. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xim thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ-trì bát-giới ãj1vafthamakasila. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát- 
giới äjIvaf{thamakasila cho chúng con. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ-trì bát-giới ãj1vafthamakasila. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát- 
giới äjnatthamakasila cho chúng con, lần thứ nhỉ. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ-trì bát-giới ãj1vafthamakasila. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát- 
giới äjnalthamakasila cho chúng con, lân thứ ba. 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

NTL: Yamaham vadami, tam vadetha. 
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(Sư hướng dân từng chữ, từng câu như thể nào, các 
con hãy nên lập lại đúng từng chữ, từng câu như thê áy). 
Tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng 
thanh thưa răng: 
CSN: Âima, Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài). 
* Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 
Namo Tassa Bhagavato Arahafo Sammasambuddhassa. 
(3 lán) 
Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 
Thọ phép quy-y Tam-bảo 
Sau khi kính lễ Đức-Thế-Tôn xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 
- Buddham saranan gacchđmi., 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammain saranain gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- 9gigham saranaim gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranain gaccham!. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhỉ. 
- Dutiyampi Dhammaim saranan gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lán thứ nhì. 
- Dutiyampi Samughaim saranarn gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddham saranan gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lân thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lán thứ ba. 
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- Tatiyampi Sangham saranarn gaccham. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ ba. 


NTL: T7Sard'qganana1m Daripuam. 
(Pháp quy-y Tam-bảáo trọn vẹn bây nhiễu!) 


CsN: 4Ama! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài). 
Thọ-trì Bát-giới Äjïvatthamakasila 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 

trì bát-giới äjTvatthamakasila .... 

1- Panatipata veramanisikkhapadammn samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, CÓ tác-ý tránh xa sự sát-sinh. 

2- Adinnadana veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 

3- Kamesu micchaãcara veramaisikkhapadam 
Samadiyami. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự tà-dâm. 

4- Musavada veramatisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dối. 

5- Pisunavaca veramanisikkhapadan samadiyami., 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời 
chia rễ. 

6- Pharusavaca verammanisikkhaäpada samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời 
thô tục. 

7- Samphappalapa veramaisikkhapadam 
Samadiyami., 

Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời vô ích. 
6- Micchaj1va veramanisikkhapadan samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa cách sống 
tà mạng. 

NTL:77saranena saha ãj1vafthamakasilam dhammam 

sadhukamụ kafva, aqppamadena sampadetha. 
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Các con đã thọ-trì phép quy-y Tam-bảo cùng thọ- 
trì báI-giới đjNalthamakasila xong, các con nên cố 
gắng giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, đề làm 
nên tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh, bằng pháp không 
để duôi, thực-hành tứ niệm-xứ. 


CSN: ma, Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 
NTL: Slena sugatim yanii, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanti, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cõi trời nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đủ của cải nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niêt-bàn nhờ giữ giới, 
Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 
CsSN: S2đhu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!). 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới 
äjTvatthamakasTla xong TÔI, tiếp theo cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có quy-y 
nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, 
nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm 
cho tăng thêm đức-tin như sau: 

* Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranarn anñam, Buddho me saranan varam. 

Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 

Natthi me saranam añnam,Dhammno me SaraNan Vara. 

Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 

Natthi me saranam añfam, Saingho me sarana varam. 
kEtena saccavajJJena, hotu me jayamangalam 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 
Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
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Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thát này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ ¿họ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì bát-giới aj1va†thamakasila của tầt cả mọi người. 


Bát-giới äjwafthamakasila này là giới chung của tất 
cả mọi người tại-gia, mọi bậc xuất gia, đặc biệt còn là 
giới của hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-định, 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ nữa. 

Bát-giới ãj†vafthamakasila này có 8 điều-giới gồm có 
3 chánh là chánh-nghiệp, chánh-ngữ, chánh-mạng. 

- Điểu-giới trảnh xa sự sát-sinh. 

- Điểu-giới trảnh xa sự trộm-cấắp. 

- Điểu-giới tránh xa sự tà-dâm. 

3 điều-giới này thuộc về chánh-nghiệp. 

- Điểu-giới tránh xa sự nói-dối. 

- Điểu-giới tránh xa sự nói lời chia rễ. 

- Điểu-giới tránh xa sự nói lời thô tục. 

- Điểu-giới tránh xa sự nói lời vô ích. 

4 điều-giới này thuộc về chánh-ngữ. 

- Điểu-giới thứ 8, tránh xa cách sống tà-mạng là sống 

theo chánh-mạng. 

Như vậy, bái-giới ãjwafthamakasila có § điều-giới 
gồm có 3 chánh là chánh-nghiệp, chánh-ngữ, chánh- 
mạng thuộc về phần giới trong bát-chánh- đạo. 
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Cho nên, trong Đô Visuddhimagsea, Silaniddesa gọi bát- 
giới đjwalthamakasia là ädibrahmacariyakasla: giới 
phán đáu thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 


Người tại-gia dussila và alajjI 


Người tạI-gia có ngñ-giới là thường-giới và bát-giới 
ãjTvatthamakasrla cũng xem như thường-giới cho tất cả 
mọi người không ngoại trừ một ai cả, bất luận người có 
thọ trì øgữ-giới và bát-giới aj1vaffhamakasila hoặc 
không thọ-trì ngữ-giới và bát-giới 4j1vafthamakasila. 

* Nếu người tại-gia nào giữ gìn 2 loại giới này được 
trong sạch và trọn vẹn thì người tại-gia ấy là người có 
giới đã tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới có cơ hội cho quả 
tốt, đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vỊ-lai cho mình và đem lại sự lợi 
ích, sự tiến hoá, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại cho mọi 
người, mọi chúng-sinh khác nữa. 


* Nếu người tại-gia nào phạm điểu-giới nào trong 2 
loại giới này thì người tại-gia ấy là người tại-gia dussila 
đã tạo ác-nghiệp điểu-giới ấy, có cơ hội cho quả xấu, 
đem lại sự bất lợi, sự thoái hoá, sự khô đau trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai cho mình và đem lại sự bất 
lợi, sự thoái hoá, sự khổ đau trong kiếp hiện-tại cho mọi 
người, mọi chúng-sinh khác nữa. 

* Nếu người fại-gia nào phạm: điểu- -giới nào trong 2 
loại giới này rồi, mà không biết biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lôi, không biết ăn năn sám hối, 
không. biết sửa lại lỗi lầm của mình, vẫn tiếp tục phạm 
các điều-giới, tạo ác-nghiệp như vậy, thì người tại-gia ây 
bị gọi là người fại-gia aÌajjI: người tại-gia Không biết 
hồ-thẹn tội-lôi. 
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* Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ tại-gia còn là 
hạng phàm-nhân, trong cuộc sống hằng ngày đêm, có 
lắm công nhiều chuyện, đôi khi vì dễ duôi quên mình lỡ 
phạm điều-giới nào, đó là điều khó tránh khỏi, nhưng 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ vốn có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin 5 điều tai hại của 
sự phạm điều-giới, tin 5 quả báu của sự giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, nên cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đại-thiện- 
tâm trong sạch, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phẩm cao quý của mình. 


Vậy, điều tốt nhất, mỗi đêm trước khi đi ngủ, người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên thọ phép quy-y Tam-bảo vả 
thọ-trì ngữ-giới, bát-giới aj1vaffhamakasila của mình trở 
lại, để cho mình là người có giới trong sạch và trọn vẹn, 
tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới làm nền tảng, làm nơi 
nương nhờ cho mọi thiện-pháp phát sinh, từ dục-giới 
thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp, 
cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 


4- Bát-giới UposathasTla 


Phàm tất cả mọi người tại-gia đều phải giữ gìn ngữ- 
giới gọi là thường-giới (miccasila) và giữ gìn bát-giới 
ãjafthamakasila cũng là thưởng-giới cho được trong 
sạch và trọn vẹn, để giữ gìn nhân phẩm quý báu vốn có 
của mình từ khi đầu thai làm người. 


Ngoài 2 loại giới ấy ra, đối với người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ đã (họ phép quy-y Tam-bảdo, có đức-tin trong 
sạch nơi 7n-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có chánh-kiến 
Sở nghiệp của mình (Kammassakata sammadlifhi). 
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Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào có khả năng 
cũng nên thọ-trì bá/-giới uposafhasila trong những ngày 
giới hăng tháng thì hạnh-phúc an-lạc biêt dường nào! 


Bát-giới uposathasTla 


Bát-giới uposathasila gồm có 8 điều-giới thuộc về 
kalapariyantasila: bát-giới uposathasila được chám dứt, 
hệt hiệu lực theo thời gian hạn định của hành-giả phát 
nguyện thọ-rrì, khi đên thời gian quy định ây là châm 
dút, không còn hiệu lực nữa, rôi trở lại ngñ-giới, bát-giới 
ãjTva†thamakasila là thường-giới cơ bản của mình. 

Bát-giới uposathasTla theo thời gian hạn định 

Trong Tam-tạng Pä|i và Chú-giải PAl, bár-giới 
uposafhasila theo thời gian hạn định có nhiêu loại: 

* Bát-giới uposathasila mỗi tháng có 4 ngày 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ /ho-frì bát-giới uposatha- 
sila trong mỗi tháng có 4 ngày giới, đó là ngày mồng ở, 
ngày răm (15), ngày 23, ngày 30 tháng đủ (nêu thẳng 
thiếu thì nhăm ngày 29). 


* Bát-giới uposathasila mỗi tháng có 6 ngày 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ /ho-frì bát-giới uposatha- 
sïla trong mỗi tháng có 6 ngày giới, đó là ngày mông ổ, 
ngày 14, ngày răm (15), ngày 23, ngày 22 và ngày 30 
tháng đủ (nếu tháng thiếu thì nhằm ngày 28 và ngày 29). 

* Bát-giới uposathasila mỗi tháng có 8 ngày 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ /ho-frì bát-giới uposatha- 
sila trong mỗi tháng có 8 ngày giới, đó là ngày mông 5, 
mông 8, ngày 14, ngày rằm (15), ngày 20, ngày 23, ngày 
29 và ngày 30 tháng đủ (nếu tháng thiếu thì nhằm ngày 
26 và ngày 29). 
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* Bát-giới uposathasila mỗi tháng có 20 ngày hoặc 
19 ngày (kế thêm ngày đón rước trước l ngày và ngày 
tiễn đưa sau 1 ngày). 

Trong mỗi tháng có 8 ngày bát-giới uposathasïla căn 
bản, là những ngày 5Š, 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30. 

Để cho những ngày giới „posaíhasiia chính thức 
được trang trọng, nên chuẩn bị đón rước trước một ngày 
giới và tiễn đưa sau một ngày giới. 

Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ íhọ-frì bát- 
giới tuposafhasila trong mỗi tháng gồm có 20 ngày như 
sau: (4) + 5 + (6), (7) + 8 + (9), (13) + 14 + 15 + (16), 
(19) + 20 + (21), (22) + 23 + (24), (28) + 29 + 30 + (1) 
tháng đủ (nếu tháng thiếu thì nhằm vào ngày (27) + 28 
+29 + (1). 


* Bát-giới uposathasTla suốt 3 tháng an cư nhập hạ 


Mỗi năm, từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 16 tháng 
9, suốt 3 tháng, chư tỳ-khưu an cư nhập hạ, một số cận- 
sự- nam, cận-sự-nữ cũng xin nguyện thọ-trì bát-giới 
uposathasila suốt trong 3 tháng mùa mưa ây như chư tỷ- 
khưu, rồi giữ gìn suốt 3 tháng an cư nhập hạ ấy. 

Khi chư tỳ-khưu-Tăng mãn 3 tháng hạ, đồng thời 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cũng mãn hạn 3 tháng thọ- 
trì bát-giới uposathasla. 

* Bát-giới uposathasTla suốt đời 

Đối với tu-nữ đã xuất gia sống trong chùa, những 
người làm công quả sống trong chùa, những người trú 
trong chùa,... những người này thường xin phát nguyện 
thọ-trì bát-giới uposathasrla suốt đời ở trong chùa. 

Bát-giới uposathasila là thuộc về &ãlapariyamtasila: 
bát-giới chấm dứt theo thời gian hạn định của hành-giả 
phái nguyện thọ-trì. 
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Theo lệ thường, * hành giá phát nguyện thọ-trì bát- 
giới Iposathasila kể từ lúc bình minh bắt đầu ngày mới, 
rồi giữ gìn trong ngày giới suốt I ngày 1 đêm, cho đến 
lúc bình minh của ngày hôm sau. 

Tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt như sau: 

* Trường-hợp hành-giả không có cơ hội /ho-frì bát- 
giới uposathasla từ lúc bình minh, khi đến giờ ngọ (12 
giờ trưa), hành-giả phát nguyện xin thọ-trì bát-giới 
uposathasila, rồi giữ gìn từ thời gian đó cho đến bình 
minh của ngày hôm sau. 

* Trường-hợp hành-giả không có cơ hội /(họ-frì bát- 
giới uposathasïla trong ngày, khi đến lúc ban đêm, hành- 
giả phát nguyện xin thọ-trì bát-giới uposathasTla, rồi giữ 
gìn suốt đêm cho đến lúc bình minh của ngày hôm sau. 

* Trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến chùa 
nghe pháp trong ngày giới, khi vị pháp-sư hướng dẫn /ho 
phép quy-y Tam-báảo và thọ-trì bát-giới tuposathasila 
chung mọi người, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây phát 
nguyện xin thọ-trì bát-giới uposathasila suốt trong thời 
gian nghe pháp. 

Khi lắng nghe pháp xong, thì đồng thời bát-giới 
uposathasTla của hành-giả ấy cũng hết hạn. 


Vì vậy, bá-giới uposathasila thuộc về kãlapariyamta- 
sửa: bát-giới chấm dứt theo thời gian hạn định của 
hành-giả phát nguyện thọ-trì. 

Hành-giả phát nguyện thọ-trì báf-giới uposathasila có 
8 điều-giới, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn 
sẽ có được quả báu vô cùng phong phú và lớn lao trong 
kiếp hiện- tại lẫn vô số kiếp vị-lai, đặc biệt còn tạo duyên 
lành làm nền tảng cho pháp-hành thiền-định và pháp- 
hành thiền-tuệ được phát triển. 


Phước- Thiện GIữ-Giới 221 


Đề hiểu rõ về tầm quan trọng của bát-giới uposatha- 
sila, nên tìm hiêu Đài kinh uposafhasilasuffa mà Đức- 
Phật thuyết dạy bà Visakhã Migaramata. 


Kinh Uposathaslasutta 


Đức-Phật thuyết dạy bár-giới wuposathasila trong bài 
kinh uposathasilasuffa, có 3 loại là: 


1- ŒGopala uposathasila là hành-giả giữ gìn bát-giới 
uposathasila như người chăn bỏ. 

2- Nigaitha nposathasila là hành-giả giữ gìn bát- 
giới uposathasila nhự nhóm tu-sĩ ngoại đạo Nigainfha. 

3- Ariya uposathasila là hành-giả giữ gìn bát-giới 
uposathasila giống như bậc Thánh-nhân. 


Phần bđf-giới uposathasila này, chỉ trình bày Ariya 
uposathasifa mà thôi, được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Pubbarama của bà E7sakhä Migäramaia, gân kinh- 
thành Sãvatthi Sáng hôm ây, nhắm ngày bát-giới 
uposathasrla, bà Visakhã đên hâu đảnh lễ Đức-Thê-Tôn 
xong ngôi một nơi hợp lẽ. 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng phần Ariya uposathasila 
là hành-giả giữ gìn bát-giới uposathasila giống như 
bậc Thánh-nhân được tóm lược như sau: 

- Ariya uposathasila 

Hành-giả giữ gìn bảt-giới uposathasila giống như bậc 
Thánh-nhân như thê nào? 


Ariya uposathasila có 6 loại: 


' Añguttaranikayã, phần Tikanipãta, Uposathasïlasutta. 

? Migãramiiã: Mẹ của ông phú hộ Migãra. Thật ra, bà Visãkhã là người 
con dâu của ông phú hộ Migara, nhưng ông suy tôn người con dâu lên địa 
vị như người mẹ của ông, nên gọi là Migäramatä. 
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1- Brahma uposathasila: Bát-giới uposathasila niệm- 
niệm 9 ân-Đưức- Phát. 

2- Dhamma uposathasila: Bát-giới uposathasila 
miệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp. 

3- Samgha uposathasila: Bát-giới uposathasila 
niệm-niệm 9 ân-Đức- Tăng. 

4- Sila uposathasila: Bảt-giới uposathasila niệm- 
niệm giới của mình. 

5- Devafa uposathasila: Bát-giới uposathasila niệm- 
niệm 5 pháp chư-thiên. 

6- Uposathasila: Bát-giới uposathasila. 


1- Brahma uposathastla: Bát-giới uposathasila niệm- 
niệm 9 án-Đức-Phát như thể nào? 


- Này Visakhal Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch do nhờ sự tinh-tắn. 

Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch do nhờ sự tinh-tấn như thế nào? 

Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh-văn đệ-Hử 
niệm-niệm 9 ân-Đưức-Phật rằng: 

“Hipi so Bhagava Araham, Sammasambuddho, V†ja- 
caranasampanno, Sugato, LokavidH, nuifqro purisa- 
dammasarathl,  sSattha devamanussanam, Buddho, 
Bhagava. ” 

- Araham: Đức-Thế-Tôn có ân-đức A-ra-hán là Bậc 
có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng 
đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân-loại, chư- 
thiên, chư phạm-thiên. 

- §amummäsambuddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là 
Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
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tham-ádi, mọi phiên-não không côn dự sót, đặc biệt diệt 
được mọi tiền-khiên-tật (vasana), trở thành bác Thánh 
A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng- sinh, gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

- Vijjãcaranasampanno: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là 
Đức Minh-Hạnh- Tuc là Bác có đây đu tam-minh, bát- 
mình và IŠ đức-hạnh cao thượng. 

- §ugafo: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức Thiện- 
Ngôn là Bậc thuyết pháp sự-thật chân-lÿ đem lại lợi ích 
thật sự cho chúng-sinh. 

- Lokavidn: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức Thông 
Suốt Tam-tồng-pháp là Bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài 
chúng-sinh, tổng các cõi chúng-sinh, tổng các pháp-hành. 

- Anuffaro purisadammmuasärathi: Đức-Thế-Tôn có ân- 
đức là Đức Vô- Thượng-giáo-hóa-chúng-sinh là Bậc giáo 
huấn chúng-sinh cải tà quy chánh, cái ác làm thiện, từ 
hạng phàm-nhân lên bậc Thánh-nhân. 

- Safthä devamanussãnatmn: Đức-Thế-Tôn có ân-đức 
là Đức Thiên-Nhân-Sư là Bác Ti hây của chư-thiên, chư 
phạm-thiên và nhân-loại, ... 

- Buddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức-Phật là 
Bậc tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để không thầy 
chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-ádi, mọi phiên-não không 
còn dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật (vasanđ) 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cối 
tam-giới chúng-sinh, gọi là Đúc- Phật. 


Đứúc- Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức- 
Phát, cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, tùy theo năng lực của pháp-hạnh ba-la-mát và 5 
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pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

- Bhagavä: Đúc-Thế-Tôn có ân-đức là Đức-Thế-Tôn 
là Bác có 6 án-đức đặc biệt được thành-tựu do 30 pháp- 
hạnh ba-la-máật đây đu trọn vẹn của Đức- Phát. 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ niệm-Hiệm 9 án-Đức- 
Phật, thì đại-thiện-tám của bậc ấy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào phát sinh 
làm cho tâm bị ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Vĩ như trên đâu bị dơ bản, làm cho cái 
đầu sạch sẽ do nhờ sự tinh-tấn. 

Trên đâu bị dơ bẩn, làm cho cái đầu sạch sẽ do nhờ 
sự tỉnh-tấn như thể nào? 

-_ Người ta dùng nước trái cây và nước sạch với sự tỉnh- 
tấn của người ấy gội sạch cái đâu. 

- Này Visakha! Trên đâu bị dơ bẩn, làm cho cái đâu 
được sạch sẽ nhờ sự tinh-tấn Sôi sạch cái đâu. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tắn. 

Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tấn như thế nào? 

- Này Visakha! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tứ niệm-niệm 9 ân-Đưứưc-Phật rằng: 

“Hipi so Bhagava Araham, Sammasambuddho, V†]ja- 
caranasampanno, Sugato, Lokavidu, nulfaro purisa- 
dammasarathi, Sattha devamanussanam, Buddho, 
Bhagava ” 


Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ niệm-niệm 9 án-Đứực- 
Phát, thì đại-thiện-tâm của bác ấy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào phát sinh 
làm cho tâm bị ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 
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- Này Visakhal Bác Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bát-giới uposathasila niệm niệm 9 ân-Đức-Phật như 
vậy, gọi là Brahma uposathasila, như được sống gân 
gũi với Đức-Phật, đại-thiện-tâm của bậc ấy hướng đến 
Đức-Phát, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visäkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn như váy. 


2- Dhamma uposathasila: Bái-giới uposathasila 
niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp như thê nào? 

- Này Visäkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch do nhờ sự tỉnh-tân như thê nào? 

Trong giáo-pháp này, bác Thánh thanh-văn đệ-Hử 
niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp răng: 

_vakkhato Bhagavata dhammo, Sandithiko, Akaliko, 

- S»akkhiro bi niiN0: Chăn; phip gôm có 10 pháp 
mà Đúc-Phát đã thuyết giảng hoàn hảo phân đâu, 


phần giữa, phần cuối, có ý nghĩa đây đủ, văn chương 
trong sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 


10 chánh-pháp đó là: 

- Pháp-học chánh-pháp. 

- 9 Siêun-tam-giới-pháp đó là 4 Thánh-đạo + Thánh- 
quả + I Niêt-bàn. 

- Sgndifthiko dhamtmo- Chánh-pháp gồm 9 siêu-†am- 
giới-pháp mà chư Thánh-nháân đã chứng đặc Thánh-đạo, 
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Thánh-quả và Niết-bàn nào, rồi tự thấy, tự biết bằng tri- 
tuệ thiên-tuệ của mình. 

- Akqliko dhamưmmo: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh-đạo nào 
liên cho Ti hảnh-quả ấy sau một sát-na tâm diệt rồi sinh. 

- Ehipassiko dhamưmo: Chánh-pháp đó là 9 siêu-tam- 
giới pháp thuộc về chân-nghĩapháp (paramanha- 
dhamna) hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, nên dâm 
mời đến để chứng kiến, để thực chứng, thực đắc. 

- Qpaneyyiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 siêu-tam- 
giới-pháp là chánh-pháp nên hướng tâm đến chứng đắc 
trước tiên, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
3 giới 4 loài. 


- Paccaffmn veditabbo vilHHHhi dhammo: Chánh- 
pháp đó là 9 siêu-tam-giớipháp mà chư bậc thiện-trí 
Thánh-nhân đã chứng đãc rồi, tự mình biệt rõ, tự mình 
nhập Thánh-quả hưởng sự an lạc Niêt-bản tịch tịnh. 

Khi bác Thánh thanh-văn đệ-tứ niệm-niệm 6 ân-Đức- 
Pháp, thì đại-thiện- tâm của bác áy trở nên trong sạch 
phái sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm Ô nhiệm, thì những phiên-não áy bị diệt. 

- Này Visakhäl! Ví như thân thể bị dơ bẩn, làm cho 
thân thê được sạch sẽ do nhờ sự tỉnh-tân. 

Thân thể bị dơ bắn, làm cho thân thể được sạch sẽ do 
nhờ sự tỉnh-tán như thê nào? 

Người ta dùng bột đá, bột và nước trong với sự tỉnh- 
tấn của người ấy tắm rửa thân hình sạch sẽ. 


- Này Visãkhäã! Thân thể bị dơ bẩn, làm cho thân thể 
được sạch sẽ do nhờ sự tỉnh-tân tăm rửa thân thế. 
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Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tỉnh-tán như thê nào? 

- Này Visakhal Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp răng: 

“Svakkhato Bhagavata dhammo, Sandifthiko, Akahko, 


.x.~— ” 


Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 6 án- Đực- 
Pháp, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakha! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bát-giới uposathasila niệm-niệm 6 ân-Đúc-Pháp như 
vậy, gọi là Dhamưma uposathasila, như được sống gân 
gũi với Đức-Pháp, đại-thiện-tâm của bậc ấy hướng đến 
Đức-Pháp, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visaäkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tỉnh-tắn như váy. 


3- Saimsgha uposathasila: Bát-giới uposathasila niệm- 
niệm 9 ân-Đức- Tăng như thê nào? 


- Này Visäkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tấn. 

Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được do nhờ sự tỉnh-tấn như thế nào? 


Trong giáo-pháp này, bác Thánh thanh-văn đệ-tử 
niệm-niệm 9 ân-Đức- lăng răng: 


228 PHƯỚC-THIỆN 


“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 
U7uppafipanno Bhagavafo saãvakasamgho, 
Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 
S-micippafipanno Bhagavatfo săvakasamgho, 
Yadidan caftari purisayugani a{†hapurisapuggala 
esa Bhagavafo saãvakasamgho, 

Ahuneyyo, Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Afjalikaraniyo, 

AnutIararn puñnakkhettam lokassa. ” 

- SWppdfipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành nghiêm chính 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phậi. 

- Ujnppafipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tứ của 
Đức-Thế-Tôn là những Bác đã thục-hành trung thực 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, không quanh co lâm lạc. 

- Ñãyappafipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bác đã thục-hành đúng theo 
pháp-hành bát-chánh-đạo chứng ngộ Niễt-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

- Sg.micippafipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành pháp-hành 
giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ đúng 
đắn xứng đáng đề chúng-sinh tôn kinh lễ bải cúng dường 
đến quý Ngài. 

Yadidam caftari purisayugani a{fhapurisapuggala esa 
Bhagavafo sãvakasamgeho: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn có 4 đôi thành 8 bậc Thánh (tính theo 
tâm siêu-fam-giới): 

Chư Thánh Thanh-Văn có 4 đôi: 

* Nhập-lưu Thánh-đạo —> Nhập-lưu Thánh-quả. 

* Nhất-lai Thánh-đạo —> Nhắt-lai Thánh-quả. 

* Bắt-lai Thánh-đạo —> Bắt-lai Thánh-quả. 

* A-ra-hán Thánh-đạo —> A-ra-hán Thánh-quả. 
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Chư Thánh Thanh-Văn có 8 bậc: 

4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 

* Nhập-hưu Thánh-đạo (Sotäpattinagsa). 

* Nhát-lai Thánh-đạo (Sakadagamimagsa). 
* Bát-lai Thánh-đạo (1nagamimagga). 

* A-ra-hán Thánh-đạo (ArahatIamagega). 


* Nháp-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala). 

* Nhất-lai Thánh-quả (Sakadägãmiphala). 
* Bắt-lai Thánh-quả (Anägãmiphala). 

* A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 


- huneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đúc- 
Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng quý báu mà thí chủ từ phương xa đem đến cúng 
dường quý Ngài, để mong được quả báu lớn. 

- Pahuneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tứ của Đúc- 
Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng quý báu mà thí chủ dành cho những vị khách 
quý như quý Ngài. 

- Dakkhineyyo: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng quý báu mà thí chủ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dáng 
cúng đến quý Ngài, để mong được phước-thiện lớn và 
quả báu nhiêu cho mình và những người thân quyền. 


- Añjalikaratyo- Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chắp tay cung-kính, lễ bái cúng dường. 

- Anuffaran puñÑakkhettama lokassa: Chư Thánh 
Thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điền cao 
thượng của chung-sinh không đáu sảnh được. 


230 PHƯỚC-THIỆN 


Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ niệm-niệm 9 ân-Đưực- 
Tăng, thì đại-thiện-tâm của bậc đy trở nên trong sạch 
phái sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm Ô nhiêm, thì những phiên-não áy bị diệt. 

- Này Visakhal Ví như tấm vải bị dơ bản, làm cho tắm 
vải được sạch sẽ do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tám vải bị dơ bản, làm cho tấm vải được sạch sẽ do 
nhờ sự tỉnh-tân như thể nào? 


Người ta dùng đất, tro và nước trong với sự tinh- tấn 
của người ấy giặt giá tấm vải cho sạch sẽ. 


- Này Visakhal Tá ám vải bị dơ bần, làm cho tấm vải 
được sạch sẽ do nhờ sự tinh-tấn giặt giũ tấm vải. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tấn. 

Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tỉnh-tấn như thế nào? 

- Này Visakhal Trong giáo-pháp này, bác Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 ân-Đúức- Tăng rằng: 

“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 

U7uppatipanno Bhagavafo saãvakasamgho, 

Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

Samicippafipanno Bhagavato sãvakasangho, 

Yadidam cattari purisayugani a{†hapurisapuggala esa 
Bhagavao  sãvakasamgho, Ahuneyyo, Pahuneyyo, 
Dakkhineyyo, A4ñJjalikaranyo, Ánuttaram puññiakkhettaim 
Lokassa. ” 


Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ niệm-niệm 9 ân-Đứực- 
Tăng, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 
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- Này Visakha!l Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bát-giới uposathasila miệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng như 
vậy, gọi là Samgha uposathasila, như được sông gân 
gũi với Đức- Tăng, đại-thiện-tâm tâm của bác ây hướng 
đến Đức-T: ăng, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakha, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tắn như vậy. 


4- Sila uposathasila: Bát-giới uposathasila niệm-niệm 
giới trong sạch của mình như thê nào? 


- Này Visakha, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn. 

Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn như thể nào? 

Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm- 
niệm giới trong sạch và trọn vẹn của mình, giới không bị 
đứt (akhandasila)), giới không bị thủng (acchiddasila)!?) 
giới không bị đốm (asabalasila)"”, giới không bị đứt 
lan (akammäsasila)', giới tự chủ (không bị nô lệ bởi 
phiên-não), được bậc thiện-trí tán dương, giới làm nên 
tảng cho pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 


' Giới không bị đứt nghĩa là điều-giới đầu (thứ nhất) và điều-giới cuối (thứ 
5) được giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

? Giới không bị thủng nghĩa là ngoại trừ điều-giới đầu và điều-giới cuối ra, 
còn lại 6 điều-giới giữa được giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

3 Giới không bị đốm nghĩa là trong § điều-giới ấy, điều-giới thứ 2, điềugiới 
thứ 4, điều-giới thứ 6 được giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 
* Giới không bị đứt lan nghĩa là trong 8 điều-giới ấy, điều-giới thứ 2 với 
điều-giới thứ 3, hoặc điều-giới thứ 3 với điều-giới thứ 4, hoặc điều-giới 
thứ 4 với điều-giới thứ 5, hoặc điều-giới thứ 5 với điều-giới thứ 6 với 
điều-giới thứ 7 được giữ gìn nguyên vẹn, không bị đứt. 
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Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm giới trong 
sạch và trọn vẹn của mình, thì đại-thiện-tâm của bậc ây 
trở nên trong sạch phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những 
phiên-não nào làm cho tâm Ô nhiêm, thì những phiên- 
não áy bị diệt. 

- Này Visakhal Vĩ như tấm kinh bị lu mở, làm cho tấm 
kính được trong suôt do nhờ sự tinh-tán. 

Tám kính bị lu mờ, làm cho tấm kinh được rong suốt 
do nhờ sự tỉinh-tân như thể nào? 


Người ta dùng dâu lau kính, tro và nước sạch với sự 
tinh-tấn của người ấy lau chùi làm cho tấm kinh trở nên 
trong suốt. 

- Này Visäkhä! Tấm kính bị lu mờ làm cho tấm kính 
được trong suốt do nhờ sự tỉnh-tân lau chùi tạm kính. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tán. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, do nhờ sự tinh-tán như thê nào? 

- Này ƑVisakhal Trong giáo-pháp này, bác Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm giới trong sạch và trọn vẹn 
của mình, giới không bị đút, giới không bị thủng, giới 
không bị đôm, giới không bị đứt lan, giới tự chủ (Không 
bị nô lệ bởi phiên-não), được bậc thiện-trí tán dương, 
giới làm nên tảng cho pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ. 

Khi bác Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm giới 
trong sạch và trọn vẹn của mình, thì đại-thiện-tảm của 
bác áy trở nên trong sạch phát sinh hỷ lạc. Cho nên, 
những phiên-não nào làm cho tâm ô nhiêm, thì những 
phiên-não áy bị diệt. 
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- Này Visakha!l Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bát-giới uposathasila niệm giới trong sạch và trọn vẹn 
của mình như vậy, gọi là Sila uposathasila, như sống 
gân gũi với giới, đại-thiện-tâm của bậc ấy hướng đến 
giới của mình, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tắn như vậy. 


5- Devdfd wposathasila: Bát-giới uposathasila niệm- 
niệm 5 pháp chư-thiên như thê nào? 


- Này Visäkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tấn. 

Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn như thể nào? 

- Này Visakha! Trong giảo-pháp này, bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử niệm 5 pháp của các hàng chư-thiên rằng: 

“Những hàng chư-thiên cõi trời Tứ Đại-thiên-Vương, 
chư-thiên cõi trời ITam-thập-tam-thiên, chư-thiên cối trời 
Dạ-ma-thiên, chư-thiên cối trời Đâu-xuất-đà-thiên, chư- 
thiên cối trời Hóa-lạc-thiên, chư-thiên cõi trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên, chư phạm-thiên cõi trời phạm-thiên, mà 
tiễn-kiếp của quý vị ấy vốn có đây đủ 5 pháp là đức-tin 
(saddha), giới (sila), học nhiều hiểu rộng (suta), bố- 
thí (cägaq), trí-tuệ (pañña). 

Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh lên 
cõi trời ấy như thế nào, chính trong ta cũng có đây đủ 5Š 
pháp ấy là đức-tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bố-thí, 
trí-tuệ cũng như thế ấy. ” 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm các pháp 
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là đức-tin, giới, học nhiễu hiểu rộng, bố-thí, trí-tuệ, hồ 
thẹn tội-lôi, ghê sợ tội-lôi của mình cũng như các hàng 
chưw-thiên, thì đại-thiện-tâm của bậc đáy trong sạch phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên những phiên-não nào làm cho tâm 
ô nhiệm, thì những phiên-não áy bị diệt. 

- Này Visãkhäã! Ví như vàng chưa tỉnh khiết, làm cho 
vàng được tỉnh khiết do nhờ sự tinh-tán. 

Vàng chưa tỉnh khiết, làm cho vàng được tỉnh khiết do 
nhờ sự tỉnh-tân như thể nào? 


Người ta đem vàng bỏ vào cái vả, đem đốt trên lò với 
sự tỉnh-tấn của người ấy làm cho vàng trở nên tỉnh khiết. 


- Này Visãkhã! Vàng chưa tỉnh khiết làm cho vàng 
được tỉnh khiết do nhờ sự tỉnh-tấn làm cho vàng trở nên 
tỉnh khiết. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn. 

Tám bị ô nhiễm do bởi phiên-não, làm cho tâm trở 
nên trong sạch được, do nhờ sự tỉnh-tấn như thế nào? 

- Này Visakhal Trong giảo-pháp này, bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử niệm tưởng đến 5 pháp của các hàng chư- 
thiên rằng: 

“Những hàng chu-thiên cõi trời Tứ Đại-thiên-Vương, 
chưw-thiên cối trời ITam-thập-tam-thiên, chư-thiên cối trời 
Dạ-ma-thiên, chư-thiên cối trời Đâu-xuất-đà-thiên, chư- 
thiên cõi trời Hóa-lạc-thiên, chư-thiên cõi trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên, chư phạm-thiên cối trời phạm-thiên, mà 
tiễn-kiếp của quỷ vị ấy vốn có đây đụ các pháp là ẩđức- 
tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bô-thí, trí-tuệ, hồ thẹn tội- 
lỗi, ghê sợ tội-lỗi. 

Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh lên 
cõi trời ấy như thế nào, chính trong ta cũng có đây đủ 5Š 
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pháp ấy là đức-tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bố-thí, 
trí-tuệ cũng như thế ấy. ” 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ niệm-niệm các pháp 
ấy là đức-tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bố-thí, trí-tuệ, 
hồ-thẹn tội-lỗi, ghê-sợ lội-lỗi của mình cũng như các 
hàng chư-thiên, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Bác Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bátI-giới uposathasila niệm-niệm các pháp ấy là đức-tin, 
giới, học nhiêu hiểu rộng, bồ-thí, trí-tuệ, hồ-thẹn tội-lỗi, 
ghê-sợ tội- lỗi như vậy, gọi là: Devatfd uposathasila như 
được sống sẵn gũi với chưu-thiên, đại-thiện-tâm của bác 
ấy hướng đến chư-thiên, nên đại-thiện-tâm trở nên trong 
sạch phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào 
làm cho tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visãkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tắn như vậy. 


6- Uposathasila: Bát-giới uposathasila. 


- Này Visakhal Bác Thánh thanh-văn đệ-tử có trí-tuệ 
sảng suốt suy xét rằng: 

* Cjự bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
sát-sinh, tuyệt đối tránh xa sự sát-sinh, đã bỏ gậy góc, 
đã bỏ khí giới, có đại-duy-tác-tâm biết hồ-thẹn mọi tội- 
lỗi, có tâm bi thương xót cứu khổ tắt cả mọi chúng-sinh. 

Hóm nay, ta cũng từ bỏ sự sáf-sinh, trảnh xa sự sát- 
sinh, bỏ gậy gộc, bỏ khí giới, có đại-thiện-tâm biết hồ- 
thẹn mọi tội-lỗi, có tâm bỉ thương xót cứu khổ tắt cả mọi 
chúng-sinh suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ-trì 
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uposathasila giữ gìn điểu-giới tránh xa sự sát-sinh được 
trong sạch. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
trộimm-cắp, tuyệt đối tránh xa sự trộm-cấp, chỉ thọ nhận 
thứ vật dụng mà người ta dâng lễ cúng dường mà thôi, 
không bao giờ trộm-cấp, là Bậc sống hoàn toàn trong 
sạch thanh cao. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự trộm-cấp, tránh xa sự 
trộm-cấp, chỉ thọ nhận thứ vật dụng mà người ta cho, 
không trộm-cấp, là người sống hoàn toàn trong sạch 
thanh cao suốt ] ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự trộm-cấp, 
được trong sạch. 

* Cự bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
hành-dâm, chỉ hành phạm-hạnh cao thượng mà thôi, 
tuyệt đối tránh xa việc hành-dâm thấp hèn của người 
tại-gia. 

Hóm nay, f4 cũng tránh xa sự hành-dâm, chỉ hành 
phạm-hạnh cao thượng mà thôi, trảnh xa việc hành-dâm 
thấp hèn của người tại-gia suốt l ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giớởi này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasiia giữ gìn điểu-giới tránh xa sự hành-dâm 
được trong sạch. 

* Cự bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nói-dỗi, tuyệt đối tránh xa sự nói-dối, chỉ nói lời chân 
thát mà thôi, lúc nào cũng nói lời chân thật, lời nói có 
chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa dối. 

Hồm nay, ta cũng từ bỏ sự nói-dối, tránh xa sự nói- 
dối, chỉ nói lời chân thật mà thôi, lúc nào cũng nói lời 
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chân thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, 
không lừa dối suốt I ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự nói-dối được 
trong sạch. 


* Cj bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
uống rượu và các chất-say là nhân sinh sự dễ duôi 
trong mọi thiện-pháp, đã tuyệt đối tránh xa sự uống 
rượu và các chất say là nhân sinh sự để duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự uống rượu, bia và các chất 
say là nhân sinh sự để duôi trong mọi thiện-pháp, tránh 
xa sự uống rượu, bia và các chắt-say là nhân sinh sự dễ 
duôi trong mọi thiện-pháp suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ-trì 
Iuposathasila, giữ gìn điêu-giới tránh xa sự uống rượu, bia 
và các chất-say là nhân sinh sự dể duôi được trong sạch. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời chỉ độ vật 
thực một bữa ngọ (trong ngày), không dùng vật thực 
ban đêm, trảnh xa sự độ vật thực phi thời (quá ngọ, quả 
12 giờ trưa). 

Hôm nay, ta cũng chỉ dùng vật thực một bữa (trong 
ngày) mà thối, không dùng vật thực ban đêm, tránh xa 
sự dùng vật thực phi thời (quá ngọ, quả l2 giờ trưa) 
suốt ] ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasila, giữ gìn điều-giới tránh xa sự dùng vật thực 
phi thời được trong sạch. 
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* C#ự bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bó sự 
nháy múa ca hát, thôi kèn, tuyệt đối tránh xa xem nháy 
múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phần son, 
xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái. 


Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự nhảy múa ca hái, thối kèn, 
tránh xa xem nhảy múa, ca hái, đeo tràng hoa, làm đẹp 
bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái 
suốt ] ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasila, giữ gìn điêu-giới từ bỏ sự nhảy múa ca hát 
thổi kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hải, đeo tràng hoa, 
làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tâm 
tham-di, được trong sạch. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời từ bỏ chỗ 
nằm ngôi nơi quá cao quý và xinh đẹp, tuyệt đối tránh 
xa chỗ năm ngôi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ năm 
ngôi chỗ thấp, trên cải giường nhỏ, hoặc trên chỗ nằm 
được làm bằng cỏ khô. 


Hôm nay, ta cũng từ bỏ chỗ năm ngôi HƠI quả cao- 
quý và xinh đẹp, tránh xạ chỗ nằm ngôi nơi quả cao quỷ 
và xinh đẹp, chỉ nằm ngôi chỗ thấp, trên cải giường nhỏ, 
hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô suốt l ngày 
nay và ] đêm nay. 


Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasila, giữ gìn điểu-giới từ bỏ chỗ nằm ngôi nơi 
quá cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngôi chỗ thấp, trên cái 
giường nhỏ, hoặc trên chỗ năm được làm bằng cỏ khô, 
được trong sạch. 
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Quả báu của bát-giới ariya uposathasTla 


- Này Visakhal Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thọ-trì 
bát-giới uposathasila như vậy, gọi là Ariya uposathasila: 
giữ gìn bát-giới uposathasila như bậc Thánh-nhân. 


Người thọ-trì bát-giới uposathasila như bạc Thánh- 
nhân có quả báu lớn trong cối dục-giới, có quả bảu lớn 
làm duyên Niễt-bàn, có kiếp sống xán lạn nhiễu, có 
nhiễu năng lực lớn. 


Có quả bảu lớn trong cõi dục-giới thế nào? Có quả 
báu lớn làm duyên Niễt-bàn thế nào? Có kiếp sống xán 
lạn nhiều thế nào? Có nhiễu năng lực lớn thế nào? 

- Này Visakhal Ví như người nào được suy tôn lên 
làm Vua trị vì ló nước rộng lớn như nước nga, nước 
Magadha, nước Kasi, nước Kosala, nước V4jjl, nước 
Malla nước Cef, nước Vanga, nước KuHrU, Hước 
Pañcala, nước Maccha, nước Surasena, nước AssaRa, 
nước AvanH, nước Œandhara, nước Kambojdq có đây đu 
7 báu vật quý giá ấy cũng chưa bằng 1 phân 16 của 
người thọ-trì bát-giới uposathasila có 8 điểu-giới trong 
sạch và frọn vẹn. 


Điều ấy vì sao vậy? 

Bởi vì, sự nghiệp để vương cao quý trong cối người so 
sánh với sự an-lạc trên cối trời chỉ là một phần nhỏ chút 
đỉnh mà thôi. 

- * Này Visakhä! Cứ 50 năm ở cõi người bằng l ngày 
1 đêm ở cối trời Tứ Đại-thiên-vương, 30 ngày đêm là 
1 tháng, 12 tháng là l năm. Chư-thiên trên cối trời Tư 
Đại-thiên-vương có tuổi thọ khoảng 500 năm cối trời 
(Nếu so với số năm ở cối người thì bằng 500 x 12 x 30 x 
30 = 9.000.000 năm ở cõi người). 
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- Này Visäkhã! Trong đời này, số người đàn ông hoặc 
đàn bà thọ-trì, giữ gìn bát-giới uposathasila có 8 điểều- 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tải-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Tứ Đạgi-thiên- 
vương, làm bạn chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visakhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ cao quý trong cõi người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhã! Cứ 100 năm ở cối người bằng I 
ngày l đêm ở cối trời Tam-thập-tam-thiên, 30 ngày 
đêm là 1 tháng, l2 tháng là Ï năm. Chư-thiên trên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên có tuổi thọ khoảng 1.000 năm 
cối trời (Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 1.000 
x 12 x30 x 100 = 36.000.000 năm ở của cõi người). 

- Này Visãkhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đản bà thọ-trì, giữ gìn bảt-giới uposathasila có ồ 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tải-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Tam-thập-tam- 
thiên, làm bạn chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visäkhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ quý giá trong cõi người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visakhã! Cứ 200 năm ở cõi người bằng l ngày 
1 đêm ở cối trời Dạ-ma-thiên, 30 ngày đêm là l 
tháng, l2 tháng là ]l năm. Chư-thiên trên cối trời Dạ- 
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ma-thiên có tuổi thọ khoảng 2.000 năm cối trời (Nếu so 
với số năm ở cõi người thì bằng 2.000 x 12 x 30 x 200 = 
144.000.000 năm ở cối người). 

- Này Visãkhä! Trong đời này, số người đàn ông hoặc 
đàn bà thọ-trì, giữ gìn bát-giới uposathasila có 8 điều- 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tải-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Dạ-ma-thiên, 
làm bạn chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visakhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ cao quý trong cõi người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhä! Cứ 400 năm ở cõi người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cõi trời Đâu-xuấắt-đà-thiên, 30 ngày 
đêm là l tháng, 12 tháng là l năm. Chư-thiên trên cõi 
trời Đâu-xuất-đà-thiên có tuổi thọ khoảng 4.000 năm cõi 
trời (Nếu so với số năm ở cối người thì bằng 4.000 x 12 
x 30 x 400 = 576.000.000 năm ở cối người). 

- Này Visãkhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đản bà thọ-trì, giữ gìn bảt-giới uposathasila có ồ 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tải-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Đâu-xuất-đà- 
thiên, làm bạn chư-thiên trong cõi trời ấy. 

- Này Visakhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ cao quý trong cõi người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 
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- * Này Visãkhã! Cứ 800 năm ở cõi người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cối trời Hóa-lạc-thiên, 30 ngày đêm là l 
tháng, 12 tháng là I năm. Chư-thiên trên cối trời Hóa- 
lạc-thiên có tuổi thọ khoảng 8.000 năm cõi trời (Nếu so 
với số năm ở cõi người thì bằng 8.000 x 12 x 30 x 800 
= 2.304.000.000 năm ở cối người). 

- Này Visãkhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đản bà thọ-trì, giữ gìn bảt-giới uposathasila có ồ 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tải-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Hóa-lạc-thiên, 
làm bạn chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visäkhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ cao quý trong cõi người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhã! Cứ 1.600 năm ở cõi người bằng 1 
ngày ] đêm ở cối trời Tha-hóa-tụ-tại-thiên, 30 ngày 
đêm là l tháng, 12 tháng là Ï năm. Chu-thiên trên cõi 
trời Tha-hóa-tự-tại-thiên có tuổi thọ khoảng 16.000 
năm cối trời (Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 
16.000x 12 x 30x 1.600= 9.216.000.000 năm ở cõi người). 

- Này Visãkhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đản bà thọ-trì, giữ gìn bảt-giới uposathasila có ồ 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tải-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Tha-hóa-tựụ-tại- 
thiên, làm bạn chư-thiên trong cõi trời ấy. 

- Này Visakhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
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những thứ cao quý trong cõi người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 
Đức-Phật thuyết câu kệ có ý nghĩa: 
Người thọ-trì bát-giới, giữ gìn tám điểu-giới: 
Không sát-sinh, không trộm- -Cấp, không hành-dâm. 
Không nói-dối, không uống rượu và chất-say. 
Không dùng vật thực phi thời quá giờ ngọ. 
Không múa hái, thổi kèn, đàn, xem múa hát. 
Không đeo tràng hoa, thoa vật thơm, xức nước hoa. 
Không nằm ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. 
Đức-Phật là Bậc Thông Suốt tam-tống-pháp. ” 
Truyện dạy uposathasila tám điu-giới. 
Và quả báu cao quý lớn lao của bát-giới. 
Mặt trăng, mặt trời cả hai đếu có oai lực. 
Phát ra ánh sáng có diện tích rộng bao nhiễu. 
Ánh sáng này tiêu diệt bóng tối trong hư không. 
Làm sáng tỏ lan rộng khắp mọi phương hướng. 
Khi ánh sáng chiếu sáng đến một nơi nào. 
Tại nơi ấy tràn đây những báu vật vô giả. 
Như các thứ ngọc mai, ngọc mua, ... 
Đủ các loại vàng tỉnh khiết quỷ giả. 
Dù gâm tất cả các thứ báu vật vô giá ấy. 
Cũng chưa bằng một phần mười sáu so với 
Quả báu của báf-giới uposathasila này. 
Vĩ như ảnh sáng của các ngồi sao trên hư không. 
Không bằng một phần mười sáu ánh sảng của mặt trăng. 
Vì vậy người cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
Nên thọ-trì bát-giới uposathasila này, 
Giữ gìn tám giới cho được trong sạch và trọn vẹn. 
Tạo được nhiễu phước-thiện cao thượng đặc biỆt. 


' Tam-tông-pháp là tổng các loài chúng-sinh, cõi chúng-sinh, các pháp-hành. 
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Là người không bị chê trách mà được tản dương, 
Có được quả bảu cao quý đặc biệt. 
Trong kiếp hiện-tại được nhiễu sự an-lạc. 
Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới. 
Cho quả tái-sinh lên cõi trời như ÿ. 
Hưởng mọi sự an-lạc cao quý đặc biỆt. 
(Xong bài kinh Uposathasilq). 


Chuẩn bị thọ-trì bát-giới uposathasTla 


Phàm người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có lắm công nhiều 
việc, ít có cơ hội rảnh rỗi, cho nên đến ngày bát-giới 
uposathasrla là ngày quan trọng, người cận-sự-nam, cận- 
sựnữ cần phải chuẩn bị trước khi thọ-trì bát-giới 
uposathasrla, đang khi thọ-trì và sau khi thọ-trì bát-giới 
uposathasïla theo tuần tự như sau: 

* Biết ngày hôm sau là ngày bát-giới uposathasTla, 
cho nên ngày hôm Ấy, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cần 
phải sắp đặt mọi công việc cho xong. 

* Chuẩn bị đồ ăn uống thanh đạm cho ngày hôm sau. 

* Biết thu xếp công việc. Nếu biết công việc nào không 
cần thiết thì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ không nên 
làm công việc ấy trong ngày bát-giới uposathasTla. 

* Ngày giới lúc bình minh, người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ thức dậy sớm xong, có đại-thiện-tâm trong sạch. 

* Nếu nhà ở gần chùa, thì người cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ nên đến chùa xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
bát-giới uposathasila theo nghi thức với Ngài Trưởng- 
lão hướng dẫn, rồi ở lại chùa suốt ngày và đêm cho đến 
sáng ngày hôm sau. 

* Nếu không có cơ hội đến chùa thì người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ đến trước bàn thờ Tam-bảo, đem hoa, 


Phước-Thiện Giữ-Giới 245 


trầm lễ bái cúng dường Tam-bảo xong, làm lễ thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasila, đọc 3 bài 
sám hối Tam-bảo, rồi tự mình nguyện xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasila, rôi giữ gìn 
bát-giới uposathasila cho được trong sạch và trọn vẹn 
suốt ngày và đêm cho đến rạng sáng ngày hôm sau. 


* Sau khi thọ-trì bát-giới uposathasila xong, người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ ở một mình chỗ thanh vắng để 
thực-hành pháp-hành thiền-định với để-mục niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật, v.v... hoặc ngôi nghe chánh-pháp hoặc 
đàm đạo cháảnh-pháp, hoặc xem kinh đọc sách pháp 
(không đọc sách bảo đời, không nói chuyện đời), hoặc 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ với đỗi-tượng thiền-tuệ 
tứ oai-nghi: oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, 
odi-nghi nằm, suốt ngày và đêm ấy cho đến rạng sáng 
ngày hôm sau. 

* Đến giờ dùng vật thực chỉ dùng món ăn giản dị, khi 
dùng nên suy xét rằng: “Dùng vật thực để duy trì mạng 
sống, để thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành thiên- 
định, hoặc pháp-hành thiên-tuệ,.... ” 

Như vậy, vật thực dù ngon, dù đở vẫn dùng được tự 
nhiên. Quá giờ ngọ (12 giờ trưa) không được dùng một 
thứ vật-thực nào cả, cho đến lúc bình minh của sáng 
ngày hôm sau. 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cảm thấy bụng đói, 
khó chịu thì được phép dùng các thứ nước trái cây nhỏ 
ép bỏ xác lấy nước để dùng, dùng mật ong, thuốc bồ, 
thuốc trị bệnh, ... (không được phép dùng sữa). 

* Ban đêm người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên ngủ ít 
(ngủ khoảng từ 22 giờ đến 2 giờ khuya) dành nhiều thời 
giờ đề thực-hành pháp-hành thiển-định, hoặc thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 
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Khi thức dậy sớm, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên 
quán triệt lại bát-giới uposathasTla của mình rằng: “C# 
bậc Thánh A-ra-hẳn tuyệt đối tránh xa sự sảt-sinh, tránh 
xa sự trộm- -CẤP, tránh xa sự hành-dám, tránh xa sự nói- 
dối, tránh xa sự uống rượu và các chất-say, tránh xa sự 
ăn phi thời, tránh xa sự xem nhảy mua, ca hái, đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tâm tham-ái, tránh xa chỗ năm ngồi quá cao và xinh đẹp 
suốt trọn đời. 


Vẻ phân ta, noi gương theo chư bậc Thánh A-ra-hán, 
tq cũng thọ-trì bát-giới uposathasila trảnh xa sự sát- 
sinh, tránh xa sự trộm-cấp, trảnh xa sự hành-dâm, tránh 
xa sự nói-dối, tránh xa sự IUIỐng rượu, bia và các chất- 
say, trảnh xa sự ăn phi thời, tránh xa sự xem nhảy múa, 
ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phần. SOI, XỨC NƯỚC 
hoa là nhân sinh tâm tham-ái, tránh xa chỗ nằm ngôi quá 
cao và xinh đẹp suốt 1 ngày và 1 đêm nay. ” 


* Lúc bình minh của ngày hôm sau, hoàn mãn ngày 
bát-giới uposathasila, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lễ 
bái Tam-bảo, hồi hướng phước-thiện giữ giới đến tất cả 
chúng-sinh, chư-thiên, nhất là ông bà, cha mẹ, thầy tổ, 
cùng những bậc ân-nhân từ hiện-tại cho đến vô lượng 
kiếp trong quá khứ. Cầu xin tất cả đều hoan-hỷ phần 
phước-thiện giữ gìn bát-giới uposathasTla thanh cao này, 
để thoát mọi cảnh khổ và được an-lạc lâu dài. 


* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ không cần xả bát- 
giới uposathasila. Thật ra, hành-giả đã phát nguyện thọ- 
trì bát-giới uposathasila l ngày I đêm, khi trải qua l 
ngày 1 đêm, ngay khi ấy bát-giới uposathasila hoàn 
mãn, không còn hiệu lực nữa, trở lại ngũ-giới là thường 
giới, bát-giới äJTvatthamakasTla của người tạI-g1a. 
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Nghỉ thức lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 

và thọ-trì bát-giới UposathasTla 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, có ý nguyện muôn thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ-trì bát-giới uposathasila. 

Nghi thức theo tuần tự 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiêp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuân tự như sau: 

* Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

UItamangena vande ham, pãdqpDd1su1ụu varufftamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamdfu tam mạma. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Đụi trán dưới bàn chân cao thượng Đúc-Phát. 

Lôi lâm nào con đã phạm đên Phát-bảáo, 

Cúi xin Phật-bảo xả tội ấy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

Uitamangena vande ham, dhamnañca duvidham vara. 

Dhamme yo khalito doso, dhammno khamafu tam mama. 

Con hết lòng thành kính cúi đâu đánh lê, 

Hai hạng Pháp-bảo: pháp học và pháp hành. 


Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 
Cúi xin Pháp-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lễ một lạy) 


- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

UtIamangena vande ham, sanghafca duvidhutIamam. 
Sanghe yo khalito doso, sangho khamdfu tam mạma. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 

Hai bậc Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng. 
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Lỗi lầm nào con đã phạm đến T. ăng-bdo, 
Củi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lề một lạy) 


* Bài kệ cầu nguyện 


Trmìnãa puñnñakammena, sabbe bhayä Vvinassanfu. 
Nibbanam adhieantum hị, sabbadukkha pamuccami. 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hối này, 

Cầu xin mọi tai hại hãy đều tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Ti hảnh-đạo, Thánh-quả, Niếễt-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 


Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và bát-giới uposathasrla 


Aham” Bhame, tisaranena  saha aifhanga- 
samannägatan uposathasiliam dhammam yäcãmi”) 
anuggaham katvã, silam detha me". Bhante. 


Dutiyampi, aqham Bhante, tisaranena saha a{thanga- 
Samannagaftanụu uposathaslam dhammam  yaãcaãmi, 
anugsaham katva, silan detha me. Bhan1e. 


Tatiyampi, aham Bhamte, tisaranena saha a{thanga- 
Samannagafamụ tuposathasdlam dhammam yacami, 
anugsgaham katva, silan detha me. Bhan1e. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasila có 8 điểu-giới. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
bát-giới uposathasila có 8 điểu-giới cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasila có 8 điểu-giới. 


` Nếu có nhiều người thì thay chữ “aham ” bằng chữ “mayam ”. 
„ Nếu có nhiều người thì thay chữ yäcämj ” băng chữ “yãcãma ”. 
Ỷ Nếu có nhiều người thì thay chữ “me” bằng chữ “no”. 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
bát-giới uposathasila có 8 điểu-giới cho con, lần thứ 
nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasila có ö điêu-giới. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm 
từ tê độ hướng dán thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
bát-giới uposathasila có 8 điêu-giới cho con, lần thứ ba. 
Bạch Ngài. 

* Phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasTla 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới 
uposathasrla có 8 điêu-giới như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

NTL: Yammaham vadãmi, tam vadetha. 

(Sư hướng dân từng chữ, từng câu như thế nào, các 
con hãy nên lập lại đúng từng chữ, từng câu như thê áy). 

Tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng 
thanh thưa răng: 

CSN: Âima, Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài). 

* Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế- Tôn rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahalo Sanmmasambuddhassa. 

: - ¬- lán) 

Con đem hêt lòng thành kính đánh lê Đức- Thê- Tôn ây, 

Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 


* Thọ phép quy-y Tam-bảo 


Sau khi kính lễ Đức-Thế-Tôn xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 
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- Buddham Saraain gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammain saranain gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- S—mgham saranan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranaim gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lân thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhammam saranan gaccham. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lán thứ nhì. 
- Dutiyampi Samughain saranain gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ nhỉ. 
- Tatiyampi Buddham saranan gacchami.. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lân thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lán thứ ba. 
- Tatiyampi Samgham saranan gacchami.. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ ba. 


NTL: TïSaraIqganana Daripunam. 
(Pháp quy-y Tam-bảáo trọn vẹn bây nhiễu!) 

CsN: ma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài). 

* Thọ-trì bát-giới uposathasTla 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 

trì bát-giới uposathasIla có 8 điêu-giới như sau: 

1- Panatipata veramanisikkhapadamn samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự sáf-sinh. 

2- Adinnadana veramainisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểệu-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 


3-Abrahmacariya veramatisikkhaäpadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dâm. 
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4- Musavada veramatisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ-frì điểêu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dôi. 

5- Swrämerayamajjappamada†thana veramanisikkha- 
padanmn samadiyami., 

Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-Ý tránh xa sự uông 
rượu, bia và các chát-say là nhán sinh sự dê duôi. 

6- Vikalabhojana veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 

7- Nacca-gita-vadita-visukadassana-malagandha- 
vilepana-dharana-mangdana-vibhisanafthana 
veramatisikkhapadam samadiyami., 

Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hái, 
đeo tràng hoa, làm đẹp băng phán son, xức nước hoa là 
nhân sinh tham-ái. 

ổ- Uccäsayana-mmahasayana veramatisikkhapadam 

Samadiyami. 
Con xin thọ-frì điểêu-giới, có tác-ý tránh xa chỗ năm 
ngồi nơi quả cao và xinh đẹp. 

NTIL T?saranena saha  daithangasamannagafam 
uposathasilam dhammam sadhutdmụ kaftva appamadena 
Sampadehi. 

Pháp quy-y Tam-bảo và bát-giới uposathasila có 8 
điêu-giới xong rồi, con nên cô găng giữ gìn cho được 
trong sạch và trọn vẹn, băng pháp không đê duôi, đê làm 
nên tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh. 

CSN: Âma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 

NTL: Silena sugatim yanti, silena bhogasampada. 

Silena nibbutim yanii, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới, 
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Chúng-sinh giải thoát Niễt-bàn, nhờ giữ giới, 
Vậy, các con giữ giới, cho được trong sạch! 

CSN: Sđđhu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!). 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới 
uposathasila có 8 điều-giới xong rồi, tiếp theo cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ khăng định không có 
quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- Tăng-bảo mà thôi. 


* Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


Natthi me saranarn anñam, Buddho me saranan varam. 
Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 


Natthi me saranarn añNam,Ùhamo me saranan varam. 
Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 


Natthi me saranam aññam, Sangho me saranam varam. 
Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 

Taăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì bát-giới uposathasTla có § điều-giới đối với người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ. 
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Đó là cách thọ-trì riêng từng mỗi điều-giới trong bát- 
giới uposathasla. 

* Cách thọ-trì chung § điều-giới trong bát-giới 
uposathasrTla cùng một lân như sau: 

“Atthangasamannagatamu uposathasilan samadiyami.) ” 

Con xin thọ trì bảt-giới uposathasila gỗm có 
điêu-giới. 

Theo cách thọ-trì chung § điều-giới trong bát-giới 
uposathasila cùng một lân, nêu người nào phạm một 
điêu-giới nào trong bát-giới uposathasila thì xem như 
phạm bát-giới uposathasila, bởi vì tác-ý thọ-trì chung 8 
điêu-giới cùng một lân. Cho nên, người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ nên thọ-trì bát-giới uposathasila trở lại. 


Còn theo cách thọ-trì riêng từng mỗi điều-giới trong 
bát-giới uposathasTla, nếu người nào phạm một điều-giới 
nào trong bát-giới uposathasila thì các điều-giới còn lại 
vẫn chưa phạm, bởi vì tác-ý thọ-trì riêng mỗi điều-giới. 
Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên thọ-trì điều- 
giới ấy trở lại. 

Bát-giới uposathasifa không phải là thường-giới của 
tất cả mọi người tại-gia. Cho nên, nếu người cận-sự- 
nam, cận-sựnữ nào có khả năng thọ-trì Đ5á/-giới 
uposafthasila, rồi giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn 
thì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây có được phước-thiện 
giữ-giới đặc biệt hơn phước-thiện giữ ngũ-giới, có quả 
báu đặc biệt hơn phước-thiện giữ ngũ-giới. 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ sưu khi đã thọ-trì 
bát-giới uposathasila ấy rồi, mà không thê giữ gìn cho 
được trong sạch đầy đủ trọn vẹn, thì không có được 
phước-thiện giñ-giới đặc biệt ấy. 
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Giới-cắm và giới-hành 

Trong bát-giới uposathasTla gồm có 2 loại giới: 

- Varitasila: Giới-cấm là điểu-giới không được phạm. 

- CaritIAasila: Giới-hành là điểu-giới nên thực-hành. 

1- Vãritasila: Giới-cấm trong bát-giới uposathasTla có 
4 điêu-giới mà tât cả mọi người không được phạm, đó là: 

1- Điêu-giới tránh xa sự sáf-sinh. 

2- Điêu-giới trảnh xa sự trộm-cap. 

3- Điêu-giới trảnh xa sự nói-dôi. 

4- Điểu-giới tránh xa sự uông rượu, bia và các chát say. 

Đó là 4 điểu-giới-cấm có trong ngũ-giới là thưởng- 
giới mà tất cả mọi người có bốn phận giữ gìn cho được 
trong sạch trọn vẹn, thì được phước-thiện giữ-giới, có 
quả báu an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 
Nhưng nếu người nào phạm điều- "giới cấm nào thì người 


ây đã tạo ác-nghiệp điểu- -giới ấy, rồi phải chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ây trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


2- Cariffasta: Giới-hành trong bát-giới uposathasrla 
có 4 điều-giới mà người nên thực-hành đó là: 

1- Điêu-giới tránh xa sự hành-dâm. 

2- Điểu-giới tránh xa sự dùng vật thực phi thời. 

3- Điểu-giới tránh xa sự xem múa hát, thổi kèn, 

4- Điễu-giới tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và 

xinh đẹp. 

Đó là 4 điểu-giới-hành mà hành-giả nên thực-hành 
giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn, thì được nhiều 
phước-thiện giữ-giới đặc biệt, có quả bảu an-lạc đặc 
biệt, làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện- 
pháp phát sinh, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. Nhưng nếu người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ tại-gia nào không thực-hành thì 


Phước- Thiện GIữ-Giới 255 


người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây không có được ?hước- 
thiện giữ-giới đặc biệt, không có quả báu an-lạc đặc 
biệt, mà không có tội nào cả. 

Thật vậy, 4 điều-giới-hành: 

- Hành-giả là người cận-sự-nam nào hoặc cận-sự-nữ 
nào sau khi đã thọ-trì bát-giới uposathasTla rồi, nếu có 
hành-dâm với vợ của mình, hoặc chồng của mình thì 
phạm điều-giới hành-dâm, mà không phạm điều-giới tà- 
dâm với vợ của người khác, hoặc chồng của người khác, 
nên người cận-sự-nam ấy hoặc cận-sự-nữ ấy không được 
phước-thiện đặc biệt giữ gìn bát-giới uposathasila mà 
thôi, bởi vì không làm khổ mình, không làm khổ người. 

Bác Thánh Nháp-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai tại-gia có 
giới hoàn toàn trong sạch trọn vẹn, vẫn lập gia đình có 
con được. Như bà isãkhã khi còn nhỏ lúc 7 tuổi đã trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. Khi trưởng thành bà 
Visakha có chồng, có 20 đứa con: 10 đứa con trai và 10 
đứa con gái, V.V... 

- Hành-giả là người cận-sự-nam nào hoặc cận-sự-nữ 
nào sau khi đã thọ-trì bát-giới uposathasila rồi, đến 
chiều tối, nếu bị đói không chịu nôi, nên øgười cận-sự- 
nam ấy hoặc cận-sự-nữ ấy đã HỐng. sữa, ăn trải cây, ăn 
bánh ngọt,... của mình, thì phạm điểu-giới dùng vật thực 
phi thời, nên không được phước-thiện đặc biệt giữ gìn 
bát-giới uposathasila mà thôi, không có tội, bởi vì không 
làm khổ mình, không làm khổ người khác. 

- Hành-giả là người cận-sự-nam nào hoặc cận-sự-n nào 
sau khi đã /ho-írì bát-giới uposathasila rồi, nễu ngôi xem 
mua hái,... thì cận-sự-nam áy hoặc cán-sự-nữ ây phạm 
điểu-giới xem múa hát,...nên không được phước-thiện 
đặc biệt giữ gìn bảt-giới uposathasila mà thôi, không có 
tội, bởi vì không làm khổ mình, không làm khổ người khác. 
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- Hành-giả là người cận-sự-nam nào hoặc cận-sự-nữ 
nào sau khi đã thọ-trì bát-giới uposathasila TỒi, nếu nằm 
ngôi nơi quá cao và xinh đẹp, thì cận-sự-nam ấy hoặc 
cận-sự-nữ ấy phạm điểu-giới năm ngôi nơi quả cao và 
xinh đẹp, nên không được phước-thiện đặc biệt giữ gìn 
bát-giới uposathasila mà thôi, không có tội, bởi vì không 
làm khổ mình, không làm khổ người khác. 

Tuy nhiên, hành-giả phạm 4 điều-giới-hành này làm 
cản trở cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 


5- Cửu-Giới Uposathasila 


Bát-giới uposathasTla có 8 điều-giới, mà hành-giả là 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, xin thọ-trì bát-giới uposathasila có 8 điều-giới ấy, 
rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn. 

Khi có bát-giới uposathasila trong sạch và trọn vẹn 
làm nền tảng, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định 
với đề-mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh vô 
lượng trong 10 phương hướng, thêm vào một điều nữa, 
cho nên, osafhasila này gọi là cứw-giới uposathasila. 


Cửu-giới uposathasila này có 9 điều, như Đức-Phật 
thuyết dạy trong bài kinh Navaiguposathasufta, được 
dịch nghĩa như sau: 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư t}-khưu! Hành-giả thọ-trì uposathasila có 9 
điểêu, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, có 
quả báu lớn trong cõi dục-giới, có quả bản lớn làm 


duyên Niết-bàn, có kiếp sống xán lạn nhiễu, có nhiễu 
năng lực rộng lớn. 


' Añguttaranikãya, phần Navakanipäta, Navaäguposathasutta. 
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Hành-giả thọ-trì uposathasila có 9 điều, rồi giữ gìn 
cho được trong sạch và trọn vẹn như thế nào để có quả 
báu lớn trong cõi dục-giới? Có quả báu lớn làm duyên 
Niết-bàn như thế nào? Có kiếp sống xán lạn nhiễu như 
thế nào? Có nhiễu năng lực rộng lớn như thế nào? 

- Này chư t)-khưu! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử có trí-tuệ sáng suốt suy xét rằng: 


* C# bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bó sự 
sát-sinh, tuyệt đối tránh xa sự sát-sinh, đã bỏ gậy góc, 
đã bỏ khí giới, có tâm biết hồ-thẹn mọi tội-lỗi, có tâm bỉ 
cứu khổ tất cả mọi chúng-sinh. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự sát-sinh, tránh xa 
sự sát-sinh, bỏ gậy góc, bỏ khí giới, có tâm biết hồ-thẹn 
mọi tội-lỗi, có tâm bị thương xót cứu khổ tất cả mọi 
chúng-sinh trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasila, giữ gìn điễu-giới tránh xa sự sảt-sinh 
được trong sạch. 

Đó là uposathasila điều thứ nhất. 


* Cự bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bó sự 
trộm-cắp, tuyệt đối tránh xa sự trộm-cấp, chỉ thọ nhận 
vát dụng mà người ta cúng dường, không bao giờ trộm- 
cấp, bậc Thánh A-ra-hán sống hoàn toàn trong sạch 
thanh cao. 


Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự trộm- cắp, tránh xa 
sự trộm-căp, chỉ thọ nhận vật dụng mà người ta cho, 
không trộm- -căp, sống hoàn toàn trong sạch thanh cao 
trong suốt l ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ- 
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trì uposathasila, giữ gìn điểu-giới trảnh xa sự trộm- 
cắp được trong sạch. 

Đó là uposathasila điều thứ nhì. 

* Cự bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bó sự 
hành-dâm, mà hành phạm-hạnh cao thượng, tránh xa 
việc hành-dâm thấp hèn của người tại-gia, tuyệt đối tránh 
xa sự hành-dâm. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bó sự hành-dâm, mà 
hành phạm-hạnh cao thượng, trảnh xa việc hành-dâm 
thấp hèn, tuyệt đối tránh xa sự hành-dâm trong suốt l 
ngày nay và I đêm naÿ. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasila, giữ gìn điễu-giới tránh xa sự hành-dâm 
được trong sạch. 

Đó là uposathasila điều thứ ba. 


* C# bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bó sự 
nói-dỗi, tuyệt đối tránh xa sự nói-dối, chỉ nói lời chân- 
thát, lúc nào cũng nói lời chân-thật, lời nói có chứng cứ 
rõ ràng, lời nói đáng tín, không lừa dối. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự nói-dối, tránh xa sự 
nói-dối, chỉ nói lời chán-thật, lúc nào cũng nói lời chán- 
thát, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tín, không 
lừa dối trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasila, giữ gìn điêu-giới tránh xa sự nói-dối 
được trong sạch. 

Đó là uposathasila điều thứ tư. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nông rượu và các chát-say là nhân sinh sự dê duôi trong 
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mọi thiện-pháp, tuyệt đối tránh xa sự uống rượu và các 
chất-say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bó sự uống rượu, bia và 
các chất-say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện- 
pháp, tránh xa sự uống rượu, bia và các chất- say là 
nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp trong suốt 1 
ngày nay và I đêm naÿ. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hản về điểu-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasila, giữ gin điểu-giới tránh xa sự uống 
rượu, bia và các chất- -say là nhân sinh sự để duôi được 
trong sạch. 

Đó là uposathasila điều thứ năm. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hản suốt cuộc đời chỉ độ vật- 
thực một bữa (trong ngày), không dùng vật thực ban 
đêm, trảnh xa sự độ vật thực phi thời ( quá 12 giờ trưa). 

Hôm nay, chính ta cũng chỉ dùng vật thực một bữa 
(trong ngày), không dùng vật thực ban đêm, tránh xa sự 
dùng vật thực phi thời (quá ngọ, quá l2 giờ trưa) trong 
suốt ] ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời được trong sạch. 

Đó là uposathasila điều thứ sáu. 


* C#ự bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bó sự 
nhắy múa ca hát, thối kèn, tuyệt đối tránh xa xem nhảy 
múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phần son, 
xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự nhảy múa ca hát, 
thôi kèn, tránh xa xem nháy múa, ca hát, đeo tràng 
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hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân 
sinh tâm tham-ái trong suốt l ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự nhảy múa 
ca hát thổi kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo 
tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là 
nhân sinh tâm tham-di được trong sạch. 

Đó là uposathasila điều thứ bảy. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời từ bỏ chỗ 
năm ngôi nơi quá cao quý và xinh đẹp, tuyệt đổi tránh 
xa chỗ năm ngôi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ năm 
ngôi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ, hoặc trên chỗ năm 
được làm bằng cỏ khô. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ chỗ nằm ngôi nơi quá 
cao quý và xinh đẹp, tránh xa chỗ nằm ngôi nơi quả cao 
quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngôi chỗ thấp, trên cái giường 
nhỏ, hoặc trên chỗ nằm được làm bằng có khô trong 
suốt ] ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương 
của chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã 
thọ-trì uposathasila, giữ gìn điều-giới tránh xa chỗ nằm 
ngôi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngôi chỗ 
thấp, trên cái giường nhỏ, hoặc trên chỗ nằm được làm 
bằng cỏ khô được trong sạch. 


Đó là uposathasila điễu thứ tám. 

* Hành-giả có đại-thiện-tâm với tâm từ rải khắp 
hướng Đông đến tắt cả mọi chúng-sinh trong muôn loài, 
trong khắp mọi nơi, với tâm từ vô lượng rải khắp mọi 
chúng-sinh vô lượng, không oan trải lẫn nhau, giữ gìn 
thán tâm được an lạc. 
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Cũng như vậy, tâm từ rải khắp hướng Nam...; tâm từ 
rải khắp hướng Tây...; tâm từ rải khắp hướng Bắc...;tâm 
từ rải khắp phía dưới...; tâm từ rải khắp phía trên đến 
tất cả mọi chúng-sinh trong muôn loài, trong khắp mọi noi, 
với tâm từ vô lượng rải khắp mọi chúng-sinh vô lượng, 
không oan trải lẫn nhau, giữ gìn thân tâm được an-lạc. 

Đó là uposathasila điều thứ chín. 

- Này chư t)-khưu! Hành-giả thọ-trì uposathasila có 9 
điểu, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, để có 
quả báu lớn trong cối dục-giới, trong cõi sắc-giới, có 
quả báu lớn làm duyên Niễt-bàn, có kiếp sống xán lạn 
nhiễu, có nhiêu năng lực rộng lớn. 


(Xong bài kinh NavanguposathasuftIa) 


* Nghỉ thức thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì cửu giới uposathasTla 

Mọi nghi thức phần đầu giống như nghi thức thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasila, chỉ có 
khác phân xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu 
giới uposathasTla có 9 điêu mà thôi. 

Nghi thức theo tuần tự 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiêp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuân tự như sau: 

* Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

* Lễ sám hôi Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande ham, pãdqpđ11su1 varufftamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamadtu tam mạma. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chán cao thượng Đúc- Phát. 


262 PHƯỚC-THIỆN 


Lỗi lẫm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 
Cúi xin Phật-bảo xả tội ấy cho con. (đảnh lễ một lạy) 
- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 
Uitamangena vande ham, dhammañca duvidham vara. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamafu tam mang. 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đánh lê, 
Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 
Cúi xin Pháp-bảo xả tội ây cho con. (đảnh lê một lạy) 
- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 
UttIamangena vande ham, sanghanca duvidhutIamam. 
Sanghe yo khalito doso, sangho khamdfu tam mạma. 
Con hệt lòng thành kính củi đâu đánh lé, 
Hai bác Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Tăng-bảo, 
Củi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lề một lạy) 
* Bài kệ cầu nguyện 


Trmìna puñnakammena, sabbe bhaya Vvinassantu. 
Nibbanam adhieantum hị, sabbadukkha pamuccami. 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cầu xin mọi tai-hại hãy đêu tiêu diệt. 

Mong chứng đắc T hảnh-đạo, Thánh-quả, Niếễt-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 


*Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và cửu-giói uposathasTla 


Aham” Bhame, tisaranena saha navanga- 
samannägatam uposathasiam dhammam yãcãmi”) 
anuggaham katvä, silam detha me”. Bhante. 


` Nếu có nhiều người thì thay chữ “aham ” bằng chữ “mayam ””. 
„ Nêu có nhiều người thì thay chữ yäcämj ” băng chữ “yãcãma ”. 
Ỷ Nếu có nhiều người thì thay chữ “me” bằng chữ “no”. 
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Dutiyampi, aham Bhame, tisaranena saha navanga- 
Samannagatanụu uposathaslam dhammam  yacaãmi, 
anugsgaham katva, silan detha me. Bhan1e. 


Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha navanga- 
Samannagatanụu uposathaslam dhammam  yaãcãmi, 
anugsgaham katva, silan detha me. Bhan1e. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì cửu-giới uposathasila có 9 điễu. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
cửu-giới uposathasila có 9 điều cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-Y 
Tam-bảo và thọ-trì cửu-giới uposathasla có 9 điểu. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cứu- 
giới uposathasila có 9 điều cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì cửu-giới uposathasila có 9 điễu. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảdo và thọ-trì cứu- 
giới uposathasila có 9 điều cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 


Phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu-giới uposathasila 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu- 
giới uposathasIla có 9 điêu như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

- Yamaha vadami, tam vadehi (vadetha). 

(Sư hướng dán từng chữ từng cấu như thê nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thê áy). 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Ama! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 
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Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 


Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lân) 


Thọ phép quy-y Tam-bảo 


Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Buddham saranan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- Sgmgham saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranan gacchqmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Samgham saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddham saranan gaccham. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Dhamma1mụ saranam gacchđmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lẫn thứ ba. 
- Tafiyampi Samghamụ saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 
NTL: TïSaraIqgdanana1m Daripunam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!) 
CSN: 4ma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài.) 
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Thọ-trì cửu-giới uposathasTla 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 

trì cửu-giới uposathasTla có 9 điều như sau: 

1- Panatipata veramanisikkhapadamm samadiyami., 

Con xin thọ-trì điểu-giới, CÓ tác-ý tránh xa sự sát-sinh. 
2- Adinnadana veramatisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 
3-Abrahmacariya veramatisikkhaäpadam samadiyami. 

Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musavada veramatisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dối.. 

5- Swrämerayamajjappamada†thana veramanisihkha- 
padammn samadiyami., 

Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý trảnh xa sự uống 
rượu, bia và các chất-say là nhân sinh sự để duôi. 

6- Vikalabhojana veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 

7- Nacca-gita-vadita-visukadassana-malagandha- 

vilepana-dhãrana-mandana-vibhusanafthana 
verarmanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hái, 
đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là 
nhân sinh tham ái. 

6- Uccäsayana-mmahasayana veramatisikkhapadam 

Samadiyami. 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa chỗ nằm 
ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. 

9- Mettasahagatena cetasa sabbapanabhutesu 

pharitva viharanam samadiyami. 
Con xin thọ-trì pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất cả 
mọi chúng-sinh muôn loài với đại-thiện-tâm hợp với tâm-từ. 
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NIL: ?ïsaranena saha navañgasamannagafam 
uposathasilam dhammam sadhutdm kafva appamadena 
Sampadehi. 

Pháp quy-y Tam-bảo và cứu-giới uposathasila có 9 
điêu xong rồi, con nên cô găng giữ gìn cho được trong 
sạch và trọn vẹn, băng pháp không đê duôi, đề làm nên 
tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh. 

CSN: Âma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 

NTL: Slena sugatim yanti, silena bhogasampada. 

Silena nibbutim yani, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cõi trời nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đu của cải nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niêt-bàn nhờ giữ giới, 
Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

CSN: S2đhu! Sadhwu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu- 
giới uposathasila có 9 điều xong rồi, tiếp theo cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ khăng định không có 
quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, 
đê làm cho tăng thêm đức-tin như sau: 

Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranarn anñam, Buddho me saranan varam. 

Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 


Natthi me saranam añnam,Dhammno me SaraNan Varq. 
Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 


Natthi me saranam añnan, Sangho me saranan varam. 
vá : h 1 
Etena saccavajJena, hofu me jayamangalam.' ) 


' Ba bài kệ này trích trong quyền Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông. 
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Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì cửu-giới uposathasila có 9 điều đối với người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ. 

Phần Giảng Giải 

Trong cửu-giới uposathasla có 9 điều, từ điều thứ 
nhât cho đên điêu thứ 8 là thọ-trì § điêu-giới, còn điêu 
thứ 9 là thọ-trì pháp-hành thiên-định với đê-mục niệm 
rải tâm từ đên tât cả chúng-sinh muôn loài trong 10 
phương hướng như sau: 

“Mettasahagaftena cetasa sabbapanabhitesu pharitva 
viharanan samadiyami `. 

Con xin thọ-trì pháp-hành niệm rải tâm từ đến tất cả mọi 
chúng-sinh muôn loài với đại-thiện-tâm hợp với tâm từ. 

Trong điều thứ 9 này, một số sách như sau: 

“Yathabalamn mettasahagatena cefasa sabbavantam 
lokamn pharifva viharami ” 

Con xin thực-hành niệm rải tâm từ đến tất cả chúng-sinh 
trong đời theo năng lực đại-thiện-tâm hợp với tâm từ. 
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Trong cửu-giới uposathasila có 9 điều, điều thứ 9 là 
pháp-hành thiên-định niệm rải tâm-từ đến tất cả mọi 
chúng-sinh muôn loài vô lượng trong I0 phương hướng. 

Như vậy, trong cửu-giới uposathasTla có 9 điều này, 8 
điều-giới đầu thuộc về pháp-hành giới, hỗ trợ cho điều 
thứ 9 thuộc về pháp-hành thiền-định với để-mục niệm 
rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh muôn loài vô lượng 
trong 10 phương hướng. 


Phước-thiện và quả báu đặc biệt của cửu-giới 
uposathasTla có 9 điêu 


Nếu hành-giả nào thọ-trì cửu-giới uposathasila có 9 
điều rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn thì 
hành-giả ấy không chỉ được phước-thiện giữ-giới, mà 
còn có được phước-thiện hành-thiền nữa. 

Vì vậy, quả-báu của cửu-giới uposathasila có 9 điều 
này cao quý hơn bát-giới uposathasTla có 8 điều-giới. 

Phước-thiện hành-thiền niệm rải tâm từ có được II 
quả báu trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai như sau: 

1- Ngủ được an-lạc. 

2- Thức dậy được an-lạc. 

3- Không thấy các ác mộng. 

4- Được mọi người thương yêu, quJ mến. 

5- Được các hàng phi nhân thương yêu, quý mến. 

6- Được chư-thiên hộ tri. 

7- Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khi, ... không 

thể làm hại được. 

§- Tâm dễ dàng an tịnh. 

9- Gương mặt sáng súa. 

10- Lúc lâm chung tâm không mê muội, tâm trí tỉnh tảo. 

11- Đề-mục niệm rải tâm từ có khả năng chứng đắc 4 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm (trừ đệ ngũ thiên sắc-giới 
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thiện-tâm), nếu chưa trở thành bậc Ti hảnh A-ra-hán thì 
sau khi hành-giả chết, bậc thiển sắc-giới thiện- -nghiệp 
bậc cao trong bậc thiển sắc- giới thiện-tâm bậc cao áy 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patsandhikäla) 
có bậc thiên sắc-giới quả-tâm bậc cao gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hoả- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên tương xứng với sắc-giới quả-tâm ấy. 

Hành giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
niệm rải tâm từ đến cho chính mình trước, rồi hành-giả 
niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh vô lượng 
trong 10 phương hướng khép kín từ hướng Đông, hướng 
Đông-Nam, hướng Nam, hướng Tây-Nam, hướng Tây, 
hướng Tây-Bắc, hướng Bắc, TH Đông-Bắc, hướng 
Đồng, hướng Dưới, hướng Trên. 


Như vậy, chính mình được sự an-lạc do năng lực tâm 
từ ây, chúng-sinh gân xa cũng được sự an-lạc tuỳ theo 
năng lực tâm từ của hành-giả. 


6- Thập-Giới Của Người Tại-Gia 


Thập-giới vốn là thường-giới của bậc xuất-gia sa-di. 
Bậc sa-di có (hập-giới là thường-giới và các loại giới 
khác, 14 pháp-hành, v.v ... cần phải giữ gìn suốt ngày 
đêm cho được trong sạch và trọn vẹn trong phẩm-hạnh 
của vỊ sa-d1. 

Đối với người tại-gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức- 
tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, nhưng người ây 
chưa có đủ duyên được xuất gia, nên họ suy xét rằng: 


: Phương pháp thực-hành niệm rải tâm từ, nên xem bộ Nền-Tảng-Phật- 
Giáo, quyên VII, tập 1 “Pháp-Hành Thiên-Định” cùng soạn giả. 
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“Ta chưa có đủ duyên từ bỏ nhà đi xuất gia như các 
bậc xuất-gia trở thành sa-di, tỳ-khưu, vì ta còn bị ràng 
buộc bởi gia đình, xã hội. 

Nay, ta được rảnh rồi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, 
tq nên vào chùa xin thọ-trì thập-giới như giới của Vị sa- 
di suốt thời gian ngắn ngủi ở trong chùa, để có cơ hội 
tốt thực-hành jpháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ. Bởi vì, đời sống của người tại-gia 
có nhiều ràng buộc, khó thực-hành phạm-hạnh được 
trong sạch và trọn vẹn hoàn toàn ˆ” 

Sau khi suy xét đúng đắn như vậy, người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ ây đến chùa, nếu có mang theo tiền của, 
vàng bạc, của cải quý giá, người ấy phải gửi cho người 
hộ-Tăng trong chùa, nhờ cất giữ. Sau khi xả thập-giới, 
người ây đến xin nhận lại tiền của, vàng bạc, những của 
cải quý giá đã gửi nơi người hộ-Tăng ấy. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến đảnh lễ Ngài Trưởng 
lão trong chùa, bạch với Ngài Trưởng-lão biết rõ ý 
nguyện của mình xin ở trong chùa, kính xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tại-gia 
suốt thời gian ngăn ngủi ở trong chùa. 


Nghỉ thức thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì thập-giới của người tại-gia 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
đặc biệt nơi Tam-bảo mới có khả năng thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thập-giới của người tạI-g1a. 

Nghi thức theo tuần tự 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiêp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuân tự như sau: 
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* Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande ham, pãdqpDđ11su1 varufftamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamadfu tam mạma. 
Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 
Đụi trán dưới bàn chân cao thượng Đức-Phát. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Phát-bảáo, 

Cúi xin Phật-bảo xả tội ấy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

Uitamangena vande ham, dhammañca duvidham vara. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamafuU tam mang. 
Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-báo: pháp-học và pháp-hành. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Pháp- bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xả tội ây cho con. (đảnh lê một lạy) 
- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Utamangena vande ham, sanghanca duvidhutIamam. 
Sanghe yo khalito doso, sangho khamafu tam mạma. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 

Hai bậc Tăng-báo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng. 

Lôi lâm nào con đã phạm đên Tăng-bảo, 

Củi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lề một lạy) 

Bài kệ cầu nguyện 

Trmìnã puññakammena, sabbe bhaya vinassanfu. 
Nibbanam adhieantum hị, sabbadukkha pamuccaämi. 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cấu xin mọi tai-hại hãy đểu tiêu diệt. 

Mong chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bàn, 
Cầu mong giải thoát mọi cảnh khó tái-sinh. 
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Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của 

người tại-gia 

Aham Bhame, tisaranena saha dasagahalthasilam 
dhammam yãcami anuggaham kaeva, silam detha me. 
Bhante. 

Dutiyampil aham Bhame, tisaranena saha dasa- 
gahal{thasilam dhammam yacami, anugeaham kafva, 
silam detha me. Bharnte. 

TaHnyampi qham Bhante, fisaranena saha dasa- 
gahal{thasilam dhammam yacami, anugeaham kafva, 
silam detha me. BhanIe. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tại-gia. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
tháập-giới của người tại-gia cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tại-gia. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập- 
giới của người tại-gia cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tại-gia. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập- 
giới của người tại-gia cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 


Phép quy-y Tam-bảo và thập-giới của người tai-gia 


Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập- 
ØIới của người tạI-ø1a như sau: 
Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 
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- Yamaham vadaämi, tam vadehi (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thể nảo, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thê áy). 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Ama! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 

Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sanmmasambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hét lòng thành kính đánh lễ Đức-Thé-Tôn ấy, 

Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lân) 


Thọ phép quy-y Tam-bảo 


Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Buddham sarandan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammamụ saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- S—mgham saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhỉ. 
- Dutiyampi Dhamma1mụ saranam gaccham. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddham sarandan gacchđm. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Dhamma1mụ saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
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- Tafiyampi Sainghamụ saranarn gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ ba. 
NTL: T7SardIqganana Daripuam. 
(Pháp quy-y Tam-bảáo trọn vẹn bây nhiêu!) 


CsN: 4Ama! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài). 
Thọ-trì thập-giới của người tại-gia 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 

trì thập-giới của người tạI-g1a như sau: 

1- Panatipata veramanisikkhapadam samadiyami., 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự sáf-sinh. 

2- Adinnadana veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 

3-Abrahmacariya veramatisikkhaäpadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-Ýý tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musavada veramatisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ-frì điểêu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dôi. 

5- Surãmerayamajjappamada{thana veramanisikkha- 
padamn samadiyami., 

Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-Ý tránh xa sự uông 
rượu, bia và các chát-say là nhân sinh sự đê duôi. 

6- Vikalabhojana veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-frì điểêu-giới, có tác-ý tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 

7- Nacca-gita-vadita-visukadassana veramaisikkha- 
padamm samadiyami., 

Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hái, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát 
là pháp nghịch với pháp-hành giới-định-tuệ. 

6- Malagandha-vilepana-dharana-mandana-vibhii- 

sana{thana veramanisikkhapadamm samadiyami., 
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Con xin thọ-trì điều- "giới, có tác-ÿ tránh xa sự đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phần son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-ái. 

9- Uccasayana-mahasayana veramainisikkhaäpadan 

Samadiyami. - 
Con xin thọ-frì điêu-giới, có tác-ý tránh xa chỗ năm 
ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

10- Jataripa-rajata-paHiggahana veramatisikkhäa- 

padan samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, Có tác-ý tránh xa sự thọ nhận 
vàng bạc, châu báu. 

NTL: 77saranena saha dasagahafthasilam dhammam 
sadhutam katva appamadena sampadelhi. 

Pháp quy-y Tam-báo và thập-giới của người tại-gia 
xong rồi, con nên cô găng giữ gìn cho được trong sạch 
và trọn vẹn, băng pháp không dê duôi, đê làm nên tảng 
cho mọi thiện-pháp phát sinh. 

CSN: Âma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 

NTL: Slena sugatim yanii, silena bhogasampada. 

Silena nibbutim yanti, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cõi trời nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đu của cải nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niêt-bàn nhờ giữ giới, 
Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

CSN: S2đhu! Sadhwu! (Lành thay! Lành thay!). 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập- 
giới của người tạI-gia xong rôi, tiệp theo cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ khăng định không có 
quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, 
đê làm cho tăng thêm đức tin như sau: 
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Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


Natthi me saranarn annam, Buddho me saranan varam. 
Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 


Natthi me saranam añnam,Dhammno Ie SaraNan Vara. 
Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 


Natthi me saranamn anñam, Saingho me saranam varam. 
vã : : 1 
Etena saccavajJena, hofu me jayamangalam.' ) 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này. 

Câu mong cho con được hạnh phúc ca othượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này. 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. 
Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này. 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì thập-giới của người tại-gia đôi với người cận-sự- 
nam hoặc cận-sự-nữ. 

Phần Giảng Giải 

Thập-giới gồm có 10 điều-giới, từ điều-giới thứ nhất 
đên điêu-giới thứ 6 và điêu-giới 9 đã được giải thích 
trong phân ngñ-giới và bảt-giới uposathasila. 

Trong phần này sẽ giải thích 3 điểu-giới còn lại là 
điểu-giới thứ 7, điêu-giới thứ 8, và điêu-giới thứ 10. 


' Ba bài kệ này trích trong quyền Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông. 
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- Điều-giới thứ 7: Nacca-gffa-vãdita-visữkadassana 
veramatnisikkha padam samadiyami.) 

Cơn xin thọ-trì điểu-giới, có tác-J tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát là 
pháp nghịch với pháp-hành giới-định-tuệ. 

- Điều-giới thứ 8: ÄM⁄lãgandha-vilepana-dhãrana- 
mangđana-vibhiusana†thana verarmanisikkhapadam 
Samadiyami. 

Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-ái. 

Hai điểu-giới này được tách ra từ điểu-giới thứ 7 trong 
bát-giới uposathasila thành 2 điểu-giới riêng biệt trong 
tháp-giới. 

Trong thập-giới, *điều-giới thứ 7: “Wacca-gifa-vädita- 
visukadassana,... ` tự mình nhảy múa, ca hái, thổi kèn, ... 
và sai bảo người khác nhảy múa, ca hát, thổi kèn, ... để 
xem, để nghe do ứâm tham-ái, đó là ác-pháp nghịch với 
pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên- 
fuệ, mà hành-giả nên tránh xa. 

Vì vậy, điều-giới này trở thành một điều-giới riêng 
biệt trong thập-giới. 

Điều-giới thứ 8: “M⁄Zlãgandha-vilepana-dhärana- 
mangdana-vibhiusanafthana, ... ` tự mình đeo tràng hoa, 
làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tham- 
ái, đó là ác-pháp mà hành-giả nên tránh xa. 

Vì vậy, điều-giới này trở thành một điều-giới riêng 
biệt trong thập-gIới. 

* Điều-giới thứ 10: “JZfarữpa-rajata-pafigeahanä 
veramatiisikkhapadan samadiyami. ” 
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* Nghĩa từng chữ: 

' Jafarupa: Vàng ròng, gôm tất cả những đồ trang sức 
làm bằng vàng như đây chuyên vàng, nhân vàng, ... 

- Rajata: Bạc, gồm tất cả những đồ làm bằng bạc, tiền 
bạc bằng đồng, bằng bạc, bằng giấy, bằng ngân phiếu, ... 

- Patiggahanä: Nhận lấy, đụng chạm đến vàng bạc, 
tiền bạc, châu báu, ... bằng 5 cách: 

1- Uggaha: tự mình thọ nhận, đụng chạm đến vàng, 
bạc, tiền bạc, ngân phiếu, ... 

2- Uggahapana: sai bảo người khác thọ nhận vàng, 
bạc, tiền bạc, ngân phiếu, ... cất giữ cho mình. 

3- Upanikkhitasädayana: thí-chủ đem vàng, tiền bạc, 
ngân phiếu, ... dâng cúng dường đến vị tỳ-khưu để mua 
sắm y mặc, mua dép mang, mua vé xe, vé tàu,... Vị fỷ- 
khưu ấy không thọ nhận bằng thân hoặc bằng khẩu mà 
thọ nhận _bằng tâm hoan-hÿ sô vàng, tiền bạc, ngân 
phiếu, ... ấy dành cho mình. 

4- Dubbicarana: người thí-chủ hiểu biết giới luật của 
ty-khưu, cho nên không trực tiếp dâng vàng, tiền bạc, 
ngân phiếu, ... đến vị tỳ-khưu ấy. 

Trước tiên, người thí-chủ đem số tài chánh ấy gửi cho 
người hộ-Tăng, nhờ người hộ-Tăng ấy mua những thứ 
vật dụng cần thiết dâng đến vị tỳ-khưu ấy. 

Vị sa-di cũng phải nên thực-hành theo điều-giới này. 

Sau đó, người thí-chủ tìm đến vị tỳ-khưu ấy bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con có gởi một số tài 
chánh cho người hộ- Tăng, nhờ người ấy mua sắm những 
thứ vật dụng mà Ngài cân dùng. 

Khi Ngài cần thứ vật dụng nào, kính thính Ngài đến 
gặp người hộ-Tăng ấy, nhờ người ấy đi tìm kiếm thứ vật 
dụng ấy, để dâng đến Ngài. 
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5- Amasana: VỊ tỳ-khưu không được phép hoan-hỷ 
đụng chạm đến vàng, bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu 
báu, ... của người khác. 

Đó là 5 cách mà hành-giả thọ-trì điều-giới thứ 10 cần 
phải tránh xa để giữ gìn điều-giới ấy được trong sạch. 

Hành-giả là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ-trì thập-giới của người tại-g1a. 

Đề giữ gìn điều-giới thứ 10: “7ránh xa thọ nhận vàng 
bạc, châu báu, tiễn bạc, ngắn phiếu... ” trong suốt thời 
gian ngắn phát nguyện thọ-trì thập-giới, thì người cận- 
sự-nam hoặc người cận-sự-nữ nếu có mang theo vàng 
bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... thì trước tiên, 
người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ ấy nên đem số vàng bạc, 
tiền bạc, ngân phiếu, châu báu,.... gửi người hộ-Tăng 
đáng tin cậy trong chùa, rồi mới xin làm lễ thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tạI-g1a. 

Sau khi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thọ phép 
quy-y Tam-bảo vả thọ-trì thập-giới của người tạI-g1a 
xong, hành-giả ấy nên thực-hành giống như bậc xuất-gia 
sa-di, tỳ-khưu, tránh xa sự thọ nhận vàng bạc, tiền bạc, 
ngân phiếu, châu báu, từ một người nào khác, kể cả 
người thân trong gia đình, để giữ gìn điều-giới thứ 10 
cho được trong sạch trong thời gian ngăn ở trong chùa. 


Thập-giới của người tại-gia với thập-giới của bậc 
xuất-gia sa-di khác nhau như thế nào? 

* Đối với người tại-gia, trước khi đi vào chùa để thọ- 
trì thập-giới của người tại-gia, người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ không phải từ bỏ gia đình, không phải xả bỏ tất cả 
của cải, vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu châu báu, của cải 
tài sản, ... trong nhà, trong ngân hàng, ... 
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Khi đi đến chùa, nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
mang theo vàng bạc, tiền bạc, châu báu, thì cần phải gửi 
người hộ-Tăng tin cậy trong chùa, mới xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo vả thọ-trì thập-giới của người tại-g1a. 

Sau khi hành-giả đã thọ-trì thập-giới của người tại-gia 
xong, hành-giả ấy không thọ nhận vàng bạc, tiền bạc, 
ngân phiếu, châu báu, ... từ người khác, dù người ấy là 
người thân trong gia đình, để giữ gìn thập-giới cho được 
trong sạch làm nền tảng cho pháp-hành thiền-định, pháp- 
hành thiền-tuệ được phát triền. 

Khi hành-giả mãn thời hạn phát nguyện /ho-rrì thập 
giới của người tại-gia xong, hành-giả là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ xả thập-giới ra, rồi xin thọ-trì ngũ-giới là 
thường-giới trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường của 
người tạI-g1a. 

* Đối với bậc xuất-gia là sa-di, tỳ-khưu, trước khi đi 
vào chùa để làm lễ xuất-gia trở thành sa-di, tỳ-khưu 
trong Phật-giáo, người cận-sự-nam từ bỏ tất cả của cải, 
vàng bạc, tiền bạc, châu báu, ... của mình. 

Khi đi vào chùa, người cận-sự-nam giới tử xin cạo 
tóc, làm lễ xuất-gia trở thành sa-di trong Phật-giáo. 

* VỊ sa-di có nhiều loại giới, trong đó có /hập-giới là 
thường-giới của bậc xuất-gia là sa-di. 

Trong thập-giới có điểu-giới thứ 10 là điểu-giới tránh 
xa sự thọ nhận vàng, bạc, châu báu,... mà vị sa-dI phải 
giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn suốt cuộc đời 
phạm-hạnh sa-di của mình. 

* Vị tỳ-khưu có 227 điều-giới, trong đó có điều-giới 
không nhận vàng bạc, tiền bạc, châu báu, ... 

Như vậy, thập-giới của người tại-g1a với thập-giới của 
bậc xuất-gia là vị sa-di (tỳ-khưu) khác nhau như vậy. 
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Nhận xét điều-giới thứ 10 trong thập giới của người tại-gia 

Thập-giới vốn là thường-giới của bậc xuât-gia là vị 
sa-di, trong thập-giới có điều-giới thứ 10: “Tránh xa TH 
nhận vàng bạc, tiễn bạc, ngân phiếu, châu báu, v.v. 
mà vị sa-đi, vị f}-khưu không được phép đụng chạm đến 
vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... trong suốt 
cuộc đời thực-hàảnh phạm-hạnh của mình. 

Còn đối VỚI người tại-gia là cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... là những 
nhu cầu cần thiết trong cuộc sông hằng ngày của người 
tại-gia không thẻ thiếu được. 

Khi người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ nào có 
đức-tin đặc biệt trong sạch nơi Tam-bảo, có ý nguyện 
muốn thọ-trì thập-giới của người tại-gia trong khoảng 
thời gian ngắn theo ý nguyện của mình. 

Về hình thức bên ngoài, hành-giả ấy là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ không phải là bậc xuất-gia, nhưng nội tâm 
bên trong, hành-giả ấy thực-hành điều-giới thứ 10: “ 
tránh xa sự thọ nhận vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, 
châu báu, v.v...” giỗng như vị sa-di, vị f}-khưu, trong 
suốt khoảng thời gian phát nguyện thọ-trì thập-giới của 
người tạI-g1a. 

Cho nên, quả báu của thập-giới của người tại-gia ấy 
chắc chắn cao quý hơn ðái-giới uposathasila có 8 
điểu-giới và cửu-giới uposathasila có 9 điều. 

Những tính chất của phước-thiện giữ-giới 


* Patilhapanalakkhana: Phước-thiện giữ-giới có 
trạng-thái làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho các 
thiện-pháp phát sinh. 

* Dussilaviddhamsanarasa: Phước-thiện giũữ-giới có 
phận sự tiêu diệt sự phạm giới. 
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* Soceyyapaccuppdfthana: Phước-thiện giữ-giới làm 
cho trong sạch thanh-tịnh thân và khâu là quả hiện hữu. 

* Nữni ottappapadafthana: Hồ-thẹn tội-lỗi, ghê-sợ tội 
-lỗi là nguyên nhân gần phát sinh phước-thiện giữ-giới. 

* Patikkhepadhamma. Pháp nghịch với phước-thiện 
giữ-giới đó là /âm sân (dosa) phá hoại đôi tượng. 

*A4nunnatadhamma: Pháp giúp tạo cơ hội phước-thiện 
giữ-giới đó là âm vô-sân (adosa). 

(Tìm hiểu trong bộ “Nên-Tảng-Phật-Giáo” quyền II 
“Pháp-Hành Giới ` cùng soạn giả. ) 


3- PHƯỚC-THIỆN HÀNH-THIÊN (Bhãvanäkusala) 

Bhãvanäkusala: Phước-thiện hành-thiền 

Định nghĩa Bhãvanä: 

“Kusaladhamme bhavel tuppadeflL vaddhaH tỉ 
bhavang ”. 

Trạng-thái nào làm cho thiện-pháp bậc cao phát sinh 
lên đáu tiên, rồi làm cho thiện-pháp ấy phái triên, trạng- 
thái ây gọi là bhaãvanakusala: phước-thiện hành-thiên. 

Định nghĩa bhãvanã có 2 giai đoạn: 

1- Giai đoạn đầu: Kusaladhamme bhãveti uppädeti: 

_Trạng-thái làm cho thiện-pháp bậc cao phát sinh lên 
đấu tiên. 

2- Giai đoạn sau: Kwsaladharmme bhãveti vaddhati: 

Trạng-thái làm cho thiện-pháp bậc cao phát triển, và 
tăng trưởng lên. 

Bhävanä có 2 loại: 

1- Samathabhävanä: Pháp-hành thiên-định. 

2-  Vipassanabhavana. Pháp-hành  thiên-tuệ. 
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* Thể nào gọi là pháp-hành thiên-định? 

Pháp-hành thiên-định là pháp-hành có định-tâm động 
sinh với thiện-tâm an trú trong một đê-mục thiên-định 
duy nhất (thuộc về đổi-tượng chế-định-pháp (paññaHi- 
dhamma)), ban đầu chế- ngự được phiên- não là 5 pháp- 
chưởng-ngqi (nivaraiia) bằng 5 chỉ-thiên, dẫn đến chứng 
đắc 5 bậc thiên sắc- -giới thiện-tâm và tiếp theo chứng 
đắc 4 bậc thiển vô-sắc- giới thiện-tâm. 

Định-tâm an trủ trong bậc thiên, hưởng sự an-lạc trong 
bậc thiên ấy. 

Như vậy, gọi là pháp-hành thiên-định. 

* Thể nào gọi là pháp-hành thiên-tuệ? 

Pháp-hành thiên-tuệ là pháp-hành làm phát sinh trí- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới (thuộc về chân- nghĩa-pháp (para- 
matthadhamma)), trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, nên 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, điệt tận mọi phiên-não, mọi tham-ádi, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong 3 giới 4 loài. 

Như vậy, gọi là pháp-hành thiên-tuệ. 

* Thực-hành pháp-hành thiền-định như thế nào? 

Muốn thực-hành pháp-hành thiên-định, hành-giả cần 
phải học hỏi hiểu biết rõ 40 đề-mục thiên-định, rồi chọn 
một đề-mục thiên-định thích hợp với bản tính riêng của 
mình, làm đối tượng để thực-hành pháp-hành thiên-định, 
với đề-mục thiên-định ấy, cho được thuận lợi dễ phát 
triển thiên định. 


294 PHƯỚC-THIỆN 


Đề-mục thiền-định 

Thiển-định gồm có 40 đề-mục: 

- 10 đê-mục hình tròn (kasina). 

- 10 đềê-mục tử thi (asubha). 

- 10 đê-mục niệm-niệm (anussafi). 

- 4 đề-mục tứ vô-lượng-tâm (appamañna). 

-] đê-mục vật thực đảng gớm (ahare pa{ikktUlasañna). 

- 1 đề-mục phân tích tứ đại (catudhatuvavatthana). 

- 4 đề-mục vô-săc-giới (äruDpd). 

(Nên xem bộ “Nên-T ảng-Phật-Giáo”, quyền VII, tập 
1: “Pháp-Hành Thiên-Định ”, cùng soạn giả). 


Sau khi chọn một đề mục nào phù hợp với bản tính 
của mình xong, hành-giả nên tìm đến Ngài Trưởng-Lão 
thiền sư uyên thâm về pháp-học Phật-Giáo, đây đủ kinh 
nghiệm về pháp-hành Phát-Giáo nhất là pháp-hành 
thiên-định, để nương nhờ học hỏi phương pháp /hc- 
hành pháp-hành thiên-định về đê-mục thiên-định ấy. 


Trong 40 đề-mục thiền-định làm đối tượng của pháp- 
hành thiên-định, môi đê-mục thiên-định có tính chât khả 
năng khác nhau như sau: 

* 10 đề-mục thiền-định đạt đến cận-định 
(upacãärasamädhi): 

- Trong 40 đề-mục thiền-định đều đạt đến cận-định 
(upacarasamadli) cả thảy, nhưng có 10 đê-mục thiên- 
định chỉ đạt đên wpacãrasamadhi: cận-định mà thôi, 
không thê dân đạt đên appanasamadhi: an-dịnh, nên 
không thê chứng đặc bậc thiên nào cả. 

10 đề-mục thiền-định ấy là: 

1- Đê-mục niệm-niệm 9 Ân-Đức-Phật (Buddhänussati). 

2- Đề-mục niệm-Hiệm 6 Ân-Đúc-Pháp (Dhammanussdaii). 
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3- Đề-mục niệm-niệm 9 Ẩn-Đức- Tăng (Samghanussafi). 
4- Đê-mục niệm-niệm về giới trong sạch của mình 
(Silanussafi). 
5- Đề-mục niệm-niệm về sự bồ-thí của mình 
(Caganwssafi). 
6- Đề-mục niệm-niệm về 5 pháp Chư-thiên có nơi 
mình (Devataänussafi). 
7- Đề-mục niệm-niệm về trạng-thái tịch tịnh an-lạc 
Niết-bàn (Upasamänussafi). 
8- Đề-mục niệm-niệm về sự chết (Marananussafi). 
9- Đê-mục vật thực đáng ghê tỏm (Ähãrepatikkilasafiñä). 
10- Để-mục phân tích tứ-đại (catudhãtuvavatthãnd). 
Bởi vì 10 đề-mục thiển-định này là những đề-mục 
thiền-định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh 
mông bao la, nên định-£âm không thê an trú trong một 
đối-tượng nào nhất định, cho nên, 70 để-mục thiên-định 
này chỉ có khả năng đạt đến „pcãrasamadhi: tâm cận- 
định mà thôi. 
Tám cận-định này còn thuộc về dục-giới thiện-tâm. 
30 đề-mục thiền-định chứng đắc bậc thiền 
* 30 đề-mục thiền-định còn lại là: 
- 10 đề-mục thiên-định (kasina). 
- 10 đề-mục thiên-định tủ-thi (asubha). 
- 1 đ-mục thiên-định niệm 32 thể trọc trong thân 
(kaãyagatãsafi). 
- 1 đề-mục thiên-định hơi thở vào, hơi thở ra 
(anapanassafi). 
- 4 đề-mục thiên-định tứ vô-lượng-tâm (appamañiña). 
- 4 đề-mục thiên-định vô-sắc (ãruppa). 
Như vậy, 30 đề-mục thiền-định này đều có khả năng 
tiễn hành đạt đến qpanäsamaqdhi: an-dịnh, nên dẫn đến 
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chứng đắc bậc thiển sắc-giới thiện-tảâm hoặc bậc thiên 
vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Hành-giả chứng đặc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm nào 
hoặc bậc thiên vồ- sắc- giới thiện-tâm nào, tùy theo mỗi 
đề-mục thiền-định ấy. 


Đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm 

Trong 30 đề-mục thiền-định Ấy, có I1 đề-mục thiền- 
định chỉ có khả năng dân đên chứng đặc đệ nhát thiên 
sãc-giới thiện-tâm mà thôi, đó là: 

- 10 đề-mục thiên-định tử-thi (asubha). 

- 1 đề-mục niệm 32 thê trọc (trwọc) trong thân 

(kaãyagafasafi). 

11 đề-mục thiên-định này chỉ có khả năng dẫn đến 
chứng đặc đệ nhát thiên săc-giới thiện-tâm mà thôi. 

Nếu hành-giả chọn 1 trong 11 đề-mục thiền-định này 
làm đôi-tượng đê thực-hành pháp-hành thiên-định thì đê- 
mục thiên-định ây chỉ có khả năng dân đên chứng đặc đệ 
nhất thiên săc-giới thiện-tâm mà thôi, bởi vì 11 đê-mục 
thiên-định này là đôi-tượng thô, nên luôn luôn cân phải 
nương nhờ chỉ-thiên hướng-tâm (vữakka) đên đê-mục 
thiên-định ây mới có thê dân đên chứng đặc đệ nhát 
thiên săc-giới thiện-tâm được. 

Nếu hành-giả muốn chứng đắc đệ nhị thiển sắc-giới 
thiện-tâm, v.v... bậc cao, thì hành-giả cân phải thay đôi 
sang đê-mục thiên-định khác. 

4 bậc thiền sắc-giới bậc thấp 

Trong I9 đề-mục thiền-định còn lại, có 3 để-mục 
thiên-định chỉ có khả năng dần đên chứng đắc từ đệ nhát 
thiên săc-giới thiện-tâm cho đền đệ tứ thiên săc-giới 
thiện-tâm mà thôi, đó là 
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- Đề-mục niệm rải tâm từ (me). 

- Đề-mục niệm rải tâm bỉ (karuna). 

- Đề-mục niệm rải tâm hỷ (muảitä). 

3 để-mục thiển-định này chỉ có khả năng dẫn đến 
chứng đắc từ đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ 
tứ thiên sắc-giới thiện-tâm mà thôi. 

Nếu hành-giả chọn Ì trong 3 đề-mục-thiển định vồ- 
hượng-tâm này làm đối- -tượng để thực-hành pháp-hành 
thiền-định thì đề-mục thiền-định vô- -lượng-tâm này chỉ 
có khả năng dẫn đến chứng. đặc: từ đệ nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm cho đến đệ tứ thiên sắc- giới thiện-tâm mà thôi, 
không thể chứng đắc đến đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm 
được, bởi vì 3 để-mục thiên-định vồ-lượng-tâm này luôn 
luôn cần phải có chỉ-thiên lạc (sukha), mà đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiện-tâm cần phải có chỉ-thiển xả (upekkhä) 
thay thế cho chi-thiên lạc. 

Cho nên, muốn chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới thiện- 
tâm, hành-giả cần phải thay đổi sang đề-mục niệm rải 
tâm xả (upekkhä) đến chúng-sinh vô lượng mà thôi, 
không thể có đề-mục thiên-định nào khác. 

Đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm 

- Đề-mục thiền-định niệm rải tâm xả (upekkhä) đến 
chúng-sinh vô lượng majjhattasatIapafiatI không thương 
không ghét này chỉ có khả năng chứng đắc đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiện-tâm mà thôi, nên hành-giả không thể sử 
dụng đề-mục thiền-định này khi bắt đầu thực-hành, mà 
chỉ sử dụng sau khi hành-giả đã chứng đắc đệ ứứ thiên 
sắc-giới thiện-tâm của l trong 3 đê-mục thiên-định là 
đề-mục niệm rải tâm từ (mefta) hoặc đê-mục niệm rải 
tâm bỉ (karunä) hoặc để-mục niệm rải tâm hỷ (mudiä) 
đến chúng-sinh vô lượng mà thôi, bởi vì 4 đề-mục thiên- 
định tứ vô-lượng-tâm này cùng có đối-tượng chúng-sinh 
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chế-định (safapaññatri) giống nhau, chỉ có khác tính 
chât môi loại chúng-sinh mà thôi. 


5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

* 11 đề-mục thiền-định là: 

- 10 đề-mục thiên-định (kasina). 

- Đề-mục thiên-định hơi thở vào - hơi thở ra 

(anäpanassafi). 

11 đề-mục thiền-định này có khả năng dẫn đến chứng 
đặc đây đủ 5 bác thiên săc-giới-thiện-tâm. 

Nếu hành-giả chọn 1 trong 11 đề-mục thiền-định này 
làm đôi-tượng đê thực-hành pháp-hành thiên-định thì 
môi đê-mục thiên-định ây đêu có khả năng dân đên 
chứng đăc từ đệ nhát thiên săc-giới thiện-tâm cho đền đệ 
ngũ thiên săc-giới thiện-tâm mà không cân phải thay đôi 
sang đê-mục thiên-định khác. 


4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 


Sau khi đã chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm, hành-giả muốn tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định, để chứng đắc 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Mỗi đề-mục thiền-định vô-sắc chỉ có khả năng chứng 
đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm riêng biệt mà 
thôi như sau: 

I- Đề-mục thiền-định vô-sắc thứ nhất là để-mựục 
äkãsapañfarti chỉ dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiển vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là äkãsãnañcãyatanakusalaciHa: 
không-vô-biên-xứ thiện-tâm mà thôi. 

2- Để-mục thiền-định vô-sắc thứ nhì là đề-mục 
äkãsãnañcäyafanakusalacia chỉ dẫn đến chứng đắc đệ 
nhị thiên vô-săắc-giới thiện-tâm gọi là viññãnañcãyatana- 
kusalacifa: thức-vô-biên-xứ thiện-tâm mà thôi. 
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3- Đề mục thiền-định vô-sắc thứ ba là đề-mục 
nafthibhävapañf«afíi chỉ dẫn đên chứng đặc đệ tam thiên 
vô-săc-giới thiện tâm gọi là akiñcaññayatanakusdla- 
ci1ta: vô-sở-hữu-xư thiện-tâm mà thôi. 

4- Đề-mục thiền-định vô-sắc thứ tư là để-mục 
ãkiñcaññayatanakusalaciffa chỉ dần đên chứng đắc đệ fứ 
thiên vô-săc-giới thiện-tâm gọi là nevasannanasanna- 
yafanakusalacita: phi-tưởng phi-phi-tưởng-xưứ thiện-tâm 
mà thôi. 

Đó là 4 đề-mục thiền-định vô-sắc mà mỗi đề-mục 
riêng biệt làm đôi-tượng có khả năng dân đên chứng đắc 
mỗi bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm riêng biệt. 

Như vậy, pháp-hành thiên-định có 40 đề-mục thiền- 
định chia ra làm 3 loại: 

I- Đề-mục thiền-định dẫn đến cận-định (upacaära- 
samadhÿ) có 10 đê-mục, vẫn còn dđục-giới thiện-tâm. 

2- Đề-mục thiền-định dẫn đến zn-định (appanä- 
samadhj) có 26 đề-mục, chứng đặc 5 bậc thiên săc-giới 
thiện-tâm. 

3- Đề mục thiền-định vô-sắc dẫn đến zn-định 
(appanãsamadhi) có 4 đê-mục vô-sắc mà môi đê-mục 
thiên-định vô-sắc chỉ dân đên chứng đắc mỗi bác thiện 
vô-sãc-giới thiện-tâm riêng biệt mà thôi. 

* Sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc thiền 

Đối với hành-giả thuộc hạng người mandapuggala 
hành-giả có trí-tuiệ chậm thực-hành pháp-hành thiên- 
định có khả năng chứng đặc 5 bác thiên săc-giới thiện- 
tâm theo tuân tự như sau: 

1- Đệ nhất thiên sắc-giới-tâm có 5 chỉ-thiển là vitakka 
(hướng-tâm), vicara (quan-sảt), pIti (hỷ), sukha (lạc), 
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ekaggatä (nhất-tâm) do chế ngự đè nén được 5 pháp- 
chướng-ngại (mvarana) là tham-dục (kãmacchanda), sân- 
hận (byäpada), buôn-chán - buôn-ngủ (thma-middha), 
phóng-tâm - hồi-hận (uddhacca-kukkucca), hoài-nghi 
(vicikiccha). 

Mỗi chi-thiền có khả năng chế ngự được mỗi pháp- 
chướng-ngại như sau: 

- Hướng-tâm chễ ngự được buồn-chán - buôn-ngủ. 

- Quan-sát chế ngự được hoài-nghi. 

- H chế ngự được sân-hán. 

- Lạc chế ngự được phóng-tâm - hồi-hận. 

- Nhất-tâm chễ ngự được /ham-dục. 

2- Đệ nhị thiển sắc-giới-tâm có 4 chi-thiên là vicära 
(quan-sát), piti (hỷ), sukha (lạc), ekaggatä (nhắt-tâm) do 
chế ngự được chỉ-thiển vitakka (hướng-tâm), bởi vì chỉ- 
thiền này có trạng-thái thô. 

3- Đệ tam thiên sắc-giới-tâm có 3 chỉ-thiên là pii 
(hỷ), sukha (lạc), ekaggatä (nhất-tâm) do chế ngự được 
chỉ-thiên vicära (quan-sát), bởi vì chi-thiền này có 
trạng-thái thô. 

4- Đệ tứ thiên sắc-giới-tâm có 2 chi-thiên là sukha 
(lạc), ekaggatä (nhất-tâm) do chễ ngự được chi-thiền 
pïi (hỷ), bởi vì chi-thiền này có trạng-thái thô. 

5- Đệ ngũ thiển sắc-giỏitâm có 2 chỉ-thiển là 
upekkhä (xả), ekaggatä (nhắt-tâm) do chế ngự bằng cách 
thay thế được chi-thiền sukha (lạc), bởi vì chi-thiền này 
có trạng-thái thô. 


* Sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc thiền 


Đối với hành-giả thuộc hạng người fikkhapuggala 
hành-giả có trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy thực-hành pháp- 
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hành thiền-định có khả năng suy xét thấy rõ, biết rõ 
trạng-thái thô của chỉ-thiên vitakka (hướng-tâm) và chỉ- 
thiền vicära (quan-sáf) cùng một lúc, nên đệ nhị thiên 
sắc-giới thiện-tâm có 3 chỉ-thiên là pïti (hỷ), sukha (lạc), 
ekaggatäñ (nhất-tâm). Cho nên, hành-giả thuộc hạng 
người fikkhapuggala chỉ có 4 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm theo tuần tự như sau: 

1- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ-thiên là 
vitakka (hướng-tâm), vicära (quan-sát), pHi (hỷ), sukha 
(lạc), ekaggatä (nhất-tâm) do chế ngự đè nén được Š 
pháp-chướng-ngại (nivarana) là tham-dục (&ämac- 
chanda), sân-hận (byäpada), buôn-chán - buôn-ngủ 
(thina-middha), phóngtâm - hối-hận (uddhacca- 
kukkucca), hoài-nghi (viciRiccha). 

2- Đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm có 3 chỉ-thiển là 
phi (hỷ), sukha (lạc), ekaggatä (nhất-tâm) do chế ngự 
được 2 chỉi-thiên là chi-thiển vitakka (hướng-tâm) và chỉ- 
thiển vicära (quan-sát) cùng một lúc, bởi vì 2 chi-thiền 
này có trạng-thái thô. 

3- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiên là 
sukha (lạc), ekaggatä (nhất-tâm) do chế ngự được chỉ- 
thiền ø7i (hỷ), bởi vì chi-thiền này có trạng-thái thô. 

4- Đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiên là 
upekkhä (xả), ekaggatä (nhất-tâm) do chế ngự bằng cách 
thay thế được chi-thiền sukha (ñạc), bởi vì chi-thiền này 
có trạng-thái thô. 


Vô-sắc-giới thiện-tầm có 4 bậc thiên 


Đề-mục thiên-định vô-sặc có 4 đê-mục mà mỗi đê- 
mục chỉ có thê dân đên chứng đặc môi bậc thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm riêng biệt mà thôi như sau: 
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1- Đệ nhất thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là “không- 
vô-biên-xứ thiện-tâm” có 2 chỉ-thiển là upekkhä (xả), 
ekaggatä (nhất-tâm). 

2- Đệ nhị thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là “thức-vô- 
biên-xử thiệntâm” có 2 chỉ-thiển là upekkhä (xả), 
ekaggatä (nhất-tâm). 

3- Đệ tam thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là “vô-sở- 
hữu-xứ thiệntâm” có 2 chi-thiền là upekkhä (xả), 
ekaggatä (nhất-tâm). 

4- Đệ tứ thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là “phi-tưởng 
phi-phi-trởng-xứ thiện-tâm ” có 2 chỉ-thiên là upekkhä 
(xả), ekagsatä (nhắt-tâm). 

Như vậy, mỗi bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm đều có 
2 chi-thiên giống nhau là upekkha (xả), ekaggata (nhất- 
âm), nhưng môi bác thiên vồ-săc-giới thiện-tâm có môi 
đối- -trợng thiên-định vô-sắc riêng biệt khác nhau, vÕ- 
sắc- giới thiện-tâm bậc cao vi tế hơn vô-sắc- giới thiện- 
tâm bậc thấp. 

Đề tìm hiểu phương pháp thực-hành pháp-hành thiền- 
định để chứng. đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 4 
bậc thiền vô-sắc- giới thiện-tâm, hành-giả nên xem bộ 
Nên-Tảng-Phật-Giáo, quyển VI, tập 1: “Pháp-Hành 
Thiên- Định ” cùng soạn giả. 


* Phước-thiện hành-thiền (Bhãvanäkusala) phần 
pháp-hành thiên-định trong 10 phước-thiện này chỉ có 
giới hạn trong dục-giới thiện-tâm mà thôi. 

Cho nên, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng đạt đến cận-định (upacarasamadlhi) và an-định 
(appanäsamadhi) chứng đắc các bậc thiển sắc-giởi 
thiện-tâm, vô-sắc-giới thiệntâm nhưng phước-thiện 
hành thiên chỉ kế đến cận-định (upacärasamadhi) mà 
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thôi, bởi vì âm cận-định này vẫn còn thuộc về dục-giới 
thiện-tâm. 

* Thực-hành pháp hành-thiền tuệ như thế nào? 

Hành-giả muốn thực-hành pháp-hành thiên-tuệ cần 
phải hiểu biết rõ các đối-tượng thiên-tuệ thuộc chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), đó là thân, thọ, tâm, 
pháp trong kinh Tứ Niệm-Xứ, hoặc sắc-pháp, danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhammna). 

Đối-tượng tứ niệm-xứ 

1- Thân niệm-xứ gồm có 14 phần (pabba). 

2- Thọ niệm-xưứ có Ì đối-tượng chia ra làm 9 loại thọ. 

3- Tâm niệm-xư có Ì đối-tượng chia ra làm 16 loại tâm. 

4- Pháp niệm-xứ gồm có 5 phần (pabba). 

Như vậy, đối-tượng tứ niệm-xứ gồm có 21 đối-tượng. 

1- Thân niệm-xứ gồm có 14 phần (pabba). 

]T- Niệm hơi thở vào, hơi thở ra. 

2- Niệm tự oal-nghi: đi, đứng, ngôi, năm. 

3- Niệm các oai-nghi-phụ: đi tới trước, đi lui sau, 
quay bên phải, quay bên trái, co tay vào, co chân vào, 
duối tay ra, duối chân ra,... 

4- Niệm 32 thể trọc (trược) trong thán: tóc, lông, 
móng, răng, dđa,... 

5- Niệm tứ đại: địa đại (đáo, thuỷ đại (nwưóc), hoả đại 
(lửa), phong đại (gió). 

6- Niệm tưởng thán của mình như tử thì bỏ nghĩa địa 
đã trải qua 1-2-3 ngày. 

7- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
bị quạ, diễu, chó rừng,... căn xé ăn thịt. 

6- Niệm tưởng thán của mình như tử thì bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương đính máu và thịt, có gân ràng rịt. 
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9- Niệm tưởng thân của mình như tử thì bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương dính máu, thịt rã rời. 

10- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương khô, không còn máu và thịt nữa. 

1I- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương rã rời, rải rác mọi nơi. 

12- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương màu trắng. 

13- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn đồng xương trắng. 

14- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bột xương trắng. 


14 phần (pabba) của £hân niệm-xứ thuộc về sắc-pháp. 
2- Thọ niệm-xứ có l đối-tượng chia ra làm 9 loại thọ: 


]T- Sukhavedana: Thọ lạc. 

2- Dukkhavedanä: Thọ khổ. 

3- Adukkhamasukhavedanä: Thọ không khổ không lạc. 

4- Samisasukhavedana: Thọ lạc nương nhờ ngũ-dục. (Đ 

5- Niramisasukhavedana: Thọ lạc không nương nhờ 
ngĩ-dục. 

6- Sãmisadukkhavedanä: Thọ khổ nương nhờ ngũ-dục. 

7- Niramisadukkhavedanä: Thọ khổ không nương nhờ 
ngĩ-dục. 

§- Säamisa adukkhamasukhavedanäa: Thọ không khổ 

không lạc nương nhờ ngũ-dục. 

9- Niramisa adukkhamasukhavedanä: Thọ không khổ 
không lạc, không nương nhờ ngũ-dục. 

l đối-tượng của /họ niệm-xứ chia ra làm 9 loại thọ 

thuộc về danh-pháp. 


: Ngũ-dục: sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vỊ-dục, xúc-dục. 


Phước-Thiện Hành-Thiền 295 


3- Tâm niệm-xứ có 1 đối-tượng chia ra làm 16 loại tâm. 

1- Sarägacita: Tâm có tham đó là tham tâm-sở đồng 
sinh với ở fham-tâm. 

2- Vrtarägacitta: Tâm không có tham đó là các tam- 
giới thiện-tâm và các phi-thiện-ác-tâm (abyäkatacitta)). 

3- Sadosacita: Tâm có sân đó là sân-tâm-sở đồng 
sinh với 2 sân-tâm. 

4- VIrtadosacittIa: Tâm không có sân đó là các tam-giới 
thiện-tâm và các phi-thiện-ác-tâm (abyakatacita). 

5- Samohaciia: Tâm có sỉ đó là sỉ tâm-sở đồng sinh 
với 12 bát-thiện-tâm. 

6- Vifamohacitta: Tám không có sỉ đó là các tam-giới 
thiện-tâm và các phi-thiện-ác-tâm (abyakatacit1a). 

7- Samkhittacita: Tâm buôn ngủ đó là buôn-ngủ tâm- 
sở đông sinh với 4 /ham-tâm và I sân-tâm cân tác động, 
có 5 tâm. 

G- Vikkhitacia: Tâm phóng tâm đó là phóng-tâm 
tâm-sở đồng sinh với 12 bát-thiện-tâm. 

_9- Mahaggatacitia: Tâm cao hơn dục-giới-tâm đó là 
sac-giới thiện-tâm và vô-săc-giới thiện-tâm. 
10-Amahaggafacita: Tâm không cao đó là dục-giới-tâm. 

1I- Sa uftaracita: Tám có pháp cao hơn đó là dục- 
giới-tâm. 

_12- Anuttaracita: Tâm không có pháp cao hơn đó là 
sac-giới thiện-tâm và vô-săc-giới thiện-tâm. 

13- Samahitacita: Tám có định đó là tâm cận-định, 
tâm an-định. 

14- Asamahitacita: Tâm không có định đó là tâm 
không thực-hành pháp-hành thiên-định. 


' Abyäkatacitta đó là 36 quả-tâm, 20 duy-tác-tâm. 
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15- Vimuttacita: Tâm giải thoát khỏi phiên-não bằng 
cách diệt-từng-thời (Iadangappahand), diệt-chê-ngự 
(vikkhambhanappahana) đó là tam-giới thiện-tâm.. 

16- Avinuttacita: Tâm không giải thoát khỏi phiên-Hão, 
đó là 5áf-thiện-tâm, tam-giới quả-tâm, phi-thiện-ác-tâm. 

| đối-tượng của /âm niệm-xưứ chia ra làm 16 loại tâm 
thuộc vê danh-pháp. 

4- Pháp niệm-xứ gồm có 5 phần (pabba) 

1- Nharanapabba: Năm pháp-chướng-ngại. 

23- Khandhapabba: Ngũ-uân-cháp-thủ. 

3- Ayatanapabba: Thập-nhị-xứ. 

4- Bojjhangapabba. Thât-giác-chi. 

5- Saccapabba: Tự Thánh-đề. 

1- Nivaranapabba: Năm pháp-chướng-ngại 

Hành-giả thực-hành pháp-hành-thiên-định ban đầu 
thường gặp các pháp-chướng-ngại làm cản trở mọi thiện- 
pháp không phát triên được. 

Năm pháp-chướng-ngại (n1varana) là: 

l1- Kamacchanda: Tham-dục trong ngũ-dục là pháp- 
chướng-ngại đó là tham tâm-sở đông sinh với 8 tham-tâm. 

2- Byapada: Sân-hận là pháp-chướng-ngại đó là sân 
tâm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm. 

3- Thinamiddha: Buôn-chán - buôn- -nigu là pháp-chướng 
ngại đó là buồn-chán tâm-sở và buôn- -ngủ tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm và 1 sân-tâm cần tác động. 

4- Uddhaccakukkucca: Phóng-tâm - hỗi-hận là pháp- 
chướng-ngại đỗ là phóng-iâm tâm-sở đông sinh với 12 
bát-thiện-tâm và hồi-hận tâm-sở đông sinh với 2 sân-tâm. 

53- Vicikiccha: Hoài-nghi là pháp-chướng-ngại đó là 
hoài-nghỉi tâm-sở đông sinh với si-tâm hợp với hoài-nghi. 
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Năm pháp-chướng-ngại của pháp niệm-xứ này thuộc 
vê danh-pháp. 


Năm pháp-chướng-ngại này trực tiếp làm chướng ngại 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-định, nhưng 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ thì 5 
pháp-chướng-ngại này là đối-tượng của pháp-hành tứ 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ, khi pháp-chướng-ngại nào phát 
sinh, hành-giả có /rí-fuệ- thiển- tuệ thấy rõ, biết rõ đối- 
tượng pháp-chướng-ngại ấy thuộc về danh-pháp có sự 
sinh, sự diệt, nên có 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của danh- 
pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh quả và Niết-bàn được. 

Cho nên, 5 pháp-chướng-ngại là 1 trong 5 pabba đối- 
tượng của phần pháp niệm-xứ. 


2- Khandhapabba: Ngũ-uẫn chấp-thủ: 


Ngữ- uấn chấp- -thủ (paicupadanakkhandha) nghĩa là 
ngũ-uán là đối- tượng của 4 pháp- -chấp-thủ (tham-dục 
chấp-thủ, tà-kiến chấp-thủ, pháp-thường-hành chấp-thủ, 
ngã-kiến chấp-thủ, do tham tâm-sở và tà-kiến tâm-sở). 


Ngũ-uẩn chấp-thủ có 5 uân là: 

1- Sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp là đối-tượng 
của pháp-châp-thủ. 

2- Thọ-uẩn chấp-thủ đó là thọ râm-sở đồng sinh với 
Š1 tam-giớï-tâm là đôi-tượng của pháp-châp-thủ. 

3- Tưởng-uẩn chắp-thủ đó là đướng tâm-sở đồng sinh 
với ŠÏ fam-giớï-tâm là đô1-tượng của pháp-châp-thủ. 
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4- Hành-uẫn chấp-thủ đó là 50 tâm-sở (không có thọ 
tâm-sở và tưởng íám-sở) đồng sinh với Š] tam-giới-tâm 
là đôi-tượng của pháp-châp-thủ. 

5- Thức-uẩn chấp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm là đối 
tượng của pháp-châp-thủ. 

Ngũ-uẩn chấp-thủ của pháp niệm-xứ thuộc về sắc- 
pháp và danh-pháp. 

3- Ayatanapabba: Thập-nhị-xứ 

Thập nhị xứ có L2 xứ chia ra 2 bên: 

Bên trong có 6 xứ và bên ngoài có 6 xứ như sau: 

* Bên trong có 6 xứ: 

1- Cakkhäyatana: Nhãn-xứ đó là nhãn-tịnh-sắc làm 
duyên cho nhãn-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

2- Sotäyatana: Nhĩ-xứ đó là nhĩ-tịnh-sắc làm duyên 
cho ??-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

3- Ghãnäyatana: Tỷ-xứ đó là t-tịnh-sắc làm duyên 
cho Øƒ-fhức-tám với tâm-sở phát sinh. 

4- Jivhäyatana: Thiệt-xứ đó là thiệt-tịnh-sắc làm 
duyên cho fhiệf-thức-tâm với táâm-sở phát sinh. 

5- Kayäyatana: Thân-xứ đó là thân tịnh-sắc làm 
duyên cho fhân-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

6- Manäyatana: Ý-xứ đó là tất cả tâm làm duyên cho 
ý-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

* Bên ngoài có 6 xứ: 

1- Rũpäyatana: Sắc-xứ làm đối-tượng cho nhãn-thức- 
tâm với tâm-sở phát sinh. là 

2- Saddäyatana: Thanh-xứ làm đỗi-tượng cho nhĩ- 
thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

3- Gandhäyatana: Hương-xứ làm đôi-tượng cho 0ÿ- 
thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 
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4- Rasaydtana: Vj-xứ làm đối-tượng cho /Ö/ệf-thức- 
tâm với tâm-sở phát sinh. 

5- Phofthabbayadtana: Xúc-xứ làm đối-tượng cho 
thân-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

6- Dhammäyatana: Pháp-xứ đó là 52 tâm-sở, l6 sắc- 
pháp vi-tế, Niễt-bàn làm đỗi-tượng cho các tâm với tâm- 
sở phát sinh. 

Khi 6 xứ bên trong tiếp xúc với 6 xứ bên ngoài, phát 
sinh ố /ô-frình-tâm, đề tâm với tâm-sở phát sinh: 

* Khi nhãn-xứ tiếp xúc với sắc-xửứ, nên phát sinh 
nhãn-môn-lô-trình-tâm. 

* Khi nhĩ-xứ tiếp xúc với fhanh-xứ, nên phát sinh nÖ7- 
môn-lộô-trình-tâm. 

* Khi Ø-xứ tiếp xúc với hương-xứ, nên phát sinh ứÿ- 
môn-lộô-trình-tâm. 

* Khi /h/ệf-xứ tiếp xúc với vị-xứ, nên phát sinh /hiệr- 
môn-lộô-trình-tâm. 

* Khi /hân-xứ tiếp xúc với xúc-xứ, nên phát sinh fhân- 
môn-lộô-trình-tâm. 

* Khi ý-xứ tiếp xúc với pháp-xứ, nên phát sinh ý-môn- 
lộ-trình-tâm. 

Tháp-nhị-xứ của phần pháp niệm-xứ thuộc về sắc- 
pháp và danh-pháp. 

4- Bojjhañgapabba: Thất-giác-chỉ 

Thắt-giác-chỉ có 7 pháp giác-chi, là 7 pháp làm nhân- 
duyên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

Thắt-giác-chỉ có 7 pháp: 

1- Satisambojjhanga: Pháp niệm giác-chi làm nhần- 
duyên chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chì-pháp là niệm tâm-sở 
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đồng sinh với 6 đại-thiện-tâm, Š đại-duy-tác-tâm, 26 
tác-hành-thiến-tâm (appanäjavanacifa). 

2-_ Dhammavicayasambojjhanga: Pháp phán-tích 
giác-chi làm nhân-duyên chứng ngộ chân-Ùý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi-pháp là 
trí-tuệ tâm-sở đồng sinh với 4 đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ 4 đại-duy-tác-tâm hợp với tri-tuệ, 26 tác-hành- 
thiên-tâm. 

3- Viriyasambojjhanga: Pháp tinh-tấn giác-chi làm 
nhân-duyên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi-pháp là tinh-tấn tâm- 
SỞ đồng sinh với ổ đại-thiện-tâm,  đại-duy-tác-tâm, 26 
tác-hành-thiên- tâm. 

4- PitisambojJjhanga: Pháp hỷ giác-chi làm nhân- 
duyên chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi-pháp là hý tâm-sở đồng 
sinh với 4 đạï-thiện-tâm đồng sinh với hỷ, 4 đại-duy-tác- 
tâm đông sinh với hỷ, 3 sắc-giới-thiện-tâm, 3 sắc-giởi- 
duy-tác-tâm. 

5- Passaddhisambojjhanga: Pháp qan-tịnh giác-chi 
làm nhân-duyên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chỉ-pháp là an-tịnh 
tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 
26 tác-hành-thiên-tâm. 

ó- Samadhisambojjhanga: Pháp định giác-chỉ làm 
nhân-duyên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi-pháp là nhất-tâm tâm- 
SỞ đồng sinh với ổ đại-thiện-tâm,  đại-duy-tác-tâm, 26 
tác-hành-thiên-tâm. 

7- Upekkhasambojjhanga: Pháp xả giác-chỉ làm 
nhân-duyên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi-pháp là †rung-dung 
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tâm-sở đồng sinh với ở đại-thiện-tâm, Š đại-duy-tác-tâm, 
26 tác-hành-thiên-tâm. 

Thắt-giác-chỉ của phần pháp niệm-xứ thuộc về danh- 
pháp. 

5- Saccapabba: Tứ-đề 

Tứ Thánh-để là sự-thật chân-lý của bậc Thánh-nhân 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 

1- Dukkha ariyasacca: Khổ-Thánh-để là sự-thật 
chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 

- Tái-sinh kiếp sau là khổ, già là khổ, chết là khổ, sâu 
não, khóc than, khổ thân, khổ tâm, khổ cùng cực. 

- Phải gân gũi, thân cận với người không yêu thương 
là khổ. 

- Phải xa lìa người yêu thương là khổ. 

- Mong muốn đừng có sinh, có già, có bệnh, có chết,.. 
mà không thể nào được như ý là khổ. 

Tóm lại, chấp-thủ trong ngũ-uẩn do tham muốn và 
tà-kiến là khổ. 

2- Dukkhasamudaya-ariyasacca: Nhân sinh khổ-Thánh- 
để là sự-thật chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã chứng 
ngộ, đó là /ham-ái dắt dân tải-sinh kiếp sau hợp với 
tham muốn, hài lòng, say mê trong các đối-tượng, đắm 
say trong kiếp sống. Nhân sinh khổ-Thánh-để ấy là: 

- Dục-ái (kãmatanha) là tham-ái trong 6 đối-tượng ái 
(sắc-ái, thanh-ádi, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái). 

- Hữu-ái (bhavatanhä) là tham-ái trong 6 đối-tượng ái 
hợp với thường-kiến, và tham-ái trong bậc thiên sắc-giỏi, 
bậc thiên vô-săc-giới, trong cõi săc-giới, cõi vô-sắc-giới. 

- Phi-hữu-ái (vibhavatanhã) là tham-ái trong 6 đối- 
tượng ái hợp với đoạn-kiến. 
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3- Dukkhanirodha ariyasacca: Diệt khố-Thánh-để là 
sự-thật chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, 
đó là Miếr-bàn là pháp diệt tận mọi say mê do tham-ái ây 
không còn dư sót bằng 4 Thánh-đạo-tuệ, xả ly, từ bỏ 
chấp-thủ trong ngũ-uẩn, giải thoát khổ, không còn luyễn 
ái, không còn dinh mắc nữa. 

4- Dukkhamrodhagamini patipadãä ariyasacca: Pháp- 
hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để là sự-thật chân-lý của 
chư bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là Thánh-đạo hợp 
đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-t-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh- 
niệm, chánh-định. 

Tử-đế của phần pháp niệm-xứ thuộc về sắc-pháp, 
danh-pháp. 


Như vậy, đối- -tượng của tứ-niệm-xứ là thán, thọ, tâm, 
pháp gôm có 21 pabba (phần) mà mỗi pabba đều có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 

Sau khi hành-giả đã học hỏi hiểu rõ đối-tượng /hân, 
thọ, tâm, pháp gôm có 2l pabba trong pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp trong 
pháp-hành thiểntuệ thuộc về  chân-nghĩa-pháp 
(paramattha- dhanưna) xong, hành-giả nên tìm đến Ngài 
Trưởng-lão thiỂn-sư uyên thâm về pháp-học Phật- -giáo, 
đây đủ kinh nghiệm về pháp-hành Phật-giáo nhất là 
pháp-hành thiên-tuệ, đê nương nhờ học hỏi phương 
pháp /c-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ có đối- 
tượng thân, thọ, tâm, pháp hoặc thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ có đối-tượng thiên-tuệ sắc-pháp, danh-pháp 
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dẫn đến phát sinh Ørí-fuệ thiền-tuệ theo tuần tự từ frí-tuệ 
thiển-tuệ tam-giới (lokiyavipassanä) cho đến trí-tuệ 
thiển-tuệ siêu-tam-giới (lokuftaravipassana) gồm có /6 
loại trí-tuệ thiỀn-tuệ theo tuần tự như sau: 

1- Trí-tuệ thứ nhất gọi là nãmaripaparicchedañiäna: 
trí-tuệ thấy rõ, biẾt rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh- 
pháp đúng theo chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
là pháp-vô-ngã (anattä) không phải là ta, không phải là 
người, không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, 
không phải là chúng-sinh, v.v... tiếp đến, 


2- Trí-tuệ thứ nhì gọi là nãmaripapaccayapariggaha- 
ñang: trí-tuỆ . thầy rõ, biết rõ nhân-duyên phát sinh môi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp, tiếp đến, 

3- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 gọi là sammasanañäna: trí- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp, do nhân-duyên diệt, nên thấy rõ, biết rõ trạng- thái 
vô thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc- 
pháp, danh-pháp, tiếp đến, 


4- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 4 goi là udayabbayänupas- 
sanäñäna: trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, nên thấy rõ, biết 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, tiếp đến, 

5- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 5 gọi là bhangãnupassanä- 
ñãna: trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, nên thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
tiếp đến, 

6- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatupafthãnañäna: 
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trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, 
của danh-pháp thật đảng kinh sợ, tiêp đền, 

7- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 7 gọi là ädinavãnupassanä- 
ñang: trí-tuệ thiên-tuệ tháy rõ, biết rõ săc-pháp, danh- 
pháp thật đáy tội chướng, tiêp đền, 

§- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 8 gọi là nibbidänupassana- 
ñãna: trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp thật đáng nhàm chán, tiếp đến, 


9- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 9 gọi là muñcitukamydtä- 
ñãna: trí-tuệ thiên-tuệ tha thiết mong thoát khỏi sắc- 
pháp, danh-pháp, tiếp đến, 

10- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 10 gọi là pafisankhanupas- 
sanäñana: tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại sắc- 
pháp, danh-pháp có 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp một cách rõ ràng, để tìm ra phương-pháp 
giải thoát khỏi khổ-để của sắc-pháp, của danh-pháp, 
tiếp đến, 

11- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ I1 gọi là sankhãrupekkhä- 
ñãna: trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp thật sự là pháp-vô-ngã, nên trí-tuệ thiển-tuệ đặt 
tâm-trung-dung trong sắc-pháp, danh-pháp có trạng- 
thái vô-thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng-thái vô- 
ngã làm đối tượng, tiếp đến, 

12- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ I2 gọi là saccãnuloma- 
ñãna: trí-tuệ thiên-tuệ thuận dòng theo ở trí-tuệ thiên- 
tuệ phân trước và thuận dòng theo 37 pháp chứng đắc 
Thánh-đạo (bodhipakkhiyadhamma) phần sau, tiếp đến 

13- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhuñna: trí- 
tuệ thiên-tuệ chuyển dòng từ phàm-nhân sang dòng bậc 
Thánh-nhân, (hoặc chuyển dòng từ Thánh-nhân bậc 
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thấp lên Thánh-nhân bậc cao) vì thấy rõ, biết rõ Niễt-bàn 
là đối tượng, tiếp đến, 

14- Trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 gọi là 
Maggañaa: Thánh-đạo-tuệ tÙ là trí-tuệ thiên-tuệ siêu- 
tam-giới có Niết-bàn làm đối-tượng, có khả năng đặc 
biệt diệt tận được mọi phiên-não, mọi tham-ái tùy theo 
khả năng của mỗi Thánh-đạo-tuệ, tiếp đến, 

15- Trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ l5 gọi là 
Phalanana: Thánh-quả-tuế” là trí-tuỆ thiên-tuệ Siêu- 
tam-giới có Niễt-bàn là đối tượng, tiếp đến, 

16- Trí-tuệ thiền-tuệ thứ 16 gọi là paccavekkhana- 
ñang: trí-tuệ đặc biệt quản triệt Thánh-đạo nào, Thánh- 
quả nào đã chứng đắc, Niết-bàn đã chứng ngô, phiên-não 
nào đã bị diệt tận và phiên-não nào chưa bị điệt tận được. 


Hành-giả £hực-hành pháp-hành thiển-tuệ có khả năng 
làm cho phát sinh 76 loại frí-tuệ thiên-fuệ trở thành bậc 
Thánh-nhân. 


Phước-thiện hành-thiển (Bhãvanakusala) phần pháp- 
hành thiên-fuệ trong T0 phước-thiện này chỉ có giới hạn 
trong dục-giới thiện-tâm mà thôi. 


Cho nên, nếu hành-giả thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ có khả năng phát sinh /6 loại trí-tuệ thiên-tuệ thì 
chỉ kế từ frí-tuệ thứ nhất nãmariipaparicchedañäna cho 
đến frí-fuỆ thiên-tuệ thứ II sankharupekkhañana mà 
thôi, bởi vì 17 loại trí-tuệ thiên-tuệ này vẫn còn thuộc 
về dục-giới thiện-tâm có đối-tượng sắc-pháp, danh- 
pháp trong tam-gI1ới. 


! Thánh-đạo-tuệ có 4 loại: Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ, Nhất-lai Thánh-đạo- 
tuệ, Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ, A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 
* Thánh-quả-tuệ có 4 loại: Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ, Nhất-lai Thánh-quả- 
tuệ, Bắt-lai Thánh-quả-tuệ, A-ra-hán Thánh-quả-tuệ. 
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Còn trítuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 gọi là 
Maggañnana thuộc vê siêu-tam-giới thiện-tâm. 


Những tính chất của phước-thiện hành thiền 


* Kusalavaddhapanalakkhana: Phước-thiện hành- 
thiền có trạng-thái làm cho thiện-pháp phát triển. 

* Akusalapahänarasa: Phước-thiện hành-thiền có 
phận sự diệt bất-thiện-pháp (ác-pháp). 

* Saffacarokkamanapaccuppaffhana: Phước-thiện 
hành-thiền đúng theo phương pháp thực-hành pháp 
hành-thiền là quả hiện hữu. 

*_Yonisomanasikãrapadafthäana: Sự hiểu đúng trong 
tâm phương pháp thực-hành pháp hành-thiền là nguyên 
nhân gần của phước-thiện hành-thièn. 

* Patikkhepadhamma. Pháp nghịch với phước-thiện 
hành-thiền đó là tâm sĩ. 

* Anufñfñatadhamma: Pháp giúp hỗ-trợ cho phước- 
thiện hành-thiên đó là írí-tuệ. 


(Xong phân phước-thiện hành-thiên) 


4- PHƯỚC-THIỆN CUNG-KÍNH (Apacãyanakusala) 
Apacäyanakusala: Phước-thiện cung-kính 


Định nghĩa Apacäyana: 

“Apacayanfi etena Tỉ aqpacaãyana `. 

Những người cúi đâu với tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm là nhân khiên cúi đáu cung-kính, nên gọi là 
apacäyanakusala: phước-thiện cung-kính. 

Người nào đên hâu cha, mẹ, ông nội, bà nội, ông 
ngoại, bà ngoại, thây, cô giáo, những bậc trưởng-lão tuôi 
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cao, ty-khưu, sa-di, các Ngài Đại-Trưởng-lão, v.v... là 
những bậc đáng tôn kính, người ấy có đại-thiện-tâm tôn 
kính cúi đầu cung-kính, đảnh lễ những bậc đáng tôn kính 
ấy với đại-thiện-tâm trong sạch, không hề mong muốn sẽ 
được lợi lộc, danh thơm, tiếng tốt nào cả. 


Như vậy, gọi là phước-thiện cung-kính. 


Nếu người nào cúi đầu cung-kính, đảnh lễ những bậc 
đáng tôn kính â ấy với hy vọng mong được lợi lộc, danh 
thơm tiếng. tốt, v.v... thì sự cúi đầu cung-kính, đảnh lễ 
của người ấy không phối là phước-thiện cung-kính thát 
sự, mà chỉ là sự cung-kính theo thói quen, theo phong 
tục tập quán mà thôi. 

Apacayanakusala: Phước-thiện cung-kính có 2 loại: 

l1- Samaffna qapacayanakusala: Phước-thiện cung- 
kính thômg thường: Đó là sự cúi đầu cung-kính, đánh lễ 
cha mẹ, ông nội, bả nội, ông ngoại, bà ngoại, thầy giáo, 
cô giáo, những bậc trưởng-lão tuôi cao, tỳ-khưu, sa-di, 

. do nghĩ rằng: “Ta phải có bốn phận cúi đầu cung- 
kính, đảnh lễ những bậc đáng tôn kính của ta `. 

Cho nên, sự cúi đầu cung-kính, đảnh lễ những bậc 
đáng tôn kính â ây với đại-thiện-tâm trong sạch, không hề 
mong muốn sẽ được lợi lộc, danh thơm, tiếng tốt nào cả. 


Như vậy, gọi là phước-thiện cung-kính thông thường. 


2- Visesa qpacäyanakusala: Phước-thiện cung-kính 
đặc biệt: Đó là sự cúi đầu cung-kính, đảnh lễ Tzn-bảo: 
Đúc-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảdo, với đại- 
thiện-tâm niệm tưởng đến ân-đức Tam-bảo là 9 ân-đức 
Phát-bdo, 6 ân-đức Pháp-bdo, 9 án-đức Tăng-bảo với 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 


Như vậy, gọi là phước-thiện cung-kính đặc biệt. 
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Bậc đáng tôn kính có 3 hạng: 

1- Gunavuddhipugsala: Bậc đáng tôn Kính có 5 đức 
cao thượng (guna)) là giới-đức (silaguna), định-đức 
(samadhiguna), tuệ-đức (paññaguna), giải-thoát-đức 
(vimutiguna), giảithoát tri-kin-đức (vimuHiñana- 
dassanagu1a). 

2- Vayavuddhipuggala: Bậc đáng tôn kinh có tuổi cao 
là bậc Đại- Trưởng-lão, bậc Trưởng-lão. 

3- Jafivuddhipugoala: Bậc đảng tôn kính sinh trong 
dòng dõi cao quý. 


Trong 3 bậc đáng tôn kính này, chỉ có sự cung-kính, 
đảnh lễ bậc đáng tôn kính có 5 đức cao thượng và bậc 
đáng tôn kính có tuổi cao, bậc Đại-trưởng-lão, bậc 
Trưởng-lão là phước-thiện cung-kính thát sự mà thôi. 

Nếu người dân nào cung-kính bác đáng tôn kính do 
sinh trong dòng dõi hoàng tộc bởi vì sợ bị trị tội bất 
kính, hoặc vì muốn được phong chức tước,... thì sự 
cung-kính của người ấy không phải phước-thiện cung- 
kính thật sự, mà đó là sự cung-kính theo phong tục, theo 
truyền thống. 

Người dân nào cung-kính bác đáng tôn kính do sinh 
trong dòng dõi hoàng lộc, nếu người ây nghĩ đến ân-đức 
của Đức-vua trị vì đất nước đã đem lại sự an lành thịnh 
vượng thì sự cung-kính của người ấy được gọi là phước- 
thiện cung-kính. 

Đức-Phật Gotama có đầy đủ cả 3 Bậc đáng tôn kinh: 
Bậc đáng tôn kính có đây đủ 5 đức cao thượng, Bậc 
đáng tôn kính do có tuổi cao và Bậc đáng tôn kính do 
sinh trong đòng đối hoàng tộc Sakya cao quý. 


 Visuddhimagga, Buddhãnussatikathã, Anuttaro. 
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Ngài Trưởng-lão Rahula có 2 bậc đáng tôn kính: Bác 
đáng tôn kính do có đức cao thượng, bởi vì Ngài 
Trưởng-lão là bậc Thánh A-ra-hán, và Bác đảng tôn 
kính do sinh trong dòng dõi hoàng tộc Sakya cao quý. 

Chư bậc Thánh A-ra-hán có 2 bậc đáng tôn kính: bậc 
đáng tôn kính có đức cao thượng, bậc đáng tôn kính do 
Có tôi cao là Bậc Đại-trưởng-lão. 

Trong pháp luật của Đức-Phật, tỳ-khưu nhỏ hạ phải 
cung-kính đảnh lê ty-khưu cao hạ. Nêu 2 tỳ-khưu có hạ 
băng nhau thì tỳ-khưu xuât gia sau phải cung-kính đảnh 
lễ tỳ-khưu xuât gia trước, thậm chí chỉ có trước ít phút 
mà thôi. 

Người tại-gia là cận-sự-nam, cận-sự-nữ dù là ác 
Thánh-nhân cũng phải nên cung-kính đảnh lễ tỳ-khưu 
phàm-nhân. 

Người con phải có bổn phận cúi đầu cung-kính, đảnh lễ 
cha mẹ, ông bà của mình, nhưng nêu khi người con trai 
ây đã xuât gia trở thành tỳ-khưu có giới của tỳ-khưu, thì 
không nên đảnh lễ cha mẹ, ông bà của mình là người tại- 
gia nữa, vị ty-khưu chỉ cân tỏ vẻ cung-kính trong tâm là đủ. 

Đức-vua trời Sakka đảnh lễ 

Kinh Satthãravandanãasuf4') được tóm lược như sau: 

Đức Thế Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chự t)-khưuu! Chuyện từng có, Đức-vua trời 
SakRa cối trời Tam-thập-tam-thiên truyện bảo vị thiên- 
nam Matali đánh xe răng: 

- Này Matalil Ngươi hãy chuẩn bị cổ long xa 
VeJayama được kéo do T000 con ngựa báu, đề Trẫm 
ngự đi du lãm vườn thượng uyÊn. 


' Sam. Sapathavagøasamyutta, Sakkasamyutta, Sattharavandanasutta. 
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Tuân theo lệnh Đức-vua trời Sakka, vị thiên-nam 
Matali đã chuân bị cô long xa xong, rôi tâu với Đức-vua 
trời Sakka răng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, cô long xa Vejayanta 
được kéo do 1000 con ngựa báu đã săn sàng. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, Đức-vua trời Sakka từ trên 
lâu đài Vejayanta ngự bước xuống, chấp 2 tay đưa lên 
trán hướng vê đảnh lê Đức-thiên-nhân-sư. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, vị thiên-nam Mãtali tâu 
với Đức-vua trời Sakkq răng: 

- Muôn tâu Đức- Thiên-vương, tất cả chư-thiên và nhân 
loại đêu cung-kính, đảnh lê Đức- Thiên-Vương. 

- Muôn tâu Đúc-Thiên-vương, nay Bệ-hạ cung-kính 
đánh lê Bác đáng tôn kính áy là Bậc nào vậy? 

Đức-vua trời Sakka truyền dạy thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này Maltali!l Trâm cung-kính đảnh lễ Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, Bậc cao thượng nhát trong cối người, 
các cối trời dục-giới, cối trời săc-giới, cối trời vô-săc-giới. 

- Này thiên-nam Mãtali! Trâm cung-kính đảnh lễ chư 
Thánh A-ra-hán cao thượng đã diệt tận được tát cả 
tham, sản, sỉ không còn đư sót. 

- Này thiên nam Matal' Trâm cung-kính đánh lề 3 
bậc Thánh-nhân bậc thấp !Ÿ) không. để duôi, đang tỉnh- 
tấn thực-hành để diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-ái 
còn lại . 


Nghe Đức-vua trời Sakka truyền dạy như vậy, vị 
thiên-nam Mãtali tâu răng: 


' 1000 con ngựa báu đo chư-thiên hoá ra, (cõi trời không có loài súc-sinh). 
Ề Sekkha là 3 bậc Thánh-nhân bậc thâp là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhât-lai, bậc Thánh Bât-laI. 
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- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, Bệ-hạ cung-kính, đảnh 
lễ chư Bậc cao thượng nào trong tam-giới này, kẻ hạ 
thân cũng xin cung-kính đảnh lễ chư Bậc cao thượng ấy. 


Sau khi truyền đạy vị thiên-nam Matali như vậy xong, 
Đức-vua trời Sakka cung-kính đảnh lê Đức-Thê-Tôn, tôi 
lên ngôi trên có long xa Vøjayamfa được kéo do 1000 
con ngựa báu ngự đi du lãm vườn thượng uyên. 

* Kinh Samghavandanäsuta'" được tóm lược như sau: 

- Này chw t)-khuu! Chuyện từng có, Đức-vua trời 
Sakka cõi trời Tam-thập-tam-thiên truyện bảo vị thiên- 
nam Matali đánh xe răng: 

- Này Malalil Ngươi hãy chuẩn bị cô long xa 
Vejayanta được kéo do 1000 con ngựa báu, đề Trâm ngự 
đi du lãm vườn thượng uyÊn. 

Tuân theo lệnh Đức-vua trời Sakka, thiên-nam Mãtali 
đã chuân bị cô long xa xong, rôi tâu với Đức-vua trời 
Sakka răng: 

- Muôn tâu Đưức-Thiên-vương, cổ long xa Vejayanfa 
được kéo do 1000 con ngựa báu đã săn sàng. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, Đức-vua trời Sakka từ trên 
lâu đài Vejayamta ngự bước xuông, chặp 2 tay đưa lên 
trán đảnh lê chư tỳÈ-khưu- Tăng. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, vị thiên-nam Mãtali tâu 
với Đức-vua trời Sakkq răng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, chư tÈ-khưu vốn từng 
năm trong bụng mẹ suốt 10 tháng đáy dơ dáy. 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, do nguyên nhân nào 
mà Bệ-hạ lại cung-kính, đánh lê chư t}-khưu-Tăng 
không có nhà như váy. 


' Sam. Sapathãvaggasamyutta, Sakkasamyutta, Samghavandanãsutta. 
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Kính xin Bệ hạ truyền dạy cho kẻ hạ thân này hiểu 
biết về chư t)-khưu-Tăng ấy có đức-hạnh cao thượng 
như thể nào? 

Đức-vua trời Sakka truyền dạy thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này Mãtali! Trâm cung-kính đảnh lễ chư tỳ-khưu- 
Tăng là bậc xuất gia không có nhà ấy, bởi vì các Ngài 
đã từ bỏ nhà, không còn quan tâm lưu luyễn đến nhà 
nữa, các Ngài không cất giữ lúa gạo trong kho, trong 
hũ, trong nội. Các Ngài thực-hành hạnh đi khát thực, 
nhận vật thực mà người ta đã nấu chín rồi, các Ngài duy 
trì sinh-mạng bằng các món vật thực ấy. 

Chu tỳ-khuưu-Tăng ấy là bậc thiện-trí thường nói lời 
hay hữu ích, luôn luôn thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

- Này Matalil Nhóm chưu-thiên còn hận thù với nhóm 
Asura, phần đông Chúng- -sinh hay giận hờn với nhau. 

Cư t)-khưu- Tăng ấy không còn sân hận nữa, đã diệt 
tận được mọi phiên-não bên trong của mình rồi. 

Khi mọi người, mọi chúng-sinh còn chấp- -thu, thì các 
Ngài không còn chấp-thủ nữa. 

- Này Mãtali! Trâm cung-kính, đảnh lễ chư tỳ-khưu- 
Tăng ấy. 

Nghe Đức-vua trời Sakka truyền dạy như vậy, vị 
thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, Bệ-hạ cung-kính, đảnh 
lễ chư tỳ-khưu-Tăng cao thượng nào trong đời này, kẻ 
hạ thân cũng xin cung-kính đảnh lỄ chư tỳ-khưu-Tăng 
cao thượng ấy. 

Sau khi truyền dạy vị thiên-nam Mãtali như vậy xong, 
Đức-vua trời Sakka cung-kính đảnh lễ chư tỳ-khưu- 
Tăng, rồi lên ngồi trên cổ long xa Vejayama được kéo 
do 1000 con ngựa báu ngự đi du lãm vườn thượng uyễn. 


Phước-Thiện Cung-Kính 313 


* Kinh Gahaffhavandanãsutfa'ˆ ?được tóm lược như sau: 

- Này chư t)-khưu! Chuyện từng có, Đức-vua trời 
Sakkq cối trời Tam-thập-tam-thiên truyền bảo vị thiên- 
nam Matali đánh xe răng: 

- Này Maltalil Ngươi hãy chuẩn bị cổ long xa 
Vejayanta được kéo đo 1000 con ngựa báu, đê Trâm ngự 
đi du lãm vườn thượng uyÊn. 

Tuân theo lệnh Đức-vua trời Sakka, thiên-nam Mãtali 
đã chuân bị cô long xa xong, rôi tâu với Đức-vua trời 
Sakka răng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, cô long xa Vejayamta 
được kéo do 1000 con ngựa báu đã săn sàng. 

- Này chư tb-khưu! Khi ấy, Đức-vua trời Sakka từ trên 
lâu đài Vejayanta ngự bước xuống, chắp 2 tay đảnh lễ 
vòng quanh ö hướng. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, thiên-nam Mãltali tâu với 
Đức-vua trời Sakkq răng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, các Bà-la-môn thông 
suốt các bộ môn, các Đức-Vvua trong toàn cối người, tát 
cả mọi người, 4 Đức- Thiên-vương, toàn thê chư-thiên cõi 
trời Tự Đại-thiên-vương, toàn thê chư-thiên cõi trời 
Tam-tháp-tam-thiên đêu cung-kính, đêu đảnh lê Bệ-hạ. 

- Muôn tâu Đúc-Thiên-vương, do nguyên nhân nào 
mà Bệ-hạ lại cung-kính, đảnh lê vòng quanh S hướng. 

Kính xin Bệ-hạ truyền dạy cho kẻ hạ thân này hiểu 
biệt về những hạng người có đức hạnh cao thượng ấy là 
những hạng nào vậy? 

Đức-vua trời Sakka truyền dạy thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này Matali! Trâm cung-kính đảnh lễ các bậc xuất- 


' Sam. Sagãthãvaggasamyutta, Sakkasamyutta, Gahatthavandanäsutta. 
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gia thực-hành phạm-hạnh cao thượng, có giới-ẩựức 
trong sạch, có định-tâm vững chắc, có trí-tuệ hiểu biết 
rõ thát-tảnh của các pháp. 

Trâm cung-kinh đảnh lễ những người tại-gia là cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ có đựức-tin trong sạch nơi Tam-báo, 
thường tạo phước-thiện bô-thí, có giới hạnh trong sạch, 
biết ơn và biết đến ơn, biết lo phụng dưỡng cha mẹ, biết 
tế độ vợ con, bạn hữu, thân quyền. 


- Này Maltali! T râm cung-kính, đảnh lễ những hạng 
người áÿ. 

Nghe Đức-vua trời Sakka truyền dạy như vậy, vị 
thiên-nam Mãtali tâu răng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, Bệ-hạ cung-kính, đảnh 
lễ những hạng người cao thượng nào trong đời này, kẻ 
hạ thân cũng xin cung-kính đảnh lễ những hạng người 
cao thượng á}ÿ. 


Sau khi truyền bảo vị thiênnam Mãtali như vậy 
xong, Đức-vua trời Sakka cung-kính đảnh lễ những hạng 
người cao thượng ấy, rồi lên ngồi trên cổ long xa 
VeJjayana được kéo do 1000 con ngựa báu ngự đi du 
lãm vườn thượng uyên. 


Tích Vandanavimãnavatthu 


Một thuở nọ, Ðức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana, 
gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ây, một nhóm đông tỷ- 
khưu-Tăng an cư nhập hạ tại gần một xóm làng suốt 3 
tháng mùa mưa xong, sau khi làm /ễ Pavaranä: Lễ thỉnh 
mời chư t)-khưu-Tăng chỉ lôi, một đoàn tỳ-khưu-Tăng 
lên đường đi đến kinh-thành Sãvatthi, để hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn. 


! Khu. Vimãnavatthu, Vandanavimãnavatthu. 
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Chư tỳ-khưu-Tăng trên đường đi ngang qua xóm nhà, 
một cận-sự-nữ nhìn thấy đoàn chư tỳ-khưu- Tăng Ấy, cô 
liền phát sinh đức-tin trong sạch, ngôi xuông đất chắp 2 
tay cúi đầu cung-kính đảnh lễ 3 lần đoàn chư tÈ-khưu- 
Tăng ấy với đại-thiện-tâm trong sạch cung-kính vô cùng 
hoan-hÿ, rồi cô ngồi chắp tay nhìn theo đoàn chư tỳ- 
khưu-Tăng ấy đi cho đến khi khuất tầm mắt. 

Về sau, người cận-sự-nữ ây chết, phước-thiện cung- 
kính đảnh lễ chư tỳÈ-khưu-Tăng ấy có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau, hoá-sinh làm vị fhiên-nữ xinh đẹp có 
nhiều oai lực, có hào quang rực rỡ tỏa khắp mỌI nƠI, 
trong lâu đài nguy nga tráng lệ, tại cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên, được hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời. 

Một hôm, Ngài Đại- Trướng-lão Mahamoggallana lên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên, vị thiên-nữ đến cung-kính 
đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, Ngài Đại-Trưởng-lão 
truyền hỏi thiên-nữ rằng: 

- Này thiên nữ! Cô có thân hình rất xinh đẹp, có nhiều 
odi lực, có hào quang rực rỡ tỏa ra khắp mọi nơi như 
một ngôi sao sảng, có đây đủ các thứ của cải quý báu 
phái sinh lên với cô như váy. 

- Này thiên-nữ! Khi ở cõi người, tiên-kiếp của cô đã 
tạo phước-thiện nào, mà nay kiếp hiện-tại là vị thiên-nữ 
xinh đẹp, có nhiễu oai lực, có hào quang rực rỡ tỏa ra 
khắp mọi nơi như vậy? 

Nghe Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana hỏi như 
vậy, thiên nữ vô cùng hoan-hÿ bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, khi ở cõi người, 
con nhìn thấy đoàn chư tÈ-khưu-Tăng có giới-đức đi trên 
đường ngang xóm nhà, con phái sinh đức-tin trong sạch 
ngôi xuông đất chắp tay cung-kính đảnh lễ đoàn chư t}- 
khưu- Tăng ấy với đại-thiện-tâm trong sạch của con. 


316 PHƯỚC-THIỆN 


Sau khi con chết, phước-thiện cung-kính đảnh lễ đoàn 
chư t)-khưu-Tăng ấy có cơ hội cho quả tái-sinh, hoá- 
sinh làm vị thiên-nữ trên cõi trời Tam-tháp-tam-thiên 
này, con là thiên-nữ có thân hình xinh đẹp, có hào quang 
rực rỡ tỏa ra khắp mọi nơi như thể này, và mọi thứ của 
cải quý bảu được phát sinh cũng do nhờ quả của phước- 
thiện cung-kính đảnh lễ đoàn chư t)-khưu- Tăng ấy. 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, khi ở cõi người, con 
đã tạo phước-thiện cung-kính đảnh lễ đoàn chư tỳ-khưu- 
Tăng ấy như vậy, nên kiếp hiện-tại này con được xinh đẹp, 
có hào quang rực rỡ tỏa ra khắp mọi phương hướng, 
được hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời này như vậy. 


Tích con chim Ulũkasakuna “° 


Một thuở nọ, Ðức-Thế-Tôn ngự trong động Indasälãä 
trên núi Vedisaka. Khi Ấy, một con chỉm Uluka (chữn 
ưng) có đại-thiện-tâm tôn kính Ðức-Thế-Tôn, mỗi ngày 
nó bay theo sau hầu tiễn đưa Ðức-Thế-Tôn ngự đi vào 
xóm làng khất thực một nửa đoạn đường, rồi nó đậu chờ 
tại nơi ấy. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn khất thực xong ngự đi trở về, 
con chim Ulika chờ nửa đường đón rước Đức-Thế-Tôn 
ngự trở về núi. 

Hằng ngày, con chữm Ulñka có đại-thiện-tâm tôn kính 
bay theo sau tiễn đưa Đức-Thề-Tôn ngự đi khất thực một 
nửa đường, và chờ đón rước Đức-Thế-Tôn ngự đi trở về 
núi một nửa đường như vậy. 

Một hôm vào một buôi chiều, Ðức-7hế-Tôn cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đang ngồi tụ hội trên núi, cøn 
chim Ulũka từ trên núi bay sà xuống cúi đầu cung-kính 


M. Mũlapannäsatthakathã, CũlasThanadasuttavannanä. 
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đi vào gần Đức-Thể-Tôn, cung-kính chắp đôi cánh lại, 
rồi xòe đôi cánh ra, cúi đầu sát nền cung-kính đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng với đại- 
thiện-tâm trong sạch vô cùng tôn kính. 


Khi ấy, nhìn thấy con chim Ul#ka cung-kính đảnh lễ 
như vậy, Đức-Thế-Tôn mỉm cười. Ngài Trưởng-lão 
nanda bạch hỏi Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Tì hế-Tôn, do nhân nào, do duyên nào 
mà Đức-Thế- Tôn mỉm cười như vậy? 

Đức- Thế-Tôn dạy răng: 

- Này Ananda! Con hãy nhìn con chim Uluka có đại- 
thiện-tâm trong sạch cung-kính đảnh lễ Như-Lai và chư 
Đại-đức t)-khưu- Tăng. Với phước-thiện cung-kính đảnh 
lễ này, suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất, con chỉm Ulủka 
này chỉ còn tử sinh luân-hồi trong cõi người và các cối 
trời mà thôi (nó không hê bị sa đọa vào trong 4 cõi ác 
giới: địa ngục, a-tu-la, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

Sau này, hậu-kiếp của con chỉm Ulika này sẽ trở 
thành Đức- Phật Độc-Giác có danh hiệu là Somanassa. 


Tích con chỉứm Ulika (chim ng) này có đức-tin trong 
sạch cung-kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn cùng chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng với đại-thiện-tâm trong sạch tôn kính như 
vậy, là phước-thiện cung-kính không chỉ ngăn được sự 
tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa ngục, q-Su-ra, ngq-quỷ, 
súc-sinh, mà còn làm nhân, làm duyên dắt dẫn tạo đầy 
đủ trọn vẹn 20 pháp-hạnh ba-la-mát (10 pháp-hạnh ba- 
la-mát bác hạ và 10 pháp hạnh ba-la-mát bác trung) đề 
trở thành Đức- Phật Độc-Giác có danh hiệu Somanassa. 

Con chỉn Ulủka tạo phước-thiện cung-kính đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức t)-khưu- Tăng như vậy, mà 
năng lực của phước-thiện cung-kính đánh lễ ấy làm 
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nhân-duyên dẫn đến thành tựu quả báu trong cối người 
(manussasampaffI), thành tựu quả bảu trong các cõi trời 
(devasampati), cuối cùng thành tựu Niết-bàn giải thoát 
khổ (Nibbãnasampati) nữa. 


Quả báu của pháp cung-kính 
Đức-Phật dạy câu kệ Dhammapadagäthã số 109 rằng: 


“Abhivadanasilissa, niccanun vuddhaäpaccäayino. 
Cattaro dhamma vaddhamri, ayu vanho sukham balam. ` 


, 


- Này chư tỳ-khuưu! Bốn pháp là tuổi thọ sống lâu, sắc 
đẹp tuyệt vời, thân tâm an-lạc, sức mạnh của thân tâm 
được tăng trưởng đối với người thường có pháp cung- 
kính, đảnh lễ bác đáng tôn kính. 

Bậc đáng tôn kinh là bậc xuất-gia sa-di, tỳ-khưu có 
giới-đức trong sạch, có pháp-hạnh cao thượng; người 
tại-g1a có giới-hạnh trong sạch, có mọi phước-thiện đầy 
đủ, có tuổi cao cũng là bậc đáng tôn kính đối với người 
tại-g1a. 

Tuổi thọ của người ấy được tăng trưởng có nghĩa là 
người ấy có tuổi thọ chừng nảo thì sống đến hết tuôi thọ 
chừng ấy, mà không có một tai họa nào có thể cắt đứt 
sinh-mạng của người ấy trước khi hết tuổi thọ. Sắc đẹp, 
sự an-lạc, sức mạnh tùy theo tuôi thọ của người Ấy. 


Đúc-Phật tôn kính Pháp-bảo 
Đức-Phật thuyết dạy kinh Gãravasuffa '°) 


Một thuở nọ, sau khi trở thành Ð⁄/c-Phát Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu Đứec-Phật Gofama, trong tuần 
lễ thứ năm Đức-Thế-Tôn ngự tại cội cây Ajapäla- 
nigrodha (về phía Đông, cách cội Đại-Bồ-Đề khoảng 32 


' Samyuttanikãya, Sagãthãvaggasamyuttapä]i, Gãravasutta. 
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sải tay) bên bờ sông Nerañjarä, gần khu rừng Uruvelã, 
(từ ngày 14 tháng 5 đến 20 tháng 5). 

Khi ấy, điều tư duy phát sinh đối với Đức-Thế-Tôn tại 
nơi thanh vắng ấy rằng: 

“Con người không có nơi tôn kính, Không có nơi kính 
trọng là sống khổ, Như-Lai nên cung-kính, lễ bái vị Sa- 
môn hoặc Ba-la-môn nào đáy!” 

Tiếp theo, Đức-Thế-Tôn suy xét rằng: 

** Như-Lai nên tôn kính, kính trọng Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ấy, để cho phần giới 
(stlakkhandha) chưa đây đủ thì được đây đủ hoàn toàn, 
nhưng Như-Lai không thấy Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào 
khác có đây đủ hoàn toàn phần giới hơn Như-Lai, trong 
thế giới này, cỗi ma-vương, các cối trời dục-giới, các cối 
trời sắc-giới, chúng-sinh muôn loài, chư Sa-môn, chư Bà- 
la-môn, nhân loại, chư-thiên, chư phạm-thiên cả thảy. 

Vậy, Như-Lai sống nên tôn kính, kính trọng phân giới 
của Như-Lai. ” 

** Như-Lai nên tôn kính, kính trọng Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ấy, để cho phân định 
(samadhikkhandha) chưa đây đủ thì được đây đủ hoàn 
toàn, nhưng Như-Lai không thấy Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn nào khác có đây đủ hoàn toàn phân định hơn Như- 
Lai, trong thể giới này, cõi ma-vương, các cối trời dục- 
giới, các cối trời sắc-giới, chúng-sinh muôn loài, chư 
Sa-môn, chư Bả-la-môn, nhân-loại, chư-thiên, chư phạm- 
thiên cả thảy. 

Vậy, Như-Lai sống nên tôn kinh, kính trọng phần 
định của Như-Lai. ” 

S* Như-Lai nên tôn kính, Kính trọng Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nào, rôi nương nhờ nơi vị ấy, để cho phần tuệ 
(paññãdhikkhandha) chưa đây đủ thì được đây đủ hoàn 
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toàn, nhưng Như-Lai không thấy Sa-môn hoặc Bà-la-môn 
nào có đây đủ hoàn toàn phần tuệ hơn Như-Lai, trong 
Cối giới này, cối ma-vương, các cối trời dục-giới, các cối 
trời sắc-giới, chúng-sinh muôn loài, chư Sa-môn, chư 
Bà-la-môn, nhân loại, chư-thiên, chư phạm-thiên cả thảy. 

Vậy, Như-Lai sống nên tôn kính, kính trọng phần tuệ 
của Nhự-Lai. ” 

** Như-Lai nên tôn kính, kính trọng Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nào, rôi nương nhờ nơi vị ấy, để cho phần pháp- 
giải-thoát (vùnuttikkhandha) chưa đây đủ thì được đây 
ấủ hoàn toàn, nhưng Như-Lai không thấy Sa-môn hoặc 
Bà-la-môn nào khác có đây ẩủ hoàn toàn phần pháp- 
giải-thoát hơn Như-Lai, trong thế giới này, cỗi ma- 
vương, các cối trời dục-giới, các cối trời sắc-giới, 
chúng-sinh muôn loài chư Sa-môn, chư Bd-la-môn, 
nhân loại, chw-thiên, chư phạm-thiên cả thảy. 

Vậy, Như-Lai sống nên tôn kinh, kính trọng phần 
pháp-giải-thoát của Như-Lai. ` 

S* Như-Lai nên tôn kính, kính trọng Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ấy, để cho phần pháp- 
giải-thoát tri-kiến (vimuttiñãänadassanakkhandha) chưa 
đây đủ thì được đây đủ hoàn toàn, nhưng Như-Lai không 
thấy Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào khác có đây đủ hoàn 
toàn phân pháp-giải-thoát tri-kiễn hơn Như-Lai, trong 
thể giới này, cõi ma-vương, các cối trời dục-giới, các cối 
trời sắc-giới, chúng-sinh muôn loài, chự Sa-môn, chư 
Bà-la-môn, nhân loại, chu-thiên, chư phạm-thiên cả thảy. 

Vậy, Như-Lai sống nên tôn kinh, kính trọng phần pháp 
giải-thoát tri-kiễn của Như-Lai. ” 

Vì vậy, Như-Lai sống nên tôn kính, kính trọng 9 pháp- 
siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn mà Như-Lai đã chứng đắc vậy. ” 
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Ngay sau đó, Đại-phạm-thiên Sahampdaii biết được 
điều tư duy của Đức-Ti hế-Tôn với tâm của mình, nên 
biến từ cối sắc-giới phạm-thiên, xuất hiện xuống cõi 
người đứng trước Đức-Thề-Tôn, như người khỏe mạnh 
co tay vào hoặc duôi tay ra. 

Khi ấy, Đại-phạm-thiên Sahampari mặc y phục chừa 
vai phải, chấp 2 tay cung-kính hướng vê Đức-Thê-Tôn 
kính bạch răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, điều ấy đúng như vậy! 

- Kính bạch Đúc- Thê- Tôn, điêu áây đúng như vậy! 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chư Đức A-ra-hán, Đức- 
Phật Chánh- -Đăng-Giác đã xuất hiện trong thời quá khú, 
tắt cả chư Phật Chánh-Đăng-Giác quá khứ ấy sống cũng 
đêu tôn kính 9 pháp-siêu-tam-giói. 

- Kính bạch Đức-T hế- Tôn, chư Đức A-ra-hán, Đức- 
Phát Chánh-Đăng-Giác sẽ xuát hiện trong thời vị-lai, tát 
cả chư Phật Chánh-Đăng-Giác vị-lai áy sông cũng sẽ 
đêu tôn kính 9 pháp siêu-tam-giới. 

- Kính bạch Đức-ÏTi hế-Tôn, Đức A-ra-hán, Đức-Phát 
Chánh-Đăng-Giác đang xuất hiện trong thời hiện-tại 
này, cũng tôn kính 9 pháp siêu-tam-giới. 


Sau khi kính bạch Ðức-Thề-Tôn như vậy, Đại-phạm- 
thiên Sahampati bạch bài kệ tóm lược rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! 

Chu: Phật Chánh-Đẳng-Giác đã xuất hiện thời quá khứ, 

Chư Phật Chánh-Đăng-Giác sẽ xuất hiện thời vị-lai, 

Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác đang hiện hữu hiện-tại, 

Tắt cả chư Phật Chánh-Đăng-Giác sống đêu tôn kinh 

chánh-pháp. 

Đó là truyền thông của chư Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Vì thế, chúng-sinh yêu mình, mong được cao thượng, 
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Nên niệm tưởng đến lời giáo huấn của Đức-Phậi, 

Nên đem hết lòng tôn kính chánh-pháp của Đức-Phật. 

Cung-kính Đức-Phật là Bác Wô-Thượng trong toàn 

cối-giới chúng-sinh. 

Phước-thiện cung-kính cao thượng nhất là cung-kính 
Tam-báo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảáo, Đúc- Tăng-báo, 
bởi vì Tam-bảo là cao cả nhất trong toàn cõi-giới chúng- 
sinh, nên các hàng thanh-văn đệ-tử có đại-thiện-tâm 
trong sạch đem hết lòng tôn kính đảnh lễ ĐÐức-Phậtr-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, chắc chắn được phước- 
thiện cung-kính cao quý nhất, được quả bảu cao quý 
nhất mà không có nơi nào sánh với Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảáo, Đức- Tăng-bảo được. 


(Xong phân phước-thiện cung-kính) 


5- PHƯỚC-THIỆN HÖ-TRỢ (Veyyävaccakusala) 

Veyyävaccakusala: Phước-thiện hỗ-trợ 

Định nghĩa Veyyävacca: 

“Visesena qvarantfi ussakkqam apqjjanr tỉ byaävafa. 
Byavafassa kamna1n: veyyävaccđ1. ” 

Những người nào cố găng quan tâm đặc biệt đến 
công việc tạo phước-thiện những người ây được gọi là 
người hô-trợ tạo phước-thiện. Phước-thiện nào làm cho 
những người ây quan tâm đặc biệt đên công việc tạo 
phước-thiện, gọi là veypyavaccakusala: phước-thiện hô- 
trợ tạo mọi phước-thiện. 

Veyyävaccakusala: Phước-thiện hỗ-trợ tạo phước- 
thiện như là: 

- Hồ-trợ người theo học pháp-học Phát-giáo. 

- Hó-rợ hành-gid thựục-hành pháp-hành thiên. 
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- Hồ-trợ giúp đỡ thí-chủ tạo phước-thiện bô-thí. 

- Hồ-trợ giúp đỡ nuôi dưỡng tỳ-khưu bệnh. 

- Hồ-trợ giúp đỡ quét dọn làm sạch sẽ xung quanh cội 
Đại-Bồ-đê, quét dọn làm sạch sẽ xung quanh ngôi bảo 
tháp tôn thờ Xá-Lợi của Đức-Phật Gotama và ngôi tháp 
thờ Xá-Lợi của chư Thánh A-ra-hán. 

- Hỗ-trợ giúp đỡ sửa ngôi chùa cũ, sửa chỗ ở của chư 
fÙ-kh'Wu, V.V... 

Đó là định nghĩa theo cách puggaladhithana: định 
nghĩa theo người là chính. 

Tam tam kiccakarane byavafassa bhãvo: veyyäYyaccarn 

Pháp nào làm nhân cho người quan tâm đặc biệt hỗ- 
trợ giúp đỡ tạo phước-thiện, pháp ấy gọi là veyyãvacca: 
phước-thiện hỗ-trợ tạo mọi phước-thiện. Đó là tác-ý tâm- 
sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm. 

Đó là định nghĩa theo cách dhammadhiftthana: định 
nghĩa theo pháp là chính. 

* Hỗ-trợ giúp đỡ mọi công việc trong đời không có 
lỗi, không có hại cho mình, cũng không có hại cho mọi 
người, không có hại đến mọi chúng-sinh khác, như giúp 
đỡ chữa bệnh, nuôi bệnh, giúp đỡ dạy các môn học có 
ích lợi, hoàn toàn vô hại, giúp đỡ công việc đồng áng, 
trồng trọt, giúp đỡ làm công việc xây dựng, v.v... 

Như vậy, cũng gọi là veyyävacca: phước-thiện hô-trợ. 


Tích Uttaravimãnavatthu 


Tích Ufaravimanavaffhu là tích lâu đài to lớn nguy 
nga trắng lệ sáng ngời của vị fhiên-nam Uffara cũng 
như hội trường Sudhamma tại cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên của Đức-vua trời Sakka. 


' Bộ Vimãnavatthu, tích Uttaravimãnavatthu. 
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Khi ở cõi người, tiển-kiếp của vị thiên-nam Utara đã 
tạo phước-thiện như thế nào? 

Khi ở cõi người, tiên-kiếp của vị thiên-nam Utara là 
cậu Uffara, người làm công ăn lương của ông tỉnh 
trưởng Pãyãsi tỉnh Setabya trong đất nước Kosala. 

Hằng ngày, cậu U/ara tạo phước-thiện hố-ợ giúp 
ông tỉnh trưởng lo công việc phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến chư tỳ-khưu, sa-môn, bà-la-môn, những 
người nghèo khổ, những người đi đường, v.v... 

Trước kia, ông tỉnh trưởng Päyäsi là người có tà-kiến 
thấy sai chấp lầm rằng: không có kiếp sau, không có quả 
của ác-nghiệp, không có quả của thiện-nghiệp nào cả. 

Về sau, ông tỉnh trưởng Pãyãsi đi đến hầu nghe Ngài 
Trưởng-lão Kumärakassapa giảng giải tế độ, ông tỉnh 
trưởng Päyäsi từ bỏ tà-kiến ấy, trở thành người có 
chánh-kiến, ông tỉnh trưởng phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi 72n-bdảo: Đức-Phát-bảo, Đúc-Pháp-bdo, Đúc- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, rồi kính xin thọ 
phép quy-y Tam-bdo trở thành người cận-sự-nam 
(uipäsaka) đã quy-y Tam-bảo đến trọn kiếp. 

Ông tỉnh trưởng Päyãsi muôn tạo phước-thiện bố-thí 
hằng ngày, nên truyền bảo cậu U#ara hỗ-trợ giúp ông 
tạo phước-thiện bố-thí các vật thí như cơm, đồ ăn, vải 
may y phục đến chư tỳ-khưu, sa-môn, bà-la-môn, những 
người nghèo khổ, những người qua đường. 

Ông tỉnh trưởng Pãyãsi vốn có tính keo kiệt, bủn xin 
trong của cải, nên ông ra lệnh cho cậu Ư/ara đem các 
vật thí loại xấu, loại tỖi ứgo phước-thiện bố-thí đến chư 
t-khưu, sa-môn, bà-la-môn, những người nghèo khổ, 
những người đi đường, v.V... 
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Mặc dù vậy, cậu U1ara vẫn vâng lệnh ông tỉnh 
trưởng đem những vật thí loại xâu, loại tôi ây tạo phước- 
thiện bô-thí, cúng dường đên chư tỳ-khưu, sa-môn, bà- 
lamôn một cách cung-kính, và tạo phước-thiện bô-thí 
phân phát những vật thí loại xâu, loại tôi ây đên những 
người nghèo khô, những người đi đường, v.v... cũng 
cung-kính như vậy. 

Sau khi tạo phước-thiện bố-thí xong phận sự, cậu 
Uttara phát nguyện răng: 

“Tôi chỉ gặp ông tính trưởng Payasi kiếp hiện-tại này 
mà thôi. Do năng lực phước-thiện hô-trợ tạo phước- 
thiện bó-thí này, kiếp sau của tôi xin không gặp lại ông 
tỉnh trưởng Payasi này nữa. ” 

Nghe người báo cho ông tỉnh trưởng biết, cậu U/ara 
phái nguyện như vậy, nên ông tỉnh trưởng Päy8sI gọi cậu 
Uttara đên hỏi răng: 

- Này UHara! Ta nghe người bảo tin cho biết ngươi 
đã phát nguyện như vậy có thật hay không? 

Cậu Uttara thưa với ông tỉnh trưởng Pãyäsi rằng: 

- Kính thưa ông tỉnh trưởng, đúng sự thật như váy. 

- Này Uara! Do nguyên nhân nào mà ngươi phát 
nguyện như vậy? 

- Kính thưa ông tỉnh trưởng, ông dùng những món ăn 
ngon lành, mặc y phục những thứ vải tôt, còn ông ra 
lệnh cho tôi đem những thứ vật thực dở như cơm nâu 
băng thứ gạo hám, với nước cải ngâm chua; các thứ vải 
thô xáu tạo phước-thiện bô-thí đên chư tÈ-khưu, sa-môn, 
bà-la-môn, những người nghèo khô, những người đi 
đường, v.V... 


Những thứ vật thí loại xấu, loại tôi ấy mà chỉnh ông 


326 PHƯỚC-THIỆN 


cũng không muốn nhìn thấy. Ông tỉnh trưởng muốn cho 
mọi người kính trọng ông, nhưng ông lại đối xử với 
những người ấy như vậy, thì làm sao họ kinh trọng, 
thương yêu ông được? 


Nghe cậu Uttara thưa như vậy, ông tỉnh trưởng Pãyäsi 
ra lệnh cậu Uttara răng: 

- Này UItaral Vậy, từ nay ngươi hãy tạo phước-thiện 
bô-thí những món vật thực như ta dùng, những thứ vải 
như ta mặc l 


Tuân theo lệnh của ông tỉnh trưởng Pãyãsi, từ đó về 
sau, hằng ngày cậu Uttara hỗ-trợ, giúp đỡ ông tỉnh 
trưởng trong công việc tạo phước-thiện bố-thí, cúng 
dường những vật thí tốt đến chư tỳ-khưu, sa-môn, bà-la- 
môn một cách cung-kính, và bố-thí phân phát những vật 
thí tốt ấy đến những người nghèo khổ, những người đi 
đường, v.v... rất cung-kính, với tâm từ, tâm bi của mình. 


Quả báu phước-thiện bố-thí của ông tỉnh trưởng Pãyãsi 


Ông tỉnh trưởng Pãyãsi chỉ ra lệnh cho cậu Ufara tạo 
phước-thiện bố-thí mà thôi, ông không tự tay mình tạo 
phước-thiện bố-thí đến chư tỳ-khưu, chư sa-môn, chư 
bà-la-môn, các người nghèo khổ, người đi dường khác, 
cũng không biết kính trọng phước-thiện bố-thí. 


Về sau, sau khi ông tỉnh trưởng Pãyäsi chết, đi- 
thiện-nghiệp bô-thi ấy cho quả tái- sinh làm vị thiên-nam 
trong lâu đài tâm thường hoang văng có tên Serisakd- 
vimãna tại cối trời tứ Đại-Thiên-vương, sống một mình 
không có ai hầu hạ, mà còn phải lên hâu hạ các chư- 
thiên trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên nữa. 


' Trích Chú-giải Dĩ. Mahãvagga, Pãyãsirãjaññasuttavannanã. 
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Quả báu phước-thiện hỗ-trợ của cậu Uttara 


Hằng ngày, cậu U#ara là người làm công ăn lương 
của ông tỉnh trưởng Pãyäsi, cậu Uñfara có phận sự hỗ- 
trợ tạo phước-thiện bố-thí, các vật thí loại tốt đến chư tỳ- 
khưu, sa-môn, bà-la-môn một cách cung-kính, và bồ-thí 
phân phát những vật thí tốt ấy đến những người nghèo 
khổ, những người đi đường, v.v... rất cung-kính, với tâm 
từ, tâm bi như vậy. 


Sau khi cậu Uara chết, đại-thiện-nghiệp hỗ-trợ tạo 
phước-thiện bố-thí ấy cho quả tải-sinh kiếp sau hoá-sinh 
làm vị thiên-nam UHara cao quý trong một lâu đài 
Uftfaravimäna cao 12 do-tuần to lớn nguy nga tráng lệ 
sáng ngời tại cối trời Tam-thập-tam-thiên, cũng như hội 
trường Sudhamma của Đức-vua trời Sakkq tại cõi trời 
Tam-tháp-tam-thiên. 

VỊ thiên-nam Utfara cao quý có hào quang sáng 
ngời, có động chư thiên-nam và chư thiên-nữ hấu hạ, 
hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên ấy. 


* Một hôm, Ngài Trưởng-lão Gavampafri bay lên nghỉ 
trưa trên cối trời tứ Đại-Thiên-vương, gặp vị thiên-nam 
Pãyas¡ truyện hỏi răng: 

- Này vị thiên-nam! Tiên-kiếp của ngươi là ai, đã làm 
phước-thiện như thê nào mà tái-sinh làm vị thiên-nam 
trên cối trời này như vậy? 

Vị thiên-nam Pãyãsi bạch với Ngài Trưởng-lão rằng: 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, tiển-kiếp của con là 
tỉnh trưởng Payasi ra lệnh cho cậu UHara hô-trợ giúp 
con tạo phước-thiện bó-thí, còn con không tự tay tạo 
phước-thiện bô-thí đến những người thọ-thí, và không 
biết kính trọng phước-thiện bô-thí, nên sau khi con chết, 
đại-thiện-nghiệp bô-thí áy cho quả tái-sinh làm vị thiên- 
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nam trong lâu đài Serisakavimãna hoang vắng này. 
Bạch Ngài. 


- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, khi Ngài trở về cõi 
người, kính xin Ngài Trưởng-lão dạy bảo cho những 
người thân nhân của con biêt răng: 


“Tỉnh trưởng Payasi đã không tự tay tạo phước-thiện 
bô-thí một cách cung-kính, không kính trọng phước- 
thiện bô-thí, nên sau khi chế, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị thiên-nam 
trong lâu đài hoang văng trên cõi trời tứ Đại-Thiên- 
vương. ” 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài dạy bảo 
những người thân nhân của con và những người khác 
nên tự tay mình tạo phước-thiện bồ-thí đến chư tỳ-khưu, 
chư sa-môn, chư bả-la-môn một cách cung-kính, và nên 
biết kinh trọng phước-thiện bô-thí. 

Ngài Trưởng-lão Gavampari nhận lời yêu cầu của vị 
thiên-nam Pãyãsi, rồi Ngài hỏi thiên-nam Päyãsi rằng: 

- Này vị thiên-nam Payasi! Cậu UHara là người làm 
công ăn lương hỗ-trợ giúp tiên-kiếp ngươi tạo phước- 
thiện bô-thí, nay kiếp hiện-tại của cậu Uttara sinh ở cối 
trời nào vậy? 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, cậu UHtara là người 
làm công ăn lương hỗ-trợ giúp tiền-kiếp của con tạo 
phước-thiện bố-thí các vật thí cúng-dường đến chư tỳ- 
khưu, chư sa-môn, chư bà-la-môn, ...một cách cung-kính, 
nên sau khi cậu UHara chết, đại-thiện-nghiệp cao quỷ ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau là vị thiên-nam UHara trong 
lâu đài Utfaravimana to lớn cũng như hội trường 
Sudhamma của Đức-vua-trời Sakka trên cõi trời Tam- 
tháp-tam-thiên. Bạch Ngài. 
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* Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana 
ngự lên trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên gặp vị thiên- 
nam Uttara, nên hỏi rằng: 

- Này Untaral Ngươi có lâu đài 1o lớn nguy nga tráng 
lệ có ảnh sáng tỏa rộng khắp mọi nơi cũng như hội 
trường Sudhamma của Đức-vua trời Sakka là nơi hội 
họp nhóm chư thiên. Ngươi có nhiều oai lực, có ánh 
sáng hào quang sáng ngời tỏa ra khắp mọi phương 
hướng, có đông thiên-nam thiên-nữ hẳu hạ, hưởng mọi 
sự an-lạc như vậy. 

Khi ở cõi người, tiên-kiếp của ngươi đã tạo những 
phước-thiện nào mà nay kiếp hiện-tại này ngươi có 
nhiễu oai lực đến như vậy? 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana hỏi như 
vậy, vị thiên-nam Uttara vô cùng hoan-hỷ bạch với Ngài 
Đại-Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, khi ở cối người, 
tiển-kiếp của con là người làm công ăn lương của ông 
tỉnh trưởng Pãyäsi, con có phận sự tạo phước-thiện hỗ- 
trợ giúp đỡ tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường các vật 
thí đến chư t)-khưu, Sa-môn, Bà-la-môn một cách cung- 
kính, và bô-thí phân phát những vật thí đến những người 
nghèo khổ, những người đi đường, v.v...cũng cung-kính, 
VvỚi tâm từ, tâm bị. 

Ngoài ra, khi có được món vật thực, con cũng tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư tỳ-khưu, Sa- 
môn, Bà-la-môn một cách cung-kính. 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, những phước-thiện 
mà tiên-kiếp của con đã tạo tại cõi người như vậy. 

Sau khi con chết, đại-thiện-nghiệp cao quJ ấy có cơ 
hội cho quả tái-sinh hoá-sinh làm vị thiên-nam trong cõi 
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trời Tam-tháp-tam-thiên, trong lâu đải to lớn nguy nga 
tráng lệ sáng ngời, con có ánh sáng hào quang, có nhiều 
odi lực như th này. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiên-kiếp của con, 
đã tạo những phưóc-thiện khi ở cõi người như vậy, nên 
kiếp hiện-tại, con là vị thiên-nam có nhiều oai lực, có 
ảnh sáng hào quang sáng ngời toả khắp các phương 
hướng, có nhiễu thiên-nam, thiên-nữ hầu hạ, con hưởng 
mọi an-lạc như vậy. Bạch Ngài. 


Nhận xét về ông tỉnh trưởng Pãyãsi và cậu Uttara 


Ông tỉnh trưởng Pãyãsi trong tích Serisakavimäna 
và cậu Uara trong tích UHtaravimana được tôm lược 
như sau: 

* Tiền-kiếp của vị (hiên nam Pãyäsi là ông tỉnh 
trưởng Paäyäsi tỉnh Setabya trong đất nước Kosala, ra 
lệnh cho c@u U#ara hằng ngày làm phận sự hỗ-trợ ông 
trong công việc tạo phước-thiện bố-thí các vật thí đến 
chư tỳ-khưu, chư sa-môn, chư bà-la-môn, các người 
nghèo khổ, người đi đường, v.v... 


Ông tỉnh trưởng Pãyäs¡ chỉ xuất ra tiền của mà thôi, 
không tự tay mình tạo phước-thiện bố-thí đến người thọ 
thí một cách cung-kính, và cũng không coi trọng công 
việc tạo phước-thiện bố-thí. Cho nên, sau khi ông tính 
trưởng Pãyãsi chết, đại-thiện-nghiệp bậc thấp cho quả 
tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị /hzên-nam tên là Pãyãsi 
trong lâu đài $erisakavimina hoang văng, tại cõi trời tứ 
Đại-Thiên-vương, không có thiên-nam, thiên-nữ nào hầu 
hạ, vị £hiên-nam Payäsi còn phải lên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên hầu hạ các vị chư-thiên trên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên nữa. 
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* Tiền-kiếp của vị /hiên-nam Ufara là người làm 
công ăn lương của ông tỉnh trưởng Payasi, tên là Uttara. 

Hằng ngày, cậu U/ara vâng theo lệnh của ông fỉnh 
trưởng Pãyãsi, tạo phước-thiện hỗ-frợ giúp ông trong 
công việc tạo phước-thiện bó-hí các vật thí đến chư tỳ- 
khưu, chư Sa-môn, chư bả-la-môn một cách cung-kính, 
phân phát các vật thí đến những người nghèo khổ.... 
cũng cung-kính với tâm từ, tâm bị đến với họ. 

Cho nên, sau khi cậu U/ara chết, đại-thiện-nghiệp 
bậc cao cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị £hiên- 
nam UHfara cao quý trong lâu đài Ufftaravinana cao 12 
do-tuần to lớn nguy nga tráng lệ sáng ngời tại cõi trời 
Tam-tháp-tam-thiên, cũng như hội trường Sudhamma 
của Đức-vua trời Sakka tại cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 


VỊ thiên-nam Uttara cao quý có hào quang sáng ngời, 
có động chư thiên-nam và thiên-nữ háu hạ, hưởng mọi 
sự an-lạc trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên áy. 


Như vậy, ông tính trưởng Payäsi là thí-chủ xuất ra 
nhiều tiền của mỗi ngày, nhưng không trực- -tiếp tự tay 
tạo phước-thiện bô-thí đến người thọ-thí. 


Còn cậu Uffara là người làm công ăn lương, tạo 
phước-thiện hỗ-trợ giúp ông tỉnh trưởng Päyäsi, hằng 
ngày trực-tiếp tự tay tạo phước-thiện bổ-hí cúng dường 
các vật thí đến chư tỳ-khưu, chư sa-môn, chư bà-la-môn 
một cách cung-kính. 

* Quả của phước-thiện bố-thí của ông tỉnh trưởng 
Pãyãsi không trực-tiếp tự tay tạo phước-thiện bổ-hí đến 
người thọ-thí thật là thấp kém. 

* Còn quả của phước-thiện hỗ-trợ của cậu UHara 
làm công ăn lương trực-tiếp tự tay tạo phước-thiện bố- 
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thí cúng dường các vật thí đến chư tỳ-khưu, chư sa-môn, 
chư bả-la-môn một cách cung-kính thật là cao quý. 


Như vậy, đại-thiện-nghiệp bô-thí của người thí-chủ 
xuất ra tiền của tạo phước-thiện 2đ-/hí dù có nhiều đến 
bao nhiêu, mà không tự tay tạo phước-thiện 2đ-h/ đến 
cho người thọ-thí, thì cũng không thể sánh với đgi-fhiện- 
nghiệp hỗ-trợ của người bỏ công sức tạo phước-thiện 
hồ-trợ trực-tiếp tự tay tạo phước-thiện bố-:hí đến người 
thọ-thí một cách cung-kính. 


Thật ra, người thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm xuất tiền của tạo phước-thiện bổ-?hí trong 
những đục-giới lộ-trình-tâm diễn tiễn qua thời gian quá 
ít so với người bỏ công sức có tác-ý tâm-sở động sinh 
với đại-thiện-tâm tạo phước-thiện hỗ-trợ, trực-tiếp tự tay 
tạo phước-thiện øđ-hí đến người thọ-thí trong những 
dục-giới lộ-trình-tâm diễn tiễn qua thời gian hằng ngày 
quá nhiễu vô số, không sao kề được. 


Tóm lại, người thí-chú xuất ra tiền của tạo phước- 
thiện bố-hí mà không tự tay mình tạo phước-thiện bố- 
thí đến cho người thọ-thí, dù có xuất ra tiền của nhiều 
đến bao nhiêu cũng không thê sánh với người bỏ công 
tạo phước-thiện hỗ-trợ giúp đỡ tạo phước-thiện bố-thứ. 


Nếu người thí-chú có đại- thiện-tâm trong sạch, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, xuất ra tiền của tạo phước- 
thiện Đó-?hí, rồi tự tay mình tạo phước-thiện øấ-£h đến 
cho người thọ-thí, một cách cung-kính thì chắc chắn quả 
báu của phước-thiện bố-thí ãy thật là vô lượng, đem lại 
sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 
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6- PHƯỚC-THIỆN HÒI-HƯỚNG (Pattidãnakusala) 

Pattidanakusala : Phước-thiện hồi-hướng 

Định nghĩa Pattidäna: 

“PatIabba ti: PatHI. Patiya dana1m: Pattidanam. ` 

Trạng-thái mà người đã có phân phước-thiện, gọi là 
paffi; Sự bô-thí hôi-hướng phân phước-thiện ây, gọi là 
pattidanakusala: phước-thiện hồi-hướng. 


Phước-thiện hôi-hướng là hồi-hướng phần phước- 
thiện bô-thi, giữ-giới, hành-thiên,... của mình đên cho 
ông bà, cha mẹ, thây tô, bà con thân quyên đã quá vãng, 
đên cho tât cả chúng-sinh đã quá vãng. 

Đó là định nghĩa theo cách puggaladhithana: định 
nghĩa theo con người là chính. 

“Pattin dadanfi etena ti: PattIidanam. ” 

Những thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiệntâm bô-thí, giữ-giới, hành-thiên, v.v... rồi hồi- 
hướng phân phước-thiện của mình đên cho những người 
đã quá vãng hoặc chia phân phước-thiện của mình đến 
những người đang hiện hữu với đại-thiện-tâm trong 
sạch, gọi là pattidanakusala: phước-thiện hôi-hướng. 

Đó là định nghĩa theo cách đhammadhitthana: định 
nghĩa theo pháp là chính. 


Vẫn: Khi người thí-chủ đã tạo phước-thiện nào, rồi 
hôi-hướng phân phước-thiện ấy đến cho nhiều người 
khác, nhiễu chúng-sinh khác, thì phần phước-thiện của 
mình như thể nào? 

Đáp: Khi người thí-chủ đã tạo phước-thiện nào, rồi 
hôi-hướng phân phước-thiện ấy đến cho càng nhiều 
người, càng nhiều chủng-sinh bao nhiêu, thì phần 
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phước-thiện ấy càng tăng thêm phân xán lạn, vững 
chặc thêm nhiêu, đặc biệt thí-chủ có thêm phước-thiện 
hồi-hướng nữa. 


Ví dụ: Một người có cây đèn đang cháy sảng, đem 
ánh sáng cây đèn của mình cho mỗi càng nhiều cây đèn 
bao nhiêu, thì ánh sáng càng tỏa rộng ra bấy nhiêu. 

Pattidäanakusala: Phước-thiện hôi-hướng. 

Paffi trong danh từ paffidãna này có nghĩa là phân 
phước-thiện của mình như phân phước-thiện bố-thí, 
phân phước-thiện giữ-giới, phân phước-thiện hành- 
thiên, của mình, v.v... mà người đã tạo phước-thiện xong 
rồi, đã tích lũy trong tâm của mình, rồi người ấy nói lên 
lời hồi- -hướng phần phước-thiện ấy đến cho những bà 
con thân quyên đã quá vãng, hoặc chia phần phước-thiện 
ấy đến những người sông đang hiện hữu trong đời, hoặc 
ban phần phước-thiện ấy đến tất cả chúng-sinh trong 
muôn loài. 

* Người thí-chú đã tạo được phước-thiện nào, rồi tạo 
phước-thiện hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho 
người khác, chúng-sinh khác, gọi là paffidãna. 

* Người nhận đó là những bà con thân quyến đã quá 
vãng, hoặc những bà con thân quyến đang sông hiện hữu 
trong đời, hoặc tất cả chúng-sinh muôn loài hoan-hÿ 
nhận phần phước-thiện của người thi-chủ tạo phước- 
thiện hôi-hướng đến mình, gọi là paftãñnumodanä. 

Vậy, pattidäna: Phước-thiện hôi-hướng phần phước- 
thiện của mình có liên quan với paftãnumodanđ: phước- 
thiện hoan-hỷ nhận phân phước-thiện của người khác 
hôi-hướng đến cho mình. 


(Xong phần phước-thiện hôi-hướng) 


Phước-Thiện Hoan-Hỷ 335 


7- PHƯỚC-THIỆN HOAN-HỶ (Pattänumodanäkusala) 
Pattänumodanäkusala: Phước-thiện hoan-hỷ 
Định nghĩa Pattãnumodanã: 


“Papiydf tỉ: patH. PaHUn anumodanHi sadhukaram 
dadanti ctena ti: paltanumodanam. ” 

Phân phước-thiện của người khác hôi-hướng đến goi 
là pafH. Những chúng-sinh phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan-hỷ nhận phân phước-thiện của người khác hôi- 
hướng đến cho mình bằng cách nói lên lời hoan-hÿ 
rằng: “Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” với tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiệntâm hoan-hÿ gọi là 
pattãänumodanäkusala: phước-thiện hoan-hỷ nhận phần 
phước-thiện của người khác hôi-hướng. 

Paffi trong danh từ paffãnumodanakusala này có 
nghĩa là phần phước-thiện của người khác hồi-hướng. 


Chúng-sinh phát sinh đ4¡-hiện-tâm hoan-hỷ nhận 
phần phước-thiện của người khác hồi-hướng đến cho 
mình, bằng cách nói lên lời hoan-hÿ rằng: 

“SSadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” với tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm hoan-hÿ, gọi là 
pattãänumodanäkusala: phước-thiện hoan-hỷ nhận phân 
phước-thiện của người khác hôi-hướng đến cho mình. 

Căn cứ theo định nghĩa này: 

* Nếu /ác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm đồng 
sinh với thọ hỷ vô cùng hoan-hỷ nhận phần phước-thiện 
của người khác hồi-hướng đến cho mình, bằng cách nói 
lên lời hoan-hý rằng: “Sđđhu! Sadhu! Lành thay! Lành 
thay!” thì paltanumodanakusala: phước-thiện hoan-hÿ 
nhận phân phước-thiện của người khác hôi-hướng được 
trọn vẹn. 
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* Nếu fác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm đồng 
sinh với thọ xả không hoan-hỷ nhiều nhận phần phước- 
thiện của người khác hồi-hướng đến cho mình, dù có nói 
lên lời hoan-hỷ theo người khác rằng: “SZđJ„! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay!” thì paftänumnodanakusala: 
phước-thiện hoan-hỷ nhận phần phước-thiện của người 
khác hồi-hướng không được trọn vẹn. 

* Nếu người nào có /ác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm đông sinh với thọ hỷ hợp với tri-tuệ vô cùng 
hoan-hỷ nhận phần phước-thiện của người khác hồi- 
hướng đến cho mình, bằng cách nói lên lời hoan-hỷ 
tằng: “Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay!” thì 
pattänumodanäkusala: phước-thiện hoan-hỷ nhận phần 
phước-thiện của người khác hôi-hướng được hoàn toàn 
trọn vẹn. 


Anumodanäkusala với Pattänumodanäkusala 


* Anumodanakusala: Phước-thiện hoan-hÿ. 

Ví như người nào nhìn thấy người khác đang tạo 
phước-thiện bô-thí, phước-thiện giữ gìn giới trong sạch, 
phưøớc-thiện dang thực-hành pháp-hành thiên-định, 
đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, v.v... hoặc nhìn 
thấy tên thí-chủ ghi trên vật thí dâng cúng dường đến 
Tam-bảo, hoặc đọc kinh sách thấy danh sách các thí-chủ 
tạo phước-thiện pháp-thí, rồi người ấy phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ phước-thiện pháp-thí như 
vậy, gọi là gnwmodanakusala: phước-thiện hoan-hỷ. 

* Pattänuinodanakusala: Phưóc-thiện hoan-hỷ nhận 
phân phước-thiện của người khác chia cho mình. 

Ví như người thí-chủ nào đã tạo được phước-thiện bố- 
thí, hoặc phước-thiện xây dựng chỗ ở xong, làm lễ dâng 
cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, rồi người thí-chủ ấy 
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nói lên lời hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho bà 
con thân quyến đã quá vãng, và nói lời chia phần phước- 
thiện ấy đến cho những người đến tham dự trong buổi lễ 
ấy, hoặc sau đó gặp những người bà con thân quyến, bạn 
hữu, quen biết, v.v... 

Khi nghe người thí-chủ ấy chia phần phước-thiện của 
họ đến cho mình như vậy, những người nghe phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hÿ nói lên lời hoan-hỷ rằng: 
“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” với tác-ý tâm- 
sở đồng sinh với đại-thiệntâm hoan-hÿ nhận phân 
phước-thiện của thí-chủ chia cho mình, như vậy, gọi là 
pattãnumodanäkusala: phước-thiện hoan-hỷ nhận phần 
phước-thiện của người khác chỉa đến mình. 


Phước-thiện hồi-hướng (Pattidãna) 
Pattidana có 2 cách: 


1- Uddissikapattidäna: Hôi-hướng phần phước-thiện 
đến cho chúng-sinh riêng biệt. 

2- Anuddissikapattidãna: Hôi-hướng phẩn phước- 
thiện đến chung cho tất cả chúng-sinh. 


* Hồi-hướng phần phước-thiện đến cho chúng-sinh 
riêng biệt như thê nào? 


Sau khi đã tạo được phước-thiện nào xong rồi, người 
thí-chủ hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho bà con 
thân quyến của họ đã quá vãng thời gian lâu hoặc mau 
không giới hạn. 

Nếu bà con thân quyên quá vãng nào hay biết có thân 
nhân tạo phước-thiện, rôi hồi-hướng phần phước-thiện 
ây thì xuất hiện đến nơi ấy. Bà con thân quyến quá vãng 
ây phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan-hỷ 
nói lên lời hoan-hỷ rằng: “SZdJu! Sãdhu! Lành thay! 
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Lành thay” nhận phần phước-thiện â ấy. Ngay tức thì bà 
con thân quyến quá vãng ây hưởng được quả báu của 
phân phước-thiện ây, thoát khỏi kiếp khổ cực thiếu thốn 
ây, được hưởng kiếp sống an-lạc đầy đủ ngay khi ấy. 


Ví dụ: Tích Tirokuddapetavathu”) được tóm lược 
điêm chính như sau: 


Nhóm ngạ-quỷ là bà con thân quyến của ĐÐức-vua 
Bimbisara từ thời-kỳ Đức-Phật Phussa xuất hiện trên 
thế gian cho đến thời-kỳ Đức- Phật Gofama của chúng ta 
trải qua thời gian khoảng cách 92 đại-kiếp trái đất, có 8 
Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian: Đức-Phật 
Phussa, Đức-Phật Vipassi Đúc-Phát Sikhi, Đúc-Phát 
Vessabhu, Đưức-Phát Kakusandha, Đưức-Pháật Kona- 
gamana, Đức-Phật Kasspa, đến Đức-Phát Gotama. 

Những người bà con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisara ấy vốn là những người hộ độ Đức-Phật 
Phussa cùng chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng, họ gây gỖ với 
nhóm người có đức-tin khác, rồi có ý làm trở ngại công 
việc bố-thí cúng dường, họ đã tự lây các đồ ăn của chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng mà dùng, lại còn đốt cháy nhà 
bếp, nên họ đã tạo ác-nghiệp trộm cắp của chư Đại-đức 
ty-khưu- Tăng. 

Sau khi nhóm người ấy chết, ác-nghiệp trộm-cắp ấy 
cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục, từ cõi đại-địa 
ngục này đến các tiêu-địa-ngục khác, trải qua 92 đại- 
kiếp trái đất, đến kiếp trái đất Bhaddakappa này. 


Trong thời-kỳ ĐÐức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế- 
gian, nhóm chúng-sinh ây mới được thoát ra khỏi cõi 
địa-ngục, rôi tái-sinh làm loài ngg-qHỷ đói khái. 


' Bộ Chú-giải Petavatthu, tích Tirokuddapetavatthuvannana. 
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Một hôm, nhóm ngạ-quỷ này đến hầu Ðức-Phật 
Kassapa, bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, nhóm ngạ- quỷ chúng con 
đến khi nào mới có người bà con thân quyên tạo phước- 
thiện bô-thí, rồi hồi- -hướng phần phước-thiện bồ-thí ây 
đến cho chúng con, để “Chúng con nhận được phân 
phước-thiện hôi-hướng ấy, mới mong thoát khỏi kiếp 
ngạ-quỷ) đói khát khổ cực này, được hưởng kiếp sống 
đây đủ an-lạc? Bạch Ngài. 

Nghe chúng ngạ-quỷ bạch hỏi như vậy, Đức-Phật 
Kassapa dạy bảo rằng: 

- Này các ngạ-quỷ! Báy giờ các con chưa được gì 
đâu! Các con hãy ráng chờ trong thời vị-lai đến khi 
Đúc- Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. 


Thuở á ấy, Đức-vua Bimbisära đã từng là bà con thân 
quyến của các con trước đây cách 92 đại- -kiếp trái đất. 
Đức-vua Bừmbisara sẽ tạo phước-thiện bố-thí, cúng 
dường đến Đức-Phật Gotama cùng chư Đại-ẩđức tỳ- 
khưu-Tăng, rồi sẽ hôi-hướng phân phước-thiện ấy đến 
cho các c0n. 

Nghe lời dạy của Đức-Phật Kassapa, nhóm ngạ-quỷ 
vô cùng hoan-hý trông chờ như sắp nhận được phần 
phước-thiện bố-thí ấy nay mai. 


Thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thể gian, 
tuổi thọ con người khoảng 20.000 năm. Đến khi Đức- 
Phật Kassapa tịch diệt Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức- 
Phật cũng hoàn toàn bị tiêu hoại, thì ác-pháp dần dần 
tăng trưởng, còn thiện-pháp từ từ suy thoái, cho nên, tuổi 
thọ của con người giảm dần, giảm dần từ 20.000 năm 
xuống dần cho đến khi tuổi thọ chỉ còn 10 năm. 
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Khi ấy, một thảm họa khủng khiếp xảy ra, con người 
chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, không phân biệt 
cha mẹ, con cái, anh em, bà con thân quyền,... 

Một số người hoảng sợ chạy trốn trong rừng núi thoát 
thân. Khi biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy 
gặp lại nhau, cam kết không sát hại lẫn nhau nữa. 

Từ đó, con người bắt đầu biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội- lỗi, giữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn. Vì 
vậy, tuổi thọ con người dần dần cảng ngày càng tăng 
trưởng lên đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm 

Thời-kỳ ấy, con người sống lâu phát sinh tâm để duôi, 
ác-pháp bắt đầu phát sinh, do đó, tuôi thọ của con người 
cũng bắt đầu giảm xuống dần, giảm xuống dần cho đến 
thời-kỳ con người có tuổi thọ khoảng 100 năm. Khi ấy, 
Đức-Phật Gotama của chúng ta xuất hiện trên thế gian. 

Vào thời Ấy, Đức-vua Bưmbisara ngự tại kinh-thành 
Rãjagaha, trị vì đất nước Mãgadha, Đức-Thế-Tôn ngự 
đến kinh-thành Rãjagaha cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng. Khi ấy, Đức-vua Bimbisära ngự đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, cùng toàn thể dân chúng trong kinh-thành, 
Đức-Phật thuyết-pháp tế độ Đức-vua Bimbisãra và toàn 
thể dân chúng. Ngay ngày hôm ấy, ĐÐức-vua Bimbisãra 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bạc Thánh Nhập-lưu cùng với dán chúng 110.000 người 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đức-vua Bimbisära có đức-tin trong sạch vững chắc 
nơi 72n-bdảo: Đức-Phát-bảo, Đúc-Pháp-bdo, Đúc- 
Tăng-bảo, kính thỉnh Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ- 
khưu- Tăng ngày hôm sau độ vật thực tại cung điện. 


' Asañkheyya tính theo số lượng số 1 đứng trước 140 số 0 (số không). 
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Đức-Phát im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức-vua 
Bimbisära. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-Phật ngự cùng chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng đến cung điện, Đức-vua Bimbisãra tạo 
phước-thiện đại-thí cúng dường đến Đức-Phật và chư 
Đại-đức t)-khưu- Tăng. 

Khi ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức- 
vua Bimbisãra cùng nhau hiện đến cung điện đứng chờ 
đợi với hy vọng rằng: 

“Bây giờ, Đức-vua Bimbisära sẽ hồi-hướng phần 
phước-thiện đại-thí đến cho nhóm ngạ-quỷ chúng ta. 
Bây giờ, Đức-vua Bimbisära sẽ hồi-hướng, ... ” 

Sau khi làm lễ phước-thiện đại-thí cúng dường vật 
thực đến Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng độ 
xong, Đức-vua BIimbisära mải lo suy nghĩ xây dựng ngôi 
chùa nơi nào thuận lợi, làm chỗ ở của Ð#ức-Phật và chư 
Đại-đức t)-khưu- Tăng, nên không hồi-hướng phần phước 
thiện đại-thí ấy đến cho một ai cả. 

Nhóm nøgạ-quÿ bà con thân quyến của Đức-vua không 
nhận được phần phước-thiện đại-thí ấy. Vì vậy, chúng 
ngạ-quý vô cùng thất vọng khổ tâm khôn xiết. 

Ban đêm, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức- 
vua dẫn nhau hiện đến lâu đài của Đức-vua, kêu la khóc 
than những âm thanh đáng kinh sợ. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bimbisära ngự đến hầu 
đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đêm qua, con nghe những 
âm thanh đáng kinh sợ. 

Vậy, có chuyện gì xảy đến với con? Bạch Ngài. 


Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 
- Này Đại-vương! Không có gì đăng cho Đại-Vương 
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lo sợ. Nhóm ngạ-quỷ là bà con thân quyến của Đại- 
vương trong thời quá khứ, chúng trông đợi Đại-vương từ 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến nay với hy vọng Đại- 
vương tạo phước-thiện đại-thí rồi hồi-hướng phân 
phước-thiện đại-thí ấy đến cho nhóm ngạ-quỷ riêng biệt. 

Sau khi nhóm ngạ-qu} ấy hoan-hỷ nhận được phần 
phước-thiện hồi-hướng ây, chúng sẽ được thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ đói khát khổ cực, được hưởng kiếp sống 
đây ấủ an-lạc. 


Ngày hôm qua, sau khi tạo phước-thiện đại-thí xong, 
Đại-vương không hồi- -hướng phân phước-thiện đại-thí 
ấy đến cho nhóm ngạ-quỷ ấy. 


Vì vậy, nhóm ngạ-quỷ võ cùng thất vọng khổ tâm, nên 
đêm khuya nhóm ngạ-quỷ ấy hiện đến gần lâu đài của 
Đại-vương kêu la khóc than những âm thanh đáng kinh 
Sợ như vậy. 

Nghe Đức-Thế-Tôn dạy như vậy, Đức-vua Bimbisãra 
bạch rằng: 

- Kính bạch Đúc- Thế. Tôn, nếu ngày mãi con tạo 
phước-thiện đại-thí, rồi hồi-hướng phân phước-thiện 
đại-thí ấy thì nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyển của con 
có nhận được phân phước-thiện đại-thí ấy hay không? 
Bạch Ngài. 


Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyền 
của Đại-vương sẽ nhận được phán phước-thiện bô-thí áy. 

Lắng nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, Đức- 
vua Bimbisara liên bạch răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai, con kính thỉnh 
Đức-Thê-Tôn ngự cùng với chư Đại-ẩức tÈ-khưu- Tăng 
đên cung điện, đê con xin tạo phước-thiện đại-thí cúng 
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dường đến Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức tÈ-khưu-T\ ãng, 
lần này con sẽ hồi-hướng phần phước- -thiện đại-thí ây 
đến cho nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyễn của con riÊng 
biệt, để cứu giúp chúng thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát 
khổ cực ấy, được hưởng kiếp sống đây đủ an-lạc. 


Đức-Phật im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức-vua 
Bimbisära. 

Đức-vua Bimbisära thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
rôi xin phép hôi cung ngự trở vê cung điện, lo sửa soạn 
vật thực, đê tạo phước-thiện đại-thí vào ngày hôm sau. 

Sáng ngày hôm sau ấy, Đức-Phật ngự cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đên cung điện của Đức-vua 
Bimbisära, Đức-Phái ngự lên ngôi chỗ cao quý và chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng ngôi chỗ mỗi vị. 


Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisära dẫn nhau hiện đến đứng các nơi bên ngoài 
chờ đợi với hy vọng rằng: 

“Hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được phần 
phước-thiện đại-thí hôi-hướng ấy, rồi sẽ hóa thành thức 
ăn, thức uống, v.v... cho chúng ta.” 

Đức-Phật làm cho tất cả nhóm ngạ-quỷ hiện rõ ra, để 
cho Đức-vua Bimbisära nhìn thấy chúng. Mỗi khi, Đức- 
vua tự tay mình dâng cúng dường món ăn, thức uống 
nào đến Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, Đức- 
vua đều hồi-hướng phần phước-thiện bố-thí rằng: 

“Ilam me fñãHmam hotu” phước-thiện bố-thí này, 
câu mong cho được thành tựu đến những bà con thân 
quyền của tồi. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisara phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nói 
lên lời hoan-hỷ rằng: 
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“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 

Ngay khi Ấy, những ngạ-quỷ bà con thân quyến đều 
thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, hoá-sinh làm nhóm chư-thiên 
có đầy đủ món ăn, thức uống cõi trời, không còn phải 
chịu cảnh đói khát khổ thân nữa, chúng có nước tắm đầy 
đủ mát mẻ, có thân hình khỏe mạnh. 

Đức-vua Bimbisära thành kính dâng cúng dường y và 
các thứ vật dụng khác đến Đức-Phật và chư Đại-đức f}- 
khưu-Tăng, rồi hồi-hướng phần phước-thiện bồ-thí rằng: 

“ldam me ñãNnam hotu” phước-thiện bồ-thí này, 
câu mong cho được thành tựu đến những bà con thân 
quyền của tồi. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisara phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nói 
lên lời hoan-hỷ rằng: 

“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! ”. 

Ngay khi ấy, những ngạ-quỷ bà con thân quyền đều 
có đầy đủ các bộ y phục đẹp đẽ lạ thường, các đồ trang 
sức quý giá, các lâu đài sang trọng, chỗ nằm, chỗ ngôi 
đẹp đế, v.v... như cõi trời được phát sinh đến tất cả 
nhóm bà con thân quyến ấy. 

Do nhờ oal lực của Đức-Phật, nên Đức-vua Bimbisära 
tận mắt nhìn thấy tất cả nhóm bà con thân quyến của 
mình được thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, được hoá-sinh làm 
nhóm chư-thiên hưởng được mọi sự an-lạc như nhóm 
chư-thiên. Đức-vua phát sinh đại-thiện tâm vô cùng 
hoan-hỷ. 

Sau khi độ vật thực xong, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp 
tích 7?rokuddapetavaffhu này. 

Tích 77zokuddapetavaffhu này có 12 bài kệ, trong đó 
có câu hồi-hướng rằng: 
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“Idlatt vo ñãf nam hotu, sukhitã hontH ñđfayo”. 

Câu mong phân phước-thiện bô-thí này được thành 
tựu quả báu đến những bà con thân quyên của các con, 
cầu mong những bà con thân quyển của các con thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an-lạc lâu dài. 


* Về sau, mỗi khi người thí-chủ nào tạo phước-thiện 
nào rồi, người thí-chủ ấy đọc câu hồi-hướng phần 
phước-thiện ấy bằng câu kệ Pä|i rằng: 

“lau no ñãữmnat)ụ hoíu, sukhitã hontH ñãfayo°. 

Câu mong phân phước-thiện bô-thí này được thành 
tựu quả báu đến những bà con thân quyên của chúng 
con, câu mong những bà con thân quyên của chúng con 
thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an-lạc lâu đài. 

Như vậy, thí-chủ hồi hướng phần phước-thiện của 
mình đến cho chúng-sinh khác gọi là pafidãnakusala: 
phước-thiện hôi-hướng phân phước-thiện của mình và 
chúng-sinh khác hoan-hỷ nhận phần phước-thiện của thí- 
chủ gọi là paff—nwummodanakusala: phước-thiện hoan-hÿ 
nhận phần phước-thiện của người khác, nên 2 loại 
phước-thiện này có sự liên quan với nhau giữa ứ0gười 
ban cho và người hoan-hÿ nhận. 


Tích Sãäriputtattheramätupeta'”? 


Tích Sãriputtattheramafupera: Ngạ-quỷ thân mẫu của 
Ngài Đại- Trưởng-lão SãrIputta được tóm lược như sau: 

Tiền-kiếp của nữ ngạ-quỷ này đã từng là thân mẫu 
của Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta trong quá khứ kiệp 
thứ 5 kê từ kiệp hiện-tại. 

Tiền-kiếp của nữ ngạ- quỷ là vợ của ông Bà-la-môn 
nhà giàu có nhiều của cải. Ông Bà-la-môn là người có 


' Bộ Petavatthu, tích SãrIputtattheramatupetavannanã. 
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tâm từ, tâm bi đối với mọi người. Hằng ngày, ông tự tay 
tạo phước-thiện bố-thí, cúng dường vật thực, y phục, vật 
dụng cần thiết,... đến các Sa-môn, Bà-la-môn, những 
người nghèo khổ, người qua đường, v.v... 


Một hôm, ông Bả-la-môn có công việc phải đi khỏi 
nhà, nên ông dạy bảo người vợ ở nhà thay ông giữ gìn 
truyền thống gia đình tạo phước-thiện bố-thí, cúng 
dường vật thực, y phục, vật dụng cần thiết,... đến các 
Sa-môn, Bà-la-môn, những người nghèo khổ, những 
người qua đường, nhưng người vợ ở nhà không làm theo 
lời dạy bảo của chồng. 

Hễ có người đến nương nhờ thì bà buông lời mắng 
nhiếc răng: “Các người hãy, ăn phần, uống nước tiểu, 
liễm máu mủ, nước miễng,... ”. 


Sau khi bà chết, đc- -nghiệp ấy cho quả tái-sinh vào 
loài ngạ-quỷ đói khát, ăn uông những đồ dơ bân như ăn 
phân, uông nước tiêu, liếm máu mủ, nước miếng.... chịu 
bao nỗi khổ cực đói khát, lạnh lẽo do quả của ác-nghiệp 
của mình đã tạo trong tiền-kiếp. 


Nữ ngạ-quỷ nhớ lại được tiền-kiếp của mình đã từng 
là thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufía, nên bà 
đến nương nhờ Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm bi tế độ, 
nhưng vị thiên-nam giữ công ngăn cản không cho vào, 
nên nữ ngạ-quỷ thưa với vị thiên-nam rằng: 

- Thưa thiên-nam, tiên-kiếp của tôi đã từng là thân 
mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. Xin thiên-nam 
cho tôi được phép vào đảnh lễ Ngài Đại- Trưởng-lão. 

Nữ ngạ-quỷ được phép vào đứng khép nép. Nhìn thấy 
nữ ngạ-quỷ, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta có tâm bị 
bèn hỏi rằng: 
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- Này nữ ngạ-quỷ! Ngươi là ai mà thân hình trần 
truông, ốm yếu da bọc xương, đứng run rầy thật đáng 
thương. Lão tăng tế độ ngươi thế nào? 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta hỏi, nên nữ ngạ- 
quỷ bạch rằng: 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiền-kiếp của con 
đã từng là thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão, do ác- 
nghiệp của con cho quả tái-sinh làm loài nữ ngạ-quỷ 
chịu cảnh khô đói khái, đành phải ăn IUIỐNg đô dơ bẩn, 
ăn phần, uỐng nước tiểu, nước đàm, nước miễng người 
ta nhồ bỏ, liễm mắu mủ của đàn ông, đàn bà, nước vàng 
từ tử thi chảy ra, sống không có nơi nương tựa trong các 
nghĩa địa, bãi tha ma. 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão tạo phước-thiện bô-thi, rồi hồi-hướng phần 
phước-thiện bô-thí ấy đến cho con. Khi con phát sinh 
đạithiệntâm trong sạch hoan-hỷ nhận được phần 
phước-thiện bố-thí hôi-hướng ấy, may ra CỨU giúp con 
thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát khổ sở như thể này. 


Lắng nghe nữ ngạ-quý đã từng là thân mẫu của Ngài 
trong tiền-kiếp thứ 5, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
phát sinh tâm bị tìm cách cứu giúp nữ ngạ-quỷ thoát 
khỏi cảnh khổ, nên Ngài Đại-Trưởng-lão đến bàn bạc 
Với Ngài Đại-lrưởnglão Mahamoggalana, Ngài 
Trưởng lão Anuruddha, Ngài Trưởng-lão Mahakappina 
cùng nhau cứu g1úp nữ ngạ-quỷ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna đi khất thực 
trong kinh-thành RãJagaha, vào cung điện gặp Đức-vua 
Bimbisara  Đức-vua thỉnh mời, yêu cầu Ngài Đại- 
Trưởng-lão cần những thứ vật dụng nảo, để Đức-vua 
dâng cúng. Nhân dịp ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão báo cho 
Đức-vua biết chuyện #0 ngạ-guỷ đã từng là thân mẫu 
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của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputfa, sông trong cảnh đói 
khát khổ sở không có nơi nương tựa. 

Nghe vậy, Đức-vua truyền lệnh xây cất 4 cải cốc chỗ 
ở của chư tỳ-khưu-Tăng. Sau khi xây cất xong, sắm sửa 
đầy đủ 4 thứ vật dụng cân thiết đối với tỳ-khưu. 

Đức-vua Bimbisara làm lễ dâng 4 cải cốc ấy đến 
Ngài Đại- Trưởng-lão SariputIa có Đức-Phát chủ trì. 

Một lần nữa, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta làm lễ 
dâng 4 cái cốc có đầy đủ 4 thứ vật dụng cần thiết đến 
chư tỳ-khưu-Tăng từ bốn phương, có Đức-Phật chủ trì, 
rồi xin hồi-hướng phần phước-thiện bố-thí ấy đến nữ 
ngạ-quý đã từng là thân mẫu của mình trong tiền-kiếp. 

Nữ ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ, 
nói lên lời hoan-hỷ rằng: “SZdJu! Sãdhu! Lành thay! 
Lành thay!” nhận được phần phước-thiện bố-thí hồi- 
hướng đặc biệt ấy. Ngay tức thì, nữ ngạ-quỷ thoát khỏi 
kiếp ngạ-quý, hóa-sinh làm vị thiên-nữ xinh đẹp trên cõi 
trời, có hảo quang sáng ngời, có y phục lộng lẫy trong 
lâu đài nguy nga tráng lệ, có đầy đủ các thứ của cải quý 
giá của chư-thiên, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

Sau đó, vị thiên-nữ hiện xuống cõi người, đến hầu 
đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãämoggalläna, rồi đứng 
một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi vị 
thiên-nữ đã tạo đại-thiện-nghiệp nào mà trở thành vị 
thiên-nữ có nhiều quả báu đặc biệt như vậy. 

Vị thiên-nữ bạch với Ngài rõ về tiền-kiếp của mình... 

Hồi-hướng thành tựu 


Phước-thiện bố-thí mà thí-chủ hồi-hướng đến hàng 
ngạ-quỷ bả con thân quyền của thí-chủ, hoặc hàng ngạ- 
quỷ khác được thành tựu cân phải hội đầy đủ 3 điều kiện 
cần thiết: 
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* Thí-chủ có đại-thiện-tâm trong sạch hôi-hướng phần 
phước-thiện bồ-thí của mình đến cho hàng ngạ-quỷ. 

* Hàng ngạ-quỷ gỗm có nhiễu nhóm như: 12 nhóm, 4 
nhóm, 21 nhóm. Trong tất cả các nhóm ngạ-quỷ ấy, chỉ 
có nhóm ngạ-quỷ sống gân gũi với loài người, gọi là 
paradattupajivikapeta: ngạ-quỷ sống do nhờ người khác 
cho, mới có cơ hội nhận được phần phước-thiện bố-thí 
của thân nhân, hoặc của những người khác hồi-hướng. 
Côn lại các nhóm ngạ-quỷ khác không có cơ hội nhận 
phân phước-thiện bồ-thí của thân nhân hôi-hướng, bởi 
vì chúng sống xa loài người. 

* Bác thọ-thí có đây đủ các đức cao thượng, nhự 
Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác, chư bậc Thánh A-ra-hán, 
chư Đại-đức Tỳ-khưu-Tăng có giới-đức trong sạch, 
thực-hành pháp-hạnh cao thượng. 

Nếu hội đầy đủ 3 điều kiện cần thiết ấy thì thí-chủ 
hồi-hướng phần phước-thiện bố-thí đến nhóm ngạ-quỷ 
bà con thân quyến của thí-chủ, hoặc hàng ngạ-quỷ khác 
ây mới được thành tựu. 

Hồi-hướng thành tựu — không thành tựu 

Trong bài kinh Jãnussonisuttat”) Đức-Thế-Tôn thuyết 
dạy ông Bả-la-môn Jãnussonï về cách hồi-hướng phước- 
thiện bố-thí thành tựu và không thành tựu đến số chúng- 
sinh, được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, ông Bà-la-môn JãnussonT đến hầu đảnh 
lễ vẫn an Đức-Thế-Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bạch 
với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đưứưc-Phát Gotama, con là Bả-la-môn tạo 
phước-thiện bô-thi, rôi hôi-hướng phân phước-thiện bố- 


' Bộ Añguttaranikäya, phần Dasakanipãta, kinh JãnussonTsutta. 
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thí ấy đến cho các bà con thân quyến đã quả vãng của 
con, với hy vọng rằng: “Các bà con thân quyến đã quả 
vãng ấy nhận được phân phước-thiện bô-thí mà con đã 
hồi-hướng ”. 


- Kinh bạch Đức-Phật Gotama, các bà con thân quyến 
đã quá vãng của con có nhận được phân phước-thiện 
bô-thí ấy mà con đã hôi-hướng hay không ? Bạch Ngài. 

Đức Thể Tôn dạy ông Bà-la-môn .Jãnussonï rằng: 

- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyến đã quả 
vãng có cơ hội thì nhận được phản phước-thiện bồ-thí 
mà thán quyên đã hôi-hướng, và nêu các bà con thân 
quyên đã quá vãng không có cơ hội thì không nhận được 
phân phước-thiện bô-thí mà thân quyên đã hôi-hướng. 

Jãä.- Kinh bạch Đức-Phật Gotama, nếu các bà con 
thân quyên đã quá vãng có cơ hội thì nhận được phản 
phước-thiện bô-thí mà thân quyên đã hôi-hướng như 
thê nào? 

Và nếu bà con thân quyến đã quá vãng không có cơ 
hội thì không nhận được phán phước-thiện bó-thí mà 
thân quyên đã hồi-hướng như thê nào? Bạch Ngài. 


ĐP. - Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo 
ác-nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cấp, ác-nghiệp tà- 
dâm, ác-nghiệp nỏi-dối, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác- 
nghiệp nói lời thô tục, ác-nghiệp nói lời vô ích, tham lam 
của người khác, thù hận, có tà-kiến. 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau làm chúng-sinh trong cõi địa- 
ngục, sống trong cối địa ngục. 

- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyền đã quả 
vãng thuộc về loài chúng-sinh trong cõi địa-ngục thì 
không có cơ hội nhận được phần phước-thiện bố-thí mà 
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thân quyến đã hồi-hướng đến cho chúng (bởi vì, chúng- 
sinh trong cõi địa ngục không biết, nên không có cơ hội 
đến nhận phân phước-thiện bố-thí mà thân quyến đã 
hôi-hướng đến cho chúng). 

- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo ác- 
ớt ¿ sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cấp, ác-nghiệp tà- dâm, 

.„ tham lam của người khác, thù hận, có tà-kiến. 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau làm loài súc-sinh, sống trong 
loài súc-sinh. 

- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyền đã quả 
vãng thuộc về loài súc-sinh thì không có cơ hội nhận 
được phần phước-thiện bồ-thí mà thân quyến đã hôi- 
hướng đến cho chúng (bởi vì, loài suc-sinh không biết, 
nên không có cơ hội đến nhận phần phước-thiện bố-thí 
mà thân quyến đã hôi-hướng đến cho chúng). 

- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo đại- 
thiện-nghiệp tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cấp, 
tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, trảnh xa sự nói 
lời vô ích, không tham lam của người khác, không thù 
hận, có chánh-kiến. 

Sau khi người ấy chết, nêu đại-thiện-nghiệp ây CÓ CƠ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm loài người, sống trong 
CỐI người. 

- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyền đã quả 
vãng thuộc về loài người thì không có cơ hội nhận được 
phân phước-thiện bồ-thí mà thân quyến đã hồi-hướng 
đến cho họ (bởi vì, loài người không biết, nên không có 
cơ hội đến nhận phân phước-thiện bô-thí mà thân quyền 
đã hồi-hướng đến cho họ). 
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- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo đại- 
thiện-nghiệp tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cấp, 
tránh xa sự tà-dâm,..., không tham lam của người khác, 
không thù hận, có chảnh-kiễn. 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả tải-sinh kiếp sau hoả-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị fhiên-nữ, sống trong cõi trời dục-giới. 

- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyền đã quả 
vãng thuộc về vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong cối 
trời dục-giới thì không có cơ hội nhận được phần 
phước-thiện bố-thí mà thân quyến đã hồi-hướng đến cho 
họ (bởi vì, vị chư-thiên cối trời dục-giới không quan 
tâm, nên không có cơ hội đến nhận phần phước-thiện 
bô-thí mà thân quyến đã hôi-hướng đến cho họ). 

- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo ác- 
nghiệp sảt-sinh, ác-nghiệp trộm-cấp, ác-nghiệp tà-dâm, 

.. tham lam của người khác, thù hận, có tà-kiến. 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau làm loài ngạ-quỷ, sống trong 
loài ngạ-quỷ chịu quả khổ đói khát. 

Nếu loài ngạ-quỷ ấy biết có thân quyến hoặc bạn hữu, 
hoặc những thí-chủ khác tạo phước-thiện bô-thí, rồi hồi- 
hướng phần phước-thiện bô-thí ấy đến cho loài ngạ-quỷ 
thì loài ngạ-quỷ ấy có cơ hội hiện đến phát sinh đại- 
thiện tám nói lên lời hoan-hÿ, nên nhận được phần 
phước thiện bồ-thí mà thí-chủ hôi-hướng đến cho họ, 
mới thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát ấy, nhờ đại-thiện- 
nghiệp hoan-hỷ phân phước-thiện bồ-thí cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc 
6 cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối thiện- 
dục-giới ấy tuỳ theo năng lực quả của đại-thiện-nghiệp. 
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- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyền đã quả 
vãng thuộc về loài ngạ-quỷ ấy thì có cơ hội nhận được 
phân phước-thiện bồ-thí mà thân quyến đã hồi-hướng 
(bởi vì, loài ngạ-quỷ biết, nên có cơ hội hiện đến nơi ấy, 
phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ, nhận được phân phước- 
thiện bô-thí mà thí-chủ đã hồi-hướng đến cho họ). 

Jã. - Kính bạch Đức-Phật Gotama, nếu bà con thân 
quyền đã quá vãng ấy không thuộc về loài ngạ-quỷ thì ai 
sẽ hưởng được quả bảu của phước-thiện bô-thí ấy? 


ĐP. - Này Bà-la-môn! Có các bà con thân quyễn khác 
đã quá vãng thuộc về loài ngạ-quỷ. Các bà con thân 
quyến ngạ-quỷ khác ấy có cơ hội đến nhận được phần 
phước-thiện bô-thí mà thân quyền đã hôi-hướng đến cho 
họ. Loài ngạ-quỷ khác ấy hưởng được quả báu của 
phước-thiện bồ-thí ấy. 


Jã. - Kính bạch Đức-Phật Gotama, nếu bà con thân 
quyến đã quả vãng ấy không thuộc về loài ngạ-quỷ và 
các bà con thân quyến đã quá vãng khác cũng không 
thuộc về loài ngạ-quỷ, thì ai sẽ hưởng được quả bảu của 
phước-thiện bồ-thí ấy. 


ĐỨF. - Này Bà-la-môn! Các bà con thán quyến đã tử 
sinh luân- hôi trải qua vô số kiếp á ấy, mà không có bà con 
thân quyền quá vãng nào thuộc về loài ngạ-quỷ, đó là 
điều không thể có được. 


Và thí-chủ đã tạo phước-thiện bồ-thí, rồi hồi-hướng 
phân phước-thiện bồ-thí của mình, thì chính thí-chủ là 
người hưởng được quả báu của phước-thiện bố-thí ấy. 

Ja. - Kính bạch Đức-Phật Gotama, Ngài dạy: “Người 
thí-chủ cũng hưởng được quả bảu của phước-thiện bố- 
thí ấy nữa. Bạch Ngài ”. 
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ĐP. - Này Bà-la-môn! Như-Lai dạy: “Người thí-chủ 
hưởng được quả báu của phước-thiện bố-thí ấy nữa `. 

- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo ác- 
nghiệp sảt-sinh, ác-nghiệp trộm-cấp, ác-nghiệp tà-dâm, 

.„ tham lam của người khác, thù hận, có tà-kiến. 

Và người ấy cũng tạo phước-thiện bồ-thí vật thực, 
nước uống, vải, xe cô, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến 
những người khác, tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
các thứ vật dụng cần thiết đến chư t)-khưu, các Sa-môn, 
các Bà-la-môn, ... 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau sinh làm con voi báu được 
người quyền quỷ sử dụng, nên con voi báu ấy có vật 
thực, nước uống đây đủ, có các đồ trang sức quý giá,. 


- Này Bà-la-môn! Như vậy, trong đời này, người nào 
tạo ác-nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cấp, ác-nghiệp 
tà-dám,.. „ tham lam của người khác, thù hận, có tà-kiễn. 

Và người ấy cũng tạo phước-thiện bồ-thí vật thực,nước 
uống, vải, xe cộ, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến những 
người khác, tạo phước-thiện bố-thí cúng dường các thứ 
vật dụng cần thiết đến chư t)-khưu, các Sa-môn, các Bà- 
la-môn,... 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì tải-sinh kiếp sau sinh làm con ngựa báu, con 
chó tỉnh khôn,... Con ngựa báu, con chó tỉnh khôn ấy 
được người quyên qu nuôi dưỡng chăm sóc chu đáo. 

- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo thiện- 
nghiệp tránh xa sự sát-sinh, trảnh xa sự trộm-cấp, tránh 
xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói lời 
chia rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói lời vô 
ích, không tham lam của người khác, không thù hận, có 
chánh-kiển. 
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Và người ấy cũng tạo phước-thiện bồ-thí vật thực, 
nước uống, vải, xe cô, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến 
những người khác, tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
các thứ vật dụng cần thiết đến chư t)-khưu, các Sa-môn, 
các Bà-la-môn. 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả thì tái-sinh kiếp sau làm người trong cối 
người. Người ấy là người giàu sang phú quỷ, có nhiễu của 
cải tài sản, hưởng được mọi sự an-lạc trong cối người. 

- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo thiện- 
nghiệp tránh xa sự sát-sinh, trảnh xa sự trộm-cấp, tránh 
xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói lời 
chia rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, trảnh xa sự nói lời vô 
ích, không tham lam của người khác, không thù hận, có 
chánh-kiển. 

Và người ấy cũng tạo phước-thiện bố-thí vật thực, 
nước uống, vải, xe cô, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến 
những người khác, tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
các thứ vật dụng cần thiết đến chư t)-khưu, các Sa-môn, 
các Bà-la-môn. 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả thì tái-sinh kiếp sau hoá-sinh vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-Hữ trên cối trời dục-giới, hưởng được mọi 
sự an-lạc vi-tễ cho đến khi hết tuổi thọ trên cối trời dục- 
giới ấy. 

- Này Bà-la-môn! Vì vậy, Như-lai dạy rằng: Người 
thí-chủ cũng hưởng được quả-bảu của phước-thiện bố- 
thí ấy nữa. 

Ja. - Kính bạch Đức-Phát Gotama, thật phi thường! 
chưa từng nghe! 

- Kính bạch Đúc-Phát Gotama, người thí-chủ cũng 
được hưởng được quả báu của phước-thiện bồ-thí ấy. 
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Như vậy, mọi người nên tạo phước-thiện bố-thí thật 
sự, nên có đức-tin nơi phước-thiện bô-thí thật sự. 

ĐP. - Này Bà-la-môn! Điễu ấy đúng như vậy! 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn thuyết dạy như vậy, ông 
Bà-la-môn JãnussorT bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Phật Gotama, con thật vô cùng 
hoan-hỷ. Đức-Phát Gotama thuyết-pháp băng nhiễu 
cách, ví như lật ngửa ra vật bị che đậy, hoặc mở ra vật 
bị đóng kín, hoặc rọi đèn soi sảng vào chô tăm tôi, để 
cho người có đôi mất sảng được tháy rõ tát cả mọi vật 
hiện hữu. 

Con đem hêt lòng thành kính xin quy-y, nương nhờ nơi 
Đức-Phật Gotama; xin quy-y, nương nhờ nơi Đức-Pháp- 
bảo; xin quy-y, nương nhờ nơi chư t)-khưu- Tăng-bảáo. 

Kính xin Đức-Phật Gotama công nhận con là người 
cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảdo kê từ nay cho đên trọn 
kiếp của c0Hn. 

Phước-thiện bố-thí và phước-thiện hồi-hướng 

(Dãnakusala và Pattidaänakusala) 

Phước-thiện bố-thí (dãnakusala), phước-thiện hồi- 
hướng (pattidanakusala) và phước-thiện hoan-hỷ (paf14- 
numnodanakusala) cả 3 loại phước-thiện này chỉ có thuận 
lợi nhât đôi với cøn người trong cối Nam-thiện-bộ-châu 
(cối người mà chúng ta đang sinh sông) mà thôi, còn đôi 
với các chúng-sinh trong các cõi-giới khác thì khó có cơ 
hội, thậm chí không có cơ hội thực hiện được theo ý 
muôn của mình được. 

Thật vậy, nên suy xét các chúng-sinh trong 3l cõi 
trong tam-giới như sau: 

* Chư phạm-thiên trong 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên chỉ có tứ-uân (thọ-uán, tưởng-uán, hành- 
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uấn và thức-uẩn), nghĩa là chư phạm-thiên chỉ có tâm 
mà không có thân. Mỗi vị phạm-thiên đều hưởng quả 
an-lạc của vô-săc-giới thiện-nghiệp trong tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên của mình. 

* Chư phạm-thiên trong 15 tầng trời sắc- giới phạm- 
thiên có đủ ngũ-uẫn (sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn và thức-uẩn), nghĩa là chư phạm-thiên có thân 
và fâm. Mỗi vị phạm-thiên đều hưởng quả an-lạc của 
sắc-giới thiện-nghiệp trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
của mình. 

* Và chư phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới Vô- 
tưởng-thiên chỉ có nhất-uẩn là sắc-uẩn mà thôi, nghĩa 
là chư phạm-thiên chỉ có thân mà không có tâm. Mỗi vị 
phạm-thiên đều duy trì sắc ¿hân suốt 500 đại-kiếp trái 
đất trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên của mình. 

* Chư vị thiên-nam, vị thiên-nứ trong ó6 tầng trời 
dục-giới có đủ ngũ-uẫn (sắc- -uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uán và thức- uẩn). Mỗi vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
đều hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp trong tầng 
trời dục-giới của mình. 

* Những Chúng-sinh trong 4 cối ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), đang chịu quả khô của ác- 
nghiệp trong cõi ác-giới của mình. 

* Con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu (cõi người 
mà chúng ta đang sinh sống), khi thì đại-thiện-nghiệp 
cho quả an-lạc, khi thì ác-nghiệp cho quả khổ. 

Con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này có tính 
chất đặc biệt hơn các chúng-sinh trong các cõi-giới khác 
như sau: 

- Con người chúng fa có nhiều cơ hội thuận lợi tạo 
các pháp-hạnh ba-la-mật tuỳ theo ý nguyện của mỗi 
Đức-Bồ-tát. 
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- Nếu Đức-Bỏ-tát có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác cần phải tạo đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mát bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bác trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng. 

- Nếu Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Độc-Giác., thì Đức-Bồ-tát Độc-Giác cần phải tạo 
đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung. 

- Nếu Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành bác 
Thánh thanh-văn-giác, thì Đức-Bồổ-tát thanh-văn-giác 
cần phải tạo đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ. 

Cho nên, con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này 
có khả năng trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, 
Đúc-Phát Đóc-Giác, bậc Thánh thanh-văn-giác tuỳ theo 
ý nguyện của mỗi Đức-Bồ-tát. 

- Con người này có cơ hội tạo mọi thiện-nghiệp tuỳ 
theo khả năng của mình, và cũng có cơ hội tạo mọi ác- 
nghiệp theo khả năng của mình. 

- Con người này có cơ hội tốt tạo mọi phước-thiện rồi 
hồi hướng phần phước-thiện ấy đến cho những người bà 
con thân quyến đã quá vãng, hoặc chia phần phước- 
thiện ấy đến cho những người thân hiện hữu trong đời. 


Ví dụ: Người thí-chủ tạo phước-thiện bế-thí (dãna- 
kusala), cúng dường đến chư tỳ-khưu- Tăng, rồi tạo 
phước-thiện hi-hướng (pattidanakusala) phân phước- 
thiện bố-thí ấy đến cho bả con thân quyến đã quá vãng, 
nhất là loài ngạ-quỷ, đọc câu hồi-hướng như sau: 


“ldam no ñainam hotu, sukhitã honfu ñatayo. ” 
Phước-thiện bố-thí này, xin hồi-hướng đến tất cả bà 
con thân quyên của chúng con từ kiêp hiện-tại cho đên 
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vô số kiếp trong quá-khứ, cấu mong quý vị nhận phần 
phước-thiện bố-thi này, để thoát khỏi mọi cảnh khổ, 
được an-lạc lâu dải. 

Nếu bà con thân quyến đã quá vãng thuộc về loài 
ngạ-quỷ nào hay biết, thì loài ngạ-qwỷ ấy xuất hiện đến, 
phát sinh đạ¡-thiện-tâm nói lên lời hoan-hỷ rằng: 

“§adhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” gọi là 
phước-thiện hoan-hỷ (pattãnumodanakusala) nhận được 
phân phước-thiện bô-thí ấy, thì ngay khi ấy, bà con thân 
quyến ấy được thoát khỏi kiếp ngạ-quý, nhờ đ- thiện- 
nghiệp hoan-hỷ nhận phân phước-thiện bô-thi ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới, hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy trong cõi thiện-giới ấy. 


Đó là điều hạnh phúc an lành biết dường nào! 


Pattidanakusala: Phước-thiện hồi-hướng có 2 cách: 


1- Uddissikapattidänakusala: Hồi-hướng phần phước- 
thiện đến cho chúng-sinh riêng biệt: 

Người thí-chủ có /ác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm tạo phước-thiện hồi-hướng đên cho các bà con 
thân quyên quá vãng riêng biệt như sau: 

Dựa theo bài kệ trong tích 7?rokuddapefavatthu, các 
Ngài Đại Trưởng Lão dạy câu kệ hôi-hướng răng: 

“lau no ñãHnatụ hoíu, sukhitã hontH ñđfayo. ” 


“Xin hồi- -hưởng phân phước-thiện này đến cho những 
bà con thân quyên của chúng con từ kiếp hiện-tại cho 
đến vô số kiếp quả-khứ, cầu mong những bà con thân 
quyến của chúng con hoan-hÿ nhận phân phước-thiện 
nây, để thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an-lạc 
lâu dài. ” 
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2- Anuddissikapattilänakusala: Hôi-hướng phân 
phước-thiện đến chung cho tắt cả chúng-sinh: 

Người thí-chủ có /ác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm tạo phước-thiện hồ¡-hướng chung đên cho tât 
cả chúng-sinh như sau: 

“Imamu puññiabhagam sabbasaftainam demi (demd). ” 

“Con (chúng con) xin hôi-hướng phân phước-thiện 
này đên cho tắt cả chúng-sinh muôn loài. ” 


* Nếu các thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí nào, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên, nhất là phước- 
thiện nghe chánh-pháp rồi, có tác-ý tâm-sở động sinh 
với đại-thiện-tâm tạo phước-thiện hôi-hướng đến riêng 
cho các bà con thân quyến cùng chung với tất cả chúng- 
sinh muôn loài, thì nên đọc câu hồi hướng rằng: 

“hmam puññnabhagamn mãtä-pIu-äcariya-fñiaHi-mia- 
samuhananceva  sesasabbasafananca  devalananca 
aãrakkhadevafanañca visesafo2 gunavantananca dema, 
sabbepi te puñnapattim laddhana sukhitä hontu, dukkha 
muccantu sabbattha. ” 

“Chúng con thành tâm hôi-hướng, kính dâng phần 
phước-thiện thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy cô 
giáo, bà con thân quyền, bạn hữu cả thảy, cùng với tất 
cả chúng-sinh muôn loài, toàn thể chu-thiên, các Vị chư- 
thiên hộ trì mỗi chúng con, đặc biệt đến các bậc ân 
nhân. Sau khi quỷ vị phát sinh đại-thiệntâm hoan-hÿ 
nhận phần phước-thiện thanh cao này rồi, cầu mong tất 
cả qHỷý Vị đêu hưởng được mọi sự an-lạc, được thoát 
khỏi mọi cảnh khổ trong khắp mọi nơi. ” 

Những loài chúng-sinh nào có cơ hội phát sinh đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ nhận được phân phước-thiện mà thân 
quyền hoặc các thí-chủ khác đã hồi-hướng đến cho tất cả 
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chúng-sinh, gọi là paãnumodanakusala: phước-thiện hoan- 
hỷ phân phước-thiện của thí-chủ hôi hướng đến cho họ. 

Những loài chúng-sinh ấy mới lên lời Sãdhu! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay! Hoan-hỷ nhận phần phước-thiện 
của thí-chủ, đó là những loài chúng-sinh sống gần gũi 
với loài người như sau: 

- Paradaftupajwikapefa: loài ngạ-quỷ duy trì sinh 
mạng do nhờ người khác ban đến cho họ. 

- Vemanikapefa: ngạ-quỷ chịu quả khổ nhẹ của ác- 
nghiệp ban ngày, đến ban đêm hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp của họ. 

- Vinipatika asura: Loài a-su-ra vinipatika như chư 
thiên ở trên mặt đất gần gũi với loài người. 

- Những người thân sống gần gũi thân cận với thí-chủ 
hoặc những người cùng nhau tạo phước-thiện ấy. 

Những loài chúng-sinh ấy có cơ hội phát sinh đï- 
thiện-tâm nói lên lời hoan-hỷ rằng: “Sãđdhu! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay!” nhận được phân phước-thiện ấy. 

Ngay khi ấy, đối với các loài ngạ-quỷ, nhờ đ4i-:hiện- 
nghiệp hoan-hỷ phân phước-thiện ấy cho quả thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ, đồng thời liền tái-sinh kiếp sau hoá-sinh 
làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, 
hưởng được mọi sự an-lạc trong cõi trời dục-giới ấy. 

Còn các loài chúng-sinh khác ở cách xa loài người 
không hay biết, nên không có cơ hội phát sinh đi-£hiện- 
tâm hoan-hỷ phân phước-thiện ấy. 


Quả báu Của Pattänumodanäkusala 


Tích Vihãravimãänaf? được tóm lược những điểm 
chính như sau: 


' Bộ Chú-giải Vimãnavatthu, tích Vihãravimãnavatthu. 
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Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi Ấy, đại cận-sự-Hữ 
Visakhã (Visakhaä maha-upäsikã) cùng với các bạn và 
đoàn thuộc hạ đông đảo đều trang điểm lộng lẫy có ý 
định đi du ngoạn công viên. 

Đại cận-sự-nữ Visãkhãä trang điểm với đồ trang sức 
tắm choàng mahälafã cùng với 500 người bạn gái và 
đoàn thuộc hạ ngồi trên xe đang trên đường đi đến công 
viên, bà /szkhã nghĩ rằng: 

“Ta đi du ngoạn công viên có lợi ích gì đâu! Váy, ta 
nên đi đến ngồi chùa Jetavana, đánh lễ Đức- Thế- Tôn và 
chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, rôi nghe Đức-Phật thuyết- 
pháp thì hạnh phúc biết dường nào!” 

Sau khi nghĩ như vậy, đại cận-sự-nữ Visakhã dẫn 
đoàn đi đến gần ngôi chùa, dừng lại một nơi, bà cởi đồ 
trang sức tắm choàng mahälatã ra, rồi trao cho một tỳ 
nữ câm. 

Đại cận-sự-nữ Visakhã đi vào giảng đường đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng, rồi ngồi 
một nơi hợp lẽ. Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp tế độ đại cận- 
sự-nữ Visakha cùng với 500 bạn gái và đoàn thuộc hạ. 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp xong, đại 
cận-sự-nữ Visäkhä đảnh lễ Đức-Thế-Tôn và chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, xin phép trở về nhà. 

Trên đường đi về, đại cận-sự-nữ Visäkhã bảo cô nữ tỳ 
trao tấm choàng mahãlatã lại cho bà, thì cô tỳ nữ thưa 
với bà rằng: 

- Kính thưa bà chủ, con để quên tấm choàng 
mahalata tại giảng đường. Con xin phép trở lại giảng 
đường lấy tắm choàng mahälatã cho bà. 

Nghe cô nữ tỳ thưa như vậy, đại cận-sự-nữ Visakhä 
bảo rằng: 
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- Này con! Nếu con đã để quên tắm choàng mahalata 
tại giảng đường thì con không nên trở lại lấy nó. Ta sẽ 
kính dâng tắm choàng mahälatã ấy để bản lấy tiễn xây 
dựng ngồi chùa. 

Đại cận-sự-nữ Visakhä đi trở lại đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn. rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con kính dâng tấm choàng 
mahalata trị giá 90 triệu 100 ngàn đồng tiễn vàng. 

- Kính bạch Đưức-Ti hé. Tôn, với số tiền ấy, Đức-Thế-Tôn 
cho phép con xây dựng một ngôi chùa to lớn thích hợp 
làm chỗ ở của Đức-Thế- Tôn và chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. 

Nghe đại cận-sự-nữ Visakha bạch như vậy, Đức-Thế- 
Tôn chấp thuận bằng cách làm thinh. 

- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, người có khả năng mua 
nổi tấm choàng mahalatä này không có. Vậy, con xin 
mua lại tâm choàng mahälatäã với giá ấy. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con nên xây dựng ngôi 
chùa tại nơi nào? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn dạy đại cận-sự-nữ Visakhã rằng: 

- Này Visäkhä! Con nên xây dựng một ngôi chùa gân 
phía Đóng cửa thành SavatHthi. 

Vâng lời dạy của Đức- Thế-Tôn, đại cận-sự-nữ 
Visakhã mua đất, rồi xây dựng một ngôi chùa to lớn do 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggalliana trông coI xây 
dựng ngôi chùa ấy. 

Một ngôi chùa như lâu đài đồ sộ có 2 tầng gồm có 
1000 phòng: tầng trên có 500 phòng và tầng dưới cũng 
có 500 phòng thật là nguy nga như cõi trời. 

Xung quanh ngôi chùa xây cất 1000 cốc nhỏ riêng 
biệt vắng vẻ, đường đi kinh hành, và đầy đủ mọi tiện 
nghi khác cho chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 
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Công trình xây dựng ngôi chùa ấy suốt 9 tháng mới 
hoàn thành, làm lễ khánh thành ngôi chùa đặt tên ngôi 
chùa là Pwbbãrãma chỉ phí thêm số tiền 90 triệu đồng 
vàng nữa. 

Đại cận-sự-nữ Visakhã kính dâng cúng dường ngôi 
chùa Pubbärama đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tứ 
phương có Đức-Phật chủ trì. 

Đại cận-sự-nữ Visakhã và 500 người bạn gái nhìn 
thấy ngôi chùa Pubbãrãama đồ sộ nguy nga phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ. Khi Ấy, đại cận-sự-nữ 
Visäkhäã nói với các người bạn gái rằng: 

“lmam evaripam pasadam kareniya yam maya 
puñnam pasutamn, tam qnumodatha, palHdanam vo 
dammi. ” 

- Này các bạn gái thân mến! Tôi đã cho xây dựng 
ngôi chùa Pubbärama đô sô như một lâu đài nguy nga 
thế này, đã kính dâng đến chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng tứ 
phương có Đức-Phát chủ trì, nên đã tạo được phước- 
thiện bô-thí lớn này. 

Tôi xin thành tâm chia phân phước-thiện thanh cao 
này đến cho quý bạn. Xin quý bạn nên phát sinh đại- 
thiện tâm hoan-hỷ nhận phân phước-thiện bô-thí này. 

Nghe đại cán-sự-nữ Visakha chia phần phước-thiện 
bố-thí đến cho mình, nên tất cả những người bạn gái 
phát sinh đại-thiện tâm vô cùng hoan-hÿ nói lên lời 
hoan-hÿ rằng: 

“4ho sadhu! A4ho sadhu!” “4-hô, lành thay! A-hô, 
lành thay!” với đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hÿ. 

Trong nhóm những người bạn gái thân thiết ấy, có 
một người bạn gái phát sinh đ4¡-fhiện-tâm vô cùng hoan- 
hỷ đến phân phước-thiện bố-thí của bạn đại cận-sự-nữ 
Visakha. 
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VỀ sau, người bạn gái thân thiết của đại cận-sự-nữ 
Visakhãä chết, đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ phẩn phước- 
thiện bố-thí của đại cận-sự-nữ Visãkhã cho quả tái-sinh 
làm vị thiên-nữ trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên trong 
lâu đài đồ sộ nguy nga tráng lệ cao 16 do-tuần, tỏa ra 
ánh sáng 100 do-tuần, có hồ nước rộng lớn nhiều hoa 
sen, hoa súng đủ loại rất xinh đẹp lạ thường. 


Một hôm nọ, Ngài Trưởng-lão Anuruddha bay lên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên, nhìn thây vị thiên-nữ bạn thân 
của đại cận-sự-nữ Visakhã nên hỏi răng: 

- Này thiên-nữ! Cô có thán hình rất xinh đẹp, hào 
quang sáng ngời tỏa ra khặăp mọi phương hướng, như 
ngôi sao sáng trên hự không, có các tiêng nhạc trời réo 
răt, có hương trời tỏa ra quanh cô. 

- Này thiên-nữ! Tiên-kiếp của cô khi ở cỗi người, cô 
đã tạo đại-thiện-nghiệp như thê nào, mà nay kiếp hiện- 
tại này là vị thiên-nữ có nhiễu oai lực như vậy? 

Nghe Ngài Trưởng-lão Anuruddha hỏi như vậy, vị 
thiên-nữ hoan-hÿỷ bạch với Ngài Trưởng-lão răng: 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, tiễn-kiếp của con, khi ở 
cối người, con là người bạn thân của đại cận-sự-nữ 
Visakha. Đại cáận-sự-nữ Visakha cho xây dựng một ngôi 
chùa Pubbaraäma đô sô nguy nga như lâu đài, làm lễ 
dâng cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tứ 
phương có Đức-Phật chủ trì. 

Con nhìn thấy ngôi chùa Pubbärama đô sô nguy nga 
được dáng cúng dường đên chư Đại-đựức t}-khưu- Tăng 
mà con kính trọng, nên con phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan-hỷ phước-thiện bô-thí cúng đường áÿ. 

Khi ấy, đại cận-sụ-nữ Visäkhä vô cùng hoan-hỷ nói 
với chúng con, bạn của bà răng: 
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“_ Này các bạn gái thân mễn! Tôi đã cho xây dựng 
ngôi chùa Pubbärama đô sô như một lâu đài nguy nga 
thế này, đã kính dâng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tứ 
phương có Đức-Phát chủ trì, nên đã tạo được phước- 
thiện bô-thí lớn này. 

Tôi xin thành tâm chia phân phước-thiện này đến cho 
quý bạn. Xin quý bạn nên phát sinh đại-thiện-tâm hoan- 
hỷ nhận phân phước-thiện bố-thí này ”. 

Khi ấy, con là một trong nhóm bạn của đại cận-sụ-nữ 
Visakha, con phát sinh đại-thiện- tâm vô cùng hoan-hÿ 
nói lên lời hoan-hÿỷ rằng: 

“4ho, sadhu! Aho, sadhu!”“4-hô, lành thay! A-hô, 
lành thay!” với đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hÿ. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, sau khi tiền-kiếp của 
con chết, đại-thiện-nghiệp hoan- -_hỷ phân phước-thiện 
bô-thí của đại cận-sự-nữ Visakhã ấy cho quả tái-sinh 
làm thiên-nữ trong lâu đài đồ sô nguy nga tráng lệ tại 
cối trời Tam-thập-tam-thiên này. Con có ánh sáng hào 
quang sáng ngời tỏa ra khắp mọi phương hướng, các 
thiên-nữ khác hầu hạ đàn ca múa hát. Xung quanh lâu 
đải có các nhạc trời réo rất, các hương trời tỏa ra thơm 
tho, có hô nước lớn với nhiễu loại hoa sen, hoa sung 
xinh đẹp, có khu vườn với nhiễu loại cây có quả quanh 
năm, suốt tháng. 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, tất cả những gì mà con 
đang hưởng trong kiếp hiện-tại thiên-nữ này, đó là quả 
báu của phước-thiện hoan-hỷ phân phước-thiện bồ-thí 
của đại cận-sự-nữ Visakha, mà trong tiễn-kiếp của con 
đã nói lên lời hoan-hỷ trong lễ dâng cúng dường ngôi 
chùa Pubbarama đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tứ 
phương có Đức-Phật chủ trì. 
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Nghe vị thiên-nữ bạch về tiền-kiếp của cô đã phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ phân phước-thiện 
bố-thí của đại cận-sự-nữ Visäkhã, nên kiếp hiện-tại là vị 
thiên-nữ như vậy. 

Ngài Trưởng-lão Anuruddha hỏi về đại cận-sự-nữ 
Visakha sinh cõi trời nào răng: 

- Này thiên-nữ! Cô có được những quả bảu của đại- 
thiện nghiệp đáng hài lòng này là nhờ phước-thiện 
hoan-hỷ phán phước-thiện bó-thí của đại cận-sự-nữ 
Visakha. 

Vậy, xin cô nói cho biết, sau khi đại cận-sụ-nữ 
Visakha chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong 
Cối trời dục-giới nào? 

Vị thiên-nữ bạch với Ngài Trưởng-lão Anuruddha rằng 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, sau khi đại cận-sựụ-nữ 
Visakha là bạn thân của con chết, đại-thiện-nghiệp cho 
quả hoá-sinh làm vị thiên-nữ Visakhd, trở thành Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua trời Sunimmifa trên cối 
trời Nimmanarafi (Hóa-lạc-thiên). Còn các quả bảu của 
đại-thiện-nghiệp của đại cận-sựụ-nữ Visakha thì con 
không thê nào biết được. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con đã bạch cho Ngài 
biết, sau khi đại cận-sựụ-nữ Visakhãä chốt, đại-thiện- 
nghiệp cho quả hóa-sinh làm vị thiên-nữ trong cối trời 
Ninmanaraif là đúng sự thát vậy. 

Vẫn: Vÿ thiên-nữ cõi trời Tam-thập-tam-thiên biết vị 
thiên-nữ Wisakha cối trời Hóa-lạc-thiên băng cách nào? 

Đáp: Vj thiên-nữ Visakha từ cõi trời Hóa-lạc-thiên 
hiện xuông thăm vị thiên-nữ cối trời Tam-thập-tam-thiên 
nói cho biết về cối trời của mình. 
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Khi ấy, cô thiên-nữ bạch thỉnh cầu Ngài Trưởng-lão 
Anuruddha rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, khi Ngài trở lại cõi 
người, kính xin Ngài khuyên dạy mọi người nên có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, tạo phước-thiện bố-thí đến chư 
Đại-đức t)-khưu-Tăng, nên lắng nghe chánh-pháp của 
Đức-Phật, bởi vì: 

“Sudullabho laddho manussalabho, ... ` 

Được sinh làm kiếp người là điều khó lắm, ... 

Đã được làm người rồi, thật VÕ cùng diễm phúc gặp 
thời-kỳ) Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, 
Đức-Pháp-bảáo, và Đức- Tăng-bảo đã xuất hiện trên thể 
gian. Xin quý vị phái sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, cỔ găng tạo 
mọi phước-thiện bô-thí, cúng dường đến chư Thánh- 
Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát, có 4 bậc Thánh- 
nhân là phước điền cao thượng của chúng-sinh không 
đáu sánh được. 

Cho nên, những thí-chủ nào tạo phước-thiện bồ-thí, 
cúng đường những thứ vật dụng cần thiết đến chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, dù ít, đù nhiều, chắc chắn những thí- 
chủ ấy được phước-thiện bồ-thí lớn lao vô lượng, có quả 
báu lớn lao vô lượng, cũng ví như nước biển đại đương 
không thể biết được số lượng nhiều bao nhiêu. 

Sau khi những thí-chủ ấy chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

VỊ thiên-nữ đã hưởng được mọi quả báu thật đáng hài 
lòng của phước-thiện hoan-hỷ phân phước-thiện bồ-thí 
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của đại cận-sự-nữ Visäkhä, nên cô nhắn lời khuyên bảo 
mọi người nên có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, nên tạo phước- 
thiện bô-thí những thứ vật dụng cân thiệt đên chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, đê có được nhiêu phước-thiện vô 
lượng, có quả báu cũng vô lượng, được hưởng sự an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô sô kiệp vỊ-lal, đặc biệt còn làm 
duyên lành đê giải thoát khỏi cảnh khô tử sinh luân-hôi 
trong 3 giới 4 loài. 

Đức-vua trời Sakka bạch hỏi 4 cầu hỏi 

Một thuở nọ, Đức-Thế- Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana, 
gân kinh-thành Savatthi. Khi ây, Đức-vua trời Sakka ngự 
cùng đoàn chư-thiên đông đảo đên hâu đảnh lễ Đức-Thê- 
Tôn. Đức-Thê-Tôn truyền hỏi Đức-vua trời Sakka răng: 

- Này Thiên-vương! Do nhân nào mà. Thiên-Vương 
ngự đên cùng với đoàn chư-thiên đồng đảo như vậy? 

Đức-vua trời Sakka bạch với Đức-Thé-Tôn rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, toàn thể chư-thiên hội họp, 
đàm đạo với nhau có đặt ra 4 câu hỏi mà suốt 12 năm 
qua không một vị nào có khả năng giải đáp được. 

Đó là nguyên nhân mà con ngự cùng với đoàn chư- 
thiên đên háu đảnh lê Đúc- Thê- Tôn như thê này. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có 4 câu hỏi: 

1- Trong tất cả các sự bố-thí, bố-thí nào? Bậc thiện- 
trí gọi là bô-thí cao thượng nhái. 

2- Trong tất cả các loại vị, thứ vị nào? Bậc thiện-trí 
gọi là thứ vị cao thượng nhát. 

3- Trong tất cả các sự hý-lạc, hý-lạc nào? Bác thiện- 
trí gọi là sự hỷ lạc cao thượng nhát. 
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4- Sự diệt tận mọi tham-ádi, tại sao? Bác thiện-trí gọi 
là cao thượng nhất. 

Nghe Đức-vua trời Sakka bạch hỏi 4 câu hỏi như vậy, 
Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Thiên-vương! Như-Lai đã tạo đây đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mát, đã trở thành Đức-Phật Cháảnh- 
Đăng-Giác cốt để giải đáp mọi thắc mắc của tất cả 
chúng-sinh như Thiên-vương báy giờ. 

Xin Thiên-vương lắng nghe Như-Lai giải đáp: 

1- Trong tất cả các sự bô-thí, thì pháp-thí là sự bố-thí 
cao thượng nhất. 

2- Trong tất cả loại vị, thì pháp-vị là vị cao thượng 
nhất. 

3- Trong tất cả các sự hỷ-lạc, thì pháp-hỷ-lạc là cao 
thượng nhất. 

4- Sự diệt tận mọi tham-ái là cao thượng thát sự, bởi 
vì trở thành bậc Thánh A-ra-hán giải thoát khô tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 


Đức-Phật thuyết câu kệ Dhammapadagäthã số 354: 


“Sabbadanam dhammadanam jinaH. 

Sabbarasam dhammaraso jinãH. 

Sabbaratim dhammaratim jinati. 

Tanhakkhayo sabbadukkham jinäti. ”Uˆ 

Pháp-thí là cao thượng hơn tất cả mọi sự bố-thí. 

Pháp-vị là cao thượng hơn tất cả mọi thứ vị. 

Pháp-hỷ-lạc là cao thượng hơn tất cả mọi sự hỷ-lạc. 

Sự diệt tận mọi tham-ái, trở thành bác Thánh A-ra- 
hán là cao thượng thật sự, vì giải thoát mọi sự khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giỏi. 


Bộ Dhammapadatthakathäa, tích Sakkapañhavatthu. 
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Giảng Giải: 

* §gbbadäna: tất cả mọi sự bố-thí: 

Sự bố-thí cũng dường những tắm y quý giá, những vật 
thực ngon lành, những chỗ ở đây đủ tiện nghi, những 
thuôc trị bệnh hay, v.v... thuộc vê ãmisadana. Sự bô-thí 
cúng dường các vật thí này đên Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, đên Đức-Phật Độc-Giác, đên chư Thánh Thanh- 
văn-giác,... những phước-thiện bô-thí đêu thuộc về 
amisadana, các vật thí này sẽ cho quả báu có nhiêu của 
cải đây đủ, giàu sang phú quý trong kiệp hiện-tại và vô 
sô kiệp vị-la1. 

* Dhammadäna: pháp-thí là bố-thí chánh-pháp của 
Đức-Phát đó là thuyết dạy chánh-pháp, đàm đạo chánh- 
pháp, sự ân hành sách học chánh-pháp, phân phát sách 
dạy chánh-pháp, ... đêu gọi là dhammadana: pháp-thí. 

Chánh-pháp có 10 pháp là: 

- Pháp-học chánh-pháp đó là học Tam-tạng Pali. 

- 9 pháp siêu-tam-giới đỗ là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niêt-bàn. : 

Dhammmadana: pháp-thí là bô-thí các chánh-pháp của 
Đúc-Phật là nhân phát sinh các loại trí-tuệ như: 

- Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của các sắc-pháp, 
danh-pháp. 

_~ Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sac-pháp, danh-pháp tam-giởi. 

- Trí-tuệ thiểntuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái 
vô-ngã của săc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới chứng ngô chân-Ìÿ tứ 
Thánh-đề, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêt- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiên-não không 
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côn dự sót, trở thành bác Thánh 4-ra-hán giải thoát khổ 
tử sinh luán-hồi trong tam-giới. 

Vì vậy, tất cả mọi sự bố-thí thuộc về ãmisadãna, các 
vát íhí dù nhiêu đên bao nhiêu cũng không thê sánh với 
dhammadäna: pháp-thí được. 

Thật vậy, thí-chủ tạo phước-thiện bố-?ý thuộc về 
ãmisadana chỉ có thê giúp cho người thọ-thí bớt khô 
trong kiêp hiện-tại, được sự an-lạc có giới hạn mà thôi. 

Còn bác thiện-trí tạo phước-thiện bố-?hí thuộc về 
dhammadana dù chỉ một bài kệ gôm có 4 câu, mà người 
hiệu biệt rõ ý nghĩa bài kệ ây, rôi thực-hành đúng theo 
chánh-pháp cũng dân đên chứng ngộ chân-lÿý tứ Thánh- 
đê, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêt-bản, diệt 
tận được mọi tham-dl, trở thành bác Thánh A-ra-hán, 
giải thoát khô tử sinh luán-hồi trong tam-giới. 

Thật vậy, như trường hợp Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saripuffa vôn là bậc đại-trí-tuệ, khi Ngài còn là tu-sĩ tên 
Upafissa đệ-từ của vị Đạo-sư ngoại đạo Sañcaya, tu-sĩ 
Uparissa không thê tự chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê. 

Đến khi ứ-sĩ Upatissa nghe Ngài Trưởng-lão Assaji 
thuyết dạy bài kệ gôm có 4 cấu, mới nghe 2 câu đáu, tu- 
sĩ Upatissa liên chứng ngộ chán-Ù tự Thánh-đẻ, chứng 
đặc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả và Niêt- 
bản, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Cho nên, pháp-thí là cao thượng hơn tất cả mọi sự thí. 


* Sqbbarasa: tất cả mọi thứ vị đó là các thứ vị ngon 
của các món ăn, thức uống của con người, hoặc của chư- 
thiên trong các cõi trời dục-giới, ...Tất cả mọi thứ vị 
ngon bố dưỡng ấy làm nhân-duyên cho chúng-sinh dễ 
phát sinh tâm tham-ái trong vị (rasatanhã), say đắm 
trong vòng tử sinh luân-hỏi trong 3 giới 4 loài. 
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* Dhammmarasa: pháp-vị đó là vị của chánh-pháp 37 
pháp gọi là bodhipakkhiyadhamưna dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, gọi là 9 pháp siêu-fam-giới, diệt tận được 
mọi tham-ái, trở thành bác Thánh A-ra-hán, tồi giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Seyyathapi Paharada, mahasamuddo ekaraso lona- 
raso. Evamevamn kho Paharada, ayam" dhammavinayo 
ekqrdsO VừmMuffiraso. 

Ayampi Paharada, ayam dhammavinayo ekaraso 
yviừnufftiraso,... [Ug 

- Này Pahäräda! Như đại dương chỉ có vị duy nhất là 
vị mặn mà thôi. 

- Này Paharadal Cũng như vậy, pháp và luật này 
của Như-Lai chỉ có vị duy nhất là “vị giải-thoát-khổ” 
mà thôi. 

Cho nên, đhammarasa pháp-vị đó là vữnHffrasa: vị 
giải-thoát-khổ là vị cao thượng hơn tất cả mọi thứ vị. 


* qbbardti: tất cả mọi thọ hỷ-lạc là thọ hỷ-lạc trong 
của cải, trong danh vọng, trong con cái thành đạt, trong 
các trò chơi trong đời. Tất cả mọi thọ hỷ-lạc ẫy làm 
nhân-duyên để cho chúng-sinh dễ phát sinh tâm /ham-ái 
trong thọ hỷ-lạc, say đắm trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong 3 giới 4 loài. 

* Dhammarai: pháp-lạc như hành-giả thực-hành 
pháp-hành tứ niệm-xứ trong phần thọ-lạc niệm-xư, hoặc 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ có đối-tượng thiên-tuệ là 
thọ-lạc (sukhavedan3) thuộc về danh-pháp, trí-tuệ thiên- 


Bộ Anguttaranikaya, phần Atthakanipäta, Paharadasutta. 
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tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ £hậf-tánh của danh-pháp 
(thọ-lạc), trí-tuỆ thiên-tuệ thấy rõ, biệt rõ sự sinh, sự 
diệt của danh-pháp (thọ lạc) ây, thây rõ, biệt rõ 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khó, trạng- 
thái vô-ngã của danh-pháp (thọ lạc), sắc-pháp ây: dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-di, trở thành bậc Thánh A-ra-hán hưởng an-lạc 
tịch tịnh Niết-bàn. 

“Nibbanam paramam sukham `” 

Niễt-bàn là pháp an-lạc tuyệt đối, bởi vì hoàn toàn 
không còn có khô nữa. 

Đến khi hết tuổi thọ, bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt 
Niê¡-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-gIới. 

Cho nên, Miế-bàn là pháp an-lạc là cao thượng hơn 

tất cả mọi sự hý-lạc trong đời. 


* Tanhakkhaya: Diệt tận được tham-di thì chỉ có 4 
Thánh-dạo-tuệ mới có khả năng đặc biệt diệt tận được 
tham-ádi mà thôi. Mỗi bậc Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 
tham-ái theo khả năng mỗi Thánh-đạo-tuệ. 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tHệ có khả năng diệt tận được 
tham-ái trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

Cho nên, bậc Thánh Nhập-lưu ấy vĩnh viễn không 
còn khổ tái-sinh trong 4 cối ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh) nữa, mà chỉ còn tải-sinh trong 7 cối 
thiện-giới là cõi người và 6 cõi trời dục-giới nhiều nhất 
7 kiếp nữa. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ 
diệt tận được mọi tham-ái không còn dự sót nữa, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới . 
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- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
tham-di loại thô trong cối dục-giới trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiên. 

Cho nên, bậc Thánh Nhắt-lai chỉ còn tải-sinh trong 
cối thiện-giới: cối người hoặc cối trời dục-giới một kiếp 
duy nhát nữa mà thôi. 

Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhắt-lai ấy chắc chắn sẽ 
diệt tận được mọi tham-ái không còn dự sót nữa, trở 
thành bậc Thánh A1-ra-hán, rồi tịch diệt Niêt-bản, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
tham-di loại vi-tê trong cối dục-giới trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiên. 

Cho nên, bậc Thánh Bắt-lai không còn tái- sinh trở lại 
trong cối dục-giới, mà chỉ còn tái-sinh trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên. Vị phạm-thiên Thánh Bárlai ấy 
chắc chắn sẽ diệt tận được mọi tham-ái không còn dự 
sót nữa, trở thành bác Thánh A-ra-hán rồi tịch diệt Niêt- 
bàn tại tâng trời săc-giới phạm-thiên áy, giải thoát khô 
tử sinh luán-hồi trong tam-giới . 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
tham-đi còn lại trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiên 
không còn dự sói. 

Cho nên, bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ, 
đồng thời tịch diệt Niêt-bản, giải thoát khô tử sinh luậân- 
hồi trong tam-giới. 

Tanhakkhayd- diệt tận được mọi tham-ái không còn 
đự sót thì chắc chăn là bậc Thánh A-ra-hán. 

Sabbadukkha: tất cả mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới đếu không còn nữa, bởi vì bậc Thánh A- 


376 PHƯỚC-THIỆN 


ra-hán tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Cho nên, sự diệt tận được mọi tham-di, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán là cao thượng thật sự, vì giải thoát khỏi 
mọi cảnh khó tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


Đức-vua trời Sakka thỉnh cầu Đức-Phật ban phước 


Sau khi Đức-Thế-Tôn thuyết dạy bài kệ như vậy, 
Đức-vua trời Sakka đảnh lễ Đức-Thế-Tôn bạch răng: 

“Bhamte evam Jjefthake năma dhammadane kimattham 
amhakam pattmn na dapetha, ito palthaya no bhikkhu- 
samghassa kathetvã pattim dãpetha Bhante. 0) 

- Kính bạch Đức- Thế- Tôn, phước-thiện pháp-thí là 
cao thượng hơn tật cả mọi phước-thiện bó-thí khác 
nhự vậy. Đức-Thê-Tôn không truyện bảo chư t}-khưu- 
Tăng ban phán phước-thiện pháp-thí cao thượng áy cho 
chúng con. 

- Kính bạch Đưực-T hế-Tôn, từ nay về sau, kính xin 
Ngài truyện bảo chư t)-khưu-Tăng ban phản phước- 
thiện pháp-thí cao thượng áy cho chúng con. Bạch Ngài. 


Nghe lời thỉnh cầu của Ðức-vua trời Sakka như Vậy, 
nên Đức- Thê-Tôn truyên dạy chư Đại-đức tỳ-khưu răng: 

“Bhikkhave, Ajjadimm katva mahadhammassavanam 
va pãkatikadhammassavanam và upanisinnaRatham va 
qmamaso qnumodanampik kathewa sabbasaffanam 
pattin dadeyyatha. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Từ nay về sau, các con nghe 
chánh-pháp nhiêu hoặc nghe chánh-pháp thường ngày 
hoặc ngồi đàm đạo cháành-pháp, dù ít nhát nói lời hoan- 


Bộ Dhammapadatthakathã, tích Sakkapañhavatthu. 
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hỷ, thì các con cũng nên ban phân phước-thiện pháp-thí 
cao thượng áy đên cho tát cả chúng-sinh. 


Như vậy, paffidãnakusala, phước-thiện hôi-hướng 
(biếu, dâng, phân phát) phần phước-thiện của mình đến 
cho người khác, và pattữnumodanakusala, phước-thiện 
hoan-hỷ nhận phần phước-thiện của người khác biểu 
cho (dâng cho, phân phát cho) đến mình có liên quan 
với nhau. 

* Nếu người thí-chủ nào đã tạo phước-thiện bồ-thí 
(dãnakusala), rồi hồi-hướng phần phước-thiện bố-thí ấy 
đến cho tất cả chúng-sinh, thì người thí-chủ ấy có thêm 
được phước-thiện hôi-hướng (pattidänakusala). 

* Và nếu chúng-sinh nào phát sinh đgi-fhiện-tâm 
hoan-hỷ nhận phân phước-thiện của người khác đã hôi- 
hướng đến cho mình, thì chúng-sinh ấy có được phước- 
thiện hoan-hỷ nhận phân phước-thiện của người khác 
(pattanumodanakusala). 

Cho nên, nếu người nào đã tạo phước-thiện nào rồi, 
nên hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho nhiều 
chúng-sinh khác, thì người ấy càng làm tăng thêm được 
nhiều phước-thiện hôi-hướng nữa. 

Cũng ví như người có ngọn đèn đang cháy sáng, rồi 
cho nhiều người mỗi thắp sáng nhiều cây đèn khác, thì 
ánh sáng đèn của mình không giảm mà còn làm cho ánh 
sáng lan toả rộng thêm nữa. 

Cũng như vậy, người nào đã tạo phước- -thiện nào tôi, 
người ấy nên hồi-hướng phần phước-thiện ấ ấy đến cho tất 
cả mọi chúng-sinh, thì làm cho phước-thiện ây của mình 
càng thêm xán lạn. 

(Xong phần phước-thiện hôi-hướng, phước-thiện 

hoan-hÿ) 
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8- PHƯỚC-THIỆN NGHE-PHÁP (Dhammassavana) 


Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe-pháp 


Định nghĩa Dhammassavana: 


, 


“Dhammam sunanti etena 11 dhammassavanam. ` 


Những người nghe chánh-pháp gọi là dhammassavana, 
đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện tâm có 
yonisomanasikara sự hiểu biêt trong tâm đúng theo thật- 
tảnh của các pháp. 

Nghe chánh-pháp 

Nghe chánh-pháp có 2 hạng người: 

I- Hạng người nào nghe chánh-pháp với ý nghĩ rằng: 

“Nếu ta thường nghe chánh-pháp, hiểu được chánh- 
pháp, rôi thuyết giảng được chánh-pháp thì nhiều người 
tản dương ca tụng ta là người hiểu biêt chánh-pháp. ” 

Như vậy, hạng người ấy nghe chánh-pháp có phước- 
thiện nghe-pháp không nhiêu, có quả báu không nhiêu. 

2- Hạng người nào nghe chánh-pháp với ý nghĩ rằng: 

“Ta thường nghe chánh-pháp, học hỏi hiểu biết rõ 
chánh-pháp, biết phân biệt phước-thiện với tội-lôi, 
thiện-pháp với ác-pháp, thiện-nghiệp với ác-nghiệp, tà- 
kiên với chánh-kiên, pháp nên thực-hành với pháp không 
nên thực-hành, v.v... nên từ bỏ tà-pháp, rôi thực-hành 
theo chánh-pháp, đê được sự tiền hóa trong mọi thiện- 
pháp từ dục-giới thiện pháp, săc-giới thiện pháp, vô- 
sac-giới thiện-pháp cho đên siêu-tam-giới thiện-pháp, đề 
đem lại sự lợi ích, sự tiền hoá, sự an-lạc lâu dải trong 
kiếp hiện-tại và võ số Kiêp vị-lai. ” 
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Như vậy, hạng người ấy nghe chánh-pháp được 
nhiều phước-thiện nghe-pháp (dhammassavanakusala), 
có nhiều quả báu của phước-thiện nghe chánh-pháp. 

Nghe chánh-pháp là 1 trong 5 điều khó có được , nên 
Đức-Phật hằng ngày thường nhắc nhở, khuyên nhủ các 
hàng thanh-văn đệ-tử rằng: 

“Appamadena bhikkhave sampadetha, 

Buddhuppado dullabho lokasmim, 

Manussattabhavo dullabho, 

Dullabha saddhasampdtfi, 

Pabbajitabhavo dullabho, 

Saddhamwmassavanam dullabham. 

Evam divase divase ovadatfi. ” 

Đức-Thế- Tôn hằng ngày thường khuyên nhủ, nhắc nhở 
chư t)-khưu, t}-khưu-Hi, cận-sự-nam, cận-sự-nữ rằng: 

- Này chư t)-khưu! (t-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sụ-n#?)! 
Các con nên cô găng tỉnh-tấn hoàn thành mọi phận sự tứ 
Thánh-đề, bằng pháp không dễ duôi, thực-hành pháp- 
hành tứ niệm-xXư. 

* Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thể gian 

là một điều khó được. 

* Sinh làm người là một điễu khó được. 

* Có đức-tin đây đủ là một điễu khó được. 

* Xuất-gia trở thành t-khưu là một điễu khó được. 

* Nghe chánh-pháp là điều khó được. 

Đó là 5 điều khó được mà người nào đã có được điều 
nào thì thật là hy hữu, nên trân trọng. 

Thật vậy, khi nào Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất 
hiện trên thế gian, khi ấy Đức-Phật thuyết pháp giảng 
dạy chánh-pháp, các chúng-sinh mới có cơ hội tốt, có 
duyên lành được nghe chánh-pháp. 
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* [rong 6 ân-đức Pháp-bdo, chánh-pháp mà Đức- 
Phật thuyêt giảng chánh-pháp có 10 pháp là: 

- Pháp-học chánh-pháp (pariyatI—I saddhamma). 

- 9 pháp siêu-tam-giới (navalokuitaradhamma) đó là 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bàn. 

* Trong kinh Mahãparinibbãnasutta”) (kinh Đại- 
Niếr-Bàn), phần Anandayäcanakathä, Đúc-Phật truyền 
dạy bodhipakkhiyadhamma gôm có 37 pháp giúp duy trì 
chánh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Bodhipakkhiyadhamma gồm có 37 pháp là: 

* 4 pháp niệm-xứ (Satipatthãna): 

l1) Thân niệm-xứ. 2) Thọ niệm-xứ. 

3) Tâm niệm-xứ. 4) Pháp niệm-xư. 

* 4 pháp-tinh-tấn (Samappadhãna): 

1) Tinh-tấn ngăn các ác-pháp chưa phát sinh, không 

cho phát sinh. 

2) Tình-tân diệt ác-pháp đã phát sinh. 

3) Tình-tân làm cho thiện-pháp phát sinh. 

4) Tình-tán làm tăng trưởng thiện-pháp đã phái sinh. 

* 4 pháp thành-tựu (Idhipada): 

1) Thành-tựu do hài lòng. 2) Thành-tựu do tỉnh-tấn. 

3) Thành-tựu do quyêt-tâm. 4) Thành-tựu do trí-tuệ. 

* 5 pháp-chủ (Indriya): 

1) Tín-pháp-chủ. 2) Tấn-pháp-chủ. 

3) Niệm-pháp-chủ. 4) Định-pháp-chủ. 

5) Tuệ-pháp-chủ. 


' Dĩ. Mahãvagsapäli, kinh Mahãparinibbãnasuttapä]i. 
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* 5 pháp-lực (Bala): 

1) Tín-pháp-lực. 2) Tắn-pháp-lực. 
3) Niệm-pháp-lực. 4) Định-pháp-lực. 
5) Tuệ-pháp-lực. 

* 7 pháp giác-chỉ (BoJjhaga): 

1) Niệm-giác-chi. 2) Phân-tích giác-chi. 
3) Tĩnh-tân giác-chi. 4) Hỷ-giác-Chi. 
5) Tịnh-giác-chi. 6) Định-giác-chi. 
7) Xả-giác-chi. 

* 8 pháp chánh-đạo (Magøsa): 

1) Chánh-kiến. 2) Chánh-tư-duy. 

3) Chánh-ngữ. 4) Chánh-nghiệp. 

5) Chánh-mạng. 6) Chánh-tinh-tán. 
7) Chánh-niệm. 8Š) Chánh-dịnh. 


_Đó là 37 pháp dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đê, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bàn. 


Chư Bồ-tát thanh-văn-giác nghe chánh-pháp 


Chư Bồ-tát thanh-văn-giác (sãvakabodhisaf0a) gồm 
có 2 vị Bồ-tát Tối-Thượng thanh-văn-giác (Aggasävaka- 
bodhisafta), chư vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác (Maha- 
sãvakabodhisata), chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác bậc 
thường (pakatisavakabodhisafa) nếu không có cơ hội 
nghe chánh-pháp thì chắc chắn không thể tự chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, không chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn được. 

Thật vậy, tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuita 
đã từng phát nguyện muốn trở thành bậc Thánh Tối- 
Thượng thanh-văn-giác bên phải có tri-tuệ xuất sắc bậc 
nhất, và đã được Đức-Phật Anomadass thọ kỷ tiễn-kiếp 
của Ngài Đại-Trưởng-lão sẽ trở thành bậc Thánh Tối- 
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Thượng thanh-văn-giác bên phải có tri-tuệ xuất sắc bậc 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Săriputta là vị-Bô-tát 
Tối-Thượng Thanh-văn-giác đã tạo 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ từ thời-kỳ Đức-Phát Anomadassr xuất hiện 
trên thế gian cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gofama xuất 
hiện trên thế gian có khoảng cách thời gian suốt I a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua 19 Đức- 
Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian, đó là Đức-Phật 
Anomadassl Đức-Phát Paduma, Đưức-Phật Narada, 
Đức-Phát Padumuttara, Đức-Phát Sumedha, Đức Phật 
Sujata, Đức-Phát Piyadassi, Đức-Phật Atthadassi, Đức- 
Phát Dhammadassl Đức-Phật Siddhattha, Đưc-Phật 
Tissa, Đúc-Phát Phussa, Đúc-Phát Vipassi, Đúc-Phát 
Sikhr, Đức-Phát Vessabhu, Đức-Phát KaRusandha, Đức- 
Phát Konagamana, Đức-Phật Kassapa và Đúc-Phát 
Gotama xuất hiện trên thế gian. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Săriputta là vị-Bô-tát 
Tối-T, hượng Thanh-văn-giác đã tạo đầy đủ trọn vẹn 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, để trở thành bác Thánh Tối- 
Thượng Thanh-văn-giác bên phải có tri-tuệ xuất sắc bậc 
nhất trong hàng thanh văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Đến thời-kỳ Đức-Phát Gotama xuất hiện trên thế 
gian, khi ấy, kiếp chót của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta là vị Bồ-tát Tối-Thượng thanh-văn-giác bên 
phải có trí-tuệ xuất sắc bậc nhất, sinh làm con của bà 
SãrmI (con gái của ông trưởng-giả) trong xóm nhà 
Upatissa gần kinh-thành Rãjagaha. Bà Sãrï đặt tên con là 
UpatIssa. 

Công-tứ Upafissa có người bạn thân là công-t? Kolira 
cùng nhau đi chơi hội mà không cảm thấy vui, phát sinh 
động tâm về cuộc đời là khổ, nên hai người bạn bàn bạc 
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cùng nhau xuất gia tìm con đường giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi. 

Thời ấy, trong kinh-thành Rãjagaha, vị đạo-sư nỗi 
tiếng Safñcaya là đạo trưởng phái ngoại đạo lớn có nhiều 
đệ-tử, công-tử Upatissa và công-tử Kolita cùng nhóm 
thuộc hạ đến xin xuất gia trở thành đệ-tử của vị đạo-sư 
Sañcaya. 

Sau khi xuất gia được 2 - 3 ngày, hai vị fu-sĩ Upafissa 
và fu-sĩ Kolifa đã học thông hiểu phần lý thuyết của vị 
đạo-sư Sañcaya và không còn gì để học nữa. 

Hai vị tu-sĩ Upatissa và Kolifa bàn luận với nhau về 
phần lý thuyết của vị đgo-sư Safñcaya chỉ là rỗng tuếch 
mà thôi, chắc chắn không phải là con đường giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi. 

Hai vị tu-sĩ nhận thức đúng đắn rằng: “Lời đạy của vị 
đạo-sư Safñcaya không phải là pháp dẫn đến giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi ”. 

Còn pháp thực-hành dẫn đến giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi thì 2 vị tu-sĩ hoàn toàn không biết, nên 2 vị tu-sĩ 
giao ước với nhau rằng: 

“Hai chúng ta nếu người nào tìm được vị thầy chỉ dạy 
pháp-hành chứng ngộ Niết- bản, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trước tiên, thì người áy cho người kia biết. ” 


Sau khi giao ước xong, mỗi người chọn một con 
đường đi tìm Thầy. 

Khi ấy, Đức-Phật ngự đến kinh-thành Rãjagaha cùng 
nhóm chư Thánh thanh-văn đệ-tử vào øñgày mông một 
tháng giêng. Tu-sĩ Upafissa đi vào kinh-thành RãJagaha, 
nhìn thấy Ngài Trưởng-lão Assaji là bậc Thánh A-ra- 
hán còn trẻ đang đi khất thực với cử chỉ cần trọng trong 
các giác quan thanh-tịnh, /w-sĩ Uparissa phát sinh đức- 
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tin trong sạch nơi Ngàâ¡ Trưởng-lão Assaji, nên đi theo 
hộ độ Ngài Trưởng-lão. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, /-sĩ 
Uparissa cung-kính đảnh lê, chắp tay bạch răng: 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, Ngài có cử chỉ cẩn 
trọng trong các giác quan thanh-tịnh, có gương mặt 
trong sáng thát đáng tôn kính. 

- Kinh bạch Ngài, Ngài xuất gia với Đức Tôn-Su nào? 
Đức Tôn-Sư của Ngài là Bậc nào? 

Ngài đã thực-hành theo chánh-pháp của Đức Tôn-Sư 
như thê nào? 

Ngài Trưởng-lão Assaji đáp rằng: 

- Này hiển giả! Tôi xuất gia với Đức-Phật Gotama, 
xuát thán từ dòng dõi Sakya. VỊ Tôn-Sư của tôi là Đúc- 
Phật Gotama. Tôi đã thực-hành theo chánh-pháp của 
Đứúc-Phát Gotama áy. 

Tu-sĩ Upatissa bạch hỏi tiếp rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama là Đức Tôn-Sw của Ngài thuyêt dạy như 
thê nào? 

- Kính xin Ngài Trưởng-lão thuyết dạy cho con nghe 
chánh-pháp áy. 

Ngài Trưởng-lão Assaji thuyết dạy rằng: 

- Này hiển giả! Giáo-pháp của Đức-Phát Gotama 
rộng lớn mênh mông, vô cùng sâu sắc và vi-tễ, tôi là vị 
f)- -khưu trẻ mới xuất gia chưa hiểu biết nhiều, tôi chỉ có 
thê chỉ dạy tôm tắt ngăn gọn mà thôi. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con là tu-sĩ Updfissa, 
kính xin Ngài thuyêt-pháp chỉ dạy dù nhiêu dù íI cũng tôt 
đôi với con. 
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Ngài Trưởng-lão Assaji thuyết bài kệ rằng: 

“Ye dhamma hetuppabhava, tesam hetumnu Tathagafo aha. 

Tesafñca yo mirodho, evam vaãäI mahasamaIo. kh, 

- Này hiển giả! Những pháp ngũ-uẩn nào là pháp 
khổ-đề đêu sinh từ tham-ái, nhân sinh khổ-để ấy. 

Đức-Phật thuyết dạy tham-ái, và thuyết dạy Niết-bàn 
diệt tham-ái. 

Đức-Phật Gotama bậc Đại Sa-môn thường thuyết dạy 
chân-lý t Thánh-để như vậy. 

Trong khi lắng nghe Ngài 7Trưởng-lão Assaji thuyết 
bài kệ tóm tắt về chân-lý tứ Thánh-đế gồm có 4 câu, #u-sĩ 
Upafissa vôn là vị Bồ-tát Tối-Thượng thanh-văn-giác bên 
phải có trí-tuệ xuất sắc bậc nhất, nên vừa nghe hai câu 
đầu của bài kệ, /#-sĩ Upatissa liên chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh- dễ, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama ngay tại nơi ấy. 

Sau khi trở thành bác Thánh Nhập-lưu, tu-sĩ Upafissa 
cung-kính đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Assaji, rồi xin phép 
trở về tìm bạn thân là u-sĩ Kolira. 

Tu-sĩ Upatissa thuyết lại bài kệ này cho fu-sĩ Kolita 
nghe, sau khi nghe xong, f-sĩ Kolita liên chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Khi ấy, f-sĩ Upatissa và tu-sĩ Kolita dẫn nhóm học 
trò 250 vị tu-sĩ của vị đạo-sư Sañcaya đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, xin xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. Đức-Phật cho phép xuất gia 
bằng cách gọi “Efha bhikkhavo!”... 


' Vinayapitaka, bộ Mahãvagga, phần Sãriputtamoggalläna pabhajjãkathã. 
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Tu-sĩ Upafissa và tu-sĩ Kolifa cùng nhóm học trò đều 
trở thành tỳ-khưu. Từ đó, /Ø)-khu Upatissa được gọi là 
vị Đại- Trưởng-lão Sariputta và t}-khưu Kolita được gọi 
là vị Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana. 


Đức-Phật thuyết-pháp tế độ nhóm tỳ-khưu ấy, tất cả 
250 vị tỳ-khưu đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành bác Thánh A-ra-hán, chỉ trừ 2 vị Đại- Trưởng-lão 
SaripufIa và vị Đại- Irưởng-lão Mahaämoggallana chưa 
chứng đắc thành bác Thánh A-ra-hán. 


Sau khi trở thành tỳ-khưu được 7 ngày, vị Đại-Trưởng- 
lão Mahamoggallana chứng đắc thành bậc Thánh 1-ra- 
hản cùng các phép thân thông xuất sắc nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát Gotama. 

Và sau khi trở thành ty-khưu được 1Š ngày, vị Đại- 
Trưởng-lão Sãriputa chứng đắc thành bậc Thánh A-ra- 
hán có trí-tuệ sâu sắc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phát Gotama. 


Tuyên dương ngôi vị Tối-thượng thanh-văn 


Một thuở nọ, Đức- Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi, khi ấ ây, Đức- Thế- Tôn 
ngự giữa chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, truyền dạy rằng: 


“Etadaggam bhikkhave mama Sãyakqandam 
bhikkhunan mahapannanam yadidam SariDufto. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sariputta là bậc Thánh T‹ Ối-thượng 
thanh-văn đệ-tử bên phải có đại-trí-tuệ xuát sắc bác 
nhát trong hàng thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 

“Etadaggam bhikkhave mama sãyakanam 
bhikkhunam Iddhimantanam yadidamnn Mahamoggallano. ” 
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- Này chư tỳ-khưu! Mahamoggallana là bậc Thánh 
Tối-Thượng thanh-văn đệ-tử bên trải có các phép thân 
thông xuất sắc bậc nhất, trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Như-Lai. 

Hai Ngài Đại-Trưởng-lão đã thành tựu được ý nguyện 
của mình, đúng như Đức-Phát Anomadassr quá khứ đã 
thọ ký. 

Đối với các hàng Bồ-tát Thanh-văn-giác, dù là bậc 
nảo cũng cần phải lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác mới có khả năng chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn-giác được. 

Cho nên, đối với tất cả các hàng bồ-tát thanh-văn- 
giác đều cần phải nghe chánh-pháp của Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác mới có khả năng chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn trở thành bậc Thánh-nhân trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Nếu vị bổ-tát thanh-văn-giác nào không có cơ hội, 
không có duyên lành nghe chánh-pháp của Đúc-Phát 
Chánh-Đăng-Giác, thì chắc chăn vị bô-tát thanh-văn- 
giác ấy không thê tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, không thể chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, không thê trở thành bậc Thánh-nhân được. 

Đức-bồ-tát kiếp chót không nghe chánh-pháp 

Đúc-Bô-tát không cần nghe chánh-pháp mà có khả 
năng tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, thì chỉ có 2 Đức-Bồ-tát kiếp chót 
mà thôi, đó là 

*Kiếp chót của Đức- Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác không 
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có thầy chỉ dạy, tự mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề đầu tiên không 
thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi phiên-não không còn 
dự sót, đặc biệt diệt mọi tiển-khiên-tật (vasana) đã tích- 
luỹ từ vô số kiếp quá-khứ, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đâu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh gọi là Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị trên toàn cõi giới 
chúng-sinh. 

* Và chư Đức-Bê-tát Độc-Giác kiếp chót, mỗi Vị 
cũng đều không có thầy chỉ dạy, tự mình thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j tứ 
Thánh-đề không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-di, mọi 
phiên-não không còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, gọi là Đức-Phật Độc-Giác, bởi vì Đức-Phật Độc- 
Giác không thuyết-pháp chỉ dạy chúng-sinh khác chứng 
ngộ chân-lý t Thánh-để y như Ngài đã chứng ngô. 


Đứúc- Phật Độc-Giác có nhiễu Vị trong cùng thời-kỳ. 


Tuy nhiên chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác và chư 
Đúc- Bồ-tát Độc-Giác nếu chưa phải là kiếp chót thì vẫn 
còn phải nghe chánh-pháp của ĐÐức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác để bồi bố các pháp-hạnh ba-la-mật cho được đầy 
đủ trọn vẹn. 


Cho nên, phước-thiện nghe chánh-pháp là phước- 
thiện tối ư thiết yếu không chỉ đối với các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, 
mà còn loài súc-sinh cũng có thể đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu đài trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. Ví dụ: 
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Như fích Mandiikadevaputfa'") (Chư-thiên ếch), được 
tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự đến bờ hồ Gaggaräã 
thuyết-pháp tế độ dân chúng Campä. Mội con ếch nhảy 
lên bờ hỗ, nằm nghe giọng phạm âm của Đức- Thế-Tôn 
với đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát. Khi â ây, một người 
chăn bò đứng đăng sau, lắng nghe- pháp, tay cầm cây 
nhọn, vô ý căm xuông đất đụng phải đầu con ếch đang 
năm lắng nghe giọng phạm âm của Đức- Thế-Tôn với 
đức-tin trong sạch, con ếch chết ngay khi ấy. 

Con ếch sau khi chết, đại-thiện-nghiệp lắng nghe 
giọng phạm âm của Đức-Thế-Tôn ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau liền hóa sinh làm vị £hiên-nam Mandnka trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên trong một lâu đài băng vàng 
nguy nga tráng lệ, có các thiên-nữ hầu hạ. 

VỊ thiên nam Manduka suy xét rằng: Ta từ đâu đến 
hóa-sinh làm vị thiên-nam tại cối trời Tam-thập-†am- 
thiên này? 

VỊ thiên-nam Mandnka nhớ lại tiền-kiếp mình là loài 
ếch, sống dưới hồ Gaggarä, nhảy lên bờ nằm lắng nghe 
giọng phạm âm thuyết-pháp của Đức-Phật với đại-thiện- 
tâm có đức-tin trong sạch. 

Sau khi kiếp con ếch ấy chết, nhờ đi-fhiện-nghiệp 
nghe-pháp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam Manduka tại cõi trời này. 

Thấy rõ Đức-Thế-Tôn đang còn thuyết-pháp tại gần 
bờ hồ Gagøara, vị thiên-nam Míanduka quyết định hiện 
xuống hầu đảnh lễ Đức-Phật, còn đem theo lâu đài bằng 
vàng cùng các vị thiên-nữ, có hảo quang sáng ngời, đảnh 
lễ dưới hai bàn chân của Đức-Thế-Tôn. 


: Khuddkanikaya, Vimanavatthu, tích Mandukadevaputtavimanavatthu. 
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Đức-Thế-Tôn biết rõ, nhưng muốn cho các hàng 
thanh-văn đệ-tử thấy rõ phước-thiện nghe chánh-pháp 
và quả báu của phước-thiện nghe chảnh-pháp, nên Đức- 
Phật hỏi vị chư-thiên Manduka rằng: 

“Ko me vandaHi padami, iddhiya yasasa jalam. 

Abhikkantena vannena, sabba obhasayam đisa... 


Lê 


- Này thiên-nam! Ngươi là ai đến đây? 
Có thân hình đẹp hào quang sáng ngời, 
Tỏa ra mọi hướng, có nhiễu oai lực, 
Các thiên-nữ xinh đẹp theo hầu hạ, 
Đảnh lễ dưới bàn chân của Như-Lai. 


Vị chư-thiên ếch Mandũka bạch rằng: 


“Manduko ` ham pure asimn, udake varigocaro. 
Tava dhamma1m sunanfassa, avadhi vacchapalako... 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất, 
Con tên là thiên-nam Măn-ẩu-ká, 

Mới kiếp trước đây là con ếch nhỏ, 

Sinh ra và sống ở tại hỗ này, 

Con nhảy lên đang nghe-pháp của Ngài, 
Người chăn bò đứng nghe-pháp vô ý, 

Căắm cây gậy đụng đấu, làm con chết. 


- Kính bạch Đức- Thế-Tôn cao thượng nhất, 
Trong khoảnh khắc nghe-pháp với đức-tin, 
Nơi giọng phạm âm của Đức-Thế-Tôn. 

Sau khi con chết, nhờ đại-thiện-nghiệp ấy, 
Cho quả hóa-sinh được làm thiên-nam. 
Như Ngài nhìn thấy thân hình con đẹp, 

Có hào quang sảng ngời tỏa muôn phương, 
Có nhiều oai lực, hưởng mọi an-lạc, 

Các thiên-nữ ngày đêm hấu hạ con. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng nhái, 


b b2 
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Chúng-sinh nào có duyên lành nghe-pháp, 
Chúng-sinh ấy được chứng ngộ chân-lý, 
Chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, 
Được giải thoát khổ tử sinh luân-hồi. 


Khi ấy, Đức-Phật xem xét các hàng thanh-văn đệ-tử 
có đức-tin trong sạch, nên Đức-Phật thuyết-pháp tế độ vị 
thiên-nam Mlanduka cùng với các chúng-sinh. 

VỊ thiên-nam Manduka cùng với chư vị thiên-nữ, các 
hàng thanh-văn đệ-tử khác lắng nghe Đức-Phật thuyết- 
pháp, sau khi nghe chánh-pháp của Đức-Phật, có số 
đông gồm có 84.000 chúng-sinh chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nháp-lưu. 

Sau khi vị /hiên-nam Manduka cùng với chư vị thiên- 
nữ trở thành bác Thánh Nháp-lưu vô cùng hoan-hỷ 
cung-kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rồi xin phép trở về cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 


* Tích 500 con dơi đeo trong động 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, có 2 Ngài Trưởng- 
lão vừa đi kinh hành vừa tụng ôn Abhilhammapifaka- 
pñji: Tạng Vi-diệu-pháp Pali gồm có 7 bộ lớn trong một 
cái động, tại nơi ây có 500 con dơi đeo trong động â ây, 
mỗi ngày chúng nó lắng nghe 2 Ngài Trưởng-lão rằng: 


“Kusala dhamma (các thiện-pháp), akusala dhamma 
(các bất-thiện-pháp), abyäkatä dhammä (các pháp 
không thiện không bắt-thiện), v.v... ”, nhóm 500 con đơi 
chỉ nghe đm (hanh Paji mà thôi, "chúng nó hoàn toàn 
không hiểu biết ý nghĩa gì cả. 


Sau khi nhóm 500 con đơi ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
nghe âm thanh Pajli ấy cho quả tái-sinh kiêp sau hoá- 
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sinh làm 50 vị thiên-nam trên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc của đại-thiện-nghiệp ẫy trên các cõi trời suốt thời 
gian từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. 

Nhóm 500 vị thiên-nam ấy cùng chuyển kiếp (cuti: 
chết) từ cõi trời, đợi-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau làm người đều trở thành cận-sự-nam (upãsaka) 
trong kinh-thành SãvatthI. 

Vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức-Phát Gofama 
biểu diễn phép thân-thông yamakapäHhäriya tại cây 
xoài gần kinh- thành Sãvattii, nhóm 500 người cận-sự- 
nam (upasakd) ấy cùng nhau đến xem ĐÐức-Phật biểu 
diễn phép thân-thông yamakapafihariya, phát sinh đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, rồi cùng dẫn nhau đến xuất 
gia trở thành 500 vị f}-khưu nơi Ngài Đại- Trưởng-lão 
SariDM11a. 


Tạng Vi-diệu-pháp Pä]i tại cõi người 


Đức-Phật Gotama sau khi biểu diễn phép thân-thông 
yamakapaHhariya xong tại cõi người, Đức-Phật ngự lên 
nhập hạ thứ 7 tại cung trời Tam-thập-tam-thiên, thuyết 
giảng Abhidhanunapifakapdli: Tạng Vï-diệu- pháp Pajli 
gồm có 7 bộ lớn đề tê độ Phật-mẫu (kiếp hiện-tại là vị 
thiên-nam Santussita tại cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà- 
thiên) hiện xuống nghe Tạng Vi-diệu-pháp Pali) suốt 3 
tháng mùa mưa”) 

Đức-Phật Gotama thuyết giảng Abhidhammapilaka- 
pãji: Tạng Vi-diệu-pháp Päji Mỗi ngày đến giờ khất 
thực, ĐÐức-Phật hoá ra Nữnmitabuddha tiếp tục thuyết 
giảng, Đức-Phát thật ngự đi khất thực ở Bắc-cưu-lưu- 


' 3 tháng ở cõi người, thời gian trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên khoảng 3 
phút 36 giây, bởi vì I ngày I đêm cõi trời này, băng 100 năm ở cõi người. 
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châu, đem vật thực ngự trở về đến rừng trầm gần hồ 
nước Anotatfa ven rừng Himavanta, ngôi độ vật thực. 

Mỗi ngày, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripua đến hầu 
phục vụ Đức-Phát. Sau khi thọ thực xong, Đức-Phát 
thuyết giảng lại cho Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuiia theo 
cách sankhepa (cách tóm tã£) các vi-diệu-pháp mà Đức- 
Phật đã thuyêt giảng ngày hôm ây tại cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. 

Đức-Phật truyền dạy Ngài Đại-Ti rưởng-lão Sariputa 
trở vê dạy lại nhóm 500 tỳ-khưu đệ-tử, băng cách khai 
triên đây đủ các vi-diệu-pháp ây. 

Còn Đức-Phật trở lại cung trời Tam-thập-tam-thiên, 
thay thế Đức-Phật Nimmitabuddha tiếp tục thuyết giảng. 


Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, mỗi ngày sau khi trở 
về, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa dạy lại cho nhóm 
500 tỳ-khưu đệ-tử các vi-diệu-pháp ấy, bằng cách khai 
triển đầy đủ. 

Cho nên, mãn mùa hạ suốt 3 tháng mùa mưa ấy, nhóm 
200 đệ-từ của Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta thông thuộc 
thấu suối Abhidhammmapifakapali: Tạng Vï-diệu-pháp 
Päli gồm có 7 bộ lớn là Dhammasanganipäli, Vibhanga- 
paih, Dhatukathapali, Puggalapannattipali, Kathavatthu- 
paih, Yamakapdli, Pafthanapaji trước mọi tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama tại cõi người. 

Đến ngày rằm tháng 9 (âm-lịch), Đức-Phật ngự từ cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên có các đoàn chư-thiên, chư 
phạm-thiên tiễn đưa, Đức-Phật dùng lại tại cửa kinh- 
thành Sankassa. 

Khi ấy, ĐÐức-Thế-Tôn thuyết-pháp tế độ tứ chúng 
thanh-văn đệ-tử. Sau khi lắng nghe Ðức-Thế-Tôn thuyết- 
pháp, chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-nI, các cận-sự-nam, các 
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cận-sự-nữ phát sinh đức-tin vô cùng hoan-hÿ theo lời 
giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 

Nhóm 500 f)-khưu đệ-từ của Ngài Đại- Trưởng-lão 
Sãripuita, đều chứng ngộ chân Lý tứ Thánh- để, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niế-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, cùng với 300 triệu chúng-sinh khác 
cũng chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân thấp 
hoặc cao tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

Qua (ích Mandikadevaputta và tích 500 con đơi lắng 
nghe âm thanh Paji, con ếch và 500 con dơi thuộc về 
loài súc-sinh, con ếch nghe âm thanh Pã|i của Đức-Phật 
thuyết-pháp, và 500 con dơi lắng nghe âm thanh Pã|i của 
Ngài Trưởng-lão tụng đọc ôn /ạng Vi-Diệu-Pháp Pa] 
(Abhidhammapi‡aka) nên phát sinh đại-thiện-tâm có 
đức-tin trong sạch nơi âm thanh Pä]I, mà có quả báu lớn 
lao vô lượng như vậy. 


Pháp trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 


Những hạng phàm nhân thuộc về zgười fam-nhân có 
đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật, có khả năng trở thành 
bậc Thánh-nhân trong kiếp hiện-tại, hạng người tam- 
nhân ấy cần phải hội đủ 4 nhân-duyên thiết yếu. 


Trong bài kinh So/ãpatfiphalasutta: t2 Kịnh Nhập-Lưu 
Thánh-quả, Đúc-Phật thuyêt dạy răng: 

- Này chư t}-khưu! Có 4 pháp mà hành-giả thực-hành 
đê chưng đặc Nhập-lwưu Thánh-quả. 4 pháp này là: 


' Sam. Mahãvagsasamyuttapäli, Sotãpattiphalasutta. 
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1- Sappurisasamseva: Gần gũi thân cận với bậc 

thiện-trí. 

2- Saddhammassavana: Nghe chánh-pháp của bậc 

thiện-frí. 

3- Yonisomanasikära: Hiểu biết rõ trong tâm đúng 

theo thát-tánh của các pháp. 

4-_ Dhammanudhammappalipati: Thực-hành theo 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]} tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niết-bàn. 

- Này chư t)-khưu! Đó là 4 pháp mà hành-giả thực- 
hành để chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả. 

Đối với chư vị Bồ-tát Thanh-văn-giác mong trở thành 
bậc Thánh Thanh-văn-giác đều cần phải lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Cho nên, dhammnassavanakusala. phước-thiện nghe 
chánh-pháp là phước-thiện tối ư thiết yêu đối với tất cả 
mọi chúng-sinh, nêu người nảo có đủ nhân-duyên thì 
người ấy có cơ hội thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân- lý tứ Thánh- đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh- nhân, 
nếu người nào chưa có đủ nhân-duyên thì người ấy có 
được cơ hội tốt rất hy hữu, để bồi bổ thêm các pháp- 
hạnh ba-la-mật, để mong trở thành bậc Thánh-nhân 
trong thời vị-laI. 


Quả báu của sự nghe-pháp 


Người nghe chánh-pháp có được Š quả báu, như trong 
kinh Dhamưnassavanasutta”) Kinh nghe chánh-pháp 
được tóm lược như sau: 


' Bộ Ang. Phần Pañcakanipãta, Dhammassavanasutta. 
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- Này chư t)-khưu! Người nghe chánh-pháp có được 5 
quả báu là: 

- Nghe chánh-pháp mà chưa từng nghe. 

- Làm cho hiểu biết rõ chánh-pháp đã từng nghe. 

- Thoát ra khỏi sự hoài-nghi trong chánh-pháp. 

- Làm cho hiểu biết đúng đăn trong chánh-pháp. 

- Người nghe phái sinh đại-thiện-tâm có đức-fin trong 

sạch trong chảnh-pháp. 

- Này chư f)-khưu! Đó là 5Š quả bảu của sự nghe 

chánh-pháp. 


Nghe Chánh-pháp (Saddhammassavana) 


Nghe chánh-pháp là phước-thiện tối ư thiết yêu đối 
với các hàng chúng-sinh nhất là ch vị bổ-rát, nhân loại, 
chư-thiên các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 15 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên (không có chư phạm-thiên 
tầng trời Vồ-tưởng-thiên, bởi vì chư phạm-thiên này chỉ 
có thân mà không có tám, và chư phạm-thiên trong 4 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, bởi vì chư phạm-thiên 
này có tâm mà không có thân nên không nghe được). 

Và phước-thiện nghe chánh-pháp cũng cần thiết đối 
với các bậc Thánh hữu-học là bậc Thánh Nháp-lưu, bậc 
Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bắr-lai, bởi vì 3 bậc Thánh- 
nhân này vẫn còn phải nghe chánh-pháp, để thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc đến bậc Thánh 
A-ra-hản cao thượng. 

Chư thánh A-ra-hán nghe chánh-pháp 

Chư Thánh A-ra-hán nghe chánh-pháp không phải để 
thực-hành theo chánh-pháp, mà ch bác Thánh A-ra-hán 
nghe chánh-pháp để ghi nhớ chánh-pháp, duy trì, bảo tồn 
chánh-pháp, nên ch bậc Thánh A-ra-hán thường nghe 
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Đức-Phật thuyết-pháp, và đôi khi cũng nghe chánh-pháp 
từ vị Thánh A-ra-hán khác thuyết-pháp: 

Như Ngài Trưởng-lão Sãriputa, bậc Thống-Pháp 
(Dhammasenäpati), bậc Thánh Tối-Thượng thanh-văn 
bên phải có đại-trí-tuệ bậc nhất trong các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật cũng đến nghe chánh-pháp do 
Ngài Trưởng-lão Punnamamtäniputa thuyết bài kinh 
Rathavinitasutta '”) 

Sau khi nghe và đàm đạo với Ngài Trưởng-lão Punna 
về 7 pháp-thanh-tịnh (visuddhi), Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saripuffa vô cùng hoan-hỷ nói lời Sãđhwu! Lành thay! 
Tán dương ca tụng Ngài Trưởng-lão Punna có tài thuyết 
giảng chánh-pháp rõ ràng và Ngài Trưởng-lão Punna 
cũng tản dương ca tụng Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta 
CÓ frÍ-[MỆ SIÊU VIỆt. 


Đức-Phật cung-kính chánh-pháp 


Một đêm nọ, Ngài Trưởng-lão Nanda ngôi thuyết- 
pháp tại giảng đường từ đầu hôm cho đến sáng trọn đêm 
suốt 3 canh, Đức-Thế-Tô ôn ngự đến đứng một nơi nghe 
chánh-pháp trọn đêm suốt 3 canh. Đến khi mãn thời 
pháp, Đức-Thế-Tôn thốt lên lời hoan-hỷ rằng: 


“Sadhu! Sadhu!” “Lành thay! Lành thay!” 

Khi ây, Ngài Trưởng-lão Nanda đến đảnh lễ Đức- 
Thê-Tôn, bạch răng: 

- Kaya velaya Bhamte, agatattha? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài ngự đến đây từ khi 
nào? Bạch Ngài. 

- Taya suttante araddhamatte. 


' Maj. Mũlapannäsapäli, RathavinTtasutta. 
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- Này Nanda! Như-Lai ngự đến đứng nơi đây từ khi 
con băit đâu thuyết-pháp. 

- Dukkaram karitha Bhante, Buddhasukhumala tumhe. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài là Đúức-Phật tối- 
thượng đã làm điều thật khó làm. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Sgce van Nanda, kappan desetumn sakkuneyyäsi, 
kappamattampä ham thitakova suneyyam !?” 


- Này Nanda! Nếu con có thể thuyết -pháp suốt kiếp 
thì Như-Lai cũng đứng nghe chánh-pháp suốt kiếp được. 


kvam dhammagaruno Tathagdfiä. 
Chu Đức- Thế-Tôn đều cung-kính chánh-pháp như vậy. 


Tích Ngài Trưởng-lão Sonakutfikanna 


(2) 


Tích Ngài Trưởng-lão Sonakufianna“” được tốm 


lược một phân như sau: 


Trong quá khứ, thời-kỳ Đức-Phật Padumuftara xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Sonakufikanna đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, nghe chánh- 
pháp. Khi ấy, thấy Ðức-Phật Padumuffara tuyên dương 
vị )-khưu có đức hạnh thuyết-pháp với giọng hay nhất 
trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, nên tiền- 
kiếp của Ngài Trưởng-lão nghĩ răng: “7ø cñng nên trở 
thành vị tỳ-khưu có đức hạnh thuyết-pháp với giọng hay 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong 
thời vị-lai `. 

Cho nên, /iển-kiếp Ngài Trưởng-lão kính thỉnh Đức- 
Phật Padumuttara ngự đến tư gia cùng chư Đại-đức tỳ- 


'M. Mũlapannasatthakatha, RathavinTtasuttavannanä. 
: Anguttaranikaya, Ekakanipatatthakathäa, Sonakutikannatthera. 
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khưu- Tăng, để tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường suốt 7 
ngày. Đến ngày thứ 7, điên-kiếp Ngài Trưởng-lão kính 
bạch với ĐÐức-Phát PadumuHara rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài đã tuyên dương vị tỳ- 
khưu có đức hạnh thuyết-pháp với giọng hay nhất trong 
hàng thanh-văn đệ-tửứ của Ngài. Nay con cũng có ý 
nguyện muốn trở thành ngôi vị như vị t)-khưu ấy, trong 
giáo pháp của Đức- Phát trong thời vị-lai. 


Nghe tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão bạch như vậy, 
Đức-Phát Padumuffara xem xét thấy sẽ được thành-tựu, 
nên thọ ký xác định thời gian rằng: 

- Này thí-chủ! Trong thời vị-lai, còn 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất nữa, con sẽ là vị tỳ-khưu có đức hạnh 
thuyết-pháp với giọng hay nhất trong hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phát Gotama. 

Sau khi nghe Ðức-Phật Padumnudtara'") thọ ký như vậy, 
tiềnkiếp Ngài Trưởng-lão vô cùng hoan-hỷ biết ý 
nguyện của mình sẽ được thành tựu. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão tử sinh luân-hồi trong 
các cõi trời và cõi người, để tạo 10 pháp hạnh ba-la-mật 
bậc hạ cho được đầy đủ suốt thời gian 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất. 

Trước khi Đức-Phật Gofama xuất hiện trên thể gian, 
sau khi tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão chết từ cõi trời, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp chót đầu thai vào 
lòng cán-sự-nữ Kajï tại tỉnh Kuraraghara. Mang thai đủ 
tháng, cận-sự-nữ KRIT trở về nhà cha mẹ tại kinh-thành 
Rãjagaha để sinh con. 


: Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thê gian thời gian khoảng cách 100 ngàn đại-kiêp trái đât. 
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Khi ấy, nghe 2 dạ-xoa đàm thoại với nhau, cận-sự-nữ 
Kãi| ngồi dậy lắng nghe rõ Dạ-xoa Sãfãägira và Dạ-xoa 
Hemavaa tân dương ca tụng chánh-pháp của Đức-Phật 
Gotama. Cđn-sự-n# Kajr chưa từng thấy Đức-Phật, chỉ 
nghe chánh-pháp, rồi phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin 
trong sạch thực-hành theo chánh-pháp dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niế-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu đấu tiên (pathamakasotäpannä) trong 
các cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Trong đêm Ấy, cận-sự-nữ Kä]T sinh hạ đứa con tral, 
đặt tên là SŠøopøøa. Cận-sự-nữ Kä]T ở nhà cha mẹ một thời 
gian, rồi trở lại nhà của mình. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Mahäkaccayana trủ tại núi 
Upavatta, tỉnh Kuraraghara. Hằng ngày, Ngài Trưởng- 
lão đến khất thực tại nhà cận-sự-nữ Kah, công-tứ Soụa 
kính yêu Ngài Trưởng-lão. 

Về sau, công-tứ Sona được Ngài Trưởng-lão Mahä- 
kaccayana cho phép xuất gia trở thành sa-di, chờ đợi 
suốt 3 năm mới có đủ chư Đại-đức tb-khưu- Tăng, để làm 
lễ nâng đỡ sa-di Sona lên trở thành t)-khưu Sona. 

Ngài Trưởng-lão Mahäkaccayana thuyết dạy pháp- 
hành thiền-tuệ cho /)-kzw Sona. Sau khi học xong, f}- 
khưu Sona thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứThánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

T)-khưu Sona an cư nhập hạ 3 tháng mùa mưa với 
Ngài Trưởng-lão Mahakaccayana, theo học Suffanipafa- 
pãÏi với vị thây tế độ. 

Sau khi ra hạ, hành lễ Pavãranã xong, /)-khu Sona 
có ý nguyện muốn đến hầu Ð#ức-Thế-Tôn, nên f)-khưu 
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Sona đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Mahäkaccayana là vị 
thây tê độ, xin phép đi đên hâu đảnh lễ Đức- Thê- Tôn. 

Ngài Trưởng-lão Mahakaccayana hoan-hÿ cho phép, 
rồi căn dặn rằng: 

- Này Sona! Khi con đến hầu đảnh lễ Đúc-Thế-Tôn, 
con sẽ được phép ở chung trong gandhakufi cùng với 
Đức-Thê- Tôn, Ngài sẽ truyền dạy con tụng đọc bài pháp. 

Sau khi nghe con tụng đọc bài pháp xong, Đức-Ti hế- 
Tôn sẽ phát sinh đại-duy-tác-tâm hoan-hỷ, rôi Đức- Thề- 
Tôn sẽ ban cho con ân huệ, con nên nhận án huệ áy. 

Con đảnh lễ dưới đôi chân của Đức-Thế-Tôn, rồi con 
nên bạch với Đúc- Thê-Tôn 5 điêu đúng theo lời căn dặn 
của thây. 

Sau khi nhận lời dạy bảo của vị thầy tế độ xong, Ngài 
Trưởng-lão Sona đảnh lễ thây tê độ, xin phép từ giã 
thây. Ngài Trưởng-lão đi đên thăm thân mâu báo cho bà 
biệt, Ngài được phép đi đên hâu đảnh lê Đức-Thê-Tôn 
tại ngôi chùa Jetavana, gần kinh-thành Sãvatth1. 

Thân mẫu của Ngài vô cùng hoan-hỷ bạch với Msài 
Trưởng-lão Sona răng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Sadhu! Sadhu! Lành 
thay! Lành thay! Con xin kinh dâng Ngài Trưởng-lão 
tâm vải len lớn (kambala) này, đề Ngài đem cúng dường 
đến Đức-T' hé- Tôn làm tấm lót nên trong cốc gandhakufi 
của Đức- Thê- Tôn. 

Sau khi nhận tắm vải len Ấy, Ngài Trưởng-lão Soụa 
xin từ giã thân mẫu, trở về chỗ ở dọn dẹp các thứ vật 
dụng gọn gàng, rồi mới lên đường đi tuần tự đến kinh- 
thành Sãvatthi, vào ngôi chùa Jetavana, đến hầu đảnh lễ 
Đức- Thê-Tôn, rôi đứng một nơi hợp lẽ. 

Đức-Thế-Tôn hỏi theo lệ thường của chư Phật xong, 
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Đức-Thế-Tôn truyền bảo Ngài Trưởng-lão Änanda rằng: 

- Này Ẩnanda! Con nên sắp đặt chỗ nghỉ cho vị t}- 
khu này. 

Ngài Trưởng-lão nanda hiểu biết ý của Đức-Thế- 
Tôn, nên trải chỗ năm nghỉ cho Ngài Trưởng-lão Sona 
trong côc gandhakuti cùng với Đức- Thê-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn thực-hành phận sự như mỗi ngày, Đức- 
Thê-Tôn vào năm nghiêng bên phải có chánh-niệm và 
trí-tuệ tỉnh-giác vào thời gian giữa của canh chót đêm, 
định giờ tỉnh dậy vào cuôi canh chót. Đức-Thê-Tôn thức 
dậy biết tỳ- -khưu Sona nghỉ ngơi lại sức rồi, nên Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- PatHibhatu tam bhikkhu, dhammo bhasituM. 

- Này t)-khưu! Con hãy nên tụng đọc chánh-pháp. 

Vâng lời Đức-Thê-Tôn, Ngài Trưởng-lão Sona tụng 
tạng Kinh phân atthakavagga từng chữ từng câu đúng 
đăn rõ ràng với giọng rât hay. Khi Ngài Trưởng-lão 
Sona tụng xong, Đức-Thê-Tôn hoan-hý nói lên lời 
Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Đức-Thế-Tôn khen ngợi rằng: 

- SMgodqhito te bhikkhu, dhammo, maya desitahale ca 
ga ca ekasadisava desana, kiñci Hnam va adhikam vã 
natthit°). 

- Này 0-khưu! Chánh-pháp mà con đã học, ghỉ nhớ 
đúng đăn, Như-Lai đã thuyết dạy trong thời gian trước 
đáy và ngày nay giống như một, không thiêu không dư. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Sona nghĩ răng: “Đây là cơ 
hội íói”, nên Ngài Trưởng-lão đảnh lê dưới hai bàn chân 
của Đức-Thê-Tôn, rôi bạch răng: 


h Anguttaranikaya Ekakanipatatthakatha, Sonakutikannattheravatthu. 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão Maha- 
kaccayana, vị thây tê độ của con kính xin đảnh lê dưới 
hai bàn chân của Đức-Thê-Tôn, Ngài dạy con bạch với 
Đứúc- Thê- Tôn, có 5 điễu răng: 

l1- Kính bạch Đức- Thế. Tôn, vùng Avantidakkhina- 
patha có ít t-khưu, con cố găng tìm đủ 10 vị tÈ-khưu để 
hành-tăng-sự suốt 3 năm mới được làm lễ thọ tb-khưu 
(upasampada). 

Nếu được thì kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép làm lễ 
thọ t)-khưu (upasampada) tại vùng Avantidakkhina- 
patha với nhóm t)-khưu- lăng hội ít hơn. 

2- Kính bạch Đức-ÏTi hế- Tôn, vùng Avantidakkhina- 
patha đường sá xâu gố ghê khó đi lại. 

Nếu được thì kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép tỳ-khưu 
trong vùng Avamtidakkhinapatha được phép mang dép. 

3- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, dân chúng trong vùng 
Avantidakkhinapatha có thói quen thường hay tăm, họ 
cho răng: “Nước làm cho sạch sẽ, trong sạch ”. 

Nếu được thì kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép tỳ- 
khưu trong vùng Avantidakklinapatha được phép tăm 
hãng ngày. 

4- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, trong vùng Avami- 
dakkhinapatha có da lót năm như da Cửu, da đê, da nai, 
cũng như MajJ]hinajanapada có lót năm nhưự có tranh, 
có lác. 

Nếu được thì kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép tỳ-khưu 
trong vùng AvamtidaRkhinapatha được phép dùng da 
cừu, da đê, da nai lót năm. 


5- Kính bạch Đức Thể Tôn, các cận-sụ-nam, cận- sự-nữ 
gửi y dâng cúng dường đến vị t)-khưu với lời bạch rằng: 
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“Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin gửi bộ y này, nhờ 
Ngài dâng hộ đên vị t)-khwu có pháp danh áy ở nơi áy. ” 

VỊ t-khưu không dám nhận bộ y của thí-chủ, bởi vì 
cất giữ bộ y ấy quá ngày sẽ phạm giới “nissaggiya- 
pãciiiya ”. 

Nếu được thì kính xin Đúc-T' hế-Tôn truyền dạy, cho 
phép về ván đề y này. 

Đức-Thế-Tôn cho phép đặc biệt 

Do nguyên nhân đầu tiên phát sinh, nên Đức-Thế-Tôn 
truyền dạy chư tỳ-khưu-Tăng răng: 

T- Này chư tỳ-khưu! Vùng Avantidakkhinapatha có f}- 
khưu íI, nên Như-Lai cho phép làm lê thọ t-khưu 
(upasampadäd) với nhóm t-khưu-Tăng tôi thiêu 5 Vị tỳ- 
khuu thông luật (vinayadhara) và tại tắt cả mọi vùng 
paccamtajanapada. 

(Trung xứ majjhimajanapada làm lễ thọ tÙ-khưu 
(upasampada) phải có nhóm t)-khưu- lăng tôi thiếu 10 
vị f}-khưu thông luật (vinayadhara). 

Ngoài majjhimajanapada ra, còn tất cả các nơi khác 
làm lễ thọ £}-khưu (upasampadd) phải có nhóm t}-khưu- 
Tăng hội tối thiểu 5 vị t)-khưu thông luật (vinayadhara)). 


2- Này chư tỳ-khưu! Vùng Avantidakkhinapatha có 
đường sá xáu gỗ ghê khó đi lại, nên Như-Lai cho phép 
t)-khwu trong tát cả mọi vùng paccanfajanapada được 
phép mang dép. 

3- Này chư tỳ-khưu! Dân chúng trong vùng Avanfi- 
dakkhinapatha có thói quen thường hay tăm, họ cho 
răng: “Nước làm cho sạch sẽ, trong sạch ”. 

Vì vậy, Như-Lai cho phép t-khưu trong tất cả mọi 
vùng paccantajanapada được phép tắm hằng ngày. 
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4- Này chư tf-khwu! Trong vùng AvanHdakkhina- 
patha có da lót năm như da cừu, da dê, da nai, cũng như 
Majjhimajanapada có có lót nằm như cỏ tranh, cỏ lác, 
nên Như-Lai cho phép tỳ-khưu trong tất cả mọi vùng 
paccanfajanapada được phép dùng da cừu, da đê, da nai 
lót nằm. 

5- Này chư tỳ-khưu! Tất cả thi-chủ gửi tấm y để dâng 
cúng dường đến các vị t-khưu ở nơi khác, với lời bạch 
rằng: “Các con gửi tấm y này, xin kính dáng cúng 
dường đến vị tỳ-khưu có pháp danh ấy”. 


__ Này chư t-khưu! Như-Lai cho phép các con nhận 
tâm y áy không quả 10 đêm. 
Sau khi Đức-Thế-Tôn cho phép 5 điều của Ngài 
Trưởng-lão Mahäkaccayana, vị thầy tế độ xong, tỳ-khưu 
Sona đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch lời của thân mẫu rằng: 


- Kính bạch Đúức-Thế-Tôn, cận-sụ-nữ KaJT thân mẫu 
của con gửi tâm vải len lớn này kính dâng lên Đúc-Thê- 
Tôn, đề lót nên cốc gandhakufi của Đúc- Thê- Tôn. 

Sau khi bạch xong, Ngài Trưởng-lão Sona kính dâng 
tắm vải len lớn (kambala) lên Đức- Thế-Tôn, rồi đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, xin phép trở về chùa. 

Ngài Trưởng-lão Sona đã đến hầu Đức-Thê-Tôn như 
ý nguyện và đã hoàn thành xong phận sự mà vị thây tê 
độ là Ngài Trưởng-lão Mahakaccayana đã giao phô. 

Trên đường trở về núi Upavatta, tỉnh Kuraraghara. 
Ngài Trưởng-lão Sona về đên nơi, vào đánh lê vị thây tê 
độ là Ngài Trưởng-lão Mahakaccayana, rôi xin thuật lại 
mọi sự việc của mình cho vị thây tê độ nghe. 

Nghe tỳ-khưu Sona đệ-tử thuật lại như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Mahakaccayana biệt 5 điêu thỉnh câu của 
mình đã được Đức-Phật cho phép, nên Ngài Trưởng-lão 
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vô cùng hoan-hỷ nói lên lời Sưđhu! Sadhu! Lành thay! 
Lành thay! 

Ngày hôm sau, Ngài Trưởng-lão Sona đi khất thực 
đến đứng trước cổng nhà thân mẫu. Nhìn thấy Ngài 
Trưởng-lão, thân mẫu ra tận cổng đón rước Ngài 
Trưởng-lão vào nhà, tự tay bà dâng vật thực để bát cúng 
dường đến Ngài Trưởng-lão. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, thân mẫu 
bạch với Ngài Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Ngài đã đến hâu đảnh 
lễ Đức-Thế- Tôn, mọi việc đều tốt lành phải không? 

- Thưa thân mẫu, mọi việc đêu tốt lành. 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, Ngài đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, bạch lời của thân mẫu hay không? 

- Thưa thân mẫu, sư đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rôi bạch 
lời của thân mẫu và kinh dâng cúng dường tấm vải len 
lớn, lót nên cốc gandhakufi của Đức-Thế-Tôn. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, nghe rằng: 

“Ngài Trưởng-lão đã nghỉ trong cốc gandhakufi cùng 
với Đức-Thế-Tôn, rồi Đức-Thế-Tôn truyễn bảo Ngài 
tụng đọc chánh-pháp xong, Đức-Thế-Tôn hoan-hỷ nói 
lên lời Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” Đúng vậy 
phải không? 

- Thưa thân mẫu, thân mẫu biết bằng cách nào vậy? 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chư thiên trụ trong nhà 
báo cho thân mẫu biết rằng: 

“Khi nghe Đức-Thế-Tôn hoan-hỷ nói lên lời Sãdhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! Thì toàn thể chư thiên 
mười ngàn thể giới đồng nói lời hoan-hỷ Sãdhu! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay!” 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, thân mẫu kính thỉnh 
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Ngài tụng chánh-pháp giống như Ngài đã từng tụng tại 
cốc gandhakufi của Đức-Thế-Tôn, có được hay không? 

Nghe thân mẫu kính thỉnh như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Sona nhận lời. Biết Ngài Trưởng-lão đã chấp thuận, nên 
thân mẫu của Ngài Trưởng-lão cho người trang hoàng 
một hội trường trước công nhà, có pháp tòa trang 
nghiêm, dân chúng tụ hội đông đủ, rồi kính thỉnh Ngài 
Trưởng-lão Sona lên ngôi trên pháp tòa tụng chánh-pháp 
mà Ngài Trưởng-lão đã từng tụng tại cốc gandhakuti của 
Đức-Thế-Tôn. 

Về sau, Đức-Thế-Tôn chủ trì giữa chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng, tuyên dương Ngài Trưởng-lão Sona là vị 
Thánh thanh-văn đệ-tử tụng chánh-pháp với giọng hay 
đặc biệt nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. 

Nghe 7 pháp-giác-chi 

Bảy pháp-giác-chỉ (Bojjhanga) là một trong 5 đối- 
tượng trong phần pháp niệm-xứ, hành-giả thực-hành 
pháp-hành tứ niệm-xứ trong phân pháp niệm-xứ, có đối 
tượng 7 pháp-giác-chi dẫn đến chưng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh- đề. 

Bảy pháp-giác-chỉ còn là một linh-dược mâu-nhiệm 
(osadhafñca émam manfam) chữa trị khỏi được căn bệnh 
nặng của bệnh nhân một cách huyền-diệu ngay tức thì, 
như 3 trường hợp sau: 


Đức-Phật thuyết 7 pháp-giác-chi 


* Irường hợp Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa 
lâm bệnh nặng trầm trọng tại động Pippaliguhã. Khi ấy, 
Đức-Thế-Tôn ngự đến thăm viếng Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahäkassapa, rồi thuyết giảng bài kinh Pathama- 
gilãnasuffa có 7 pháp-giác-chi như sau: 
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Kinh Pathamagilänasutta '“° 

Ekam samaydmu Bhagava Rajagahe viharati Veluvane 
kalandakanivape. Tlena kho pana samayena ãyasma 
Mahahasapo  Pippalguhayam viharati abadhiko 
dukkhito ba|hagilãno. 

Atha kho Bhagava sãyanhasamaydm palisalliana 
vufhio yenayasma Mahakassapo  tenupasankami, 
uDasankamitva pañfñafte ãsane nisidi, nisajja kho Bhagava 
ãyasmamtan Mahakassapam etadavoca. 

- Kacci te Kassapa, Kkhamaniyam? Kacci yäpan1ydn? 
Kacci dukkha vedana pafkkamamHii, no abhikkamanti, 
paRkkamosanan paññnayadH, no abhikkamo Tỉ? 

- Na me Bhamte, khamaniyam, na yapamiyam, ba|ha 
me dukkhã vedana qbhikkamanH, no pafikamarmi, 
abhikkamosanamụ paññaydHi, no pa{ikkamo Tỉ 

Satime Kassapa, bojjhanga maya sammadakkhafta 
bhavitã bahulhkata abhinnaya sambodhaya nibbanaya 
samvaftanfi. Katame safta 2 

* Safisambojjhango kho Kassapa, mayä sam1ma- 
dakkhato bhavito bahuhkato abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya samvaftati. 

* Dhammavicayasambojjhango kho Kassapa, maya 
sammadakkhato bhãvio bahulikato abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya saInvaffati. 

* Viriyasambojjhango kho Kassapa, mayä sam1ma- 
dakkhato bhavito bahuhkafo abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya sarnvaffati. 

* PttisamboJJhango kho Kassapa, maya sammadakkhato 
bhavito bahuhkato abhinnaya sambodhaya nibbanaãya 
Sa1nvaf1qH. 


' Samyuttanikãya, phần Mahãvaggapäli, Pathamagilãnasutta. 
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* Passaddhisambojjhango kho Kassapa, mayã samma- 
dakkhato bhavito bahuhkato abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya samnvaffafi. 

* Samadhisambojjhango kho Kassapa, maya sam1ma- 
dakkhato bhavito bahuhkato abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya saInvaffati. 

* UpekkhasamboJjhango kho Kassapa, mayã samma- 
dakkhato bhavito bahuhkato abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya sarnvaffati. 

lme kho Kassapa, salta bojjhangã maya sam1ma- 
dakkhata bhavita bahuhkata abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya sarnvaftanfI tí. 

Taggha Bhagava bojjhanga. 

Taggha Sugata bojjhangda tỉ. 

ldamavoca Bhagava. 4ttamano ãyasma Mahakassapo 
Bhagavao bhasitamn qbhimandlL Vulthahi cayasma 
Mahakassapo tamha abadha, tathapahimo cãyasmafo 
Mahakassapassa so ãbadho ahos† tí. 


(Pathamagilanasuttam ni†thitam. ) 
Ý nghĩa bài kinh bệnh thứ nhất 


Một thuở nọ, Đức- Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các loài sóc, gần kinh-thành 
Rãjagaha. Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Kassapa lâm 
bệnh nặng khổ thân hành hạ, bệnh tình trầm trọng tại 
động Pippali. 

Vào buổi chiếu, sau khi rời khỏi nơi thanh văng, Đức- 
Thế-Tôn ngự đến thăm viễng Ngài  Đại- Trưởng-lão 
Kassapa, ngự trên chỗ ngôi đã trải sẵn, Đức-Thế-Tôn 
hỏi thăm Ngài Đại-Trưởng-lão Kassapa rằng: 


- Này Kassapa!Con có kham nhân nồi thọ khổ không? 
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- Tứ đại của con có được điều hòa không? 

- Thọ khổ của con thuyên giảm, chứ không tăng thêm 
phải không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không thể kham nhẫn 
nổi thọ khổ. 

- Con không thể điều hòa tứ đại này được. 

-Thọ khô của con không thuyên giảm mà lại tăng thêm. 

- Bệnh tình tăng thêm rõ ràng, chứ không thuyên giảm 
chút nào. Bạch Ngài. 


- Này Kassapal 7 pháp-giác-chỉ mà Như-Lai đã 
thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiển-tuệ thông suốt 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-j tứ Thánh- để, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

7 pháp giác chỉ ấy là thế nào? 

1- Này Kassapal! Pháp niệm giác-chỉ mà Như-Lai đã 
thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông suốt 
chân-lý tứ Thánh- đề, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- đề, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

2- Này Kassapa! Pháp phân-tích giác-chỉ mà Như- 
Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được 
thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông 
suốt chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

3- Này Kassapa! Pháp tỉnh-tấn giác-chỉ mà Như-Lai 
đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông suốt 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt kh. 


4- Này Kassapa! Pháp hỷ giác-chỉ mà Như-Lai đã 
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thuyết giảng chán chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông suốt 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

5- Này Kassapa! Pháp an-tịnh giác-chỉ mà Như-Lai 
đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông suốt 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

6- Này Kassapa! Pháp định giác-chỉ mà Như-Lai đã 
thuyết giảng chán chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông suốt 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

7- Này Kassapa! Pháp xả giác-chỉ mà Như-Lai đã 
thuyết giảng chán chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông suốt 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

- Này Kassapa!l 7 pháp-giác-chỉ này Nhưự-Lai đã 
thuyết giảng chán chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông suốt 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-lý tử Thánh-đề, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 7 pháp-giác-chỉ thật là 
huyền diệu! 

- Kính bạch Đúc- Thiện-Ngôn, 7 pháp-giác-chi thát là 
huyền diệu! 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng 7 pháp-giác-chỉ xong, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahakassapa phát sinh duy-tác-tâm vô 
cùng hoan-hỷ với lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, nên 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa đã khỏi hẳn bệnh 

ngay tức khác, căn bệnh của Ngài Đại-Trưởng-lão 

Mahakassapa khỏi hăn, không còn tải phát lại nữa. 
(Xong bài kinh bệnh thứ nhất). 


* Trường hợp Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana 
lâm bệnh nặng trầm trọng tại núi Gijjhakuta. Khi ây, 
Đức-Thế-Tôn ngự đến thăm viếng Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahamoggalläna, rồi thuyết giảng bài kinh Dufiya- 
gilãnasuffa có 7 pháp-giác-chi như sau: 


Kinh Dutiyagilãnasutta “° 


Ekam samaydmụ Bhagava Rajagahe viharati Veluvane 
kalandakanivape. Tlena kho pana samayena ãyasma 
Mahamoggallano GI/hakufe pabbate viharaH ãbadhiko 
dukkhito ba|hagilãno. 

Atha kho Bhagava sãyanhasamaydm palisalliana 
vufthio yenayasma Miahamoggallano tenupasankami, 
uDoasankamitva paññafte äsane nisidi, nisajja kho Bhagava 
ãyasmantan Mahamoggallanam etadavoca. 

Atha kho Bhagava sayanhasamaydmn pafisaliana 
vufthio yenayasma Miahamoggallano tenupasankami, 
uDasankamitva pañfñafte ãsane nisidi, nisajja kho Bhagava 
ãyasmamtamn Mahamoggallanam etadavoca. 

-Kacci te Moggallana, khamamryam ?Kqcci yapan1ydan 2 

Kacci dukkha vedana paHkkamanti, no abhikkamaHnH, 
paRkkamosanan paññayadH, no abhikkamo tỉ 2 

- Na me Bhamte, khamaniyam, na yapamiyam, ba|ha 
me dukkhã vedana qbhikkamanH, no pafiRkamarmii, 
abhikkamosanam paññaydti, no paIikkamo tỉ 

Saftime Moggeallana, bojjhanga maya sammadahkkhata 


' Samyuttanikãya, Phần Mahävaggapäli, Pathamagilãnasutta. 
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bhavitã bahulhkata abhinnaya sambodhaya nibbanaya 
samvaftanti. Katame safta? 

* Safisambojjhango kho Moggallana, mayä samma- 
dakkhato bhavito bahuhkafo abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya sarnvafati. 

* DhammavicayasambojJjhango kho Moggallana, maya 
sammadakkhao bhavto bahulhkato qbhimnaya 
sambodhaya nibbanãya samvattaH. 

* Viriyasambojjhango kho Moggalana, maya 
sammadakkhmo  bPhavlto bahulkato qbhimnaya 
sambodhaya nibbanãya samvatiaH. 

* Pjtisambojjhangeo kho Moggalliana, maya samma- 
dakkhato bhavito bahuhkato abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya sarnvaftati. 

* Passaddhisambojjhaneo kho Moggalliana, maya 
sammadakkhao  bPhavlo bahuhkafto qabhinnaya 
sambodhaya nibbanãya samvat1aH. 

* Samadhisamboj]hango kho Mogeallana, mayä samma- 
dakkhato bhavito bahuhkato abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya sarnvaffafi. 

* Upekkhasambojjhango kho M\oggallana, mayã samma- 
dakkhato bhavito bahuhkato abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya sarnvaffati. 

me kho Mloggallana, satta bojjhangã mayä samma- 
dakkhata bhavita bahuhkatã abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya samnvaffamf Tỉ 

Taggha Bhagava bojjhanga. 

Taggha Sugata bojjhangda tỉ. 

ldamavoca Bhagava  Adamano ayasmaä Maha- 
moggallano Bhagavato bhasitamn qbhimandi Vuilthahi 
cãyasmaã Mahamogeallano tamhaä abadha, tathapahino 
cãyasmato Mahamoggallanassa so ãbadho ahosĩ tỉ. 

(Dufiyagilanasuttam ni†thita1. ) 
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Ý nghĩa bài kinh bệnh thứ nhì 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các loài sóc, gần kinh-thành 
Rajagaha. Khi ấy, Ngài Đại- Trưởng-lão Mahãmoggallãna 
lâm bệnh nặng khổ thân hành hạ, bệnh tình trâm trọng 
tại núi GI]jhakH{a. 


Vào buổi chiếu, sau khi rời khỏi nơi thanh vắng, Đức- 
Thế-Tôn ngự đến thăm viễng Ngài Mahamoggallana, 
ngự trên chỗ ngôi đã trải sẵn, Đức- T hế-Tôn hỏi thăm vị 
Đại-Trưởng-lão Mahämoggallăna rằng: 


- Này Mahämoggallăna! Con có kham nhẫn nổi thọ 
khổ không? 

- Tứ đại của con có được điều hòa không? 

- Thọ khổ của con thuyên giảm, chứ không tăng thêm 
phải không? 

- Kính bạch Đức-Tì hế-Tôn, con không thể kham nhẫn 
nổi thọ khổ. 

- Con không thể điều hòa tứ đại này được. 

- Thọ khổ của con không thuyên giảm mà lại tăng thêm. 

- Bệnh tình tăng thêm rõ ràng, chứ không thuyên giảm 
chút nào. Bạch Ngài. 

- Này Mahamoggallana! 7 pháp-giác-chỉ mà Như-Lai 
đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông suốt 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 


7 pháp giác chỉ ấy là thế nào? 
]- Này Mahamoggallana! Pháp niệm giác-chỉ mà 


Như-Lai đã thuyết giảng chán chính, được thực-hành, 
được thực-hành nhiễu, để phát sinh tri-tuệ thiển-tuệ 
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thông suốt chân-lý tứ Thánh-đề, chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng ngộ Niết-bàn diệt kh. 

2- Này Mahamoggallana! Pháp phân-tích giác-chi 
mà Như-Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực- 
hành, được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên- 
tuệ thông suốt chân-lý tứ Thánh-đề, chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

3- Này Mahamoggallana! Pháp tính- tấn giác-chỉ mà 
Như-Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, 
được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiển-tuệ 
thông suốt chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

4- Này Mahamoggallana! Pháp hỷ giác-chỉ mà Như- 
Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được 
thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông 
suốt chân-lý tứ Thánh-đề, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

5- Này Mahamoggallana! Pháp an-tịnh giác-chỉ mà 
Như-Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, 
được thực-hành nhiều, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ 
thông suốt chân-lý tứ Thánh-đề, chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

6- Này Mahamoggallana! Pháp định giác-chỉ mà 
Như-Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, 
được thực-hành nhiều, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ 
thông suốt chân-lý tứ Thánh-đề, chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

7- Này Mahamoggallana! Pháp xả giác-chỉ mà Như- 
Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được 
thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông 
suốt chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 
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- Này Mahamoggallanal 7 pháp-giác-chỉ này Như- 
Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được 
thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông 
suốt chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ châm-lý tứ 
Thánh-để, chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 7 pháp-giác-chỉ thật là 
huyền diệu! 

- Kính bạch Đúc- Thiện-Ngôn, 7 pháp-giác-chi thát là 
huyền diệu! 

Đức-Thế- Tôn thuyết giảng 7 pháp-giác-chỉ xong, Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana phát sinh duy-tác-tâm 
vô cùng hoan-hỷ với lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, 
nên Ngài Đại- Trưởng-lão Mahämoggalläna đã khỏi hắn 
bệnh ngay tức khắc, căn bệnh của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahämoggallăna khỏi hẳn, không còn tái phát lại nữa. 


(Xong bài kinh bệnh thứ nhì). 
Đức-Phật nghe 7 Pháp Giác-chi 


* Trường hợp Đức-T; hế-Tôn lâm bệnh nặng tại ngôi 
chùa Veluvana. Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Mahacunda 
đến hầu đảnh lễ Đức- Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 
Đức-Thế-Tôn truyền bảo Ngài Trưởng-lão Mahäcunda 
tụng 7 pháp-giác-chi. 

Ngài Trưởng-lão Mahacunda tụng bài kinh Tariya- 
gilãnasuffa có 7 pháp-giác-chi như sau: 


Kinh Tatiyagilänasutta sy 


Ekam samaydmu Bhagava Rajagahe viharati Veluvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena Bhagava 


' Samyuttanikãya, phần Mahãvaggapäli, Tatiyagilãnasutta. 
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aãbadhiko hoti dukkhito ba|hagilano. Atha kho ãyasmaã 
Mahacundo yena Bhagava tenupasanhami, upasan- 
kamityva Bhagavantamw abhivadefva ekamamtam misiảdi, 
ekamantamụ nisinnamn kho ãyasmantan Mahacundam 
Bhagava etadavoca. 


“Patibhantu tam Cunda, bojjhanga ti. 


Satime Bhante, bojjhanga Bhagaval  samma- 
dakkhaa bhavita bahuhkata abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya sanvatftamfi. Katame safta? 

* Safisambojjhango kho Bhante, Bhagavala samma- 
dakkhato bhavito bahuhkafo abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya sarnvaffati. 

* Dhammavicayasambojjhango kho Bhame, bhagavafa 
sammadakkhmo  bPhavlto bahulkato qbhimnaya 
sambodhaya nibbanãya samvattaH. 

* Iriyasambojjhango kho Bhame, Bhagavalä samma- 
dakkhato bhavito bahuhkato abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya sarnvaffati. 

* Pjtisambojjhango kho Bhante, Bhagavafä sam1ma- 
dakkhato bhavito bahuhkato abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya samnvaftati. 

* Passaddhisambojjhango kho Bhamte, Bhagavata 
sammadakkhao bhavto bahulhkato qbhimnaya 
sambodhaya nibbanäya samvatiaH. 

* Samadhisambojjhango kho Bhante, Bhagavdafa samma- 
dakkhato bhavito bahuhkato abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya samvaftatfi. 

* Upekkhasambojhango kho Bhamte, Bhagavata 
sammadakkhmo  bhavlto bahulkato qbhimnaya 
sambodhaya nibbanãya samvattaH. 


Tme kho Bhante, satta bojjhanga Bhagavafä samma- 
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dakkhaa bhavita bahuhkatã abhinnaya sambodhaya 
nibbanaya sanvaftamf Tỉ 

Taggha Cunda bojjhangã. 

Taggha Cunda bojhanga tỉ 


ldamavocayasma Cundo. Samanuñno Sattha ahosi. 
Vulthahi ca Bhagava tamha abadha, tathapahimo ca 
Bhagavafo so ãbadho ahost ti. 


(Tatiyagtlanasuftam nithita1. ) 
Ý nghĩa bài kinh bệnh thứ ba 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các loài sóc, gán kinh-thành 
Rajagaha. Khi áy, Đức- Thê-Tôn lâm bệnh nặng khô thân 
hành hạ. 

Ngài Trưởng-lão Mahacunda đến hâu đảnh lễ Đức- 
Thê-Tôn, rồi ngôi một nơi hợp lẽ, sau khi Ngài Trưởng-lão 
Mahacunda ngồi một nơi, Đức- Ihê- Tôn truyện bảo răng: 

- “Này Cunda! Con hãy nên tụng 7 pháp-giác-chi. ” 


Ngài Trưởng-lão Mahäcunda tụng 7 pháp-giác-chi 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 7 pháp-giác-chỉ mà Đức- 
Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, 
được thực-hành nhiều, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ 
thông suốt chân-lý tứ Thánh-đề, chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

7 pháp giác chỉ ấy là thế nào? 

1- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp niệm giác-chỉ mà 
Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được thực- 
hành, được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên- 
tuệ thông suốt chân-lý tứ Thánh-đề, chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 
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2- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp phân-tích giác-chi 
mà Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được 
thực-hành, được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ 
thiển-tuệ thông suốt chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

3- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp tinh-tấn giác-chỉ 
mà Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được 
thực-hành, được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ 
thiển-tuệ thông suốt chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

4- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp hỷ giác-chỉ mà 
Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được thực- 
hành, được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên- 
tuệ thông suốt chân-lý tứ Thánh-đề, chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

5- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp an-tịnh giác-chỉ 
mà Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được 
thực-hành, được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ 
thiển-tuệ thông suốt chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

6ó- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp định giác-chỉ mà 
Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được thực- 
hành, được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên- 
tuệ thông suốt chân-lý tứ Thánh-đề, chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

7- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp xả giác-chỉ mà 
Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được thực- 
hành, được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên- 
tuệ thông suốt chân-lý tứ Thánh-đề, chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 7 pháp-giác-chỉ mà Đức- 
Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, 
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được thực-hành nhiều, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ 
thông suốt chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo rằng: 

- Này Cunda! 7 pháp giác chỉ thật là huyền diệu! 

- Này Cunda! 7 pháp giác chỉ thật là huyền diệu! 

Ngài Trưởng-lão Mahacunda tụng 7 pháp-giác-chi 
xong, Đức-Thế-Tôn phát sinh duy-tác-tâm vô cùng hoan- 
hỷ trong 7 pháp-giác-chi ấy, Đức-Thế-Tôn đã khỏi hẳn 
bệnh ngay tức khắc, căn bệnh của Đức-Thế-Tôn khỏi 
hẳn, không còn tái phát lại nữa. 


(Xong bài kinh bệnh thứ ba) 
Lợi ích của sự nghe tụng kinh Pä]i 


Người bệnh nghe fụng kinh Paji là một trong những 
truyền thống trong Phật-giáo. Bệnh có 2 loại: bệnh-thân 
và bệnh-tâm. 

Bệnh-thân do có thân. Thân có tứ đại: đất, nước, lửa, 
gió. Tứ đại không điều hòa nên phát sinh bệnh-thân. Tất 
cả chúng-sinh nói chung, con người nói riêng, hễ có thân 
là có bệnh-thân, chỉ có khác nhau bệnh nhẹ hoặc bệnh 
nặng mà thôi. Cho nên, ch Thánh A4-ra-hán và Đức- 
Phát cũng không trảnh khỏi bệnh-thân. 

Bệnh-tâm phát sinh do mọi phiên-não, mà mọi phiền- 
não phát sinh do nương nhờ nơi bắt-thiện-tâm (ác-tâm). 
Nếu khi bár-thiện-tâm (ác-tâm) nào phát sinh thì ắt có số 
phiền-não đồng sinh với bát-thiện-tâm (ác-tâm) ấy. 

Bệnh-thân thuộc về quả của nghiệp, còn bệnh-tâm là 
do phiền-não mà zmọi phiển-não phát sinh do nương nhờ 
nơi bái-thiện-tâm (ác-tâm), làm cho tâm bị ô nhiễm 
nóng nảy khổ-tâm gọi là bệnh-tâm. 
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Thật ra, bệnh-thân và bệnh-tâm là 2 bệnh riêng biệt, 
sở đĩ có sự liên quan với nhau là vì phiền-não tham 
muốn mau khỏi bệnh-thân, nhưng không khỏi bệnh 
thân, nên phiền-não sân phát sinh làm cho khổ-tâm gọi 
là bệnh-tâm. 


Đúc-Phát và chư Thánh A-ra-hán đã diệt tận được 
mọi phiền-não không còn dư sót nên không còn khổ- 
tâm nghĩa là không còn bệnh-tâm, chỉ còn có bệnh-thân 
mà thôi. 

Cho nên, khi nghe 7 pháp-giác-chỉ là chánh-pháp mà 
Đúc-Phật và chư Thánh A-ra-hán đã từng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, nên phát sinh đại-duy-tác-tâm vô 
cùng hoan-hỷ trong 7 pháp-giác-chỉ ấy như là một linh- 
dược mẫu-nhiệm (osadhañca imam manfam) chữa trị 
khỏi căn bệnh nặng của Ngài đại-trưởng-lão Mahaä- 
kassapa, Ngài đại-trưởng-lão Mahamoggallana và Đức- 
Phật khỏi bệnh ngay tức thì một cách huyền-diệu. 


Đối với bệnh nhân là hạng phàm-nhân vẫn còn đây 
đủ 1500 loại phiên-não, nêu được nghe 7 pháp-giác-chỉ 
mà hiểu biết rõ ý nghĩa mỗi pháp-giác-chỉ thì bệnh nhân 
phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan-hỷ 
trong 7 pháp-giác-chỉ ấy, do năng lực của đại-thiện-tâm 
này làm cho £hân có sắc-pháp nhẹ nhàng (lahutä), mêm 
mại (mudutäã) uyển chuyển (kamaññiaia), giúp cho bệnh- 
thân giảm bớt khổ-thân!”). 


* Tịch Dhammika upäsakavatthu'?) được tóm lược 
điêm chính như sau: 


' Xem quyền “Bài Kinh Cho Người Bệnh ” phần giảng giải 7 pháp giác-chi, 
cùng soạn giả. 
? Dhammapadatthakathä, tích Dhammika upãsakavatthu. 
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Trường-hợp cận-sự-nam Dhammmika lâm bệnh trầm 
trọng, sắp lâm chung, nên truyền bảo người thân trong 
gia đình đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, cầu xin Đức- 
Thế-Tôn cho phép số Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến tư gia, 
cận-sự-nam Dhammika muốn nghe pháp lúc lâm chung. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy một số Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng đến tụng kinh tại tư gia của cận-sự-nam Dhammika. 

Chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến tư gia, cận-sự-nam 
Dhammmika năm trên giường chắp tay thỉnh cầu chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng tụng bài kinh Mahäsafipa†thänasufta: 
Kinh Đại-niệm-xứ đó là I trong những bài kinh chính 
yếu trong Phật-giáo. 

Khi chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đang tụng bải kinh 
Mahasatipafthanasuta: Kinh Đại-niệm-xứ cho cận-sự- 
nam Dhammika nằm lắng tai nghe, khi ấy, 6 chiếc xe 
rời có 1.000 con ngựa báu từ ó cối trời dục-giới hiện 
xuống chờ đón rước cận-sự-nam Dhammikha (Đó là 
trường-hợp gatinimitta của người sắp chết). 

Cán-sự-nam Dhamrmmika chọn cõi trời Tusita (Đâu-suất 
đà-thiên), nên sau khi cán-sự-nam Dhammika chết, đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (oafisandhicifía) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hoá-sinh làm vị thiên-nam trong lâu đài nguy nga 
tráng lệ, có hào quang sáng ngời toả khắp mọi nơi trên cõi 
trời Tusita (Đâu-suất đà-thiên) mà đã chọn trước khi chết, 
hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời Ấy. 

VỊ thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời Tusita 
(Đâu-suất đà-thiên) có tuổi thọ 4000 năm cõi trời, so với 
thời gian cõi người 576 triệu năm, bởi vì l ngày I đêm 
băng 400 năm cõi người. 
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* Trường-hợp ông phú hộ Anathapindika lầm bệnh 
trầm trọng, bệnh phong hành hạ kinh khủng, trong bài 
kinh Anäthapindikovädasuttatl ' được tóm lược điểm 
chính như sau: 


Ông phú hộ Anathapindika lầm bệnh trầm trọng, bệnh 
phong hành hạ kinh khủng, nên ông phú hộ truyền bảo 
người thân trong gia đình đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
rồi kính bạch với Đức-Thế-Tôn về bệnh tình trầm trọng 
của ông. 

Ông phú hộ truyền bảo người thân trong gia đình đến 
hầu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, rồi kính 
bạch với Ngài Đại-Trưởng-lão về bệnh tình trầm trọng 
của ông, kính thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ 
đến tư gia của ông. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa và Ngài 
Trưởng-lão Ânanda cùng nhau đến tư gia thăm ông phú 
hộ Anathapindika. 

* Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufa giảng giải cho ông 
phú hộ hiểu biết về 6 đổi-tượng bên ngoài tiếp xúc với 6 
tịnh-sắc-pháp bên trong, phát sinh 6 thức-tâm, 6 xúc, 6 
thọ, V.V... 

* Ngài Trướng-lão Änanda cũng khuyên dạy, ông phú 
hộ Anathapindika phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan- 
hỷ trong lời giảng dạy của Ngài Đại- Trưởng-lão Sãriputta 
và Ngài Trưởng-lão Ananda. 

Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta và Ngài Trưởng-lão 
nanda trở về ngôi chùa Jetavana một lát sau, ông phú hộ 
Anathapindika chết, sau khi ông phú hộ chết, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thởi-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh- 


: Mai. UparipannasapalI, kinh Anathapindikovädasutta. 
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tâm (patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hoá- 
sinh làm vị fhiên-nam AnathapindgiRa trên cối trời Tusifa 
(Đâu-suất-đà-thiên) trong lâu đài nguy nga tráng lệ, có 
hào quang sáng ngời toả khắp mọi nơi. 

Ngay đêm hôm â Ấy, vị thiên-nam Anãthapindika từ cõi 
trời Tusita xuất hiện xuống ngôi chùa Jetavana làm cho 
ngôi chùa sáng choang, vỷ /hiên-nam Anäthapindika đến 
hầu đảnh lễ Đức-7hế-Tôn, tán dương ca tụng ân-đức 
Phật, ân-đức Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa, rồi đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn xin phép trở về cõi trời Tusita (Đâu-suất- 
đà-thiên). 

Cho nên, phóc-thiện nghe chánh-pháp lúc nào cũng 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc trong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vị-lai, nhất là đối với bệnh nhân nghe 
chánh-pháp, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ 
làm cho bệnh giảm bớt, hoặc bớt hắn, nếu bệnh nhân 
không sống được, thì sau khi bệnh nhân chết, đ¡-(hiện- 
nghiệp nghe chánh-pháp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau Ì trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người và 6 cõi trời 
dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện-gIới. 


(Xong phân phước-thiện nghe pháp) 


9- PHƯỚC-THIỆN THUYÉT-PHÁP (Dhammadesanä) 
Dhammadesanäkusala: Phước-thiện thuyết-pháp 


Định nghĩa Dhammadesanä 


, 


“Dhammarm desenti etlaya tỉ dhammadesana. ` 
Những người có khả năng thuyết dạy, giảng dạy 
chánh-pháp tê độ chúng-sinh gọi là dhammadesana: 
phước-thiện thuyết-pháp, đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
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với đại-thiện-tâm có yonisomanasihara: sự hiểu biết 
trong tâm đúng theo thát-tánh của các pháp. 

Dhammadesanäkusala: Phước-thiện thuyết-pháp 

* Vị nào có khả năng thuyết dạy, giảng dạy chánh- 
pháp với đại-thiện-tâm trong sạch, không cho tham-tâm 
phát sinh mong muốn mình là mội pháp sư nổi tiếng, 
cũng không mong muốn được những phẩm. vật cúng 
dường, cũng không muốn nhiễu người đến lễ bái, cũng 
không muốn được nhiều thuộc hạ tùy tùng đông đảo, 
cũng không muốn danh thơm tiếng tối, ...mà chỉ có đại- 
thiện-tâm trong sạch tế độ người nghe, hy vọng mọi 
người cung-kính nghe chánh-pháp, hiểu rõ chánh-pháp 
của Đức-Phật mà thôi, thì phước-thiện thuyế†-pháp trong 
sạch, chắc chắn có nhiều quả báu cao thượng. 

* Người nào có khả năng thuyết, giảng dạy chánh- 
pháp với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì tham- 
âm phát sinh mong muôn mình trở thành mội pháp sư 
nổi tiếng, cũng mong muốn được những phẩm vật cúng 
dường, mong được nhiều người đến lễ bải, cúng dường, 
có được nhiều thuộc hạ tùy tùng đông đảo, được danh 
thơm tiếng tốt, có nhiều lợi lộc, v.v... thì phước-thiện 
thuyết-pháp không trong sạch, không có nhiều quả báu. 

Thuyết-pháp với tâm không trong sạch 

Vị tỳ-khưu thuyết-pháp với tâm không trong sạch, có 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với bát-thiện-tâm (ác-tâm) nói 
trái với chánh-pháp, để mong đem lại sự lợi ích cho 
mình. Ví dụ: 

Tích Kapilamacchavatthu 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana, gân kinh-thành Savatthi. Khi ây, Đức-Thê-Tôn 


426 PHƯỚC-THIỆN 


đề cập đến con cá màu vàng tên Kapila, nên thuyết tích 
Kapilamacchavatthu '” này, được tóm lược như sau: 

Trong quá khứ, thời-kỳ Đức-Phật Kassapa “đã. tịch 
diệt Niêt-bàn. Khi ây, một gia đình có 2 anh em đêu đi 
xuât gia trở thành tỳ-khưu ở tại một ngôi chùa CỦa VỊ 
thây tê độ. Người mẹ và em gái cũng đi xuât gia trở 
thành tỳ-khưu-nI ở tại một ngôi chùa tỳ-khưu-n1. 

Toản gia đình gôm có 4 người: người anh tên là /}- 
khưu Sãgdfa, người em trai tên là f)-khưw Kaplla, 
người mẹ tên là £#)-khwu-mi Sadhinĩ và người em gái tên 
là -khưu nỉ Tapanã. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu, hằng ngày, hai tỳ-khưu 
huynh đệ thực-hành bôn phận đôi VỚI Ngài Trưởng-lão 
thây tê-độ và Ngài Trưởng-lão thây tê độ hướng dân dạy 
đố một cách chu đáo. 

Một hôm, hai vị tỳ-khưu bạch hỏi vị thầy tế độ rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão thấy tế độ, phận sự 
chính trong Phát-giáo là gì? 

Ngài Trưởng-lão thầy tế độ truyền dạy rằng: 

- Này hai con! Trong Phát-giáo có 2 phán sự chính: 

1- Ganthadhura: phận sự học pháp-học Phát-giáo. 

2- Vipassanadhura: phận sự thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thuộc về pháp-hành Phát-giáo. 

Nghe Ngài Trưởng-lão thầy tế độ dạy như vậy, vị £}- 
khưu Sãgaía (huynh) lớn tuổi nghĩ rằng: 


“1q nên theo phán sự thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
thuộc vê pháp-hành Phật-giáo. `” 


Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathä, tích Kapilamacchavatthu. 

? Thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuât hiện trên thê gian vào thời đại con 
người có tuôi thọ khoảng 20 ngàn năm, trong cùng Bhaddakappa kiếp trái 
đất này. 
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Vị t)-khưu Sãgafa ở trong chùa, hằng ngày thực-hành 
pháp-hành phận sự người đệ tử đối với Ngài Trưởng-lão 
thầy tế-độ, và Ngài Trưởng-lão thầy tế độ dạy dỗ về giới 
luật rành rẽ và hiểu rõ phương pháp thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ (vipassanädhura) cho vị t)-khưu Sãgata 
suốt 5 năm. 

Sau 5 năm, /)-khu Sãgaía đảnh lễ thầy tế độ, xin 
phép vào rừng thực-hành pháp-hành thiên-uệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
ái, mọi phiền-não không còn dư sót trở thành bậc Thánh 
A-ra-hám. 

* Jÿ fỳ-khưu Kapila (đệ) nhỏ tuôi nghĩ rằng: 

“Ta còn trẻ nên theo phận sự học pháp-học Phát-giáo 
trước, đến khi lớn tuổi ta sẽ theo phận sự thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ thuộc về pháp-hành Phật-giáo. ” 

Sau khi nghĩ như vậy, /-khưwu Kapila đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão thầy tế độ, xin theo phận sự học pháp-học 
Phật-giáo (ganthadhura) trước, nên f)-khưu Kapila cỗ 
găng tinh-tấn theo học pháp-học Phật-giáo ghỉ nhớ 
thuộc lòng Tam-tạng Paji, trở thành vị pháp-sư thuyết- 
pháp hay nổi tiếng, nên được nhiều người ngưỡng mộ, 
theo hộ độ, cúng dường nhiều phẩm vật. 

Tỳ-khưu Kapila say mê trong danh lợi, rồi phát sinh 
tự cao ngã mạn, tự cho mình hiểu biết hơn người, hành 
động sai trái, nói năng sai trái với luật, trái với chánh- 
pháp của Đức-Phật. 

* Điều hợp với luật, hợp với pháp, thì t-khưu Kapila 
dám nói không hợp với luật, không hợp với pháp; và 
điều không hợp với luật, không hợp với pháp, thì tỳ-khưu 
Kaplla dám nói hợp với luật, hợp với pháp. 
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* Điêu có tội, thì t-khưu Kapila dám nói vô tội; và 
điều vô lội, thì t)-khưu Kaplla dám nói có lội, V.V... 

T)-khưu Kapila nương nhờ sự hiểu biết Tam-tạng 
Päji, rồi trồ tài ngụy biện cho hành vì sai trái của mình, 
t-khwu Kapila đã hành động và nói lời trải với chánh- 
pháp của Đúc-Phát. 

Nghe thấy hành động sai trái và lời nói sai trái của tỳ- 
khưu Kaplla, các Ngài Trưởng-lão thiện-trí có giới-đức 
trong sạch đến khuyên bảo tỳ-khưu Kapila rằng: 


- Này pháp-hữu Kapllal Pháp-hữu không nên hành 
động và nói năng trải với chẳnh-pháp của Đức-Phật như 
vậy nữa, đó là điễu không không hợp với luật, không hợp 
với chánh-pháp. 

Nghe các Ngài Trưởng-lão thiện-trí khuyên bảo như 
vậy, nhưng /Ø)-kbu Kapila không những không biết 
phục thiện, mà còn chê trách các bậc thiện-trí rằng: 

- Này các Ngài Trưởng-lão! Các Ngài biết được 
những gì! Các Ngài chỉ là các người rỗng tuếch mà thôi! 

Tỳ-khưu Kapila càng ngảy càng tự cao ngã mạn 
thường chê trách các Ngài Trưởng-lão có giới-đức trong 
sạch, và hăm dọa các tỳ-khưu nhỏ khác mà không chịu 
nghe theo lời của y. 

Sư đệ không vâng lời sư huynh 

Các Ngài Trưởng-lão thiện-trí không thể khuyên bảo 
tỳ-khưu Kapila được, nên quý Ngài Trưởng-lão đến bạch 
sự việc này cho Ngài Trưởng-lão Sagafa là bác Thánh 
A-ra-hán cũng là sư huynh của t}-khưu Kaplla. 

Ngài Trưởng-lão Sãgata đến khuyên bảo rằng: 

- Này sư đệ Kapila! Các Ngài Trưởng-lão thiện-trí 
khuyên bảo đúng đắn, để bảo vệ, duy trì chảnh-pháp của 
Đức-Phậit. 
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_ Vậy, sư đệ nên vâng lời các Ngài Trưởng-lão thiện-trí 
ây. Sư đệ không nên hành động và nói lời vô lê đôi với 
các Ngài Trưởng-lão áy. 

Sự đệ không nên hành động và nói năng trái với 
chánh-pháp của Đức-Phát như vậy nữa. 

- Tuy Ngài Trưởng-lão Sagaía đã khuyên bảo đôi ba 
lân, nhưng /}-khu Kapila ngoan cô không chịu từ bỏ 
những hành động sai lâm, nói lời sai trái với chánh-pháp 
của Đức-Phật. 

Biết /)-khưu Kapila không chịu nghe lời khuyên dạy 
của mình, nên Ngài Trưởng-lão Sãgafa bảo răng: 

- Này sư đệ Kapila! Nếu sư đệ không từ bỏ những 
điều sai trái của mình thì sư đệ sẽ chịu những quả khô 
của ác-nghiệp của mình. 

Sau khi nhắc nhở khuyên dạy sư đệ Kapila như vậy, 
rồi Ngài Trưởng-lão Sãgata trở về chỗ ở của mình. 

Từ đó, các tỷ-khưu có giới-đức trong sạch đều xa 
lánh, không gân gũi với tỳy-khưu Kapila nữa. Tỷ-khưu 
Kapila vân hành động sai trái, nói lời sai trái cùng với 
nhóm thuộc hạ tùy tùng của y, sông chung với nhau. 

Một hôm, tỳ-khưu Kapila nghĩ rằng: 

“Hôm nay là ngày uposatha hằng tháng, ta nên đến 
làm lê uposathakamma tại sima. ” 

1-khưu Kapila đến ngôi trên pháp tòa hỏi các tỳ- 
khưu răng: 

- Này các Ngài! Chư t-khưu hành Tăng-sự tụng 
Bhikkhupatimokkha tại nơi đây phải không? 

Nghe tỳ-khưu Kapila hỏi như vậy, các vị tỳ-khưu đều 
làm thinh, bởi vì nghĩ răng: 

“Không có lợi ích gì đối đáp với tỳ-khưu Kapila này. ” 
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Thấy vậy, tỳ-khưu Kapila nói rằng: 

“Avuso, dhammo vã vinayo vã naHhi, pãtimokkhena 
Sutena va asutena va ko qftho. ” 

- Này các Ngài! Chánh-pháp hoặc chánh luật Không 
có, nghe bhikkhupatimokkha hoặc không nghe bhikkhu- 
patHmokkha có lợi ích gì! 

Sau khi nói như vậy, tỳ-khưu Kapila đứng dậy trở về 
chỗ ở của mình. 

T)-khưu Kapila vẫn chấp-thủ theo sự sai của mình, 
hành động, nói năng sai trái với chánh-pháp của Đức- 
Phật Kassapa, không biết phục thiện cho đến suốt đời. 

* Ngài Trưởng-lão Sagatfa là bậc Thánh A-ra-hán 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-g1ới. 

* Sau khi Ø-khưu Kapila chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục AvTci, chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy của mình suốt thời gian lâu dài. 

* Tỳ-khuu-ni Sãdhim là thân mẫu của f}-khưu 
Kapla, và f)-khưu-ni Tapanga là em gái của f)-khưu 
Kapla thường bênh vực ?Ø)}-khưu Kapila, chê trách, quở 
mắng các tỳ-khưu có giới-đức trong sạch, nên sau khi /}- 
khuưu-ni SãdhimT và t)-khưu-ni Tñpanä chết, ác-nghiệp 
ây cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avici, chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy của mình suốt thời gian lâu dài. 

Tái-sinh lên cõi trời nhờ phước-thiện giữ-giới 

Trong thời-kỳ ấy, có nhóm trộm cướp 500 người vào 
xóm làng trộm cướp, bị số đông dân làng cầm khí giới 
vây bắt, họ hoảng sợ, chạy vào rừng trốn thoát, nhưng 
không tìm được nơi nương nhờ an toàn nảo trong rừng, 
nhìn thấy vị /)-kJzz„¿ sông trong rừng, nên họ cùng nhau 
đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão ấy, rồi bạch răng: 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài Trưởng- 
lão là nơi nương nhờ an toàn của chúng con. 

Ngài Trưởng-lão dạy bảo rằng: 

- Này các con! Ngoài giới ra, Không CÓ HƠI HƯƠNG 
nhờ an toàn đổi với các con. Vậy, các con nên thọ trì 
ngũ-giới. 

Nghe Ngài Trưởng-lão dạy bảo như vậy, tất cả nhóm 
trộm cướp đêu vâng lời dạy của Ngài Trưởng-lão, kính 
xin Ngài Trưởng-lão hướng dân cho thọ trì ngũ-giới. 

Sau khi thọ trì ngũ-giới xong, Ngài Trưởng-lão 
khuyên dạy răng: 

- Này các con! Bây giờ các con là người có giới, mỗi 
người hãy cô găng giữ gìn ngũ-giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn, thà phải hy sinh sinh-mạng, chứ 
không đê phạm điểu-giới nào. 

Tất cả nhóm trộm cướp đều cung-kính vâng lời của 
Ngài Trưởng-lão. Khi ây, sô đông dân làng câm khí giới 
chạy đuôi theo đên khu rừng, tìm thây nhóm trộm cướp 
gôm có 500 người, họ giêt chêt tât cả nhóm trộm cướp, 
không còn aI sông sót. 

Sau khi nhóm trộm cướp 500 người ấy chết, đại- 
thiện-nghiệp giữ-giới cho quả tái-sinh lên cõi trời. Người 
câm đâu nhóm trộm cướp trong tiên-kiệp, lại trở thành vị 
thiên-nam đứng đâu nhóm chư-thiên 500 vị. Nhóm chư 
thiên 500 vị hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời cho đên 
khi hêt tuôi thọ tại cõi trời ây. 

Tái-sinh trong nhóm dân chài 


Nhóm chư-thiên 500 vị ấy tử sinh luân-hồi trên cõi 
trời từ thời-kỳ trong giáo-pháp của Đức-Phát Kassapa 
cho đên thòi-kỳ Đức-Phật Gotama xuât hiện trên thê 
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gian, trải qua thời gian lâu dài trong cùng kiếp trái đất 
gọi là Bhaddakappa này. 

Sau khi nhóm chư-thiên 500 vị chết tại cõi trời, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh xuông cõi người trong làng 
300 gia đình dân chải. Sau khi vị thiên-nam trưởng 
nhóm chêt, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm con 
của ông trưởng làng dân chài, nhóm chư-thiên còn lại, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm con của các gia 
đình dân chải. 

Khi 500 đưa trẻ sinh ra đời, lúc trưởng thành, 500 
đứa trẻ là bạn thân với nhau, con của ông trưởng làng 
dân chài là trưởng nhóm. 

Kapila sinh làm con cá lớn da màu vàng 


Hậu kiếp của tÈ-khưu Kapila bị thiêu đốt trong cõi 
đại-địa-ngục AvIcl trải qua thời gian lâu dài từ thời-kỳ 
giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức- 
Phật Œofama xuất hiện trên thời gian, mới thoát ra khỏi 
cối địa-ngục, ác-nghiệp ây lại cho quả tái-sinh làm cøn 
cá lớn da màu như vàng, nhưng miệng có mùi hôi ghê 
tởm, trong con sông Acrravaf. 

Một hôm, nhóm trẻ 500 bạn thân bàn bạc với nhau rằng: 

“Chúng ta nên ấi bắt cá”. Chúng nó đem lưới chở 
trên ghe ra con sông AciravafI, giăng lưới xuống nước 
bắt cá. Con cá lớn da màu vàng ấy DỊ mắc vào lưới của 
nhóm trẻ ấy, cha mẹ của chúng vui mừng reo hò lên rằng: 


“Các con của chúng ta băt được con cá lớn da màu 
vàng đẹp quả! Chúng ta nên đem con cá này dâng lên 
Đức-vua Pasenadi Kosala đề lãnh thưởng. ” 

Nhóm trẻ bạn thân đặt con cá da màu vàng trên chiệc 
ghe, rôi cùng nhau khiêng đên cung điện của Đức-vua. 
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Nhìn thấy con cá lớn chưa tùng thấy, nên Đức-vua 
Pasenadi Kosala truyền hỏi răng: 

- Này các ngươi! Các ngươi bắt con cá này ở đâu vậy? 

Nhóm bạn trẻ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, chúng tiện dân bắt con cả này 
tại con sông Aciravdti. 

Đức-vua nhìn thấy con cá lớn da màu vàng rất xinh 
đẹp, nên nghĩ răng: 


“Đức-Thế-Tôn biết rõ nguyên nhân nào con cá lớn 
này có da màu vàng như thể này. ” 

Truyền bảo nhóm trẻ khiêng con cá lớn ấy đến ngôi 
chùa Jetavana, Đức-vua cùng ngự đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn. 

Con cá lớn có màu da màu vàng ấy hả miệng ra, thì 
mùi hôi ghê tởm từ miệng con cá ấy tỏa ra khắp ngôi 
chùa Jetavana. 

Khi ấy, Đức-vua Pasenadi Kosala bạch hỏi Đức-Thế- 
Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Tì hế-Tôn, do nguyên nhân nào con 
cả lớn này có màu da màu vàng xinh đẹp như vậy? 

Do nguyên nhân nào miệng của nó có mùi hôi ghê 
tởm như vậy? Bạch Ngài. 

Nghe Đức-vua Pasenadi Kosala bạch hỏi như vậy, 
Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại Vương! Tiên-kiếp của con cá lớn này là vị 
t)-khưu tên Kaplla trong giáo-pháp của Đúc-Phát 
Kassapa. Vị tỳ-khưu Kapila cố gắng tỉnh-tấn học ghi 
nhớ nhiễu trong Tam-tạng Päli, trở thành vị pháp-sư 
thuyết pháp hay, nên được nhiễu người ngưỡng mộ, vì 
có nhiều người theo hộ độ, cúng dường nhiều phẩm vật, 
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tỳ-khưu Kapila say mê trong danh lợi, rồi phát sinh tự 
cao ngã mạn, tự cho mình hiệu biết hơn người. 

T)-khưu Kapila hành động sai trải với giới luật, nói 
năng sai trải với chánh-pháp của Đức-Phật Kassapa, 
thường chê trách các Ngài Trưởng-lão thiện-trí có giới- 
đức trong sạch, hăm doa các t)-khưu nhỏ không nghe 
theo mình. Tỳ-khưu Kqapila ván cháp-thủ những điểu sai 
trải ây cho đên chết. 

Sau khi tỳ-khưu Kapila chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh trong cối đại-địa-ngục Avici, chịu quả khô của 
ác-nghiệp áy suốt thời gian lâu đài. 

Nay kiếp hiện-tại, cũng do ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh làm con cả lớn này: 

* Con cả lớn có màu da vàng, đó là quả của đại- 
thiện nghiệp học Tam-tạng Pajli tản dương án-đức 
Phát-bảáo trong kiệp quá-khứ. 

* Cải miệng của con cá lớn có mùi hội hăm đáng ghê 
tởm, đó là quả của ác-nghiệp nói điểu sai trái với 
chánh-pháp của Đức-Phát Kassapa, thường chê trách 
các Ngài Trưởng-lão thiện-trí có giới-đức trong sạch, 
hãm dọa các tỳ-khwu nhỏ có giới-đức trong sạch. 

- Này Đại-vương! Như-Lai truyền bảo con cá này trả 
lời những câu hỏi cho Đại-vương nghe. 

Đức-vua Pasenadi Kosala bạch rằng: 

- Kímh bạch Đưực-T hế-Tôn, kinh thỉnh Đức-Thế-Tôn 
truyền bảo con cả trả lời những câu hỏi. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi con cá ấy rằng: 

- Này cá! Con tên là Kapila đúng không? 

- Kính bạch Đực- Thê- Tôn, đúng, tên con là Kapiia. 

- Này cá! Tiên-kiếp của con từ đâu đên? 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tiễn-kiếp của con từ đại- 
địa-ngục vici đến. 

- Này cá! Sư huynh Sagata của con sinh ở đâu? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, sư huynh Sãgata của con 
đã tịch diệt Niễt-bàn. 

- Này cái! T)-khưu-ni SadhamI là mẹ của con sinh ở 
cối nào ? 

- Kính bạch Đưức-ÏTi hế- Tôn, t)-khưu-ni Sadhamï là mẹ 
của con sinh trong cõi đại-địa-ngục. 

- Này cái! T)-khưu-ni Tapana là em của con sinh ở cõi 
nào ? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Tỳ-khưu-ni Tãpanä là em 
của con cũng sinh trong cối đại-địa-ngục. 

- Này cá! Bây giờ, con sẽ sinh cối nào ? 

Con cá tên Kapila bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-ÏTi hế-Tôn, sau khi con chết, ác- 
nghiệp cho quả sẽ tái-sinh trong cối đại-địa-ngục vici. 

Sau khi bạch với Đức-Thế-Tôn như vậy, con cá 
Kapila phát sinh nóng nảy, nên đập đầu vào be thuyền 
vỡ đầu chết ngay tại chỗ, sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục AvTIcI. 

Nghe và thấy cảnh tượng như vậy, mọi người hết sức 
kinh ngạc. 

Qua íích Kapilamacchavatthu này, f)È-khưu Kapila 

vốn là vị học ghi nhớ nhiều trong Tam-tạng Pä|i trong 

thời-kỳ Đức-Phật Kassapa. T}-khưu Kapila thuyết-pháp 
hay nôi tiếng, nên được nhiều người ngưỡng mộ, cúng 
dường nhiều phẩm vật. 


Về sau, f)-khưu Kapila say mê trong danh lợi, phát 
sinh tâm ngã mạn, tự cho mình hơn người, nên nói điêu 
nào có lợi cho mình, dù cho điêu ây không hợp với luật 


436 PHƯỚC-THIỆN 


mà Đức-Phật đã chế định, không hợp với chánh-pháp mà 
Đúc-Phật đã thuyết giảng. 

Mỗi khi, nêu có Ngài Trưởng-Lão đến khuyên dạy, 
nhắc nhở thì tỳ-khưu Kaplla không biệt phục thiện, cô 
châp-thủ, nhờ dựa vào vôn hiệu biệt vê pháp-học Phật- 
giáo, rôi ngụy biện bào chữa cho hành vi sai trái, lời nói 
saI trái của mình. 

Học pháp-học Phát-giáo như tỳ-khưu Kapiia ví như 
người băt răn độc phân đuôi, không chỉ có hại cho mình, 
mà còn đem lại sự tai hại cho những người gân gũi thân 
cận tin tưởng khác nữa. 

Đức-Phật dạy có 3 hạng người học pháp-học Phật- 
giáo như sau: 

l1- Alagadda paridtHH: Hạng người học pháp-học 
Phát-giáo ví như người băt răn độc phán đuôi có hại 
cho sinh-mạng của mình. 

2- Nissarana pariydHi: Hạng người học pháp-học 
Phật-giáo đê thực-hành mong giải thoát khỏi khô tử sinh 
luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

3- Bhandagarika pariyatti: Bậc Thánh A-ra-hán học 
pháp-học Phát-giáo cốt để giữ gìn, duy trì kho tàng 
Pháp-bảo của Đức- Phát. 


Hai nhóm tỳ-khưu xứ Kosambi cãi cọ nhau 


Vào khoảng thời gian cuối hạ thứ 9, chưa đến hạ thứ 
10 của Đức-Phát GŒGofama, một sự kiện xảy ra tại ngôi 
chùa Ghositarama, xứ Kosambi như sau: 

Một nhóm /-khưu thông-thuộc-luật (vinayadhara) 
với một nhóm /)-khưu thông-thuộc-kinh (suttantadhara) 
cãi cọ, tranh luận với nhau, do nguyên nhân bắt nguồn từ 
một việc nhỏ: 
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* Một vị t-khưu thông-thuộc-kinh đi ra khỏi nhà vệ 
sinh, để nước rửa còn dự rong ca. 

* Một vị t-khưu thông-thuộc-luật đi vào nhà vệ sinh, 
nhìn thấy nước rửa còn dự trong ca,... 

Với một chuyện nhỏ hiểu lầm nhau, dẫn đến chia ra 
thành 2 nhóm ty-khưu, không chịu hành Tăng-sự chung 
với nhau. 

Hay biết sự việc xảy ra như vậy, nên Đức-Phật ngự 
đến khuyên dạy mỗi nhóm tỳ-khưu ấy không nên cãi cọ, 
tranh luận với nhau nữa, hãy nên sám hồi, rồi cùng nhau 
hòa hợp, cùng nhau hành Tăng-sự, nhưng không nhóm 
nào chịu vâng theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Một hôm, ĐÐức-Thế-Tôn ngự đi khất thực trong thành 
Kosambi, sau khi độ ngọ xong, Đức-Ti hế- Tôn một mình 
rời khỏi thành Kosambil, ngự đi vảo khu rừng 
Pãlileyyaka. Một mình ngự tại khu rừng thanh vắng này 
Đức-Thế-Tôn nghĩ rằng: 

“Trước đáy, hai nhóm tỳ-khưu xứ Kosambiĩ cãi cọ với 
nhau, tranh luận với nhau. Bây giờ, Như-Lai ở một 
mình, không có người nào bên cạnh, vắng vẻ, yên tịnh 
biết dường nào!” 

Đúc-Thế-Tôn an cư nhập hạ thứ mười tại khu rừng 
Palileyyaka này. Voi chúa Palileyyaka chán ngắn với 

cảnh sống chung chạ với đàn voi con nhỏ, nên nó lần 
tránh vào khu rừng này, gặp Đức-Thế-Tôn, nó cảm thấy 
vô cùng hoan-hÿỷ làm bổn phận phục vụ hộ độ Đức-Thế- 
Tôn, như người đệ-tử biết phận sự lo hầu hạ thầy. 

Thấy vơi chúa Pälileyyaka hộ độ Đức-Thế-Tôn, con 
khỉ phát sinh đức-tin trong sạch cũng bắt chước hộ độ 
Đức-Thế-Tôn. 

Hằng ngày, con khỉ vào rừng tìm các loại trái cây 
chín ngon, đem về cúng dường đến Đức-Thế-Tôn. 
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Một hôm, cơn khỉ gặp tổ ong mật không còn con ong, 
nó đem về cúng dường lên Đức-Thê-Tôn. 

Nhìn thấy Đức-Thế-Tôn dùng mật ong Ấy, nó vô cùng 
hoan-hÿ nhảy nhót, vì sơ ý rơi xuống đất chết. 


* Sau khi con khỉ chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí cúng 
dường mật ong ấy cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam có 
tên là M⁄akka‡a devapuffa trong lầu đài nguy nøa tráng lệ 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Dân chúng thành Kosambi hay biết tin Đức-Thế-Tôn 
một mình ngự vào khu rừng Paälileyyaka an cư nhập hạ, 
bởi vì hai nhóm tỳ-khưu cãi cọ với nhau, tranh luận với 
nhau, dù Đức-Thế-Tôn ngự đến khuyên dạy hai nhóm 
ty-khưu không nên cãi cọ với nhau nữa, nhưng hai nhóm 
tỳ-khưu vẫn không vâng lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 

Toàn thê dân chúng thành Kosambï đều nhất trí với 
nhau rằng: 

“Chúng ta không đón tiếp, không đảnh lễ, không tạo 
phước-thiện bồ-thí cúng dường vật thực đến hai nhóm 
tb-khuu ấy. ” 

Khi hai nhóm tỳ-khưu ấy đi khất thực trong thành 
Kosambi, không có ai cúng dường vật thực suốt 2-3 
ngày liền chịu đói, cho nên, hai nhóm tỳ-khưu ấy không 
còn thái độ cứng răn như trước. Họ chịu sám hối với 
nhau, hòa hợp với nhau như trước. 

Hai nhóm tỳ-khưu cùng nhau đi đến gặp dân chúng 
trong thành Kosambi, báo cho dân chúng biết, tất cả họ 
đã hòa hợp với nhau rồi. 

Sau 3 tháng mùa mưa an cư nhập hạ xong, Ngài 
Trưởng-lão Ananda cùng nhóm 500 tỳ-khưu tời khỏi 
kinh-thành Sãvatthi, đi đến khu rừng Pälileyyaka, đề hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết- 
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pháp tế độ 500 tỳ-khưu đều chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán tại nơi ấy. 

Ngài Trưởng-lão Ẩnanda bạch với Đức-Thế-Tôn theo 
lời thỉnh mời của ông phú hộ Anathapindika, bả 
Visakhã, ...kính thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến kinh-thành 
Savatth1. 

Đức-Thế-Tôn im lặng nhận lời. Đức-Thế-Tôn rời khỏi 
khu rừng Pãlileyyaka ngự đi đến kinh-thành Sãvatthi 
cùng với chư tỳ-khưu-Tăng. 

* Voi chúa Pälilepyaka tiễn đưa Đức-Thế-Tôn ra đến 
bìa rừng, Đức-Thế-Tôn dạy voi chúa Pãlileyyaka rằng: 

- Này Palileyyaka! Con nên trở lại khu rừng, từ đây 
trở ra thuộc địa phận loài người, có thể có hại đến con! 

Nghe giọng phạm âm phát sinh từ tâm-từ của Đức- 
Thế-Tôn, Voi chúa Paälileyyaka đứng lại nhìn theo với 
tâm kính yêu vô hạn. 

Khi Đức-Thế-Tôn vừa khuất, voi chúa Pälileyyaka 
đứng chết tại nơi ấy, sau khi chết, đại-thiện-nghiệp phục 
vụ Đức-Thế-Tôn ấy cho quả tái-sinh làm vị /hiên-nam 
tên là P2l/leywyaka devapufa trong lâu đài nguy nga 
tráng lệ tại cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Đúng pháp và sai pháp (dhamma-adhamma) 

Khi đến kinh-thành Sãvatthi, Đức-Thế-Tôn ngự tại 
ngôi chùa Jetavana. Nghe tin tất cả hai nhóm tỳ-khưu xứ 
Kosambï đang trên đường đến kinh-thành Sãvatthi, để 
hầu đảnh lễ Đức-ThếTôn, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãripufía đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, tắt cả hai nhóm tỳ-khưu xứ 


Kosambiï sẽ đến hầu đảnh lễ Đúc-Thế-Tôn, để xin sảm 
hồi. Vậy, con nên đối xử với họ như thế nào? Bạch Ngài. 
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Đức-Thế-Tôn khuyên dạy Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãripuffa răng: 

- Này Sãriputta! Con nên đối xử với tất cả tỳ-khưu ấy 
theo chánh-pháp. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta bạch rằng: 

- Kính bạch Đưc-T' hế-Tôn, con nên biết phân biệt thế 
nào gọi là tỳ-khưu nói tà-pháp (adhammavaal) và thê 
nào gọi là t-khưu nói chánh-pháp (dhammavadl)?2 

Đức-Thế-Tôn khuyên dạy rằng: 

- Này Sariputtal Con nên biết phân biệt t)-khưu nói 
tà-pháp có T8 điêu như sau: 

18 điều tà-pháp “° 

T)-khưu trong Phát-giáo này là người: 

]- Tì huyết giảng điều tà-pháp, nói là điểu chánh-pháp. 

2-Thuyêt giảng điều chánh-pháp, nói là điều tà-pháp. 

3- Ti huyết giảng điều sai luật, nói là điều đúng luật. 

4- Thuyết giảng điều đúng luật, nói là điều sai luật. 

5- Thuyết giảng điều Như-Lai không thuyết giảng, nói 
là điều Như-Lai thuyết giảng. 

6- Thuyết giảng điều Như-Lai thuyết giảng, nói là 
điêu Như-Lai không thuyết giảng. 

7- Thuyết giảng điều Như-Lai Không thường hành, nói 
là điểu Như-Lai thường hành. 

6- Thuyết giảng điêu Như-Lai thường hành, nói là 
điều Như-Lai không thường hành 

9- Thuyết giảng điều Như-Lai không chế định, nói là 
điễu Như-Lai chế định. 

10- Thuyết giảng điều Như-Lai chế định, nói là điều 
Như-Lai không chế định. 


' Vinayapitaka. Bộ Mahãvaggapäli, xem quyền “Giáo Pháp”, cùng soạn gia 
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11- Thuyết giảng điều phạm giới, nói là điều không 
phạm giới. 

12- Thuyết giảng điều không phạm giới, nói là điều 
phạm giới. 

13- Thuyết giảng điều phạm giới nhẹ, nói là điều 
phạm giới nặng. 

14- Thuyết giảng điều phạm giới nặng, nói là điều 
phạm giới nhẹ. 

15- Thuyết giảng điều phạm giới rồi còn phạm giới 
nữa, nói là điễu phạm giới, rồi không còn phạm giới nữa. 

16- Thuyết giảng điễu phạm giới rồi không còn phạm 
giới nữa, nói là điểu phạm giới rồi còn phạm giới nữa. 

17- Thuyết giảng điều phạm giới trầm trọng, nói là 
điễu phạm giới không trầm trọng. 

18- T; huyết giảng điều phạm giới không trẫm trọng, 
nói là điều phạm giới trầm trọng. 


- Này Săriputal Con nên biết phân biệt tỳ-khưu nói 
tà-pháp có 18 điều như vậy. 

18 điều chánh-pháp 

- Này Sãriputtal Con nên biết phân biệt tỳ-khưu nói 
chánh-pháp có 18 điều như sau: 

T)-khưu trong Phát giáo này là người: 

]- Tì huyết giảng điều tà-pháp, nói là điều tà-pháp. 

2- Ti huyết giảng điều chánh-pháp, nói là điểu chánh-pháp. 

3- Thuyết giảng điễu sai luật, nói là điều sai luật. 

4- Thuyết giảng điều đúng luật, nói là điều đúng luật. 

5- Thuyết giảng điều Như-Lai không thuyết giảng, nói 
là điều Như-Lai không thuyết giảng. 

6- Thuyết giảng điều Như-Lai thuyết giảng, nói là 
điều Như-Lai thuyết giảng. 

7- Thuyết giảng điều Như-Lai không thường hành, nói 
là điều Như-Lai không thường hành. 
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8- Thuyết giảng điểu Như-Lai thường hành, nói là 
điều Như-Lai thường hành. 

9- Thuyết giảng điều Như-Lai không chế định, nói là 
điều Như-Lai không chế định. 

10- Thuyết giảng điêu Như-Lai chế định, nói là điều 
Như-Lai chế định. 

11-Thuyết giảng điều phạm giới, nói là điều phạm giới. 

12- Thuyết giảng điêu không phạm giới, nói là điều 
không phạm giới. 

13- Thuyết giảng điều phạm giới nhẹ, nói là điễu 
phạm giới nhẹ. 

14- Thuyết giảng điều phạm giới nặng, nói là điều 
phạm giới nặng. 

15- Thuyết giảng điều phạm giới rồi còn phạm giới 
nữa, nói là điễu phạm giới, rồi còn phạm giới nữa. 

16- Thuyết giảng điều phạm giới rồi không còn phạm 
giới nữa, nói là điều phạm giới rồi không còn phạm 
giới nữa. 

17- Thuyết giảng điều phạm giới trầm trọng, nói là 
điều phạm giới trầm trọng. 

18- T; huyết giảng điều phạm giới không trầm trọng, 
nói là điều phạm giới không trầm trọng. 


- Này Sariputtal Con nên biết phân biệt t)-khưu nói 
chánh-pháp có T8 điêu như vậy. 


Tà pháp (Adhamma) đó là: 


- 10 bất-thiện-nghiệp hoặc 10 ác- nghiệp. 

- 4 pháp-chấp-thủ: Tham-dục chấp-thủ, tà-kiến chấp- 
thủ, pháp thường-hành chấp-thủ, ngã-kiến chấp-thủ. 

- 8 fà-đạo (micchaãmag9q): Tà-kiễn, tà-tw-duy, tà-ngữ, 
tà-nghiệp, tà-mạng, tà-tinh-tấn, tà-niệm, tà-định. 


Tóm lại các ác-pháp đều gọi là tà-pháp (adhamma). 
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Chánh-pháp (Dhamma) đó là: 


- TÚ đại-thiện-nghiệp. 

- 37 Pháp chứng đặc Thánh-đạo (Bodhipakkhiya- 
dhamma): 4 pháp-niệm-xứ, 4 pháp-tinh-tán, 4 pháp- 
thành-tựu, 5 pháp-chủ, 5 pháp-lực, 7 pháp-giác-chi, S 
pháp-chánh-đạo. 

Tóm lại các thiện-ppháp đều gọi là chánh-pháp 
(dhamma). 

Tà-pháp hoặc chánh-pháp có tâm quan trọng như thể 
nào trong Phật-giáo? 


* Người nào thuyết tà-pháp, giảng tà-pháp đem lại sự 
tai hại, sự thoái hóa, sự khổ não lâu dài không chỉ riêng 
cho người ấy, mà còn cho nhiều người liên quan khác 
nữa, nhất là làm cho Phật-giáo suy thoái. 

* Người nào thuyết chánh-pháp, giảng chánh-pháp 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu đài không 
chỉ riêng cho người ấy, mà còn cho nhiều người liên 
quan khác nữa, nhất là làm cho Phật-giáo phát triển. 

Như trong Chi-bộ-kinh, phần 1 chỉ có 2 phần: 

- Thuyết-pháp làm cho chánh-pháp suy thoái. 

- Thuyết-pháp làm cho chánh-pháp phát triển. 


x1 huyết-pháp làm cho chánh-pháp suy thoái như 
thê nào? 

Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

]I-“Ye te bhikkhave, bhikkhH adhammam 'dhammo tỉ 
dipemti, Te bhikkhave, bhikkhu bahujana-ahitaya pa[i- 
panna bahujana asukhaya bahuno janassa anaffhaya 
ahitaya dukkhaäya deVaInanussana1. 

Bahunca te bhikkhave, bhikkhH qpufñfñam pasavamH, 
te cimam saddhammatm antaradhapenfr tỉ. ” 
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2- “Ye te bhikkhave, bhikkhh dhammam 'adhammo ti 
dipemti, Te bhikkhave, bhikkhu bahujana ahilãya pafi- 
panna bahujana asukhaya bahuno janassa anafthaya 
ahitaya dukkhaäya deVarnanussana1. 

Bahuñca te bhikkhave, bhikkhH qpuñfñam pasavamH, 
te cunamụ saddhammam antaradhapenfr tí. ” 

3-“Ye te bhikkhave, bhikkhH qvinayamn Vinayo tỉ 
dipemti, Te bhikkhave, bhikkhu bahujana ahilãya pa[i- 
panna bahujana asukhaya bahuno janassa anafthaya 
ahitaya dukkhaãya deVainanussana1. 

Bahunca te bhikkhave, bhikkhH aqpufñfñam pasavamH, 
te cimam saddhammam antaradhapenfr tí. ” 

4-“Ye te bhikkhave, bhikkhu vinayadmn 'avinayo tỉ 
dipemti, Te bhikkhave, bhikkhu bahujana ahilãya pa[i- 
panna bahujana asukhaya bahuno janassa anatthäya 
ahitaya dukkhaäya deVaInanussana1. 

Bahunca te bhikkhave, bhikkhH qpuñfñam pasavamH, 
te cimam saddhammam antaradhapenHr tỉ... ` 


*xị huyết-pháp làm cho chánh-pháp phát triển như 
thê nào? 


Đức-Phật thuyết dạy rằng: 


]- “Ye te bhiRkhave, bhikkhi adhammam 'adhammo tỉ 
dipemi, Te bhikkhave, bhikkhuH bahujanahilaya paji- 
panna bahujanasukhaya bahuno janassa atthaya hitãya 
sukhãya devamanussanan. 

Bahunca te bhikkhave, bhikkhu puññam pasavamii, tfe 
cinamụ saddhammam thapenfi tỉ. ” 

2-“Ye te bhikkhave, bhiRkhu dhammam dhammo tỉ 
dipenii, Te bhikkhave, bhikkhhi bahuJjanahitaya pafipanna 
bahujanasukhaya bahuno janassa qHdhaya hitãya 
sukhãya devamanussanam. 
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Bahunca te bhikkhave, bhikkhu puññam pasavanHi, te 
cinamn saddhammam thäpe€HfT Tỉ `. 

3-“Ye te bhikkhave, bhikkhu avinayam 'avinayo tỉ 
dipemti, Te bbhikkhave, bhikkhH bahujanahilaya pa[i- 
panna bahujanasukhaya bahuno janassa atthaya hitãya 
sukhãya devamanussanan. 

Bahunca te bhikkhave, bhikkhu puññam pasavanHi, te 
cimamụ saddhammam thapenfi tỉ. ” 

4-“Ÿe te bhikkhave, bhiRkhữ vinaydaln Vinayo tỉ 
dipemi, Te bbhikkhave, bhikkhH bahujanahilaya paji- 
panna bahujanasukhaya bahuno janassa atthaya hitãya 
sukhãya devamanussanan. 

Bahunca te bhikkhave, bhikkhi puññam pasavarnti, te 
cinam saddhammam {häp€Hfl tỉ... ” 

Ý nghĩa 

* Thuyết-pháp làm cho chánh-pháp suy thoái như 
thế nào? 

1- Này chư t)-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều tà-pháp (adhamma) mà nói là 'chánh-pháp (dhamma). 

- Này chư t)-khưu! Những t)-khưu ấy đã thuyết những 
điều không đem lại sự tiễn hóa cho nhiều người, không 
đem lại sự an-lạc cho nhiễu người, mà đem lại sự tai 
hại, sự thoái hóa, sự khô não đến chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư t)-khưu! Những tỳ-khưu ấy tích lũy nhiễu 
tội-lỗi, nhiều ác-nghiệp và còn làm cho chánh-pháp suy 
thoái nữa. 

2- Này chư t)-khưu! Những t)-khưu nào thuyết giảng 
điều chánh-pháp (dhamma) mà nói là 1à-pháp (adhamma). 

- Này chư t)-khưu! Những t)-khưu ấy đã thuyết những 
điều không đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, không 


' Añguttaranikãya, phần Ekakanipãta, Dutiyapamädäãdivagga. 
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đem lại sự an-lạc cho nhiễu người, mà đem lại sự tai hại, 
sự thoái hóa, sự khô não đên chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư t)-khưu! Những tỳ-khưu ấy tích lũy nhiễu 
tội-lối, nhiêu ác-nghiệp và còn làm cho chánh-pháp suy 
thoái nữa. 

3- Này chư t)-khưu! Những t)-khưu nào thuyết giảng 
điêu sai luật (avinaya) mà nói là 'đúng luật" (vinayq). 

- Này chư t)-khưu! Những t)-khưu ấy đã thuyết những 
điêu không đem lại sự tiên hóa cho nhiễu người, không 
đem lại sự an-lạc cho nhiễu người, mà đem lại sự tai hại, 
sự thoái hóa, sự khổ não đến chư-thiên và nhân loại. 


- Này chư t)-khưu! Những tỳ-khưu ấy tích lũy nhiễu 
tội-lỗi, nhiều ác-nghiệp và còn làm cho chánh-pháp suy 
thoái nữa. 


4- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyẾt giảng 
điêu đúng luật (vinayd) mà nói là sai luật” (avinayq). 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ấy đã thuyết những 
điều không đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, không 
đem lại sự an-lạc cho nhiễu người, mà đem lại sự tai hại, 
sự thoái hóa, sự khô não đên chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư t)-khưu! Những tỳ-khưu ấy tích lũy nhiễu 
tội-lôi, nhiêu ác-nghiệp và còn làm cho chánh-pháp suy 
thoái nữa. 

Tương tự như trên Đức-Phật thuyết dạy: 

- Này chư tÈ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai không thuyết giảng (abhasitam alapitam 
Tathägatena) mà nói là Như-Lai thuyết giảng (bhãsitam 
lapitamn Tathaãgatena)... 


- Này chư tb-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai thuyết giảng (bhãsitam lapitam Tathãgatena) 
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mà nói là Như-Lai không thuyết giảng (abhäsitam 
alapitamn Tathaãgatena)... 

- Này chư tỳ-khưu! Những t)-khưu nào thuyết giảng 
điêu Nhưụ-Lai không thường hành (anacinnam Tatha- 
gatena) mà nói là Như-Lai thường hành (ãcinnam 
Tathaãgatena)... 

- Này chư t}-khưu! Những t-khưu nào thuyết giảng 
điêu Nhưự-Lai thường hành (acinnam Tathagatena) mà 
nói là Như-Lai không thường hành (anacinnam Tatha- 
gatenq)... 

- Này chư tỳ-khưu! Những t)-khưu nào thuyết giảng 
điêu Như-Lai không chế định (apañfñattam Tathagatena) 
mà nói là Như-Lai chê định (panñattamn Tathagatena)... 

- Này chư t)-khưu! Những t-khưu nào thuyết giảng 
điêu Như-Lai chê định (panfñattam Tathagatena) mà nói 
là Như-Lai không chê định (apanñattam T: athagatena)... 

- Này chư t}-khưu! Những tỳ-khưu ấy đã thuyết 
những điều không đem lại sự tiền hóa cho nhiêu người, 
không đem lại sự an-lạc cho nhiễu người, mà đem lại 
sự tai hại, sự thoái hóa, sự khổ não đến chư-thiên và 
nhân loại. 

- Này chư tỳ-khưu! Những t-khưu ấy tích lũy nhiễu 
tội-lối, nhiêu ác-nghiệp và còn làm cho chánh-pháp suy 
thoái nữa. 

*xị huyết-pháp làm cho chánh-pháp phát triển như 
thê nào? 

J- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyẾt giảng 
điêu tà-pháp (adhamma) nói là tà pháp (adhamma). 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ấy đã thuyết những 
điều đem lại sự tiễn hóa cho nhiều người, đem lại sự an- 
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lạc cho nhiễu người, chắc chăn đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc đên chư-thiên và nhán loại. 

- Này chư t)-khưu! Những tỳ-khưu ấy tích lũy nhiễu 
phước-thiện, nhiêu thiện-nghiệp, và còn làm cho chánh- 
pháp được phát triên nữa. 

2- Này chư tb-khưu! Những t)-khưu nào thuyết giảng 
điều chánh-pháp (dhamưmna) nói là chẳnh-pháp (dhammd). 

- Này chư t)-khưu! Những t)-khưu ấy đã thuyết những 
điêu đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, đem lại sự an- 
lạc cho nhiêu người, chắc chăn đem lại sự lợi ích, sự 
tiên hóa, sự an-lạc đến chư-thiên và nhán loại. 

- Này chư tỳ-khưu! Những t-khưu ấy tích lũy nhiễu 
phước-thiện, nhiêu thiện-nghiệp và còn làm cho chánh- 
pháp được phát triên nữa. 

3- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điêu sai luật (avinaya) nói là “sai luật" (avinay). 

- Này chư t}-khưu! Những tÈ-khưu ấy đã thuyết những 
điêu đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, đem lại sự an- 
lạc cho nhiêu người, chặc chăn đem lại sự lợi ích, sự 
tiên hóa, sự an-lạc đến chư-thiên và nhán loại. 

- Này chư t)-khưu! Những t)-khưu ấy tích lũy nhiều 
phước-thiện, nhiêu thiện-nghiệp và còn làm cho chánh- 
pháp được phái triên nữa. 

4- Này chư t)-khưu! Những t)-khưu nào thuyết giảng 
điêu đúng luật (vinayq) nói là 'đúng luật" (vinayq). 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ấy đã thuyết những 
điều đem lại sự tiễn hóa cho nhiễu người, đem lại sự an- 
lạc cho nhiễu người, chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc đến chư-thiên và nhân loại. 


- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ấy tích lũy nhiễu 
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phước-thiện, nhiễu thiện-nghiệp, và còn làm cho chánh- 
pháp được phái triên nữa. 

Tương tự như trên Đức-Phật thuyết dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Những t}-khưu nào thuyết giảng 
điêu Như-Lai không thuyết giảng (abhasiam alapitam 
Tathagatena) nói là Như-Lai không thuyết giảng 
(abhasitam alapitamn Tathaãgatena)... 

- Này chư t)-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điêu Như-Lai thuyết giảng (bhasHam lapitam Tatha- 
gatena) nói là Nhưự-Lai thuyết giảng (bhasitam lapitam 
Tathaãgatena)... 

- Này chư tỳ-khưu! Những t}-khưu nào thuyết giảng 
điêu Nhưụ-Lai không thường hành (anacinmnam Tatha- 
gatena) nói là Như-Lai không thường hành (anãcinnam 
Tathaãgatena)... 

- Này chư tb-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điêu Nhưụ-Lai thường hành (acinnarn Tathaãgatend) nói 
là Như-Lai thường hành (acinnam Tathagdaftena)... 

- Này chư tỳ-khưu! Những t}-khưu nào thuyết giảng 
điêu Như-Lai không chế định (apañfñattam Tathagatena) 
nói là Như-Lai không chê định (apañnattam Tathagatena). 

- Này chư tb-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai chế định (paññaHam Tathägatena) nói là 
Như-Lai chế định (paññattam Tathägatena)... 

- Này chư t}-khưu! Những t}-khưu ấy đã thuyết những 
điêu đem lại sự tiên hóa cho nhiễu người, đem lại sự an- 
lạc cho nhiêu người, chặc chăn đem lại sự lợi ích, sự 
tiên hóa, sự an-lạc đến chư-thiên và nhán loại. 

- Này chư tỳ-khưu! Những t-khưu ấy tích lũy nhiễu 
phước-thiện, nhiêu thiện-nghiệp và còn làm cho chánh- 
pháp được phát triên nữa ... 
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Pháp luật là lời giáo huấn của Đức-Phật 

Trong Tạng Luật, bộ Cù|lavagøa, Đức-Phật thuyết dạy 
Đại-đức Tỳ-khưu-ni Mahäpajapati Gotami biệt phân biệt 
rõ điêu không đúng pháp, điêu không đúng luật, điệu 
không đúng lời giáo huân của Đức-Phật và biệt rõ điêu 
đúng pháp, điêu đúng luật, điêu đúng lời giáo huân của 
Đức-Phật. 

Không đúng pháp, luật, lời giáo huấn của Đức-Phật 

- Này Gotamï! Con nên biết phân biệt pháp nào 

* là pháp làm phát sinh tham-di, không phải diệt 
tham-ái, 

* là pháp ràng buộc trong cảnh khô, không phải giải 
thoát khỏi cảnh khô, : 

* là pháp cháp-thủ trong tử sinh luân-hồi, không phải 
giải thoát khô tử sinh luân-hồi, 

* là pháp tham muôn nhiêu, không phải tham muôn ÍI, 

* là pháp không biêt tri túc, không phải biêt trì túc, 

* là pháp thích sống chung nhiều người, không phải 
sống một mình nơi thanh vắng, 

* là pháp làm biếng nhắc, không phải cô gắng tỉnh-tấn, 

* Jà pháp sống khó nuôi, không phải sống dễ nuôi. 

Như vậy, con nên biết rõ chắc chắn rằng: Những 
pháp áy là không đúng pháp, không đúng luật, không 
đúng lời giáo huán của Đựức- lôn-sư. 

Đúng pháp, luật, lời giáo huấn của Đức-Phật 

- Này Gofamï! Con nên biết phân biệt pháp nào 

* Jà pháp diệt tham-di, không phải làm phát sinh 
tham-ái, 

* là pháp giải thoát khỏi cảnh khô, không phải ràng 
buộc trong cảnh khó, 
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* Jà pháp giải thoát khổ tử sinh luân-hôi, không phải 
chấp-thủ trong tử sinh luân-hồi, 

* là pháp tham muốn ít, không phải tham muốn nhiễu, 

* Jà pháp biết tri túc, không phải không biết tri túc, 

* Jà pháp sống một mình nơi thanh vắng, không phải 
thích sống chung , nhiễu người, 

* jà pháp cô gắng: tỉnh-tần, không phải làm biếng nhắc. 

* Jà pháp sống dễ nuôi, không phải sống khó nuôi. 


Như vậy, con nên biết rõ chắc chắn rằng: Những 
pháp ấy là đúng pháp, đúng luật, đúng lời giáo huấn của 
Đức-Tôn-sư 


Ngài Trướng-lão Pháp sư (Dhammakathika) 


Ngài Trưởng-lão Pháp-sư không chỉ là Bậc đa-văn 
túc-trí (bahussuta) học nhiều hiểu rộng, uyên thâm sâu 
sắc, thông thuộc, thấu suốt Tam-tạng Pali và Chú-giải 
Pã|i thuộc về pháp-học Phật-giáo, mà còn giảng giải 
rành rẽ về pháp-hành Phật-giáo nữa. 


Kinh Dhammakathikasutia2) 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana, gần kinh-thành Sãvatthi. Khi Ấy, một vị tỳ- 
khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi hợp 
lẽ, bạch hỏi Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, f)-khuu như thế nào được 
goi là 'Dhammakathika, Dhammakathika` Ngài Trưởng- 
lão Pháp-sưu, Ngài Trưởng-lão Pháp-sựư? Bạch Ngài. 

T)-khưu như thế nào được gọi là 'dhammanudham- 
mappafipanno Phikkhu ` t)-khưu thực-hành chánh-pháp 
chứng đắc siêu-tam-giới-pháp? Bạch Ngài. 


, VinayapItka, Cũ|lavagøapäli, Pathamabhanavara. 
* Samyuttanikãya, phần Khandhavagga, Dhammakathikasutta. 
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T)-khưu như thế nào được goi là 'dihadhamma- 
nibbãnappatto bhikkhu` tỳ-khưu đạt đến Niễt-bàn kiếp 
hiện-tại? Bạch Ngài. 

Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

- Này t-khưu! Nếu t)-khưu nào thuyết giảng chánh- 
pháp để phái sinh tâm nhàm chán, để xa la tham-di, để 


diệt sắcuẩn thì nên gọi tỳ-khưu ấy là vị pháp-sư 
(dhammnakathika bhikkhu). 


* Nếu tb-khưu nào là hành-giả thực-hành chánh- 
pháp, để phái sinh tâm nhàm chán, để xa lìa tham-ái, để 
diệt sắc-uẫn thì nên gọi t)-khuu ấy là hành-giả thực- 
hành chánh-pháp chứng đắc siêu-tam-giới-pháp (dham- 
mãnudhammappatipanno bhikkhu). 

* Nếu t)-khưu nào là hành-giả thực-hành chánh-pháp 
đã hoàn toàn giải thoát, không còn chấp-thủ, bởi vì đã 
nhàm chán, đã xa lìa tham-di, đã diệt được sắc-uẩn thì 
gọi t)-khưu ấy là hành-giả đã đạt đến Niết-bàn kiếp 
hiện-tại (dithadhammanibbanappatto bhikkhu). 

Tương tự như trên, 


Nếu tỳ-khưu nào thuyết giảng chánh-pháp để phát 

sinh tâm nhàm chán, để xa lìa tham ái, để điệt thọ-uẫn, 

.. trồng-uấn,... hành-uấn,... thức-uẩn thì gọi tỳ-khưu 
ấy là vị pháp-sư (dhammakathika bhikkhu). 

* Nếu tb-khưu nào là hành-giả thực-hành chánh- 
pháp, để phát sinh tâm nhàm chán, để xa lìa tham-ái, để 
diệt thọ-uẩn,... diệt tưởng-uẩn,... diệt hành-uẩn,... 
diệt thức-uẩn thì gọi tỳ-khưu ấy là hành-giả thực-hành 
chánhpháp chứng đắc siêu-tam-giới-pháp (dham- 
mãnudhammappatipanno bhikkhu). 

* Nếu t)-khưu nào là hành-giả thực-hành chánh-pháp, 
đã hoàn toàn giải thoát, không còn chấp-thủ, bởi vì đã 
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nhàm chân, đã xa la tham-di, đã diệt được thọ-uẩn,... 
diệt trởng-uẩn,... diệt hành-uẩn,... diệt thức-uẫn thì 
gọi t)-khưu ấy là hành-giả đã đạt đến Niễt-bàn kiếp 
hiện-tại (dithadhammanibbanappatto bhikkhu). 


Vấn: Nếu có cùng câu hỏi thì bậc Thánh Thanh-văn 
giải đáp với Đức- Phát giải đáp có khác nhau hay không? 

Đáp: Nếu có cùng câu hỏi thì bậc Thánh Thanh-văn 
giải đáp với Đức-Phật giải đáp vê nội dung ý nghĩa 
hoàn toàn giống nhau từng chữ, từng câu, nhưng chỉ có 
khác nhau về cách xưng hô mà thôi. 


Một Đêm Tốt Lành (Bhaddekaratta) 


Thật vậy, một thuở nọ Đức- Thế-Tôn ngự tại ngôi 
chùa Tapodärama gần kinh-thành Rãj agaha. Khi ây, 
Ngài Trưởng-lão Samiddhi đến hầu đảnh lễ Đức- Thế- 
Tôn, ngôi một nơi hợp lẽ, rôi kính thỉnh Đức-Thê-Tôn 
thuyêt dạy bài kệ “BhaddekaratIa: Một đêm tốt lành ””. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết dạy rằng: 

“Afifam nănvagameyya, nappafikankhe anäãgafa1n. 

YadaHtam pahinam tam, appattañca anãgdfa1n. 

Paccuppannafica yo dhammam, tattha tattha vipassafi. 

Asamhram asamkuppam, tam vivda manubruhaye.... 

Tam ve 'bhaddekarafo tỉ, santo aCIKRhaf€ HH. `” ni 

- Này 0)-khưu! 

Hành-giả không nên hồi trởng đên ngũ-uân quả-khú. 

Không nên mong ước ngũ-uân trong vị-lai. - 

Ngũ-uân nào quá-khứ, ngũ-uán áy đã diệt rồi. 

Ngũ-uân nào vị-lai, ngũ-uán áy chưa sinh. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 


'M. UparipannäsapäalI, Mahakaccanabhaddekarattasutta. 


454 PHƯỚC-THIỆN 


có trí-tuệ thiên-tuệ chỉ thấy rõ, biết rõ thật-tánh 

của ngũ-uẩn đang sinh hiện-tại là pháp-vô-ngã. 

Hành-giả tinh-tấn thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 

chứng ngộ Niết-bàn bắt thoái, bất diệt. 

Hãy nên cô găng tỉnh-tấn tạo mọi thiện-pháp 

ngay trong ngày hôm nay! 

Ai có thể biết được sự chết trong ngày mai? 

Sự khát với tử thần có đoàn binh hùng hậu 

không bao giờ được đối với chúng ta. 

T)-khưu nên cố gắng tinh-tấn ngày đêm không ngừng, 

như vậy, gọi là “t)-khưu có một đêm tốt lành `. 

Sau khi thuyết dạy bài kệ “Một đêm tốt lành, 
Bhaddekarata” như vậy, Đức-Thế-Tôn đứng dậy rời 
chỗ ngồi ngự vào cốc gandhakuti. 


Chư tỳ-khưu bàn thảo 


Sau khi Đức-Thế-Tôn ngự vào cốc gandhakuti, chư 
tỳ-khưu bàn thảo với nhau răng: 

- Này chư pháp-hữu! Đức-Thế-Tôn thuyết dạy bài kệ 
“Bhaddekaratia: Một đêm tốt lành” các đầu đề tóm tắt 
với chúng ta, mà chưa khai triển rõ ỷ nghĩa sâu sắc các 
đâu đề của bài kệ ấy, rồi Đức- Thể- Tôn đứng dậy ngự vào 
cốc gandhakufi. 

Vậy, Ngài Trưởng-lão nào có khả năng khai triển rõ ÿ 
nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài kệ này. 

Khi ấy, chư tỳ-khưu có ý kiến rằng: “Ngài Trưởng- 
lão Mahäkaccäna mà Đức-Thế-Tôn cùng chư pháp-hữu 
đông phạm hạnh thiện-trí đêu tán dương ca tụng tài đức 
của Ngài Trưởng-lão. 

Chắc chắn, Ngài Trưởng-lão Mahäkaccãna có khả 
năng khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm 
tắt của bài kệ này. 
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Vậy, chúng ta cùng nhau đi đến tìm Ngài Trưởng-lão 
Mahakaccana ”. 

Chư tỳ-khưu cùng nhau dẫn đến đảnh lễ Ngài 7rướng- 
lão Mahakaccana, tôi bạch răng: 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, Đức-Ti hế-Tôn thuyết 
dạy bài kệ “Bhaddekarafa: Một đêm tốt lành ` răng: 

“Atifam nănvagameyya, nappafikankhe anägafa1n. 


1” 


Yadaffam pahinam tam, appattañca anaãgdqfam... `. 

Sau khi thuyết dạy xong bài kệ mà chưa khai triển TỐ 
ý nghĩa sâu sắc các đầu đê của bài kệ ây, Đức-Thê-Tôn 
đứng dậy ngự vảo côc gandhakultl. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng tôi kính thính 
Ngài Trưởng-lão khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các 
đáu đê tóm tắt của bài kệ áy. 

Nghe chư tỳ-khưu bạch như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Mahakaccana thưa răng: 

- Thưa quý vị! Ví như người đi từn lõi cây, tùn gặp 
cây lớn có lõi, người ấy bỏ qua thân cây và rễ, mà tìm 
lõi cây ở nơi cành cây và lá, như thể nào. 

Quy vị cũng như thế ấy, khi Đức-Thế-Tôn đang hiện 
hữu thì quý vị không kính thỉnh Đức- Thê-Tôn khai triên 
giảng giải, mà lại đên hỏi tôi. 

Chư tỳ-khưu tha thiết khân khoản, Ngài Trưởng-lão 
Mahäkaccäna hoan-hỷ khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của 
các đầu đề tóm tắt của bài kệ ấy. 

Sau khi nghe Ngài Trưởng-lão Mahäkaccäna giảng 
giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt 
của bài kệ ấy xong, chư tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thê- Tôn, rôi kính bạch Đức-Thê-Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vị Trưởng-lão Mahãkaccäna 
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giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đê 
tóm tắt của bài kệ “Bhaddekarata: Một đêm tốt lành” 
cho các con nghe với lời lẽ như vậy, với chữ như vậy, với 
câu như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Pandio bhikkhave, Mahakhaccano, mahaãpañnñno 
bhikkhave, Mahakaccano, mam cepi tumhe bhikkhave, 
efamattham pafipuccheyyatha, aqhampi tan” evamevarn 
byakareyyam. Yatha tam Mahakaccanena byakatfdan, eso 
cevefassa aftho, evafca nam dharetha. tiên 

“- Này chư t}-khưu! Mahakaccana là bậc thiện-trí. 

- Này chư t}-khưu! Mahakaccana là bác đại-trí-tuệ. 

- Này chư t)-khưu! Nếu các con bạch hỏi, thỉnh cầu 
Như-Lai giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các 
đâu đề tóm tắt của bài kệ ấy, thì Như-Lai cũng giảng 
giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt 
của bài kệ ấy giống như Mahäkaccäna vậy. 

Mahakaccäna giảng giải khai triển rõ ỷ nghĩa sâu 
sắc của các đầu đê ấy, đó là ý nghĩa của các đâu đề ấy. 
Các con nên ghỉ nhớ rõ như vậy. ” 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu vô 
cùng hoan-hỷ nghe theo lời dạy của Đức-Thế-Tôn. 


Tận cùng pháp-hành cấu tạo 

Đức-Thế-Tôn thuyết dạy chư tỳ-khưu rằng: 

“SNahamụ bhikkhave gamanena lokassa qHiam 
ñateyyan daftheyyam pattheyyan tỉ vadãmi. 


Na ca bhikkhave appatva lokassa antam dukkhassa 
antakiriyarn vadämi... "!“ 


M. Uparipannäsapäli, Mahãkaccãnabhaddekarattasutta. 
* Sam. Sa]ãyatanavaggasamyuttapäli, Lokantagamanasutta. 
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“- Này chư t)-khưu! Như-Lai không thuyết dạy rằng: 
“Chúng-sinh có khả năng biết, thấy, đạt đến tận cùng 
toàn pháp-hành sankhäraloka: do nhân-duyên cấu tạo 
bằng sự đi.tìm. ” 

- Này chư t)-khưu! Như-lai chưa đạt đến tận cùng của 
toàn pháp-hành sankharaloka, Như-lai không thuyết dạy 
các con thực-hành pháp-hành dẫn đến, đạt đến tận cùng 
sự khổ-để trong tam-giới. ” 


Sau khi truyền dạy như vậy, Đức- Thế-Tôn đứng dậy, 
rời khỏi chỗ ngôi, ngự vào cốc gandhakudl. 


Đức-Thế-Tôn sau khi ngự vào cốc gandhakuti, chư 
ty-khưu bàn thảo với nhau răng: 

- Này chư pháp-hữu! Đúc-Thế-Tôn thuyết dạy bài 
pháp đâu đề túm tắt cho chúng ta, mà chưa khai triên rõ 
ÿ nghĩa sâu sắc các đâu đề của bài pháp áy, rồi Đức- 
Thê-Tôn đứng dậy ngự vào cốc gandhakufi. 

Vậy, Ngài Trưởng-lão nào có khả năng giảng giải 
khai triên rõ ý nghĩa sâu sắc của đâu đề tóm tắt của bài 
pháp đáy. 

Khi ấy, nhóm tỳ-khưu có ý kiến rằng: “Ngài Trưởng- 
lão Ananda mà Đức- Thê-Tôn cùng chư pháp-hữu đồng 
phạm hạnh thiện-trí đêu tán dương ca tụng tài đức Ngài 
Trưởng-lão. 

Chắc chắn, Ngài Trưởng-lão Ananda có khả năng 
giảng giải khai triên rõ ý nghĩa sâu sắc của các đâu đề 
tôm tất của bài pháp đỹ. 

_ Vậy, chúng ta cùng nhau ải đến tìm Ngài Trưởng-lão 
Ananda. ” 

Nhóm tỳ-khưu đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Ananda, 

rồi bạch với Ngài rằng: 
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- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, Đức-Thế-Tôn thuyết 
dạy bài pháp rằng: 

“SNahamụ bhikkhave gamanena lokassa qniam 
ñateyyan daftheyyam pattheyyan tỉ vadãmi. 

Na ca bhikkhave appatva lokassa antama dukkhassa 
antakiriyam vadami... ` 

“- Này chư t)-khưu! Như-Lai không thuyết dạy rằng: 
“Chúng-sinh có khả năng biết, thấy, đạt đến tận cùng 
toàn pháp-hành sankhäraloka: do nhân-duyên cấu tạo 
bằng sự đi tìm. ” 

- Này chư t)-khưu! Như-lai chưa đạt đến tận cùng của 
toàn pháp-hành sankhäraloka, Như-lai không thuyết dạy 
các con thực-hành pháp-hành dẫn đến, đạt đến tận cùng 
sự khổ-để trong tam-giới. ” 


Sau khi truyền dạy như vậy, Đức- Thế-Tôn đứng dậy, 
rời khỏi chỗ ngôi, ngự vào cốc gandhakuti. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng tôi kính thính 
Ngài Trưởng-lão giảng giải khai triên rõ ý nghĩa sâu sắc 
của các đâu đề tóm tắt của bài pháp ấy. 


Nghe nhóm tỷ-khưu bạch như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Ananda thưa rắng: 

- Thưa quý vị! Ví như người đi từn lõi cây, tìm gặp 
cây lớn có lõi, người ây bỏ qua thân cây và rê, mà tìm 
lõi cây ở nơi cành cây và lá, như thê nào. 

Quy vị cũng như thế ấy, khi Đức-Thế-Tôn đang hiện 
hữu thì quý vị không kính thính Ngài giảng giải khai 
triển giảng giải, mà lại đến hỏi tôi. 


Nhóm tỳ-khưu tha thiết khẩn khoản, Ngài Trưởng- 
lão Ananđa hoan-hÿ giảng giải khai triên rõ ý nghĩa sâu 
sắc của các đâu đê tóm tắt của bài pháp ây. 
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Sau khi nghe Ngài Trưởng-lão Ananda giảng giải 
khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của 
bài pháp ấy xong, Ngài Trưởng-lão Ananda khuyên 
nhóm tỳ-khưu ây răng: 

— Thưa quý vị! Muốn hiểu rõ ràng hơn, xin quý vị nên 
đến hâu đảnh lê Đực- Ihê-Tôn, rồi bạch hỏi lại câu hỏi 
ây, Đức-Thê-Tôn giảng giải như thê nào, xin quỷ vị ghỉ 
nhớ như thê áy. 

Theo sự hướng dẫn của Ngài Trưởng-lão Ananda, 
nhóm tỳ-khưu đên hâu đảnh lễ Đức-Thê-Tôn, rôi kính 
bạch Đức- Thê-Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Đúc-Thế-Tôn đã thuyết 
dạy bài pháp áy răng: 

“SNaham bhikkhave gamanena lokassa qniam 
ñateyyan daftheyyam pattheyyan tỉ vadãmi. 

Na ca bhikkhave appatva lokassa antam dukkhassa 
antakiriyam vadami... ` 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sau khi truyền dạy như vậy, 
Đức-Thế-Tôn đứng dậy, rời khỏi chỗ ngôi, ngự vào cốc 
gandhakufi. 


Chúng con không hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu 
đề tóm tắt của bài pháp ấy, nên chúng con cùng nhau đi 
đến đảnh lễ Ngài Trưởng- lão. Ananda, kính xin Ngài 
Trưởng-lão giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của 
các đâu đề tóm tắt của bài pháp cho các con nghe với 
lời lẽ như vậy, với chữ như vậy, với câu như vậy. 


Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 
“Pandito bhikkhave! Anando, mahäpaRñño bhikkhave, 


Anando, mam cepi tumhe bhikkhave, etamattham 
pafipuccheyyatha, ahampi tam evamevan byakareyyq1m. 
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Yathä tam Anandena byãkatdm, eso cevefassa aftho, 
evalca nam dhãreyyätha ”0) 

“- Này chư t)-khưu! Ananda là bậc thiện-trí. 

- Này chư tỳ-khưu! Ananda là bậc đại-trí-tuệ. 

- Này chư t)-khưu! Nếu các con bạch hỏi, thính cầu 
Như-Lai giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của đâu 
đề tóm tắt của bài pháp Ấy, thì Như-Lai cũng giảng giải 
khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của đâu đê tóm tắt của bài 
pháp ấy giống như Ẩnanda vậy. 


Như Ananda giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sáu sắc 
của vấn đề ấy, đó là ÿ nghĩa của vấn đề ấy. Các con nên 
ghi nhớ rõ như vậy ”. 


Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu vô 
cùng hoan-hÿ nghe theo lời dạy của Đức- Thê-Tôn. 


Vấn đáp chánh-pháp 


Cuộc vấn đáp chánh-pháp giữa cận-sự-nam Visakha 
là bậc Thánh Báấrlai với Ngài Đại-đức t)-khưu-ni 
Dhammadinnä là bậc Thánh A-ra-hán ) trong bài kinh 
Cñlavedallasutta ”) được tóm lược phần chính như sau: 

Một thuở nọ, Đức- Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy, cận-sự-nam 
Visakha đến đảnh lễ Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Dhamma- 
dinna, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 

Cận-sự-nam Visakha hỏi Ngài Đại-đức f)-khưu-ni 
Dhammadinnä những câu hỏi sâu sắc về các pháp, thì 
Ngài Đại-đức t)-khưu-ni đều giải đáp rõ ràng làm cho 


' Sam. Sa|ãyatanavaggasamyuttapä]i, Lokantagamanasutta. 

? Trước khi trở thành Đại-đức Tỳ-khưu-ni, bà Dhammadinnä vốn là phu 
nhân của cận-sự-nam Visakha. 

ỶM. Mũlapannasapäali, Cũlavedallasutta. 
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cận-sự-nam Visakha vô cùng hoan-hỷ theo lời giải đáp 
của Ngài Đại-đức t)-khưu-ni. 

Khi ấy, Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Dhammadinna tác 
động, khuyên khích cận-sự-nam VIsakha răng: 


- Này cận-sự-nam Visakhal Ông nên đến hậu đánh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi bạch hỏi lại những câu hỏi ấy. 


Khi Đưức- 1ì hế-Tôn truyền dạy như thể nào, thì ông nên 
ghi nhớ như thê áy. 

Cán-sự-nam Visakha đảnh lễ Ngài Đại-đức £)-khuu-mi 
Dhammadinna, xin phép đi đên hâu đảnh lê Đức-Thê- 
Tôn, rôi ngôi một nơi hợp lẽ. 

Cận-sự-nam Visakha kính bạch lại Đức- Thế-Tôn toàn 
cuộc vấn đáp giữa ông với Ngải Đại-đức t0)-khưu-ni 
Dhammadinna từ đầu đến cuỗi. 


Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 


“- Pandgita Visakha, Dhammadinna bhiRkhUumI, mahaã- 
pañnna Visakha, Dhammadinna bhikkhun. Matm cepi 
tvam ƑVisakha, elamaltham puccheyyasi qahampi tam 
evamevamw byakareyyam, yathä tam Dhammadinnaya 


bhikkhuniya byakafdm, eso cevefassa attho, evafñca nam 
dharehi `. 

“ Này Visakhal Dhammadinna bhikkhunï là bậc 
thiện-†rí. 

- Này Visakha!l Dhammadinna bhikkhumI là bậc đại- 
trí-tuệ. 

- Này Visakhal nếu con bạch hỏi Như-Lai những cáu 
hỏi áy thì Như-Lai cũng giải đáp giống như tỳ-khưu-ni 
Dhammadinna vậy. 

T)-khưu-ni Dhammadinnä giải đáp những câu hỏi ấy, 
đó là ý nghĩa của câu hỏi. Con nên ghỉ nhớ như vậy. ” 
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Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, cận-sự-nam Visakha 
vô cùng hoan-hÿ nghe theo lời dạy của Đức- Thê-Tôn. 

Phước-thiện thuyết-pháp là thuyết giảng những pháp 
mà Đức-Phật đã thuyêt giảng, những luật mà Đức-Phật 
đã chê định, rôi ban hành. 

* Như Ngài Trưởng-lão Sonakufikan—na tụng đọc tạng 
Kinh, phân a{thakavaggsa từng chữ từng câu đúng đăn rõ 
ràng với giọng rât hay. 

Khi Ngài Trưởng-lão Sona tụng xong, Đức-Thế-Tôn 
hoan-hỷ nói lên lời Sadhu! Sadhu! Lành thay!Lành thay! 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“SSugoahito te bhikkhu, dhammo, mayä desitakale ca 
ga ca ekasadisava desana, kinci Hnam va qdhikaụ va 
natthi. ` (Ang. Sonakufikannnattheravatthu) 


- Này 0-khưu! Chánh-pháp mà con đã học, ghỉ nhớ 
đúng đắn, Như- Lai đã thuyết dạy trong thời gian trước 
đây và ngày nay giống như một, không thiếu không dư. 


* Bác Thánh Thanh-văn, hoặc cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
hoặc chư-thiên,... có khả năng thuyêt giảng những pháp 
nào, những pháp ây chỉ khi nào được Đức-Phật xác 
nhận, thì những pháp ây mới được xem là chánh-pháp 
đáng ghi nhớ mà thôi. 

Những bài kinh trên được trích dẫn làm ví dụ, nên tìm 
đọc đây đủ trong các bộ kinh như sau: 

* Kinh MahakaccanabhaddeRarattasutta trong Trung- 
bộ-kinh, phân Uparipannasapadli. 

* Kinh LokanlagamanasuHa trong Đồng-loại-bộ- 
kinh, phán Salayatfanavaggasarnyuttapdli. 


* Kinh Chịavedallasutta trong Trung-bộ-kinh, phần 
Milapannasapdli. 
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Phước-thiện thuyết-pháp là phước-thiện được phát 
sinh do thuyết giảng những chánh-pháp của Đức-Phật 
được trích dẫn từ trong 7øn-tạng Päli và Chú-giải Paji. 

Bậc thiện-trí có khả năng thông thuộc những bài kinh, 
những chánh-pháp của Đức-Phật, hiểu biết rõ ý nghĩa 
những chánh-pháp ấy rồi đem ra thuyết giảng cho nhiều 
người nghe chánh-pháp ấy. 

Sau khi hiểu biết rõ đúng theo chánh-pháp, người nghe 
mới có thê thực-hành đúng theo chánh-pháp của Đức- 
Phật, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, tuỳ theo năng lực của 
các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (mndriya): tín- 
pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ của mỗi hạng thanh-văn đệ-tử. 


(Xong phần phước-thiện thuyết-pháp) 


10- PHƯỚC-THIỆN CHÁNH-KIÉN (Di{thijukamma) 
Ditthijukammakusala: Phước-thiện chánh-kiến 
Định nghĩa Ditthiukamma 

“Ditthiya ujukaranan: di††hukammarm `. 

Trí-tuệ hiểu biết chính-trực bằng chánh-kiễn gọi là 
difthiukamma. 

Difthijukammakusala: phước-thiện chánh-kiến đó là 
kammassakatä sammaädifhi: chánh- kiến sở-nghiệp thấy 
đúng, biết đúng, tin chắc chắn mỗi chúng-sinh đêu có 
nghiệp là của riêng mình với tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, nên gọi là phước-thiện 
chánh-kiên sỏ-nghiệp. 
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Đức-Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp như sau: 

“Kammassako Tnhỉ kamnadayado kammayomi kamma- 
bandhu kammappalisarano, yam kammam karissami 
kalyanam và papakamn vã t†assa dãyado bhavissãm. nàn 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ` ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


Như vậy, mỗi người nói riêng, tất cả mọi chúng-sinh 
nói chung chỉ có fhiện-nghiệp và úc-nghiệp là của 
riêng thật sự của mình mà thôi. 

Ngoài nghiệp của mình ra, không có gì trong đời này 
là của riêng mình thật sự cả, thậm chí ngay sắc thân bên 
trong này cũng không phải là của riêng mình, bởi vì ta 
không thê làm chủ theo ý của mình được, huống hồ gì 
của cải tài sản, sự nghiệp bên ngoài làm sao ta có thể gọi 
là của riêng mình được? Cũng không thể gọi là của riêng 
một aI cả. 

Thật vậy, nếu người nào khi đại-diện-nghiệp bố-thí 
nào có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp Ấy thì người ây được giàu sang phú quý, v.v.. 
cuộc sống đầy đủ sung túc hạnh phúc an-lạc, đến khi 
mãn quả của đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy, thì tất cả của cải 
tài sản, đất đai, sự nghiệp, v.v... không thê giữ gìn được 
nữa, bởi vì không phải là của riêng mình. 

Người thí-chủ thiện-trí hiểu biết rõ sự thật tất cả fiễn 
của bên ngoài không phải là của riêng mình thật sự như 


' Ang. Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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vậy, nên người thí-chủ thiện-trí biết sử dụng ứiển của 
thuộc về quyền sở hữu tạm thời của mình, đem tiền của 
ra mua săm những thứ vật dụng cần thiết, đó là y phục, 
vật thực, thuốc trị bệnh, xây dựng chỗ ở cúng-dường 
đến chư Đại-đức t)-khưu- Tăng, để tạo đại-thiện-nghiệp 
bố-thí thuộc về của riêng mình thật sự có tính chất bền 
vững lâu dài, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai đối với thí-chủ. 

Còn những của cải tài sản còn lại thuộc về của chung 
của mình và của mọi người. 


Tất cả 4 loài chúng-sinh dù lớn dù nhỏ trong tam-giới 
gồm có 3l cõi-giới này, đều bị chi phối do nghiệp và 
quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh mà thôi. Ngoài 
nghiệp và quả của nghiệp ra, mỗi chúng-sinh hoàn toàn 
không tuỳ thuộc vào quyền năng của một ai cả, cho nên 
không có định-mệnh an bài hoặc số-mệnh an bài của 
mỗi chúng-sinh. 


Giả sử, nếu mỗi chúng-sinh trong 4 loài dù lớn, dù nhỏ 
trong tam-giới gồm có 3] cõi-giới, có mỗi định-mệnh 
hoặc mỗi số-mệnh của mỗi chúng-sinh, thì thử hỏi at có 
khả năng định sẵn, an bài mỗi định-mệnh hoặc mỗi số- 
mệnh của mỗi chúng-sinh lớn, hoặc nhỏ trong tam-giới 
gốm có 31 cõi-giới này được ??? 

Như vậy, chắc chắn không có định-mệnh an bài hoặc 
số-mệnh an bài của mỗi chúng-sinh, mà chỉ có nghiệp 
và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh mà thôi. 

Cho nên, người thiện-trí có trí-tuệ hiểu biết đúng như 
vậy gọi là kamưmassakafä sammaditthi: chánh-kiến sở- 
nghiệp hiểu biết đúng, tin tưởng mỗi chúng-sinh đều có 
nghiệp là của riêng mình, gọi là điƒfhwukanunakusala: 
phước-thiện chánh-kiến. 
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Di(thijukamma = Di{fhi +ujukamma, 

Difthi: có nghĩa chánh-kiến (sammadifthi). 

Ujukamma: có nghĩa trí-tuệ hiểu biết đúng chính-trực. 

Diithjuhamma: Trí-tuệ hiểu biết chính-trực đúng đắn 
bằng chánh-kiến đó là kammassakatä sammaditthi: chánh- 
kiến sỏ-nghiệp thấy đúng, biết đúng, tin nghiệp và quả 
của nghiệp của mình. 

Trí-tuệ làm nhân-duyên phát sinh k4wnassakafã sam- 
máadifthi có 3 loại: 

1- Sutamayapanna: Trí-tuệ phái sinh do nghe, học hỏi 
chánh-pháp, đọc sách nghiên cứu về chánh-pháp của 
Đúc-Phật làm nhân-duyên phát sinh kamnassakafa 
Sarmmadifthi. 

2- Cintamayapafna: Trí-tuệ phải sinh do suy xét đúng 
đắn, tư duy đúng do nương nhờ nơi trí-tuệ nghe, học hỏi 
chánh-pháp, đọc sách nghiên cứu về chánh-pháp của 
Đức-Phật làm nền táng, để có frí-tuệ suy xét đúng, tr duy 
sâu sắc về sự hiện hữu của mỗi chúng-sinh khác nhau 
trong đời đều do nghiệp và quả của nghiệp của mỗi 
chúng-sinh khác nhau làm nhân duyên phát sinh 
kammassakatã sammadithi. 

3- Bhãvanämayapaññiä: Trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh do 
pháp-hành do nương nhờ nơi sufamayapafñna và cimtã- 
mayapaññä làm nền tảng, để hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-uệ dẫn đến phát sinh rrí-tuệ thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp tam- "giới; 
trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới; tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thưởng, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, cho nên, trí-tuỆ thiên-tuệ phái sinh làm nhán-duyên 
phát sinh kammassakata sammadlithi. 
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Như vậy, 3 loại trí-tuệ này làm nhân phát sinh 
kammassakatä sammadifthi: chánh- kiến Sở-nghiệp thầy 
đúng, biết đúng sự thật, tin tưởng mỗi chúng-sinh đêu có 
nghiệp là của riêng mình, nên có 10 điều chánh-kiến gọi 
là sammadilthika dasavathu” để có diffhjukamma- 
kusala: phước-thiện chánh-kiễn. 

Sammädifthika dasavatthu: 10 điều chánh-kiễn: 

1- Athi dinnam: chánh-kiến biết đúng rằng: phước- 
thiện bô-thí sẽ có quả tốt, an-lạc. 

2- Atthi yitham: chánh-kiến biết đúng rằng: phước- 
thiện cúng dường sẽ có quả tối, an-lạc. 

3- AHhi hutam: chánh-kiến biết đúng rằng: phước- 
thiện cúng dường, đón rước, sẽ có quả lỐ, an-lạc. 

4-  AHhi sukatadukkatnan kammanam phalam 
vipakan: chánh-kiến biết đúng rằng: đã tạo đại-thiện- 
nghiệp, ác-nghiệp, rồi có quả am-lạc của đại-thiện- 
nghiệp, có quả khổ của ác-nghiệp. 

5- Atthi ayam loko: chánh-kiến biết đúng rằng: có cỗi- 
giới này, nghĩa là có chúng-sinh tái-sinh đến cối đời này. 

6- Atthi paro loko: chánh-kiến biết đúng rằng: có cối- 
giới khác, nghĩa là chúng-sinh sau khi chết, nghiệp của 
họ cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi khác. 

7- Anhi matã: chánh- kiến biết đúng rằng: đối xử tốt, 
đổi xử xấu với mẹ sẽ có quả tốt, quả xấu. 

ổ- Atthi pia: chánh- kiến biết đúng rằng: đối xử tối, 
đối xử xâu với cha sẽ có quả tốt, quả xâu. 

9- Atthi sattãä opapatikä: chánh-kiến biết đúng rằng: 
có các loài chúng-sinh hóa-sinh to lớn ngay tức thì: như 
chư-thiên cõi dục-giới, chư phạm-thiên cõi sắc-giới, chư 
phạm-thiên cõi vô-sắc-giới, chúng-sinh địa-ngục, loài 
ngạ-quỷ, loài a-Su-ra. 
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10- Atthi loke samanabrahmaIa samaggdala samma- 
palpanna ye imanca lokam paranca lokam abhinna 
sacchikatvä pavedenti: chánh-kiển biết đúng rằng: trong 
đời này, có các Sa-môn, Bà-la-môn là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-định dẫn đến chứng đắc các bậc 
thiên sắc-giới, các bậc thiên vô-sắc-giới, chứng đắc các 
phép thân thông. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễi-bàn, thấy rõ, biết rõ cõi- 
giới này, cõi-giới khác, rôi thuyết giảng là điều có thật. 

Mười điều chánh-kiến này là 10 điều trắc nghiệm 
khảo sát để biết mình có đầy đủ trọn vẹn hay không. Nếu 
xem xét thấy mình có đầy đủ trọn vẹn 10 điều chánh- 
kiến này thì có thể tự khẳng định mình là người có 
ditthijukammakusala: phước-thiện chánh-kiến. 

Nếu trường hợp xem xét thấy mình chưa đầy đủ trọn 
vẹn 10 điều chánh-kiến này thì biết mình là người chưa 
có đủ di/ˆhjukammakusala: phước-thiện chánh-kiễn. 

Trong đời này, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào có 
đức-tn trong sạch nơi Tam-báo: Đức-Phát-bảo, Đựức- 
Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảdo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
muốn tạo phước-thiện bố-thí, cúng dường đến chư tỳ- 
khưu, nhưng không học hỏi hiểu biết nhiều chánh-pháp 
của Đức-Phật, nên người ấy tạo được phước-thiện bố-thí 
ây với đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ, bởi vì người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây không có suíamayapañna (trí- 
tuệ phát sinh do nghe chánh-pháp), cũng không có ciz/ä- 
mayapaññä (trí-tuệ phát sinh do suy xét đúng đắn về 
chánh-pháp), bởi vì thiếu điffhjjukammakusala: phước- 
thiện chánh-kiến. 

Nếu người nào chưa có đầy đủ 10 điều chánh-kiến 
(sammaäditthika dasavatthu) thì người ấy nên cố găng 
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tinh-tấn theo học pháp-học Phật-giáo và nên thực-hành 
pháp-hành Phật-giáo, để hiểu biết rõ chánh-pháp của 
Đúc-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
trí-tuệ sáng suốt hiểu rõ chánh-pháp, để có được đầy đủ 
trọn vẹn ¡0 điểu chánh-kiến cơ bản này. 

Người nào có được đầy đủ 10 điều chánh-kiến thì 
người ấy có được kamưmnassakatäsammadilthi: chánh-kiến 
sỏ-nghiệp biết đúng, tin nghiệp và quả của nghiệp của 
mình, nên có di††hi/ukammakusala: phưóc-thiện chánh-hiến. 

Người nào có đi/hukammakusala: phước-thiện 
chánh-kiến, khi tạo phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ- 
giới, phước-thiện thực-hành pháp-hành thiền-định, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, v.v... người ấy sẽ được phước- 
thiện vô lượng, có quả báu vô lượng không sao kê được. 

Ví dụ như ươm hạt giống cây Bồ-đề nhỏ, lên thành 
cây Bồ-đẻ to lớn. 

Nếu người nào không có được đầy đủ 70 điểu chánh- 
kiến này thì người ấy cũng không có kamưnassakatä 
sammaditthi: chánh-kiến sỏ-nghiệp biết đúng, tin nghiệp 
và quả của nghiệp của mình, nên không có đithu- 
kammakusala: phước-thiện chánh-kiến. 

Người nào không có đJhukammakusala: phước- 
thiện chánh-kiến, khi tạo phước-thiện bố-thí, phước- 
thiện giữ gìn giới của mình, phước-thiện thực-hành 
pháp-hành thiền-định, hoặc pháp-hành thiền-tuệ, v.v... 
người ấy sẽ được phước-thiện ít ỏi, có quả báu ít ỏi. 

Ví dụ như cây Bồ-đề to lớn có hạt Bồ-đề nhỏ. 

Di{fhijukamma trong 3 thòï-kỳ 

1- Ditthukamma trong thời-k) pubbacetand. 

2- Dilthukamma trong thời-kỳ mufñicacetana. 

3- Difthjukamma trong thời-kỳÈ qparacetand. 
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1- DiIthjukamma trong thời-kỳ pubbacetana là tác-ý 
thiện-tâm trước khi có được đi††hiukamma như thể nào? 

Người nào biết mình chưa hiểu biết đúng giáo-pháp 
của Đức-Phật, chưa có đầy đủ 10 điều chánh-kiến, người 
ấy biết suy nghĩ rằng: 

“Ta nên theo học pháp-học Phát-giáo và nên thực- 
hành pháp-hành Phật-giáo để có được kammassakatä 
sammaditthi chánh-kiến sỏ-nghiệp biết đúng, tin nghiệp 
và quả của nghiệp của mình, sẽ có được phước-thiện 
chánh-kiến thấy đúng chính trực trong giáo-pháp của 
Đức-Phật. ” 

Đó là đi/hjukamma trong thời-k) pubbacetanäa là 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm. 

2- DiIthjukamma trong thời-kỳ muñcacetana là tác-ý 
thiện-tâm đang khi có được đifthiukamma nhự thể nào? 


Sau khi suy nghĩ như vậy, người ấy quyết tâm tỉnh- 
tấn theo học pháp-học Phật-giáo, hiểu biết đúng đắn 
phần pháp-học Phật-giáo, rồi tiếp theo thực-hành pháp- 
hành Phật-giáo, có ứrí-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biết rõ thật- 
tánh của sắc-pháp, danh-pháp, nên có được phước- 
thiện chánh-kiến biết đúng chính trực trong giáo-pháp 
của Đức- Phát. 

Đó là đ//hjukamma trong thời-k) muñcacetana là 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 dục-giới thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ. 

3- Difthukamma trong thời-È aparacefana là tác-ý 
thiện-tâm sau khi đã có được đi††hijukamma nhự thế nào? 


Sau khi học pháp-học Phật-giáo và thực-hành pháp- 
hành Phật-giáo, có phước-thiện chánh-kiếễn thấy đúng 
chính trực trong giáo-pháp của Đức-Phật, người ấy suy 
nghĩ rằng: 
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“Trước đây, ta chưa hiểu biết rõ pháp-học Phật-giáo 
và chưa thực-hành pháp-hành Phát-giáo, nên tháy sai, 
biết sai giáo-pháp của Đức-Phậi. 

Nay, ta đã học pháp-học Phật-giáo và thực-hành 
pháp-hành Phát-giáo nên có được đây đủ trọn vẹn T0 
điêu chánh-kiên biêt đúng, tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình. ” 

Đó là đi/hjukamma trong thời-k) aparacetana là 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa giảng giải 
trong bộ Aj/fhasalinl afthakatha phần puññakriya- 
vafthadikatha răng: 

1- Dilthim ujukam karissaml tỉ cintentopi tesa1n yeva 
a{thaänam añfiatarena cinfteti. 

Người nào suy nghĩ rằng: Ta sẽ làm cho trí-tuệ phát 
sinh thây đúng chính trực theo giáo-pháp của Đức-Phát, 
người áy suy nghĩ với đại-thiện-tâm nào trong S dục-giới 
thiện-tâm như vậy, gọi là đi††hukamma trong thời-kỳ 
pubbacetana. 


2- Diithim ujukam karonilo pana cafunnam ñãna- 
San?ayuttanan aññatarena karotl. 

Người nào đang thực-hành để cho trí-tuệ phát sinh 
thấy đúng chính trực theo giáo-pháp của Đúc-Phật, 
bằng cách theo học pháp-học Phát-giáo và theo thực- 
hành pháp-hành Phật-giáo, người ấy đang thực-hành 
như vậy, với đại-thiện-tâm nào trong 4 dục-giới thiện- 
tâm hợp với tri-tuệ như vậy, gọi là di††hukamma trong 
thời-k) muñcacetana. 


3- Dithùm me ujuka kata tỉ paccavekkhanto a{thanamụ 
añnatarena paccavekkhati `. 
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Người nào quản triệt trong phước-thiện chánh-kiến 
của mình răng: Ta đã có trí-tuệ tháy đúng chính trực 
theo pháp-học Phật-giáo và pháp-hành Phát-giáo, người 
ây đã quản triệt với đại-thiện-tâm nào trong  dục-giới 
thiện-tâm như vậy, gọi là difthuhamma trong thời-kỳ 
qDaracefana. 

Chánh-kiến có 5 loại: 

1- Kammassakatä sammaditthi: Chánh-kiến Sở-nghiệp 
biệt đúng, tin nghiệp và quả của nghiệp của riêng mình. 

2- Vipassana sammnddithi: Chánh-kiến thiên-tuệ. 

3- Magsa sammadlfthi: Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ. 

4- Phala sammaditthi: Chánh-kiến Tì hánh-quả-tuệ. 

5- Paccavekkhanä sammddithi: Chánh-kiến quản- 
triệt Thánh-đạo, Thánh-quả và Niêt-bảàn, phiên-não đã 
diệt tận, phiên-não chưa diệt tận. 

Năm loại chánh-kiến này, trong Puññakriyävatthu 
điêu thứ 10 diffhjukamma: phước-thiện chẳảnh-kiên chỉ 
đê cập đên kamunassakafã sanunadiffhi mà thôi. 

Micchäditthi: Tà-kiến 

Thật ra, trong phần pufiiaRriyavaft không có đề cập 
đến micchãdifthi: tà-kiến. 

Để biết tính chất khác biệt giữa chánh-kiến với tà- 
kiến, nên trình bày thêm phân m/cchadifthi: tà-kiến này. 

Tà-kiến là gì? 

Định nghĩa: 

Micchaã passafi tỉ micchadifthi. 

Trạng-thái thấy sai sự thật gọi là tà-kiến, đó là tà- 
kiên tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiên. 
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Tà-kiến có nhiều loại, trong kinh Hiến có 
62 loại tà- kiến và kinh Sãmaññaphalasuta có 3 loại 
tà-kiến cố-định. Trong bộ Patisambhidamagsa, phân 
dithikathäa có 20 loại tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn 
chấp-thủ. 


Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 uân là: 

1- Sắc-uẩn chấp-thủ đô là 28 sắc-pháp thuộc về 
sãc-pháp. 

2 - Thọ-uân cháp-thủ đó là thọ tâm-sở đồng sinh với 
S1 tam-giới-tâm 

3- Tưởng-uán cháp-thủ đó là tưởng tâm-sở đồng sinh 
với 6] tam-giới-tâm. 

4- Hành-uán cháp-thú gôm có 50 tâm-sở (trù thọ 
tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 8] tam-giới-tâm. 

5-Thức-uán cháâp-thủ gồm có 8] tam-giới-tâm. 

(T họ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn thuộc về 
danh-uán). 

Trong bộ Pa/isambhidämagga, phần difthikathä trình 
bày tà-kiên châp ngã trong ngũ-uân có 20 loại. 

* Sakkãyaditthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn 

Sakkãyaditthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ cho là ta (ngã). 

1-Tà-kiến chấp ngã trong sắc-uẩn chấp-thủ có 4 loại: 

- Sắc-uẩn là ta. - Ta có sắc-uẩn. 

- Säc-uân trong ta. - Ta trong săc-uán. 

2- Tà-kiến chấp ngã trong thọ-uẫn chấp-thủ có 4 loại: 

- Thọ-uẩn là ta. - Ta có thọ-uẩn. 

- lThọ-uán trong ta. - Ta trong thọ-uán. 


' Dĩ. Silakkhandhavagga, Brahmajãlasutta và Sãmaññaphalasutta. 
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3- Tà-kiến chấp ngã trong tưởng-uẫn chấp-thủ có 4 loại: 

- Tưởng-uẩn là ta. - Ta có tưởng-uẩn. 

- Tưởng-uẩn trong ta. - Ta trong tưởng-uẩn. 

4- Tà-kiến chấp ngã trong hành-uẫn chấp-thú có 4 loại: 

- Hành-uẩn là ta. - Ta có hành-uẩn. 

- Hành-uẩn trong ta. - Ta trong hành-uẩn. 

5- Tà-kiến chấp ngã trong thức-uẫn chấp-thủ có 4 loại: 

- Thức-uẩn là ta. - Ta có thức-uẩn. 

- Thức-uẩn trong ta. - Ta trong thức-uẩn. 

Đó là 20 loại tà-kiến chấp-ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ: sắc-uẩn chấp-thủ, thọ-uẩn chấp-thủ, trởng-uẩn 
chấp-thủ, hành-uẩn chấp-thủ, thức-uẩn chấp-thủ đôi với 
tất cả các hàng chúng-sinh thuộc về hạng phàm-nhân 
(chưa phải bậc Thánh-nhân) trong †am-giới. 

- Tất cả chúng sinh có ngũ-uẩn trong I1 cõi dục-giỏi. 

- Tất cả phạm-thiên có ngũ-uẩn trong 15 tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Vô-tưởng-thiên). 

- Tát cả phạm-thiên có nhất-uẩn là sắc-uẩn trong 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên. 

- Tất cả phạm-thiên có tứ-uẩn là thọ-uẩn, tưởng- 
uấn, hành-uẩn, thức-uẩn trong 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên. 

Sakkãyaditthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ cho là ta này có ảnh hưởng thể nào đối với mọi 
chúng-sinh ? 

Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ cho là ta 
đó là à-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến. 

Đối với tất cả mọi chúng-sinh còn là phàm nhân đều có 
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loại sakkãyadiffhi: tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ cho là ta không có ảnh hưởng, không cản trở nào đối 
với những người tạo mọi øhớc-thiện như phước-thiện 
bô-thí, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiển, 
v.y..., cũng không cản trở đối với các hành-giả thực 
hành pháp-hành thiên-định, không cản trở sự chứng đắc 
5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới 
thiện-tâm., cũng không cản trở chứng đắc 5 pháp thẩn- 
thông thế-gian (lokiya abhiññä). 

Cho nên, /à-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chắp-thủ 
cho là ta không cản trở dục-giới thiện-nghiệp trong Š 
dục-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi 
thiện-dục-giới; không cản trở sáắc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả tải-sinh 
kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên; không cản trở vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh 
kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên. 

Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn cần trở 

pháp-hành thiên-tuệ 

Sakkãyaditthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ cho là ta, ngã này chỉ có cản trở đối với các hành- 
giả thực-hành pháp- hành thiền-tuệ mà thôi, bởi vì đối- 
tƯỢNg. thiên-tuệ có ngũ-uẩn chấp- -thủ: sắc-uẩn chấp- -thủ, 
thọ-uẩn chấp-thủ, tưởng-uẩn chấp-thủ, hành-uẩn chấp- 
thủ, thức- uấn chấp-thủ hoặc sắc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chân- nghĩa-pháp (paramatthadhamma) có thật-tánh 
của các sắc-pháp, các danh-pháp rõ ràng đều là pháp- 
vô-ngã, không phải là ta, không phải là người, không 
phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là 
chúng-sinh,... nhưng tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 
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chấp-thủ cho là ta, là người, là đàn ông, là đàn bà, 
chúng-sinh, v.v... cho nên, fà-kiên cháp ngã trong ngĩữ- 
uấn cháp-thủ làm cản trở đôi với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 

* Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn chấp-thủ 

1- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong sắc-uẩn chấp-thủ 
cho là ta như thê nào? 

Sắc-uẩn chấp-thủ đó là thân gồm có 28 sắc-pháp: 

- Sắc-uẩn chấp-thủ trong thân của người nam gồm có 
27 sãc-pháp (trừ sắc-nữ-tính). 

- Sắc-uấn chấp-thú trong thân của người nữ gồm có 
27 sac-pháp (trừ săc-nam-tính). 

Ví dụ: Khi ấi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, ...Đúng 
theo sự-(hật của chân-nghìa-pháp (paramatthasacca) thì 
chỉ có £hân đi, thân đứng, thán ngồi, thân năm mà thôi. 

Thân thuộc về sắc-uẫn (sắc-pháp), nên gọi là sắc đi, 
sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm mà thôi. 

- Nếu khi £hân đi hoặc sắc đi thì tà-kiến thấy sai chấp 
lâm nơi sốc đi cho là £ø đi. 

Ta đi vốn không có thật, sự-thật đúng theo chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadharmna) thì chỉ có sặc đï mà thôi. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta đi là vì tà-kiến 
đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiên tháy sai cháp 
lâm nơi sắc đi cho là fa đi. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đêu là pháp-vô-ngã (anafđ), không có ngã. 

Như vậy, ngã (/a) vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thẫy sai chấp lầm 
nơi sốc đ7 thuộc vê săc-uân đó là săc-pháp cho là fa đi. 
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Như vậy, /à-kiến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiễn được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân có 
gióihạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến phát sinh rrí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi; 
trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi, dẫn đến chứng ngộ 
chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niễ-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiến (ditthi) trong 4 tham-tâm hợp với tà- 
kiến và hoài-nghi (vicikicchä) trong si-tâm hợp với hoài- 
nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 
vĩnh viễn không còn íà-kiến thấy sai chấp lâm trong 
sắc-uấn chấp-thủ (cùng với 4 danh-uẩn) cho là ta, là 
ngã, đồng thời không còn (hấy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tương tự như vậy, 

- Khi hân đứng hoặc sắc đứng, bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn ứà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc đứng cho là 
ta đứng nữa. 

- Khi hân ngôi hoặc sắc ngôi, bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn /à-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc ngồi cho là 
ta ngôi nữa. 

- Khi thân nằm hoặc sắc nằm, bậc Thánh Nháp-lưu 
không còn /à-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc nằm cho là 
ta nằm nữa... 

2- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong thọ-uẫn chấp-thủ 
cho là ta như thế nào? 

Thọ-uẩn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở (vedanäcetasika) 
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đồng sinh với ỗ] tam-giới-tâm. Thọ tâm-sở có trạng-thái 
cảm thọ trong đôi-tượng, có 3 loại thọ: 

- Dukkhavedanä: thọ khổ là cảm thọ khô khó chịu 
trong đôi-tượng xâu. 

- Sukhavedana: thọ lạc là cảm thọ lạc dễ chịu trong 
đối-tượng tốt. 

- Adukkhamasukhavedana: thọ không khô không lạc 
là cảm thọ không khô không lạc trong đôi-tượng không 
xâu không tôt. 

Ba loại thọ này là £›o-uẩn thuộc về danh-pháp. 

- Nếu khi cảm thọ khổ (dukkhavedana) thì tà-kiến 
tháy sai chấp lâm nơi thọ khô cho là ta khô. 

- Nếu khi cẩm thọ lạc (sukhavedan3) thì tà-kiến thấy sai 
cháp lâm nơi thọ lạc cho là fa an-lạc. 

- Nếu khi cẩm thọ không khổ không lạc (adukkha- 
masukhavedana) thì tà-kiên thây sai chấp lâm nơi thọ 
không khô không lạc cho là ta không khô không lạc. 

Ta khổ, ta an-lạc, ... vốn không có thật, sự-thật đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamna) thì chỉ có 
thọ-uân cảm thọ mà thôi. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta khổ, ta an- 
lạc,... là vì tà-kiên động sinh với 4 tham-tâm hợp với tả- 
kiên thây sai chấp lâm nơi thọ-uân châp-thủ cho là ta 
khó, ta an-lạc,... 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi danh-pháp đều là 
pháp-vô-ngã (anaff), không có ngã. 

Như vậy, øgã vốn không có thật, nên không có phương 
pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà- kiến thấy sai chấp lầm 
nơi fhọ-uẩn bu thuộc về danh-pháp cho là ta khổ, 
ta an-lạc. .. 


Phước-Thiện Chánh-Kiến 479 


Như vậy, /à-kiến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiễn được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân có 
giớin-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; 
trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-hưu Thánh-đạo, 
Nháp-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiễn (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến và hoài-nghỉ (vicikicchä) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn íà-kiến thấy sai chấp lẫm trong 
thọ-uẩn chắp-thủ (cùng với 4 uẩn còn lại) cho là ta, là 
ngã, đồng thời không còn (hấy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

3- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong tưởng-uẩn chấp- 
thủ cho là ta như thế nào? 

Tưởng-uẫn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở (saññä- 
cetasika) đông sinh với 8l tam-giới-tâm. 

Tưởng tâm-sở có trạng-thái tưởng nhớ trong 6 đối- 
tượng đó là: 

- Rũpasaññã: sắc tưởng là trởng nhớ đồi-tượng sắc. 

- Saddasafñifñä: tưởng thanh là tưởng nhớ đối-tượng 

âm-thanh. 

- Gandhasaññã: hương tưởng là tưởng nhớ đối-tượng 

hương. 

- Rasasañfñä: vị tưởng là tưởng nhớ đối-tượng vị. 

- Photthabbasafññä: xúc tưởng là tưởng nhớ đối-tượng 

xúc. 
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- Dhammasañfã: pháp tưởng là trởng nhớ đồi-tượng 

các pháp. 

Sảu loại tưởng này là trởng-uẩn thuộc về danh-pháp. 

- Nếu khi tưởng nhớ đến đối-tượng sắc thì /à-kiển 
tháy sai cháp lám nơi sắc tưởng cho là fa tưởng sắc. 

Ta tưởng sắc vốn không có thật, sự-thật đúng theo 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có tưởng- 
wuấn mà thôi. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta tưởng là vì tà- 
kiên đông sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiên tháy sai 
cháp lâm nơi tưởng-uân cháp-thủú cho là fa tưởng. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đêu là pháp-vô-ngã (anaffđ), không có ngã. 

Như vậy, øgấ vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi £ởng-uân chấp-thứ thuộc về danh-pháp cho là ta 
tưởng. 

Như vậy, /à-kiến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiên được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; 
trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã 
của săc-pháp, danh-pháp tam-giới, dân đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đé, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quảd, Niêt-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiên (dithi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến và hoài-nghi (vicikiccha) trong si-tâm hợp với 
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hoài-nghi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưựụ vĩnh viễn không còn íà-kiến thấy sai chấp lẫm trong 
trởng-uẩn chấp-thủ (cùng với 4 uẩn còn lại) cho là ta, 
là ngã, đồng thời không còn ứhấy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

4- Tà-kiễn thấy sai chấp lâm trong hành-uẫn chấp-thủ 
cho là ta như thể nào? 

Hành-uẩn chấp-thủú đó là 50 tâm-sở (cetasika) (trừ thọ 
tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. 
Trong 50 ứâm-sở có tác-ý tâm-sở (cetanäcefasika) dẫn 
đầu /ao thiện-nghiệp hoặc tạo ác-nghiệp. 

- Nếu khi /zo thiện-nghiệp thì tà-kiến thấy sai chấp 
lâm nơi hành-uẩn chắp-thủ cho là ta tạo thiện-nghiệp. 

- Nếu khi fạo ác-nghiệp thì tà-kiến thấy sai chấp lâm 
nơi hành-uẩn chấp-thủ cho là ta tạo ác-nghiệp. 

Ta tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp,... vôn không 
có thật, sự-thật đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) thì chỉ có hành-uẩn tạo thiện-nghiệp, tạo ác- 
nghiệp mà thôi. 

Sở dĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta tạo thiện- 
nghiệp, ta tạo ác-nghiệp... là vì tà-kiến đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi hành- 
uấn chấp-thủ cho là ta tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác- 
nghiệp, ... 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi danh-pháp, mọi 
sắc-pháp đều là pháp-vô-ngã (anatiä), không có ngã. 

Như vậy, øgấ vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thây sai chấp lầm 
nơi hành-uẩn chắp-thủ thuộc về danh-pháp cho là ta 
tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp,... 
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Như vậy, /à-kiến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiễn được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; 
trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niắ-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiễn (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến và hoài-nghỉ (vicikicchä) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn íà-kiến thấy sai chấp lẫm trong 
hành-uẩn chấp-thủ (cùng với 4 uẩn còn lại) cho là ta, 
là ngã, đồng thời không còn ứhấy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

5- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong thức-uẩn chấp-thủ 
cho là ta như thể nào? 

Thức-uẫn chấp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm chia ra 6 
loại thức-tâm: 

1- Cakkhuviñnana: nhãn-thức-tâm có 2 tâm. 

2- Sofavifñnana: nhĩ-thức-tâm có 2 tâm. 

3- Ghanavinnang: tÿ-thức-tâm có 2 tâm. 

5- Kaãyavinnang: thán-thức-tâm có 2 tâm. 

6- Manovinnana: ý-thức-tâm có 7] tâm. 

Sảu loại tâm này gọi là thức-uẩn thuộc về danh-pháp. 

- Nếu khi nhãn-thức-tâm có phán-sự thấy đối-tượng 
sắc thì tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi nhãn-thức-tâm cho 
là £a thấy sắc. 
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Ta thấy sắc vốn không có thật, sự-thật đúng theo 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có nhãn: 
thức-tâm thấy sắc mà thôi, nhãn-thức-tâm thuộc về 
thức-uẩn. 


Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta thấy sắc là vì 
tà-kiến đông sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thấy 
sai chấp lâm nơi nhãn-thức-tâm thuộc về thức-uẩn cho 
là £a thấy sắc. 


Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đêu là pháp-vô-ngã (anaffđ), không có ngã. 


Như vậy, øgấ vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 


Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thây sai chấp lầm 
nơi nhãn-thức-tâm thuộc về thức-uân cháp-thủử thuộc vê 
danh-pháp cho là ta tháy sắc. 


Như vậy, ứà-kiến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiên được. 


Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; 
trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-Iưu Thánh-quả, Niễ-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiễn (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến và hoài-nghỉ (vicikicchä) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghi, không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn íà-kiến thấy sai chấp lẫm trong 
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thức-uẩn chấp-thủ (cùng với 4 uẩn còn lại) cho là ta, là 
ngã, đồng thời không còn (hấy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tương tự như vậy, 

- Nếu khi nhữthức-tâm nghe âm-thanh, thì bậc 
Thánh Nhập-lưu không còn fà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi nứ0-thức-tâm cho là fa nghe âm-thanh nữa. 

- Nếu khi Øÿ-thức-tâm ngửi mùi hương, thì bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn fà-kiến thấy sai chấp lầm nơi Ø- 
thức-tâm cho là ta ngứi mùi hương nữa. 

- Nếu khi fhiệf-thức-tâm nếm vị, thì bậc Thánh Nhập- 
ru không còn fà-kiến thấy sai chấp lầm nơi fhiệt-thức- 
tâm cho là ta nếm vị nữa. 

- Nếu khi £hân-thức-tâm xúc-giác cứng mêm,... thì 
bậc Thánh Nhập-lưu không còn tà-kiến thấy sai CHẤP 
lầm nơi £hân-thức-tâm cho là ta xúc-giác cứng mm nữa. 

- Nếu khi ý-£hức-tâm biết các pháp, thì bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn fà-kiến thấy sai chấp lầm nơi ý- 
thức-tâm cho là ta biết các pháp nữa. 


* Niyatamicchadifthi: tà-kiến cố-định là tà-kiến 

cháp-thủ cô-định, không thay đổi. 

Tà-kiến cố-định có 3 loại: 

1- Natthikadifthi: vô-quả tà-kiến. 

2- Ahetukadifthi: vô-nhân tà-kiến. 

3- Akiriyadifthi: vô-hành tà-kiến. 

1- Vô-quả tà-kiễn như thế nào ? 

Natthikaditthi: vô-quả tà-kiến cô-định là tà kiến thấy 
sai châp lâm cô-định, không thay đôi răng: “Không có 
quả của nghiệp `”. 
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Người có vô-guả tà-kiến cố-định này thấy sai chấp 
lâm răng: “Không có quả khô của ác-nghiệp, cũng không 
có quả an-lạc của thiện-nghiệp. Người đã tạo ác-nghiệp 
hoặc đã tạo thiện-nghiệp rôi đêu không có quả khô của ác- 
nghiệp, cũng không có quả an-lạc của thiện-nghiệp. 

Tất cả chúng-sinh chết rồi là hết, không có nghiệp 
nào cho quả tái-sinh kiêp sau ”. 

Vô-qguả tà-kiến cố-định này còn gọi là đoạn-kiến 
(ucchedadifthi) chêt là hết, không có kiếp sau. 


Như trong bài kinh Sãmaññaphalasuta vị Đạo-sư 
ngoại-đạo AjItakesakambdla có tà thuyết natthikadifthi: 
vô-quả tà-kiến cố-định thấy sai, chấp lầm rằng: “không có 
quả của nghiệp ` như sau: 

1- Natthi dinnam: tà-kiến thấy sai rằng: Phước thiện 
bồ thí không có quả tối, an-lạc. 

2- Nathi yittham: tà-kiến thấy sai rằng: Phước-thiện 
cúng dường không có quả tối, an-lạc. 

3- Natthi hutam: tà-kiến thấy sai rằng: Phước-thiện 
cúng dường, đón rước cũng không có quả tốt, an-lạc. 

4- NaHthi sukatadukkalanam kammanam phalam 
viäkam: tà-kiến thấy sai rằng: Đã tạo thiện-nghiệp, ác- 
nghiệp rồi, không có quả an-lạc của thiện-nghiệp, không 
có quả khổ của ác-nghiệp. 

5- Natthi ayam loko: tà-kiến thấy sai rằng: Không có 
cõi giới này nghĩa là không có chúng-sinh tái-sinh đến 
CỐi giới này. 

6- Natthi paro loko: tà-kiến thấy sai rằng: Không có 
cõi giới khác nghĩa là chúng-sinh chết rôi là hết, không 
có tái-sinh kiếp sau trong cõi giới khác. 


' Dĩ. STlakkhandhavagga, kinh Sãmaññaphalasutta. 
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7- Natthi mãtã: tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước, tạo 
tội đối với mẹ của mình, không có quả lỐI, quả xấu. 


§- NaHhi pitã: tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước, tạo 
tội đối với cha của mình, không có quả tốt, quả xấu. 

9- Natthi salä opapatikä: tà-kiến thấy sai răng: 
Không có các loài chúng-sinh hóa sinh to lớn ngay tức 
thì, như chư-thiên cõi dục-giới, chư phạm-thiên cối sắc- 
giới, chúng-sinh địa-ngục, loài ngqạ-quỷ, loài a-su-ra. 

10- Natthi loke samanabrahmana samaggafã sam- 
maãpafipanna ye Imañca lokam parañca lokam abhiñna 
sacchikatvä pavedemti: tà-kiến thấy sai rằng: Trong đời 
này, không có các Sa-môn, Bà-la-môn thực-hành pháp- 
hành thiên-định dẫn đến chứng đắc các bậc thiển sắc- 
giới, các bậc thiên vô-sắc, chứng đắc các phép thân- 
thông, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, thấy rõ, biết rõ cõi 
giới này, các cối giới khác. 

Người có vô-guả fà-kiến cố-định này là người phủ 
nhận quả của ác-nghiệp, quả của thiện-nghiệp, cũng có 
nghĩa là phủ nhận nhân là ác-nghiệp, thiện-nghiệp. 


2- Vô-nhân tà-kiến như thế nào? 


Ahetukadiffhi: vô-nhân tà-kiến cố-định là tà-kiến 
thấy sai chấp lầm cố-định, không thay đổi rằng: “Không 
có nhân là không có nghiệp ”. 

Người có vô-nhân tà-kiến cố-định thấy sai chấp lầm 
rằng: “Không có nghiệp sinh cho quả (janakahetu), cũng 
không có nghiệp hỗ trợ cho quả của nghiệp. Nghĩa là 
không có thiện-nghiệp cho quả an-lạc, không có ác- 
nghiệp cho quả khổ; cũng không có thiện-nghiệp hỗ trợ 
cho quả của nghiệp, không có ác-nghiệp hồ trợ cho quả 
của nghiệp ””. 
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Như vậy, người có vô-nhân tà-kiến cô-định thây sai 
chấp lầm rằng: “Tá cả mọi chúng-sinh hiện hữu trong 
cối đời này theo tự nhiên, không do quả của thiện- 
nghiệp, không do quả của ác-nghiệp nào cả. Tất cả mọi 
chúng-sinh bị ô nhiễm tự nhiên, đến thời-k) được trong 
sạch thanh-tịnh tự nhiên. Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh 
là người ác và người thiện; kẻ ngu và bác trí, trải qua tử 
sinh luân-hôi nhiều đời nhiều kiếp, đến thời-kỳ nào đó 
cũng đêu giải thoát khổ cả thảy”. 

Như trong bài kinh S$ãmafññaphalasutta) vị Đạo-sư 
ngoại đạo Makkhaligosäla có tà thuyết Ahetukadifthi: 
vô-nhân tà-kiến cô-định thẫy sai, chấp lầm rằng: “Không 
có nhân là không có nghiệp ” như sau: 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh bị ô nhiễm. Tất cả chúng-sinh bị ô nhiễm 
tự nhiên, không do nhán nào, duyên nào cả. 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tắt 
cả chúng-sinh được trong sạch thanh-tịnh. T‹ ất cả chúng- 
sinh được trong sạch thanh-tịnh tự nhiên, không do nhân 
nào, duyên nào cả. 

- Không có nghiệp riêng của mình, không có nghiệp 
của người khác. Tất cả chúng-sinh sống tùy thuộc vào sự 
may, sự rủi, thọ khổ tự nhiên, thọ lạc tự nhiên. 

- Tất cả chúng-sinh là người ác, người thiện; kẻ ngu, 
bác trí, trải qua tử sinh luân-hôi nhiều đời nhiều kiếp, 
đến thời-kỳ nào đó cũng đêu giải thoát khổ cả thảy ”. 

Người có vô-nhân tà-kiến cô-định này là người phủ 
nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác-nghiệp, cũng có nghĩa 
là phủ nhận guả an-lạc của thiện-nghiệp, quả khổ của 
ác-nghiệp. 


' Dĩ. STlakkhandhavagga, kinh Sãmaññaphalasutta. 
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3- Vô-hành tà-kiến như thế nào? 


Akiriyadifthi: vô-hành tà-kiến cô-định là tà-kiễn thấy 
sai chấp lầm cố-định, không thay đổi rằng: “Không có 
hành ác, không có hành thiện `. 

Người có vô-hành tà-kiến cô-định thấy sai chấp lầm 
rằng: “Người tạo ác-nghiệp không có hành ác, người tạo 
thiện-nghiệp không có hành thiện. Hành chỉ là hành mà 
thối, không có hành ác, không có hành thiện `. 


Như trong bài kinh Sđmaññaphalasutta vị Đạo-sưựư 
ngoại đạo Puranakassapa có tà thuyết Akiriyadithi: 
vô-hành tà-kiến cô-định thây sai, chấp lầm răng: “Không 
có hành ác, không có hành thiện ” như sau: 

Tự mình hành ác, sai khiến người khác hành ác đêu 
không có hành ác như: 

- Tự mình sát-sinh, sai khiến người khác sát-sinh đêu 
không có hành ác sát- sinh. 

- Tự mình trộm-cấp, sai khiến người khác trộm-cắp 
đêu không có hành ác trộm-cấp, v.V.. 

- Tự mình bô-thí, khuyên dạy sưnŠ khác bố-thí đếu 
không có hành thiện bố-thí. 

- Tự mình cúng dường, khuyên dạy người khác cúng 
dường đều không có hành thiện cúng đường, v.v... 

Người có vô-hành rà-kiến cô-định này là người phủ 
nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác-nghiệp, cũng có nghĩa 
là phủ nhận quả của thiện-nghiệnp, ác-nghiệp. 

Ba loại tà-kiến cô-định này là ác- nghiệp cực kỳ nặng 
hơn 5 ác-nghiệp vô-gián trọng-iội là giết cha, giết mẹ, 
giết bác Thánh A-ra-hán, làm bằm máu bàn chân của 
Đức-Phật và chia rẽ chư tÈ-khưu- Tăng, bởi vì, người có 
loại tà-kiến cố-định này hoàn toàn không tin nghiệp và 
quả của nghiệp của họ. 
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Tuy người ấy không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nhưng sự thật, người ây đã tạo ác-nghiệp cực kỳ nặng, 
nên sau khi người ây chết, chắc chắn ác-nghiệp tà-kiễn 
cố-định ấy có quyền ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi đại-địa-ngục vïci, phải chịu quả khổ thiêu đốt 
suốt thời gian lâu dài, không có hạn định. 


Tà-kiến - Chánh-kiến (Micchädifthi - Sammädifthi) 
Tà-kiến và chánh-kiển phát sinh do nhân nào? 


Trong Chi-bộ-kinh, phần pháp 2 chi, Đức-Phật thuyết 
dạy tà- kiến (micchadi†‡hï) phát sinh do 2 nhân-duyên 
như sau: 

“SDveme Bhikkhaqv, paccaya mỉicchadifhiya 
uppadaya. Katame dve? 

Parafo ca ghoso, ayoniso ca manasikãro. 

le kho bhikkhvếê, dve paccaya micchaditthiya 
uppadayd `. 

- Này chư t)-khưu! Do 2 nhân-duyên làm phát sinh tà- 
kiến. Hai nhân-đuyên ấy là gỉ? 

1- Parato ca ghoso: Lắng nghe tà-pháp từ hạng 
người có tà-kiển. 

2- Ayoniso ca manasikäro: biết trong tâm với si-tâm 
không biết đúng 4 trạng-thái của các pháp hữu vi. 

- Này chư t)-khưu! Do 2 nhân-duyên ấy làm phát 
sinh tà-kiến. 

Giải Thích 

Ayoniso ca manasikäro: biết trong tâm với si-tâm 
không biết đúng 4 trạng-thái của tất cả sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới như sau: 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-thường (anicca) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho rằng thường (nicca). 
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* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khổ (dukkha) thì 
do si-tâm biết đảo ngược cho rằng lạc (sukha). 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã (anatä) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho rằng ngã (at). 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái bắt-tịnh (asubha) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho răng tịnh (subha). 


Ayonisomanasikãra: biết trong tâm với si-tâm biết đảo 
ngược 4 #rạng-thái của tất cả sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới cho rằng /hưởng, lạc, ngã, tịnh làm nhân-duyên phát 
sinh zmicchãdiffhi : tà-kiến, cũng làm nhân-duyên phát sinh 
vipallasa: pháp-đảo-điển. 


Vipalläsa: pháp-đảo-điên có 3 loại: 


1- :Difthivipalläsa: tà-kiến đảo-điên thấy đảo ngược nơi 
sắc-pháp, danh-pháp cho rằng fhường, lạc, ngã, tịnh. 

2- Ciftavipalläsa: tâm đảo-điên biết đảo ngược nơi sắc- 
pháp, danh-pháp cho rằng hưởng, lạc, ngã, tịnh. 

3- Safnavipallasa: tưởng đảo-điên tưởng đảo ngược nơi 
sắc-pháp, danh-pháp cho rằng fhường, lạc, ngã, tịnh. 

Như vậy, pháp-đảo-điên có 3 loại, mà mỗi loại có 4 
pháp, cho nên, gồm có /2 pháp-đảo-điên làm nhân- 
duyên phát sinh ứà-kiến. 

* Trong Chi-bộ-kinh, phần pháp 2 chi, Đức-Phật 
thuyết dạy chánh-kiến (sammadiffhi) phát sinh do 2 
nhân-duyên như sau: 

“SDveme  Bhikkhave paccayä sammadifthiya 
uppadaya. Katame dve? 

Parato ca ghoso, yoniso ca manasikaro. 


lme kho bhikkhave, dve paccaya sammadithiya 
uppadayda. ” 
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- Này chư t)-khưu! Do 2 nhán-duyên làm phát sinh 
chánh-khiến. Hai nhân-duyên ấy là gì? 

1- Parato ca ghoso: Lắng nghe chánh-pháp từ các 
bậc thiện-trí có chánh-kiến. 

2- Yoniso ca manasikäro: hiểu biết trong tâm với trí- 
tuệ biết đúng 4 trạng-thải của các pháp hữu vi. 

- Này chư tÈ-khưu! Do 2 nhân-duyên ấy làm phát 
sinh chánh-kiến. 

Giải Thích 

Yoniso ca manasikäro: biết trong tâm với trí-tuệ biết 
đúng 4 trạng-thải của tất cả sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới như sau: 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-thường (anicca) 
thì trí-tuệ biết đúng là vô-thường (anicca). 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khổ (dukkha) thì 
trí-tuệ biết đúng là khổ (dukkha). 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã (anatä) 
thì trí-tuệ biết đúng là vô-ngã (anatä) 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái bắt-tịnh (asubha) 
thì trí-tuệ biết đúng là bắt-tịnh (asubha). 

Yonisomanasikãra: hiểu biết trong tâm với trí-tuệ biết 
đúng 4 ứrạng-thái của tất cả sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đều có frạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng- 
thái vô-ngã, trạng-thải bắt-tịnh làm nhân-duyên phát sinh 
samunadifthi: chánh-kiến. 


Chánh-kiến có 5 loại: 


]1-Kammassakatã sammáddlifthi: chánh-kiến-sở-nghiệp 
nghĩa là trí-tuệ thây đúng, biêt đụng thiện-nghiệp và ác- 
nghiệp mà mình đã tạo rồi là của riêng mình. 


' Añguttaranikãya, Dukanipätapã]i, Ãsãduppajahavagga. 
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2-Vipassana sammadlifhi: chánh-kiến-thiên-tuệ nghĩa 
là trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
sắc-pháp, danh-pháp là pháp vô-ngã, thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

3-Maggasammadifthi: chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ nghĩa 
là trí-tuệ-thiển-tuệ siêu-tam-giới chứng đắc 4 Thánh-đạo- 
tuệ có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

4- Phalasammddlifthi: chánh-kiến-Thánh-quả-tuệ nghĩa 
là frí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới chứng đắc 4 Thánh-quả- 
tuệ có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

5-Paccavekkhanäsammaditthi: chánh-kiến quán-triệt 
nghĩa là trí-tuệ-thiÊn-tuệ quản-triệt Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bàn đã chứng đắc; quản-triệt phiển-não đã 
điệt tận và phiên-não chưa diệt tận được. 

Thật ra, phước-thiện chánh-kiến trong 10 phước- 
thiện puññakriyavafthu thì chỉ có kammassakafa samma- 
ditthi: chánh-kiến-sỏ-nghiệp mà thôi. 

10 phước-thiện gom lại thành 3 nhóm phước-thiện 

1- Dãnakusala: Phước-thiện bố-thí. 

2- Silakusala: Phước-thiện giữ-giới. 

3- Bhãvanäkusala: Phước-thiện hành-thiên. 

4- Apacayanakusala: Phước-thiện cung-kính. 

5- Veyyävaccakusala: Phước-thiện hỗ-trợ. 

6- Pattidänakusala: Phước-thiện hồi-hướng. 

7- Pattanumodanakusala: Phước-thiện hoan-hỷ. 

6- Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe-pháp. 

9- Dhanưmadesanäkusala: Phước-thiện thuyết-pháp. 

10- Ditthjuhammakusala: Phước-thiện chánh-kiến. 
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Mười phước-thiện gom lại thành 3 nhóm phước-thiện 
chính có điêm tương tự giông nhau: 

- Nhóm phước-thiện bố-thí. 

- Nhóm phước-thiện giữ-giới.. 

- Nhóm phước-thiện hành-thiên. 

1- Nhóm phước-thiện bố-thí gồm có 3 loại phước- 
thiện là danakusala: phước-thiện bô-thí, pattidanakusala: 
phước-thiện hôi-hướng, pattanumodanakusala: phước- 
thiện hoan-hÿ. 

2- Nhóm phước-thiện giữ-giới gồm có 3 loại phước- 
thiện là siakusala: phước-thiện giữ-giới, apacäyana- 
kusala: phước-thiện cung-kính và veyyaävaccakusala: 
phước-thiện hô-trợ. 

3- Nhóm phước-thiện hành-thiền gồm có 4 loại 
phước-thiện là 5hãvanakusala: phước-thiện hành-thiến, 
dhanunassavanakusala: phước-thiện nghe-pháp, dhamma- 
desanakusala: phước-thiện thuyêt-pháp, đi††hukammna- 
kusala: phước-thiện chánh-kiên. 

Giải Thích 

1- Nhóm phước-thiện bố-thí gồm có 3 loại phước- 
thiện là đãnakusala: phước-thiện bó-thí, paffilãna- 
kusala: phước-thiện hồi-hướng và pafffnumodana- 
kusala: phước-thiện hoan-hỷ. 

Trong nhóm phước-thiện bố-thí này có 2 phước-thiện 
là pafidanakusala và pafãnumodanakusala đêu có 2 
pháp nghịch là macchariyd: tâm keo kiệt bún xin trong 
của cải tài sản của mình và issä: tâm ganh tị trong của 
cải tài sản hay tài đức của người khác giông như phước- 
thiện bô-thí. 

Vì vậy, 3 loại phước-thiện là đãnakusala: phước- 
thiện bô-thí, patidanakusala: phước-thiện hồi-hướng và 
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palanumodanakusala: phước-thiện hoan-hý này có 
điêm tương tự giông nhau, nên gom chung vào øhóm 
phước-thiện bô-thí (danamayakusala). 


2- Nhóm phước-thiện giñ-giới gồm có 3 phước-thiện 
là sifakusala: phước-thiện giữ-giới, qpacäyanakusdla: 
phước-thiện cung-kính và weyyävaccakusdlq: phước- 
thiện hỗ-tợ. Trong nhóm này, si/aku„sala: phước-thiện 
giữ-giới đó là cetana: tác-ý tâm-sở trong đại-thiện-tâm 
giữ gìn thân và khẩu tránh xa 3 thân hành-ác, tránh xa 4 
khâu nói-ác, làm cho thân và khâu đàng hoàng. 

* Apacäyanakusala: phước-thiện cung-kính đối với 
những bậc đáng tôn kính, cung-kính đối với tất cả mọi 
người đáng cung-kính. Người có pháp cung-kính biểu 
hiện bằng thân cung-kính lễ bái cúng dường, bằng khẩu 
cung-kính nói lời lễ độ, v.v... 

* Jeyyävaccakusala: Phước-thiện hỗ-trợ trong mọi 
việc thiện của người khác. Người có pháp hỗ-trợ trong 
mọi việc phước-thiện của người khác, biểu hiện bằng 
thân tận tình giúp đỡ mọi người, bằng khẩu chân tình nói 
lời chỉ dẫn mọi người. 

Apacayanakusala: phước-thiện cung-kính và veyyä- 
vaccakusala: phước-thiện hồ-trợ là 2 phước-thiện thuộc 
về carittasila: giới nên hành của chư bậc xuất gia t}- 
khưu, sa-đi và người tại-gia là cận-sự-nam, cận-sự-Hữ. 

Vì vậy, 3 loại phước-thiện là si/akusala: phước-thiện 
giữ-giới, apacayanakusala: phước-thiện cung-kính và 
veyyävaccakusala: phước-thiện hồ-trợ này có điểm 
tương tự giống nhau, nên gom chung vào ø,óm phước- 
thiện giữ-giới (silamayakusala). 


3- Nhóm phước-thiện hành-thiển gồm cô 4 phước- 
thiện là bhãyanakusala: phước-thiện hành-thiên, dham- 
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massavanakusala: phước-thiện nghe-pháp, dhamma- 
desanäkusala: phước-thiện thuyết-pháp và dithju- 
kammakusala: phước-thiện chánh-kiến. Trong nhóm 
này, đhammassavanakusala: phước-thiện nghe-pháp, 
dhammadesanakusala: phước-thiện thuyế-pháp và 
difthjukammakusala: phước-thiện chánh-kiễn có trạng- 
thái làm cho thiện-pháp bậc cao phát sinh lên đầu tiên, 
rồi làm cho thiệnpháp ấy phát triển giống như 
bhavanakusala: phước-thiện hành-thiền là thực-hành 
pháp-hành thiên-định và thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 
Vì vậy, 4 loại phước-thiện là bhäãvanãkusala: phước- 
thiện hành-thiển, dhammassavanakusala: phước-thiện 
nghe-pháp, dhammadesanäkusala: phước-thiện thuyết- 
pháp và difthjjukammakusala: phước-thiện chánh-kiến 
này có trạng-thái tương tự giống nhau, nên gom chung vào 
nhóm phước-thiện hành-thiền (bhãvanãmaya-kusala). 
Tuy nhiên, dhammadesanakusala và diffhjukamma- 
kusala được ghép theo Phát-ngôn và Chú-giải như sau: 
* Đức-Phật dạy rằng: 
“Sabbadänam dhammadänam jinãti ”0). 
Pháp-thí là cao thượng hơn tất cả mọi sự bố-thí. 
Như vậy, dhammadesanäakusala: phước-thiện thuyết- 
pháp được ghép vào với dãnakusala: phước-thiện bô-thí. 
* Chú-giải PalI, bộ Pathikavaggatthakatha, Kinh 
SañgTtisuttavannanä giảng giải rằng: 


“Difthukammam sabbesam niyamalakkhanam Đế 


Dilhukammakusala: Phước-thiện chánh-kiển có 
trạng-thải điêu hòa và hôồ-trợ cho tát cả 10 phước-thiện 
punnaRriyavaHthu. 


' Bộ Dhammapadagäthä bài kệ thứ 354. 
?Bộ DI.Päthikavagøatthakatha, SañgTtisuttavannana. 
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Như vậy, đihJjukamma: phước-thiện chánh-kiến 
được ghép vào với nhóm phước-thiện bố-thí (dãnamaya- 
kusala), nhóm phước-thiện giữ-giới (silamayakusala) và 
nhóm phước-thiện hành-thiên (bhãvanãmayakusala). 

* Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí, hành-giả thực- 
hành pháp-hành giữ-giới, hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-định, thực-hành pháp-hành thiển-tuệ có 
ditthijukamma: phước-thiện chánh-kiến hồ-trợ thì nhóm 
phước-thiện bô-thí, nhóm phước-thiện giữ-giới, nhóm 
phước-thiện hành-thiển, các phước-thiện ấy thuộc về 
đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, 
có đủ 3 nhân: vô-tham, vô-sân, vô-si (trí-fuệ). 

* Nếu đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ ấy có cơ hội cho quả trong /bời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đại-quả-tâm hợp với trí-tuỆ gọI 
là fái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm người ftam-nhân (tihetukapuggala) 
có đủ 3 thiện-nhân là vô-/ham, vô-sân, vô-si (trí-fuệ). 

Hoặc tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị fhiên-nam 
tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục- 
giới, có nhiều oai lực, có hào quang rực rỡ, chói lọi khắp 
mỌI nơi, .... 

* Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí, hành-giả thực- 
hành pháp-hành giới, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-định, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ không có difthi- 
Jjukamma: phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ thì nhóm phước- 
thiện bồ-thí, nhóm phước-thiện giữ-giới, nhóm phước- 
thiện hành-thiển, các phước-thiện ấy thuộc về đại-thiện- 
nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ, chỉ 
có 2 nhân là vô-tham và vô-sân, không có vô-si (trí-tuệ). 

* Nếu đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trí-tuệ ấy có cơ hội cho quả trong hời-kỳ tái- 
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sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm không 
hợp với trí-fuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người nhị-nhân 
(dvihetukapuggala) chỉ có 2 thiện-nhân là vô-f£ham và vô- 
sân, không có vô-si (trí-tuệ). 

Hoặc tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị fhiên-nam 
nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục- 
giới, có ít oal lực, có ít hào quang, ... 

Cho nên, đi/fhjjukamma: phước-thiện chánh-kiến có 
vai trò quan trọng hỗ-trợ trong khi tạo phước-thiện nào 
trong 10 loại phước-thiện, để cho phước-thiện ấy trở 
thành cao quý, có nhiều quả báu cao quý đáng hài lòng 
hoan-hÿ trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Dãnakusala, sTlakusala, bhãvanäkusala 


Để có được sự nhận thức so sánh về phước-thiện và 
quả của phước-thiện hoặc đại-thiện-nghiệp và quả của 
đại-thiện nghiệp của 3 nhóm phước-thiện là nhớm 
phước-thiện bô-thí (dãänamayakusala), nhóm phước-thiện 
giữ-giới (silamayakusala), nhóm phước-thiện hành-thiển 
(bhãvanãmayakusala), qua sự tìm hiểu bài kinh 
Velamasuta'?) được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana của ông phú hộ Anãthapindika gần kinh-thành 
Sãvatthi. Khi ấy, ông phú hộ Anãthapindika đến hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, Đức- 
Thế-Tôn hỏi ông phú hộ Anäthapindika rằng: 

- Này ông phú hộ! Trong gia đình ông vẫn còn tạo 
phước-thiện bồ-thí phải không? 

Ông phú hộ Anathapindika kính bạch rằng: 


' Ang. Phần Navakanipätapäli, Velãmasutta. 
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- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, trong gia đình con vẫn còn 
tạo phước-thiện bô-thí, nhưng sự bố- thí ấy của con hiện 
nay là quá tâm thường, chỉ có com nấu bằng gạo lép và 
nước cải ngâm mà thôi. 

Quả của phước-thiện bố-thí không cung-kính 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này ông phú hộ! Người thi-chủ tạo phước-thiện bố- 
thí bằng những vật thí tâm thường hoặc cao quỷ, mà bố- 
thí với tâm không cung-kính, cúng dường không cung- 
kính, không tự tay mình cung-kính cúng dường, đem vật 
dự thừa bô-thi, không có đức-tin nơi đại-thiện-nghiệp và 
quả của đại-thiện-nghiệp bồ-thứ. 

Nếu đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm người trong gia đình giàu có thì người 
ấy sẽ không hướng tâm dùng những món ăn ngon, sẽ 
không mặc những y phục bằng các thứ vải tốt, sẽ không 
sử dụng chiếc xe sang trọng, sẽ không hưởng những ngũ 
dục an-lạc. 

Những người thuộc hạ của người ấy như vợ con, tôi 
tớ, người làm công, bạn bè, v.v... sẽ Không váng lời, sẽ 
không đề tâm đến lời dạy bảo của người ấy. 


Những điều ấy là do quả của nghiệp nào? 

Những điều ấy là do quả của ác-nghiệp không cung- 
kính của người ây. 

Quả của phước-thiện bố-thí cung-kính 


- Này ông phú hộ! Người thí-chủ tạo phước-thiện bồ 
thí bằng những vật thí tâm thường hoặc cao quỷ, mà bố- 
thí với tâm cung-kính, cúng dường với tâm cung-kính, tự 
tay mình cung-kính cúng dường, không đem vật dư thừa 
bô-thí, có đức-tin nơi đại-thiện-nghiệp bồ-thí và quả của 
đại-thiện-nghiệp bồ-thí. 
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Nếu đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm người trong gia đình giàu có thì người 
ấy sẽ hướng tâm dùng những món ăn ngon, sẽ mặc 
những y phục bằng các thứ vải tối, sẽ sử dụng chiếc xe 
sang trọng, sẽ hưởng những ngũ dục an-lạc. 

Những người thuộc hạ của người ấy như vợ con, tôi 
tớ, người làm công, bạn bè, v.v... sẽ vâng lời, sẽ để tâm 
đến lời dạy bảo của người ấy. 


Những điều ấy là do quả của nghiệp nào? 

Những điều ấy là do quả của đại-thiện-nghiệp cung- 
kính của người áy. 

Tạo phước-thiện đại-thí ngoài Phật-giáo 


- Này ông phú hộ! Chuyện đã từng có, một Bà-la-môn 
tên VWelãma (tiên-kếp của Đức-Phật Œolama) tạo 
phước-thiện đại-thí như vầy: 

- Bế-thí 84.000 mâm vàng đầy vàng bạc (rupiy4). 

- Bế-thí 84.000 mâm vàng bạc (ripiy4) đây vàng. 

- Bá-thí 84.000 mâm đồng đây bạc. 

- Bồ-thí 84.000 con voi gâm đây đủ đô trang sức làm 
bằng vàng. 

- Bố-thí 84.000 chiếc xe được bao bọc bằng đa sư tử, 
đa cỌp,... 

- Bá-thí 84.000 con bò sữa cùng với đồ đựng sữa 
bằng bạc,... 

- Bồ-thí 84.000 cô gái trẻ đẹp cùng với đồ trang sức 
HØỌC HAHH,... 

- Bấ-thí 84.000 chiếc ghế ngôi được trang hoàng bằng 
những thứ quỷ giả,... 

- Bấ-thí 84.000 x 10.000.000 vải đủ loại đặc biệt. 

Ngoài ra, bồ-thí đô ăn, đồ uống, các đô dùng khác 
nhiễu như nước sông chảy không sao kể xiế.. 
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- Này ông phú hộ! Trong thời quá khứ ấy, Như-Lai là 
vị Bả-la-môn VWelama tạo phước-thiện đại-thí, nhưng 
không có bậc xứng đáng cúng dường (thời đại không có 
Đứúc-Phát và chư Đại-đức tÈ-khưu- Tăng). 


Tạo phước-thiện bố-thí trong Phật-giáo 


- Này ông phú hộ! Người nào tạo phước-thiện bố-thí 
đến bậc Thánh Nhập-lưu có chánh-kiến đây đủ, thì 
người ấy có phước-thiện nhiều, có quả bảu nhiều hơn 
ông Bà-la-môn Velãma tạo phước-thiện bố-thí trong thời 
quá khứ ấy suốt 7 năm và 7 tháng. 

* Người nào tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh Nhập-lưu, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người tạo phước-thiện bố- 
thí đến 1 bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Người nào tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến 1 
bậc Thánh Nhắt-lai, thì người ấy có phước-thiện nhiễu, 
có quả báu nhiều hơn người tạo phước-thiện bố-thí đến 
100 bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Người nào tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh Nhắt-lai, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người tạo phước-thiện bố- 
thí đến 1 bậc Thánh Nhắt-lai. 

* Người nào tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 1 
bậc Thánh Bắt-lai, thì người ấy có phước-thiện nhiễu, 
có quả báu nhiều hơn người tạo phước-thiện bố-thí đến 
100 bậc Thánh Nhất-lai. 

* Người nào tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh Bắt-lai, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người tạo phước-thiện bố- 
thí đến 1 bậc Thánh Bát-lai. 

* Người nào tạo phước-thiện bô-thi cúng dường đến I 
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bậc Thánh A-ra-hán, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người tạo phước-thiện bố- 
thí đến 100 bậc Thánh Bắt-lai. 

* Người nào tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh A-ra-hán, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu có quả báu nhiều hơn người tạo phước-thiện bố- 
thí đến 1 bậc Thánh A-ra-hán. 

* Người nào tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến 1 
Đúc- Phật Độc-Giác, thì người ấy có phước-thiện nhiễu, 
có quả báu nhiều hơn người tạo phước-thiện bồ-thí đến 
100 bậc Thánh A-ra-hán. 

* Người nào tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
100 Đứúc-Phật Độc-Giác, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người tạo phước-thiện bố- 
thí đến 1 Đức-Phật Độc-Giác. 

* Người nào tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
Đứúc-Phật Chánh-Đắng-Giác, thì người ấy có phước- 
thiện nhiều, có quả bảu nhiều hơn người tạo phước- 
thiện bô-thí đến 100 Đức-Phật Độc-Giác. 

* Người nào tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
chư Đại-đdức t)-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì, thì 
người ấy có phước-thiện nhiều, có quả bảu nhiều hơn 
người làm phước bố-thí cúng dường đến Đức-Phật 
Chánh-Đăng Giác. 

* Người nào xây cất chỗ ở dâng cúng dường đến chư 
f)-khưu- Tăng từ tứ phương, thì người ây có phước- 
thiện nhiều, có quả bảu nhiều hơn người tạo phước- 
thiện bồ-thí cúng dường đến chư t)-khưu-Tăng có Đức- 
Phát chủ trì. 

* Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-Báo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, thành 
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kính thọ phép quy-y Tam-báo, thì người ấy có phước- 
thiện nhiêu, có quả bảu nhiễu hơn người xây dựng chỗ ở 
dâng cúng dường đến chư tỳ-khưu- Tăng từ tứ phương. 

* Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-báo, có 
tác-ý đại-thiện-tâm trong sạch thọ trì ngũ-giới, rỗi giữ 
gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy 
có phước-thiện nhiêu, có quả báu nhiều hơn người thành 
kính thọ phép quy-y Tam-bảo. 

* Người hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả 
chúng-sinh, trong khoảng thời gian khoảnh khắc ngửi mùi 
thơm, thì người hành-giả ấy có phước-thiện nhiêu, có quả 
báu nhiều hơn người có đức-tin trong sạch thọ trì ngũ- 
giới, rồi giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn. 

* Và người nào thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới, trong khoảng thời gian khoảnh khắc bằng 
búng đầu ngón tay, thì người ây có phước-thiện nhiễu, 
có quả báu nhiêu hơn người tiễn hành- thiển định với đề- 
mục rải tâm-từ vô-lượng đến tất cả chúng-sinh, trong 
khoảng thời gian khoảnh khắc ngửi mùi thơm. 


Nhận xét về bài kinh Velãmasutta 


Qua bài kinh Velãämasutta đề có sự nhận thức so sánh 
về phước-thiện và quả của phước-thiện như sau: 

* 'Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí với đại-thiện-tâm 
cung-kính, có nhiều phước-thiện bố-thí, có nhiều quả 
báu của phước-thiện bố-thí hơn thí-chủ tạo phước-thiện 
bố-thí với đại-thiện-tâm không cung-kính. 
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* Thí-chủ tạo phước-thiện bồ-thí trong Phật-giáo dù ít 
với thời gian ngăn, vần có nhiều phước-thiện bố-thí cao 
quý, có nhiều quả báu của phước-thiện bố-thí cao quý 
hơn thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí ngoài Phật-giáo dù 
nhiều với thời gian lâu dài, vẫn có ít phước-thiện bố-thí, 
có ít quả báu của phước-thiện bố-thí. 

* Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng dường dù ít 
đến một bậc có giới-đức cao thượng, vẫn có nhiều 
phước-thiện bố-thí cao quý, có nhiều quả báu của 
phước-thiện bố-thí cao quý hơn thí-chủ tạo phước-thiện 
bó-thí dù nhiều đến nhiều người không có giới-đức. 

* Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng dường dù ít 
đến một bậc có ân-đức càng cao thượng thì càng có 
nhiều phước-thiện bố-thí cao quý hơn nữa, có nhiều quả 
báu của phước-thiện bố-thí cao quý hơn nữa. 

* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng- 
bảo, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo là quy-y Đức- 
Phật-bảo, quy-y Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng-bảo, có 
phước-thiện cao quý, có nhiều quả báu của phước-thiện 
cao quý hơn thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí dù nhiều 
trong thời gian lâu dài, hoặc xây dựng chỗ ở to lớn, rồi 
làm lễ dâng cúng-dường đến chư tỳ-khưu-Tăng tứ 
phương thọ nhận. 

* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì ngũ-giới, rồi giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn, có phước-thiện giữ giới cao quý, có nhiều quả báu 
của phước-thiện g1ữ giới cao quý. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh vô-lượng dù 
trong thời gian khoảnh khắc ngửi mùi thơm, cũng có 
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nhiều phước-thiện cao quý, có nhiều quả báu cao quý hơn 
phước-thiện thọ trì g1ữ-giới được trong sạch và trọn vẹn. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có fr/-fuỆ 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới, có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp, ... dù 
trong thời gian khoảnh khắc búng đầu ngón tay, cũng có 
nhiều phước-thiện cao quý, có nhiều quả báu cao quý 
hơn phước-thiện thực-hành pháp-hành thiền-định với đè- 
mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh vô-lượng. 

Như vậy, người thiện nào tạo phước-thiện nào, có 
được nhiều hoặc ít phước-thiện ấy, có quả báu nhiều 
hoặc ít của phước-thiện ấy là hoàn toàn tùy thuộc vào 
đối-tượng với đại-thiện-tâm bác cao hoặc đại-thiện-tâm 
bậc thấp đôi với người thiện ấy trải qua 3 thời-kỳ tác-ý: 

- Pubbacetanä: tác-ý trước khi tạo phước-thiện ấy. 

- Muficacetanä: tác-ý đang khi tạo phước-thiện ấy. 

- Aparacetanä: tác-ý sau khi tạo phước-thiện ấy. 


Phước- Thiện Và Quả báu Của Phước-Thiện 


Đại-thiện-nghiệp trong Š đại-thiện-tâm tạo 10 phước- 
thiện puñnakriyavatthu. 

Đại-thiện-tâm (mahäkusalacitta) có 8 tâm: 

1- Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tư động sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 
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5- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-thiện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, với trií- 
tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-thiện-tâm thứ bảy đông sinh với thọ xả không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-thiện-tám thứ tảm đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

8 đại-thiện-tâm này phân chia theo trí-tuệ có 2 loại: 

- 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 

- 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ. 

Trong 10 phước-thiện này, người thiện tạo mỗi phước- 
thiện cần phải trải qua 3 thời-kỳ tác-ý: 

1- Pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại- 
thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ấy (có thời gian lâu 
hoặc mau không nhất định). 

2- Muñicacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm khi đang tạo phước-thiện ấy (rong thời hiện-tại). 

3- Aparacetanã: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy (với thời gian 
sau nhiều ngày, nhiễu tháng, nhiều năm) 

Mỗi thời-kỳ /ác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
tạo phước-thiện nào có vai trò quan trọng thành-tựu mỗi 
đại-thiện-nghiệp như sau: 

Năng lực muñcacetanäa 

* Thời-kỳ muñcacefanã: tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện nào được thành-tựu 
đại-thiện-nghiệp như sau: 

- Nếu người thiện nào tạo phớc-thiện nào trong thời- 
kỳ muñcacetanã: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ kammassakatanana: tri-tuệ hiểu biết 
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nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ấy tạo phước- 
thiện ấy với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đủ tam-nhân 
là vô-tham, vô-sân, vô-si (frí-fxệ), nên phước-thiện ây trở 
thành /thetukakusalakammna: tam-nhân đại-thiện-nghiệp. 

- Nếu người thiện nào tạo ?hước-thiện nảo trong thời- 
kỳ muñcacetanä: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện- 
tâm không hợp với tri-tuệ kammassakatanana: trí-tuệ 
hiểu biết nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ấy tạo 
phước-thiện ấy với đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ 
chỉ có nhị-nhân là vô-tham và vô-sân, không có vô-si 
(irí-tuệ), nên phước-thiện ấy trở thành đvihefukakusala- 
kanưna: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 


Năng lực pubbacetanä và aparacetanä 


Tam-nhân dại-thiện-nghiệp và nhị-nhân dại-thiện- 
nghiệp phân-loại theo năng lực íác-ý trong thời-kỳ 
pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
trước khi tạo phước-thện ấy và trong thời-kỳ 
aparacetanã: tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
sau khi đã tạo phước-thiện ấy với thời gian sau nhiễu 
ngày, nhiễu tháng, thậm chí nhiêu năm, nên mỗi loại đại- 
thiện-nghiệp có 2 bậc: 

- Ukkaffhakusala: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Qmakakusala: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 


T- Ukkafthakusalakanuna: đại-thiện-nghiệp bác cao 
như thể nào? 


Người thiện nào tạo hước-thiện bố-thí nào hoặc 
phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước-thiện hành-thiển 
nào, v.v...trong thời-kỳ pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước- 
thiện ấy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn, và nhất là trong thời-kỳ aparacetanä: tác-ý tâm- 
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SỞ đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy với thời gian sau nhiều ngày, nhiễu 
tháng, thậm chí nhiễu năm, không có fham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lẫn, thì người thiện ây đã tạo được 
phước-thiện bồ-thí ấy hoặc phước-thiện giñ-giới ấy, hoặc 
phước-thiện hành-thiển ấy, v.v... trở thành wukkaffha- 
kusalakamna: đại-thiện nghiệp bác cao, nên có 2 loại 
đại-thiện-nghiệp bác cao là: 
- THihetuka-ukkafthakusalakamma: tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 
- Dvihetuka-ukkafthakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bác cao. 


2- Omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc thấp 
nhự thê nào? 


Người thiện nào tạo phước-thiện bố-thí nào hoặc 
phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước-thiện hành-thiển 
nào, v.v...trong thời-kỳ pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện tâm không trong sạch trước khi tạo 
phước-thiện ấy, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát 
sinh xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm và nhất là 
trong thời-kỳ aparacetanã: tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiệntâm không trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện ấy với thời gian sau nhiễu ngày, nhiêu tháng, thậm 
chí nhiễu năm, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tả- kiễn phát 
sinh xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì người 
thiện ấy đã tạo được phước-thiện bố-thí ấy hoặc phước- 
thiện giữ-giới ấy, hoặc phước-thiện hành-thiển ấy, v.v 
trở thành ømakakusalakamtna: đại-thiện nghiệp bậc 
thấp, nên có 2 loại đại-thiện-nghiệp bậc thấp là: 

-_ Tihetuka-omakakusalakamma: tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 
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-_ Dvihetuka-omakakusalakamma: nhị nhán đại-thiện- 
nghiệp bác tháp. 


Tuy nhiên, trong 2 thời-kỳ fác-ý (cefanđ): thời kỹ: 
pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
trước khi tạo phước-thiện ấy và thời-kỳ aparacetanä: 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy xong rồi, để quyết-định phước-thiện ấy 
trở thành kkaƒ†hakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bác 
cao hoặc oømakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bác thấp, 
thì thời-kỳ aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm phát sinh sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi có vai trò quan trọng để quyết-định phước-thiện ấy 
trở thành wkkdffhakusalakammma: đại-thiện- nghiệp bác 
cao hoặc omwakakusalakantma: đạithiện nghiệp bậc 
thấp hơn là thời-kỳ pubbacetanä: tác-ý tâm-sở động 
sinh với đại-thiện-tâm phát sinh trước khi tạo phước- 
thiện ấy, bởi vì chưa thành-tựu phước-thiện ấy. 

Thật vậy, dù cho thời-kỳ pwbbacefana: tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước khi 
tạo phước-thiện ấy, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiễn 
phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, 
nhưng nếu thời-kỳ aparacetanä: tác-ý tâm-sở đông sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện 
xong rồi với thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm 
chí nhiều năm với đại-thiện-tâm trong sạch hoan hỷ 
trong phước-thiện ấy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà- 
kiến phát sinh xen lân, không làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, thì phước-thiện ấy vẫn trở thành wukkafthakusala- 
kamưna: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

Dù cho thời-kỳ pubbacetanä tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
ấy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiễn phát sinh xen 
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lẫn, nhưng nếu thời-kỳ aparacetanä tác-ý tâm-sở động 
sinh với đại-thiệntâm không trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy xong rồi với thời gian sau nhiễu ngày, 
nhiễu tháng, thậm chí nhiễu năm với đại-thiện-tâm 
không trong sạch, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiễn 
phát sinh xen lần làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì 
phước-thiện ấy trở thành ormakakusalakamưna: đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 

Cho nên, thời-kỳ aparacefanã: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy 
xong rồi với thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm 
chí nhiều năm có tầm quan trọng quyết-định đại-thiện- 
nghiệp ấy trở thành loại wukkaffhakusalakamma: đại- 
thiện-nghiệp bậc cao hoặc loại omakakusalakamma: 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 


Phân loại đại-thiện-nghiệp theo 
ukkaffhakusalakamma và omakakusalakamma 


Phân loại /ihefukakusalakamna và dvihetukakusala- 
kamma theo wkkaffhakusalakantna và omakakusdla- 
kamưmna có 4 bậc như sau: 

* 'Tihetukakusalakamma có 2 bậc: 

]- Tihetuka-ukkafthaRusalaRamma: tam-nhán đại-thiện- 

nghiệp bác cao. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma: tam-nhán đại-thiện- 

nghiệp bác tháp. 

* Dvihetukakusalakamma có 2 bậc: 

T- Dvihetuka-ukkafthakusalakamma: nhị-nhân đại- 

thiện-nghiệp bác cao. 

2- Dvihetuka-omakaRusalakamma: nhị-nhán đại-thiện- 

nghiệp bậc tháp. 
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Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bác cao, tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại-thiện nghiệp bậc 
cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bác thấp, mỗi đại-thiện- 
nghiệp có tầm quan trọng cho quả trong fhời-kỳ fái-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) làm người hoặc làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới, và cho 
quả trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
hiện-tại của loài người hoặc của chư vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-gIới. 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 

Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 


Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp và nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp gồm có 4 bậc 
như sau: 

]-Trhetuka-ukkafthakusalakamma: tam-nhân đại-thiện 

nghiệp bác cao. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma: tam-nhán đại-thiện- 

nghiệp bậc thấp. 

3- Dvihetuka-ukka†thakusalakamma: nhị-nhân đại- 

thiện-nghiệp bậc cao. 

4- Dvihetuka-omakakusalakamma' nhị-nhân đại- 

thiện-nghiệp bậc thấp. 


Patisandhikãla Và Pavattikãla 


Đại-thiện-nghiệp có 4 loại là ftam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao và tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, 
nhị nhán đại thiện nghiệp bậc cao và nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bác thấp, mỗi bậc đại-thiện-nghiệp có cơ- 
hội cho quả rong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại. 
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Đại-thiện-nghiệp có cơ-hội cho quả trong (hởi-k) tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) đầu thai làm người, có 3 
hạng người trong đời này, hoặc hoá-sinh làm vị /h/ên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới, cũng có 
hạng chu-thiên. 

Mỗi hạng người, mỗi hạng thiên-nam, hạng thiên-nữ 
có khả năng khác nhau do quả của mỗi đại-thiện-nghiệp 
như sau: 


I- Tihetuka-ukkatthakusalakamma: tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao 


Trhetuka-ukkafthaRusalakamma là tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bác cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có 
cơ-hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattihala) kiếp hiện-tại. 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Người thiện nào đã tạo phước-thiện bồ-thí, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên, ... 

Sau khi người thiện ấy chết, nêu føm-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có 
cơhội cho quả #ong thời-kỳ} tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-qud-tâm hợp với trí-tuệ gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicita) cùng với ở sắc-pháp 
(kayarupa: thán, bhãvarHpa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ- 
tính và hadayavathuripa: sắc ý căn) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam-nhân!” 
(tihetukapuggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam-nhân ấy 
vốn có frÍ-tIỆ. 


' Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân. 
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- Nếu người tam-nhân ấy có giới-hạnh trong sạch trọn 
vẹn là hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-định thì có 
khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc rhiển sắc-giới thiện- 
tám, 4 bác thiển vồ-sắc-giới thiện tâm, chứng đắc 5 
phép-thân-thông (lokiya abhiññä).”" 

- Nếu người tam-nhân ấy có giới-hạnh trong sạch trọn 
vẹn là hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ thì có 
khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân trong Phát-giáo. 

Hoặc hoá-sinh làm vị fthiên-nam fam-nhân hoặc vị 
thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục-giới. Nếu vị thiên- 
nam tamn-nhân hoặc vị thiên-nữ ftam-nhân có cơ hội 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của 
Đúức-Phật, thì vj £hiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ 
tam-nhân có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân trong Phát-giáo. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti-kãla) kiếp 
hiện-tại, tam-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tạâm hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại có 16 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhán đại-quả-tâm có S quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm. 

- Hữu-nhân đạï-quả-tâm có 8 tâm 

Hữu-nhân đại-quả-tâm đó là đại-quả-tâm có 8 tâm 
mà mỗi tâm tương xứng với mỗi tâm trong § đại-thiện- 
tâm như sau: 


' Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên VII, tập 1 Pháp-Hành Thiền-Định; 
và quyên VII, tập 2 Pháp-Hành Thiên- Tuệ. 
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1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư động sinh với thọ hỷ, không hợp 
VỚI frí-fUỆ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

Ñ- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

Thiện-quả-vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp trong Š đại-thiện-tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tốt, đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đồi-tượng âm-thanh hay đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đối-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc an-lạc, đáng 
hài lòng. 
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6ó- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-trợng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) lỐ, đáng hài lòng. 

7- Suy-xét-tâm động sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

$- Suy-xét-tâm động sinh với thọ hỷ, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Như vậy, fưm-nháân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhi-kala) có 4 đại-quả-tâm hợp 
với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân hoặc 
hóa-sinh làm vỷ £hiên-nam tam-nháân, vị thiên-Hữ tfam- 
nhân trên I trong 6 cõi trời dục-giới. Và fam-nhán đại- 
thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí- 
fu¿ cho quả trong (hởờikỳ) sau khi đã tải-sinh 
(pavattikäla) kiếp hiện-tại gồm cô 16 quả-tâm là 8 đại- 
quả-tâm và 8 thiện-quả vồ-nhân-tâm tiếp xúc biết các 
đối-tượng tốt đáng hài lòng trong cuộc sống kiếp hiện-tại 
của người tam-nhân ấy, hoặc của vị thiên-nam tam-nhân 
hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trong cõi trời dục-giới ấy. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma: tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp với 

3- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma: nhỊ-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao 

- Trhetuka-omakakusalakamma là tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ với 

- Dvihetuka-ukkafthakusalakamma là nhị nhân đại- 
thiện-nghiệp bác cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp 
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với frí-fuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả tương 
đương với nhau trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

-Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp hiện-tại. 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Người thiện nào đã tạo phước-thiện bố-thí, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiễn,... 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu #m-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ có 
cơ-hội cho quả #rong thời-kb tải-sinh kiếp sau (pali- 
sandhikala) tuột xuông tương đương với nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp 
với trí-tuệ có cơ-hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pa{isandhikala) có đại-gud-tâm không hợp với trí- 
tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandliciiía) cùng với 3 sắc- 
pháp (kãyarupa. thân, bhavaripa: sắc nam-tính hoặc 
sắc nữ-tính và hadayavatthuripa: sắc ý căn) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân!) 
(dvihetukapuggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhân ấy 
vốn không có trí-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiển- 
định thì không có khả năng chứng đắc bác fhiển nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 

Hoặc hoá-sinh làm vwỷ fhiên-nam nhị-nhân hoặc vị 
thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục-giới. Nếu vị thiên- 
nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân có cơ hội đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 


: Người nhỊ-nhân có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham và vô- 
sân (không có vô-s1). 
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Phật, thì vị thiên-nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị- 
nhân không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti-käla) kiếp 
hiện-tại, tam-nhán đại-thiện-nghiệp bác thấp trong 4 
đại-thiện tâm hợp với trí-tuệ với nhị-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả tương đương với 
nhau rong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
hiện-tại, có I2 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhán đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ có 4 
quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có § quả-tâm. 

Như vậy, fam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 
4 đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ tuột xuống tương đương 
VỚI nhị-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 4 đại-quả-tâm 
không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patisandhi- 
cirra) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
nhị-nhân hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, vị 
thiên-nữ nhị-nhân trên Ì trong 6 cõi trời dục-giới. Và 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ tuột xuống tương đương với nhị- 
nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với frí-tuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikäla) kiếp hiện-tại gồm có 12 quả-tâm là 
4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ và 6 thiện-quả vô- 
nhân-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng không tốt không 
xấu trong cuộc sống kiếp hiện-tại của người nhị-nhân ấy 
trong cõi người, hoặc của vị thiên-nam nhỊ-nhân hoặc vị 
thiên-nữ nhị-nhân ấy trên cõi trời dục-giới ấy. 
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Nhận xét về tihetuka-omakakusalakamma với 
dvihetuka-ukkatthakusalakamma 


Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bác thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ, 
không đủ năng lực cho quả trong Øhời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đại-quá-tâm hợp với trí-fuệ, nên 
bị tuột xuống tương đương với đưihetuka- 
ukka††hakusalakamma là nhị-nhán đại-thiện-nghiệp bậc 
cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ cho quả 
trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikäla) là đại- 
quả-tâm không hợp với trí-fuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicifa) làm phận-sự tái-sinh kiếp sau làm 
người thuộc về hạng người đvihetukapuggala: hạng 
người nhị-nhân từ khi tái-sinh đầu thai làm người hoặc 
hóa-sinh làm vị fhiêện-nam nhị-nhân, vị thiên-nữ nhị- 
nhân trên cõi trời dục-gIới. 


4- Dvihetuka-omakakusalakamma: nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thâp 


Dvihetuka-omakakusalakamma là nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bác tháp trong 4 dục-giới đại-thiện-tâm không 
hợp với frí-tuệ cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala) kiêp hiện-tại. 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Người thiện nào đã tạo phước-thiện bồ-thí, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên,... 

Sau khi người thiện ấy chết, nêu nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc tháp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với 
frí-tuệ có cơ hội cho quả frong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
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quả của đại-thiện-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
citta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: thân, bhãvaripa: 
sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính và hadayavatthuripa: sắc 
ý căn) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng 
người vô-nhân cối thiện -giói" '(sugati lề lê HE bí 
là người đui mù, câm điếc, tật nguyên, ... từ khi đầu thai 
trong lòng mẹ. 


“Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vô-nhán ấy 
vốn là người đuỉ mù, cảm điếc, tật nguyễn,... chỉ biết 
thông thường trong cuộc sống hằng ngày. 


Hoặc hoá-sinh làm vị fhiên-nam vô-nhân hoặc vị 
thiên-nữ vô-nhân trong nhóm bhưummafthadevata: chư- 
thiên ở trên mặt đát thuộc về cối trời tứ Đại- Thiên-vương. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatiikäla) kiếp 
hiện-tại, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc tháp trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với tri-xệ cho quả chỉ có Š thiện 
quá vô-nhân-fâm mà thôi, tiếp xúc với các đối-tượng 
tầm thường HOHE cuộc sống hằng ngày. 


Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ấy bị đui mù, câm điếc, tật 
nguyễn trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) 
kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp nào cho quả thì không thể 
gọi là người vô-nhân cối thiện-giới được, bởi vì, đứa trẻ 
ấy có thể có năng khiếu đặc biệt. 

Nhận xét về 3 hạng người trong đời 


Trong đời này có 3 hạng người là người ftam-nhân 
(1thetukapuggala), người nhị-nhân (dvihetukapuggala), 
người vô-nhân cối thiện-giới (sugafi-ahetukapuggala) 
trong kiếp hiện-tại đều là quả của đi-thiện-nghiệp trong 


' Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có thiện-nhân nào. 
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& đại-thiện tâm tạo 10 phước-thiện puññakriyavatthu, 
(hoặc tạo I0 đại-thiện-nghiệp bằng thán, bằng khẩu, 
bằng ÿ) trong kiếp quá-khứ của mỗi chúng-sinh. 

1- * Tihettkapuggala: hạng người fam-nhân là 
người có íái-sinh-tâm (pafisandhicifa) đó là đại-qguả- 
tâm hợp với tri-tHệ có đủ 3 nhân: vô-tham, vô-sân, vô-si 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm người fam-nhân từ 
khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, hựụng người tfam- 
nhân vốn dĩ có trí-tuệ: 

- Nếu người fam-nhân ấy thục-hành pháp-hành 
thiển-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiển sắc- 
giới thiện-tâm, 4 bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm, chứng 
đắc 5 phép thân-thông thể gian (lokiya abhiññä). 

- Nếu người fam-nhân ấy thực-hành pháp-hành- 
thiển-tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-lÿý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bác Thánh-nhân trong Phật-giáo. 


Tiên-kiêp của người tam-nhần 


Tiên-kiếp của người tam-nhân ấy đã tạo đại-thiện- 
nghiệp trong kiếp quả-khứ như thể nào mà kiếp hiện-tại 
này trở thành người tam-nhân như vậy? 

* Tiền-kiếp của người fam-nhân ấy là người có giới 
của mình trong sạch trọn vẹn, đã từng tạo 70 đại-thiện- 
nghiệp bằng thân, khẩu, ý, hoặc tạo phước-thiện nào 
trong 10 phước-thiện puññakriyavaffthu đã trải qua 3 
thời-kỳ tác-ý như sau: 

1- Tiền-kiếp của người tam-nhân ấy trong thời-kỳ 
pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện ấy (thời 
gian lâu hoặc mau không nhất định). 
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2- Tiền-kiếp của người tam-nhân ấy trong thời-kỳ 
muñcacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ kammmassakatanana, khi đang tạo phước- 
thiện ấy (thời gian trong lúc hiện-tại) có đi††hukamma: 
phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ có đủ 3 thiện-nhân: vô- 
tham, vô-sân, vô-si (trí-tuệ), nên phước-thiện ấy trở 
thành /thetukakusalakamna: tam-nhân đại-thiện-nghiệp. 


3- Tiền-kiếp của người tam-nhân ấy trong thời-kỳ 
qparacetana: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong rồi, theo 
thời gian sau nhiêu ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiễu 
năm, nếu khi niệm tưởng đến phước-thiện ấy, thì đại- 
thiện-tâm phát sinh vô cùng hoan-hỷ, không có tà-kiễn, 
tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lân, không làm cho đại- 
thiện-tâm bị ô nhiễm, nên phước-thiện ấy trở thành 
tihhetuka-ukkaffhakusalakamma-: tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bác cao. 


* Sau khi tiền-kiếp của người tam-nhân ấy chết, tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pa{isandhikala) có đại-gud-tâm hợp với trí-fuỆ gọI 
là fđi-sinh-tâm (pafisandhiciia) cùng với 3 sắc-pháp 
(wãyaripa: thân, bhãvaripa: sắc nam-tinh hoặc sắc nữ- 
tính và hadayavatthuripa: sắc ý căn) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm øgười fam-nhân (tihetuka- 
puggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam-nhân ấy 
vốn có frí-tuỆ. 

* Ví dụ: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã từng tạo 30 pháp-hạnh ba-la-mát: 
10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la- 
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mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng suốt 
thời gian 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiệp trái đât đã 
được đây đủ trọn vẹn. 


* Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát 
thiên-nam Setaketu cufi: chuyển kiếp (chết) từ cỗi trời 
Tusia (Đâu-suất-đà-thiên ), sau khi chết, £am-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm thứ nhất 
đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí-tuệ, không cần tác-động 
cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động gọi là tái-sinh-tâm (pd{i- 
sandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp chót đẫu thai vào 
lòng mẫu-hậu IMahamayadevwi, Chánh-cung-hoàng-hậu 
của Đức-vua Suddhodana, vào canh chót đêm rằm tháng 
6 (âm-lịch). 

Tròn đủ 10 tháng sau, đúng vào ngày rằm tháng 4, 
Đúc-Bồ-tát Siddhattha đản-sinh ra đời tại khu vườn 
Lumbin (nay thuộc về nước Nepal). 

Đức-Bồ-tát Siddhattha có đây đủ 32 tướng tốt của 
bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, đó là quả báu của 30 
pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bô-tát Siddhattha. 

- Đức-Bằ-tát Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu Đức-Phật Gotfama vào ngày 
rằm tháng 4, tròn đúng 35 tuổi, tại cội cây Đại-Bô-đề 
trong khu rừng Uruvela. (nay gọi là Buddhagaya, India). 

- ĐÐức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng-sinh 
suốt 45 năm. Đức-Phật Gotfdma tịch diệt Niết-bàn vào 
ngày rằm tháng 4, tròn đúng 80 tuổi, tại khu rừng Kusinärã 
nước Án-Độ (Idia). 

* Kiếp chót của chư Bỏ-tát Độc-Giác chắc chắn là 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala), để trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn. 
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* CJu: vị Bồ-tát thanh-văn-giác chắc chăn là hạng 
người tam-nhân, để trở thành các bậc Thánh Thanh- 
văn đệ-tứ của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, rồi tuân tự 
sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi 
trong tam-giới. 


Kiếp hiện-tại của người tam-nhân phàm-nhân 


* Sau khi người tam-nhân còn là phàm-nhắn chết, rồi 
sẽ tái-sinh kiếp sau như thế nào? 

Trong kiếp hiện-tại, người fam-nhân nào còn là 
phàm-nhân (chưa phải bậc Thánh- nhân) đã tạo nghiệp 
nào rồi, sau khi người tam-nhân ây chết, nghiệp ấy sẽ 
cho quả tái-sinh kiếp sau như sau: 

- Trong kiếp hiện-tại, người tam-nhân nào là hành- 
giả phàm-nhân thực-hành pháp-hành thiền-định, nếu có 
khả năng chứng đắc 5 bác thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm., sau khi hành- giả ấy chết 
thì chắc chăn chỉ có £đện- -nghiệp trong bậc thiền thiện- 
tâm nào cao nhất mới có quyên ưu tiên cho quả [rong 
thời-kỳ) tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có bác thiên 
quả-tâm cao nhất ấy đó là đệ tứ thiên vô-sắc-giới quả- 
tâm gọi là phi-tưởng phi-phi-tưởng xứ thiền quả-tâm 
gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhiciira) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên Phi-tưởng phỉ-phỉ- 
tưởng xứ thiên tột đỉnh, chư phạm-thiên trong tầng trời 
vô-sắc-giới tột đỉnh này có tuôi thọ 84.000 đại-kiếp trái 
đất lâu dài nhất trong tam-giới. 

Còn lại thiện-nghiệp trong 5 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm và 3 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp đều 
trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn 
có cơ hội cho quả được nữa. 
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- Trong kiếp hiện-tại, người ftam-nhân nào còn là 
phàm-nhân nếu tạo tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, 
sau khi người tam-nhân ấy chết, ứm-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có cơ 
hội cho quả #rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có đại-qud-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người fam-nhân trong cõi người, hoặc hoá- 
sinh làm vị f£hiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam- 
nhân trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong 
cõi thiện-giới ấy cho đến khi hết tuôi thọ. 

- Trong kiếp hiện-tại, người ftam-nhân nào còn là 
phàm-nhân nếu tạo nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, 
sau khi người tam-nhân ấy chết, nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tuệ có cơ hội cho quả rong thời-kb tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikala) có đại-quả-tâm không hợp với trí-tuỆ 
gọi là fái-sinh-tâm (pa{isandhiciffa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân trong cõi 
người, hoặc hoá-sinh làm vị thiên-nam nhị nhân hoặc 
vị thiên-nữ nhị-nhân trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi thiện-giới ấy cho đến khi hết tuổi thọ. 


* Trong kiếp hiện-tại, nếu người tam-nhân nào còn là 
phàm-nhân thắt-niệm (dể-duôi) không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới nào, tạo ác- 
nghiệp điều-giới ấy, sau khi người tam-nhân ấy chết, thì 
ác-nghiệp ấy trong ác-tâm có cơ hội cho quả /rong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 1 quả-tâm là 
suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
gọi là ác-giới tái-sinh-tâm (pafisandhiciiia) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 7 rrong 4 cõi ác-giới (địa- -HgIC, a-Su-rd, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu khỗ trong cõi ác-giới ấy cho đến 
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khi mãn quả của ác-nghiệp ây, mới thoát khỏi cõi ác-g1ới. 


Vĩ dụ: * Trường-hợp £)-khưu Devadatffa vốn là người 
tam-nhân đã chứng đắc các bậc thiền sắc-giới, chứng 
đắc các phép thẳn-thông, nhưng về sau f)-khưu Deva- 
darra dễ duôi, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi đã tạo ác-nghiệp vô-gián trọng tội đó là ác- 
nghiệp chia rẽ chư t)-khưu-tăng và làm bằm máu bàn 
chân của Đức- Phát. 


Sau khi /)-khưu Devadata chết, chính ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội chia rẽ chư f)-khưu-făng có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi địa-ngực 
Awfci, bị hành hạ thiêu đốt suốt 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Đức-Phật Gotama thọ ký rằng: 

“Từ kiếp trải đất này rồi trải qua 100 ngàn đại-kiếp 
trải đất nữa, hậu-kiếp của tỳ-khưu Devadatta thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục, có tam-nhán đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người, khi sinh ra đời, lúc 
trưởng thành đi xuất gia, rôi sẽ trở thành Đức-Phật 
Độc-Giác có danh hiệu là Atthissara '”” 

* Trường-hợp Đức-vua 4jãfasaffu vốn là hạng người 
tam-nhân dễ duôi, không biết hỗồ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, go ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết Đức- 
phụ-vương Bimbisära. 

Về sau, Đức-vua 4jãfasafu biết ăn năn hối lỗi, ngự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, khi ấy, Đức-Phật thuyết bài 
kinh Sãmaññaphalasuta để tế độ Đức-vua Ajãtasattu, 
sau khi nghe bài kinh ấy xong, Đức-vua Ajãtasattu phát 


Bộ Dhammapadatthakatha, tích Devadattavatthu. 


Phước-Thiện Chánh-Kiến êm) 


sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ, phát sinh đức-fin trong 
sạch nơi Tam-bảdo: Đức-Phát-bảdo, Đức-Pháp-bdo, Đúc- 
Tăng-bảo, Đức-vua AjatasaftIu Kính xin thọ phép quy-y 
Tam-bdo, kính xin Đúc-Phát công nhận Đúc-vua là 
người cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo kể từ đó cho đến 
trọn đời. Khi ấy, Đức-vua Ajãtasattu thành tâm sám hồi 
về tội lỗi giết Đức Phụ-vương của mình, kính xin Đức- 
Phật chứng minh. 

Đức-Phật truyền dạy: Nếu Đức-vua Ajãfasafu không 
phạm ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết Đức Phụ-vương, 
thì sau khi nghe bài kinh Samañnaphalasuffa xong, Đức- 
vua có khả năng trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, nhưng 
Đức-vua Ajatasatiu đã phạm ác-nghiệp vô-gián trọng-tội 
giết Đức Phụ-vương, ác-nghiệp trọng-tội ấy ngăn cản, 
nên không thể trở thành bậc Thánh nhập-lưu được. 


Từ đó về sau, Đức-vua Ajãtfasafu có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, hêt lòng phụng sự Tam-bảo. 


Thật vậy, sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết- 
bàn, khoảng 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại-trưởng-lão 
Mahäkassapa chủ trì trong kỳ kết tập Tam-tạng Päii và 
Chú-giải Päli lần thứ nhất gồm có 500 vị Thánh A-ra- 
hán tại động Sattapanni gần kinh-thành Rãjagaha. 

Đức-vua 4jatasafIui đã hộ độ 500 vị Thánh A1-ra-hán 
trong kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Paji lần thứ 
nhất suốt 7 tháng mới hoàn thành trọn bộ 7n-fạng Pajl 
và Chú-giải Pali. 

Đức-vua 1jãfasdaffa¿ là cận-sựụnam phàm-nhân có 
đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, phụng sự Tam- 
bảo cho đến trọn đời. 

Sau khi Đức-vua 4jãfasafífu¿ băng hà, đáng lẽ ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội (giết Đức Phụ-vương) cho quả 
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tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đgi-địa-ngục vfci, nhưng 
nhờ có đ4i-thiện-nghiệp quy-y Tam-báo và các đại- 
thiện-nghiệp khác nhất là đại-thiện-nghiệp hộ độ 500 
bậc Thánh A-ra-hán trong thời-kỳ kết tập Tam-tạng Pä|i 
và Chú-giải Pãli lần thứ nhất, có Ngài đại-trưởng-lão 
Mahakassapa chủ trì, nhờ các đại-thiện-nghiệp ây có 
khả năng làm giảm bớt tiềm năng cho quả của ác-nghiệp 
vÔ-gián trọng-tội nên cho quả. tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi tiễu-địa-ngục Lohakumbhi (nôi đông sôi), 
chịu khổ trong cõi tiểu-địa-ngục nôi đồng sôi ấy suốt 
60.000 năm. 


Đức-Phật đã từng thọ ký được tóm lược như sau: 


Sau khi Đức-vua 4jatasatfu bằng hà, ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội giết Đức Phụ-vương cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cối tiểu địa-ngục LohakumbhT (nôi đồng 
sôi) từ miệng chìm XHỐng đến đáy nôi khoảng thời gian 
suốt 30.000 năm, rồi từ đáy nội nổi lên đến miệng nồi 
khoảng thời gian suốt 30.000 năm, mới mãn quả của ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội ấy. 

Do nhờ tam-nhân đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người. Hậu-kiếp của Đức-vua 
Ajãtasattu đi xuất gia, rồi sẽ trở thành Đức-Phật Độc- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Độc-Giác Wijitävi '°). 

2- * Dvihetukapuggdala: hạng người nhị nhân là 
người chỉ có 2 thiện-nhân: vô-tham và vô-sân mà thôi, 
không có vô-s¡, từ khi tái-sinh đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, hạng người nhị- 
nhân vốn đĩ không có trí-tuệ. 


! Dĩ. ST1lakkhandhavagsatthakathã, đoạn cuối Samaññaphalasuttavannana. 
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- Nếu hạng người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiên-định thì người ấy không có khả năng chứng đắc 
bậc thiền sắc-giới nào cả. 

- Nếu hạng người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thì người ấy cũng không có khả năng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 


Tiên-kiêp của người nhị-nhân 


* Tiên-kiếp của người nhị-nhân ấy đã tạo đại-thiện- 
nghiệp trong kiếp quả-khứ như thế nào mà kiếp hiện-tại 
này trở thành người nhị-nhân như vậy? 

* Tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy là người có giới 
của mình trong sạch trọn vẹn, đã từng tạo 70 đại-thiện- 
nghiệp bằng thân, khẩu, ý, hoặc tạo phước-thiện nào 
trong 10 phước-thiện puññakriyavafthu đã trải qua 3 
thời-kỳ tác-ý như sau: 

1- Tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy trong thời-kỳ 
pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện ấy (thời 
gian lâu hoặc mau không nhất định). 

2- Tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy trong thời-kỳ 
muñcacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-tuệ kamrmmassakatanana, khi đang tạo 
phước-thiện ấy không có difthjukamma: phước-thiện 
chánh-kiến hỗ-trợ, chỉ có 2 thiện-nhân: vô-tham và vô- 
sân, không có vô-s¡ (trí-tuệ), phước-thiện ấy trở thành 
dvihetukakusalakammna-: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 

3- Tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy trong thời-kỳ 
qparacefana: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong rồi, theo 
thời gian sau nhiêu ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiễu 
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năm, nếu khi niệm tưởng đến phước-thiện ấy, thì đại- 
thiện-tâm phát sinh vô cùng hoan-hỷ, không có tà-kiễn, 
tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lân, không làm cho đại- 
thiện-tâm bị ô nhiễm, nên phước-thiện ấy trở thành 
dvihetuka-ukkafthakusalakammma: nhị nhán đại-thiện- 
nghiệp bác cao. 


* Sau khi tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy chết, nhị- 
nhân dại-thiện nghiệp bậc cao trong đại-thiệntâm 
không hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả frong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm không 
hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciií4) cùng 
VỚI ở sắc-pháp (wãyarupa: thân, bhãvarupa: sắc nam- 
tính hoặc sắc nữ-tính và hadayavatthuripa: sắc ý căn) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người nhị- 
nhân“)(dvihetukapuggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhân ấy 
vốn không có trí-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
định, thì không có khả năng chứng đắc bác thiển nào. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- đề. 


Kiếp hiện-tại của người nhị-nhân 


* Sau khi người nhị-nhân chết, rôi sẽ tái-sinh kiếp sau 
như thể nào? 

* Kiếp hiện-tại, nếu người nhị-nhân nào có khả năng 
tạo phước-thiện bế-thi, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiên, thực-hành pháp-hành thiên-định mà 
không thể chứng đắc bậc thiên nào, tạo tam-nhân đại- 


' Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm có 2 thiện-nhân. 
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thiện-nghiệp bậc cao, thì sau khi người nhị-nhân ấy 
chết, tam-nhán đại-thiện- nghiệp bậc cao trong đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (paHsandhikäla) có đại-quả-tâm hợp 
với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicrra) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam-nhân 
trong cõi người, hưởng quả an-lạc cho đến khi mãn quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy, mới rời khỏi cõi người. 

* Kiếp hiện-tại, nếu người nhị-nhân nào có khả năng 
tạo phước-thiện bế-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiên, thực-hành pháp-hành thiên-định mà 
không thể chứng đắc bậc thiển nào, tạo được nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao, thì sau khi người nhị-nhân ấy 
chết, nhị-nhán đại-thiện-nghiệp bác cao trong đại-thiện- 
tâm không hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả frong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm 
không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
ca) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng 
người nhị-nhân trong cõi người, hưởng quả an-lạc cho 
đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy, mới rời khỏi 
CỐI người. 

* Kiếp hiện-tại, nếu người nhị-nhân nào không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, biết phê-sợ tội- lỗi, phạm điều-giới, đã 
tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, thì sau khi người nhị-nhân â ây 
chết, nêu ác-nghiệp trong ác-tâm ấy có cơ hội cho quả 
trong thời-kb tái-sinh kiếp sau (palHsandhikäla) có I 
quả-tâm là suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (oafisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khỗ trong cõi ác-giới ấy cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi 
ác-giới ấy. 
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3- * Sugafi-ahetukapuggala: hạng người vô-nhân cối 
thiện-giới là người khi tái-sinh kiếp sau với suy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp, thuộc về thiện-quả vồ-nhân-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau làm người đui mù, câm điếc, tật nguyên,... từ khi 
đầu thai làm người trong lòng mẹ. 


Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, hạng ñgười vồ-nhân 
cối thiện-giới ấy vốn là người đui mù, câm điếc, tật 
nguyễn, ngu-muội, si-mê, ... biết tầm thường trong cuộc 
sông hằng ngày. 


Tiên-kiêp-của người vô-nhân cõi thiện-giới 


Tiên-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy đã tạo 
đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ như thế nào mà 
kiếp hiện-tại này trở thành người vô-nhân cõi thiện-giới 
như vậy? 


* Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy là 
người có giới, đã từng tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, 
khẩu, ý, hoặc tạo phước-thiện nào trong 10 phước-thiện 
puñnakriyavatthu đã trải qua 3 thời-kỳ tác-ÿ như sau: 

1- Tiền-kiếp của người vô-nhân cối thiện-giới ấy 
trong thời-kỳ pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ấy (thời gian lâu 
hoặc mau không nhất định : 

2- Tiền-kiếp của người vô-nhân cối thiện-giới ấy 
trong thời-kb muficacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ khi đang tạo 
phước-thiện ấy (thời gian trong lúc hiện-tại) không có 
difthjukamma: phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ chỉ có 2 
thiện-nhân: vô-tham và vô-sân, không có vô-si (trí-tuệ), 
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nên phước-thiện ấy trở thành đvihetukakusalakamma: 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 

3- Tiền-kiếp của người vô-nhân cối thiện-giới ấy 
trong thời-kỳ aparacetanã: tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện ấy xong rôi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiễu 
tháng, thậm chí nhiễu năm, nếu khi niệm tưởng đến 
phước-thiện ấy, thì đại-thiện-tâm phát sinh ít năng lực, 
và có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lần, làm 
cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, nên phzóc-thiện ấy trở 
thành dvthetuka-omakakusalakamma-: nhị nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 


* Sau khi tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới 
ấy chết, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả frong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có suy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp thuộc 
về thiện-qguả vô-nhân-tâm gọi là fái-sinh-tâm (pd{i- 
sandhicira) cùng với 3 sắc-pháp (wayarnpa: thán, 
bhavaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính và hadaya- 
vafthuriipa: sắc ý căn) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người vô-nhân cối thiện- "giới “.- 
ahetukapuggala) ẩui mù, câm điếc, tật nguyên, ... từ khi 
đầu thai trong lòng mẹ. 


Khi sinh ra đời đến lúc trưởng thành, người vô-nhân 
cối thiện-giới áy là người đi mù, câm điệc, tật nguyên, 
.. 9-mê biết bình thường trong cuộc sông hăng ngày. 
* Tuy nhiên, /hởï-kỳ ftải-sinh (pafisandhikala) tái-sinh 
tâm (pafisandhicitta) chỉ có I sát-na-tâm sinh rồi diệt 


' Người vô-nhân cõi thiện-giới là người có tái-sinh-tâm không có thiện-nhân. 
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mà thôi, /iếp theo trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikäla) kiếp hiện-tại, nêu thai-nhi bị đui mù, câm 
điếc, tật nguyền gì do ác-nghiệp nào cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh thì không thê gọi người ấy là hạng 
người vô-nhân cối thiện-giới, bởi vì có những đứa bé có 
năng khiếu đặc biệt. 


Kiêp hiện-tại của người vô-nhân cõi thiện-giới 


* Sau khi người vô-nhán cối thiện-giới đy chết, rồi sẽ 
tái-sinh Kiệp sau như thê nào? 


Mặc dù kiếp hiện-tại của người vô-nhán cõi thiện-giới 
không tạo đại-thiện-nghiệp đặc biệt nào hoặc ác-nghiệp 
đặc biệt nào, nhưng vô số kiếp quá-khứ đã từng tạo 
những đại-thiện-nghiệp và những ác-nghiệp được lưu- 
trữ ở trong £âm của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy. 

Cho nên, sau khi người vô-nhân cối thiện-giới ấy 
chết, nêu nghiệp nào có cơ hội cho quả frong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có quả-tâm của nghiệp ấy 
gọi là fái-sinh-tâm (pa{isandhicifia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau như sau: 


* 'Jrong kiếp hiện-tại, sau khi ø0sười vô-nhân cối 
thiện-giới chết, nêu có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm hợp với tri-tuệ trong kiếp quá-khứ của người vồ- 
nhân cõi thiện-giới ấy có cơ hội cho quả trong thởi-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (paHsandhikäla) có đại-quả-tâm hợp 
với tfrí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam-nhân 
(thetukapuggala) hoặc hoá-sinh làm vị thiên-nam tam- 
nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục-giới, 
hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ. 
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* Trong kiếp hiện-tại, sau khi ø0sười vô-nhân cối 
thiện-giới chết, nêu có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm không hợp với trí-tuệ trong kiếp quá-khứ của người 
vô-nhân cõi thiện-giới ấy có cơ hội cho quả trong fhởi-kb 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm không 
hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị- 
nhân (dvihetukapuggala), hoặc hoá-sinh làm vị fthiên- 
nam nhị-nhân, vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục- 
giới, hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ. 


- Trong kiếp hiện-tại, sau khi người vô-nhân cõi 
thiện-giới chết, nêu có ác-nghiệp trong ác-tâm trong 
kiếp quá-khứ của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy có cơ 
hội cho quả #rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp thuộc về bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 
chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ nói 
chung, mỗi người nói riêng đều tuỳ thuộc vào nghiệp và 
quả của nghiệp của mình đã tạo từ vô thuỷ trải qua vô số 
kiếp trong quá-khứ từ kiếp này sang kiếp kia, trong vòng 
tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, cho đến kiếp hiện-tại 
này, tất cả mọi đại-thiện-nghiệp mọi ác-nghiệp dù nặng, 
dù nhẹ cũng đều được lưu-trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong 
tâm, không hề bị mắt mát một mảy may nảo cả. 

Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội thì đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả trong /hởi-k} fái-sinh kiếp sau 
(pa{isandhikala) và cho quả trong fhời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikäla) kiếp hiện-tại. 
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Nếu ác-nghiệp nào có cơ hội thì ác-nghiệp ấy cho quả 
trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) và cho 
quả trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp 
hiện-tại. 


Bản tóm lược tam-nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp 


Tóm lược fưm-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, fam- 
nhán đại-thiện-nghiệp bậc thấp, nhị nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau và cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp hiện-tại như sau: 


Tam-nhân, Nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp 


Thời-kỳ tái- 
sinh 


Thờòï-kỳ sau khi 
đã tái-sinh 


§ đại-quả-tâm + 8 
thiện-quả vô-nhân- 
tâm, có l6 quả-tâm 


1-Tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao 


4 đại-quả-tâm 
hợp với trí-tuệ 


2- Tam-nhân đại-thiện- 4 đại-quả-tâm 


nghiệp bậc thấp và 
nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao 


4 đại-quả-tâm 
không hợp với 
trí-tuệ 


không hợp với trí- 
tuệ + § thiện-quả 
vô-nhân-tâm, có 
12 quả-tâm 


1suy-xét-tâm 


3- Nhị-nhân đại-thiện- tồng sinh với thọ |8 thiện-quả vô- 
nghiệp bậc thâp xả là quả của |nhân-tâm 
đại-thiện-nghiêp 


Năng lực của muñcacetanä 


* Phước-thiện nào /Øở thành tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghiệp là do năng lực 
của „wficacetand: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm khi đang tạo phước-thiện ấy như sau: 
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Nếu muñcacetanä: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại- 
thiện-tâm hợp với tri-tuệ, có difthjukamma: phước-thiện 
chánh-kiến hỗ-trợ khi đang tạo phước-thiện nào, thì 
phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
(tthetukakusalakamma). 


Nếu muñcacetanä: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ, không có dithukamma: 
phưóc-thiện chánh-kiến hỗ-trợ khi đang tạo phước-thiện 
nào, thì phước-thiện ấy trở thành nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp (dvihetukakusalakqam1ma). 


Năng lực của aparacetanä 


* Phước-thiện nào /Øở thành tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc cao, bậc thấp hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc cao, bậc thấp là do năng lực của aparacefanä: tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy xong rồi như sau: 


Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp 


- Người nào đã tạo phước-thiện nào trong thời-kỳ 
muñcacefana đã trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp: 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, môi khi người ây niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng 
hoan-hỷ, không có tà- kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh 
xen lẫn, nên không làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ây, thì 
phước-thiện ấy trở thành fam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao (tthetuka-ukkafthakusalakamma). 

- Người nào đã tạo phước-thiện nào trong thời-kỳ 
muñcacefana đã trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp: 
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nếu khi đến thời-kỳ aparacetanãä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, mỗi khi người ấy niệm tưởng đến pjước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiệntâm không trong sạch, bởi 
vì có tà-kiến, tham-ái, ngã- mạn phất sinh xen lẫn, nên 
làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì phước-thiện ấy trở 
thành fam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp (tihetuka- 
omakakusalakamma). 


Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp 


- Người nào đã tạo phước-thiện nào trong thời-kỳ 
muñcacefana đã trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp: 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanãä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, mỗi khi người ấy niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng 
hoan-hỷ, không có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh 
xen lẫn, nên không làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì 
phước-thiện ấy trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao (dvihetuka-ukkaffhakusalakamma). 

- Người nào đã tạo phước-thiện nào trong thời-kỳ 
muñcacefana đã trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp: 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, môi khi người ây niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiệntâm không trong sạch, bởi 
vì có tà-kiến, tham-ái, ngã- mạn phát sinh xen lẫn, nên 
làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì phước-thiện ấy trở 
thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp (dvihetuka- 
omakakusalakamma). 
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Cho nên, mọi người thiện nên gần gũi thân cận với 
chư bậc thiện-trí, đê có cơ hội học hỏi, lăng nghe lời 
giáo huân của chư bậc thiện-trí, đê hiệu biệt cách tạo 
phước-thiện áy trỏ thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc cao (ithetuka-ukkafthakusalakamma), đó là đại- 
thiện-nghiệp cao quý có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (pafisandhihala) có đại-quảá-tâm hợp với 
trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiêp sau đâu thai làm người fam-nhân cao quý 
(tthetukapuggala) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại được sự lợi ích, sự 
tiên hoá, sự an-lạc và vô sô kiêp, nhât là làm nhân-duyên 
đặt dân đên sự thành-tựu Mi5bãnasamparíi, thì hạnh 
phúc biệt dường nào! 

Con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu 

Trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới: 

- Dục-giới có TÌ cõi-giới. 

- Sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

- Vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Cối người (manussabhwmi) là Ì trong 31 cõi-giới, cõi 
người là nơi sinh sông của loài người (manwussa). 

Loài người ở trong 4 châu lớn, mà mỗi châu nằm mỗi 
hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc xung 
quanh chân núi Sineru như sau: 

1- Pubbavidesadipa: Đông thắng-thân-châu. 

2- Aparagoyanadipa: Táy ngưu-hoá-châu. 

3- Jambudipa: Nam thiện-bộ-châu. 

4- UHarakurudipa: Bắc cưu-lưu-châu. 
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Con người ở trong cối Nam thiện-bộ-châu có tính 
chất đặc biệt hơn /oài người trong 3 châu khác nói riêng, 
và cũng có tính chất đặc biệt hơn tất cả chúng-sinh trong 
các cõi-giới khác nói chung. 

Con người ở trong cối Nam-thiện-bộ-châu có tính 
chất đặc biệt như thế nào? 


* Con người (manussa) sinh sông trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu (trái đất của chúng ta) này có âm đũng 
mãnh trong thiện-nghiệp thì đạt đến cực-thiện, trong 
ác-nghiệp thì đến cực-ác như sau: 

- Trong thiện-nghiệp thì đạt đến cực-thiện nghĩa là 
tâm của con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu có đức 
tính đặc biệt như sau: 

* Có khả năng đặc biệt thuận lợi tạo 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật: I0 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, l0 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc 
thượng đây đủ trọn vẹn, để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng- 
sinh muôn loài. 

* Có khả năng đặc biệt thuận lợi tạo 20 pháp-hạnh 
ba-la-mát: I0 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, l0 pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc trung, đây đu trọn vẹn, để trở thành 
Đúc-Phát Đóc-Giác cao thượng có nhiễu Đức-Phật rong 
cùng thời. 

* Có khả năng thuận lợi tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mát 
bậc hạ, đây đủ trọn vẹn, đề trở thành 2 bậc Thánh A-ra- 
hán Tối-thượng thanh-văn đệ-tử của Đưc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác, chư bậc Thánh A-ra-hán Đại-thanh-văn đệ- 
tứ, chư bậc Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác,... 


Phước-Thiện Chánh-Kiến 539 


- Trong ác-pháp thì đến cực-ác nghĩa là đâm con người 
trong cối Nam-thiện-bộ-châu có thể tạo 5 ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội đó là ác-nghiệp giết cha, ác-nghiệp giết 
mẹ, ác-nghiệp giết bậc Thánh A-ra-hán, ác-nghiệp làm 
bằm máu ngón chân cái của Đưực-Phật, t-khưu có thể 
tạo ác-nghiệp chia rẽ t)-khưu- Tăng. 

* Con người ở trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, mỗi 
người có khả năng thuận lợi tạo mọi đại-thiện-nghiệp 
bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, tạo đây đủ 10 phước- 
thiện punñaRriyavatthu, và cũng có cơ hội tạo mọi ác- 
nghiệp, tất cả mọi đại-thiện- nghiệp, mọi ác-nghiệp dù 
nặng, dù nhẹ đêu được lưu-trử đây đủ trọn vẹn ở (rong 
tâm sinh rồi diệt của mỗi người nói riêng, mỗi chúng- 
sinh nói chung, từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử 
sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, từ vô thuỷ trải qua vô 
số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại, mặc dù mỗi kiếp 
thân bị thay đổi do năng lực quả của nghiệp, còn môi 
tâm vẫn có phận sự lưu-trữ đây đủ trọn vẹn tất cả mọi 
đại-thiện- nghiệp và mọi ác-nghiệp dù nặng dù nhẹ 
không hè bị mắt mát một mảy may nào cả. 

* Tất cả mọi người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này 
có tính chất đặc biệt hơn tất cả mọi chúng-sinh trong 
các cõi-giới khác về vấn đê nghiệp cho quả như sau: 

- Tát cả chúng-sinh trong 4 cối ác-giới là cõi địa- 
ngục, loài a-su-ra, loài ngạ-quỷ, loài súc-sinh phần 
nhiễu chỉ có ác-nghiệp có cơ hội cho quả khổ mà thôi, 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới mong thoát 
khỏi cõi ác-giới ấy. Còn mọi đại-thiện-nghiệp ít có cơ 
hội cho quả an-lạc. Ngoại trừ có một số loài súc-sinh 
như voi báu, ngựa báu, con chó, con mèo tỉnh khôn, 
con chữm nói tiếng người, ... Các con súc vật ấy tuy ác- 
nghiệp đã có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
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sau (pa{isandhikala) làm loài súc-sinh, nhưng trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại, có đại- 
thiện-nghiệp của chúng trong kiếp quả-khứ có cơ hội 
cho quả an-lạc, nên các con súc vật ấy được mọi người 
thương yêu quý mến, được chăm lo săn sóc nuôi dưỡng 
đặc biệt. 

- Chư vị thiên-nam hoặc chư vị thiên-nữ trong 6 cối 
trời dục-giới, chỉ đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
an-lạc mà thôi, còn mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho 
quả khổ. 

- Chư phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên và trên 4 tâng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, chỉ có 
sắc-giới thiện-nghiệp, vô-sắc-giới thiện-nghiệp có cơ 
hội cho quả an-lạc mà thôi, tuyệt đối mọi ác-nghiệp 
không có cơ hội cho quả khổ được. 

* Tf cả mọi người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, 
nếu đại-thiện-nghiệp nào gặp thuận-duyên (sampatii) có 
cơ hội cho quả an-lạc đến cho người nào, thì người ấy 
được hưởng mọi sự an-lạc của đại-thiện-nghiệp ây cho 
đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy, hoặc nếu ác- 
nghiệp nào sặp nghịch-duyên (vipattL) có cơ hội cho quả 
khổ đến cho người nào, thì người áy phải chịu quả khô 
của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Cho nên, mỗi người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này, 
khi thì đại-thiện-nghiệp gặp thuận duyên (sampaffi) có 
cơ hội cho quả am-lạc, khi thì ác-Hghiệp gặp nghịch 
duyên (vipatti) có cơ hội cho quả khổ. 

Vì vậy, trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, đêu tu) thuộc vào 
nghiệp và quả của nghiệp của mình, hoàn toàn không 
có số mệnh hoặc định mệnh do một ai có khả năng an 
bài được cả. 
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Thát vậy, giả thứ môi người nói riêng, môi chúng-sinh 
dù lớn dù nhỏ nói chung đếu có mỗi sô-mệnh hoặc môi 
định-rmệnh đã được an bài định săn. 


Nếu đúng như vậy thì ai có khả năng an bài mỗi số- 
mệnh hoặc mỗi định-mệnh của mỗi người nói riêng, 
mỗi chúng-sinh lớn hoặc nhỏ nói chung trong tam-giới 
gôm có 31 cõi-giới chúng-sinh này ??? 

Cho nên, chắc chắn không có số-mệnh hoặc định- 
mệnh của mỗi chúng-sinh lớn hoặc nhỏ, mà chỉ có 
nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh lớn hoặc 
nhỏ mà thôi. 

Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hằng ngày 
thường suy xét về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 


“Kammassako Tnhỉ kamnadayado kammayomi kamma- 
bandhu kammappafisarano, yam kammam karissami 
kalyãnam vã pãpakamvä, tassa dãyãdo bhavissãmi. ”) 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta, 
ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, ` ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ấy hoặc 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, như người thừa kế quả 
của nghiệp của mình (kammadayado). 


(Xong phần 10 phước-thiện puññakriyävatthu) 


'Añg., phần Pañcakanipäta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 


Đoạn Kết 


Trong bộ Chú-giải Pali Dhammapadafthakatha (Chú- 
giải Pháp-củ kệ), bài kệ thứ I IS, Đức-Phật khuyên dạy: 


“Pufñnance puriso kayira, kayirã Ha! DIUđDDUHAIN. 
Tamhi chandam kyiratha, sukho puññassa uccayo. ”) 
Nếu người làm phước-thiện, 

Nên thường làm luôn luôn, 

Với thiện-tâm hoan hỷ, 

Trong phước-thiện đã làm, 

Tích lũy nhiều phước-thiện, 

Cho quả được an-lạc. 

Trong kiếp hiện-tại này, 

Vô số kiếp-vi-lai. 


Mười loại phước-thiện trong puññakriyävatthu gom 
vào nhau 3 nhóm là nhóm phước-thiện bố-thí, nhóm 
phước-thện giữ-giới nhóm phước-thện hành- 
thiền,đó là 3 nhóm phước-thiện cơ bản mà con người 
cần phải cô gắng tinh-tấn làm cho đầy đủ, để cho kiếp 
sống hiện-tại được thành tựu quả báu an lạc trong cối 
người (manussasampaffi), được thành tựu quả báu an- 
lạc trong các cối trời, (devasampaff), nhất là được 
thành tựu guả báu an-lạc Niễt-bàn (NibbänasampaHi), 
bởi vì mỗi phước-thiện hỗ trợ cho nhau như: 

* Người nào có nhóm phước-thiện bố-thí đầy đủ thì 
người ấy có nhiều của cải, giàu sang phú quý, có nhiều 
thuộc hạ trung thành, cuộc sống đầy đủ sung túc, thuận 
lợi cho việc làm phước-thiện bố-thí hơn nữa, để đem lại 
hạnh phúc an-lạc trong kiếp hiện-tại, và vô số kiếp vị-lai. 


' Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, tích LãJadevadhitavatthu. 
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Nhóm phước-thiện bố-thí còn hỗ-trợ cho các phước- 
thiện khác được thuận lợi phát triên tôt. 

Người thí chủ dù có tạo nhóm phước-thiện bô-thí 
nhiêu bao nhiêu đi nữa, vân chưa chắc chăn tránh khỏi 
được cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

* Đê mong tránh khỏi 4 cõi ác-giới, thì hành-giả cân 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn 
vẹn, là øi# gìn thân và khâu tránh xa 3 thần hành ác, và 
tránh xa 4 khâu nói ác, đê có được phước-thiện giữ-giới, 
bởi vì quả báu của giới có 5 điêu như sau: 

Quả báu của người giữ gìn giới có 5 điều “° 

Khi ây, Đức-Thê-Tôn truyên dạy các cận-sự-nam,cận- 
sự-nữ người dân làng Patali răng: 

- Này các người tại gia! Có 5 quả bảu của người giữ 
gừn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 

5 quả báu áy là: 

1- Này các người tại gia! Người giữ gì" giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới trong đời này, tạo được 
nhiều của cải tài sản, do nhán không đề duôi (có trí nhớ 
biết mình). 

Đó là quả báu thứ nhát của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

2- Này các người tại gial Người giữ gìn giới trong 


sạch trọn vẹn, người có giới có tiếng tốt lành được lan 
truyền khắp mọi nơi. 


Đó là quả báu thứ nhì của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 


' DI, Mahavaggapali, Mahãaparinibbãnasutta, đoạn S1lavanfta änisamsa. 
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3- Này các người tại gia! Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới có đại-thiện-tâm tự tin khi 
vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn 
Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn. 

Đó là quả báu thứ ba của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

4- Này các người tại gia! Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới lúc lâm chung có đại-thiện- 
tâm tính táo, không mÊ muỘi. 

Đó là quả báu thứ tư của người giữ gì" giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người giữ gìn giới 
trong sạch trọn vẹn chế, đại-thiện-nghiệp giữ giới cho 
quả tái-sinh trong cối thiện-giới: cõi người hoặc 6 cối 
trời dục-giới. 

Đó là quả bảu thứ năm của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả bắu của người 
giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 


Và người phạm giới có Š điêu tai hại như sau: 


Quả tai hại của người phạm giới có 5 điều “ 

- Này các người tại gia! Có 5 điễu tai hại của người 
phạm giới, của người phá giới. 

5 điều tai hại ấy là: 

]- Này các người tại giai Người phạm giới, người 
không có giới trong đời này, làm tiêu tan nhiêu của cải 
tài sản, do nhân đê duôi (thát niệm, không biêt mình). 


' DI, Mahaävaggapali, Mahãaparinibbãnasutta, đoạn S1lavanfa änisamsa. 
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Đó là điêu tại hại thứ nhát của người phạm giới, của 
người không có giới. 

2- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có tiêng xâu bị lan truyện khăp mọi noi. 

Đó là điểu tại hại thứ nhì của người phạm giới, của 
người không có giới. 

3- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tâm rụt rè, e thẹn, sợ sệt khi vào 
nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa- 
môn, hội đoàn Bả-la-môn. 

Đó là điêu tại hại thứ ba của người phạm giới, của 
người không có giới. 

4- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới lúc lâm chung có ác-tâm mê muội, hoặc 
tám sợ hãi. 

Đó là điểu tại hại thứ tư của người phạm giới, của 
người không có giới. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người phạm giới, 
người không có giới chết, ác-nghiệp phạm giới cho quả 
tái sinh trong các cõi ác-giới (địa-Hngục, q-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc- sinh). 

Đó là điểu tại hại thứ năm của người phạm giới, của 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 điểu tại hại của 
người phạm giới, của người phả giới. 


Như vậy, tất cả mọi người được sinh ra trong đời này, 
chắc chăn tiền-kiếp của tất cả mọi người ấy đêu có giới 
trong sạch và trọn vẹn, ít nhất là ngữ-giới trong sạch 
frọn VẹH. 
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Thật vậy, nếu tiền-kiếp của người nào là người phạm 
giới, không có giới thì chắc chăn người ấy không thê sinh 
ra làm người trong đời này được. 

Bởi vì quả báu điều thứ tư là: “người giữ gìn giới 
trong sạch trọn vẹn, lúc lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh 
táo, không mê muội. ` 

Và quả báu điều thứ năm là: “sau khi người giữ gìn 
giới trong sạch trọn vẹn chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới 
cho quả tải sinh trong cối thiện-giới: cõi người hoặc 6 
Cối trời dục-giới. ” 


* Để trong lúc lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh táo 
sáng suốt, thì trong cuộc sống hằng ngày, hành-giả nên 
thường /hực-hành pháp-hành thiền-định, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ cho tâm trú trong thiện-pháp. 


Như vậy, nhóm phước-thiện bố-thí làm nền tảng, làm 
nhân-duyên hỗ trợ cho nhóm phước-thiện giñữ-giới 
thuận lợi giữ gìn thân và khẩu tránh xa 3 thân hành ác, 
tránh xa 4 khẩu nói ác, giữ gìn giới của mình được trong 
sạch và trọn vẹn để làm nên tảng, làm nhân-duyên hỗ trợ 
cho nhóm phước-thiện hành-thiền được thuận lợi thực- 
hành pháp-hành thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền 
tuệ được phát triển và tăng trưởng. 


* Pháp-hành thiền-định (samathabhävanä) là pháp- 
hành mà hành-giả là hạng ø0gưởi fam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiên- định có khả năng dẫn đến chứng, đắc 5 
bậc thiên săc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm. 


Tuy nhiên, dục-giới thiện-nghiệp, sắc-giới thiện-nghiệp, 
vô-sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
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tam-giới, vẫn còn tử sinh luân-hỏi trong 3 giới 4 loài, 
chưa giải thoát khô tử sinh luân-hôi được. 


* Pháp-hành thiền-tuệ (vipassanäbhävan3) là pháp- 
hành mà hành-giả là hạng người fam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiên- 
não không còn dự sót, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi 
trong tam-giới.'”) 

Pháp-hành thiền-định có trong Phật-giáo và ngoài 
Phật-giáo, nhưng pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong 
Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-g1áo. 


Quyển Phước-Thiện trình bày 10 phước-thiện trong 
puñiñakriyävatthu đô là phước-thiện bố-thí, phước-thiện 
giữ-giới, phước-thiện hành-thiển, phước-thiện cung- 
kính, phước-thiện hỗ-trợ, phước-thiện hôi-hướng, phước- 
thiện hoan-hÿ, phước-thiện nghe-pháp, phước-thiện 
thuyết-pháp, phước-thiện chánh-kiến. 

Trong 10 loại phước-thiện này chỉ có phước-thiện 
bố-thí là phước-thiện mà thí-chủ cần phải đem tiền của 
ra mua sắm các vật-thí, để làm phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, để tạo phước-thiện bô-thí 
gọi là tạo đgỉ-thiện-nghiệp bố-thí, mong hưởng được 
quả báu có nhiều của cải tài-sản, giàu sang phú quý đem 
lại mọi sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai. 


Còn lại 2 loại phước-thiện từ phước-thiện giữ-giới, 
v.y... cho đên phước-thiện chánh-kiên là phước-thiện 


' Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên VII, Tập 1, Tâp 2: Pháp- 
Hành Thiên-Định, Pháp-Hành Thiên-Tuệ,cùng soạn giả 
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mà hành-giả không cần xuất ra tiền của nhưng lại có 
được phước-thiện cao quý vô-lượng hơn phước-thiện 
bô-thí gầp bội phân không sao kê được. 


Phước-thiện bố-thí là loại phước-thiện bậc thấp so 
VỚI phước-thiện giữ-giới, v.v... Thí-chủ có được phước- 
thiện bố-thí nhiều hay ít còn tuỳ thuộc vào người thọ-thí 
có giới-đức hay không có giới-đức. 

Thật ra, muốn tạo mọi phước-thiện, người có tiền của 
chỉ có tạo được phước-thiện bố-thí bậc thấp mà thôi, 
còn lại 9 loại phước-thiện bác cao khác được thành-tựu 
không nhờ đến tiền của, mà nhờ đến công sức và trí-tuệ 
hiểu biết của hành-giả. 

Tuy nhiên, người có phước-thiện bố-thí đầy đủ trở 
thành người giàu sang phú quý, hỗ- trợ cho 9 loại phước- 
thiện còn lại được thuận lợi phát triển tốt. 


Cho nên, mọi người nên tìm mọi cơ hội tốt đỀ tạo đầy 
đủ 70 loại phước-thiện này, bởi vì đó là đại-thiện-nghiệp 
thuộc về của riêng mình, để làm nơi nương nhờ cho 
mình trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, còn 
làm nhân-duyên hỗ trợ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 


Patthanä 


Trmìnã puñnakammena, sukhI bhavãma sabbada. 
Ciram tithatu saddhammo, loke saHã sumangdla. 
Vietnam-ra{thika ca sabbe, jana pqDDOHfUH sãSane. 
Vuddhim virulhivepullam, patthayami nirantara1. 
Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chẳnh-pháp được trường tôn, 

Tát cả chúng-sinh được hạnh phúc. 

Dán tộc Việt-Nam được phát triển, 

Tiên hóa hưng thịnh trong Phát-giáo. 

Bán sư câu nguyện với tâm thành, 

Hãng mong được thành tựu như nguyỆn. 

Ciram tifthatu saddhammo lokasmim. 

Ciram tifthatu saddhammo Vietnamrafthasmim. 
Câu nguyện chánh pháp được trường tôn trên thể gian. 
Câu nguyện chánh pháp được trường tôn trên Tô-quốc 
Việt-Nam thân yêu. 


PL. 2561/2017 

Rừng Núi Viên Không 

Xã Tóc-tiên, Huyện Tân-thành 
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SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Yinayapitakapadli và Atthakathapdli. 

- Suftantapi‡akapadli và A‡thakathapdli. 

- Abhidhammapi†akapalhi và A{thakathapdli. 

- Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bộ Visuddhimaggamahafta 

- Toàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Vicittasarabhivamsa (Wisitthatipitakadhara, 
Mahatipitakakovida, Dhammabhandagarika). 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ledi Sayadaw. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammdjotika ” của 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saddhammajotika. 
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Trong đời này có 3 hạng người hiện hữu: 
hạng người tam-nhân, hạng người nhị- 
nhân, hạng người vô-nhân cối thiện-giới 
đều là quả của đại-thiện-nghiệp mà tiên-kiếp 
của mỗi người đã tạo phước-thiện trong kiếp 
quá-khứ. 

Mỗi phước-thiện trải qua 3 thời-kỳ tác-ý: 

- Tác-ý trước khi tạo phước-thiện ấy. 

- Tác-ý khi đang tạo phước-thiện ấy. 

- Tác-ý sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 


rồi với thời gian lâu nhiễu ngày, nhiêu tháng, 
nhiều năm. 


Vậy, tiền- kiếp của người ấy đã tạo phước- 
thiện ấy như thế nào, mà kiếp hiện-tại này trở 
thành hạng người tam-nhân, hoặc hạng 
người nhị-nhân, hoặc hạng người vô-nhân 
cối thiện-giới nhúr vậy? 


Độc giả nên tìùn hiệu quyên Phước-Thiện 
này, đê tự hựa chọn cho mình một hạng người 
như ý trong kiệp vị-lai. 
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